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KHÁI LUẬN 


Táp 1 của bộ Tổng tập uăn học Việt Nam là tập giới thiệu văn hoc nước 
ta từ đời Ngô đến hết đời Lý ! ; Tập 3 của bộ Tổng tâp van học Việt Nam giới 
thiệu văn học viết nước ta từ cuối đời Trần đến hết đời Hô ?. Với Tập 2 này, 
chúng tôi biên soạn văn học viết nước ta từ sau Táp 1 và trước Táp 3, tức từ 
dau đến cuối thời thịnh Tran. Nha Trần ở thời kỳ mà tập sách này bao quát 
gồm năm đời vua: Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần 
Anh Tông, Trần Minh Tông; thời gian hơn một trăm năm (1225-1329). 


Trong thời gian hơn một trăm năm này, văn học viết nước ta có bước 
chuyển mạnh về nhiều phương diện: số lượng, thể loại; nghệ thuật, nội dung; 
chữ viết, v.v... Cũng có người nói, đây là văn học thời kỳ Sơ Trần và thời kỳ 
Thịnh Trần. Tác giả nhiều, tác phẩm nhiều; thơ văn phong phú, đa dạng. 
Cũng có thể nói, văn học thời kỳ Sơ, Thịnh Trần tựa như một khoảnh nhiều 
cây xưa hiếm quý, nhiều hoa cảnh kỳ thú trong vườn hoa văn học Việt Nam 
tươi đẹp, rộng lớn. 


Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều này. 


* 


Do nhiều lý do, thơ văn cổ nước ta bị mất khá nhiều. Từ đã lâu, không ít 
học giả quan tâm đến vốn văn học dân tộc đã phải ngậm ngùi về việc mất 
mát này. Ở thế kỷ thứ XV, khi biên soạn bộ Trích diễm thi tập, Tiến sĩ 
Hoàng Đức Lương đã nêu nhiều lý do khiến thơ văn không giữ được hết. 
Trong nhiều lý do, lý do đầu tiên mà vị học giả này nêu lên lại làm người 
biên soạn thơ văn thấm thía. Theo ông, đó trước hết là bởi thơ văn không ăn 
được, không mặc được; vì vậy, chẳng phải ai cũng biết quý! Chính vì lẽ đó, 
ông đã “sửa sai một cách không tự lượng sức”, nỗ lực sưu tầm thêm, biên soạn 
thành một bộ trích tập thơ, gồm 15 quyển. Sau Hoàng Đức Lương khoảng hai 
thế kỷ, Bảng nhãn Lê Quý Đôn khi biên soạn bộ Toàn Việt thi lục vĩ đại, ông 


1. Tống tập vdn học Việt Nam; Tép 1; Văn Tân chủ biên; NXB Khoa học xã hội. 
Hà Nội, 1980. 5 
2. Tóng táp vdn hoc Viét Nam; Táp 3; Tran Le Sáng chi bién. 


lại trân trong nhắc lại nguyên văn ý kiến của Hoàng Đức Lương. Trong bộ toàn 
tập thơ này, mặc dầu đương là quan đại thần tại triều, Lê Quý Đôn vẫn không 
ngại nhắc lại ý: quan to ở quán các, bởi lắm việc không rỗi để biên soạn! Ngoài 
ra, thơ văn đời Trần, nếu chưa được phép vua, không dám in ấn lưu hành... Tất 
cả những điều đó, khiến thơ văn đời Trần vừa ít lại bị mất mát. 

Nhung thật may, nhiều vi học giả đời Lê đã lần lượt suu tám, bổ sung, 
biên soạn được nhiều bộ trích tập, toàn tập, biệt tập thơ, văn quý. Nay dựa 
chủ yếu vào các bộ Việt ám thi tập, Tinh tuyển chu gia luột thi, Toàn Việt thi 
luc, Hoàng Việt thi tuyển, Quân hiền phú tập, Hoàng Việt vän tuyển..., cùng 
các sách về Phật hoc, các bộ sử, ky, lục, chi...; chúng ta đã có trong tay gần ba 
trăm bài thơ; nhiều bài phú, hich, tu... và sáu bộ sách mang tính chuyên đề `, 
với gần bốn mươi tác giả của văn học. 

Các tác giả văn học thời kỳ đầu và thịnh Trần đều là những nhà trí thức 
lớn, nhung có vị tri xã hội khác nhau. Nhà thơ Trần Cảnh, tức Trân Thái 
Tông; nha thơ Trần Hoáng, tức Tran Thánh Tông; nha thơ Trần Khám, tức 
Trần Nhân Tông; nhà thơ Trần Thuyên, tức Trần Anh Tông; nhà thơ Trần 
Mạnh tức Trân Minh Tông, năm nhà thơ lớn này cũng là năm vị vua mở 
nước, giữ gìn, phát triển triều Trần từ đầu cho đến thời cực thịnh. Các vị nhu 
Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão... là những nhà văn, nhà 
thơ mang chiến bào, từng lập nhiều chiến công vang đội. Các vị như Lê Văn 
Huu, Trương Hán Siêu, Pham Mai, Phạm Ngộ, Mac Dinh Chi, Nguyễn Trung 
Ngạn... vừa là nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học, nhà giáo; vừa là nhà chính 
trị, nhà ngoại giao nổi tiếng. Ngoài ra, các vị vua như Trần Thái Tông, Trần 
Nhân Tông từng bỏ ngôi vua vào chùa làm hòa thượng; họ nghiên cứu Phật 
học, mở riêng tông phái, viết nên những tác phẩm Thién học bất hủ. Trần 
Tung lại là một tỳ ngưu tông thất, uống rượu ăn mặn, song tư duy Có dam sâu 
sắc; làm thơ, viết tác phẩm mang ánh sáng trí tuệ Phật học huyền diệu, xứng 
danh Tuệ Trung Thượng sĩ. Những nhà văn, nhà thơ như Đồng Kiên Cương, 
tức Pháp Loa Tôn giả; Lý Đạo Tái, tức Huyền Quang Tôn giả lại là những vị 
hòa thượng vào chùa ngay từ khi còn nhỏ hay khi vừa đến tuổi thành niên. 
Họ là những vị hòa thượng chân tu, tác phẩm viết về hiện thực mà đây triết 
lý sắc không thâm thúy... f 

Bói đội ngũ tác giá như vậy, văn hoc thời kỳ đầu và thịnh Trần có nội 
dung phong phú, sâu sắc; văn chương điêu luyện. ` 


+ * 


Như chúng ta đều biết, vấn đề nguồn gốc chữ Nom va su phát triển của 


1. Sáu bộ sách mang tính chuyên đề mà chúng tôi muốn nói đến là: Khóa hư lục, 
Thượng sĩ ngữ luc, Thánh dáng thuc lục, Thiên uyén tâp anh, Tam tổ thực lục, An 
Nam chí lược. 
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chữ này ở nước ta là một trong những vấn dé lớn mà các nhà sử hoc, ngón 
ngữ hoc... rất quan tâm. 

Chữ Nôm có từ bao giờ? Cho đến nay chưa ai biết được rõ ràng, dù có người 
đã viết sách khá dây, cố gắng khảo cứu. Mọi người hầu như vẫn phải dừng lại, 
chấp nhận hai chữ Bố Cái xuất hiện ở thời kỳ Phùng Hưng, tức ở Thế kỷ thứ 
VIII, coi là cái mốc đầu tiên của chữ Nôm. Điều này khiến mọi người băn khoăn. 
Nếu dựa vào nhiều phương diện như văn hóa, xã hội, tôn giáo, sự giao Ìưu văn 
hóa..., có thé phán đoán một cách không chủ quan rằng, chữ Nôm, tức chữ Việt, 
phải có trước thế ky thứ VIII. Theo sử chép, đến đời Trần Nhân Tong, có Hàn 
Thuyên, tức Nguyễn Thuyên, đã làm bài thơ văn tế cá sấu bằng chữ Nôm; song 
việc này lại được kể như một huyền thoại, bởi chẳng ai nghe được bài văn tế 
này, chẳng một sách nào chép lại bài văn tế này! 

Thế nhưng đáng mừng xiết bao! Chúng ta đã tìm được những văn bản 
Nóm chững chac vào thời kỳ vua Trần Nhân Tông, tức vào cuối Thế ky XIII 
đầu thế kỷ XIV. Đó là các bài Cư trần lac đạo phú, Đắc thú lâm tuyên thành 
đạo ca, Vịnh Vân Yên tự phú... đều viết bằng chữ Nom. Điều này thêm chứng 
cứ để chúng ta khẳng định, chữ Nôm đã được sử dụng ở nước ta. Có như vậy, 
đến thế kỷ XIII, mới có được những bài phú, bài ca dài, điêu luyện. Và tất 
nhiên, văn chương chữ Nôm ở thời kỳ này đã chuẩn bị cho bước phát triển 
tiếp theo của chữ N6m: Quốc ngữ thi tập của Chu Văn An; thơ Nôm của Trần 
Ngạc; thơ Nôm, tên Nôm trong Việt điện u linh, Linh Nam chích quái, bản 
địch Kinh Thi ra Nôm ở đời Hồ, v.v.. 


Văn học ở thời kỳ mà tập sách Am biên soạn, có Hán có Nôm như vậy. 
Đồng thời, về thể loại cũng hết sức phong phú; có một vài thể loại, hầu như 
bắt đầu ở nước ta từ thời kỳ này. Ngoài thơ, ca, ngâm có phú, tự, biểu chương, 
bi ký, hành trạng, thực lục, ngữ lục, hỏi đáp, luận, thuyết; lại có hich, đi chúc, 

v...; có bài thơ chỉ có hai cau’. lại có những bộ sách lý luận day dặn. Trong 
đó, các thể loại văn xuôi như hành trạng, thực lục, ngữ lục, hịch... có lẽ được 
hoàn chỉnh và cũng trở thành thể loại văn xuôi đặc sắc của thời kỳ này. 

Một phương diện nữa của văn học thời kỳ sơ Trần và thịnh Trần, thực ra 
không cán nói nhiều, bởi quá rõ; song cũng vì vậy mà phải nhắc đến; đó là, 
văn học thời kỳ này gồm không ít tác phẩm của các nhà Nho, nhưng đồng 


1. Ví như những thơ nổi tiếng của Trần Thánh Tông: 
- Xã tắc lưỡng hôi lao thạch ma, 
Sơn hà thiên cổ điện kim âu. 
Xã tác hai phen bon ngựa dá, 
Non sông thiên cổ vững âu vàng. 
- Nhật đại công danh thiên hạ hữu, ` 
Lưỡng triéu trung hiếu thé gian uô. 
Một thuở côrg danh thiên hạ có, 
Hai triều trung hiếu thế gian không. 


` 


thời cũng có nhiều tác phẩm của các nhà Su; xen giữa còn có một số thơ của 
các nhà Nho viết, nhưng đâu đó lại mang triết lý Phật học; trong khi đó, có 
một số bài thơ của hòa thượng lại có tư tưởng Nho gia. 


Những điều này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm sau đây. 


Thời kỳ văn học hơn một trăm năm mà tập sách này biên soạn là thời 
kỳ có nhiều sự kiện trọng đại. Đây là thời kỳ oanh liệt của nước ta. Về đối 
nội, vững vàng. Về đối ngoại, mềm dẻo và kiên quyết; ba cuộc kháng chiên 
long trời lở đất chống giặc Nguyên xâm lược đã giành thắng lợi huy hoàng. 
Vua Trân Thái Tông khi mới lên ngôi, tuổi còn nhỏ. Trong nội bộ họ Trần có 
mâu thuẫn, song nhanh chóng được dàn xếp êm thấm. 

Về việc quản lý đất nước, trên cơ bản, nhà Trần vẫn giữ các chế độ triều 
Lý; nhưng có châm chước thay đổi, bổ sung một số phương diện. Nhà Trần coi 
trọng việc tuyển quân; vua Trần Thái Tông lại cho phép các thân vương được 
lập các đội vũ trang; vì vậy, theo sử chép, chẳng bao lâu toàn quốc đã có đến 
20 vạn quân để chống giặc. Vua Thái Tông lại định hình luật, chia nước làm 
12 Lộ; định quan chế, khiến việc quản lý từ trung ương đến địa phương đều 
chặt chẽ. Hơn nữa, sử chép quan lại lúc bấy giờ thân thiết với nhau, giữa các 
quan với vua cũng có mối quan hệ gần gũi. Mỗi khi vua đãi yến, các quan 
uống rượu say, vua quan dắt tay nhau múa hát. Giữa triều đình với quân 
dân đâu cũng đồng lòng; hé có giặc đến là từ trên xuống dưới đều một lòng 
đánh giặc. Trương Hán Siêu, một danh sĩ đương thời đã viết bài phú Bạch 
Đằng giang nổi tiếng: 

Anh minh hai vi thánh quân... 
.. Bởi đâu dëi hiểm cốt minh đức cao. 
(Xin xem toàn văn trong sách này) 

Nhằm bảo đảm cho nhân dan có đời sống ổn định, nhà Trần chủ trương 
đắp đê sông Hồng. Năm Giáp Thìn (1244), vua Trần Thái Tông cho các lộ đắp 
đê, lại đặt quan coi đê, gọi là quan Hà đê, có chánh, phó; hai người. Dé đắp 
qua ruộng dân, nhà nước chiếu giá đất bôi thường. 

Đặc biệt, nhà Trần rất lưu ý đến phương diện văn hóa, xã hội. Luật nhà 
Trần rất nghiêm; song lại chú ý đến phương điện vui chơi lành mạnh. Theo 
An Nam chí lược, thì: “Trừ nhật, Vương tọa Đoan Củng môn, thần liêu hành 
lễ tất, quan linh nhân trinh bách hý” '. Sách này lai cho biết: “Nhạc khí có 


1. Câu này nghĩa là: "Ngày 30 tết, vua ngồi giữa cửa Doan Củng, các bay tôi déu 
làm lễ, lễ rồi, xem các con hát múa trăm lối". An Nam chí lược. Bản dịch. Viện Đại 
học Huế, 1961, trang 46. 
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trống com,..., hợp với ống kèn, tháp nứa, cái xáp xóa, trống lớn, goi là đại 
nhạc.., còn có đàn cám, dàn tranh, tỳ bà, đàn thất huyén, song huyền, ống 
dich, ống sáo, kèn và quyền thì gọi là tiểu nhạc, không ky sang hèn, ai cũng 
dùng được. Các bài khúc như Nam thiên lạc, Ngọc lâu xuân, Đạp thanh du, 
Mộng du tiên, Canh lậu trường, không thể chép hết. Hoặc dùng thổ ngữ làm 
thi phú phổ vào âm nhac để tiện ca ngâm..”!. Lê Trắc, tác giả An Nam chi 
lược, sống ở thế kỷ XIII-XIV, những điều ông chép về sinh hoạt văn nghệ ở 
đời Trần là tư liệu có thể tham khảo. Nhiều bộ sách khác như Dai Việt sử ky 
toàn thư của Ngô Si Liên, Kiến uăn tiểu lục của Lê Quý Đôn, Vũ trung tùy 
but của Pham Đình Hổ, v.v... đều có những mục, những đoạn viết về sinh 
hoạt văn nghệ phong phú ở đời Trần. 

Về giáo dục, có thể nói, đời Trần đã mở ra một giai đoạn mới cho sự 
nghiệp giáo dục nước ta. Nhà Lý đời đô về Thăng Long; lập Văn Miếu, dựng 
tượng Chu Công, Khổng Tử và bảy mươi hai Tiên hiên để thờ là sự kiện chính 
trị, văn hóa vô cùng lớn lao; đánh dấu một bước lớn mạnh của dân tộc ta. 
Nhưng nhà Trần đã đặt chế độ giáo dục mói ?, lập Quốc học viện ? lại là việc 
tiếp thu và phát huy thành tựu của nhà Lý, đưa nền giáo dục của dân tộc bước 
vào quỹ đạo phát triển toàn diện. Các sử gia xưa thường không dấu được tình 
cảm riêng khi viết về sự kiện này. Đến như Đại Nam quốc sử diễn ca, một 
cuốn sử mà hầu nhu vi phương diện hôn phối mà có chỗ mặn nhạt với nhà 
Trần; thì về sự nghiệp giáo dục, cuốn sử mang tính popular này vẫn dành 
nhiều đoạn dài để ca ngợi nhà Tran. Ví như tác giả viết: 

Anh em đệm cả gối dai, 
Sân trong yến tiệc, cói ngoài ấm phong. 

Một thiên truyền thụ phép lòng, 
Di mưu cho ké nối dòng ngày sau. 

Văn nho khuya sớm giảng cầu, 
Kẻ tu sử ky người châu binh diên. 


1. An Nam chí lược. Bản dịch . Sảd. Tr.48. 

2. Sử chép: "Năm Nhâm Thìn (1232)... tháng 2, thi Thái học sinh. Dó đệ nhất 
giáp là Trương Hanh, Lưu Diễm; đệ nhị giáp là Đặng Diễn, Trịnh Phẫu; đệ tam giáp 
là Trần Chu Phó"... "Năm Dinh Mùi (1247)... mùa xuân, tháng 2, mở khoa thi chon 
học trò. Cho Nguyễn Hiển đỗ Trạng nguyên, Lê Văn Huu đỗ Bảng nhãn, Dang Ma La 
đỗ Thám hoa lang; lấy đỗ Thái học sinh 48 người, cho xuất thân theo thứ bậc khác 
nhau. Trước đây, hai khoa Nhâm Thìn (1232) va Kỷ Hợi (1239), chi chia làm Giáp At, 
chưa có tên Tam khôi, đến đây mới đặt. (Đợi Việt sử ky toàn thư. Bản dịch. Tập II. 
NXB Khoa học xã hội. Hà Nội, 1971, tr.12, 21). 

3. Sử chép: "Nam Nhâm Tý (1252)..., tháng 6, lập Quốc học viện, tô tượng Khổng 
Tử, Chu Công và Á Thánh, vẽ tượng 72 người hiển để thờ. Mùa thu, tháng 8, lập 
Giảng võ đường. Tháng 9, xuống chiếu cho các Nho sĩ trong nước đến Quốc tử viện, 
giảng học tứ thu lục kinh" (Sdd. Tr.25). 
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Bé ngoài nghiém viéc phóng bién, 
Kén quán đoàn luyện, tập thuyền Cửa sa... 

Nhờ có chế độ giáo dục tích cực, quy củ, hơn một trăm năm đầu Trần và 
thịnh Trần, từ Trần Thái Tông đến Trần Minh Tông; nhà Trân đã đào tạo 
được nhiều nhân tài; Lê Văn Hưu, Trương Hán Siêu, Phạm Mại, Phạm Ngộ, 
Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, v.v... Họ là những vị quan có tài năng và 
man cán; họ xông pha trên cả hai phương diện đối nội và đối ngoại, một lòng 
trung quân ái quốc, phấn đâu vì mục đích nước manh dân yên. Và ở lĩnh vực 
văn học, chính họ cũng là những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng; để lại cho đời 
nhiều tác phẩm có giá trị mà tập sách này biên soạn. Một điều nữa cũng nên 
nói thêm rằng, năm vị vua đầu đời Trần đều là những vị vua hiển; họ chịu 
nghe, chịu hoc; lại khuyến khích anh em, tướng sĩ học tập. Vì vậy, triều đình 
đương thời không những trở thành trung tâm lãnh đạo đường lối đối nội 
và chính sách đối ngoại của cả nước, triều đình còn có không khí học thuật; 
các vị vua, tôn thất, các tướng sĩ phần lớn đều văn võ toàn tài; vd nghệ cao 
cường mà thơ văn trác tuyệt. Tác phẩm của họ mãi mãi lưu danh hậu thế. 

Nói đến thơ văn thời kỳ Sơ — Thịnh Trần còn một phương diện nữa cũng 
không thể không nhắc đến; đó là thơ văn Phật học. Phật học lúc bấy giờ còn 
thịnh. Về việc này, chúng tôi nghĩ, nếu ai đã có dịp dừng chân ở chùa Hoa 
Yên, núi Yên Tử sẽ hình dung được phần nào không khí Phật học thịnh 
vượng ở đời Trần. Nơi đây chính là gốc tích nơi mà vua Trần Thái Tông và 
Trần Nhân Tông từng tu hành. Ngày nay, nếu đi bằng xe con, từ Hà Nội đi 
Yên Tử, thuận lợi cũng phải mát'gán một ngày. Thử hỏi, với phương tiện 
ngày xưa, từ Kinh đô đến Yên Tử phải mất bao lâu ? Yên Tử là một vùng 

_ rừng ram núi cao, rộng lớn; ngày nay còn gif nét hoang sơ, thử hỏi gần một 
nghìn năm trước, nơi đây sâu vắng đến dường nào! 

Bài ca Nom Bác thú lâm tuyên thành dao của Trần Nhân Tông có những câu: 

Khuất tịch non cao, 
Náu minh sơn dã. 
Vượn mừng hủ hỉ, 
Làm bạn cùng ta. 
_Vắng vé ngàn kia, 
Thân long hi xa... 
Bài thơ Yên Tử sơn cư của su Huyền Quang có những câu: 


Am sót trời xanh lạnh, 
Của mở trên tang máy. 
Động Rông trời sáng bạch, 
Khe Hồ lớp băng dây... 


1. Lê Ngô Cát. Đại Nam quốc sử diễn ca. Bản phiên âm. NXB Văn học, Hà Nội, 
1966, tr.138. 
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Yên Tử rất thám u, rất vắng; song cũng chính noi đây dà hinh thành 
một trường học, có thể nói, phải tính vào một trong những trường đại học đầu 
tiên của nước ta. Tất cả những điều đó đều được thể hiện vào thơ văn Thiển 
Trúc Lâm, chúng ta tìm hiểu không khó; cái khó là tìm hiểu cái bên trong 
những diéu đó, là tâm sự sâu kín của tác giả... Phần này, chúng ta sẽ tim 
hiểu dán dán ở sau. 


Theo quan niém xua, ván hoc là phuong tién dé thé hién mót nói dung gi 
đó lớn lao. Cái đó gọi là “văn tải đạo”, "thi ngón chí”. Nhung “đạo” nhu thé 
nào, “chi” như thế nào thì người đọc thơ văn phải tự tìm hiểu. Theo chúng tôi, 
thơ văn thời ky Sơ — Thịnh Trần mà tập sách này biên soạn có lẽ có ba nội 
dung chính: Thơ văn phản ánh ba cuộc chiến tranh chống giặc Nguyên xâm 
lược; thơ văn trữ tình; thơ văn Thiền hoc. 

Như nhiều người đã biết, nhà Nguyên sau khi chỉnh phục Trung Quốc và 
nhiều nước khác, thé tất phái nhóm ngó nước ta. Năm Dinh Ty (1257), khi 
lấy xong nước Đại Lý (thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc ngày nay), tướng 
Nguyên là Wouleangotai (Ngột Lương Hợp Thai) muốn thừa thắng lấy nước 
Nam, y sai sứ sang bảo vua Trân Thái Tông thần phục. Vua Thái Tông không 
chịu, bắt giam Sứ, lại phái ngay Tran Quốc Tuấn lên trấn giữ phía Bắc. 

Wouleangotal nổi giận, kéo quân từ Vân Nam, theo sông Thao, đánh 
thẳng xuống Thăng Long. Vua Thái Tông thân chinh đánh giặc,nhưng bị 
thua, phải bổ Kinh đô chạy về Hưng Yên. Quân Nguyên vào Thăng Long, thả 
quân cướp phá, chém giết tàn bạo. Thế giặc rất mạnh, thế ta yếu. Đã có 
tướng muốn hàng, nhưng phần nhiều quyết đánh. Giặc Nguyên là quân thiện 
chiến, từng đánh đâu thắng đấy. Lần này chúng vào được Thăng Long, điều 
đó không lạ. Vấn để đặt ra là liệu chúng có chiếm được lâu không? Theo sử 
chép, bộ tham mưu triều Trần lúc bấy giờ đã nghĩ như vậy và đặt chiến lược 
kháng chiến lâu dài. Quả nhiên, giặc Nguyên ở Thăng Long mới mấy tháng, 
bởi nhiều lý do ' đã tỏ ra nao núng. Vua Trần Thái Tông mở chiến dịch Đông 
Bộ Đầu, giặc thuà phải chạy. Cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên lan này 
thắng lợi đã đem lại niềm tin cho triểu đình và toàn dân. Đồng thời, đây 
cũng là cuộc thử sức, quân dán nhà Trần sẽ chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc 
kháng chiến lần sau. 


Qua hơn hai mươi năm, nhà Nguyên lại cho Sứ sang khiêu khích; lấy 


1. Theo sử chép, giặc Nguyên nao núng là vì chưa dẹp hết lực lượng nhà Tống, 
nhiều nơi nổi dậy; quân Nguyên sang đánh nước ta lần này chi là “du binh", “không có 
ý đánh lấy”; giặc cũng không quen thủy thổ nước ta, v.v... 
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cớ coi thường thượng triều mà ào at kéo quán sang xâm lược nước ta. Thé giặc 
rất mạnh. Một mặt, chúng đánh từ Lạng Sơn xuống; mặt khác cho quân đi 
đường biển, vào Nghệ An đánh ra. Quân ta bị kẹp giữa hai gọng kìm. 

Vua Trần Nhân Tông đã cho hop bô lão toàn quốc ở điện Diên Hồng, 
chính thức tuyên bố đường lối toàn dân kháng chiến. Chiến lược của ta là 
tránh nhuệ khí của địch, kéo dãn lực lượng địch và quyết tâm đánh đến cùng. 
Kháng chiến toàn dan và có chủ lực “Sát That”. Sử chép, vào những ngày 
chống giặc Nguyên, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn có đội ngũ gia tướng và 
môn khách rất giỏi: “Vì nước tiến cử người hiển như Dã Tượng, Yết Kiêu là 
gia thân có dự công đẹp Ô Mã Nhi và Toa Đô; Phạm Ngũ Lão, Trần Thì Kiến, 
Trương Hán Siêu, Phạm Lãm, Trịnh Dũ, Ngô Sĩ Thường, Nguyễn Thế Trực là 
môn khách, đều do văn chương chính sự nổi tiếng với đời, là bởi đã có tài 
mưu lược hùng võ lại dốc một lòng trung nghĩa vậy” ! . Sử cũng chép, Trân 
Quốc Tuấn từng soạn sách Binh gia diệu lý yếu lược và soạn bài Hịch dụ 
tướng sĩ, bài Hịch mà chúng ta đọc được trong tập sách này, song không nói 
rõ thời gian sáng tác”. 

Bài Hịch dụ tướng sĩ hay Hịch tướng sĩ uăn là bài văn kêu gọi kháng 
chiến. Mỗi chữ, mỗi câu đều cháy bỏng quyết tâm đánh giặc: “Ta thường tới 
bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đâm đìa; chỉ căm 
tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thây này 
phơi ngoài nội có, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng cam lòng”. 

Đó không phải là văn nữa mà là lời tuyên thệ, lời đó hoàn toàn đúng với 
câu tác giả trả lời vua Trần Nhân Tông. “Bë hạ hãy chém đầu thần trước rồi 
hãy hàng”. l 

Khi giặc Nguyên dà chiếm được Thang Long, vua tôi nha Tran phái tìm 
vé các nơi xa lập căn cứ. Ngay trong nói bộ triéu Trần dà có người hàng giặc, 
cuộc kháng chiến chóng giác gặp muôn vàn khó khăn... 

Nhưng một trận ở cửa Hàm Tử đã làm tình thế xoay chuyển, thế giặc 
dan dần xuống. Tiếp đến, đại thắng ở Chương Dương, buộc giặc phải bỏ Kinh 
đô Thăng Long tháo chạy. Ta Ýoàn thắng. Trong không khí đó, Trần Quang 
Khải đã làm được một bài thơ bất hủ: 

Đoạt sáo Chương Dương độ. 
Cám Hô Ham Tú quan, 
Thái binh tu nó luc, 


1. Ngô Si Liên: Đại Việt sử ky toàn thu. Ban dich. Tap II. Sdd. Tr.90. 

2. Tran Trong Kim trong Việt Nam sử lược, NXB Tan Việt, Sài Gon, 1964, in lần 
thứ 7, tr.136 cho là bài Hich này viết khi Hưng Pao Vuong rut từ Lang Sơn vé Van 
Kiếp, tức khoảng năm Giáp Than (1284); Trong Hop tuyên tho van Việt Nam. Tap Il. 
NXB Van hóa, Hà Nói, 1962, tr. 88, ghi la nam 1285. Chung tói nghi có thé sóm hon. 

3. Ngô Si Liên. Đại Việt sử ky toàn thu. Bán dịch. Táp II. Tr.91. 
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Van có thit giang san. 

Nhung giác Nguyén cón quay lai dánh nuóc ta mót lan nüa, dó là vào 
tháng 2 năm Dinh Hợi, tức năm 1287. Chúng huy động gần 10 vạn quân và 
500 chiến thuyén, thế rất mạnh; nhưng chúng đã không vào nổi Thăng Long 
và bị thua lớn ở Bạch Đằng giang. Bạch Đằng giang đã trở thành cảm hứng 
cho biết bao thơ văn: 

Đây là chiến địa buổi Trùng Hưng nhị thánh bắt Ó Má Nhi; 
Cũng là bãi đất xưa, thủa trước Ngô chúa phá Hoằng Thao. 
Đương khi ấy: 
Thuyền bè muôn đội, cờ quạt pháp phới, 
Hùng hổ sáu quân, giáo gươm sáng chói. 
Trận đánh được thua chua phân, 
Chiến lũy bắc nam chống đối. 
Ánh nhật nguyệt chit phái mờ, 
Bầu trời đất chit sắp hoại. 
Kia: Tất Liệt thế cường, Lưu Cung chước đối, 
Những tưởng gieo roi một lần, 
Quét sạch Nam bang bốn cõi! 
Thế nhưng: Trời cũng chiêu người, 
Hung đô hết lối!... 
Xem Truong Hán Siêu, Bach Dang giang phú 


Son hà kim cổ song khai nhan, 
Hô Việt dinh thâu nhất y lan. 
Giang thủy đình hàm tàn nhật ảnh, 
Thác nghỉ chiến huyết vi tằng can. 
Xem Trân Minh Tông, Bach Đằng giang 

Ba lần chiến thắng giặc Nguyên của quân dân đời Trần không những đã 
đi vào nội dung nhiều thơ văn đương thời, chiến thắng này còn dư âm mãi về 
sau, cho đến ngày nay... 

Cũng cần nói thêm rằng, trong quan hệ giữa nhà Trần với nhà Nguyên, 
không phải lúc nào cũng đối kháng; mà phần nhiều năm tháng là đối thoại, 
Sứ giả hai bên qua lại, cố gắng giữ hòa hảo. Việc này cũng được phản ánh qua 
thơ và qua giai thoại. 

Thơ Tién sứ Bắc Trương Hiển Khanh của vua Trần Thái Tông có những câu: 

En vé đất Bắc man tro troi, 
Nhan biệt trời Nam tiếng não nàng. 
Nghiêng lọng ngày nào chưa dễ biết, 
Thơ này xin thế chuyện riêng chung. 
Bài Họa tho Sứ gid Kiều Nguyên Lãng của vua Trần Nhân Tông có 
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những câu: 
Non Nam hành lý nhẹ như không, 
Xuân đến cành mai mới điểm bông. 
Long chúa không riêng on vii lộ, 
Chí trai quyết trả nợ tang bóng... 
Đến như một vị Đại tướng quân là Trần Quang Khải cũng có nhiều thơ 
xướng họa với các Sứ giả nhà Nguyên. Thơ viết khiêm tốn, chân thành: 
Một phong Chiếu phượng tự sân trời, 
Gang tác hoàng hoa, van dăm khơi. 
Áo mũ Bác phương dua gót Sú, 
Có cây Nam quốc biết tên người. 
Lời vua ủy thác mang trong miệng, 
Việc nước an nguy gánh nặng vai. 
Xin chúc yêu thương đều rộng kháp. 
Chở che trăm họ ở quê tôi. 
Tặng Sứ Bắc Sài Trang Khanh, Lý Chấn Văn và cả đoàn 


Đến như các đoàn Sứ giả nước ta sang nhà Nguyên thì thơ làm càng 
nhiều, không chỉ có thơ xướng họa, mà còn nhiều thơ tức cảnh, cảm hoài mà 
các Sứ giả làm trên lộ trình muôn dặm. Trong số các vị Sứ giả này, phải kể 
đến Nguyễn Trung Ngạn. Ông dé lại hon 80 bai thơ, trong đó phán lớn là thơ 
di sứ. Ông viết về các tháng cảnh ở Quảng Tây, ở Hó Nam, v.v... Trung Quốc. 
Bài nào cũng day cảnh, day tình. Ví như bài tứ tuyệt Đỗ cd ó ghénh Lang 
Thành (Hó Nam), tác giá viét: 


Người ở thuyền con trăng ở sóng, 
Động Đình thu hứng trải mênh mông. 
Mộng mơ chẳng quản mây xa cách, 
Một tối vé nhà cậy gió đông. 

V.v... Nhưng đặc biệt, thơ đi Sứ thường không thiếu được tinh thần Sứ 
giả, dù là thể hiện kín đáo, Bài Ung Cháu của Nguyễn Trung Ngạn có những 
câu như: 

Lüy củ, tinh ky vin bóng rót, 

Nui tro, bèn trống tiễn thu vé. 

Linh già dà ném mui chinh chién. 
Nói đến nam chỉnh luống ngậm ngùi. 

Người xưa đi Sứ, mang nặng mệnh vua; phải làm thế nào để không nhục 
mệnh vua, không nhục quốc thể; mà còn phải khiến đối phương quý trọng vua 
mình, nước mình. Có lẽ trong lịch sử bang giao nước ta, Mạc Đĩnh Chỉ là một 
trong những vị Sứ giả để lại nhiều giai thoại nhất. Năm Mậu Thân (1308), 
ông đi Sứ nhà Nguyên. Tương truyền ngay khi vừa đến biên giới, đối phương 
đã ra câu đối, hẹn ông đối được mới mở cửa ải. 
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Ho ra: 
Quá quan tri, quan quan bé, nguyén quá khách quá quan 
Ong lién déi: 
Xuất đối di, đối đối nan, thỉnh tiên sinh tiên đối ` 
Khi đến Kinh đô nhà Nguyên, ông lại để quạt quý theo thử thách của vua 
Nguyên: 
Luu kim thước thạch, thiên dia vi lô; nhữ u tu thì hé, 
| Y Chu cu Nho; 
Bắc phong ky luong, vu tuyết tái dé, nhi u tu thi hê, 
Di Té nga phu; 
Y! Dung chi tác hành, xá chi tác tàng, duy ngà dà nhi hüu 
thi phù! 
Nghia la: 
Nấu vàng nung đá, trời đất như lò, ngươi lúc ấy khác gì Y Chu là 
các bậc cự Nho; 
Gió lạnh buốt xương, mưa tuyết đây đường, ngươi lúc ấy giống 
* như Di Té nhịn đói ở núi Thú Dương; 
Ôi! Dùng thì giúp đời, bỏ thì ở ẩn, chỉ ta với ngươi được 
. vay chăng ! 
Truyén thuyét ké rang Vua Nguyén doc bai Tan này, phê "Luóng quốc 
Trạng nguyên”. 
Một lần đi chơi phố, lừa ông chạm vào ngựa quan nhà Nguyên. Quan ấy 
ra câu đối: Í 
Xúc ngã ky mã, Đông di chi nhân đã, Tây di chỉ nhân da 
Ông liền đối ngay: f 
At du thừa lu, Nam phuong chi cường du, Bác phuong chi 


cường du? 
Nghia: 
Ra: Xô vào ngựa của ta, hói ngươi là man phía Đông hay mán 
phía Tây? 
Đối: Ngáng đầu lừa ta cưỡi, hỏi phương Nam mạnh hay phương 
Bắc mạnh? 


1. Nghĩa là: Vế ra: Đến cửa quan chậm, cửa quan đóng, mong khách qua cửa quan 
khác; Vế đối: Ra vế đối dễ, đối lại khó, xin tiên sinh đối trước. Từ câu này đến tất cả 
các câu sau, đều lấy từ Vũ Phương Đề; Công dư tiệp ký. Bán dich. Trung tâm học liệu 一 
Bộ giáo dục, Sài Gòn, 1972, tr. 234—240. 
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Những cuộc đối đáp khác như: 

Ra: Kỷ di mộc, bôi bất mộc, như hà di ky vi bôi 

Đối: Tang tang nhân, phật phát nhân, vân hô di tăng su phật ! 

Ra: An khit nữ, di thi vi gia 

Đối: Tù xuất nhân, nhập vuong thành quốc ? 

Ra: Nhật hỏa vân yên, bạch trú thiêu tàn ngọc tho 

Đối: Nguyệt cung tinh đạn, hoàng hôn xa lac kim 6 ? 

Ra: Ly my vong luong, tu tiéu quy 

Đối: Cám sắt ty bà, bát đại vuong * 

Ra: Quých tại tường đầu đàm Lỗ luận; Tri chi vi tri chi, bất tri 
vi bất tri, thị tri. 

Đối: Oa cu tinh để độc Trâu thu, Nhạc dữ thiếu lạc nhạc, nhac 
dit chúng lac nhạc, thuc lạc °. 

V.V... 

Đặc biệt, tai năng của Sứ Nam Mac Dinh Chi được cả triều đình 
nhà Nguyên cúi đầu kính phục khi ông đọc bài văn tế một bà công chúa mà 
trong văn bản chỉ có bốn chữ Nhất: 

Thanh thiên nhất đóa van, 
Hồng lô nhất điểm tuyết. 
Thượng uyén nhất chi hoa,. 


1. Ý là: Chữ ky là chữ di với chữ mộc, chữ bôi là chữ bất với chữ mộc, tại sao lấy 
gỗ. kỷ tiện làm chén rượu. Y câu này ché Mac Dinh Chi thấp bé như người nước Ky, 
sao được trọng dụng. Đối: Chữ tăng là chữ tàng với chữ nhân, chữ phát là chữ phat với 
chữ nhân, sao bảo lấy tăng thờ Phật. Y vế đối ám chỉ việc người Nguyên thờ Phật, 
Phật không phải là người, sao bắt sư thờ Phật. 

2. Chữ an bỏ chữ nữ thay bằng chữ thi, thành chữ gia (nhà). Đối: Chữ tù bỏ chữ 
nhân ra, cho chữ vương vào là chữ quốc (nước). Tương truyén danh si Trung Quốc 
đương thời rất phục vế đối, song cho rằng con cháu có thể có người làm vua, nhưng 
không được lâu, bởi chữ quốc cho chữ vương vào là chữ quốc viết đơn (chữ quốc kép, 
trong là chữ hoặc). / 

3. Mặt trời là lửa, dám máy là khói, ban ngày đốt tan thỏ ngọc. Đối: Vành trăng 
là cung, các sao là dan; hoàng hón bán rung qua vàng. 

4. Bốn quy: ly, my, vong, lượng đều có bốn tiểu quỷ. Đối: Bốn dàn: cám, sát, ty, 
bà đều có tám đại vương. Câu ra ý ché bé nho (tiểu quy); câu đối tu xung rất lớn, lớn 
như tám vua lớn (bát đại vương). 

5. Y là: Vë ra: Chim chích đầu tường bàn Luận ngữ: Biết bảo là biết, không biết 
bảo không biết, ấy là biết. Câu này, về ý là chê đối phương chỉ như chim chích, chẳng 
biết gì, chỉ chí chóe, nên tự biết mình. Về âm điệu, nếu phát âm theo tiếng khách, các 
âm trong câu trích Luận ngữ ríu rit như chim chích kêu. Vé đối: Ech ngồi đáy giếng 
đọc Mạnh Tú: Cùng ít người vui nhac, cùng nhiều người vui nhac, đằng nào vui hơn. 
Câu này, ý chê lại đối phương như ếch ngôi đáy giếng. Đoan trích Mạnh Tủ, nếu đọc 
theo âm khách, có tiếng oạc oạc như ếch kêu. 
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Quáng hàn nhát phién nguyét. 
Y! Van tán tuyét tiéu, 
Hoa tàn nguyét khuyét! 

Nghia là: 
Trời xanh một dám máy, 
Ló hóng mót diém tuyét. 
Thugng uyén mót cành hoa, 
Cung quáng mót vüng nguyét 
Ói! Máy tán tuyét tan, 
Hoa tàn tráng khuyét! 

Mac Binh Chi có cái may hơn các danh si đương thời là được đời truyền 
lại nhiều giai thoại về ông, trong giai thoại có tác phẩm của ông; song ông lại 
có cái không may là tác phẩm chính của ông lại mất mát quá nhiều. Hiện 
nay, chúng ta chỉ biết ông có bón bài thơ chép trong Toàn Việt thu luc và một 
bài phú được chép trong Quán hiên phú tập, những bài khác, chỗ này chỗ kia 
còn có nghi vấn; bởi vậy, tuy tình cảm chúng tôi đối với Trạng nguyên” họ 
Mạc khó nói hết lời, song vẫn phải để trống một phần trong chỗ dành cho thơ 
văn của ông. 

Ba cuộc kháng chiến chống giặc xâm lược đời Tran đã có ảnh hưởng sâu sắc 
đến thơ văn đương thời; ảnh hưởng đó không chỉ thể hiện ở mảng thơ văn như 
trên vừa nói; có khi nó còn thấm sâu rộng hơn. Ví như bài thơ Thuật nỗi lòng 
(Thuat hoài) của Phạm Ngũ Lào, tuy câu chữ không nói trực tiếp đến kháng chiến, 
song tinh thần toát lên từ cả bài thơ vẫn là tinh thân kháng chiến: 

Ngọn giáo non sông trai mấy thâu, 
Ba quán hùng hổ khí thôn Ngâu. 
Công danh nếu dé con vuong no, 
Luong then lai nghe chuyện Vũ hầu. 


Và róng hun chát nüa, nhu bài tho Ung Cháu mà Nguyén Trung 
` Ngạn viết trên đường di Sứ, vẫn hàm chúa tinh than đó: 

Lính già đã nếm mùi chỉnh chiến, 

Nói tới Nam chỉnh luống ngậm ngài. 

Đến mấy chục năm sau, Phạm Sư Mạnh trong hai câu kết của bài thơ 
Nhân đi viéc quan, lên chơi núi quê nhà (Hành dịch đăng gia sơn), vẫn thể 
hiện được không khí kháng chiên vừa qua: I 

Nhán dán nay càn kë, 
Chuyën tháng Hó nàm nao. 
Chí kim tú hai dán, 

Trường thuyết cám HÓ niên ` 


1. Tổng tập văn học Việt Nam. Tép 3a. NXB Khoa học xa hoi, Hà Nội, 1991, tr. 192. 
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Nhung thơ văn trữ tình vốn có dé tài rộng; nhu nhà thơ Trần Hoang 
(Trần Thánh Tông) viết: 
Béng dung được thú la, 
Ngon bút náy muôn hinh. 
Choi phủ An Bang 


Hoặc nhu nhà thơ Tran Thuyén (Trần Anh Tông) viết: 
Trăng đây, gió đây, cùng người đây, 
Hợp thành thiên ha ba ky tuyệt 
Am Vân Tiêu 


Đứng trước muôn cảnh, nhà thơ có muôn tình; bởi vậy, qua thơ văn trữ 
tình thời kỳ đầu và thịnh Trần, chúng ta biết được cảnh vật nhiều nơi, biết 
được nhiều mặt về phong thái, về sinh hoạt của người đương thời, v.v... Nhưng 
như bài Hạnh Thiên Trường hành cung (Chơi hành cung Thiên Trường) của 
vua Trần Thánh Tông viết: 

Nguyệt vô sự chiếu nhân vô sự, 

Thủy hữu thu ham thiên hữu thu. 

Tú hải di thanh trần di tĩnh, 

Kim niên du thống tích niên du. 
Trăng vô sự chiếu người vô sự, 
Nước ngậm thu lồng trời ngậm thu. 
Bốn bể đã trong, nhơ đã lắng, 
Năm nay chơi, thú vượt năm nao 

Rõ ràng, thơ văn thời kỳ này, dù là thơ văn chiến trận, khen ngợi hay 
cảm hoài, tả cảnh, tả tình, đều gắn bó với nội dung kháng chiến chống giặc 
xâm lược; nội dung kháng chiến chi phối các nội dung khác; cũng có thể nói: 
nó như tiếng nhạc chủ trong một dàn nhạc giao hưởng lớn. Bây giờ, chúng ta 
xét đến một mảng thơ văn lớn nữa là thơ văn Thiền học. 

Ó thời kỳ nay, thơ văn Thiên có số lượng nhiều, có ảnh hưởng đối với xã 
hội. Điều này chẳng phải khó hiểu; bởi nhiều vị tu Thiên lúc bấy giờ là những 
. vi uyên bác, có vị trí xã hội rất cao. Trong đó có vua Trân Thái Tông, vua 
Trần Nhân Tông; lại có các vị học giả như Trân Tung (tức Tuệ Trung Thượng 
si), Đồng Kim Cương (tức Pháp Loa Tôn giả), Lý Dao Tái (tức Huyền Quang 
Tôn giả), v.v... — | 

Vua Trần Thái Tông từng bỏ ngôi vua vào chùa đi tu, sau do sức ép của 
triều đình, phải trở về làm vua; vua Trần Nhân Tông lại từng làm vua, có 
công tích lớn; sau bỏ hẳn ngôi vua lên tu ở Yên Tử, sáng lập nên phái Trúc 
Lâm trong Phật giáo Việt Nam, được gọi là Trúc Lâm đệ nhất tổ. Hai vị vua 
nay dà để lại cho đời những tác phẩm kiệt xuất về Phát học; đồng thời xây 
dựng Yên Tử thành học đường, đào tạo được nhiều Thiên sinh xuất sắc. 
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Tho văn Thién, tất nhiên, trước hết là thơ văn hàm chứa triết lý Thiền. 
Ví như trong bài Rộng khuyên mọi người mớ lòng bô đề trong Khóa hư lục, 
tác giả viết: “Muốn vượt vòng luân hồi lục đạo, chỉ còn đường tắt nhất thừa. 
Nên tìm chính kiến, chớ tin tà sư. Hiểu rồi mới có lối vào, tu được mới hay 
thoát tục. Từng bước dám trên đất thực, trên đầu mang đội hư không. Khi 
dừng thì muôn cảnh rõ ràng, bỏ xuống thì mảy bụi chẳng vướng. Vượt khỏi 
nơi sinh tử chẳng vương lòng, hiểu tới chốn quỷ thần nhìn chẳng thấu. Như 
thế hoặc phàm hoặc thánh cùng tới một đường; hoặc oán hoặc thân đều cùng 
một mũi. Thực ngộ như thế, còn nghẽn nửa đường; nói chỉ hướng tới tam 
huy@n cần rõ “một nước sau rốt”. Hãy nói, nay thé nào là “một nước sau rốt”: 

Non xanh nơi tháp trông trời rộng 
Sen đỏ mùa hoa nghe nước thơm. 

Triết lý đạo Phật vốn sâu sắc, khó hiểu; Phật muốn người theo đạo Phật 
tự mình giác ngộ, tự tìm thấy chân lý, không nên lệ thuộc vào giáo điều. Phật 
từng chỉ vào mặt trăng và bảo đệ tử rằng: Cứ theo hướng ngón tay ta chỉ sẽ 
thấy mặt trăng, song ngón tay ta không phải là mặt trăng. Đạo của Phật 
cũng vậy, không phải là ở lời nói, mà là cái cao hơn lời nói. 

Đọc Thượng sĩ ngũ lục, chúng ta thấy ý này rất rõ. Sách này chép một 
đoạn giữa người hỏi và câu trả lời của Thượng sĩ như sau: 

Hỏi: Phật Thế Tôn nói: “Suốt bốn mươi chín năm nay, ta chưa hề nói một 
tiếng nào”, thế thì mười hai phận giáo, do đâu mà có? 

Su đáp: 

Kiếm vung khỏi hộp mong uê lại 
Thuốc báu lia bình muốn bệnh tiêu. 
Lại hỏi: Thế nào là Phật chính mình? 
Sư đáp: 
Không nhấp rượu bô đào 
Khó tìm người đập hu 
v.v... Trong Bài ca tâm uà Phật, Thượng sĩ lại viết: 
Phật, Phát, Phát, không thể thấy được, 
Tâm, tâm, tâm, không thể nói được. 
Khi tâm sinh thì Phật sinh, 
Khi Phật diệt thì tâm diệt. 
Không có chỗ nào diét tam mà còn Phat, 
Diệt Phật mà còn tâm thì bao giờ cho hết... 

Trong bài Hành trạng của Thượng sĩ Tuệ Trung, Trần Nhân Tông viết: 
“Thượng sĩ trộn lẫn cùng thế tục, hòa cùng ánh sáng, chứ không trái hẳn với 
người đời. Nhờ đó mà nối theo được hạt giống pháp. Và dìu dắt được kẻ sơ cơ. 
Người nào tìm đến hỏi han, người cũng chỉ báo cho biết điều cương yếu, khiến 
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ho tru được cái tâm, mặc tính hành tàng, không rơi vào danh hay thực... Một 
hôm Thái hậu làm tiệc lớn đón người. Người dự tiệc, gặp thịt cứ ăn. Thái hậu 
lấy làm lạ hỏi rằng: Thượng sĩ tu Thiền mà ăn thịt thì thành Phát sao được?” 
Thượng sĩ cười đáp: “Phật là Phật, Thượng sĩ là Thượng sĩ. Thượng sĩ không 
muốn làm Phát, Phật cũng không muốn làm Thượng si..". Còn với Trần 
Nhân Tông, tức Điều Ngự và là vị Tổ đầu tiên của phái Trúc Lâm lại được 
Tam Tổ thực lục chép như sau: “Điều Ngự tư chất thông minh, nhiều tài, hiếu 
học; xem khắp các sách, tinh thông nội ngoại điểm. Những lúc rảnh rỗi hiếm 
hoi, người triệu tập Thiền khách khắp nơi, giảng cứu tâm tông”. Sư Pháp Loa, 
sư Huyén Quang cũng là những vị thông minh xuất chúng. Họ đã góp phần 
sáng lập nên dòng Thiền Trúc Lâm, một dòng Thiền của Việt Nam. Theo 
Thiên uyển tập anh, từ thời xa xưa (thé kỷ thứ VI), nước ta đã có những vị su 
am hiểu Phật học; song rõ ràng, đến đời Trần, Phật học nước ta mới phát 
triển đến độ day đặn. Có thể nói, Yên Tử lúc bấy giờ đã trở thành trường đại 
học Phật học đầu tiên của nước ta. Bộ Khóa hư lục, tức sách ghi chép các bài 
lên lớp về Phật, chính là bộ giáo trình Phật học đầu tiên của nước ta vậy. Bộ 
Thượng sĩ ngữ lục ghi các lời bàn về triết lý Phật của Tuệ Trung Thượng sĩ 
cũng là tài liệu tham khảo để học theo đạo Phật. Cáo bộ Thiên uyển tập anh, 
‘Tam Tổ thực lục lại gần như là các bộ lược sử về Phát học ở nước ta từ trước 

cho đến lúc bấy giờ, v.v... Đây là những tư liệu hết sức quý giá để nghiên cứu 
Phật học nước ta. Nhưng đồng thời chúng ta còn thấy thêm, tư duy của người 
đời Trần rất sâu, rất thoáng. Các vị vua, các tăng,... thời này sống trộn lẫn 
với thế tục. Thơ Thị tịch của Pháp Loa viết: 

Một thân nhàn nhà dut muôn duyên, 

Hơn bốn mươi năm chỉ hão huyện. 

Nhán bảo các ngươi đừng gan hỏi, 

Bên kia trăng gió rộng vó biên. 

Các vua Thái Tông, Nhân Tông là những vị vua anh hùng; nhưng về tình 
cảm, về xử thế lại bình đị, thậm chí có lúc tưởng như yếu đuối. Con người, suy 
cho cùng, vẫn là con người phải sống với mọi hiện thực thường xuyên xẩy ra, 
ập đến; xã hội đời Trần ra sao? Việc kín trong cung đình thế nào? Có lẽ tất 
cả những điều đó đã tạo nên Thái Tông, Nhân Tông anh hùng mà thoát tục, 
thoát tục mà anh hùng. Những lời bàn về Phật pháp của họ thể hiện tư duy 
siêu việt của họ; cũng có thể nói, tư duy của họ cũng phảng phất tính Phật 
học hiện đại. Phật không phải là cái gì cao xa, mà Phật chính là ông thầy 
dạy cho người đời biết lúc gặp hoàn cảnh như thế nào thì phải ứng xử thế 
nào; học Phật không hẳn đều là tín dé; mà trong đó có Thiển sinh. Chính 
điêu đó đã tạo nên sức mạnh cho Phật học đời Trần; người theo Phật nặng 
lòng yêu con người, yêu nước; giàu lòng hy sinh. 
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Van học thời ky đầu Tran và thịnh Trần có nói dung vô cùng phong phú 
như vậy; văn học thời kỳ này cũng có nghệ thuật cao, đa dạng. 

Nhận xét chung vé thơ văn thời kỳ Ly - Trần, nhà học giả Lê Quý Đôn 
(1726-1784) từng nói: “Nước ta, hai triêu nhà Lý, nhà Trần ngang khoảng 
trieu nhà Tống, nhà Nguyên ở Trung Quốc, lúc ấy tinh anh nhân tài, khí cách 
văn chương, không khác gì Trung Quốc, nhưng sách vở ghi chép sơ lược thiếu 
sót không tường tận, tôi thu nhặt những văn còn sót lại ở dé đồng và bia đá 
được mấy chục bài, thì thấy văn thời Lý lối bién ngẫu, bóng bẩy đẹp dé còn 
giống thể văn đời Đường; đến thời nhà Trần thì văn chương lưu loát chỉnh tê, 
đã giống khẩu khí người thời Tống” 1 Ông lại viết: “Văn thể phú về triéu nhà 
Tran, phần nhiều khói kỳ hùng vi, lưu loát đẹp đẽ”?. Phan Huy Chú (1782- 
1840) trong bộ Lịch triều hiến chương loại chí lại có những nhận xét tương 
đối cụ thể. Ông viết: 


Thơ Trần Thái Tông: “Lời thơ thanh nhã, đáng đọc” 3⁄ 

Thơ Trần Thánh Tông: “Các bài đều có phong vị tho Đường” Số, 

Thơ Trần Nhân Tông: “Bài nào cũng phóng khoáng, thanh nhã” * . 

Thơ Trần Anh Tông: “Bài nào cũng thanh và có sức manh" ê. 

Thơ Trần Minh Tông: “Lời thơ hùng hồn, mạnh mẽ và Phóng khoang, 
không kém tho thịnh Đường” の 


Thơ Trần Quang Khải: “Lời thơ sáu xa, lý thu..., thanh thoát, nhàn nhã, 
xem thơ có thể tưởng thấy phong thái Người” * 

Thơ Nguyễn Trung Ngạn: “Lời thơ phần nhiều hào mại phóng khoáng, có 
khí phách và cốt cách Đỗ Lăng. Những bài làm trong khi đi sứ Trung Quốc, 
như các bài thơ luật Động Đình hó, Nhac Dương lâu, Hùng Tương dịch, Ung 
Cháu, bài nào lời thơ cũng mạnh mẽ, phóng khoáng, khác thường... Ngoài ra, 
những câu hay rất nhiều không thể kể hết. Thơ tứ tuyệt lại càng hay, không 
kém thơ thịnh Đường... Lời thơ déu thanh nhã, xinh đẹp, có phong thể như 
thơ của Vương Xương Linh, Ly Bat. Bài Qua cửa Thần Phù có câu: 


1. Lê Quý Đôn. Kiến vän tiếu lục. Bán dịch. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977, 
tr. 166, 218. 

2. Như 1. l 

3. Phan Huy Chú. Lich triéu hiến chương loại chí.Bản dich. Táp IV. NXB Su hoc, 
Hà Nói, 1961, tr. 57, 58, 59, 60. 

4. Nhu 3. 

5. Nhu 4. 

6. Nhu 5. 

7. Phan Huy Chú. Lich triéu hiến chương loại chi. Ban dịch. Tập IV. NXB Sử hoc, 
Hà Nói, 1961, tr. 61, 62, 65, 68, 73. 

8. Nhu 7. 


Nhất thủy bach tong thiên thượng lạc, 
Quán sơn thanh đáo hỏi môn không. 
Một làn nước trắng như tự trời rơi xuống 
Mấy day núi xanh đến cửa biển thành không 
Bài Qua chùa Yên Tử có câu: 
Nhất thống lâu đài tang thé giới 
Tú thời hoa diéu biệt nhân gian 
Một dãy lâu dai dấu trong thé giới 
Bốn mùa hoa điểu khác hẳn nhân gian 
Câu nào cũng là “khoái cha, đáng ưa” '. 
Thơ tăng Huyền Trang: “Bay bướm, phóng khoáng" * . 

Một vài nhận xét về nghệ thuật văn thơ thời đầu và thịnh Trần của 
người xưa như vậy, cho phép chúng ta hình dung được nghệ thuật văn thơ thời 
kỳ này. Văn thơ là nghệ thuật ngôn ngữ, là kỹ xảo “thôi xao” khéo léo; nhưng 
văn thơ cổ viết bằng chữ Hán, khiến chúng ta rất khó bình luận. 

Tuy vậy, chúng ta có thể từ các phương diện chung, như văn thơ thời kỳ 
này nhiều thể loại, nhiều để tài, có Hán có Nôm, v.v... thấy được sự phong 
phú, nhiều vẻ trong bút pháp của các nhà văn, nhà thơ đương thời. Trong bài 
mở đầu cho quyển Văn tich chí, bộ Lịch triêu hiến chương loại chí, nhà sử hoc 
Phan Huy Chú viết: “Cái điệu trong chế tác tỏ ra ở điển lễ hiến chương, cái 
hay trong tâm thuật ngụ vào trong văn chương sách vở, cho nên xem dén tu 
văn thì biết được đạo đời. Thư tịch, văn minh của loài người là ở đó. Nước 
Việt ta tiếng khen lễ nghĩa đã hơn nghìn năm, vốn có thư tịch đã từ lâu lắm. 
Kể từ Dinh, Lê dựng nước, đối địch với Trung Hoa, mệnh lệnh từ chương dân 
dán rõ rệt. Đến thời Ly Trần nội trị, văn vật mở mang, vé tham định thi có 
những sách điển chương điều luật, về ngu chế thi có các thể chiếu sắc thi ca ~ 
Trị bình đời nối, văn nhã đủ điều. Hu6ng chi Nho si đời nào cũng có, van 
chương nảy nở như rừng ...””. Những lời đó, vẫn như tiếng chuông còn váng 
lại, khẳng định nên văn học cổ rực rỡ của nước ta, trong đó nổi bật có văn 
học ở thời kỳ mà tập sách này biên soạn. Chúng tôi đã sưu tâm, suy nghĩ 
trong lựa chọn; cố gắng hết sức mình, mong gửi đến tận tay các bạn đọc một tập 
sách tốt về một thời kỳ văn học dáng ghi nhớ; nhưng thiếu sót chắc vẫn khó 
. tránh khói. Song chúng tôi có thể tự tin ở sự chân thành của mình trong nỗ lực 
sưu tầm và biên soạn. 

1-4-1997 
Tran Lé Sang 


1. Phan Huy Chi. Lich triéu hién chuong loai chí. Ban dich. Tap IV. NXB Sw hoc 
Hà Nói, 1961, tr. 61, 62, 65, 68, 73. 

2. Nhu 1. 

3. Phan Huy Chú. Lich triều hiến chương loại chí. Ban dich. Tập IV. Sdd, tr. 41. 
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TRAN CANH 
(Tran Thái Téng) 
(1218 - 1277) 


Trân Cảnh tức vua Trần Thái Tông, vi vua đầu tiên của nha Trần. Quê 
của ông là hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường; nay là xã Tức Mặc, huyện Mỹ 
Lộc, tỉnh Nam Định. 

Năm lên tám tuổi, Trần Cảnh được chú là Thái sư Trần Thủ Độ đưa vào 
cung hầu nữ hoàng trẻ Lý Chiêu Hoàng; sau lấy Chiêu Hoàng và được vị nữ 
hoàng này nhường ngôi vua vào năm 1225. Trần Thái Tông làm vua 33 năm. 
Ông là vị vua sáng suốt, chăm lo việc nước, nghiên cứu sâu Phật học. Tình 
hình xã hội đương thời được ổn định, văn hóa phát triển. Vua Trần Thái 
Tông mở các khoa thi, định lễ nghi, hình luật, tu sửa Văn Miếu, coi trọng 
quốc phòng; ông từng thân chinh cám quân ra Đông Bộ Đầu chống giác 
Nguyên xâm lược nước ta (1255). 

Tác phẩm: Hai bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục. Văn xuôi có Bài tựa Thiền 
tông chi nam, Bai tựa kinh Kim cương tam muội và bộ Khóa hư lục nổi tiếng. 


F A A 1B E J 
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Phién ám: 


KY THANH PHONG 
AM TANG DUC SON 


Phong đả tùng quan nguyệt chiếu dinh. 
Tâm kỳ phong cảnh cộng thê thanh. 
Cá trung tư vị vô nhân thức. 

Phó dữ sơn tăng lạc đáo minh. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 
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GỬI NHÀ SƯ ĐỨC SƠN 
Ở AM THANH PHONG 


Gió đập cổng thông, trăng sáng trước sân, I 
Dung luc long vói phong cánh cüng sáng trong lang 1é. 
Bao nhiéu thú vi trong dó khóng ai hay, 

Cú dë vi son tàng vui dën sáng. 


Gió đập cửa thông, trăng lấp loáng, 
Lòng đây, cảnh đấy cùng thanh sảng. 
Bao nhiêu thú vi chẳng ai hay, 
Mặc ké cho sư uui đến sáng. 
Nguyễn Bóng Chi dich 
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Phién dm: 


TONG BAC SỨ 
TRƯƠNG HIẾN KHANH 


Cố vô quỳnh báo tự hoài tàm, 
Cực mục giang cao ý bất kham. 
Mã thủ thu phong xuy kiếm giáp, 
Ốc lương lạc nguyệt chiếu thư am. 
Mạc không nan trụ yến quy Bắc. 
Địa noãn sầu văn nhạn biệt Nam. 
Thử khứ vị tri khuynh cái nhật, 
Thi thiên liêu vị đáng thanh đàm. 
Theo Toàn viêt thi luc - Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


TIEN SÜ BAC 
TRƯƠNG HIẾN KHANH ! 


Nhìn lại không có ngọc quỳnh báo tặng, lòng lấy 
làm thẹn, 
Rán mắt nhìn cùng sông, suy nghĩ day dứt. 
Trước ngựa gió thu thổi bao kiếm, 
Trên rường nhà trăng soi lọt am sách. 
Màn trống khó ngăn chim én về Bắc, 
Đất ấm buồn nghe cánh nhạn từ Nam. 
Chia tay lần này chưa biết bao giờ mới lại gặp, 
Bài thơ này gọi là thay chút lời riêng! 


Then không ngọc báu ta ơn lòng, 
Bát ngát nhìn sông dạ rối bong. 
Đầu ngựa gió thu bhua bảo hiếm, 
Nóc nhà trăng dọi sáng thư phòng. 
En uê đất Bắc, màn tro trọi, 
Nhan biệt trời Nam, tiếng não ning. 
Nghiêng long ngày nao chưa dễ biết, 
Thơ này xin thế chuyện riêng chung! 
Đào Phương Bình dich 


1. Sứ Bắc Trương Hiển Khanh: Tức Trương Lập Đạo; sứ giá nhà Nguyên sang 
nước ta vào năm 1265. 
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TUA THIEN TONG CHÍ NAM ! 


Trám thám nhủ: Phật không chia Nam Bác, đều có thé tu ma 
tìm; tinh người có trí ngu, cũng nhờ giác ngộ mà thành đạt. Vì vậy, 
phương tiện dẫn dụ đám người mê muội; con đường tắt sáng tỏ le tử 
sinh, ấy là đại giáo của đức Phật. Đặt mực thước cho hậu thế; làm 
khuôn mẫu cho tương lai, ấy là trách nhiệm của tiên thánh. Cho nên 
Lục tổ có nói: “Bậc đại thánh và đại sư đời trước không khác gì 
nhau”. Như thế đủ biết đại giáo của đức Phật ta phải nhờ Tiên thánh 
mà truyén lại cho đời; thé thì nay lẽ nao tram không coi trách nhiệm 
của Tiên thánh là trách nhiệm của mình, giáo lý của đức Phật là giáo 
lý của mình u! 

Và thủa trẫm còn niên thiếu, hiểu biết mới võ vẽ, được nghe loáng 
thoáng lời dạy bảo của Thiển sư đã dập tắt ngay mọi điều vương vấn; 
lòng thốt nhiên trong lặng, dé tâm vào nội giáo, tham cứu đạo Thiền, 
dốc lòng tìm thay, thành khẩn mộ dao. Tuy cái ý hồi tâm hướng đạo đã 
nảy mdm mà cái cơ cảm xúc còn chưa thấu. Vừa mười sáu tuổi, Thái 
hậu đã chán cõi trần; tram nằm rơm gối đất, huyết lệ nát lòng; ngoài 
nỗi ưu phiển, nghĩ đâu việc khác! Thế rồi mới vài năm sau, Thái Tổ 
Hoàng đế lại bỏ ngôi trời. Niém nhớ mẹ chưa nguôi, tình thương cha 
càng nặng. Ngón ngang đau xót, khó nói khuáy lòng. Trẫm nghĩ: cha 
mẹ vỗ về nuôi nấng con không thiếu cách gì, con dù thịt nát xương 
tan cũng không đủ báo đền trong muôn một. Huống chi, đấng Hoàng 
khảo Thái Tổ ta xây dựng cơ nghiệp rất mực gian nan, trị nước giúp 
đời lại càng khó nhọc. Người đem ngôi báu trao lại cho trẫm từ lúc ấu 
thơ, khiến trẫm đêm ngày lo sợ, không chút thanh thoi. Tram tự bảo 
minh: trên đã không có cha mẹ dé tựa nương, dưới lai e chẳng xứng với 
lòng dan trông đợi, biết làm thế nào? Suy đi nghĩ lại, không gì hon lui 
về chốn núi rừng tìm học đạo Phật, để hiểu rõ nghĩa lớn của việc sống 
chết cùng đền đáp công ơn khó nhọc của cha mẹ, thế chẳng tốt 
hơn sao? Thế là chi tram đã quyết. Đêm móng Ba tháng Tư năm Bính 
Thân (1236), Niên hiệu Thiên Ứng Chính Bình thứ năm, trẫm cải dạng 


1. Tác phẩm Thién Tông chi nam nay không còn, chi còn bài Tựa này, nguyên 
văn là chữ Hán. 
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ra khói cửa cung rồi báo với tả hữu rằng: “Tram muốn ra ngoài choi dé 
lắng nghe tiếng nói của dán, xem xét long dân, ngõ hau biết được moi 
khó khăn của công việc”. 

Bấy giờ tả hữu đi theo trẫm chỉ có bảy tám người. Giờ hẹn đêm 
ấy tram cưỡi ngựa lặng lẽ ra đi; qua sông về hướng Đông, mới đem 
tình thực nói với tả hữu. Họ đều ngạc nhiên, rơi nước mắt. Giờ Mão 
hôm sau đến bến đò núi Phả Lại, sông Đại Than. Sợ có người biết, 
tram lấy áo che mặt qua sông rồi di tắt theo đường núi. Đến tối vào 
ngủ ở chùa Giác Hạnh, đợi sáng lại đi. Lặn lội vất vả, núi hiểm, suối 
sâu, ngựa mỏi không tiến lên được nữa, tram Dën bó ngựa vin vách 
dá mà lần bước, giờ Mùi mới đến sườn núi Yên Tử !. Sáng hôm sau 
lên thẳng đỉnh núi, vào yết kiến vị Quốc sư là đại sa môn phái Trúc 
Lâm. Quốc sư vừa thấy trẫm thì mừng rỡ, rồi ung dung bảo rằng: 

— Lão tăng ở nơi núi hoang đã lâu, xương gây mặt võ, ăn rau 
đắng, nếm trái cây, chơi cảnh rừng, uống nước suối, lòng như mây 
nổi, theo gió đến đây. Nay bé ha bó ngôi nhân chủ, tim sự nghèo hèn 
nơi rừng núi, chẳng hay bệ hạ muốn cầu điều gì mà đến chốn này? 

Trẫm nghe sư nói, rơi hai hàng nước mắt, đáp lại rằng: 

— Trám đương trẻ thơ, mẹ cha vội mát, tro vơ đứng trên dán 
chúng, không chỗ tựa nương;lại nghĩ sự nghiêp các đế vương thuở 
trước, thay đổi bất thường, cho nên tìm đến núi này chỉ muốn được 
thành Phật, chứ không cầu gì khác. 

Su nói: 

— Trong núi vốn không có Phật, Phật ở ngay trong lòng. Lòng 
lặng lẽ mà hiểu, đó chính là Phật. Nay nếu bệ hạ giác ngộ điều đó 
thì lập tức thành Phật, không cần khổ công tìm kiếm bên ngoài. 

Bay giờ Thúc phụ Trần Công ° là em họ Tiên quân, được gửi gám 
đứa con côi khi Tiên quân bỏ quần thần, trẫm đã phong làm Thái sư, 
tham dự quốc chính, nghe tin tram bỏ trốn lién sai người tìm kiếm 
khắp nơi; rồi ông cùng các bậc quốc lão tìm đến núi này. Gặp tram, 
ông đau đớn nói: 

— Thần nhận sự ủy thác của Tiên quân, tôn phụng bé hạ làm 
chúa tể thần dân. Lòng dân kính yêu trông đợi bệ hạ chẳng khác 


1. Yên Tử: dãy núi lớn ở huyện Đông Triều, tinh Quảng Ninh. Trên núi này hiện 
còn chùa Vân Yên và ngôi chùa Đồng nổi tiếng. 
2. Trần Công: tức Trần Thủ Độ, chú của tác giả. 
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nào con nhỏ quyến luyến mẹ cha. Huóng các có lão trong triều ngày 
nay cháng mót ai khóng là bé tói thán thuóc; chüng dán si thü 
chẳng người nào không vui vé phục tùng. Cho đến đứa trẻ lén bay 
cũng biết bệ hạ là bậc cha mẹ dân. Vả Thái Tổ bỏ thân mà đi, nắm 
đất trên mô chưa khô, lời trăng trối bên tai còn đó. Thế mà bệ hạ 
lại lánh gót ẩn cư nơi núi rừng để theo đuổi cái chí riêng mình. 
Như thần nghĩ, bệ hạ tính kế tự tu đã vậy, nhưng còn quốc gia xã 
tắc thì sao? Nếu chỉ để lời nói suông lại cho đời sau, sao bằng đem 
thân mình làm gương trước cho thiên hạ! Nhược bằng bệ hạ không 
nghĩ lai thì chúng than và người trong nước xin cùng chết ngay 
hôm nay, quyết không trở vé nữa! 

Tram thấy Thái sư cùng các kỳ lão kháng kháng không chịu bó 
tram, liên đem lời ấy bày tó với Quốc sư. Quốc su cám tay tram nói: 

— Phàm đã là bậc nhân quân, tất phải lấy ý muốn của thiên hạ 
làm ý muốn của mình; lấy tấm lòng của thiên hạ làm tấm lòng của 
mình. Nay muôn dân đã muốn đón bệ hạ về thì bệ hạ không về sao 
được! Duy có việc nghiên cứu nội điển, xin bệ hạ đừng chút xao lãng 
mà thôi. 

Vì thế trẫm cùng mọi người trở về Kinh, miễn cưỡng lên ngôi. 
Trong khoảng hơn chục năm, mỗi khi được rảnh việc, tram lại hội 
họp các vị tuổi cao đức cả để tham vấn đạo Thién. Còn như các kinh 
điển của đạo giáo thì không kinh nào không nghiên cứu. Trẫm 
thường đọc kinh Kim cương, đến câu: “Theo cái không để có tâm kỳ 
diệu”, thường gấp sách lại ngâm nga; bỗng nhiên giác ngộ, vội đem 
những điều giác ngộ được mà làm bài ca, đặt tên là Thiền Tông chỉ 
nam. Năm ấy, Quốc sư từ núi Yên Tử về Kinh, tram cho ở chùa 
Thắng Nghiêm để trông coi việc khắc bản in kinh sách. Nhân đó, 
trẫm đưa bài này cho Quốc sư xem. Mới đọc qua một lần, Sư đã mấy 
phen tán thưởng, nói: 

— Tấm lòng của chu Phát ở cả trong bài này, sao không khắc in 
thành kinh bản để chỉ dẫn cho kẻ hậu học! 

Trám nghe lời Su, sai thợ viết chữ chân phương rồi truyền cho 
khắc bản. Chẳng riêng để chỉ dẫn đường mê cho đời sau mà còn 
muốn mở mang công nghiệp của các Thánh nhân thuở trước. Vì thế 
tram làm bài Tua này. 


Nguyén Büc Van - Bang Thanh dich 
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KHOA HU LUC 


Khóa hu lục là tác phẩm được nhiêu thu tịch cũ nhac tới. Thanh dáng 
ngu luc ghi sách góm 10 quyén. Lich triéu hién chuong loai chi, phan Van tich 
chí của Phan Huy Chú lai ghi gồm một quyển. Nhung tất cả các bàn Khóa hu lục 
hiện có ở Thư viện Hán Nom ngày nay không bản nào khớp với con số trên. 
Chúng gồm hai loại: 

Loại thứ nhất là văn bán của chùa Đông Cao, tỉnh Bắc Ninh gồm các bản 
mang ký hiệu: AB.268, chép tay, lời tựa viết năm 1631; A.1531 in năm 1840; 
A.1426 in năm 1856; AB.367, in năm 1861. Loại này chi chọn những tác 
phẩm giảng về các van dé chung và thực hành tu trì, chia làm ba quyển: 

Quyển thượng gồm các bài giảng về “bốn núi” (bốn giai đoạn một đời 
người), sắc thân, và khuyến phát bó dé tâm. 

Giữa quyến thượng và quyến trung có bài Tua về lục thì lé phật sám hối 
khoa nghi. 

Quyến trung góm các bài về khóa lễ ban ngày. 

Quyển hạ gồm các bài về khóa lễ ban đêm. 

Cuối cùng là bài Kê khuyến chúng nhưng chi khác bài Sinh lao bệnh tú 
của Lý Ngọc Kiểu có mấy chữ.7 Có thể Trần Thái Tông đã dùng bài kệ này 
như một công án để kết thúc bài giảng “khóa hư” của ông. 

Loại thứ hai là văn bản của sư Thích Tuệ Hiền ở chùa Hoa Yên, núi Yên Tử, 
gồm các bản: A.2013 in năm 1883 và bản của Tổng hội Phật giáo Bắc Kỳ in năm 
1943. Loại này thu thập toàn bộ tác phẩm của Trần Cảnh giảng về đạo Thiên, kể 
cả phần ngữ lục, chia làm hai quyển: 

— Quyển thượng góm các bài giảng về “bốn núi”, sắc thân, khuyên phát 
tâm; giới sát, bàn về định tuệ, thụ giới; các bài tựa, ngữ lục, khuyên hướng 
thượng mệnh tụng kệ. 

- Quyển hạ gồm nội dung các bài khóa lễ lục thì. 

Giữa Quyên thượng và Quyên ha là Bạt hậu của người làm sách. 

Như vậy các bản Khóa hư lục loại hai đã đưa thêm vào trên 10 tác phẩm 
nhỏ. Do đó có thể dự đoán văn bản Khóa hư lục đã không còn giữ nguyên 
được điện mạo ban đầu. Nhóm Tho uăn Ly - Trần đã cố gắng tìm lại dang 
thức nguyên sơ của tác phẩm và có điều chỉnh chút ít về kết cấu của tác phẩm 
khi trinh bày. Song ở đây, để giúp ban đọc tiện theo dai, chúng tôi giữ lại kết 
cấu của văn bản chữ Hán do Tổng hội Phật giáo Bắc Kỳ in năm 1943, chỉ loại 
ra những tác phẩm, theo khảo sát của chúng tôi, không phải là của Trần 
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Cánh và điều chinh một trường hợp: dua bài Tua vé luc thì sám hối xuống 
dáu quyén ha. Mat khác, nhu dà trinh bày 6 trén, Khóa hu luc duge sao chép 
nhiều lần khó tránh khói những sai sót, do vay ở đây chúng tôi theo văn bản 
chữ Hán đã được nhóm Tho van Ly — Trân hiệu khảo. Khi sử dung các bản 
dịch đã công bố chúng tôi giữ nguyên tên dịch giả, những chỗ cần sửa chữa có 
ghi rõ. Tuy nhiên trong khuôn khổ hạn chế của một bộ tổng tập, chúng tôi 
không thể đưa vào sách toàn bộ di cảo của các tác giả mà chỉ chọn lựa những 
tác phẩm đậm chất văn chương, số còn lại sẽ dành cho những toàn tập. 


Phần này do PGS, PTS. Trần Thi Băng Thanh thực hiện. 
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Quyén thugng 
NOI RỘNG VE BON NUI! 


Nguyên lai, tứ đại ? vốn là không, ngũ uẩn ° cũng chẳng có. Từ 
không khói ra hư vong 1 , từ hư vọng thành ra sắc tướng * mà sắc 
tướng là từ cái chân không Š. Thế là hu vong từ không, không lại biểu 
hiện thành hư vọng, hư vọng sinh ra mọi sắc tướng. Đã trái lẽ không 
sinh không hóa ”, lại mãi thành có hóa có sinh. Không sinh hóa thi 
không hóa không sinh; có hóa sinh nên có sinh có hóa. Hoặc sinh các 
bậc thánh, hiển, ngu, trí; hoặc hóa mọi loài lông, cánh, vay, sừng, 
luôn luôn chìm đắm ở bến mê; thường thường nổi trội nơi bé khổ ° . 
Mù mù mit mit, nào biết nào hay; ludn quẩn loanh quanh, chẳng giác 
chẳng ngộ. Hết thay đều buông lòng thả ý, chẳng ai hay dắt mũi kéo 
về; đến nỗi khiến cho qua lại sáu đường °, xuống lên bốn núi. 


1. Đầu đề do chúng tôi thêm. 

2. Tứ đại: bốn yếu tố tạo ra vạn vật theo quan niệm của triết học Phật giáo, đó 
là: đất, nước, lửa, gió. 

'8. Ngũ udn (còn gọi là ngũ ẩm ): sắc, thụ, tưởng, hành, thức, những mối tương 
quan giữa tâm thức con người và thế giới van vật hitu tình. Cũng có một cách giải 
thích khác coi ngũ uẩn là: đất, nước, lửa, gió và ý thức. 

4. Hư vong: giả, không có thật. Dao Phật quan niệm thế giới vạn vật không có 
thật, chi do ý nghĩ sai lâm của chúng sinh mà sinh ra đó thôi. 

5. Sắc tướng: chỉ thế giới chúng sinh, hữu hình nhưng chỉ là giả tướng. 

6. Chân khéng: cũng như chân như, chỉ bản thé vũ trụ (đối lập với thế giới sắc 
tướng), chỉ những người giác ngộ mới nhận thức được. 

7. Hóa: trái với sinh, là sự chết. 

8. Bể khổ: Theo triết lý của Phật giáo, chúng sinh trong suốt cuộc đời phải chịu 
các nỗi khổ: đau ốm, tai nạn, già cả, buôn phién, tham tiếc, giận hờn... Những nỗi khổ 
đó triển miên không cùng nên cuộc đời là bé khó. Sau khi chết đi chúng sinh còn phải 
chịu sự báo ứng của tội nghiệp mà đắm chìm trong đau khổ nên gọi là trầm luân khổ 
hải. Từ hình tượng này, các biện pháp tu trì, giáo lý... của Phát giáo được gọi là be tu, 
thuyên từ; cõi niết bàn là bờ giác, bờ bên kia. 5 . 

9. Sáu đường (lục đạo): đường trời (thiên đạo), đường nhân gian (nhân dao), 
đường Atula, đường quỷ đói (ngã quy đạo), đường súc sinh, đường địa ngục. Theo quan 
niệm nhà Phật, người ta khi chết tùy theo việc làm thiện hay ác của mình mà phải 
luân hồi trong sáu đường đó. 
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Bốn núi đó là: sinh, già, ốm, chết. Nay hãy trinh bày thứ tu của 
bốn núi để lưu lại cho đời sau: 


BÀI KỆ VE BON NÚI 


Tự sơn tiếu bích van thanh tùng, 
Ngộ liễu đô uô uạn uật không. 

. Hi ddc lu nhi tam cước tai, 
Mich ky dá sán thuóng cao phong. 


Bốn núi chót vót muôn khóm xanh 

Hiểu ra thì tất cả là hư vô, vạn vật là không 
Mừng được con lừa ba chân i còn đó, 

Cưỡi và lên thẳng ngọn núi cao. 


Dịch thơ: 


Bốn núi cheo leo van khóm xanh, 
Muôn loài không cả, hiểu cho rành. 
Lita ba chân đó, may tìm được, 
Lên thẳng non cao sén bước nhanh. 


NÚI THỨ NHẤT 


Giải rằng: 

Núi thứ nhất là tướng sinh. Có một ý nghĩ sai, cho nên hiện 
thành nhiều mối. Gửi hình hài ở tỉnh anh cha mẹ, nhờ thai nghén 
nuôi dưỡng ở khí âm dương. Hơn hết tam tài ? mà đứng giữa, là loài 


1. Lừa ba chân: Theo Nguyễn Đăng Thục là thân, khẩu, ý, ba nghiệp phải giải 
thoát. Phúc Điển hòa thượng thì cho rằng: đời người trái qua bốn núi, sinh đã là 
không thì lão, bệnh, tử (ba chân) cũng chẳng do đâu mà sinh ra được. Con lừa ba chân 
đó sẽ giúp người tu hành đạt đến giác ngộ. 

2. Tam tài: trời, đất và người. N 
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khôn nhất trong muôn loài. Ha rằng kẻ tri người ngu, đều cùng bao 
thai bao bọc; bất luận một nhà trăm họ, thảy đều là lò bễ nấu nung. 
Hoặc thái dương biểu hiện, vua thánh giáng sinh; hoặc các sao ứng 
điểm, tôi hiển xuất hiện. Bút văn quét trận nghìn quân ?, vũ lược thu 
công trăm thắng. Trai cậy phong tư ném quả ?, gái khoe sắc đẹp 
nghiêng thành *. Một nụ cười nghiêng nước, hai nụ cười nghiêng 
thành; ganh danh khoe sắc, tranh lạ đấu ky. Xem ra không lọt lưới 
luân hồi Š , rút lại khó trốn vòng sinh hóa. 


Tướng sinh của con người là Hus xuán trong nám. Khóe khoán 
thay sự thịnh vượng của dương xuân Š, mới mẻ thay vé tốt tươi của 
muôn vật. Một trời sáng đẹp, xóm thôn liễu biếc đào hồng; muôn 
dám phong quang, chốn chốn oanh ca, bướm múa. 


Vậy có kệ rằng: 


Chán té huán dao, van tượng thành, 
Bán lai phi triéu huu phi manh. 

Chi sai hitu niém vong vó niém, 
Khước bột uó sinh, thụ hữu sinh. 

Ti trước chư hương, thiệt tham vi, 
Nhân manh chúng sắc, nhĩ van thanh. 
Vinh vi lãng đãng phong trần khách, 
Nhật uiễn gia hương van ly trình. 


1. Lò bé: dich chữ thác thược của Lão Tử. Lào Tử ví khoảng không gian giữa trời 
va đất nhu cái bé lò rèn, nhào nặn nên muôn vật. Lào Tử: nhà triết hoc vi đại của 
Trung Quốc cổ, sống vào khoảng thế kỷ VI trước Công nguyên. 

2. Bút ván quét trận nghìn quán: thơ Đỗ Phủ có câu: Bút trận độc tảo thiên nhân 
quân, nghĩa là một trận bút quét sạch đội quân ngàn người lính. Câu này ý nói người 
có tài văn chương. 

3. Phong tư ném quả: Tán thu chép Phan Nhac lác tré là mót nguói dep trai và 
có tài, thường ôm dàn di trên đường Lac Dương. Những người con gái gặp chàng liên 
nắm tay nhau thành vòng vây rồi ném quả vào đầy xe. Về sau người ta hay dùng điển 
・ ném quả để chỉ người dep trai. 

4. Nghiêng thành: Lý Diên Niên đời Hán có bài ca, trong có câu Nhất cổ khuynh 
nhân thanh, Tdi cổ khuynh nhân quốc; một lan ngoảnh nhìn làm nghiêng thành 
người, hai lần ngoảnh nhìn làm nghiêng nước người. 

B. Luân hồi: luân chuyển theo một vòng khép kín. Chúng sinh do tội nghiệp 
(những việc làm ác) phai chịu báo ứng đầu thai hết kiếp này sang kiếp khác trong "sáu 
đường", mà không được lên cõi niết bàn. 

6. Dương xudn: dich ý chữ tam dương: ba tháng mùa xuân, vì mùa xuân 
thuộc về dương. 
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Khuón thiéng hun nan nén muón van hinh tugng, 
Vón khóng phái su báo truóc cüng khóng phái su 
manh nha. 
Chi sai vì niệm “hữu” T mà quên mất niệm “vo”? 
Trái với vô sinh? nên phải chịu hữu sinh 
Mũi quện mùi thơm, lưỡi tham vị ngọt, 
Mắt mờ vì sắc đẹp, tai mê tiếng hát hay. 
Mãi mãi làm khách phong trần trôi dạt, 
Ngày càng xa quê hương muôn vạn dặm đường. 


> 1 


Dịch thơ: 


Tạo hóa khuôn thiêng đúc uạn hình, 
Vốn không triệu chứng chẳng nha manh. 
Sai vi hiữu niệm quên vó niệm, 

Trái uới vó sinh vuóng hữu sinh. 

Mũi lưỡi tham lam huong lẫn vi, 

Mat tai mé mán sắc cùng thanh. 

Phong trân thất théu lầm thêm khách, 
Xa cách quê nha van dặm thênh. 


1. Hữu niệm: ý thức về "hữu". Thông qua giác quan, người đời nảy sinh ý niệm và è 
coi van vật là cái có, tòn tại. Theo Phát giáo, đó là co sở của moi duc vong. 

2. Vô niệm: nghĩa là xa rời được moi ý niệm sai, hiểu được vạn vật là không; do 
đó đứt mọi suy tưởng, tâm trí trở nên tĩnh tại. 

3. Vô sinh: chi bản tính thế giới hiện hữu, vì thế giới hiện hữu vốn là vô, không 
sinh không diệt. 

4. Hữu sinh: trái với vô sinh, tức là thế giới hiện tượng. 
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NUI THU HAI 


Giảng rằng: , 

Núi thứ hai là tướng già. Hình dung dan đổi, khí huyết đã suy; 
mặt võ tuổi cao, ăn uống nghẹn vướng. Tóc xanh má đỏ hóa thành 
tóc hac da gà ! , ngựa trúc áo hoa, lại đổi gậy cuu xe cói ^. Dau rằng 
mắt sáng Ly Lâu ? cũng khó phán rành mầu sắc; dù cho tai tinh Su 
Khoáng *, cũng khôn nhận rõ âm thanh. Tiểu tụy như liễu vừa thu 
tới, điêu linh như hoa gặp xuân tàn. Bóng chiều đang sắp ngả non 
tây, nước chảy sẽ dồn về Đông hải. 

Tướng già của người là mùa hạ trong năm. Trời nồng chảy đá 
nên vạn vật héo khô; nắng bỏng sôi vàng nên trăm sông dốc cạn. 
Hoa tàn liễu rạc, còn đâu ngòi chảy bên vườn; bướm nhộn oanh bay, 
luống già cỗi ở đầu cành dưới lá. ' 

Có kë ràng: 

Nhán sinh tai thé nhuoc phü du, 

Tho yéu nhân thiên mạc vong cầu. 
Cảnh buc tang du tương hướng van, 
Thân như bó liễu tạm kinh thu. 
Thanh diêu tích nhật Phan Lang mấn, 
Bạch biến đương niên Lã Vọng đầu. 
Thế su thao thao hôn bát cố, 

Tịch dương tây khú thủy đông lưu. 


Người ta sinh ra ở đời cũng như bọt bể lênh đênh, 
Sống lâu hay chết yểu là do trời, chớ cầu cạnh cầu thả. 


1. Tóc hạc da gà. ý nói người già tóc trắng như lông hạc, da xù xì như da gà. 

9. Ngựa trúc áo hoa (trúc mã, ban y): trẻ con khi chơi đùa thường lấy roi tre làm 
ngựa. Ngựa trúc áo hoa chỉ thời thơ ấu của con người. Gáy cuu xe cói: sách Hậu Han 
thư phần Lễ nghỉ chí chép người đến tuổi 80, 90 vua ban cho chiếc gậy đầu chạm hình 
chim cuu có ý chúc cho người già không nghẹn. Sách Su ky chép: Đời xưa làm lễ phong 
thiện thi dùng coi bọc bánh xe để khi di khói hai cây có. Đời sau dùng xe cdi để người 
già đi cho êm. 

3. Ly Lâu: theo Mạnh Tử, Ly Lâu là một người mắt rất tỉnh. . 

4. Su Khoáng: một nhạc sư nước Tấn thời Xuân Thu Trung Quốc sành về 
thanh âm. : 
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Bóng ngả trên cây dâu, cây du ! chiêu đã sắp muộn, 
Thân người như cây có bó, cây liễu gượng qua mùa thu. 
Mái tóc Phan Lang ? ngày trước xanh mượt. 

Mái đầu La Vọng ? năm nay đã bac pho, 

Đoán nhìn chỉ cuộc đời cuón cuộn, 

Mặt trời ngả về tây và nước chảy về đông. 


Dịch thơ: 


Lênh đênh bọt bể, hiếp người đời, 
Thọ yếu khôn toan trấn mệnh trời. 
Bóng ngå nương dâu, chiêu sdp muộn. 
Than như bó liễu, thu đang trôi. 
Phan Lang thuở nọ đầu xanh mưới, 
Lã Vọng ngày nay tóc bạc pho. 

Cuén cuộn sự đời, nào sá ké, 

Non doài ác lặn, nước trôi xuôi. 


NÚI THU BA 


Giai rang: 

Núi thứ ba là tướng bệnh. Tuổi dà già lắm, bệnh nhiễm cao 
hoang 4 Chân tay mỏi mệt ma mạch lạc khó thông, gân cốt rã rời 
mà nóng lạnh chẳng thuận. Mất cả tính chân thường, không còn 
‘nguén điều dẫn. Đứng ngôi vất vả, co duỗi khó khăn. Mệnh tựa ngọn 


^ 


đèn trước gió, thân như bọt nước trên sông. Lòng sinh những tên quỷ 


ニニ ュー uU x= = 

1. Cáy dáu, cáy du: theo thần thoại Trung Quốc thì mát trời lặn ở dưới gốc cây 
tang (cây dâu), cây du. Khi mặt trời sắp lặn, ánh sáng còn vương lại ở ngọn cây dâu, 
cây du. Vì thế người ta thường dùng hai chữ đó dé chí cảnh chiêu hay tuổi già. 

2. Phan Lang: tức Phan Nhạc. 

3. Lã Vọng: người đời Chu (Trung Quốc) tám mươi tuổi mới ra giúp vua Văn 
Vương. Nói đến Lã Vọng là nói đến tuổi già. 

4. Cao hoang: lòng ngực, chỗ trọng yếu trong cơ thể. 
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ám, mắt nảy bao đóa hoa không !. Hình hai ốm yếu, ai người Biển 
Thước ? thuốc thang; thân thể gầy mòn, nào kẻ Lư Nhân ? cứu chữa! 
Những mệt anh em nâng giấc, lại phién bè bạn thăm nom! Om lâu 
mấy tháng chưa lành, nằm liệt nhiều tuần chẳng khỏi. 

Tướng bệnh của người là mùa thu trong năm. Gặp khi sương buốt 
mới sa, vừa lúc đó cỏ xanh đều úa. Cây xanh rừng rậm, gió vàng một 
trận đã tiêu sơ; núi biếc non xanh, móc ngạc vừa rơi thêm lạnh lẽo. 

Có kệ rằng: 

Âm dương khién đúc bản tương nhân, 
Biến tác tai truân cập thế nhân, 

Đại để hữu thân phương hữu bệnh, 
Nhược hoàn uô bệnh diéc vó thân. 
Linh dan nan thác trường sinh thuát, 
Luong dugc nan linh bát tüu án. 

Táo nguyén vién ly ma cánh giói, 

Hồi tám hướng dao dưỡng thiên chán. 


Âm và dương, tội và đức vốn dựa vào nhau. 

Biến thành tai ương cho người đời. 

Đại để là có thân mới có bệnh, 

Ví bằng không bệnh cũng không thân. 

Liệu cây linh dan * làm thuật trường sinh, 

Nhưng dù thuốc tốt cũng khó khiến mùa xuân bất tử. 
Mong sớm rời xa cõi ma quý, 

Hồi tâm về đạo, nuôi dưỡng thiên chân Š. 


1. Hoa hhông (không hoa): hoa trong không gian. Trong không gian thực ra 
không có gì, nhưng người có bệnh mắt lại nhìn ra rất nhiều hoa. Cũng như thế, những. 
tướng, những nhân vật trong thế gian theo quan niệm đạo Phật đều là giả, không 
thực, nhưng chúng sinh mê lám nén lại cho là thật, trường tôn. Thế giới ảo vọng đó 
chính là hoa không. 

2. Biển Thước: một thay thuốc giỏi thời Chiến quốc tên là Tần Việt Nhân. 

3. Lư Nhân: tức Biển Thước. Vì Biển Thước ở đất Lư nên người ta gọi ông là Lư 
Y, Lư Nhân. Về sau các tên Lư Nhân, Biển Thước để chỉ chung những thầy thuốc giỏi. 

4. Linh đan: Loại thuốc trường sinh bất tử của những người theo Đạo giáo. Phép 
điều chế thuốc này gọi là thuật luyện đan. 

5. Thiên chân: vốn là thuật ngữ của đạo Lão, chỉ bản tính tự nhiên, không phải 
do sức của con người tạo nên. 
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Dich tho: 


Am duong tói phüc lé xoay van, 

Gáy mói tai uong dén cói trán. 

Đã chịu có thân thì có bệnh, 

Vi bằng không bệnh dt không thân. 
Linh đan, chớ cậy “trường sinh thuật”, 
Thuốc quý, khôn mong “bất tử xuân” 
Cõi quỷ hãy xin rời bỏ sớm, 

Hồi tâm hướng đạo dưỡng thiên chân. 


NÚI THỨ TƯ 


Giải rằng: 

Núi thứ tư là tướng của sự chết. Bệnh càng trầm trọng, mệnh 
sắp cáo chung. Tuổi trời mong hưởng đến trăm năm, thân thể bỗng 
nhiên thành giấc mộng. Thông minh tài trí tránh sao ngày hạn lớn 
đến nơi; dũng lực oai hùng, khó trốn lúc vô thường ! đã tới. Thiép 
thuận vợ trinh, trở thành nỗi đau dứt ruột; anh nhường em kính, vội 
nên ly biệt suốt đời. Nát thân đập đất, rap sọ kêu trời. TUE hoa 
nhà róng có làm chi; ngoc dun vàng kno. thôi cũng bó. Da dài ? khép 
kín, luóng nghe gió bác vi vu; cửa suối 3 dóng dài, nhüng thay máy 
sáu ám dam. 


Jueng chết của người là mùa đông trong năm. Can khôn ứng 
Thái tué * mà van xoay; nhật nguyệt ứng Huyền hao ? mà tụ hội. Âm 


1. Vô thường: tức vô thường biến dịch, một quan điểm cơ bản của triết học Phật 
giáo, cho rằng tất cả mọi vật trong thế giới hữu vi đều khong ngừng vận động theo chu 
trình: sinh ra, lớn lên và hủy diệt. 

2. Dạ đài: âm phủ. 

3. Cửa suối (tuyển hộ): suối ở đây tức là hoàng tuyển (suối vàng), nghĩa là âm phủ. 

4. Thái tué: tức sao Mộc, 1i 12 năm hết một vòng, mỗi năm đóng ở một ngôi. 
Lịch xưa thường dùng nơi sao đóng để ghi các năm. Nhà thuật số coi phương sao Thái 
tuế đóng là phương xấu. 

5. Sao Huyền hao: một trong nhị thập bát tú. 
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tinh cực thịnh, khắp một trời mưa tuyết toi boi; dương khí dần tan, 
nước tám tinh ' đóng băng càng giá lanh. 
Lại có kệ rằng: 

Bãi dáng cuóng phong quát dia sinh, 
Ngu ong túy ly, diéu chu hoành. 
Tu thùy vân hợp ám ly sốc, 
Nhát phái ba phién có dóng thanh. ; 
Vü cuóc trán thói phiéu lich lich, 
Lói xa luán chuyén nó oanh oanh. 
Tam thoi trán liém thién bién tinh, 
Nguyét lac truóng giang da ky canh. 


Báo táp düng düng cuón dát nói lén, 

Óng chài say tít, thuyén cáu quay ngang. 
Bốn ven trời mây tụ, một mau u ám, 

Một mạch sóng đồi, tiếng trống âm vang. 
Am ám xe sấm chuyển lăn. 

Tạm thời bụi cuốn bên trời trong sạch, 
Trăng rơi trên sông dài, đêm đã mấy canh? 


Dịch thơ: 


Đất nổi cuóng phong cát bui bay, 
Ong chai say tit, mặc thuyén quay. 
Bón phuong máy tu, màu u ám, 
Mót ngon trào dáng, tiéng chuyén lay. 
Sám sáp trận mua dôn dập đổ, 
Âm ám xe sám tít mù xoay. 
Bui trán tam ldng bén trói tanh, 
Trăng lặn, sóng dài, canh máy đây. 
Dó Van Hy - Dao Phuong Binh - Bang Thanh 


1. Nước tám tính. nước có tám tính tốt của Phat: trong, sach, mát, ngọt, không có 
mui, uống tốt giọng, không dau bụng, dịu thanh. 
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BAN RONG VE “SAC THAN” ! 


Hỡi các người! Thân là góc khổ; chất ấy nghiệp nhân. Nếu tự coi 
thân đó quả là chân; tức đã nhận kẻ thù làm ruột thịt. 

Các người hãy xem lại cho tường, “sắc thân” kia khi vào bào thai 
thì do đâu mà có? Ay là do “niệm” nhóm, “duyên” ? tụ; “ngũ uẩn” ” hợp 
thành. Dáng vóc lầm sinh; hình dung giả lộ. Quên thực quên gốc; 
hiện đối hiện hư. Hoặc gái hoặc trai; hoặc xinh hoặc xấu. Hết thảy 
đều để cho “tâm” rời bỏ; không làm sao trở gót quay vé. Néo đường 
sinh tử cứ mái mê; mặt mũi nguyên xưa * thôi mất hết. Chỉ giương 
mát, bé ngoài xem xét; nào ngoái đầu, hướng nội soi nhìn. Khởi đầu, 
sinh thực hóa sinh 5; nơi đến móng tràn nói mộng. Lăn lăn lộn lộn; 
vội vội vàng vàng. Lấy ảo làm chân; bỏ không theo sắc. Gáo đầu lâu 
hoa cài ngọc gidt; túi da thối, xạ ngát hương xông. Cắt lua là che 
bọc máu nóng; giói son phấn trát thùng phán thái. Trang sức bé 
ngoài như vậy, vẫn là cái gốc nhớp nhơ. Thế mà không tự thẹn với 
mình ư; lại còn chứa lòng yêu thương đắm đuối. 

Các người, nào có khác gì con rối; đều nhờ tơ, sợi kéo, lôi. Đùa qua 
den lại, giống sống mà thôi; buông thả, thu hồi, thực là xác chết. Bát 
chước nhau đấy muôn nghìn mưu chước; đều duyên do ở sáu 
giác? tranh giành. Không lo: già, bệnh, chết, đến gần; tham tiếc: rượu, 


1. Sắc thân: Trong triết học Phật giáo, “sắc” là phạm trù đối lập của “không”, chỉ 
thế giới hiện tượng, do sự suy tưởng hư lão của chúng sinh mà có. “Sắc thân” là tấm 
thân do cha mẹ sinh ra, có thực nhưng chính là hư huyễn, cũng chỉ hợp thành bởi “tứ 
đại”, “ngũ uán" mà thôi. 

2. Duyên: thường đi đôi với nhân, thành nhân duyên. Nhân là nguyên cớ, cơ hội, 
tao nên một sự kiện hay sự vật; duyên là sự dính liu, liên quan, tif một vật, một sự 
kiện mà tạo nên một sự vật khác. ˆ 

3. Ngũ uán: xem Cht. 3. bài Nói rộng vé bốn núi. 

4. Mat mũi nguyên xưa: dịch thuật ngữ bản lai điện lục, hình dung cái tính 
nguyên sơ, cái tâm bản thể chứa trong mỗi sự vật. Nhận ra được mặt mũi nguyên xưa 
là đã đạt được sự giác ngộ cao trong tu thiền. 

5. Hóa sinh: do chuyển hóa mà sinh ra, là một trong bốn hình thức sinh ra của 
vạn vật. Hóa sinh vào cảnh nào thì có đủ ngay căn tính, thân tướng của chúng sinh 
trong cảnh giới đó. 

6. Sdu giặc: chỉ: sắc, thanh, hương, vi, xúc, pháp. Đó là sáu cánh ở bên ngoài 
thâm nhập vào sáu căn trong cơ thể con người (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) phá hỏng 
chân tính của con người. 
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sắc, tài, di mát. Sừng sén, đầu nhàng ' luóng tranh đoạt; lợi ràng, danh 
buộc cũng cam lòng. Ngày cau may, vung phí sạch không; đêm tăm tối, 
trở thành mộng tưởng. Chứa chất nghiệp nhơ như giếng, hay đâu mái 
tóc phơ sương. Một mai bệnh nặng vô phương; trăm tuổi chung quy đại 
mộng. Tim gan đau đớn; giống nỗi oan thù. Cơ thể héo rầu; khác nào 
quỷ đói. Dau muốn cầu đảo cho thân, cho mệnh số; hay đâu sát hại đến 
vật, đến sinh linh. Những hẹn một đời già với bách tùng; bất giác tứ 
chi reu như mái dot Hồn phách tuy vé địa phủ; hinh hài còn gửi nhân 
gian. Tóc, lông, răng, móng chửa tan; nước mắt, bọt mém đã ta. Rita 
nát cháy tràn máu mủ; thói tha nóng nặc đất trời. Xám ngoét chẳng 
dám nhìn; xanh bam thật đáng khiếp! Bất kể giàu nghèo; đều vào cõi 
chết. Hoặc quàn trong nhà thì bọ sinh, dòi khoét; hoặc vất đường sá thì 
quạ rỉa, chó tha. Người người đều bịt mũi đi qua; con hiếu phải lấy 
dành đậy điệm. Vun, thu hài cốt; chôn cất thịt xương. Quan quách, mặc 
dëm lửa ma troi giữa nội hoang; nấm mó, phó muôn dám mit mù noi 
non quạnh. Xưa kia má hồng tóc thắm; ngày nay xương trắng tro 
tàn. Mây mịt mùng khi mưa lệ chứa chan; trăng hiu hắt chốn gió sầu 
lay động. Canh khuya vắng, thần sầu quỷ khóc; tháng năm chầy, ngựa 
xéo trâu quan. Lửa đóm lập lòe dưới đám cỏ xanh; tiếng trùng nỉ non 
trên hàng dương trắng. Bia mộ nửa chìm, phủ day rêu biếc; chăn trâu 
hái củi, đẫm sạt lối mòn. Dẫu có văn chương nức tiếng, dù cho tài sắc 
nghiêng thành; nào ai có khác chi ai, rốt cuộc đều về một mối. Mắt bị 
“sắc” lôi lên núi kiếm; tai theo “tiếng” gọi đến rừng dao. Đầu mũi ngửi 
khói tanh hôi? trong lưỡi ngậm hòn sắt nóng. Thân khiếp sợ đồng sôi 
tưới tắm; ý chua cay vạc lửa nấu nung. Trần gian dù trăm tuổi trăm 
năm; địa ngục mới một ngày một tối. 

Ví phỏng những ai có mat; hãy nên sớm gấp quay nhìn. 
Vươn thân mình vượt khỏi chốn tử sinh; giơ ngón tay xé toang 
lưới ân ái. Dù trai dù gái; đều đáng tu hành. Hoặc dại hoặc 
khôn; thay đều có phận. Như chưa thấu Phật tâm ý tổ; trước 
hãy nên trì giới tụng kinh. Đến lúc hay Phật là không, tổ là 
không; thì giới chẳng cần trì, kinh không cần tụng. Trong ảo 
sắc cũng là chân sắc; nơi phàm thân cũng thực pháp thân °. Phá 


` 


1. Sung sên đầu nhàng; ý nói những điều lợi nhỏ mon. 
2. Pháp thân: chỉ sắc thân của chúng sinh, đối lập với pháp than là chán thân. 
Chán thân của Phật có đủ bón đức: thường, lạc, ngã, tinh. 
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lục tặc làm luc thần thông 1 dua bát khổ * thành bát tự tại 3 Tuy 
nói là nói vậy, mà người người đã mang lấy thân này thì vứt bỏ cũng 
thật khó khăn. 
Hỡi các người! Chỉ có “sắc thân”, làm thế nào thoát được? Nếu 
chưa hay con đường giải thoát, hãy lại mà nghe. 
Kệ rằng: 
Các bậc chân nhân chưa thành Phật, cũng chỉ là một khối 
thịt dé hón*, 
Đỏ đỏ trắng trắng, chớ lừa dối nhau. 
Ai hay khi mây cuốn đi thì tầng không quang tạnh, 
Hiện rõ nơi chân trời một rặng núi biếc. 


Dịch thơ: 


Vô vi chân nhân, thịt đỏ au, 
Hồng hông trăng tráng, đối chi nhau. 
Ai hay mây cuốn, trời quang tạnh, 
Núi hiện chân trời, biếc một màu. 
Huệ Chỉ địch 


1. Luc thân thông: cũng gọi là lục thông, chỉ sáu phép thần thông về tai, mắt, 
chân, tâm, mệnh và sự thấu suốt. 

9. Bát khổ: tám nỗi khổ của con người trong cõi đời nảy sinh do: sinh ra, già, 
bệnh, chết, thù ghét nhau mà phải gần gũi, yêu thương mà phải chia xa, ham muốn 
ước mong mà không đạt, “ngũ uẩn” đều cháy rực ham muốn. 

3. Bát tự tại: tám đức tự tại của Phật, như một thân hiện ra nhiều thân; một thân 
nhỏ mà ở khắp nơi; hiện ra vô số loại hình thể trong một cõi; sáu căn đều tự tại... 

4. Câu này ý nói: bậc chân nhân vốn cũng chỉ là một khối thịt. Do đó trong mọi 
vật đều có Phật tính, chúng sinh tức Phật, Phật tức chúng sinh. 
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RONG KHUYEN MOI NGUOI 
MO LONG BO ĐỀ ! 


Cái quý nhất ở đời là vàng ngọc. Nhung xét cho kỹ thì cái dáng 
trọng, đáng tiếc không gì bằng thân mệnh con người. Ví như một nhà 
giàu sang kia được phong đại tướng đã lấy vàng làm áo giáp để hộ 
thân. Đến khi lâm trận, giáo gươm giao tiếp hoặc bỏ giáp, quảng 
gươm mà chạy, chỉ mong toàn được tấm thân, chứ áo giáp vàng kịp 
đâu ngó tới. Thế mới biết vàng tuy quý nhưng cũng chẳng đủ sánh 
với mệnh người ta vậy. 

Nay thì không thế, lại quý vật mà rẻ thân; chẳng biết thân mình 
có ba điều khó gặp. Ba điều đó là gì? 

Một là ở trong sáu đường chỉ có người là quý. Đến khi ánh mắt 
lạc rồi, mờ mờ mịt mịt, chẳng biết về đâu. Hoặc vào những chốn: địa 
ngục, Atula ° quỷ đói, hay súc sinh * không được làm người. Đó là điều 
khó gặp thứ nhất. Hai là đã được làm người nhưng lại sinh ở nơi mọi 
rợ; tắm thì cùng sông, nằm thì cùng giường; sang hèn ở lẫn, trai gái 
sống chung, không được gió nhân, không nhuần thánh hóa. Đó là 
điều khó gặp thứ hai. 

Ba là tuy sinh ra ở đất nước văn minh, nhưng sáu căn ” không 
đủ; bón thé Š không toàn; mù, điếc, ngong, cám, què, thọt, còng, gù; 
miệng mũi hôi tanh, thân hình nhơ nhớp; thầy chẳng được gần, bạn 
không dám tới. Tuy ở nơi cao sang lộng lẫy nhưng khác gì ở chốn 
hang cùng. Đó là điều khó gặp thứ ba. Nay đã là người, được sinh ở 
nơi văn vật, lại đủ sáu căn, há chẳng quý sao? Nói chung người đời 
thường bo bo trên đường danh lợi, hại cả tinh thần, mệt cả thể xác; 


1. Bồ đề: còn gọi là chính giác, nghĩa là sự giác ngộ hoàn toàn. 

2. Sáu đường; Xem Cht. 9 bài Nói rộng vé bốn núi. 

3. Atula: một trong sáu đường, đây là thế giới tháp hơn loài người. Xem thêm 
Cht. 9 bài Nói rộng vé bốn núi. 

4. Súc sinh: thế giới súc vật, một trong sáu đường. Xem thêm Cht. 9 bài Nói rộng 
vé bón núi. 

5. Sc can: tai, mát, mùi, lưỡi, than, ý. Theo quan niém cua dao Phát thi sáu bó 
phận trên đây là gói của sự nghe, nhìn, nếm, ngui, tiếp xúc và nghi ngợi. Tội ác của 
người đời đều do sáu gối ấy mà ra. 

6. Bôn thé: bốn chân tay trên cơ thể người ta. 
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bó cái mệnh thân cao quy, làm tôi đòi tiền của đáng khinh. Nhu thé 
"thi so với kë án bánh quên vợ, ngậm cơm quên mép có khác gì đâu! 
Tuy nhiên nói thân mệnh là đáng trọng nhưng cũng còn chưa trọng 
bằng cái đạo tối cao. Cho nên Khổng Tử nói: “Sớm nghe đạo, chiều 
chết có thể được rồi!” !. Lão Tử nói: “Ta sở di có điều lo lớn là vì ta có 
cái than”. Đức Thế Tôn cầu đạo, quên minh cứu hổ. Há chẳng phải ba 
bực thánh nhân khinh thân mình mà trọng đạo đó sao? 

Than ôi, thân mệnh là rất trọng mà còn nên bỏ để cầu cái chính 
giác vô lượng ? huống chi ngọc vàng tiền của là cái đáng khinh mà lại 
luyến tiếc sao! Ôi, trong ấp mười nhà còn có người trung tín *, lẽ nào cả 
cõi đời lại không có ai thông minh sáng suốt hay sao! Nghe lời nói này, 
phái nên chăm học, chớ có chan chù. Kinh có câu rằng: “Một lần bỏ lỡ 
mất thân thì muôn kiếp không còn trở lại”. Đau đớn lắm thay! Cho nên 
Khổng Tử nói: “Người mà chẳng chịu học thì ta biết làm thế nào!” ie 

Rõ ràng thay, ngày tháng trăm năm chi là phút chốc. Cái ảo 
thân tứ đại há được dài lâu. Càng ngày càng đắm trần lao, mỗi lúc 
mỗi vương nghiệp thức Š. Chẳng hiểu biết sự viên minh của một tính, 
chỉ buông tuồng cái tham dục của sáu căn. Công danh rất mực chỉ là 
một giấc mộng vàng, phú quý hơn người khó tránh vô thường 7 hai 
chữ. Tranh hơn tranh thiệt, rút cục thành không; khoe giỏi khoe tài 
cuối cùng chẳng thực. 

Gió lita tan tanh kể chi già trẻ. 

Núi khe mòn mdi biết máy anh hùng. 

Đầu xanh chưa mây mà tóc bạc sớm pha; người mừng vừa qua mà 
kể viếng cũng tới. Một bao máu mủ, một bao quyến luyến ân tình; 
bảy thước xương khô, mặc sức tham lam tiên của. Thó ra khôn han 
thở vào; buổi sớm khó gìn buổi tối. 


1. Sớm nghe đạo...: dẫn lời Khổng Tử (551-479 trước Công nguyên), thiên Lý 
nhân, sách Luận ngữ. Khóng Tử là nha tư tưởng, nhà giáo dục vi đại, người khai sáng 
ra đạo Nho của Trung Quốc. 

2. Ta sở di có điêu lo lớn... “ dẫn ở chương 13, sách Lão Tử. 

3. Chính giác vó thượng: chính giác cũng gọi là chính bién giác, nghĩa là sự giác 
ngộ hoàn toàn, do đó Chính Giác cũng là một hiệu của Phật Thích Ca, ó dáy chính 
giác vó thugng là nói vé tu giác ngó hoàn toàn, cao nhát. 

4. Mấy mệnh dé này đều lấy y từ một số lời giảng của Khổng Tử trong sách Luán ngữ. 

5. Như 4. 

6. Nghiệp thức: nghiệp sinh ra từ thúc, từ sự vô minh trong trí tưởng con người. 

7. Vô thường: Xem Cht. 1 bài Núi thứ tư. 
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Séng yéu chim ddm biét bao théi 
Nha lita đốt thiêu ngày nào tắt! ! 

Cháng muón xa rói luói nghiép; chí vi chua có cóng phu. Vua 
Diém La bỗng chốc triệu đòi, chức Thôi tướng ? há dong rộng han. 
Ngoảnh lại người thân đâu có thấy; cuối cùng nghiệp chướng phải 
deo mang. Quỷ vương ? ngục tối mặc sức khảo tra; rừng kiếm non 
dao không đường chống đỡ. Hoặc giam dưới núi Ốc Tiêu *; hoặc 
nhốt trong non rào sắt. Chịu vạc dầu thì muôn tử ngàn sinh; 
phải chém chặt thì một nhát hai đoạn. Đói ăn sắt nóng; khát 
uống đồng sôi. Mười hai giờ cam chịu đắng cay; năm trăm khiếp 
thấy đâu hình bóng. Chịu đủ tội nghiệp *; lại bị luân hồi. Bóng 
mất thần hình thuở trước; đổi ra hình vóc ngày nay. Khoác lông 
đeo sừng; mang yên ngậm sắt. Đem thịt dâng người; lấy thân trả 
nợ. Sinh, gặp tai chày nện dao vằm; sống, gặp nạn nước sôi lửa 
bỏng. Gây thù tích oán; cắn.xé lẫn nhau. Bay giờ dù biết hối; học 
đạo cũng không đường. Sao bằng gánh vác lấy ngay; đừng để kiếp 
này lỡ bước. Phát Thích Ca ° bỏ hoàng cung mà thẳng tới Tuyết 
Sơn; Bang Cu Si 7 đem của cái ra dim biển cả. Chân Vũ ° nào 
thiết ngôi vua, chỉ chăm học dao; Là ông ° đã trở thành tiên còn 


1. Sông yêu: con sông yêu thương. Phật giáo coi tình cảm yêu thương và ham 
muốn của con người là hai mắt xích trong 12 nhân duyên, nó làm chìm đắm con người 
trong dau khổ. Nhà lita: Kinh Phát ví cõi sống của con người như ngôi nhà cháy bị 
thiêu đốt bởi các ngọn lửa phiên não, ham muốn, hờn gián, si mé... 

2. Thôi tướng công: có lẽ là một chức quan của Diêm vương. 

3. Quỷ uương: Ở đây chỉ Diêm vương. 

4. Núi Ốc Tiêu: ngọn núi dưới đáy bể, ở trên ngục A T Tì, luôn bị hỏa khí thiêu đốt. 

5. Tội nghiệp: nghiệp do việc làm ác mà phải chịu. 

6. Thich Ca: Thich Ca Mau Ni (563-479 trước Công nguyên), thủy tổ cửa dao 
Phat. Thich Ca vốn là Thái tit cia một nước phía Bắc An Độ, dá có vợ va con. nám'19 
tuói óng bó ngói, bó vg con vào nüi tu hành, sau giác ngó, thuyét pháp dugc 49 nám. 

7. Bang Cu Si: tức Bang Uán, tự là Huyền Đạo (hoặc Đạo Nguyên) học trò Mã 
Đạo Nhất. Ông vốn là một nhà nho, sau theo Phật. Khi đã giác ngộ đem tất thẩy của 
cải ném xuống Động Đình hô. 

8. Chân Vũ: chưa rõ là ai. 

9. Là ông: tức Là Động Tân, người đời Đường, đã đỗ Tiến si, từng hai lần được bó 
làm Huyện lệnh. Gặp cuộc khởi nghĩa của Hoàng Sào, ông dời nhà về núi Chung Nam 
(tỉnh Thiêm Tây) tu tiên, được người đời gọi là một trong bát tiên. Về cuối đời ông 
cũng cảm phục lý thuyết Phật giáo. - 
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chuộng tham thién. Tô Hoc si thường than Phật Án! ; Hàn Vàn cóng 
còn kính Dai Điện *. Bùi công cướp hết của Thạch Sương 3. Phòng 
tướng hỏi phép ở Quốc Nhất *. Diệu Thiện * không vời phd mã thành 
phật chẳng ngờ, Lục tổ ° mới gặp khách nghe kinh liên tỉnh ngộ. Dao 
Thiền nếu không thú vị; thánh hiển sao chịu quy y. Hoa Lâm khiến 
hai hổ cám theo 7, Đầu Tử có ba chim báo sáng 8 Ly trưởng giả giảng 
kinh mà thiên trù dâng có; Tu bó để nhập định mà Đế Thích tung 
hoa ?. Dat Ma xách dép về Tây !^ ; Phổ Hóa !! rung chuông bay bổng. 


1. Tô Học sĩ: Tô Đông Pha, một trong tám đại gia đời Đường Tống. Khi bị biếm 
trích ra Hoàng Châu, ông thường giao du với Thiên sư Liễu Nguyên, đạo hiệu là Phật 
Ấn, trụ trì ở chùa Lư Sơn. 

2. Hàn Văn công: Hàn Dũ, một trong tám đại gia đời Đường Tống. Hàn Dũ là bậc 
đại Nho, rất ghét đạo Phật, từng viết bài Nguyên đạo để phê phán. Vì bài văn này, 
ông bị Đường Hiến Tông giận day ra Trieu Châu. Ở đây ông không có bạn phải viết 
thư và đến tận nhà để đàm đạo với Thiền sư Đại Điện. 

3. Bùi công cướp hết: Bùi công chưa rõ là ai. Thạch Sương là một cao tăng đời 
Đường từng trụ trì 20 năm ở núi Thạch Sương nên thành tên. 

4. Phòng tướng... Quốc Nhất: Phòng tướng : có thể là Phòng Huyền Linh đã từng 
giúp Đường Thái Tông dựng nghiệp. Quốc Nhất: Thiền sư Dao Khám, tu ở Kính Sơn, 
huyện Dư Hàng. Ông từng được vời đến cửa khuyết hỏi về đạo, đối đáp vừa ý vua nên 
được phong là Quốc Nhất. 

5. Diệu Thiện: tức bà chúa Ba, tu ở chùa Hương Tích, đắc đạo thành Phật Nam 
Hải Quan Âm. 

6. Lục tổ: tức sư tổ Tuệ Năng (? ~ 713), kế nghiệp thiên sư Hoằng Nhẫn - tổ thứ 
5 Thiên Tông Trung Quốc, tru trì ở chùa Bảo Lâm, núi Tào Khê, Thiéu Châu, là người 
mở đầu dòng thiển Nam tông. 

1. Hoa Lâm...: Hoa Lâm là tên chùa. Vị sư trụ trì ở đây khi đắc đạo có hai con hổ 
quy phục, thường đến nghe giảng kinh. 

8. Chim báo sáng: DAu Tú còn có tên là Đầu Tử Neung trụ trì ở chùa Động Son, 
thần thông biến hóa. Trước cửa chùa thường có ba con qua nghe kinh và báo sáng. 

9. Tu bé dé: là một đệ tử của Phật. Khi ông ngồi nhập định ở núi Kim Son 
thường thấy Đế Thích rải hoa. 

10. Dat Ma xách dép vé Tây: Bò Dé Dat Ma, tổ thứ nhất phái Thiên Tông Trung 
Hoa. Ông mất táng ở núi Hùng Nhĩ. Sau đó Tống Vân đi sứ Tây Vực trở về, gặp Đạt 
Ma quảy một chiếc dép đi về phía Tây. Hỏi thì đáp “đi về phương Tây”. Vân lấy làm lạ 
về tâu vua xin mở quan tài ra xem. Vua chuẩn y, quả nhiên thấy trong quan tài chỉ còn 
một chiếc dép. I 

11. Phổ Hóa: Thiền sư có quái nhất trong Thién su Trung Hoa đời Đường. Một 
hôm sư đánh mó rao mời dân chúng đến xem sư chết. Đúng ngày sư chui vào quan tài 
đậy nắp lại; mọi người đổ xô đến mở nắp áo quan thì không thấy sư đâu, chỉ nghe 
tiếng mó rao xa. dần. 
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La Hán dén hoc dao Hóa thuong Nguóng Son !, Nhac dé thu giói 
với Thiên su Tư Đại ”. Kính Sơn Ÿ đến nay còn được Long vương 1 
dáng cúng; Tuyết Phong ° ngày trước giói sai người gỗ mở rừng. Đó 
là những nguyên do đã được chứng nghiệm, đừng sinh chán nản 
mà thoái lui; cáo đồng còn nghe phép Bách Trượng Ÿ; ốc vặn còn 
hộ kinh Kim cuong”. Mười nghìn cá nghe hiệu Phát mà hóa thành 
thiên tử, năm trăm doi nghe tiếng phép mà nén được thánh hiên Š; 
trăn nghe sim mà lên trời ° ; rồng nghe kinh mà ngộ dao. Vật kia 
còn thé giác ngộ, sao người chang biết hồi tâm! Hoặc cắm cổ nhai 
cơm mà bỏ lỡ một đời; hoặc tu hành lạc lối mà không hiểu được 
ý. Nào biết bồ đề giác tính, ai nấy viện thành; hay đâu trí tuệ 
thiện căn, người người đều đủ. Chẳng cứ đại ẩn tiểu ẩn "T. đâu né 
tại gia xuất gia. Chang nề tăng tục, chí cốt tỏ lòng; nào kể gái 


1. Hòa thượng Ngưỡng Sơn: tên là Tuệ Tinh (807-883), xuất gia từ năm 14 tuổi, 
tu ở núi Đại Ngưỡng Sơn, vì thế thành tên. Ông được tổ Quy Sơn truyền pháp và lập 
nên phái Thiển Quy Ngưỡng. 

2. Nhạc đế... Tu Đại: Nhạc đế là chỉ chung quỷ than. Tu Đại tức Thiền sư Nguyên 
Khuê, chưa rõ sự tích. 

3. Kính Sơn: ngọn núi ở phía Bắc huyện Dư Hàng, có thể thông tới núi Thién 
Mục, nơi Chiêu Minh thái tử đọc kinh và tham thiên. Chưa rõ điển có này ra sao. 

4. Long vuong dâng cúng: chưa rõ điển tích này nói gi. 

5. Tuyết Phong: tức Thiền sư Nghĩa Tôn (? - 908), đời thứ năm dòng Thanh 
Nguyên. Người gỗ (mộc nhân), cô gái đá (thạch nữ), sáo không lỗ, đàn không dây... 
đều diễn tả diệu lý cao siêu của đạo Thiên. 

- 6. Bách Truong: tên là Hoài Hải (? — 814), người đời Đường. Tương truyền khi 
ông thuyết pháp, có một ông già hỏi : “Bậc đại tu hành có còn rơi vào vòng nhân quả 
nữa không?” Bách Trượng đáp: “Chớ mê muội chuyện nhân quả!” Hôm sau ông dẫn học 
trò đi đến sườn núi thì thấy một con cáo đồng chết, liền cho chôn cất, theo nghỉ lễ như 
với tăng lữ. 

1. Ốc ván...: tương truyền bộ kinh Kim cương rơi xuống nước, có đàn ốc vặn xúm 
lại để đưa bộ kinh lên cạn. 

8. Mười nghìn cá: chưa rõ sự tích. Năm trăm doi: theo Tây vuc ky ở bờ bién Nam 
Hải có một cây khô, có 500 con doi trú ngụ ở đó. Một hôm trời rét, đoàn lái buôn nghĩ 
dưới gốc cây đốt lửa sưởi; trong bọn có người đọc kinh A kỳ dat ma, dan doi mai nghe 
kinh bị chết cháy cá. Sau chúng được hóa kiếp làm người, di tu và đều thành Bó Tát. 

9. Tương truyền Lương Vũ Đế có người vợ sinh thời đối xử rất ác với phi tần; khi 
chết phải hóa làm kiếp trăn sống dưới đầm lay. Vũ Dé từng nằm mo thấy Hoàng hậu 
về xin vua làm chay xám hối cho. Vua lấy làm lạ, nhưng cũng mời sư lập đàn chay, sau 
đó lại mộng thấy bà báo tin đã được siêu thăng. 

10. Đại ẩn, tiểu dn: ở đây chỉ những người theo Đại thừa, Tiểu thừa, Nhưng cũng 
có thé chỉ những người án dat ngay trong quan chức (dai án) và án dat nơi núi rừng 
(tiểu án) theo quan niệm Nho gia. 
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trai, có sao nê tướng? Người chưa hiểu chia bừa thành tam giáo ’ ; 


giác ngộ rồi cùng thấu một chữ tâm. Nếu hay phán chiếu hồi quang, 
đều được rõ tính thành phật. Phương chi thân người dé mất, phép 
phật khó cầu. Muốn vượt vòng luân hồi lục đạo, chỉ còn đường tắt 
nhất thừa ^. Nên tim chính kiến; chó tin tà sư. Hiểu rồi mới có lối 
vào; tu được mới hay thoát tục. Từng bước dẫm trên đất thực; trên 
đầu mang đội hư không. Khi dùng thì muôn cảnh rõ ràng; bỏ xuống 
thì may bụi chẳng vương. Vượt khỏi nơi sinh tử chẳng vương lòng; 
hiểu tới chốn quỷ thần nhìn chẳng thấu. | 
Nhu thé hoặc phàm hoặc thánh cùng tới một đường; hoặc oán 
hoặc thân đều cùng một mũi. Thực ngộ như thế, còn nghẽn nửa 
đường; nói chi hướng tới tam huyền ° cần rõ “một nước sau rốt”. Hãy 
nói, nay thế nào là “một nước sau rốt”? 
Non xanh nơi thấp trông trời rộng 
Sen đỏ mua hoa nước ngát hương 
Đỗ Văn Hy - Băng Thanh dich 


VAN GIGI SAT SINH * 


Pham các loài sinh ra từ trứng, thai, ẩm, hóa ”, thé tính giống 
nhau; hiéu, biét, nhin, nghe nào khác. Chi vi gáy nghiép chúa oan, 
nén chiu khác tén khác hiéu. Ngày truóc vón cüng loai nhán luán et 
nay dá sinh thành báy khác la. Hoác bé hoác ban, là anh em; thay 


1. Tam giáo : Nho giáo, Lao giáo, Phát giáo. 

2. Nhất thừa: một trong tam thừa, chi trình độ giác ngộ của từng bác tu hành. 
Phật giáo có ba thừa: bô tát, bính chi và thanh văn. 

3. Tam huyén: một thuyết của phái Lâm tế. Tam huyén còn gọi là tam huyền 
môn, là ba vấn dé sâu sắc của đạo. 

4. Ran sát sinh là một trong năm điều rán (ngũ giới) của dao Phát: sát sinh, 
trộm cắp, rượu chè, sắc dục, nói càn. Trần Cảnh có một chùm văn biển ngẫu bàn đủ cả 
năm điều răn này. 

5. Theo quan niệm nhà Phật, thế giới chúng sinh đều sinh ra từ bón cách, gọi là 
tứ sinh: 1. Noãn sinh: sinh ra từ trong trứng; 2. Thai sinh: sinh ra từ bào thai; 3. Thấp 
sinh: sinh ra từ chỗ ẩm thấp; 4, Hóa sinh: tự nhiên mà sinh; sinh sinh hóa hóa do 
nghiệp chi phối. Câu trên đây nhằm diễn dat quan niệm đó. 

6. Nhân luân: các thứ bực trong xã hội, thể hiện mối quan hệ giữa người với 
ngudi. Ở đây tác giả chỉ loài người. 
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dói áo xiém dai mü, bién thành mai váy cánh lóng. Vo quén chóng 
mà chóng quén vg; con lia cha mà cha lia con. Da thay khác dáu la 
mat, lói vë mó bung chat chán. Luóng nhüng tham sóng sg chét, thói 
đừng kêu khổ nói thương. Người giết kẻ khác thì kë khác giết người; 
nó ăn thịt mày thì mày cũng nhai nó. Hạn kỳ lâu mãi, oan trái còn 
dài. Đời đời báo oán, kiếp kiếp trả thù. Quay đầu lại, thì về được quê 
hương; buông thả tâm thì chìm sâu địa ngục. 

Điển nhà Nho thì thi nhân bá đức; kinh của Đạo thì yêu vật 
thương sinh; duy nhà Phật chỉ giữ lòng giới sát. Các người hãy tuân 
theo chớ phạm. 

Kệ rằng: 

Vũ mao lân giáp tận hàm linh, 
Úy tử tham sinh khởi dị tình. 
Tu cổ thánh hiền hoài bất nhẫn, 
Yên năng kiến tử dữ tham sinh. 


Các loài có cánh có lông, mang mai mang vảy đều chứa đựng 
tính linh. 

Cái tình tham sống sợ chết nào có khác gì nhau. 

Từ xưa lòng các bác thánh hiển déu không nó, 

Sao có thể nhìn cái chết mà vẫn tham sống. 


Dịch thơ: 


Cánh, lông, mai váy: ấy sinh linh, 
Chết: sợ, sống: tham, há khác tinh? 
Từ cổ thanh hiền lòng bất nhẫn, 
Sao đành thấy “tit” lại tham “sinh”. 
Bang Thanh dich 


VAN GIGI TRÓM CAP 


Pham người làm diéu nhân nghĩa là quân tử; kẻ chuyên việc 
trộm cáp là tiểu nhân. Quân tử mong cứu vớt kë có quả nghèo hèn; 
tiểu nhân tham vơ tiền nhặt của. Của người lấy làm của mình, tự coi 
` là lợi; nhân tình nhẫn tâm không doái, chỉ biết ích ta. Hay đâu phú 
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quý do trời; mặc ý tham lam vơ vét. Dao nhà ba chó 1 khoét vách 
xuyên tường. Theo gót tướng quân sơn dương; quen làm lương thượng 
quân tử ?. Nghịch trời trái đất; đối pháp khinh hình. Khi sống gặp 
phép công thi hành; lúc chết bị minh ty 3 khảo dá. Há chỉ riêng đống 
vàng đống ngọc; chớ khiến còn mảy hạt chiếc lông. Ngửi sen ao thần 
đất ráy la *, lấy tiên lãi vua ám bắt phạt. Lưới trời lông lông, làm 
điều lành thì thoát, làm điều ác thì vướng, phép nước mênh mông, 
làm vì công được yên, làm vì tư phạm lỗi. 
Kệ rằng: 

Tạc bích xuyên tường ý bất hưu, 

Thiên ban bách ké khổ doanh cầu. 

Kim sinh cẩu đắc tha nhân våt, 

Bất giác chung thiên thụ mé ngưu. 


Ý định đào tường khoét vách không bao giờ thôi, 
Trăm phương nghìn kế, cố mưu tính làm cho được. 
Lúc sống dù lấy được của người khác. 

Đâu biết rằng khi chết phải làm kiếp ngựa trâu. 


Dịch thơ: 


Khoét vách, đào tường, trăm ké sáu, 
Lam lam toan tính những muu cầu. 
Kiếp này uí được của người khác, 
Đâu biết thân sau thành ngựa trâu. 
Bang Thanh dich 


1. Nguyên văn: bô can nghĩa là ăn gan, không hợp nghĩa. Thơ uăn Ly - Trần tập 
II quyển thượng hiệu đính thành bó can — một từ đồng âm — nhung có nghĩa là đánh 
bả chó. Chúng tôi theo hiệu đính này. 

2. Tướng quân sơn dương: chỉ bọn cướp, chưa rõ sự tích. Lương thượng quân tử 
(kẻ quân tử trên xà nhà): ké trộm. Trần Thực, người đời Hậu Hán, một đêm thấy kẻ 
trộm vào nhà nhưng còn nấp trên xà, ông liền gọi con cháu lại răn đạy rồi bảo: 
“Những người không tốt chưa hẳn bản chất vốn ác, chỉ vì làm nhiều lần rồi thành thói 
quen nên đến nỗi như vậy. Bậc quân tử ngồi trên xà nhà kia là người như thé!” Kẻ 
trộm nghe thấy, sợ hãi vội xuống tạ lỗi. 

3. Minh Ty: các hình ngục ở âm phủ. 

4. Ngửi sen ao... theo Phật thoại, có một tỉ kheo đi qua ao sen đang mùa hoa nở 
liên dừng lại ngửi, bị ông thần ao mắng là dó ti kheo xấu xa không về chùa ngüi 
hương mà lại ngửi trộm mùi hoa của người khác. 
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VAN GIỚI SAC 


Tóc mượt lung ong Ì đã khiến mit mờ tam tính; mặt hoa da phấn 2 
dễ xui rời rã tinh than. Mắt đưa lấp lánh như dao, ai không dứt ruột; 
lưỡi uốn ngọt ngào tựa sáo, hết thảy nghiêng tai. Người đắm đuối, 
nghĩa tình xa bỏ; kẻ đam mê, đạo đức tiêu tan. Trên thì phong giáo 
đắm chìm; dưới thì của nhà táng loạn. Không kể ké phàm người hoc; 
đều say phục sức điểm trang. Cương kỷ quốc gia đổ vỡ chốn Tô đài s 
tấm thân trai giới hầu tan trong dâm thất ^. Chỉ trau mát bé ngoài 
nhìn ngắm; không quay đầu hướng nội nhận xem. Cởi bỏ là lượt quấn 
thân, thì hở lần da bọc thịt. Độc giác ° gần nữ am mà trở về cõi tục; 
Châu Quân Š xa than phụ 7 mà được lên cõi trời. Ke lánh dâm sắc được 
ngũ thần thông ° ; kẻ phạm sắc dục mất toàn giới hanh. 

Kệ rằng: l 

Tai măc mai huong kiém nhi dào 
Kién chi muc téng ý dao dao 


1. Tóc mượt lung ong: nguyên văn: Vë máu, Sở yêu: tóc mai người con gái nước 
Vệ, lung eo con gái nước Sở. Ngày xưa vua nước Só thích lung thon, vì thế cung nữ 
nhiều người nhịn ăn để giữ eo nhỏ. Nước Vệ nhiễu con gái đẹp, tóc như mây. Do đó 
trong văn học thường dùng hai tình tiết đó để nói về con gái đẹp. 

2. Mặt hoa da phán: dich ý nhóm từ yếu sắc, Triệu nhan (sắc đẹp của Triệu Phi 
Yến); Triệu Phi Yến nhờ nhan sắc đẹp mà được Hán Thành Đế sùng ái lập làm Hoàng 
hậu. Văn học thường dùng Phi Yến để tượng trưng cho con gái đẹp. 

8. Tô đài: đài Cô Tô, nơi Ngô Phù Sai thường cùng Tây Thi yến ẩm hoan lạc. 
Nhân vì say mê Tây Thi, bị Việt Vương Câu Tiễn lập kế tiêu diệt. 

4. Dâm thất: chi nhà đâm đãng, buông thả chuyện gái trai. 

5. Độc giác: trong tiếng Phan có nghĩa là tự mình tu hành, giác ngộ. Đào Duy 
Anh cho rằng Độc Giác còn có tên là Nhất Giác (một sừng) tiên sinh sống ở thời xa 
xưa, do hươu sinh ra, trên đầu có một sừng, có phép thần thông biến hóa. Vì ở gần am 
nữ, mê nữ sắc nên mất phép, phải trở về cõi tục. 

6. Châu Quán: có lẽ là nơi nói về Hứa Châu Quán. Ông Đỗ Hiếu Liêm, từng được 
trao chức Tinh dương lệnh ở đất Thục. Sau ông bỏ quan vé Tây Son, theo truyền 
thuyết cả nhà được lên trời. 

7. Thán phụ: người đàn ba than. Tương truyền Truong Dao Lăng thường lấy than 
hóa làm con gái đẹp để mê hoặc học trò. Ai mê hoặc sẽ bị nhiễm than đen, không thể 
dấu diếm được. : 

8. Ngũ thân thông: năm phép than thông biến hóa của người da đắc dao: Thần 
túc thông, thiện nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thiên nhãn thông. 
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Dich tha: 


Dó lu nhát dai co bi xú 
Am doan nhán truóng bát dung dao. 


Mang tai thoáng huong mai, má thám nhuy dao, 
Tháy nhan sác &y thi mát liéc mà y xiéu xiéu. 
[Cháng qua] chi là mót tái thit da hói thói, 
Ngám cát long người mà chẳng cán đến dao. 


Tóc thoảng hương mai, má nhụy đào, 
Liếc nhìn mà dạ đã nao nao. 
Thịt da một bọc tanh nông đó. 
Ngâm cốt lòng người chẳng mượn dao. 
_ Đễ Văn Hy - Băng Thanh dich 


VĂN GIỚI NOI CAN 


Phàm tâm là gốc của thiện ác; miệng là cửa của phúc họa. Nghĩ 
một ý thì ảnh hưởng không lầm; buông một lời thì hệ quả chang lẫn. 
Quân tử trọng lời nói như biện luận; người xưa giữ mồm miệng kín như 
bình. Nói thì thẳng thắn, công bằng; kể thì không cong không vẹo. 
Khong nói ..ê hay người dở; chẳng ban minh đúng người sai. Há dám 
khua môi múa lưỡi; nên phải giữ miệng giữ lời. Vả cái nặng của nghiệp 
chướng trong thân thì họa cửa miệng đứng dau. Không những ke nói 
nói càn; còn khiến người nghe làm bậy. Nay sống thì bị người khinh rẻ, 
sau chết thì nghiệp chướng buộc ràng. Hoặc kìm sắt kéo lưỡi phải cam 
chịu chua cay; hoặc nước đồng rót miệng mà lòng mãi đau đớn. 


Kệ rằng: 


Hiếp kiên xiém tiếu thiệt dao than, 
Vĩnh tác trần hoàn uọng ngữ nhân. 

Tu ý câu hoan xu thế lợi, 

Đáo đầu tranh miễn nghiệp trién thân. 
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So vai người ninh khua lưỡi múa mép, 

Mãi mãi là kẻ nói can trên cõi đời. 

Lựa ý, cầu vui chạy theo mối lợi trong cuộc thế, 

Cuối cùng không tránh được nghiệp chướng buộc thân. 


Dịch thơ: 


So vai cười ninh khua môi lưỡi, 
Mang tiếng điêu toa kháp cõi trần. 
Lưu ý cầu vui mong được lợi, 
Tránh sao nghiệp chướng buộc vào thân. 
Đỗ Văn Hy - Băng Thanh dich 


VAN GIGI UONG RUQU 


Kẻ thèm say thì đức hạnh còn đâu; ke uống rượu thi nói năng 
- lầm lỡ. Khí xông nát ruột, vi ngám hư long; rối loan tinh thần, hôn 
. mê tâm tính. Hai me cha không nhìn; năm điều ác ! luôn phạm. Hoặc 
điếm chợ huyên thuyên, hoặc ngõ đường lảo đảo. Chửi trời mắng đất, 
ché Phật dem tăng. Miệng lam nhám mà hát ca; thân loa 16 mà 
nhảy múa. Chẳng riêng tiếp phật cúng đàng, những để khăn thâm 
lệch lạc; hại thân mệnh cũng từ đấy mà sinh; mất nước nhà cũng từ 
đây mà có. f 
Bó dugc rugu nghin diéu lành dón tói; tham hoi men muón mói 
hoa kéo vé. Dai Vü ? ghét nó mà muôn ho tìm theo; Thái Khang mé 
nó nén anh em đều oán *. Há riêng ke phong lưu phải tránh; ngay cá 
người thông dat nén phòng. Biết bao kẻ trên đời rang rỡ, đều chim 
trong chén rượu đảo điên. 


1. Năm điêu ác (ngu nghịch): chữ trong kinh Hoa nghiêm, chương Khổng mục chi 
năm tội ác lớn: hai cha, hai mẹ, hại Alahán, phá tăng, lam Phật cháy máu. 

2. Đại Vũ: vua đầu nhà Hạ được Thuấn nhường ngôi. Theo truyền thuyết, ông là 
người có công trị thủy thời cổ đại, cũng là một ông vua được coi là hình ảnh mẫu mực 
của chế độ phong kiến phương Đông. 

3. Thái Khang: vua thứ ba nhà Hạ (2188-2159 trước CN), cháu vua Vũ. Thái 
Khang ham mê rượu chè săn bắn, về sau bị vua nước Hữu Cùng cướp ngôi. Khi Thái 
Khang mất nước, anh em ông có làm bài Ngữ ti chi ca oán ông. 
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Ké rang: 


Dich tho: 


Nhất ting tao khang khúc nhưỡng thành, 
Ky da trí giả một thông minh. 

Phi duy độc phá trì lưu giới, 

Bại quốc uong gia tự thử sinh. 


Một vò cám bã từ men rượu gây nên, 
Khiến bao người tài trí mất hết thông minh. 
Chẳng riêng phá vỡ sự trì giới của lưu phái áo đen ! 


- Mà mất nước tan nhà cũng từ đấy. 


Một vó cám bã ü lén men, 
Tài trí, thóng minh cüng hóa hén. 
Giói hanh su mó tan nát cá, 
Bao người nước mát uới nhà tan. 
Băng Thanh dich 


1. Áo den: nguyên văn là tri luu: lưu phái áo den, có lé chỉ người tu hành. 
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BAN VE GIGI, DINH VA TUE ! 


Tất cả những kë sĩ tu hành, chi vì chán hai đường sóng, chết mà 
bỏ cha mẹ vợ con xuất gia cầu đạo, thờ Phật làm thày. Bởi vì kẻ đi 
theo con đường của chu Phật thi chỉ có kinh mà thôi. Thế mà những 
điều trong hinh nói đến thì không ngoài ba việc: giới, định, tuệ. Gidi 
thoát luận nói rằng: giới, định, tuệ là nói về con đường giải thoát. 
Giới nghĩa là uy nghi; định nghĩa là không loan; tué nghĩa là hiểu 
biết. Thế là giới trừ bỏ sự ác độc; định trừ bỏ sự trói buộc, tuệ trừ bỏ 
sự sai khiến. Cho nén dem các loại điều thiện này mà cúi theo dao 
thì gọi là giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối của thiện. 
Giới là giai đoạn đầu, định là giai đoạn giữa, tuệ là giai đoạn cuối. 
Giới là giai đoạn đầu vì có thành tựu, tỉnh tiến mà không lùi nên 
mừng; vì mừng nên nhảy nhót; vì nhảy nhót nên thân nghiêng ngả; 
vi thân nghiêng ngả nên vui; vì vui nén tâm không định. Bởi những 
lẽ đó nên gọi là giai đoạn đầu của thiện. Định là giai đoạn giữa của 
thiện là vì thân nghiêng nên dừng lại; vì dừng lại nên tâm đứng 
vững; vì tâm đứng vững cho nên nhận biết được sự chân thực. Do vậy 
gọi là giai đoạn giữa của thiện. Tuệ là giai đoạn cuối của thiện là vì 
có sự nhận biết chân thực ấy nên chán ghét điểu lo lắng; vì chán 
ghét điều lo lắng mà rời xa mọi ham muốn, vì rời xa mọi ham muốn 
nên được giải thoát ?. Do vậy gọi là giai đoạn cuối của thiện. Cho nên 
dùng giới để trừ xu hướng theo điều ác; dùng định để trừ lòng ham 
muốn; dùng tuệ dé trừ moi ý thức vé cái hiện hữu *. Dựa vào giới định 
tuệ này mà tu hành thì con đường của chư Phật không xa nữa. 


Đỗ Văn Hỷ dịch 


1. Giới, định, tuệ: Phật gia ngữ, nói về ba cung bực của việc tu hành. Giới 
có nghĩa là răn cấm, ngăn ngừa, bao gồm những điều luật để giúp cho thân thể, 
lời nói, tâm ý khỏi phạm sai lầm. Có nhiều mức giới như ngũ giới (năm điều 
ran cấm), bát giới (tám diéu ran cấm), thập giới (mười điều ran cấm), cụ túc giới 
(răn cấm đây đủ),... Định là tập trung tư tưởng để suy nghĩ đến một cảnh trong 
bốn tầng trời vô sắc giới: định thì tâm không lay động, phân tán. Tuệ là giác 
ngộ. Tuệ được sinh ra từ thiền, dinh. 

2. Giải thoát: nghĩa là dứt bỏ được sự trói buộc của mọi sự sai lam, phién não, 
nhờ vậy sẽ được tự tại, thoát khỏi hoặc nghiệp, vượt ra ngoài tam giới (dục giới, sắc 
giới, vô sắc giới) đạt đến Niết bàn. 

3. Hiện hữu: chỉ thế giới hiện trạng mà con người có thể tiếp xúc, nhận biết được. 
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BAN VE THU GIGI ! 


Tịnh giới tiếng Phan là bà la dé móc thoa 2 Tam thé chu Phật sở 
di thành dao déu khong thé khóng qua thu giói. Cho nén nói rang: ké 
hiểu rõ được diéu đó được tên là Ti Khưu, ke không hiểu rõ được điều 
đó gọi là ngoại đạo. Đây là điều để chỉ người chịu thụ giới và không thụ 
giới vậy. Thụ giới rồi mà lại phá bỏ còn được tên là Tì Khưu, huống 
người hoàn toàn chịu thụ mọi tịnh giới mà lại kiên trì nữa! Cho nên 
các Bồ Tát hiện tại đem điều đó để tế độ chúng sinh, mà những người 
tu hành đời sau cũng noi theo đường đó để được giải thoát. 

Kinh nói rằng: Giới như mặt đất bằng, mọi điều thiện từ đó sinh 
ra. Giới như thày thuốc giỏi chữa được các bệnh. Giới như hạt minh 
châu, phá vỡ mọi tối tăm. Giới như thuyền bè, vượt qua bể khổ ?. Giới 
như chuỗi ngọc làm cho pháp thân * trang nghiêm. Ké có tội cần sám 
hối. Nếu không sám hối, tội càng sâu thêm. Một lần bỏ mất thân mình 
thì muôn kiếp không thể tìm lại. Ngày nay tuy yên, mai sau khó giữ. 

Vậy nên giữ phép này, vượt qua mau đường sinh tử; thờ Phật làm 
thày, trước hết tuân theo giới Phật. 

Bậc Cổ đức Š có nói: qua sóng nên dùng mảng, đến bến hết cán 
thuyén. Nhu vậy người xưa coi giới là thuyển là mảng. Ngày nay 
những người không dùng phương tiện đó qua sông mà tới được bờ bên 
kia Ê thì thực là hiếm vậy. 


Đỗ Văn Hy - Băng Thanh dich 


1. Thụ giới: Người tu hành tiếp nhận giới luật của Phật giáo. Giới: Xem Cht, 1, 
bài Ban vé giới, dinh và tuệ. 

. 2. Tịnh giới: cũng gọi là thanh tịnh giới, là giới hanh đây đủ của người tu hành. 
Thân thể, lời nói, tâm ý nhờ theo giới luật mà trở nên thanh tịnh, do đó thoát khỏi 
mọi phiên não, tham dục, lam lạc mà đến được Niết ban. 

3. Bể khổ: Xem Cht. 8, bài Nói rộng vé bốn núi. 

4. Pháp thân: chỉ sắc thân của chúng sinh, đối lập với chán thân. 

5. Cổ đức: trong Phật giáo Cổ đức là tên gọi chung các cao tăng uyên thâm đời 
trước, cũng có nghĩa như “tiền bối”. 

6. Bờ bên hia (bi ngan): cũng là giác ngan (bờ giáo), chi cái đích mà người tu 
hành đạt đến. Phật giáo coi cõi đời là bể khổ; Con người còn phải ở trong vòng sinh 
tú luân hồi là bờ bên này (thử ngan); mọi phiền não mê hoặc là giữa dòng, phải vượt 
qua muôn trùng sóng gió trên sông mê đó mới sang được bờ bên kia - bờ giáo - nơi 
mãi mãi an lạc. 
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BAN VE NIEM PHAT 


Niệm Phát là điều khởi dậy do tam. Tám khởi dậy điều thiện túc 
là ý nghĩ thiện. Y nghĩ thiện khởi dậy thì thiện nghiệp ' báo lại. 
Tâm khởi dậy điều ác tức là ý nghĩ ác. Y nghĩ ác này sinh thi ác 
nghiệp ứng theo. Tông gương hiện ảnh, như bóng theo hình. Cho nên 
Thiên su Vĩnh Gia ? nói rằng: “Ai không có điều nghi, ai khóng có 
diéu náy sinh", là nói vé viéc dó. 


Nay ké tu hành muón khoi dáy y nghi chán chính dé dap tat ba 
nghiép ? cüng là nhà cóng niém Phát váy. Niém Phát dap tát dugc ba 
nghiệp là cớ sao? Vì rằng trong lúc niệm Phát thân thẳng ngồi ngay, 
không làm việc tà, như vậy là tắt được nghiệp thân. Miệng tụng lời 
chân chính, không nói điều xằng bậy, thế là tắt được nghiệp miệng. 
Ý chăm chú ở sự tịnh tiến, không nảy sinh ý nghĩ tà, thế là tắt được 
nghiệp ý. Nhưng kẻ trí có ba hạng. Bậc thượng trí thì tâm tức Phật, 
không phải nhờ thêm sự tu hành. Ý nghĩ là bụi trần không vướng 
một may. Ý nghĩ bụi trần vốn tịnh, cho nên nói “Như như “ không 
động tức là thân Phật. Thân Phật tức là thân ta, không có hai 
tướng”. Tướng và tướng không phải là hai, lặng lẽ tổn tại hằng 
thường. Tón tại mà không biết, đó là Phát sống. 

Bậc trung trí ắt thờ vào niệm Phật. Chú ý tinh thần, luôn luôn 
niệm mà không quên thì tâm mình ắt tự thuần thiện. Ý nghĩ thiện 
đã hiện ra thì ý nghĩ ác sẽ bị tiêu tan; ý nghĩ ác đã bị tiêu tan thì chỉ 
còn ý nghĩ thiện. Dùng ý nghĩ mà ý thức và ý nghĩ thì mọi ý nghĩ 


1. Thiện nghiệp, de nghiệp: Nghiệp: là những điều sướng hay khổ chúng sinh 
nhận được do những việc thiện hay ác mà họ đã làm. Thiện nghiệp hay phúc nghiệp 
là sự báo ứng của việc thiện: de nghiệp hay tội nghiệp là sự báo ứng của việc ác. Tao 
nên nghiệp có ba nguyên nhân: thân (bao gồm cả tay chân), khẩu (ăn uống nói năng), 
và ý (suy nghi). 

2. Thién su Vĩnh Gia: người Vĩnh Gia, On Châu, Trung Quốc, chuyên nghiên cứu 
về Tam Tạng, tỉnh thông và chỉ quán của phái Thiên thai. Ông họ Đái từng đến thăm 
Lục tổ Tuệ Năng ở Tào Khê. Tương truyền vừa nghe Tuệ Năng nói đã giác ngộ, chỉ 
ngụ lại một đêm rồi đi, thời đó người ta còn gọi ông là Nhất Túc Giác. Sau ông trở về 
hiện là Chân Giác đại sư. Tác phẩm có Chúng đại ca uà Vĩnh gia tập. 

3. Ba nghiệp: nghiệp thân, nghiệp miệng và nghiệp ý, tác giả sẽ nói rõ ở dưới. 

4. Như như: : cũng như chân như, chỉ cái tâm bản thể vũ trụ chân thực, bất biến. 

5. Hai tướng: tướng, thuật ngữ đạo Phật, chỉ các hiện tượng, biểu hiện cua bản 
thể vũ trụ. Hai tướng ở đây chỉ hiện thân Phật và thân ta. 
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déu bi diét hét. Khi y nghi da bi tiéu diét át tró và chính dao; lic 
mệnh hết qua đời sẽ được niềm vui cõi Niết bàn ' ›“Thường, lac, ngã, 
tinh” ?là đạo của Phat. 

Kẻ hạ trí miệng chuyên cân niệm lời Phật, lòng mong thấy hình 
tướng Phật, thân nguyễn sinh ở nước Phật, ngày đêm tu hành chăm 
chỉ không thoái chí thay đổi, như vậy đến khi mệnh hết qua đời sẽ 
theo ý nghĩ thiện mà được sinh ở nước Phật; sau đó lĩnh hội được chính 
pháp mà chu Phật nêu ra và chứng được bó đề ° cũng được Phật qua. 

Ba hạng trí ấy giác ngộ nông sâu khác nhau nhưng cái nhận 
được là một. Nhưng bậc thượng trí nói thì dễ, làm thì khó. Đời nay 
ke muốn theo mà hoc, vì không có thang bậc nâng đỡ nên hầu hết 
chỉ nhìn bờ réi thoái lui, không đặt chân tới được. Bậc trung trí nếu 
có thể chăm chỉ tu hành như đã nói ở trên thì lập tức thành Phật. 
Nhược bằng chưa giác ngộ hoàn toàn đã chết thì tùy theo nhân quả $ 
mà sinh trở lại trên đời để nhận nghiệp thiện báo ứng. Khi thiện 
báo đã hết, nếu không có người cảnh tỉnh, lại sẽ rơi vào xu hướng ác. 
Những người như thế thì cũng khó đắc đạo vậy. Kẻ hạ trí lấy ý nghĩ 
làm bậc, lấy sự tịnh tiến làm thang, chú ý đến thiện duyên, nguyện 
sinh vào nước Phật. Nếu chuyên cần không mỏi, tâm tính thuần thục 
thì sau khi chết đi sẽ tùy theo điều ước mà được sinh vào nước Phật. 
. Đã sinh ở nước Phật thì thân minh có mất đi đâu. 


Nay kẻ tu hành đã nhận lấy thân, ắt ba nghiệp đều có. Thế mà 
không niệm Phát để câu sinh vào nước Phật chẳng cũng khó sao! 
Như muốn niệm Phật, hãy lấy cách của kẻ hạ trí làm đầu. Sao vậy? 
Bởi vì có sự chú ý mà thôi. Ví như làm một tòa lâu đài ba tầng mà 
không làm táng duói trước, đó là điều chưa từng có váy. 


Đỗ Văn Hỷ dịch 


1. Niét bàn: diét được mọi phiển não bước vào một thế giới hoàn toàn trong 
sạch, du lạc vĩnh viễn, do đó cũng có nghĩa là chết; viên tịch. 

9. Thường, lạc, ngã, tịnh: là bốn đức tính của Niết bàn: 1) Thể của Niết bàn là 
bất sinh bất diệt nên là “thường”. 2) Thể của Niết bàn là tịch diệt yên vui mãi mãi là 
“lạc”. 3) Thể của Niết bàn là chân thực, bất biến nên là “ ngã ” 4) Thé của Niết bàn là 
thoát hết mọi nhơ bẩn nên là “tịnh”. 

3. Bô dé: Xem Cht. 1, Rộng khuyên mọi người mở lòng bó dé. 

4. Nhân quả: dich từ hai chữ qud ứng trong nguyên văn, nghĩa là kết quả 
báo ứng việc làm thiện hay ác của mình ở kiếp trước. Nhân quả, cũng như nhân 
duyên là một chuỗi nối tiếp nhau không dứt cho đến 1 khi nào con người giác ngộ, đến 
được bờ bên kia. 
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BAN VE NGOI THIEN ! 


Người học dao chỉ cốt thấy được ban tính. Tuy chịu tất cá mọi 
tịnh giới mà không ngồi thiên thi định lực ? không sinh. Định lực 
không sinh thi ý nghĩ sai lầm không diệt được; thế mà lại muốn thấy 
bản tính, chẳng cũng khó sao! Thích Ca Văn phật 3 vào núi Tuyết 
Sơn, ngồi ngay ngắn trong sáu năm, chim bó các làm tổ trên đầu, có 
mọc xuyên qua bắp vế mà thân tâm vẫn bình thân. Tú Cơ * ngôi lọt 
vào trong ghế, thân như cây khô, lòng như tro nguội. Nhan Hồi 5 ngồi 
quên, chân tay rời rã, thông minh dep bỏ, lia xa cả trí cá ngu để hòa 
chung với đạo lớn. Ba bậc thánh hiển của tam giáo đời xưa đó đều 
nhờ ngồi định mà có thành tựu. Song đi, đứng, nằm, ngồi cũng đều là 
thiên, không phải chỉ riêng ngồi. Chi vì đi thi thả bước, đứng thì sinh 
mệt, nằm thì mờ tối mà yên tĩnh. Yên tĩnh thì nỗi lo nảy sinh; nỗi lo 
nảy sinh thì ý nghĩ trỗi dậy. Muốn dập tắt mọi ý nghĩ cho nên phải 
tập ngồi định. Nếu như lúc ngồi định mà mọi ý nghĩ không tắt, tâm 
vượn tranh trỗi dậy; ý ngựa mặc ruổi rong. Hoặc loạn tưởng mà nhớ 
cõi trần xưa; hoặc không nhớ mà quên tự tính. Dựa giường dựa vách, 
nhắm mắt che ngươi, rãi chảy ngủ mê; lưng cong đầu cúi. Tuy giả danh 
ngồi thién nhung có khác gì ngồi dưới núi Hắc Son ° trong hang quỷ. 

Cho nên thién sư Nhượng nói rằng “mài gach làm gương”, có lẽ là 
nói về việc đó chăng? Vả lại thiển có bốn loại. Loại thứ nhất dùng kế 


1. Ngôi thiên (tọa thiền): Thiên phiên âm tiếng Phan dhyana, phiên day đủ là 
thiên na, có nghĩa là suy nghì, thẩm xét, tâm trí phải tĩnh lặng để tập trung tư 
tưởng. Thiên thường đi đôi với định, nhung khi nói thiên định tức là đã nói đến hai 
chặng nối tiếp nhau cúa quá trình tập trung tư tưởng nhằm dứt bó moi vọng niệm, 
phiển não của cõi trần để đạt tới sự giác ngộ. 

2. Dinh lực: dinh tiếng Phan là tam muội (Samadhi), nghĩa là tập trung suy nghĩ 
vào một cảnh, trí nghĩ không bi phân tán, lay động. Dinh luc là sức mạnh tư duy sinh 
ra khi ngồi thiền. 

3. Thích Ca Van phát: tức Thích Ca Mau Ni, xem Cht. ở bài Rộng khuyên moi 
người mở lòng bô dé. 

4. Tú Cơ: lấy. chữ ó sách Trang Tú, thiên Té vât luận. Nam Quách Tử Cơ ngồi 
dựa ghế, thân thé ra rời, lòng như tro nguội... f 

5. Nhan Hồi: hoc trò giỏi của Khổng Tú, nhà nghèo sống thanh bach nhưng van 
vui với dao. 

6. Hac Sơn: có lé chi địa ngục Hac Sa, nơi có gió nóng thiêu đốt tội nhân. 

7. Nhượng Thiên su, có lé là Hoài Nhượng học trò giỏi của Tuệ Năng. Ông tu ở 
núi Nam Nhạc nên còn có tên là Nam Nhạc, là tổ của dòng Thiền Tào Khê. 
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la làm vui người trên, làm chán kẻ dưới mà tu hành, đó là ngoại đạo 
thién. Loại thứ hai hết lòng tin ở nhân quả ! , nhưng cũng lấy việc làm 
vui, “gây chán” mà tu thì đó là phường phàm phu thiển. Loại thứ ba, 
hiểu rõ cái lẽ cuộc sống là không, chứng riêng được đạo chân chính mà 
tu hành, thì đó là tiểu giáo thiển. Loại thứ tư, hiểu rõ người và pháp 
đều không mà tu hành, đó là đại giáo thiên. Nay những người hậu hoc 
nên lấy đại giáo thiền làm chính. Đó là tập ngôi thién đập tắt mọi suy 
nghi, chớ để nảy sinh những kin giải vậy. 


Đã Văn Hy - Bang Thanh địch 


BAN VỀ GƯƠNG TUỆ ? 


Nói chung tuệ sinh ra từ định lực”. Nếu nhu tâm định thì gương 
tuệ sinh; nếu tâm loan thì gương tuệ mất. Cũng như chiếc suong 
đồng, trước hết phải lau chùi sau mới có ánh sáng trong trẻo chiếu 
doi. Nhược bằng không lau chùi thì rêu bụi mờ tối. Đã mờ tối thì ánh 
sáng sinh ra sao được! Cho nên biết rằng tuệ xuất hiện từ định; định 
nảy sinh từ tuệ. Định và tuệ nương dựa nhau, không bỏ sót một bên 
nào. Nếu giả danh ngồi thiển nhưng tâm chưa định, thế mà gương 
tuệ vẫn sinh, thì diéu đó chưa có bao giờ. Tuy có tuệ tính “ nhưng 
không tập ngồi thién ? lại tự bảo: “Mình đã có trí tuệ còn mượn việc 
ngồi thión làm gì”, những kë nhu thế, dù có trí tuệ đấy nhưng vẫn 
không có thể chất gương của tuệ. Lại như khi ngồi định mà tâm chưa 
định, nhưng vẫn muốn tìm tuệ thì cũng ví như sóng gió chưa yên đã 
muốn tìm bóng trăng. Nếu tâm đã định, lại nảy stnh kiến giải không 
ngay thẳng, như thế mà muốn tìm tuệ thì cũng như sóng gió đã lặng, 
bóng trăng trong trẻo, nhưng lại thò tay khoắng nước để vớt bóng 
trăng, vậy thì làm sao lấy được! 


1. Nhân quả: Xem Cht. ở bai Ban vé niệm Phật. 

2. Gương tuệ: nguyên văn là tué giám, nghĩa là xem xét đoán định một cách có 
suy nghĩ, sáng suốt. Giám cũng có nghĩa là gương, tác giả dùng cách nói hình tượng. 

3. Dinh lực: xem Cht. 2, bài Bàn vé ngôi thin. 

4. Tuệ tinh: bản chất sáng suốt, thông hiểu sự lý, dứt điều lam lac và mê muội, 
từ bỏ được mọi nghi ngờ. Tuệ đối nghĩa với ngu si, âm tiếng Phan là prajnâ cho nên 
cũng là bát nhã. Tuệ có nhiều bậc: tuệ nảy sinh do sự tu trì của chúng sinh, tuệ của 
các bậc La Hán, Duyên Giác, Bồ tát, và cao hơn hết là Phật. 

5. Ngôi thiên: xem Cht. 1, bai Bàn vé ngôi thiên, đã dẫn. 
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Cho nén vi tổ su nói rang: “Vang lặng mà thường chiếu, thường 
chiéu mà váng lang”. 

Lai nói: "Váng láng sáng suót là khóng ghi nhó. Sáng suót váng 
láng là loan tuóng. Sáng suót váng láng, váng láng sáng suót là 
thuốc. Không ghi nhớ, loan tưởng là bệnh”. 

Như thân có bệnh thì mượn thuốc mà chữa chạy; thân đã lành 
mạnh rồi thì chữa chạy làm gì? Nếu biết được như vậy thì tuệ định 
hoàn thành. 


Đỗ Văn Hỷ - Băng Thanh dịch 


TỰA BÀI VĂN BÌNH ĐẲNG LỄ SÁM 
(Bình dáng lễ sam van tự) 


Nói cung pháp tính như như Ì, niệm lự không vương tơ tóc; nguồn 
chân trong suốt, xưa nay nào bợn bụi nhơ. Do một thoáng nổi vọng 
duyên? nên hiện thành thể huyền. Tùy thời nghiệp thức *, lãng quên 
một quả viên minh; mất sản nghiệp kia, buông lỏng sáu căn * tham 
dục. Nếu có thu nhận tịnh pháp, ắt hay tẩy rửa vọng trần. Phát tấm 
lòng bình đẳng chính chân; lễ cái thể pháp thân vô tướng 5. Vào từ 
nơi ấy, tự mình nhận lấy tha hồ, tìm tự bên kia, nét mặt ngu si tự 
hiện. Tuy rằng như vậy, nhưng nếu kiếm không rút khỏi hộp ngọc, 
thì nơi loạn khó yên; thuốc chẳng ra khỏi bình vàng, thì bệnh căn 
khôn khỏi. 

Trẫm đành lúc rỗi trong muôn việc; đọc kỹ kinh tạng thật sâu 
xa, gặp pháp môn này chỉ thẳng cho người làm Phật. Mặc ai mắt 
sáng, hại gì trên gấm thêm hoa. Nếu phải tri âm, hãy nên tiến bước. 


Đỗ Văn Hỷ dịch 


1. Như như: xem Cht. 4, bài Bàn vé niệm phật. 

2. Vọng duyên: những điều nảy sinh do những ý nghĩ giá dối, sai lâm. 
3. Nghiệp thức: xem Cht. ở bài Rộng khuyên mọi người mở lòng bô dé. 
4. Sáu cdn: xem Cht. ở bài Rộng khuyên mọi người mở lòng bô dé. 

5. Vô tướng: Xem chú thích ở bài Tua hình Kim cương tam muội. 
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NOI RONG VE MOT CON DUGNG TIEN LEN 
(Phó thuyét huóng thugng nhát 16) 


Bàn son! để lai lời nói rằng: “Một con đường hướng lén nghìn 
Thánh nếu không truyền, thì ké theo học mệt xác như loài vượn 
bắt bóng”. 


Giả sử người theo học ở các nơi đều theo con đường này để tham 
cứu ý thiên, nhưng thử hôi các ngươi ý thiên là thé nào mà tham cứu? 
Nhung đã tham cứu rồi mà vẫn như đứa trẻ ngây thơ thì có khác chi 
đầu đặt thêm đầu, đuôi nối thêm đuôi; trong mắt thêm bụi, trên thịt 
thêm bướu. Nói thì miệng mồm lắp bắp; xem thì con mắt lóa lem. 
Lão Tử mặt vàng * xem qua liếc mắt; Hồ tăng mắt biếc ? đứng cạnh 
chau mày. Mã Tổ treo phất trần; Thú Sơn ? giấu lược trúc. Triệu 
Chau ° xé rct áo vài; Ván Món ' quên cả cháo com. Đức Son Ÿ vứt 
gây; Lâm Tế ? im hơi. Phát Phật Tổ Tổ đều ẩn giấu tích tung; người 
người ké kẻ đều kinh hôn mất mật. Dui đâm chẳng vào, kim không 
chỗ thích. Đầu đồng húc chẳng hề chỉ; trán sắt xông vào không nổi. 
Lửa cháy đuổi mà chẳng kịp; chớp giật theo cũng còn cháy. Tĩnh mà 
ngộ thì vào lang say đắm; động mà mê thi dám nẻo tứ sinh. Cho dù 
Linh Sơn ! dan báo, đều vé một chốn quán quanh; Thiếu Thất !! 
truyền riêng, cũng vẫn một hang bối rối. Mặc ngươi máy giương chợp 
giật, tiếng quát ứng cơ; miệng tựa sông nghiêng, lời lời thuyết giác. 


1. Bàn sơn: một cao tăng đời Đường, vì tu ở núi Bàn Sơn mà thành tên. Bàn Sơn 
vốn tên là núi Tứ Chính ở huyện Kế, phía tây bắc Kinh Triệu. 

2. Lào Tử mặt vàng: Lão Tử là nhà triết học có đại Trung Quốc. Ông được người 
sau tôn là Tổ của Đạo giáo. Lão Tử mặt vàng ở đây chí những người theo Đạo giáo. 

3. Hô tăng mắt biếc: chỉ các sư người An Độ. 

4. Ma Tổ: tức Thiên su Mã Dao Nhất (? -788) là Tó thứ nhất của phái Thiên Tào 
Khê, Trung Quốc. 

5. Thú sơn: tức Thién su Tính Niệm (? -992), thuộc thế hệ thứ tám dòng Thién 
Tào Khê. 

6. Triệu Cháu: tên là Tòng Thẩm (778-897), vì tu ở Viện quan âm xứ Triệu Châu 
nên thành tên. f 

7. Van Món: tén la Van Yén (?-949), là tó thién phái Van Món. Phái này trong 
đối thoại chỉ tra lời bằng một chữ nén còn goi là phái Nhat tự quan. 

8. Đức Sơn: tên là Tuyên Giám (? -865), thuộc thé hệ thứ tư Thiên phái Thanh 
` Nguyên. Phương pháp truyền đạo là đánh gậy. 

9. Lam Tế: Thiền su Nghĩa Huyền (?-866) tu ó bến sông Hó Đà, Trấn Châu, là tổ 
của phái Thiền Lâm Tế. 

10. Linh Son cùng là Thúu Sơn, Phật từng thuyết pháp ở núi này. 

11. Thiếu Thất: một ngọn của day Tung Nhạc, có chùa Thiếu Lâm, nơi Dat Ma 
chín năm ngồi quay mặt vào tường réi truyền pháp cho Tuệ Khả. 
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Ze 


Tham di cứu lai; ngày muộn tháng cháy. Tam chút ngoài mồm trôi 
cháy; tránh sao khói giong sáp mon. 

Hỡi các người ! Đến noi ấy cũng không được bó qua một nước, 
vì học ngược thì khác chi liếc trông vách núi, càng khó tiến chân. 
Bây giờ ta vì các ngươi, khó tránh việc miệng hổ vuốt râu, đặt chân 
đầu gay. Chỗ nói gió lùa thông réo; chỗ im trăng roi đầm trong. 
Khi đi mây dạt nước trôi; khi đứng núi im non tình. Lời lời kế hay 
đức Phat’: câu câu gia phong Dat Ma °. Buóng ra thi tám chữ * mở 
tung; nắm lại thì một cửa khép kín. Hang quý ở là lâu dài Di Lac š, 
núi Hắc Sơn đâu khác cảnh Phổ Hiền *. Chốn chốn là tạng dai 
quang minh ”, cơ cơ là pháp món bất nhị °. Mặc sức mờ di tó lai; 
ngại chi trăng phủ mây che. Hat trai sáng ở tay, xanh ánh xanh 


"vàng ánh vàng; gương cổ đặt trên đài, Hồ hiện Hồ, Hán hiện 


Hán. Can chi huyén thể °; thay đều pháp thân ". Chẳng nhọc 
trên đầu tỏa sáng; vốn xưa đủ sáu thần thông '` Đạp đổ cung 
điện ma vương; mở toang tâm can ngoại đạo. Biên đất lớn thành 
quốc gia vàng quý; kéo sông dài làm sữa ngọt cho người. Trong lỗ 
mũi thường chuyển pháp xa, dưới lông mày hiện ra tháp báu. Cô 
gái đá múa thướt tha giữa sóng; chàng trai gỗ thổi khúc tiêu đón 


1. Đức Phát: chỉ Thích Ca, xem Cht. ở bài Rộng khuyên moi người mở lòng bó dé. 
_ 2. Đạt Ma: đại su Dat Ma, cũng gọi là Bồ dé Dat Ma, là vị tổ thứ 28 cua dao Phật 
ở Ấn Độ và là Tổ thứ nhất phái Thiển Trung Quốc. 
3. Tám chữ: Kinh Niét bàn giảng là: sinh diệt, diệt di, tịch diệt vi lạc nghĩa là đã 
dứt được ý niệm vé sự sinh diệt thì sẽ hiểu được côi tịch diệt (niét bàn) là vui, an lạc. 


` Bát nhã hinh trực giải thì giảng là ma ha bát nhà ba la mát da, nghĩa là trí tuệ rộng 


lớn, giác ngô. 

4. Di Lac: phiên âm tiếng Phan Maitraya, có nghĩa là từ, la vị Phát vi lai, còn có 
tên là A Dật Đa, Vô Năng Thắng. 

5. Hdc Sơn: có lẽ chỉ cảnh địa ngục. 

6. Phố Hiên: một vị Bô Tát, còn có tên là Biến Cát (tốt lành khắp nơi). Phổ Hiën 
tu đã nhiều đời nhưng vì thương chúng sinh nên thường hiện thân thành đệ tử của các 
Phật để độ chúng sinh 

7. Đại quang minh tạng: chỉ Kinh phật, vì nó đem lại sự giác ngộ, sáng suốt cho 


Phat tử. 


8. Pháp môn bất nhị: một pháp môn cao hơn hết 8400 pháp môn của Phật giáo. 
Pháp môn này không chia hai: ta và người, thể và tướng..., vì thế biểu được ngay giáo 
lý của Phật. 

9. Huyền thể: chỉ thân thể chúng sinh, cũng là hư huyền, không that. 

10. Phúp thân: xem Cht. ở bài Nói rộng vé sắc thâu. 

11. Sáu than thông: xem Cht. ở bài Nói rộng vé sắc thân. 
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dua |. Hoặc gặp nơi đùa cot, hoặc gap chốn thu lòng; hoặc buông 
tay dìu đất, hoặc quay đầu non hoang. Khi biếng nhác nằm mây 
gối đá; lúc hứng vui cot gió vinh tráng. Nhón nho nơi quán rượu 
phòng trà; đùa cợt chốn ngỏ hoa dặm liễu. Rờ rỡ hoa vàng, hết 
thảy là tâm bát nhã Ÿ, xanh xanh trúc biếc cũng đều là lý chân như 
3 Vach co hiện mày thu trước *. phạt đất chặn nẻo đường tử sinh. 
Quay đầu ngựa sắt lôi về; nắm mũi trâu bùn 5 lui bước. Nếu không 
coi muôn pháp là bạn thì khiến sao một vật vẫn còn. Phật cũng 
không, tâm cũng không; chân cũng vào, giả cũng tới. Ngoài cửa tam 
yếu °, mặc sức gọi hai là ba; ở ngã tư đường, tha hồ gọi chín làm 
mười. Sáo không lỗ ' tấu khúc vô sinh; đàn không dây * dao bài 
khoái hoat. Noi noi cháng có tri ám; chón chón ai nghiéng tai láng. 

Chi một con đường hướng lên này, xưa nay nói thế nào? 

Hừ, ngọn lửa này chưa từng đốt cháy miệng. Hãy nghe kỹ, hãy 
nghe kỹ ! Nếu đã nghe được lời nói này, ắt bị ba ngày điếc tai. Nếu 
chưa nghe được, đi ngay lập tức, nấn ná làm: 

Xứ xứ lục dương kham hệ mã, 

Gia gia hữu lộ dao Trường An. 
Hồi trình nguyệt hạ nhân hy đáo, 
Nhất đạo thiên quang dai dia han. 


Nơi nơi dương liều xanh, có thể buộc ngựa, 

Người người đều có con đường đi tới Trường Yên G 
Đường về dưới bóng tráng, người thua đến, 

Một vệt ánh sáng trăng, cả mặt đất lạnh lẽc. 


1. Cô gai đá... chàng người gó: biểu tượng nay rất hay được các nhà su thời Ly 
Trần nhắc tới. Cũng nhu hình tượng trâu bùn, ngựa sắt, déu dé diễn tả cái diệu lý cao 
siêu của vũ trụ mà chúng sinh chỉ như con rối chịu sự chỉ phối của bản thể. 

2. Tám bát nhà: tâm sáng suốt, thông đạt. dứt được mọi mối phiền não. 

3. Chan nhu: cũng như nhu nhu xem Cht. d bài Ban có niệm Phat. 

4. Mat may thia trước: xem Cht. ở bài Nói rộng vé sắc than, dà dẫn. 

5. Ngựa sắt, trâu bùn: hai vật vô trì vô giác, có thé cùng được dùng như hình 
tượng chàng người gỗ, cô gái đá. Chúng sinh da đánh mất ý thức, bị điều khiến bởi “vô 
minh” nên phai kéo về. 

6. Tam veu: Xem chú thích ở bài Rộng khuyên mọi người mó long bó đề. 

7, 8. Sáo không lỗ, dan không dây: đều là những hình tượng diễn ta tính huyền 
điệu, cao sieu của ban tính tự nhiên không thé dùng những phương tiện thông tục mà 
diễn dat được. 

9, Trường Yên: nguyên là tên kinh do nhà Han, sau dùng để chỉ kinh đô nói chung. 
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Dich tho: 


Chón chón duong xanh nén buóc ngua, 
Nguoi nguoi có lói dén Truong Yén, 
Duong vé tráng sáng người thua uống, 
Mót ánh tráng dém lanh kháp mién. 
Dó Vàn Hy dich 


NGÜ LUC HÓI DÁP VÓI HQC TRÓ 


Một hôm vua chơi chùa Chân Giáo, nhà su Đức Thanh nước Tống 
tiến lên hỏi: i 
- Đức Thế Tôn chưa rời Đâu Suát ! đã giáng xuống vương cung, 
chưa lọt lòng mẹ đã độ hết thảy chúng sinh là thế nào? 
Vua đáp: 
Muôn sông có nước, trăng muôn sông, 
Van dặm không máy, trời van dam. 


Tăng nói: 
Chua rời Đâu Suát, Phật chưa sinh, 
Đã được ơn trên chỉ rõ ranh 
Đâu Suất đã rời, Phật giáng thế 
Việc này xin được giảng cho mình. 


1. Dau Suát: là tang trời thứ tư trong sáu tầng trời dục giới, nơi Phát Di 
Lặc ở và giáo hóa những người có thiện duyên. Các Bồ Tát trước khi giáng thế 
thường trụ trì ở đây. 
68 


Vua dën: ` 
Máy sinh dinh nui bénh bóng tráng, 
Nuóc dén Tiéu Tuong ! mót sdc trong. 
Táng nói: 
Mua tanh, sdc non phot, 
Máy di, động sáng ngời. 
Làm sao mà ẩn giáo và hiện nhu một? 
Vua nói: 
Ngoài dita con dóng dói cua ta, 
Ai người dám bước vào đường ấy? 
Tăng nói: 
Cổ kim không khác lối, 
Thông đạt cùng một đường. 
Bệ hạ cho rằng riêng mình Thế Tôn ? đắc đạo hay sao? 
Vua đáp: 
Mua xuân không cao thấp, 
Nhành hoa có ngắn dài. 
Tăng hỏi: 
Người người tự đầy đủ, 
Kẻ kẻ uốn uiên thành. 
Cớ sao Thế Tôn phải vào núi tu đạo? 
Vua nói: 
Bởi bất bình, kiém rời hộp báu, 
Nhẫn chữa bệnh, thuốc xuất binh vàng. 
Tăng nói: 
Chó để bụi bám mát, 
Đừng cắt nhọt trên thân. E 
Nhu phán kẻ hoc dao còn phái có việc tu chung nữa khóng? 
Vua dáp: 
Nước cháy xuống đôi, không có ý, 
May ra khỏi núi, uốn uô tâm. 


1. Tiêu Tương: nơi hợp lưu của hai sông Tiêu và sông Tương của Trung Quốc. Cả 
câu này tác giá muốn nói tính thuần nhất - nhất như - cúa bản thể vũ trụ, giống như 
sông Tiêu, sông Tương đến chỗ hợp lưu thì một dạng như nhau. I 

2. Thế Tôn: Phat Thích Ca, xem Cht. ó bài Rộng khuyén mọi người mở lòng bó. 
đề. I 
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Tang khóng dap. 
Vua lai hói: 

Dung ràng: “Dao” chính “tam khóng" 

Tám khóng cách dao mót trüng cia quan. 
Táng nói: 
- Da coi tám là không thi cái gi là một trùng cửa quan? 
Vua nhac lai: 

Nước cháy xuống đôi, không có ý, 

Máy ra khỏi núi, uốn vó tám. 
Tang khóng dap. 

Bang Thanh dich 
Phién ám: 


' NIÊM TUNG KỆ 


Cu: 
Thế Tôn vi li Đâu Suát di giáng vương cung, vị suất mẫu thai, độ 
nhân di tất. l 


Kiém kích vi thi, 
Tuóng quân di lô. 


Tung 
Môt hình hài tų vi ly huong, 
Ngo da tương nhân độ diéu mang. 
Cao dao wu du vô gián koách. 
Bất tu thuyên tử dữ phù nang. 
* 
* + 
Cu: 


Thé Tón so sinh nhát thd chí thién, nhát thü chi dia: thién 
thugng, dia ha, duy ngà dóc tón. 
Niém: 
Nhát phién bach ván hoành cóc kháu, 
Ky da quy diéu tán mê sào. 
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Tung: 
Dat Da so gidng tinh vuong cung, 
Duc hóa quán sinh tu hién tung. 
Thát bó chu hành chi thién dia, 
Ky da phát tu tang gia phong. 


Cu: 
Thé Tón niém hoa, Ca Diép phá nhan vi tiéu. 
Niém: 

Dich khói mi mao truóc nhàn khan, 

Tién tión nghi nghi cách thién san. 
Tung: 

Thé Tón niém khói nhát chi hoa, 

Ca Diép kim triéu dác dáo gia. 

Nhược vi thử vi truyền pháp yếu, 

Bác viên thích Việt lộ ung xa. 

* 
* * 

Cu: : 
Ngoại đạo vấn Phật, bất vấn hữu ngôn, bất vấn vô ngô. 
Niệm: 

Trừ thị ngã gia chân dich tú, 

Thùy nhân cám hướng lý đầu hành. 
Tụng: 

Lao quan nan hệ hữu thùy tri 

Ngôn ngữ đô vong một xu y 

Bát thé trung luong má tủ, 

Hà do đặc dia đắc tiện nghi. 

* 
* * 

Cu: 


Thé Tôn tháng tòa, Văn Thù bach trùy vân: Dé quan pháp vượng 
pháp. Pháp vương pháp như thị. 
Niệm: 
Vô huyện cám thượng tấu dương xuân, 
Thiên cổ van cổ thanh bất tuyệt. 
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Tung: 
Tuy ngón cü cu mot ti hà. 
Qudi giác ung do ló vi ba. 
Tranh tu nhát chi v6 khóng dich, 
Vi quán xuy khói thái binh ca. 


* 


Cu: 

Kë Tan quóc vuong binh kiém vi nhi tháp tú tó tón giá van: Su 
dác uán khóng phú? 

Viét: Di dác. 

Viét: Ly sinh tú phú? 

Viét: Di ly. 

Viết: Khả thí ngã đầu phú? 

Viết: Thân phi ngã hữu, huống u đầu hồ? 

Vương tiện trảm. Bạch nhũ dũng xuất, vương tí tự đọa. 


Tương đầu lâm bạch nhẫn, 
Do như trảm xuân phong. 


Lợi đao đoạn thủy hòa xuy quang, 
Ná sự ung tri đã bất phuong. 

Báo dao kim triêu uiễn yên lang, 
Thùy tri biệt hữu bảo tư lường. 


* 


Cu: 
Dat Ma Dai su chí Lac Dương Thiếu Lâm cửu niên diện bích nhi tọa. 
Niệm: j 
Trước nhãn khan huu cái thụy ! 
Tung: 
Báng doàn nhát phán dáo nam minh, 
Tiép chüng dó lao van ly trinh. 
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Tac dạ chi tham dién thượng lac, 
Kim triéu bát giác tüy nan tinh. 
* 
* * 
Cu: 
Nhi tó khát Dat Ma an tám. 
Ma viét: tuong tam lai dü nhu an. 
Viét: mich tám liéu bat khá dác. 
Ma viét: an tam cánh. 


Tam tué hài nhi báo hoa có, 
Bát tháp ldo óng y tu cáu. 


Tám ky vó tám dao huóng thüy, 
Mộng hôi á tử nhãn ma di. 

Lão tăng man đạo năng an cánh, 
Tiểu sát bang quan bất tự tri. 


* 


Cu: 
Van Thù kiến nữ tử cán Phát toa tam muội. Van Thù xuất, bát 
đắc. Phật sắc Võng Minh xuất, đắc. 

Niệm: 
Oan gia chi tu, 
Táng ngã gia phong. 

Tung: 
Phật tiền đồng xuất hữu sơ thân, 
Thủ định ung vi vi chính chân. 
Nhược thị hóa công uô háu bạc, 

`  “ Luật hôi ha dia bát dương xuân. 


* 
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Cu: 
Mà T6 dao: tong Hó loan hau tam tháp nién, bát tang khuyét 
diém tuong. 

Niém: 
Truc nhiéu bát pham hào mang. 
Đã thị niêm trùy chi chi. 

Tụng: 
Tiên thời tang bạn tham bôi khách, 
Gia tại thường vi tửu điểm lân. 
Túng nhĩ đô khoa linh lợi hán, 
Dó trung định táo thất y-nhán. 


Cử: 
Bách Trượng tái tham Mã Tổ. Mã Tổ nhất át, Bách Trượng 
đại ngộ. 

Niệm: 
Loi trùy thiên cát, 
Bất như độn thu nhất mại. 

Tụng: 
Tích nhật xa thư vi hỗn đồng, 
Tú biên phán vi khói quán phong. 
Nhất huy Mã lão Thái A kiếm, 
Đạo lộ tòng tư tín tức thông. 


Cử: 

Quốc sư nhất nhật tam hoán thị giả. Thị giả tam ứng nặc. Sư 
viết: tương vị ngo phụ nhữ, khước thị nhữ phụ ngô. 

Niệm: j 
Nhu nhân ám thủy, 
Lãnh noãn tự tri. 
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Tung: 
T6 ty xuóng hoa luóng tuong duong. 
Thử y bằng thay hiệu dodn trường. 
Phế phi hướng tiền phi lộ tán. 
Ca trung chi hứa tự thương lường. 


E 
Cu: 


Đại Quy vân: Hữu cú vô cú, như dàng y thụ. 
Sơ Sơn vấn viết: Thụ đảo đằng khô. Cú quy hà sở. Quy ha ha đại 


tiếu. 


Thủy lưu nguyên tai hat, 
Nguyệt lạc bất ly thiên. 


Làng tĩnh hôi như phong trận thu, 
Dé lao hướng ngoại khổ khu khu. 
Nghi đoàn nhất tiếu bách tạp toál, 
Tự thử ưng phân ngọc thạch thù. 


xe 


Cử: 
Bách trượng viết: Như hà thị bất vị nhân thuyết để pháp. 
Tuyền viết: bất thị tâm, bất thị Phật, bất thị vật. 
Niệm: 

Thiện thánh mịch tha tung bất đắc, 

Toàn thân án tại dai hư không. 
Tụng: 

Hướng tiên công án một thiện phá, 

Đối diện khan khan tan dã ma. 

Phật pháp vi trung lưu bất trụ, 

Da lai y cựu túc lô hoa. 


te 
Ka 


* k 
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Cu: 

Nam Tuyén van. 
Tam bat thi Phat, 
Tri bat thi dao. 


Hap tân huyền vi yếu, 
Hồi trình nguyệt hạ hành. 


Tụng 
Van lãi thanh trầm đấu bính di, 
Toàn khung trừng triệt tuyệt hà tì. 
Truong lê đô y đăng lâu vong, 
Tịch tịch liêu liêu hà sở vi. 
* 
* ES 
. Cử: 


Lám Té xuát thé háu, duy di bóng át thi dó. Phám kién táng 
nháp món tién át. 


Ngú nguyét ngú nhát ngo thi thu, 
Xích kháu dóc thiét tán tiéu tri. 


Tung 
Nháp món tién át duc hà hành? 
Dẫn đắc nhi tôn túy ly tinh. 
Bất thị xuân lôi thanh nhất chấn, 
Tranh giao hàm giáp tận khai manh. 
tk 
za 
Cu: 


Nam Tuyên vân: Bình thường tâm thị dao. 
Niệm: 

Hàn túc ngôn hàn, 

Nhiệt túc ngôn nhiệt. 
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Tung: 
Bach ngọc nguyên lai một phủ ngân, 
Hà tu trùy trac khổ cầu tán. 
Đô trình bất thiệp gia hương đáo. 
Phó giữ huyền nhai tan thú nhân. 


* 
Cử: 


Triệu Châu vân: Chư nhân bị thập nhị thì sở sử, lão tăng sử đắc 
thập nhị thì. 


Niệm: 
Hiệp thế khi nhân, 
Vô bản khỏ cứ, 
Tụng: 
Lão hán năng ư thập nhị thần, 
Ninh long mãnh hổ sử chỉ thuần. 
Dục tri điểm thiết thành kim pháp, 
Bất dữ nhân gian hữu sự van. 
* 
* * 
Cu: 


Tang vấn Lâm Tế: nhu hà vô vi chán nhân ? 


Tế vân: can thi quyết. 


Dan tước thất châu ・ 
Đâu thứ ô khí. 


Vô vi chân nhân can thi quyết, 

Tòng giao Thích tử táng gia phong. 

Khan khan hướng ha hoàn tri phủ, 

Nhập hdi nê ngưu thất cước tung. 
* 
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Cu: 
Triệu Châu van: Ngu đài son khám pha ba tu. 
Niém: 
Ngũ nguyệt van lôi, 
Bát dung yếm nhi. 
Tung: 
Dan chi Dai Son tuyét thi hoa, 
Bát lao tién bó ddc hoàn gia. 
Can qua bát dóng nhung tám phuc, 
Ado giáp hà tu xuất Thái a. 


EM 


CU 

Tries Chau van: 
him phát bat dó 16, 
Mộc phát bat độ hóa; 
Nô phat bat độ thủy, 
Chan phát óc ly toa. 


Son thi son, 
Thiy thi thiy, 
, Phát tai tham ma xu? 
Tung: . 
Võng Xuyên dó thượng liệt thành hinh, 
Tích nhật Vương Duy lãng đắc danh, 
Uống phí đan thanh nan hoa xú, 
Không trung nguyệt hạo dữ phong thanh. 
Cử: 
Triệu Châu vân: Ngã tại Thanh Châu tác nhất lãnh bố sam trọng 
thất cân. 
Niệm: 
Trấn Châu la bặc do tự khả, 
Thanh Châu bố sam cánh sầu nhân. 
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Tung: 
Nhất lãnh bó sam đặc dị thường, 
Triệu Châu nip tú bất bao tàng. 
Cá trung nghĩ nghị phân thù lưỡng. 
Tiếu sát đông gia Mạnh Bat Lang. 


Cử: 

Tang vấn Triệu Châu: cẩu tử hữu Phật tính da vô. 
Châu vân: Vô 

Hữu vấn. 

Châu vân: Hữu: 


Lưỡng thái nhất sai. 


Vấn trước đương tiên đối hữu vô, 
Trực giao ngôn hạ diệt quần hồ. 
Nhất sinh tự phu anh linh han, 
Dã thị do vi bát trượng phu. 


* * 
Cu: f 
Triệu Châu: hữu Phat xứ bát đắc trụ, vô Phát xứ cấp tau quá. 
Niệm 
Thủy đáo cit thành, 
Bỗng thùy ngấn hiện. 
Tụng 


Hüu uô Phát xứ lưỡng câu quyên, 
Giá ngữ đô lai vi thị tuyên. 

Mat hậu dương hoa hoàn cử tự, 
Bất ly thốn bộ đáo Téy thiên. 


* 
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Cử: 
Thú Sơn niêm trúc bê vân: Hoán tác trúc bể tức xúc, bất hoán 
tác trúc bé tức bội. Thả hoán tác thập ma. 


Vat động trước, 
Động trước tam thập bổng. 


Tụng 
Trúc bé bội xúc chính nan phân, 
Truc hạ minh minh cử tự nhân. 
Tuy thị thản đồ trần bất động, 
Nhất trường lâu đậu mãn kinh trăn. 

* 
* * 
Cu: 


“Tăng vấn Động Son: Nhu ha thị Phật 7 


Sơn vân: Bích thượng ma tam cân. 


Niệm: 
Hoán tác nhất uật hoàn bất trúng. 
Tụng: 
Vấn Phật như ha, thuyết báo quân, 
Động Sơn bích thượng s6 ma cân. 
Tuy nhiên uó hữu phong trần thiệp, 
Dã thị do tương cảnh thị nhân. 
* 
ok * 
Cu: 


Tăng vấn Hiện Tử hóa thượng tây lai ý. 
Hiện vân: thần tién tửu đài ban. 
Niệm: 

Nhược phi su tử nhi, 

Bất miễn trục chuyển khối. 
Tụng: 

Trực tiệt căn nguyên uó xú y, 
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Mục tiền cử tu dữ quán tri. 
Nhược ngôn tổ ý thân tiền thị. 
Dai tự hô quán tác khóa nhi. 


* 


Cu: 

Vô Nghiệp Quốc sư vân: Nhược nhất hao đầu phàm thánh niệm 
vị tận, vị miễn nhập lư thai mã phúc lý khư. 

Bạch Vân Đoan hòa thượng vân: thiết sử nhất hào đầu phàm 
thánh niệm tận, diéc vị miễn nhập lu thai mã phúc lý khứ. 


Niệm 
Phần sơn tu hổ ti, 
Da thảo yếu xà kinh. 
Tụng 6 
Thit ngit dé lai vó chí khí, 
Đẳng nhàn dá thảo yếu xà hinh. 
Nhược nhân quán thiệp Trường An lộ, 
Táp thủ hà tu khổ vän trình. 
E 
* * 
Cu: 


Huyền Sa thi chúng vân: chư phương lão túc tận dao tiếp vat lợi 
sinh. Hốt ngộ tam chủng bệnh nhân lai, như hà tiếp? Hoạn manh giả 
niêm trùy thụ phất, tha hựu bất kiến. Hoạn lung giả ngữ ngôn tam 
muội, tha hựu bất văn. Hoạn á giả giáo y thuyết, hựu thuyết bất đắc. 


Khát ẩm cơ xan, 
Han y nhiệt phiến. 


Uu chỉ thích thích lạc hi hi, 

Ti trực mi hoành bất di tri, 
Cơ khát nhiệt hàn tùy xú đắc, 
Hà tu đặc địa khuóc sinh nghi. 
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Cu: 
Thuy Nham thường hoán chú nhân ông tinh tinh trước, hưởng 
hậu mạc bị nhân khi mãn. 


Dé đắc huyết lưu vô dung xu, 
Bất như giàm khẩu độ tàn xuân. 


Thụy Nham thường hoán chủ nhân ông, 
Anh lược trầm cơ diệc vi hùng. 

Nhược thị thế gian vó địch tướng, 
Tranh giao ky kích nhát vi long. 


* 


Cu: 

Tam thánh vân: Ngã phüng nhân tức xuất. Xuất tác bất vi nhân. 
Hưng Hóa vân: Ngã phùng nhân tắc bất xuất. Xuất tắc tiện vi nhân. 
Niệm: 

Nhất cá manh quy, : 

f Bán song bi miết. 

Tung: f a f 
Phin khát chi thời tiện ám tương, 
Chung triéu thuyét thuc bát sung truóng. 
Luóng diéu lgi nhán huu niém mát. 

Di nhát nhi dóng khdu nói thuang. 


* 


Cu: 
Nam Tuyén kién Dang An Phong lai, chi tinh binh van: Tinh 
binh thi cánh. Nhi bat dác dóng truóc cánh. 
Niém: 
Thuyét hitu huóng tháp ma xú truóc? 
82 


Tung: 
Kính trung v6 cáu tu dô ma, 
Phi tan công phu bát nai hà. 
Mặc mặc hưu hưu tùy xú lac, - 
Đương thời phạn hậu nhất bôi trà. 


Cử: 
Thạch Đầu vân: Nhậm ma đã bất đắc, bất nhậm ma đã bất đắc, 
nhậm ma, bất nhậm ma tổng bất đắc. 


Chư hành uô thường, 
Nhất thiết giai khổ. 


Hảo cá thoại đoan tương tu nhũ, 
Tam vi cốc khẩu bach vân hoành. 
Tung nhiêu toàn đắc tháp phán củ, 
Do tai dé trung van lý trình, 


* 
* * 


Cu: 
Tang van: Nhu ha thi Giáp Son cánh. 
. Son van: 

Vién báo tú quy thanh chuóng hàu, 
Điểu hàm hoa lac bích nham tiên. 

Niêm: 4 | 
Can mộc tùy thân, 
Phùng trường tác hí. 

Tụng: 
Giáp Sơn u cảnh uô nhân đáo, 
Trực hạ ưng đương tác ma sinh. 
Nhược thị tháng luu chân cụ nhãn, 
Nhậm giao nhật ngọ cổ tam canh. 
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Cu: 
Tang vấn Muc Châu: Nhất khí hoàn chuyển đắc nhất dai tạng 
kinh đã vô. 
Châu vân: Hữu thậm tất la trùy tử khoái hạ tương lai. 
Niệm: 
Tán thủ đáo gia. 
Bất lao tiến bộ. 
Tụng: 
Nhất khí tự năng hồi nhất tạng, 
Bất lao trích diệp dữ tâm chỉ. 
Vô biên huyền nghĩa chiêu nhiên hiện, 
Vấn trước sơn tăng tổng bất tri. 


* 
* * 


Cu: 
Lâm Tế hội trung, lưỡng đường thủ toa té ha át. Tăng vấn: Hoàn 
hữu tân chủ da vô. l 


Té vân: Tân chú lich nhiên. 
Dã thị háu bach loạn thuyết. 


Thanh chủ đương thiên cổ hóa phong, 
Bản dé uăn pham tận tương đông. 

Do khai vién cán phán cương ly, 

An ddc lam dán té thé cóng. 


Cu: 

Huyền Sa vân: Nhược luận gian, du tu nhất phiến điển địa chủ, 
chí giới phân khế mại dữ chủ nhân liễu dã. Chỉ hữu trung tâm thụ tử 
do thuộc lão tăng tại. 
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Niém: 
Dai hdi bát nap tú thi. 


Tung: 
Tünh nhi minh minh ngó liéu nhán, 
Tám dáu van lu mót ván phán. 
Cá trung thuong hüu ti hào tai, 
Nhập nhãn hoàng kim khước thị trần. 
* 
* * 
Cu: 


Tăng vấn Tu hòa thượng Phát pháp dai ý. Tư vân: Lu Lang mé 
tác ma giả? l 


Trúc ánh táo giai trân bát dóng, 
Nguyét luán xuyén hdi thüy vó ngán. 


Giá ngón chán thi anh linh hán, 
Tháu tán căn co tiếp hữu tinh. 
Nhất ván Lu Lăng hà mé giá, 
Toàn nhién tóng bát thiép dó trinh. 


* 


Cu: 
Tang ván Van Thi: Van pháp quy nhát. Nhat quy ha xú? 
Thù van: Hoang Hà cửu khúc. 
Niém: 
Hitu thoi nhán háo nguyét, 
Bát giác quá Thuong Cháu 
Tung: 
Hoàng Hà citu khúc vi quán cú, 
Mot thiép dó trinh tu dáo gia. 
Bach tru ky da khai nhàn vong, 
Bất tri dao tử quá Tán La. 
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Cu: 

Nam Tuyén vấn Triệu Châu: Pháp thi hữu chủ sa di, vô chủ sa di? 
Châu vân: Hữu chủ. 

Tuyên vân: Như hà thị hữu chủ. 

Châu thoa thủ vân: Tức nhật cung duy Tôn hầu động chỉ vạn phúc. 


Phục thủ hoạt chùy bất hoán nhẫn, 
Thiện sử chỉ nhân giai đắc tiện. 


Triệu Châu thoa thủ thị u nhân, 
Bất lạc song biên chủ tự phân. 
Khởi thị Hoa lam Hàn lệnh thuật, 
Tranh tri hội tháo túu thuân tuần. 


D 


Cu: 
Tăng vấn Mộc Am: Nhu hà thi nap y ha su. 
Am ván: Chám chüy bát nháp 


Tinh toa tuyét tiém trán, 
Hu khóng bát thóng tuyén. 


Tri chi tắc nhuyễn, núu chi nhu, 
Thiét ngach dóng dáu tién mac do. 
Tuy thi hu khóng vó gián khích, 
Da lai y cựu quế hoa thu. — 


Cu: 
Bang cu sĩ van: Thử thi tuyển Phat trường, tam không cập dé quy. 


Niém: 
Nhan tháp dé danh, 
Bát dung dué bach. 


Tung: 
Thuán y bách kết tháo hài xuyên, 
Tuyén Phát truong trung doat qué tién. 
Nhược vi tam không lai ting củ, 
Bát tao trién that dà tao quyén. 
E 
* * 
Cu: 


Từ Minh vấn Chân Điểm Hung Phật pháp dai ý. 
Chân viết: 

Vô van sinh lĩnh thượng, 

Hữu nguyệt lạc ba tâm. 
Minh án viết: đầu bạch xỉ hoàng, do tác thử kiến giải. 
Chân lệ hạ cửu viết: Bất tri như hà thị Phật pháp đại ý. 
Minh viết: 

Vô ván sinh lĩnh thượng, 

Hữu nguyệt lạc ba tâm. 
Chân đại ngộ. 


Nhân giả kiến chi vi chỉ nhân; 
Tri giả kiến chi vi chi trí. 


Bi thủ đông minh nhất điệu cam, 
Tu duong phán pho dü tri ám. 
Vô van hữu nguyệt tuy đồng thị, 
Tranh nai sơn cao dữ thủy thâm. 
Dot) 
Chung nhát táu héng tran, 
Bát thúc tu gia tran. 
Di! 
Tán thủ uô y toàn thé hiện, 
Biển chu ngư phú túc lô hoa. 
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Dich nghia: 
NIEM TUNG KE ! 


Néu: 
Thé Tôn 2 chua rời tang Đâu Suất ? dà giáng xuống cung vua, 
chưa lọt lòng mẹ đã độ hết thảy chúng sinh. 
Niệm: 
Guom giáo chưa cám, 
Tướng tài đã ló. 
Tung: 
Chua hinh ấu tử, chita rời qué, 
Dém thám dua nguói qua bén mé. 
Cao buóc dao choi ngoài khoáng cách, 
Khóng cán thuyén máng vói phao be. 
Néu: 
Thé Tôn vừa lọt long me, một tay chỉ lén trời, một tay chi xuống 
đất nói: trời trên, đất dưới, riêng ta là cao cả. 


Một lan máy trắng bay ngang động, 
Đã mấy dan chim lac tổ rừng. 


Dat Da xưa giáng Tinh vuong cung 4 
Muón dó quán sinh ló thánh tung. 
Bảy bước dạo quanh chi trời đất °, 
Đã bao phật tử bỏ gia phong. 


1. Niệm tụng kệ: là một thể văn đặc biệt của văn học Phật giáo, kết hợp hai 
hình thức ngữ luc và ké. Kết cấu của tác phẩm gồm nhiều tiết, mỗi tiết gồm ba 
phán: Cd: đưa ra một vấn dé; niệm: nêu điểm trọng yếu của vấn dé; tung: kết 
luận và ý nghĩa vấn dé. , 

2. Thế Tôn: tức Phát Thích Ca. - 

3. Dau Suất: Xem Cht. ở bài Ngữ lục uấn đáp môn hạ. 

4. Tĩnh vuong cung: cung vua Tinh Nhan, thân sinh ra thái tử Tất Đạt Đa (tức 
Thích Ca). 

5. Bay bước: Khi Phật Thich Ca vừa ra đời lién bước bảy bước, một tay chỉ trời, 
một tay chỉ đất nói: “Thiên thượng, địa hạ, duy ngã độc tôn” (Trời trên, đất dưới, 
riêng ta là tôn quý). 
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Néu: 


Thế Tôn cám hoa sen giơ lên, Ca Diếp nét mặt rang rỡ, mim cười. 


Dướn cả lông mày mở mắt trông, 
Tiến gân lại thấy cách muôn trùng. 


Thế Tôn tay nhón một cành hoa, 
Ca Diếp mừng nay thấy lai nhà. 
Nếu báo phép truyền là có váy, 
Đường Nam xe Bắc dặm còn xa. 
Nêu: 
Kẻ ngoại đạo hỏi về Phật không hỏi “hữu ngôn” ? không hỏi 


Ngoại trù đích thật con ta đó, 
Kë khác, ai người dám bước vào. 


Cổng sâu, khô buộc nào ai hay, 
Lời nói quên di tựa gió bay. 
Ví chẳng ngựa hay trên cõi thế. 
Thi đâu có sẵn tiện nghi bày. 
Nêu: 
Thế Tôn lên tòa, Văn Thù Bồ tát ^ thưa rằng: thấu suốt phép 
của Phật. Phép của Phật là như thế. 


1. Thế Tôn câm hoa sen giơ lên: Trong một buổi giảng, Thế Tôn cám hoa sen giơ 
lên, các học trò còn ngơ ngác thì Ca Diếp mỉm cười. Thế Tôn biết là ông đã giác ngộ. 
Ca Diếp là học trò giỏi của Phật, là vị tổ thứ nhất của 28 vị tổ ở Thiên Trúc. 

2, 3. Hữu ngôn, vó ngôn: hai vấn dé quan trọng của Phật giáo là hữu và vó. Hữu 
là “chấp” kiến giải có, coi vạn vật là có thực; vó là “chấp” kiến giải không, coi tất cả là 
hư không. Cả hai kiến giải trên đều là sai lâm, phái đạt tới nhận thức phi hữu (chẳng 
phải có), phi uô (chẳng phải không) mới là giác ngộ. 

A Văn Tha Bô tát: là vị Bô tat đứng đầu các Bô tát, có tới 108 tên, cũng gọi 
là Đại Giác. 
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Dan không dây gay khúc duong xuân, 
Vang mãi muôn đời âm chẳng dut. 


Tùng câu tùng tiếng, không tỳ uất, 
Sang giấu nhưng đuôi van lộ ra. 
Chẳng khác một cây sáo không lỗ, 
Vì người dạo khúc thái bình ca. 


k 


Néu: 
Vua nước Kê Tán ! cám kiếm hỏi vị tó thú hai mươi bốn rằng: 
Sư đã chứng được ngũ uẩn là không chưa? 


Đáp: Đã 

Hỏi: Đã thoát ly được sinh tử chưa? 

Đáp: Đã thoát ly 

Hỏi: Có thể bố thí cho ta cái đầu được chăng? 

Đáp: Thân còn không phải của ta, huống chi nữa là đầu. 


Vua liền chém. Sữa trắng trào ra và cánh tay vua tự rơi xuống. 


Dem đầu ké guom sáng, 
Duong nhu chém gió xuán. 


Dao sdc chém nuóc, lita lóe sáng, 
Việc đời nước, lửa chẳng hé gì. 
Từ nay đã hen xa máy nước, 

Nào biết còn người nặng nghĩ suy. 


1. Nước Kê Tán: một quốc gia vùng Tây Vực vào thời nhà Hán. 
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Néu: 
Dat Ma Dai su dén chua Thiéu Lam 6 Lac Duong, chin nam 
ngói quay mát vào vách. 
Niém: 
Mo mát nhin, thói ngü gat 
Tung: 
Chim báng vó cánh vugt muón trüng, 
Theo bước đường dài, thật luóng công. 
Buổi tối mdi vui trên yến tiệc, 
Sáng nay bát tỉnh uới men nóng. 
Vị tổ thứ hai xin Đạt Ma an tâm cho mình. 
Đạt Ma nói: Người đem tâm lại ta đặt yên cho. 
Thưa: tìm mãi tâm mà không thấy. 
Ma nói: Ta đặt yên tâm cho nhà ngươi rồi. 


Đứa trẻ lên ba ôm trống giấy, 
Ông già tám chục khoác áo cầu. 


Tám đã vó tám, đạo hướng vé, 
Tháng cám tính móng mát trón xoe. 
Tang già đừng nói an tâm nữa, 
Kẻ chẳng biết mình, thật đáng chê! 
Nêu: 
Văn Thù Bồ tát thấy người con gái ngồi bên cạnh Phật nhập định. 
Văn Thù đuổi ra không được, Phật sai Võng Minh ! đuổi được. 
Niệm: 
Con nhà ai oan trái, 
Lam héng gia pháp ta. 
Tung: 
Dung truóc Phát dài có la quen, 
Hán chua tát cá dugc chán truyén: 
Hóa cóng ví cháng phán dày móng, 
Lán lugt hoi xuán ám moi mién. 


1. Võng Minh: một vi Phát, từng nghe Thích Ca giảng kinh A di dà và khuyên 
chúng sinh nén tin theo kinh này. 


91 


Néu: 
Mã Tổ nói: từ sau loan rg Hó, ba mươi năm chua từng thiếu 
tương muối. 


Mặc dù chẳng pham máy may, 
Vẫn là cám bánh liếm tay. 


Tụng 
Bình sinh dánh bạn vói ma men, 
Nhà ở thường bên quán rượu quen. 
Vi thử khoe minh người láu linh, 
Giữa đường làm ké mất áo khăn. 
Nêu: 


Bách Trượng lại đến thăm Mã Tổ, Mã Tổ quát một tiếng, 
Bách Trượng bừng tỉnh ngộ. 
Niệm: 
Dài sắc nghìn mũi, 
Chẳng bằng thuổng tày một nhát. 


Tụng 
Ngày trước xa thư chưa nhất thống, 
Bốn phương giặc cỏ nổi như ong. 
Một tay Lão Má vung guom báu, 
Đường lớn từ nay tin tức thông. 
x 
* * 
Nêu: 


Quốc sư một ngày ba lần goi người hầu. Người hầu ba lần da. 
Sư nói: Bảo là ta phụ ngươi hay ngươi phụ ta ? 


Như người uống nước, 
Nóng lạnh mình hay. 


Trên gọi, dưới thưa, lời ứng đối, 

Can sâu ý tú, dua vào ai? 

Ruót gan đã mở cho nhau thấy, 

Mót chüt lóng riéng tu cám hoài. 
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Néu: 
Đại su Quy Son! nói rằng: “Câu hữu câu vô”, nhu day leo cây. 
Sơ Sơn ° hỏi rằng: Cây đổ dây khó thì “câu” hữu vô vé nơi nào? 
Quy Sơn cất tiếng cười ha hả. 
Niệm: 
Nước trôi nguyên ở biển, 
Trăng lặn ở lìa trời. 
Tụng: 
Sóng lặng êm rồi, thu trộn gió, 
Chạy dua vat ngoại luống thân dau. 
Cười vang một tiếng, tan nghi hoặc. 
Có vay không nhầm vàng uới thau. 


Nêu: 
Bách Trượng nói: Thế nào là không thuyết pháp này cho người? 
Nam Tuyên“ nói: không phải tâm, không phải Phật, không 
phải vật. 
Niệm: 
Nghin thánh, tìm xem không dấu vét, 
Toàn thân ẩn cõi Đại hư không. 


1. Quy Sơn (771-853): là một Thién sư thuộc thế hệ thứ ba dòng Tào Khé, sau 
cùng học trò là Ngưỡng Sơn lập ra một phái riêng gọi là phái Quy Ngưỡng. 

2. Câu hữu, câu vô (hữu cú vô cú): hai câu diễn giải về mối quan hệ giữa hdu và 
uô. Nguyên văn: Hữu nhi phi vô; vô nhi phi hữu nghĩa là: Có mà không phải là không, 
không mà không phải là có. Cũng có thể tác giả nói đến luận thuyết Tứ cú của sư 
Long Thọ: Hữu vô; phi hữu phi vô; diéc hữu diéc vô; phi phi hữu phi phi vô, nghĩa là: 
có và không; chẳng phải có chẳng phải không; cũng là có cũng là không; chẳng phải là 
chẳng phải có, chẳng phải là chẳng phải không. Luận thuyết này nhằm giúp chúng 
sinh phá bỏ mọi định kiến để nhận rõ chân lý. 

3. Sơ Sơn: chưa rõ sự tích. 

4. Nam Tuyên: tức Thiên sư Phổ Nguyện (748-834), người đã giác ngộ cho 
Triệu Châu. I 
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Tung: 
Nhin lén cóng án, chang thién léch, 
Dói dién xem xem mdi ró là. 
Phát pháp chính ngôi câu chẳng ở. 
Đêm vé lai trú rặng lau hoa. 


Nêu: 

Nam Tuyển nói: 
Tâm khóng phái Phật, 
Trí không phải đạo. 


Uống cạn lẽ huyền vi 
Dưới trăng, đi trở uê. 


Tụng 
Sốc trời lặng tiếng, dời sao dáu, 
Trong suốt bầu không, chẳng gợn mây. 
Tiếp súc gậy lê lên gác ngắm. 、 
Tháu đêm vdng lặng, làm gì đây? 
* 
* * 
Néu: 


Lâm Té sau khi xuất thé, chi dùng phương pháp đánh gậy và 


quát tháo để dạy học trò. Hễ thấy sư vào cửa là quát. 
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Mông năm tháng Năm, giờ ngo viét, 
Miệng lita, lưỡi độc tiêu trừ hết. 


Vào là quát cớ sơo đây? 

Vì muốn cháu con tỉnh lại ngay. 
Có phải sấm xuân rên một tiếng, 
Thì muôn hạt giống nảy mầm cây? 


Néu: 
Nam Tuyên nói: Tám binh thường là dao. 


Lanh thi nói lanh, 
Nóng thi nói nóng. 


Ngoc tráng nguyén xua khóng vét bia, 
Cán gi gia công mài vói đũa. I 
Đường đi không bước vån vé nhà, 
Mặc ké trào non, vách dựng ngua. 


* 


Néu: , 
Triệu Cháu nói: Mọi người bị mười hai thời khác sai khiến, 
lão tăng sai khiến được mười hai khắc. 


Cậy thế lừa người, 
Không gốc để tựa. 


Lão rằng giói khiến mười hai khác, 
Hồ dữ, róng thiêng đều thuần phục. 
Muốn xem pháp luyện sắt thành vang, 
Chớ để người đời nghe chuyện hoặc. 


+ 


. Nêu: 
Sư hỏi Lâm Tế: Thế nào là vô vị chân nhân? 
Lâm Tế nói: Hòn cứt khô. 
Niệm: 
Bắn sẻ mất hạt châu, 
Ném chuột bản đồ dac. 
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Tung: 
V6 vi chán nhán !: cuc phán khó, 
Khién nguói mó dao, gia phong hét. 
Biét hay khóng biét? Hay nhin cho, 
Xuóng bién, tráu bün ? khóng dáu vét. 


* 
* * 
Néu: 
Triệu Châu nói: đã khám phá ra ba già ở Ngũ Dai Sơn °. 
Niệm: 
Tháng năm nghe sám, 
Không được bung tai. 
Tụng: 
Một phút Đài Sơn, chuyện nói ngoa, 
Chẳng cân mệt bước uẫn uê nhà. 
Binh qua chưa động, giặc dG sợ, 
Gươm báu cán chi tuót Thái A*. 
* 
* * 
Néu: 


Triệu Châu nói: 
Phật uàng không qua lo; 
Phật gỗ không qua lita; 


1. V6 vi chân nhân: tức Phật. 

2. Trâu bùn: Theo Truyền đăng luc một hom Động Sơn hỏi Hòa thượng Long Sơn: 

- Hòa thượng thấy gì mà trụ trì ở đây? 

Long Sơn đáp: 

- Chỉ thấy hai con trâu bùn đánh nhau rồi chạy xuống bể. Từ bấy đến nay vẫn 
không thấy tin tức gì. 

Điển tích này có lẽ chỉ để hình dung con người ai cũng có “chân tâm” nhưng vì 
mê lám nên đã để mất, không tìm lại được. 

3. Ngũ Dai Sơn: còn gọi là núi Thanh Lương, một trong bốn đại danh sơn của 
Trung Quốc. Tương truyền đó là nơi Văn Thù Bê tát thị hiện. 

4. Guom Thái A: gươm quý, là một đôi với gươm Long Tuyển. 
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Phát bùa không qua nước; 

Phật thật ngôi trong nhà. 
Niệm: 

Nui là nút, 

Nước là nước, 

Phật ở nơi nào? 


Tụng: 
Võng Xuyên! phong cánh đã vào tranh, 
Ngày ấy Vương Duy tu nối danh. 
Uổng phí mực son, nơi khó uẽ. 
Trời cao, gió mát vói trăng thanh. 
* 
* * 
Néu: 


. Triệu Cháu nói: khi ở Thanh Châu ta làm một chiếc áo vải nặng 
bảy cân. 


Cu cải Trấn Châu còn chịu được, . 
Thanh Châu áo vái não lòng người ° 


Tụng 
Áo vdi, một manh rất khác thường, 
Triệu Châu chẳng muốn cát vào rương. 
Lòng còn đo đắn baa cân lạng, 
Cười chết, thôn Đông Mạnh Bát Lang ! ° 
* 
* * 
Néu: 


Một nhà sư hỏi Triệu Châu: Con chó có Phát tính không? 
Châu đáp: Không. 
Lại hỏi nữa, Châu đáp: Có 


1. Võng Xuyên: một vùng rừng hiểm trở nhưng nhiều phong cảnh đẹp, thuộc 
huyện Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Vương Duy, nhà thơ và danh họa đời 
Đường đã có tập Võng Tuyên đô. 

2. Áo vải Thanh Châu: chưa rõ sự tích. 

3. Mạnh Bát Lang: chưa rõ sự tích. 
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Láy hai trá mét. 


Tung 
Hỏi chuyện phàm trần, đáp: hữu, vô, 
Lời buông kiếm bổ, diệt quán thu. 
Một đời tự phụ minh tài giỏi, 
Thế ván chua là dáng trượng phu. 
* 
* * 
Nëu: 


Triéu Chau: Noi có Phát thi khóng dugc düng lai, noi khóng có 
Phát thi chay qua mau. 


Niém 
Nuóc cháy thành ngoi, 
Roi vào làn nổi. 

Tung 
Xứ Phát, có không, déu tránh cd, 
Xét ra lời day vån chua tuyên, 
Sau cung du có do hoa giáng, 
Nita bước không lùi, tới Tây thiên. 

E 
E * 
Néu: 


Thu Son gio thé trúc nói: Goi là thé trúc thi pham phái; khóng 
goi là thé trúc thi trái. Thé thi goi là cái gi. 


Khóng duoc dóng dáy, 
Dóng dáy là ba muoi gáy. 


Pham, sai "thá trüc" khón phán gidi, 
Ranh rot nén theo nhu dà truyén. 
Dù đấy đường bằng không bui cuốn, 
Một uùng gai góc uẫn triền miên. 

* 
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Néu: 
Một nhà sư hỏi Động Son’: Thé nào là Phật? 
Son dáp: Ba cán vüng trén vách 


Niém: 
Goi là mót vát cón chua düng. 
Tung: 
Đức Phật là gi? Nói được chang? 
Dóng Son chi vách máy cán vüng. 
Du sao, vói kë chua từng trái, 
“Chi cánh báo người”, dó nói năng. 
* 
* * 
Néu: 


Nhà sư hỏi Hóa thượng Hiện Tử ? cái ý từ phương Tây lại š. 
Hiện Tử trả lời: Đài rượu trước thần linh. 


Nếu chẳng phải con loài sư ti, 
Không tránh khỏi vón hòn đất lăn. 


Căn nguyên dựa dẫm, đêu trừ diệt, 
Lấy điều trước mốt bảo cho biết. 
Nếu rằng ý Tổ: “uật trước thân” 
Chẳng khóc goi quán thành tà lót. 


* 


1. Động Sơn: tức Thién sư Lương Giới (?-869), là hoc trò Thiên su Quy Sơn, thuộc 
dòng Thanh Nguyên. 
2. Hiện Tú: một Thiền su kỳ dị ở đất Kinh Triệu, dù mùa đông hay mùa he chi 
mặc một chiếc áo ca sa, thường bắt trai hén ăn nén thành tên Hiện Tử (con hén). 
3. Cái ý từ phương Tây lại: chỉ việc Bồ đề Đạt Ma đến Trung Quốc. 
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Néu: 
Quốc sư Vô Nghiệp! nói rằng: Nếu ý niệm phân biệt phàm và thánh 
chỉ còn mảy lông thôi thì chưa tránh khỏi đi vào thai lừa, bụng ngựa. 
Hòa thượng Bạch Vân Đoan” nói: Giả như ý niệm phân biệt 
phàm và thánh chỉ bằng một mảy lông cũng không còn thì cũng chưa 
tránh khỏi vào thai lừa, bụng ngựa. 
Niệm: 
Đối rừng nên tránh hổ, 
Kiêng rắn khi phát cỏ. 


Tụng: 
Lời nọ xem ra không chí khí, 
“Phát cỏ sợ rắn” quá lo nghĩ. 
Đường đến Trường An, như đã quen 
Can gì một bước một hỏi ks. 

Nêu: 


Huyền Sa nói với tăng chúng: Kỳ lão các nơi đều nói “tiếp xúc 
với người thì có lợi”. Nếu gặp ba loại người có tật đến thì “tiếp” thế 
nào? Người mù thì đơ dùi chuông, chống phất trân họ cũng không 
thấy. Người điếc thì giảng vé tam muội” họ cũng không nghe. Người 
câm dạy họ nói, họ cũng không nói được. 
Niệm: 
Khát uống, đói ăn, 
Rét áo, nóng quạt. 

Tụng: 
Buôn thì ủ rũ vui thì cười, 
Mũi thẳng mày ngang biết thế thôi. 
Doi, khát, lạnh, nông tùy mỗi chỗ, 
Phải đâu thích hợp có riêng nơi. 


* 


1. Quóc su Vó Nghiép: chua ró su tích. : 

2. Bạch Van Doan: Hòa thượng Khổng Thanh Giác đời Tống, người lập ra phái 
Thiền Bạch Vân. 

3. Huyền Sa: tức Thién su Sư Bị (?-908); thuộc thế hệ thứ sáu dòng Thanh Nguyên. 

4. Tam muội: có nghĩa là nhập định, một biện pháp tu tập tìm đến sự giác ngộ. 
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Néu: 
Thuy Nham! thường nhắc những chú nhân ông phái nên luôn 
luôn tỉnh táo, chớ để sau này bị người ta lừa dối. 
Niệm: 
Kéu gáo ua máu, 
Nên công cán gì? 
Sao bằng ngậm miệng, 
Cho tàn xuân di. 
Tụng: 
Thụy Nham thường bảo chủ nhân ông, 
Kế giỏi mưu sâu cũng chita hùng. 
Nếu gặp trên đời tướng uô địch, 
Ngày ngày võ nghệ bôi tinh thông. 
Nêu: 
Tam thánh nói: Ta gặp người thì ra ngay. Đã ra thì không vì nguoi. 
Hung Hóa 3 nói: Ta gặp người thi không ra. Da ra thi vi người. 


Niệm: 
Một con rùa mu, 
Nia đôi ba ba cụt, 
Tụng 
Gặp khi miệng khát thì nên uống, 
Suốt buổi bàn ăn, bụng chẳng no. ` 
Dao sắc cả đôi, đừng cất giấu. 
Có ngày móm trå bị thương to. 
* 
* * 
Néu: 


Nam Tuyén tháy Dáng An Phong ‘ dén, chí cái binh dung nuóc 
cüa nhà su nói: Cái binh sach này là cánh. Nhà nguoi khóng duge 


1. Thuy Nham: Thiền su đời Đường tên là Sư Ngạn; thế hệ thứ 6 dòng Thanh Nguyên. 

2.Tam thánh: ba vị thánh hoặc một vị có tên là Tam Thánh, chưa rõ sự tích. 

3. Hưng Hóa: tức Thiền sư Tên Trưởng (?-?); thuộc thế hệ thứ năm dòng Tào Khê. 

4. Đặng An Phong: một Thiên sư đời Đường, không ró năm sinh năm mất, học 
trò Mã Tổ Đạo Nhất. Cuối đời sư vào núi Ngữ Đài, đến trước hang Kim Cương đứng 
lộn đầu mà viên tịch. 
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dóng vào cánh. 


Nói là “có” thì căn cứ vào đâu? 


Gương trong không bui, cứ lau chùi, 
Uống mấy công phu, vån thé thôi. 
Lắng lặng nha nho tùy cảnh ngộ, 
Cơm thường sau bữa, chén trò vui. 


Nêu: 
Thạch Đầu! nói: Như vậy cũng không được, chẳng như vậy cũng 
không được. Như vậy, chẳng như vậy đều không được. 


Moi viéc déu vó thưởng, 
Tát cá là nói khó. 


Cáu chuyén hay này ví dén nguoi, 
Xem nhu cửa động vuóng máy trời. 
Mười phán lời giảng, dù thông hiểu. ' 
Vạn dặm đường xu, mới nta vòi. 


“Nêu: 
Nhà sư hỏi: Thế nào là cảnh Giáp Sơn ?? 
Sơn nói: 


Vượn đã ôm con vé núi xanh, 
Chim vita ngậm hoa, rơi núi biếc. 
Niệm: 


1. Thạch Đầu: tức Hòa thượng Hy Thiên (?-790), thuộc thế hệ thứ nhất dòng 
Thanh Nguyên, từng kết am trên một khối đá trên núi Hành Son dé tu hành(vì thé có 
tên Thạch Đầu), tác giả cud tập Tham đông khé. 

2. Cảnh Giáp Sơn: có lé nói điển Vu Giáp, ý nói cánh hư ảo. 
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Gáy cứng tùy thân, 
. Gặp noi đùa giỡn. 
Tụng: 


Nui Giáp thẳm sâu, không ké đến, 
Đến rói, nên được viéc gi a? 
Ví nhu chỉ ngắm cho no mát, 
Mặc sức đang trưa nổi trống ba. 
* 
x a 
Néu: 


Su hói Mục Châu 1. Một hơi thé có thé chuyển được một kho kinh 
đại tạng không? 
Châu đáp: Có bánh trái gì đem mau ra đây. 


Niệm 
Buông tay uẫn đến nhà 
Không mệt lê chân bước. 
Tụng | 
Thó nhe mót hoi hiéu hét kinh. 
Nhoc chi hát lá vói tim cành. 
Nghia huyén vói vgi nhu büng sáng, 
Hỏi ý son tăng thấy chẳng rành. 
Nêu: 


Lâm Té ở trong hội, các vị thượng tọa hai day nhà đều quát. Một 
nhà sư hỏi: Còn có chủ khách nữa không? 
Lâm Tế đáp: chủ khách vẫn ngồi đấy. 
Niệm: 
Đó là lời lăng loàn của con khi. 
Tụng: 
Thánh chúa trị vi lo giáo hóa, 
Du dó, ván pham dà cüng chung. 
‘Còn chia cương giới xa gần kháp, 


1. Mục Cháu: nhà su đời Đường, tên là Dao Tung, pháp hiệu là Hi Van (780-877), 
là người có biếu và tinh thông sách vớ. Sư thường án náu tung tích, dan giày có ngồi 
bán ở lè đường để nuôi mẹ, nén người đời goi là Trần Bô Hài. Tác Phẩm có Muc cháu 
Đạo Minh thiền sư ngữ lục. 
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Cứu thé an dán, sao có công ! 


Néu: | 

Huyền Sa nói: Nếu bàn vé một việc thì ví nhu người chú một 
mảnh ruộng, đã khoanh ranh giới bán cho người ta hết rồi, lão tăng 
chỉ còn một cái cây ở giữa ruộng mà thôi. 


Niệm: 
Biển lớn không nạp xác chết. 
Tụng: 
Vi thử lòng người bùng gidc ngộ, 
Trong tâm tan hết mọi phân uân, 
Nhược bằng còn chút tơ vuang viu, 
Lot mốt vàng mười hóa bụi trần. 
* 
* * 
H 
Néu: 


Nha su hói Hóa thugng Tu vé dai y cha Phát pháp. 
Tu đáp : Giá gạo Lu Lăng ra sao? ! 


Bóng trúc quét thêm, bụi chẳng di, 
Vành trăng xuống bể, nước không ngán. 


Nghe lời, thật rõ người thông tuệ, 
Tháu hiểu căn cơ giống hữu tinh 
Giá gạo Lu Lăng ? vita chợt hỏi, 
Chẳng ai cần mở cuộc hành trình. 


* 


1, 2. Hóa thượng Tu: tức Thiền su Hành Tu, hoc trd Tué Nang, hiéu là Thanh 
Nguyén (?-740), là hoc trd Tué Nang và mó dáu phái Thanh Nguyén. Mót hóm có 
người hỏi sư vé đại y Phát pháp, su chỉ hồi lai “giá gạo ở Lu Lăng ra sao?" Y nói Phát 
pháp huyền điệu khôn lường. 
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Néu: 
Nha sư hỏi Văn Thù: Van pháp trở vé một '. Vậy một trở về dau? 
Văn Thù đáp: Sông Hoàng Hà ? chín khúc. 


Gặp lúc vui trăng súng. 
Không ngờ vugt Thương Châu : 


Vi anh néu chín khuc Hoàng Ha, 
Chang tráy, duong di tu dén nha. 
Mó mắt ban ngày bao bán ngắm, 
Hay đâu diều giấy tới Tán La’. 
* 
+ * 
Nëu: 
Nam Tuyén hài Triéu Cháu: Pháp là ngoc sa di có chu hay khóng 
có chu? 
Chau dap: Có chú. f 
Tuyën hói: Thé nào là có chú? 
Cháu xoa tay nói: Ngay ngày hóm nay kính nghi moi cú chi dóng 
hay dừng của Tôn hầu đều là van phúc. 


Tuy thu dùi nhọn không đổi gươm, 
Biết cách dùng khéo tiện trăm đường. 


Triệu Châu xoa tay truyên bảo người, 
Không nghiêng tả hữu, chủ tâm ngồi. 
Phải đâu Hàn lệnh ?, Hoa lam rối, 


1. Vạn pháp trở vé một: ý nói thế giới hữu hình (van pháp) chỉ là biến thé của cái 
duy nhất - cái một (ban thể). 

2. Hoàng Hà: con sông lớn của Trung Quốc, tượng trưng cho sự vĩ đại, to rộng và 
cả trở ngại lớn. f 

3. Thuong Châu: ở đây chi nơi người án dat ở. 

4. Tán La: tên một quốc gia ở bán đảo Triều Tiên, là một nước thịnh vượng trong 
khoảng đời Đường. Thiên tông Trung Quốc qua đây rồi mới sang Nhật Bán. 
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Bay thuát, loanh quanh rugu thit xoi. 


* 


Néu: 
Một nhà su hỏi Mộc Am !: Thé nao là việc áo chắp buông xuóng?? 
Am đáp: Kim, dùi không xuyến qua được. 
Niệm: 
Ngôi lặng, bui trần rũ sạch, 
Hu không, soi chi không qua. 
.Tụng: 
Nam thi nhün lai, vd thì mêm, 
Trán sắt, đầu đông, mặc sức xuyên. 
Dù đó hu không, không kẽ hà. 
Vào thu, hoa quế nở đêm đêm. 


+ 


Nêu: 

Bàng cư SĨ nói: 
Đây chính là nơi thi chon Phật 
Tám hư không dt đỗ trở vé. 

Niệm: 
Tháp nhạn đã đề tên, 
Không cho nộp giấy trắng. 

Tụng: 
Áo manh trăm mảnh, chân giày có, 
Truong Phát, vào thi doat qué tién. 
Néu báo tám khóng vào ting thi, 
Không ăn roi quát, cũng ăn quyên. 


* 


5. Hàn lénh: chua ró su tích. 

1. Móc Am: chua ró su tích. 

2. Áo chấp (bách nap y): áo nhà su được chắp bằng nhiều mảnh vải. 
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Néu: | 
Từ Minh ! hỏi Chan Điểm Hung Ÿ vé dai ý Phát pháp 3. 
Chan dap: 
Máy “khéng” sinh dinh ni, 
Trăng “có” roi đáy sóng. 
Minh quát: Đầu đã bạc, răng đã vàng mà còn kiến giải như 
thé à? - Ë 
Chân rơi nước mắt hỏi lâu, thưa: Chẳng hiểu thé nào là y 
lớn về Phật pháp. 
Minh nói: 
Máy “không” sinh dinh núi, 
Trăng “có” rơi đáy sông. 
Chân bừng tỉnh ngộ. 
Niệm: 
Người nhân thấy nó bảo là nhân, 
Người trí thấy nó bảo là trí. 
Tụng: 
Day, đó cùng rung một điệu cám, 
Lòng riêng nhắn nhủ bạn tri âm. 
Máy “không”, trăng “có” tuy cùng dạng, 
Khác ấy: sơn cao và thủy thám. 
Hu! 
Chay vay suót ngày trong bui dó, 
Trong nhà, của báu có không hay. 
Hu! f 
Buóng tay, khóng dua, thë tính hién, 
Thuyén chai ngú duói bai hoa lau. 
Lé Hüu Nhiém - Bang Thanh dich 


A AA A A 
1. Từ Minh: Thiên su người Nhữ Châu, thuộc thế hệ thứ sáu dòng Tào Khê. 
9. Chân Điểm Hung: chưa ró sự tích. 
3. Đại ý Phật pháp: ở đây chỉ ý lớn của giáo lý đạo Phật. 
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Quyén ha 


TUA LUC THi SAM HOI KHOA NGHI ! 
(Luc thi sám hối khoa nghi tu) 


Tién loi cho viéc di lai duói sóng trén bó, là xe vói thuyén; rua 
sạch bui nho trên minh, trong da, là lé sám hối. Muốn rửa sach bui 
nhg trén thán, trong da mà khóng düng lé sám hói thi khác nào muón 
tién lgi cho viéc di lai mà khong düng xa và thuyén. Thé mdi biét cóng 
dung của lễ sám hối that là lớn lao! Cho nén kinh Dai tập có câu: “Nhu 
chiếc áo bẩn hàng trăm năm có thể giặt sạch trong một ngày”. Như thế 
thì những nghiệp ác tích tụ hàng trăm nghìn kiếp, nhờ sức Phật và sự 
tư duy thuận thiện mà có thể tiêu trừ trong một ngày, một phút. 

Vả lại, cái bản tính sẵn có của chúng sinh vốn là thanh tịnh, 
tròn đầy, sáng suốt, trong trẻo như bầu trời, không gon một may bụi. 
Chỉ vì bọt sai lâm chợt nổi; đất ô uế hiện lên, luẩn quần trong vòng 
“năng sở” ?; toan lo giữa cánh Phát ta, thành ra căn tính * chia 
ngành; dại khôn phân biệt. Báo cho một cửa, cũng khó biết vào. Cho 
nên đức Phật ta: rộng nguyền đại trí; mở cửa từ bi, tùy đường mà chỉ 
lối về; liệu bệnh mà cho thuốc chữa. Biết rằng cái hư huyền, dơ bẩn 


1. Theo nội dung, thì bài này là lời tựa của phán Luc thì sám hối khoa nghi, tức 
là sách day các tín dó dao Phát vé nghi thức lễ sám hối sáu lần trong một đêm ngày. 
Nhưng trong các bản in từ năm Tự Đức thứ 14(1861) về trước phần nhiều không có. 
Riêng AB 268 là bản năm Long Đức thứ ba (1631) xếp vào giữa quyến thượng và 
quyển trung, không có lời dịch. Trong lần trùng san năm Tự Đức 36 (1883), bài tựa 
này mới được đặt đưa vào. 

2. Bot sai lâm: Dịch ý chữ “vọng bào”, một từ trong kinh Lăng nghiêm của nhà 
Phật. Đại ý nói những giả tướng, giống như cái bong bóng nước, vốn là vật giá, vì sự 
nhận lam mà người ta cho là vật thực. 

3. Năng sở: thuật ngữ đạo Phật, “năng”: chỉ những cái có thể sinh ra những cái 
khác tức là lĩnh vực chủ quan; “sở” chỉ những cái bị sinh ra, tức là lĩnhh vực khách 
quan. Hai thứ tác động lẫn nhau, tạo nén moi sai lam và do sai làm mà chúng sinh 
phải chịu sự báo ứng. 

4. Căn tính: thuật ngữ đạo Phật, bao gồm cdn (là cái gốc của khí lực con người 
mạnh hay yếu, sâu hay can) va tinh (là tập quán theo việc lành hay việc ác). Căn tính 
của chúng sinh sẽ đưa họ tới nghiệp thiện hay nghiệp ác. 
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cua chúng sinh déu do ao vong sinh ra, nén mói khuyén ho mót long 
thành kính, quy y lé sám, khién cho tám thán thanh tinh, trong 
tráng nhu xua, gió yén sóng lang, bui sach guong trong. Sao váy? La 
vi long ác truóc nay sinh nhu bóng máy che khuát mát trang; da 
thiện sau xuất hiện nhu ngon duóc làm tan đêm tối. Ôi, công dung 
của lễ sám lớn lao, phải chăng là thế? I 
Tram nhờ lòng trời yêu mến, ở ngôi chí tôn. Việc dân vất vả; 
việc nước bộn bề. Phén hoa cám dỗ bên ngoài; thị dục xé vò trong dạ. 
Miệng chán cao lương; mình day vàng ngọc. Mắt tai tôi tớ sắc thanh; 
ăn ở yên trong đài tạ. Lại nữa, thói đời khinh bạc, nhân pháp suy vi; 
ké theo học thì bướng gần mù quáng, khinh rẻ thiện căn. Ngày thi 
bui căn ! va chạm; lưới nghiệp vấn vương; tối thì màn ngủ ° lấp che 
dây lười trói buộc. Ngày đêm bám víu, đó chẳng phải là cái lỗi gây ra 
tai hoa và chuốc lấy hiểm khích hay sao? Trám lấy điều đó ghi nhớ 
trong lòng, thương cám ngón ngang, quên ăn mất ngủ. Nhân lúc việc 
triều rảnh rỗi, xem hết các kinh luận và mọi nghi văn, biên soạn ra 
phép “tự làm lợi cho mình để làm lợi cho người” chỉ bảo chúng sinh. 
Sau đó lại nghĩ rằng: phàm những nghiệp chướng tích tụ đều do sáu 
căn tạo thành, cho nên Thích Ca Văn Phật khi chưa thành đạo trước 
tiên phải vào Tuyết Sơn tu hành khổ hạnh trong sáu năm, cũng là vì 
sáu căn đó. Vậy trẫm phỏng theo ý ấy, chia sáu căn làm sáu thì, mỗi 
thì sám hối một căn. Trám tự tay viết ra lời lễ sám, goi là Luc thi lé 
Phật sam hối khoa nghi. Văn thì lời rườm rà, nói thì ý xa xôi. Nhung 
văn rườm rà thì lười sám hối, ý xa xôi thì lòng nảy nghi ngờ. Cho 
nên không dùng những lời phù phiếm nét cho đầy quyển, mà khiến 
người đọc đều vui, người nghe dễ hiểu. May chi những kẻ cơ lòng tin 
ngày đêm nảy sinh lòng chí thành, dùng khoa nghi này làm phương 
tiện lễ sám. Thế là khôr.g phụ cái ý nguyện “tự làm lợi mình để làm 
lợi người” của trẫm. Đời sau những ai có con mắt sáng suốt, chớ đem 
lời văn của khoa nghi này raà ché cười. Tuy nhu vậy nhưng: 
Không vi ngõ tia hoa cười sớm, 
Sao có oanh vang đậu liễu xanh ! 
Dó Văn Hy - Nguyễn Đức Vân - Băng Thanh dich 


1. Bui căn: nguyên văn là căn, trần. Căn là sáu căn, là cái gốc sinh ra mọi tội lỗi; 
trần là lục trần (sáu thứ bụi bam) tác động vào sdu căn khiến chúng sinh nảy lòng 
ham muốn, từ đó dẫn đến mọi sai lầm và vướng vào nghiệp chướng, 

2. Man ngủ (thụy cái): ý nói giấc ngủ giống như cái màn, che hết mọi su sáng suốt. 
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THI SANG SOM 
(Sơ Nhật thi !) 


Phién ám: 
DAN THi CANH SANG CHUNG KE 


Duong Ge minh tuong khái, 
Man man hác dia khai. 

Zoe tâm trần canh khói, 
Huyén muc sác tranh bài. 
Xu xác huu tham báo, 

Mai dáu táo nguyén dài. 
Án cán chuyén luc niém, 
Thu dác khé phuong lai. 


Dich nghia: 
KE KHUYEN RAN LUC GIG DAN ? 


Ving dóng vita sáp rang, 

Mặt đất tối den sáng dán dán. 

Bui đời tranh nhau nói lén, xúc động lòng người, 
Màu sác phó bày làm hoa cá mát. 

Ché tham giü cái xác hói thói. 

Xin sớm ngáng mái đầu dang cúi. 

Hay chuyén cán sáu niém ? 

May ra dugc hgp vói diéu sé tói. 


1. Tiéu dé này do chüng tói thém. 

2. Gió Dán: Tü 4 dén 6 gió sáng. 

3. Sáu niém: niém Phát, niém pháp, niém tàng, niém giói, niém thí, niém thién. 
Sáu niém cüng có nghia nita là dén hoi thé, có sáu món ky diéu. I 
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Dich tho: 


Vang déng vita tang tang, 
Mat dát sáng dán dán. 

Cham lòng, đời náo nức, 

Léa mắt, sắc tưng bừng. 

Xác thối đừng tham giü, 

Mái đầu sớm liệu nâng. 

Ân cán sáu khóa niệm, 

May được hợp cơ chân. 

Đào Phương Bình 


DÂNG HƯƠNG BUỔI SỚM 
(Sơ nhật chúc hương) 


Cui nghi: vừng thiém ! non tây vừa làn; duóc róng ? phương Đông 
mới lên. Chiếu Phạn họp những người thanh tịnh; cõi không lễ chư vị 
thánh hiền. Mong thấu lòng thành, kính dâng hương báu. 

Hương này, trồng từ ở rừng tu, nước thiên định đã từng tưới bón. 
Chặt về từ vườn tuệ, đao giải thoát chuốt bào. Búa rìu không bởi sức 
người; hình thé tự nhiên nảy nở. Det nén hương trí tuệ °; kết đài 
mây quang minh. Khi hương bay khắp chốn ngạt ngào; nơi khói tỏa 
đầy trời sực nức. 

Vừa lúc rạng ngày, đốt hương dâng cúng. 


Nguyễn Đức Van dich 


1. Vung thiém (thiém luân): mặt trăng. Thiêm: con cóc, theo truyền thuyết, Hậu 
Nghệ xin được thuốc bất tử của Tây Vương Mẫu; vợ chàng là Hằng Nga lấy trộm uống 
rồi trốn lên mặt trăng, hóa thành con cóc. Vì thế người ta thường dùng chữ thiém 
cung, để gọi mặt trăng. 

2. Đuốc rồng (long chúc): ở đây chỉ mặt trời. Chữ nay đã thấy dùng trong bài Phù 
dung phú của Tào Thực. 

3. Hương trí tuệ: nguyên văn: trí kiến chi bảo triện; tri: hiểu biết do suy xét bằng 
tư duy; kiến: nhận biết do mắt thấy. Đời xưa những loại hương quý người ta hay đóng 
dấu nên hương cũng gọi là bảo triện; Tri kiến chi bảo triên là nói loại hương của tri 
thức, giác ngộ, hương quý.. 
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Phién ám: 


HIEN HUONG KE 


Trám.thüy thiên lâm hương phúc úc, 
Chién dàn tué uyén cuu tài bói. 

Giói dao tuóc tuu tüng son hinh, 

Nhiệt hướng tâm lô trường cung dưỡng. 


Dịch nghĩa: 
KE DANG HUONG 


Huong trầm thủy ngào ngạt ở rừng thiền, 
Hương chiên đàn ! vun trồng đã lâu ở vườn tué. 
Dao giới vót thành hình núi cao chót vot, 

Đốt lò hương lòng xin mãi mãi cúng đâng. 


Dịch thơ: 
Trâm thủy, rừng thiêm hương suc nic, 
Chiên đàn, uườn tuệ đã vun trồng. 
Dao từ bi uót hình non thẳm, 
. Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng. 
Băng Thanh dich 
Phién ám: 


HIÉN HOA KÉ 


Tám dia khai thói khoa lan man, 

Chu thién va xú nhugng phán phuong. 
Chi chi dóa dóa hién Phát tién, 

Üc kiép nghiép phong xuy bát lac. 


1. Chiên đàn: tên một loai cây gỗ thom, tiếng Phan là chiên dàn na. Theo Táy 
dương tạp trở thì loại cây này có bốn thứ hương: rễ là hương chiên đàn, đốt là hương 
trầm, hoa là hương kê thiệt, nhựa là hương huân lục. Bán tháo cương mục thì nói 
hương này có ba loại là: bạch đàn, hoàng đàn và tử đàn. Trầm thủy cũng là một loại 
chiên đàn quý. - 
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Dich nghia: 
KE DANG HOA 


Khi hoa tám nó, mau sác khoe tuoi ruc ró, 
Moi noi được tưới mua trời đều phái nhường hương thom 
ngào ngạt. 
Cành cành đóa đóa đem dâng trước Phật, 
Gió nghiệp ! muôn kiếp thói cũng không rung. 
Dịch thơ: 
Khi hoa tâm nở sắc khoe tươi, 
Mua đượm hương nhuán nở khắp trời. 
Muôn đóa đem dâng trước điện Phật, 
Nghìn thu gió nghiệp chẳng tan rơi. 
I Bang Thanh dich 


TAU BACH 
(Khải bach) . 


Kính tau, mười phuong Dai Giác ?; ba đời Hùng su °. Dương duóc 
tué noi đường tám tối; nổi thuyén từ chốn bé khó đau. Trộm nghe, 
canh gà vừa dit; bóng thé * mới tàn. Máy khói non sóng phảng phát; 
ngua xe day dó rón ràng. Chén Trúc diép 5 truóc song hó tinh; khúc 
Hoa ma Š trên gác vừa tan. May liễu tháp thd bừng nắng sớm; mặt 


1. Gió nghiệp: nghiệp đây là ác nghiệp. Tác giả ví ác nghiệp như gió thổi khắp 
nơi và không ngừng. 

2. Mười phương Đại Giác: tức là Phật. Mười phương: Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông 
Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, trên và dưới. Dai Gide: giác ngộ lớn lao, hoàn 
toàn. Chỉ có Phật mới đạt được mức giác ngộ đó nên Phật có tên là Đại Giác. Lại vì 
Phật phổ độ chúng sinh ở khắp nơi nên có tên là Mười phương Đại Giác. 

3. Tam thế Hùng sư: Hùng sư là vị sư lớn, cũng tức là Phật. Tam thế Hùng sư là 
tam thế Phật: Quá khứ, Hiện tại và Vị lai. 

4. Bóng thỏ: mặt trăng. Người xưa tưởng tượng trong mặt trăng có con thỏ. 

5. Chén Trúc diệp: tên một loại rượu. Theo Bán thảo cương mục của Lý Thời 
Trân thì rượu này cất bằng lá tre non có tác dụng chữa bệnh cảm nắng gió và làm cho 
tinh thần sáng khoái. | 

6. Khúc Hoa mai (mai hoa thanh); có lé là khác Mai hoa dán, tên một từ khác có 
cua Trung Quóc, truóc vón biéu dién bàng sáo. 
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hoa e lé đọng sương mai. Gap khi bừng sáng; thương kẻ còn mé. 
Trong dém hón móng háy mo màng; tinh dáy tám déu cón bói rói. 
Tai mát mái mê thanh sắc; mũi móm theo đuổi vi huong. Nhà lửa 
luón luón thiéu dót; sóng yéu mái mái dám chim. Dü ngudi mó mát 
sóm nay; ván ké ngü say dém truóc. Cháng lo già óm chét theo, chi 
bán vo con tién cüa.. 

Này các phát tử ! Gốc thân chẳng vững; cdi mệnh khó yên. Pham 
những kẻ đầu đội trời xanh; đều khó tránh nhãn quang rơi xuống. 
Một sớm lỡ sẩy tay; muôn kiếp thân khôn chuộc. Hãy nên sớm rắc 
mầm lành; chớ tự bo bo tìm quả ác. Người người mau tỉnh; ai nấy 
chăm tu. Dốc lòng lễ vô thượng từ dung 1; chạm mắt thấy dai quang 
minh tạng. Chúng tôi kính nhớ, giờ này là giờ làm lễ buổi sáng. 


Bang Thanh dich 
Dich nghia: 


SAM HOI TOI CAN MAT 
(Sam hối nhãn cán tội) 


Dốc lòng sám hối: chúng tôi từ muôn kiếp Ÿ tới nay, bó mất bản 
tâm, không biết chính dao. Rơi ba đường ? khó ải; bởi sáu căn sai 
lầm. Nếu không sám hối trước, khó tránh ăn năn sau. 

.Nghiệp căn mắt là: ác nhân xem kỹ; nghiệp thiện coi khinh. Nhận 
lẫn hoa không, quên xem trăng thật. Sự ghét yêu nổi dậy; chuyện đẹp 
xấu tranh giành. Mắt ngó dóng dài, mở đường chính kiến. Xanh qua 
trắng lại, tía đúng vàng sai. Nhìn lệch hết thảy; chẳng khác kẻ mù. 
Gặp người nhan sắc, liếc trộm nhìn ngang; lòa lẫn kiếp xưa, bản lai 
diện mục *. Thấy của người khác, nhìn ngó dám dám; gặp kẻ nghèo 
hèn, mắt che chẳng đoái. Người dưng chết chóc, nước mắt ráo khô; 


1. Vô thượng từ dung: nét mặt nhân từ không ai, không gì hon được, tức là Phật. 

2. Muôn hiếp (vô thủy vô lượng): ý nói từ kiếp xa xưa không biết bắt đầu từ bao 
giờ, bởi vì theo quan niệm của đạo Phật mỗi đời lại có nhân duyên ở đời trước, chúng 
sinh sống trong cuộc luân hồi vô tận. 

3. Ba đường (tam dé): hỏa dé tức địa ngục luôn bị lửa thiêu đốt; huyết dó tức 
đường quỷ đói, luôn bị đao kiếm bức bách. 

4. Bản lai diện muc: mặt mũi vốn có từ xưa. 
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thân quyến qua đời, dám dia lé máu. Khi thấy tam bao t. khi tới chùa 
chién. Gán Phát gán kinh, mát khóng thém ngó. Phong tang dién 
Phật, gặp gỡ gái trai; cuối mát đầu mày, ham mê sắc dục. Không sợ hộ 
pháp 2 chẳng sợ long thần °; tró mắt ham vui, đầu chưa từng cúi. 
Những tội như thế, vô lượng vô biên; tự căn mắt sinh, phải sa địa ngục. 
Trải hà sa * kiếp, mới lại được sinh. Dau có được sinh; lại chịu mù chột. 
Nếu không sám hối, khó được tiêu trừ. Nay trước phật đài; thảy đều 
sám hối. 

Nguyễn Đức Vân dich 


Phiên ám: 


CHÍ TÂM KHUYEN THỈNH 


Khuyến thỉnh thập phương tam thế Phật, 
Cập chư Bồ tát thánh hiền tăng. 

Quảng khai vô lượng từ bi tâm, 

Đồng chứng chúng sinh đăng bỉ ngạn. 


Dịch nghĩa: 3 
DỐC LÒNG KHUYÊN MỜI 


Khuyên mời mười phương tam thế Phật, 

Cùng các bậc Bô tát, Thánh hiển, tăng ni. 

Mở rộng tấm lòng từ bi vô lượng, 

Cùng chứng cho chúng sinh được sang bờ bên kia. 


1. Tam bảo: tên gọi ba thứ quý nhất trong đạo Phật, là phật, pháp, tăng. 

9. Hộ pháp: những người hộ vệ cho phật - pháp tùy theo phương tiện và sức lực 
của mình. 

3. Long thần: Phật giáo chia quy, thần và long ở trời thành tám bộ, trong đó long 
là bộ thứ hai. Thiên long tru trì và coi giữ thiên cung, do đó long thần cũng là một vị 
hộ pháp. Các chùa đều có tượng long thần. 

4. Ha sa (Hằng sa): rút gọn của thuật ngữ hằng ha sa số, nghĩa là cát sông Hằng, 
y nói nhiều vô kể. 
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Dich tho: 
Xin nguyén mudi phuong tam thé Phát, 
Thánh hién, Bo tát cùng tang ni. 
Tám tu bi róng duóng khai mó, 
D6 ching sinh cing vuot bén mé. 
Bang Thanh dich 
Phién ám: 


CHi TAM TUY Hi 


Ngã kim tùy Phát sinh hoan hi, 
Hón hiéu kién thành lé sám nhan. 
Tháp dia giai thé nguyén tao dang, 
Bó dé chán tám vó thoái chuyén. 


Dich nghia: , 
DOC LONG TÜY Hi : 


Tôi nay theo Phật sinh long vui mừng, 

Sóm hôm thành kính sám hối nguyên nhân của lỗi lầm. 
Mong sớm được lên thang Thập địa °, 

Không xa rời chân tâm Bồ dé 


Dịch thơ: 
Tôi nay theo Phật lòng hoan hi, 
Thành kính hôm mai sửa lỗi lầm. 
Mong sớm được lên thang Thập địa, 
Dốc lòng gìn giữ lấy chân tâm. 
Băng Thanh dich 


1. Tay hi: nói hiện tượng thấy người làm việc thiện thi theo đó mà sinh lòng vui 
mừng; hoặc tùy theo ý thích, khả năng của mình mà vui lòng làm việc thiện. 

2. Thập địa: Địa dùng với nghĩa là nơi có thể sinh ra công đức; vì nó có mười bậc 
nên gọi là thập địa. Tuy nhiên mười bậc đó cụ thể là gì thì cũng có hai cách định 
nghĩa. Ó Trí độ luận đó là: càn tué địa, tính địa, bất nhân địa, kiếm dia, bac dia, li 
dục địa, di biện địa, chi Phật địa, Bồ tát địa, Phật địa. Nhưng ở kinh Hoa nghiêm va 
kinh Nhân cương bát nhà thì lai là: hoan hi địa, li cấu dia, phát quang địa, diém tuệ 
địa, cực nan tháng địa, hiện tiên địa, viễn hành địa, bất động địa, phó tuệ địa, pháp 
vân địa. Nói chung đều là những tên tượng trưng cho những nơi tốt đẹp của đất Phật. 
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Phién ám: ` 
CHÍ TAM HÔI HUGNG 


Nga dang hôi tâm quy thánh chúng, 
Ân cán dau dia lé tù tôn. 

Ngu yên tuong công düc cáp quán sinh, 
Bang thú tháng nhán thành chính giác. 


Dich nghia: 
DÓC LÓNG HUÓNG VÉ 
Chúng tôi hôi tâm quay vé với các thánh, 
Rap đầu khán khoản kính lễ đức từ ton : 


Nguyén dem cóng düc dén vói cháng sinh, 
Nhà nhán tót này mà tró thành chính giác. 


Dich tho: 
Chüng tói dóc chí theo chu Phát, 
Kính lé tit tón hét tác thành. 
Công đức muôn loài nguyên tưới khdp, 
Tụ nên chính giác, dựa nhân lành. 
f Đỗ Van Hy - Bang Thanh dich 
Phién ám: 


CHÍ TÀM PHÁT NGUYÉN 


Nhát nguyén phó khai minh chính kién, 
Nhi nguyén nhát thúc tich tran manh. 
Tam nguyén thi hinh vó truóc ái, 

Tứ nguyện đổ sắc mac khai tinh. 


1. Từ tôn: từ bi cao cả, tức là Phật. 
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Ngũ nguyện mê đầu tu bap nhận, 

Lục nguyện tuệ mục tự viên thành. 

Thất nguyện tảo hồi kim thế mộng, 

Bát nguyện vĩnh đắc bản lai minh. 

Cửu nguyện quan thời trừ huyễn ế, 

Thập nguyện vọng xứ tuyệt hoa sinh. 

Thập nhất nguyện giao chiêm chướng vân quyển, 
Thập nhị nguyện nhất thuấn nghiệp băng thanh. 


Dịch nghĩa: 4 
DOC TAM PHAT NGUYEN 


Một nguyén rộng mở cái nhìn chán chính sáng rõ, 
Hai nguyễn dui sạch con mắt trần mờ tối. 

Ba nguyền nhìn mọi vật không quyến luyến, 

Bốn nguyên thấy mọi sắc không trố mắt nhìn. 

Năm nguyễn đầu óc mê muội kíp nhận ra, 

Sáu nguyên mát tuệ tự viên thành. 

Bảy nguyễn sớm tỉnh mộng đời nay, 

Tám nguyn mãi mãi được sự sáng suốt từ trước. 
Chín nguyễn khi xem sự vật thì bó được mọi mờ, đối, 
Mười nguyén nơi nhìn đứt hết mọi hoa huyén. 

Mười một nguyền khi nhìn xa đám mây che cuốn lên, 
Mười hai nguyễn trong chớp mắt nghiệp được trong suốt. 


Dịch thơ: 


Xin nguyễn: 

Rộng khơi đường chính hiến, 
Vừa rui mắt tinh nhanh. 
Xem hình không quyến luyến, 
Thấy sắc chẳng bận tình. 
Đầu mê mau sớm tỉnh, 

Mắt tuệ tự uiên thành. 

Mộng đời đừng đắm đuối, 


1. Mot tuệ: con mắt sáng suốt, không bi ảo hoa, huyễn sắc làm mê muội. 
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Phién ám: 


Giữ mãi tính anh minh. 
Khi xem hư huyễn mất, 
Nơi ngó, do không sinh. 
Xa nhìn máy chướng cuộn, 
Chớp mắt nghiệp băng thanh. 
Băng Thanh địch 


SƠ NHẬT VÔ THƯỜNG KỆ 


Dạ sắc sơ phân hiểu, 

Thần quang tiệm xuất không. 
Ám thôi tên phát bạch, 

Tiệm cải cựu nhan hồng. 

Bất giác niên hoa xúc, 

Do tranh nghiệp quả hùng. 
Thân như băng kiến hiện 
Mệnh tự chúc đương phong. 
Mạc tác trường niên khách, 
Chung quy tảo chiếu công. 


Dịch nghĩa: 


KỆ “VÔ THƯỜNG” ! ĐỌC LUC BUỔI SỚM 


Sắc đêm mới vừa bung sáng, 

Ánh ban mai hiện dần trên bầu trời. 
Ngắm giục mái tóc xanh điểm trắng, 
Dan thay vẻ hông của dung nhan xưa. 
Chẳng biết tuổi xuân ngắn ngủi, 


1. Vô thường: Kệ Vô thường là bài kệ nói về quy luật biến dịch, sự vận động của thể 
giới hữu vi, ứng dụng vào một thời điểm nhất định. Lúc này là buổi sáng sớm, các thì sau 
là buổi trưa, bu6i hoàng hôn, chập tối, nửa đêm...mỗi thi đều có một bài kệ vô thường. 
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Còn tranh nghiệp qua ! manh hùng 

Thân như băng gặp nắng trời 

Mệnh tựa ngọn đèn trước gió. 

Chớ làm người khách trọ mãi mãi, 

Cuối cùng hãy quay về với công soi dọi sớm. 


Dịch thơ: 


Đêm tối vita hitng rạng, 
Vâng dương ló khoảng không. 
Tóc xuân ngâm điểm trắng, 
Nét ngọc sắp phai hông. 
Nào biết niên hoa ngắn, 
Còn tranh nghiệp quả hùng. 
Than: lớp măng nắng roi, 
Mệnh: ngọn đuốc gió tung. 
Chớ mái làm thân khách, 
Som vé ma thu công. 

Dao Phuong Binh dich 


TRUNG NHẬT THÌ 
(Thi giữa trưa 2) 


DANG HUONG BUOI TRUA 
(Trung nhật chúc hương) 


Cúi nghĩ, ánh dương rực m bầu trời chói chang. Nghi mặt trời 
không đứng mãi; phải tới Phật ? ma câu xin. Noi toà báu HIỆP tỏ lòng 
tin, trong lò ngọc trước dâng hương quý. 


1. Nghiệp quả: nghĩa là kết quả báo ứng do nghiệp của người đời. 

Trong Khóa hư lục mỗi thì đều có các bài: hiến hương, hiến hoa, khái bạch, sám 
hối, khuyến thỉnh, tùy hi, hôi hướng, phát nguyện và vô thường kệ. Chúng tôi chi chon 
một số bài, riêng thì Sơ nhạt lấy toàn bộ theo như kết cấu của chính văn để giúp ban 
đọc hình dung được bộ mặt của nguyên tác. 

2. Tiêu dé do chúng tôi thêm. 

3. Phát: nguyên văn là Kim tiên, ở đây là tên tôn xưng Phật. Nguyên vì năm đầu 
niên hiệu Tuyên Hòa (1119) Tống Huy Tông từng xuống chiếu đổi tên Phật là Đại Giác 
Kim Tiên. 
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Huong này: tién thién hun dác, chang phái tü Bóng Dao ! sinh ra; 
trái đất ngạt ngào, há có thé rừng dan mọc được. Khí vi no ngát hơn 
lan xạ; phẩm danh kia hơn hàn trám tiên ?. Khoi bay nghi ngút, đều do 
lửa dinh ° dót thiêu; máy cuốn lửng lo, vốn từ khí lành tan khắp. Ai 
nấy trong đầu đều thấu triệt; người người mũi ngửi thấy mùi thom. 

Vì phép sám hối, làm lễ đâng hương. Nay giữa giờ ngọ, đốt 
hương cúng dàng. 

Dé Van Hy dich 
Dich nghia: 
TAU BACH 
(Khai bach) 

Kính tau Đại Giác mười phương; Hùng su tam thế; Đổi sáu nga 
thành sáu thần thông; dán chín loài * thành chín liên phẩm *. 

Trộm nghe, gà xóm gáy trưa, vừng dương đứng bóng. Ráng đỏ trời 
xa vừa đứng giữa; liễu xanh khắp chốn bắt đầu ngay. Nắng dọi hoa sân 
vờn ngọc; gió về liễu đậu lay vàng. Long lanh rực rỡ ánh Dao Đài $. tán 
mạn chập ching lông bệ ngọc. Ngát hương lò thú, trời quang ác tó giữa 
tång xanh; ngon giấc gối tiên, ngày vắng lậu ” thưa trên gác tia. Mùa 


1. Béng Đảo: nơi tiên ở, theo truyền thuyết thì những đảo thân tiên này ở ngoài 
bể Bột Hải. 

2. Trâm tiên: một loại hương trầm, sản phẩm của nước ta từ trước. 

3. Lửa định: định dịch chữ tam muội, có nghĩa là đã đạt đến sự giác ngộ, tâm trí, 
thân thể không xáo động nữa, đã dứt bỏ được mọi vọng niệm. Lửa định là lửa giác 
ngộ. Cht. ở bài Bàn vé giới định va tuệ. 

4. Chín loài (cửu loại): tức cửu loại sinh: chín loại sinh: -Thai sinh: sinh ra do bào 
thai; - Nodn sinh: sinh ra do trứng; - Thấp sinh: sinh ra nhờ khí hậu ẩm ướt; - Hóa 
sinh: do tự nhiên mà hóa thành; - Hữu sốc: có màu vẻ, ở trời sắc giới; - Vô sốc: không 
màu vẻ, ở trời vô sắc giới; - Vô tưởng: không tư tưởng, ở trời vô tưởng coi. Tinh phan; 
Phi hữu tưởng, phi vó tưởng; hai loại này ở cõi thứ tư trong tang vô sắc giới, nơi không 
còn tư tưởng nữa. Ñ 

5. Chin lién phám: nguyén van là citu phám, tén day du là cúu phám váng sinh, 
có nghia là chín bác vàng sinh cua chung sinh, dugc tugng trung bang chin tang hoa 
sen. Theo giáo lý của đạo Phát, chúng sinh muốn tới được cõi Tinh độ (miền đất trong 
sạch, dứt hết mọi phiển não) của Phật A Di Đà thì tùy theo sự giác ngộ, tu trì của 
mình mà được vãng sinh ở một trong chín bậc hoa sen đó. 

6. Dao Đài: theo truyền thuyết đó là nơi ở của thần tiên. 

7. Lậu: đồng hồ, người xưa đựng nước vào trong bình có khắc từng ngấn và có lỗ 
cho nước giỏ giọt đều đều. Nhìn ngấn nước trong bình thì biết được thời gian. 
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ha thì dá sôi vàng cháy; mùa đông thì sương lạnh tuyết tan. Mat trời 
đứng bóng thì vẩn tối thu quang: ác xế đỉnh đầu thì mây mù quét sạch. 
Trước cảnh tính trời sáng suốt; đương khi tâm địa tó tường. Nơi nơi hết 
thảy sáng trưng; từng bước chẳng còn đen tối. 

Hỡi các phật tử ! Bóng ác giữa trời thì xế; người ta khi thịnh có 
khi suy. Hình thể chẳng dài lâu; giàu sang không vững mãi. Mau 
chóng như nước trên sông; giây lát như mây đỉnh núi. Lúc thường 
chẳng tạo nhân lành, ngày khác át vê lối khổ. Nên nảy niém tin, bó 
trừ nghi hoặc. Sớm mở lòng người chư phật, soi tan thùng tối ' chúng 
sinh. Vậy bọn chúng tôi kính nghĩ giờ này là giờ làm lễ lúc mặt trời 
đứng bóng. 


Băng Thanh - Nguyễn Đức Vân dich 


SAM HOI TOI CAN TAI 
(Sam hối nhi cán tội) 


Déc long sám hói, bon chung tói tü bao kiép tói nay bó mát góc 
tâm; không biết chính dao. Doa ba đường khổ; bởi sáu cán sai. Nếu 
không sám hối trước; khôn đường ăn năn sau. 

Nghiệp căn tai là: ghét nghe tiếng pháp, thích lắng lời tà; mê 
mát chính tâm, đuổi theo ngoai vọng. Sáo đàn ¡nh ói, báo khúc long 
ngâm 2; văng váng mõ chuông, coi là tiếng ếch. Câu ví bài ve 3 bỗng 
nhiên để dại lời kinh câu kệ, không chút lắng tai. Thoáng nghe lời 
khen hão, khấp khởi do tìm; biết rõ lời nói lành, nào từng ưng nhận. 
Vài ba bạn rượu, dăm bảy khách chơi, tán ngắn bàn dài, châu đầu 
nghe lắng. Hoặc gặp thầy bạn, dậy báo dinh ninh, những lời hiếu 


1. Thùng tối (tất thống): theo quan niệm của đạo Phật, thân thể con người chỉ 
gồm tú dai, không trong sạch. Trần Cảnh nhiều lần nói con người ta chi là một túi da 
thối, một bao máu mú, nhớp nho; hình tượng này cũng diễn tá ý ấy. 

2. Khúc long ngâm: tên một khúc đàn hay thời cổ Trung Quốc. Theo Trịnh Thuật 
Tổ truyện trong Bắc Té thu thì Tổ Thuật giỏi dan, tu ché ra mười bài long ngâm. 

3. Câu ví bài vé: dich ý chữ Ba ca Trịnh khúc. Ba là tên nước của nhà Ân. Vũ 
Vương diệt Ân, phong cho cháu nhà Ân ở đất này. Có lẽ những bài ca do người nước 
Ba sáng tác có âm điệu buên thảm, do đó Trần Cảnh liệt vào hạng ca khúc không nên 
nghe. Trịnh khúc là những bài ca dao của nước Trịnh phần lớn nói về tình yêu nam 
nữ, trong Kinh Thi Trinh Phong bi coi là dám thanh. 
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trung, dáp tai cài chóc; hoác nghe tiéng xuyén, bóng náy lóng dám, 
được nửa câu kinh, bỗng thành tai ngựa H 

Nhüng tói nhu thé, vó lugng vó bién; đầy áp bui trần, kể sao cho 
xiết. Sau khi hết kiếp, rơi xuống ba đường; hết khổ chịu đầu thai, lại 
phải làm người điếc. Nếu không sám hối, sao được tiêu trừ. Đứng 
trước Phat đài, thay đều sám hối.. 


Đỗ Văn Hy - Băng Thanh dich 


Phién dm: 


CHi TAM PHAT NGUYEN 


Nhat nguyén dói thanh giai ngó dao, 

Nhi nguyén thinh khó tao tu hành. 

Tam nguyén van thong cu tu dat, 

Tứ nguyện văn lac tận vô sinh. 

Ngũ nguyện vọng ngôn vô lậu nhập, 

Lục nguyện chính ngữ cấp dao linh 

Thất nguyện Phạn âm thường cận trắc, 

Bát nguyện pháp cổ đã tu khuynh 

Cửu nguyện Quan Âm tường thụ thủ. 

Thập nguyện Khánh Hi cộng tri danh. 
Thập nhất nguyện quần lung trường phá chướng, 
Thập nhị nguyện lưỡng đóa vĩnh thông linh. 


Pe = >... u x= 

1. Tai ngua: Theo Phúc Điền Hòa thượng, ngày xưa có một người chăn ngựa nằm 
ngủ trên thêm chùa. Lúc ấy trong chùa một Thiền sư đang tụng Kinh Kim cương đến 
câu: Nhất thiết hữu vi pháp, nhu mộng huyện bào ánh; nghĩa là: Tất cá mọi hiện 
tượng trên thế gian đều như bóng bọt nước, mơ màng (Hữu vi pháp là thế giới hiện 
tượng, nghĩa là chúng sinh và cả vũ trụ). Người chăn ngựa chợt dóng tai nghe, nhung 
anh chí nghe có mót tai cón mót tai mai lắng tiếng ngựa hi. Sau anh chán ngựa thác 
sinh làm Thái tử, chịu nghiệp báo còn lại một tai ngựa. Theo điển cố này thì tác giả 
nói đến nghiệp báo của người nghe kinh mà lòng còn vướng chuyện thế gian. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


DOC LONG PHAT NGUYEN 


Mót nguyén nghe các tiéng thay déu ngó dao, 

Hai nguyén nghe diéu khó thi sóm liéu tu hành. 

Ba nguyén nghe hiéu hét dén bón cói bién xa, 

Bốn nguyễn nghe điều vui không chút bon lòng. 

Năm nguyền lời nói xằng không để lọt vào tai, 

Sáu nguyền lời nói đúng vội nghe kỹ. 

Bảy nguyên tiếng trống pháp cũng nên lắng nghe. 
Chín nguyên được Phật Quan Âm dắt tay *, 

Mười nguyễn cùng nói danh với Khánh Hi *. 

Mười một nguyễn phá tan nghiệp chướng cho mọi người diéc 
Mười hai nguyén hai tai mãi mãi tinh tường, linh điệu. 


Một nguyễn nghe tiếng đều ngộ đạo, 
Hơi nguyễn nghe bhổ sớm tu hành. 

Ba nguyên nghe suốt đến bốn cõi, 

Bốn nguyên nghe vui tình không sinh, 
Năm nguyên lời tà tai không lọt, 

Sáu nguyên lời hay lắng hiệu nhanh. 
Bảy nguyên gân gũi bên kinh ke, 

Tám nguyên trống pháp lắng nghe ranh. 


1. Phật Quan Âm hay còn gọi là Quan Thế Âm (đúng ra phải đọc là Quán Thế 
Âm) là một vị Phật có lòng từ bi rất lớn, luôn luôn ứng hiện để cứu giúp chúng sinh. 
Tên Quán Thế Âm có nghĩa nghe thấu mọi âm thanh của chúng sinh trên thế gian. Ở 
Việt Nam, Quan Âm là Phật bà, còn ở một số nước khác như Tây Tạng thì Quan Âm 
lại là Phật nam. Nhiều khi Quan Âm hiện thành Bé tát để phổ độ chúng sinh, nên 
cũng gọi là Quan Thế Âm Bồ tát. 

2. Khánh Hi: tức Khánh Hi Tôn giả, tên tiếng Phan là Ananda, cũng phiên âm là 
An-nan-da. Là em con chú của Phật Thích Ca, nhưng khi Phật đã 35 tuổi ông mới ra 
đời. Khi ông ra đời cả nước vui mừng nên được đặt tên là Khánh Hỷ. Sau ông theo 
Phát làm đệ tử trên 20 năm, có mặt bên Thích Ca khi Phát qua đời. An-nan-đà cũng 
tham dự vào việc biên soạn nhữnng lời thuyết pháp của Phật thành kinh. Khi Ca Diếp 
qua đời, ông kế vị, trở thành vị tổ đời thứ hai. 
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Phién dm: 


Chin nguyên Quan Am tay cùng nắm, 
Mười nguyén Khánh Hy cùng nói danh. 
Mười một nguyên người điếc tan nghiệp chướng, 
Mười hai nguyên hai tai mỗi tinh anh. 
l Huê Chi - Bang Thanh dich 


THU THOI VÔ THƯỜNG KÊ 


Miét nhàn 6 luán tai xuát chán, 

Hói dáu hy ngu huu duong ly. 

Tán tham hü móc tám vuu thuc, 

Na tinh cao hóa ánh di di. 

Thuc hót hoa ám tring phuc dao 

Tuán tuán khuán ménh thinh hoàn suy. 
Chu nhán hap táo hói quang chiéu, 

Tu khó khu tri lugc 16 ky. 


Dich nghia: 


KE VÔ THƯỜNG LÚC BAY GIO ! 


Chớp mắt vừng ô vừa ra khỏi phương đông, 

Ngoảnh đầu mặt trời lại đã đứng bóng 

Hết thảy đều như cây gỗ mục quá ham giấc ngủ say sưa, 
Nào biết bóng cây hòe đã chuyển dời. 

Phút chốc bóng hòa lại nghiêng đổ, 

Mệnh (như cây) nấm tuần tự thịnh rồi suy ”. 

Mọi người sao chẳng sớm đem ánh hồi quang soi lại mình, 
Mà tự khổ rong ruổi khắp mọi ngả đường. 


1. Vô thường: xem Cht. ở bài Nói rộng uê bốn núi, Núi thứ tư. | 
2. Nấm là một loại cây ky sinh. Màu sốc rực rỡ nhung cuộc đời ngắn. neit, Ở đây 
tác giả ví thân mệnh con người cũng chỉ như cây nấm. 
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Dich tho: 


Chóp mát vitng 6 vita mói moc, 
Quay dáu bóng nhát dà tron xoe. 
Chi ham giác ngü say mé mái, 
Nao biét quang ám thám thodt di, 
Phút chốc hoa tươi rồi lai héo, 
Quanh co mệnh nám thịnh hiền suy. 
Ai ơi xin hãy quay đầu lai, 
Rong ruổi đường mê mãi thế chi! 
Triều Chứu dich 


NHẬT MỘT THÌ 
(Thì mặt trời lặn) * 


DANG HUONG LUC MAT TROI LAN 
(Nhat mót chüc huong) 


Cüi nghi, ráng sa tüng biéc; khói dong non xa. Thán tói dàn 
tràng thanh tinh; lé dáng hiển thánh từ bi. Mong thấu long thành; 
dót dáng huong bau. Huong này, Bóng Dao giá cao; bién xanh phám 
lạ. Nào phái trầm thủy dáng từ Lam Ấp ?; chẳng phải tô du Ÿ hiến tự 
Đại Tán. Khí ngát hơn xạ hương phong huyện *; mùi thơm hơn long 
não Ó Trành *. Riêng chiếm giá cao khôn định; lừng xưa mùi ngát 
phi phàm. Hương báu vừa bay, chiếu Phạn nổi đàn hương thế giới; lò 


1. Tiêu dé do chúng tôi thêm. 

2. Lâm Ấp: Thời Hán xâm chiếm Nam Việt thì đây là vùng đất huyện Tượng 
Lâm từ Ngũ đại trở về sau đổi là Chiêm Thành, tức là vùng từ Quảng Trị, Thừa Thiên 
ngày nay trở vào đến cực nam của miền Trung. 

3. Tô du: tức tô hợp du, theo Bản thảo là một loại cây có nhựa thơm, có thể dùng 
làm thuốc, là sản phẩm của nước Phật Té va nước Việt xưa. Dai Tần: tên gọi đế quốc 
La Mã thời cổ. 

4. Phong huyện: tên huyện thuộc tỉnh Hé Nam Trung Quốc. 

5. Ô Trành: tên nước, theo sách Tây Vực ky thì thuộc miễn Bắc An Độ. 
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vàng mới đốt, bầu trời nung thận khí lâu dài '. Tìm đến, can thành ? 
tan ảo hóa; ngửi vào, địa ngục hết chua cay. 
Nay mặt trời lặn, đốt hương cúng dàng. 
Bang Thanh dich 


TAU BACH 
(Khai bach) 


Kính tâu, Dai Giác mười phương, Hùng su tam thé. Vung kiếm 
tuệ ở rừng tà; thét gió từ vào ngực lửa. 

Trộm nghe: ráng đỏ phủ đầu non; mặt trời vừa gác núi. Ciọng ốc 
đầu thành buồn bã; tiếng chày ngoài cửa thiết tha. Vào bến, thuyén 
chài hát muộn; nhẹ bay, chim lại SE xa. Bén cát pháng ménh mang 
cò ha cánh; rang duong xanh ran rỉ ve kêu sáu. Nội rộng lập loe lửa 
dóm; trời cao chênh chéch bóng câu. Cửa phén nửa khép ga lên 
chuồng; đèn đuốc chưa châm trêu lại ngõ. Lữ khách vung roi vun vút; 
thuyền về chèo gấp băng băng. Thương ke hôn mé; lạc vào đường tối. 
Giữa ban ngày còn chưa thấy lối đi; trong nhập nhoạng hẳn quên nhà 
ở. Bọn ấy như người không đủ mát; cảnh này Át khổ ké mê đường. 
Hỡi các phật tử! Nên nghi lúc vô thường thấm thoát; chớ tham cánh 
phù thế xa hoa; phải đắt mũi lôi về, chớ phóng tâm đi mất. Ai nấy 
hãy quay đầu soi lại; chớ nên theo ngoại cảnh mưu cầu. Nếu phải tri 
âm; hãy mau tiến bước. 

Nay bọn chúng tôi, kính nghĩ lúc này là lúc làm lễ mặt trời lặn. 


Băng Thanh - Đỗ Văn Hỷ địch 


1. Thận khí lâu dài: một hiện tượng quang học thường thấy ở các sa mạc hay ở 
bể do sự phản quang qua các tầng không khí day, mỏng khác nhau sinh ra. Nhung 
người xưa lại cho là ở bể có một loài giao oe lớn goi là thân thường nhá khí lam 
thành các láu dài thành quách. 

2. Can thành: theo Dao Duy Anh - cũng là một nơi giam người dưới dia ngục: 
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SAM HOI TOI CAN MUI 
(Sam hối ty cán tội) 


Dóc lòng sám hối, bọn chúng tôi từ bao kiếp tới nay bó mát bàn 
tâm, không biết chính đạo. Đọa ba đường khổ, bởi sáu căn sai; nếu 
không sám hối trước, khôn đường ăn năn sau. 

Nghiệp căn mũi là: thường tham mùi lạ, trăm thứ ngạt ngào, 
chang thích chân hương, năm phần thanh tịnh. Xa lan suc nức, mê 
mai kiếm tìm; giới định xông thơm, chưa từng để mũi. Trầm dan 
thiêu đốt, cát trước Phát đài; nghển cổ hít hoi, trộm huong pháy 
khói Theo (thói trần tục, coi rẻ long thần; thích ngùi huong phàm, 
chưa từng chan bó. Mặt đào má hạnh, lôi tới chẳng di; cây giáo hoa 
tâm `, kéo vé chẳng ngó. Hoặc ra phường phố, hoặc vào bếp trong; 
thấy bẩn nhớ ăn, ham nhơ tìm bữa. Chẳng hiểm tanh thối, không 
kiêng tỏi hành; mê mải không thôi, như lợn đẫm ổ. Hoặc xì nước 
mũi, hoặc vứt váy vàng; bôi cột quét thêm, làm bẩn đất tịnh. Hoặc 
say nằm ngủ, Phật điện phòng tăng; hai mui thở hơi, xông kinh hun 
tượng. Ngửi sen thành trộm, thở khí thành dâm; không biết không 
hay, đều vì nghiệp mũi. Những tội như thế, vô lương vô biên; lúc hết 
kiếp rồi, chịu ba đường khổ. Trải muôn nghìn kiếp, mới được thụ 
sinh; dù được thụ sinh, quả báo mũi ngạt. Nếu không sám hối, sao 
được tiêu trừ; đứng trước Phật đài, thảy đều sám hối 2 


D6 Van Hy - Bang Thanh dich 


1. Cáy giáo hoa tám: cái tam bán thé giác ngó, dugc ví nhu mót cái cáy nó hoa. 
2. Tiép theo phán vàn xuói trén day là ba bai Chí tám khuyén thinh, Chí tám tuy 
hi, Chí tâm hài hướng dà chép ở các thì khóa la trước, chúng tôi không chon. 
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Phién ám: 
CHi TAM PHAT NGUYEN 


Nhất nguyện xuất khứ tà khí loạn, 

Nhị nguyện nạp nhập tuệ hương huân. 
Tam nguyện bế thành vô lậu khổng, 

Tứ nguyện xuyễn tán hữu duyên trần, 
Ngũ nguyện mạch hồi tam bảo đạo, 

Lục nguyện đế khứ tứ sinh lân. 

Thất nguyện tức trừ phin não chướng, 
Bát nguyện khứu trước giác hoa tân. 
Cửu nguyện thường thông chư pháp chúng, 
Thập nguyện vĩnh tắc ngũ tân nhân. 
Thập nhất nguyện khiên lai du tĩnh hải, 
Thập nhị nguyện duệ xuất li mê tân. 


Dịch nghĩa: 
DOC LONG PHAT NGUYEN 


Một nguyễn từ sạch tà khí van đục, 

Hai nguyền hít vào hương tuệ nức mùi thơm. 

Ba nguyên khép lại cho lỗ mũi không phiền não, 
Bốn nguyễn thở tan mọi cảnh trần hữu duyên. 
Năm nguyên quay về đường tam bảo 

Sáu nguyên hát hơi di cái xóm ging tứ sinh, 
Bảy nguyễn hơi thở trừ hết chướng phiên não `, 


1. Phiên não: chỉ tình trạng bị nhiễu loạn của thân tâm. Có sáu thứ căn bản 
phiên não là: tham (tham lam), sân (gián), si (mé ngốc), mạn (khinh mạn), nghi (nghi 
ngờ), do kiến (chuyên nghi về điều xấu). Có hai mươi thứ tùy phiên não là: Phán, hận, 
não (sáu), phúc (phản phúc), cuồng, xiém (dem pha), hiêu, hai (gây tai va), tát (ghét), 
biên (ghen), vó tam (không biết xấu hổ), vó quý (không biết then), trao cử (sự xao 
xuyến nói lén), bốt tín, giải đãi (lười), phóng dat, hôn trầm (ngu tối), thất niệm (ý nghĩ 
sai), bát chính tri (hiểu biết bất chính), tán loạn. Ngoài ra còn có vô số thứ phiền não 
khác nay sinh từ ba thứ phiền não chính là tham, sân, si. 


129 


Tám nguyên được ngửi huong tươi mới hoa giác ngộ. 

Chín nguyễn luôn luôn thông suốt mọi pháp `, 

Mười nguyên mãi mãi chôn vùi cái nhân ° năm chất cay nóng. 
Mười một nguyễn dắt lại chơi bé tính ° mênh mông, 

Mười hai nguyén kéo ra khỏi bến mê khó ải. 


Dịch thơ: 


Một nguyên hắt mạnh mọi tà khí, 

Hai nguyễn hít sâu hương tuệ hình. 

Ba nguyên bịt mũi không khe hở, 

Bốn nguyên thở tan cảnh hữu tình. 

Năm nguyên hướng mặt vé Tam báo 

Sáu nguyên nhổ sạch xóm tứ sinh. 

Bảy nguyên thở phào hơi phiên não, 

Tám nguyên ngửi hít hoan giác lành. 

Chin nguyén khiéu thóng moi chüng pháp, 

Mười nguyên mũi thoát khí nóng tanh. 

Mười một nguyên dat lại chơi bể tính, 

Mười hai nguyên bến mê độ chúng sinh. 

Lê Hữu Nhiệm dịch 

Phiên âm: 


THỬ THỜI VÔ THƯỜNG KỆ 


Cảnh bức tây sơn mộ, 

Hà thời tích thốn âm. 

Duy năng bôn mã ý, 

Na khẳng trụ viên tâm. 
Nhật xuất hoàn tương một, 


1. Pháp: các hiện tượng như chúng sinh và các vật vô tri vô giác, chúng pháp là 
thế giới hiện tượng. I 

2. Nhán: nghĩa là nguyên nhân, đầu mối tao ra moi sai lầm, tội lỗi. Nhân thuộc 
lĩnh vực chủ quan, do lục căn bị lục trần tác động tạo nên. Từ nhân, chúng sinh sẽ chịu 
quả báo ứng, nhân thiện sẽ được quả thiện, nhân ác sẽ bị quả ác báo. 

3. Bể tính: tính đồng nhất với từ bản tính, thể tính, chỉ bản chất của Phật. Trở 
về chơi trong “bể tính” là ý nói đã giác ngộ được cái tâm bản thể. 
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Than phü huu phuc tram. 
Láo lai ngu dü trí, 

Tử khứ có hoài cám. 

Bất miễn vô thường đáo, _ 
Nan đào đại han lâm. 
Các nghi hành chính đạo, 
Vật sử nhập tà lâm. 


Dịch nghĩa: 


KE “VÔ THƯỜNG” * LÚC BAY GIG 


Dịch thơ: 


Cảnh gần về chiều, mặt trời khuất non tây, 
Đến bao giờ mới luyến tiếc tấc lòng. 

Chỉ có thể buông lỏng ý ngựa °. 

Nào chịu dừng lai cái tâm vugn *. 

Mặt trời mọc rồi sẽ lặn, 

Tấm thân nói rồi lại chim. 

Tuổi già đến, nào kể gì khôn dại, 

Việc chết thì xưa cũng như nay. 

Không tránh khỏi lúc vô thường dẫn tới, 
Khó trốn khỏi cái hạn lớn kéo về. 

Ai nấy nên tu hành chính đạo, 

Chớ để mình lạc vào rừng tà. 


Vung hông da gác núi, 
Tốc bóng tiếc chăng ai? 
Ý ngựa chạy theo mãi, 
Vuon tâm buông thả hoài. 
Mặt trời mọc rồi lặn, 
Thân, nối chìm luân hồi, 


1. Vô thường: Xem Cht.1, trang 138. 
2,3.Y ngua (mà y) và tám vugn (vién tám): túc y va tam phóng tung hung hang 
nhu con ngua, con vugn khóng chiu ó yén, khóng ngüng lai ó mót chó, luón luón mo 


uóc, vong cáu. 
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Phién ám: 


Già, trí ngu nào khác, 
Chét, nay nhu xua thói ! 
Vó thuóng khón tránh nói, 
Han lớn ?, trốn không nơi. 
Đạo chính hãy theo đuổi, 
Rung ta mau xa rời. 
Bang Thanh dich 


HOÀNG HON KHUYEN CHUNG KË 


Cánh tống tang du mộ, 
Tây sơn nhật di trần. 
Quang âm nan cửa trụ, 
Lão bệnh dị tương xâm. 
Tứ chí thùy năng luyến, 
Kỳ lai thục khả câm. 
Chư nhân tu trước nhãn, 
Hôn tán vật quan tâm. 


Dịch nghĩa: 


KỆ KHUYEN MỌI NGƯỜI LÚC HOANG HON ? 


Cánh đã ngả bóng trên cây dâu, cây du °, 

Mặt trời đã lặn khuất non đoài. 

Ngày tháng khó mà giữ lại mãi, 

Già nua, bệnh tật dé xâm nhập vào cơ thể con người, 
Cái chết đến, khó lưu luyến cõi đời được, 

Ky hạn tới nơi nào ai ngăn cấm nổi. 

Mọi người nên mở to mắt ngó, 

Chớ để tâm đến chỗ tối tăm. 


1. Hạn lớn: giới bạn lớn của cuộc đời, tức là sự chết. 
2. Tiêu để do chúng tôi thêm. 
3. Cây dâu, cây du: (da chú). 
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Dich tho: 


Bóng ngủ nương dâu muộn, 
Vâng ô đã lặn rồi. 

Quang âm nào đứng mỗi, 
Già ốm dễ trêu người. 

Giờ chết khoan sao được, 
Ngày di hết cách lôi. 

Ai oi nén để mát, 

Chó ván vuong cảnh đời. | 


Táp san Duóc tué 


Phién ám: 


Bóng ngá nuong dáu chiéu tró muón, 
Mat trời đã lặn khuất non đoài. 
Quang ám thám thoát nào mong giữ, 
Già ốm trêu người sá ké ai ! 

Cái chét dén rói khón luyén tiéc, 
Han ky kéo tói biét sao nài. 

Người người nén biết trau đôi mát, 
Chớ để lòng uương uấn cảnh đời. 


BÁT KHỔ KỆ 


Sinh chí thành nhân hình dịch dịch, 
Lão tương cập mạo ý mông mông. 
Bệnh xâm tứ đại thống nan nhân, 
Tử nhập tam đồ nghiệp dị phùng. 
Ân ái biệt ly ai bất tận, 

Oán tăng hội ngộ hận vô cùng. 
Thiên cầu bất đắc tăng phiền não, 
Ngũ ấm tương tranh xí thịnh hùng. 


Triều Chúu dich. 


Bang Thanh dich 
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Dich nghia: : : : 
KE VE TAM NOI KHÓ ! 


Từ lúc sinh ra đến lúc lớn lén thi hinh hài lận dán, 

Già sắp bảy tám mươi thì sự nhận biết mịt mờ. 

Bệnh xâm nhập vào thân thể ? khó chịu nổi đau đớn, 

Chết phải xuống ba đường, nghiệp ác đã gặp. 

Nỗi buồn vì yêu thương mà phải biệt ly không bao giờ hết. 
Mối hận về oán ghét mà phải sum họp không bao giờ cùng. 
Muôn nghìn điều cầu không được, càng tăng thêm phiền não. 
Ngũ uán tranh giành nhau càng kịch liệt. 


Dịch thơ: 


Thuở mới si th hình hài lận dán, 
Bạc phơ đầu trí khôn mê lẫn. 
Bệnh uào tứ dai lòng sâu dau, 
Chết xuống tam đô nghiệp ác dẫn. 
Ân ái biệt ly mấy khổ sâu, 
Oán thù sum hop uó cùng hận. 
Kiếm tìm không được não phiên thêm, 
Ngũ uẩn tranh giành, ôi bất tận! 
Băng Thanh dịch 


1. Tám nỗi khč (bát khổ): Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, tăng hiểm hội 
khổ, ái biệt ly khổ, cân bất đắc khổ, ngũ uẩn xi thịnh khé. 
2. Thân thé: dịch thoát từ tứ đại, là bốn thứ làm nên thân thể con người. 
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SO DA THI 
(Thì chập tối) * 


DANG HƯƠNG LUC CHAP TOI 
(Sd da chüc huong): 


Cái nghi, dom dóm diém tüng khóng; dén chài roi mát nuóc. 
Trén dàn du mát trai tang, trong dinh vita cham huong tín. 

Huong này: sán sinh nào 6 Lac Son, chüng loai phái dáu tram 
thüy. Há phái Thán Long dua cüng, chi do Bó tát ^ cát dành. Rüng 
nguu dau ? giá chiém khóng hai; khóm ke thiét ^ vào hàng thú nhát. 
Guom tuệ chặt mà vót bằng dao giới, coi vé thanh kỳ; nước dinh rửa 
mà đốt bởi lửa thiển, hương thơm ngào ngạt. Há chỉ trên đàn thấy 
ngát, khắp trong mọi chốn đều thơm; một sơi buông xông, muôn đời 
nghiệp sạch. 

Hiện nay vừa tối, đốt hương cúng dâng. 


Đỗ Văn Hỷ dịch 


1. Tiêu đề do chúng tôi thêm. 

2. Bồ tát: tiếng Phan là Bodhisattva, phiên âm đầy đủ là Bó-dé-tát-dóa, tên một 
vị Phật đã đắc đạo, nhưng thường hiện thân xuống cõi thế để độ chúng sinh. Bồ tát 
cũng là tên tôn xưng các bậc tu hành có đức từ bi lớn. 

3. Rừng ngưu đầu: tức ngưu đầu chiên đàn là một loại cây hương liệu ở Tây Vực. 
Có hai thuyết. Theo Quan Phát tam muội hdi hinh thì cây ngưu đầu chiên dan mọc 
trong khóm y lan, dùng làm hương, và đó là loại hương rất nổi tiếng. Chính pháp 
niệm kinh thì nói có một ngọn núi giống hình đầu con trâu, trên đỉnh mọc nhiều cây 
chiên đàn, vì thế gọi là ngưu đầu chiên đàn. 

4. Khóm kê thiệt: là một loại hương thao giúp cho thơm miệng, còn có tên là tử 
dinh hương. 
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TAU BACH 
(Khai bach) 


Kính tâu Đại Giác mười phương, Hùng sư tam thế. Rộng mở đèn 
tué chu phật; tó soi nhà tối chúng sinh. Trộm nghe: tiếng ốc trên lầu 
mới dạo; trống cám canh vừa truyền. Nhà nhà nến duóc lung linh; 
chốn chốn dầu đèn cháy rực. Ngoài dậm tía ngựa thôi tiếng hí; dưới 
ao trong cá lặn mất tăm. Dom đóm lập lòe mặt nước; vành trăng lấp 
ló đầu non. Bên gác Phượng hoàng ' say đắm cuộc vui chè rượu; trước 
lầu Anh Vũ * miệt mài cái thú mé hoa. Hoặc cợt gió vịnh trăng: hoặc 
đánh đàn thổi sáo. Ai nấy đăm đăm duyên trước mắt; mọi người quên 
cả việc thân sau. 

Các phật tử ! Nên rõ tiền trình khó tiến; chớ ham cao gối giấc 
nông. Lên ghế chắc đâu xuống ghế; đêm nay há biết đêm sau. Cửa 
“Đệ nhất nghĩa” * phái mau bước tới; nẻo “Tam ác dé” chớ có lần di. 
Quay đầu nhận lấy quê nhà; mở mắt chớ cam mộng hão. 

Bọn chúng tôi kính nghĩ giờ này là lúc làm lễ buổi vừa tối. 

Băng Thanh dịch 


SAM HOI TOI CĂN LUGI 
(Sam hối thiệt căn tội) 


Dốc lòng sám hối, bọn chúng tôi trải từ bao kiếp tới nay, bỏ mất 
bản tâm, không biết chính đạo. Đọa ba đường khổ; bởi sáu căn sai. 
Nếu không sám hối trước; khó ăn năn sau này. 

Nghiệp căn lưỡi là tham đủ mọi vị, thích xét tỉnh thô; nếm hết 
các thức, biết ngay béo gầy. Sát hại muôn vật, nuôi béo thân mình; 
quay rán cá chim, nấu ninh cám thú. Tanh tao nhờn miệng; hành tỏi 


1, 2. Đài Phượng hoàng, lầu Anh Vũ: có lé là những tên tượng trưng chỉ chốn ăn 
chơi của các nhà quyền quý. 

3. Cửu đệ nhất nghĩa: Ở đây là đệ nhất nghĩa thiện, là tầng trời của Phật và Bó 
tát thường trụ. Nơi ấy không còn sinh, lão, bệnh, tử, chúng sinh đến được đây đã đứt 
trừ được mọi phiên não. 
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. đầy lòng. An rồi đòi nữa; chưa từng no luôn. Hoặc tới dàn chay, cầu 
than lễ phật. Cố chịu đói bung; đợi lúc việc xong. Buổi sớm ăn chay, 
cơm ít nước nhiều; khác chỉ người ốm, cháo thuốc gắng xong. Mỡ 
màng đẩy mắt, cười nói ran ran; rượu chuốc cơm mời, nóng thay 
nguội đổi. Bày tiệc đãi khách, cưới xin cho con; giết hại chúng sinh, 
vì ba tấc lưỡi. Dựng lời can rỡ, dét câu mượt mà; hai lưỡi lắt léo, 
miệng ác lu loa. Chửi mắng tam bảo, nguyễn rủa mẹ cha; khinh nhờn 
hiên thánh, dối lừa vua cha. Ché bai người khác, che giấu lỗi mình; 
bàn luận cổ kim, khen chê này nọ. Khoe khoang giàu có, lăng nhục 
người nghèo; xua đuổi tăng ni, chửi mắng tôi tớ. Lời dèm thuốc độc, 
nói khéo tiếng tiêu; tô vẽ điểu sai, nói không thành có. Oán hờn 
nóng lanh, phi nhổ non sông; tán láo noi táng phóng; ba hoa truóc 
Phát dién. 

Nhüng tói nhu thé, vó lugng vó bién, ví nhu cát bui, dém sao cho 
cùng. Sau ngày chết rồi, vào ngục nhổ lưỡi; trâu sắt cày mãi, đồng sôi 
đội tràn. Quả báo đã hết, vạn kiếp mới sinh; ví được làm người, lại bị 
cám đặc. Nếu không sám hối, sao được tiêu trừ; nay trước Phật đài, 
thảy đều sám hối. I 


Dé Van Hy dich 


Phién ám: 
CHi TAM PHAT NGUYEN 


Nhất nguyện báo xan vô thượng vi 
Nhị nguyện thổ khước thế gian tỉnh. 
Tam nguyện biện tài trừ chúng hoặc, 
Tứ nguyện lạc thuyết độ quần sinh. 
Ngũ nguyện chuyển thời vô tận tạng, 
Lục nguyện hấp tận pháp lưu khuynh. 
Thất nguyện tảo hôi Đại Ngu thổ, 
Bát nguyện tốc cộng Lâm tế thanh. 
Cửu nguyện quản trường dữ Phật phú. 
Thập nguyện thanh tịnh đẳng thiện thành. 
Thập nhất nguyện thế gian vô ấm á, 
Thập nhị nguyện địa ngục tất lê canh. 
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Dich nghia: 


Dich the: 


DOC LONG PHAT NGUYEN 


Một nguyễn ăn no vị “vô thượng” ! 

Hai nguyền thổ hết mùi tanh tao thế gian. 

Ba nguyên tài bién bác trừ mọi mê hoặc, 

Bốn nguyễn thích nói việc tế độ chúng sinh. 

Năm nguyén chuyển hết kinh pháp của kho vô tận. 
Sáu nguyền hút hết các dòng pháp đã rót. 

Bảy nguyên sớm như thay Đại Ngu thổ ra chim bay, ° 
Tám nguyền chóng được cùng thanh thế của Lâm Tế. 
Chín nguyền rộng đài cùng sự che chở của Phật. 
Mười nguyền thanh tịnh như trời tự nhiên mà thành. 
Mười một nguyên thế gian không còn người cám, ngong, 
Mười hai nguyền chốn địa ngục hết tội kéo cày. 


Một nguyên ăn đủ mùi ngon Phát, 
Hai nguyén nhá hết vi trần tanh. 
Ba nguyễn nói giỏi trừ mé hoặc, 
Bốn nguyên độ kháp được quán sinh. 
Năm nguyén chuyển hết van kho tạng, 
Sáu nguyễn uống cạn một nguồn binh, 
Bảy nguyén Đại Ngu chóng phục lại, 
Tám nguyên Lâm Tế sớm am thanh. 
Chín nguyên bao la như Phật độ. 
Mười nguyên thanh tịnh tua trời sinh. 
Mười một nguyên thế gian không câm ngọng. 
Mười hai nguyên địa ngục hết gia hình. 
Đỗ Văn Hỷ dịch 


1. Vi vé thượng: vị không có gì cao hơn. Nhóm từ này có hai nghĩa: nghĩa đen chỉ 
thức ăn thanh tịnh, nhưng nghĩa bóng là nói về đạo, những triết lý của đạo Phật. 
2. Thay Đại Ngu thổ ra chim bay: theo Phúc Điền; chưa rõ ngọn ngành điển cố này. 
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Phién ám: 
THU THỜI VÔ THƯỜNG KE 


Nhật sắc một thời lâm dạ sắc, ` 
Hôn cù nhiều nhiễu hựu trùng tăng. 
Đồ tri ngoại drëm tha gia chúc, 

Bất khẳng hồi nhiên tự kỷ đăng. 
Ấn ẩn kim 6 sơn di nhập, 

Đồng đồng ngọc thỏ hải sơ đằng. 
Tử sinh đại tạ hồn như thử, 

Hà bất quy y Phật, pháp tăng. 


Dich nghĩa: 
KỆ “VÔ THƯỜNG” ! LÚC BAY GIG 


Khi mặt trời lặn thì sắc đêm đổ tới, 

Con đường tối tăm rối bời lại tăng thêm. 

Chỉ biết tháp đuốc nhà người khác °, 

Chẳng chịu trở vé thắp đèn của mình °. 

Qua vàng * thấp thoáng đã lặn khuất sau núi, 
Thỏ ngọc lấp lánh đã nhô khỏi biển. 

Sống, chết thay nhau tuần hoàn nhự thế, 

Sao chẳng quy y Phật, pháp, tăng? . 


1. Vô thường: (đã chú). 

2, 3. Đuốc nhà người khác, đèn nha minh: cả hai đều chỉ ánh sáng trí tuệ mà 
người tu hành cần nhận thức được để đạt tới sự giác ngộ. 

4. Qua vàng: dịch chữ kim 6. Truyền thuyết xưa cho rằng trong mặt trời có con 
qua ba chân. Thơ của Hàn Dũ có câu Kim 6 hải để so phi lai, nghĩa là: Con qua vàng 
từ đáy b2 mới bay đến. ， 
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Dich tho: 


Mặt trời đã lặn tốt lem nhem, 
Đường tối bón chôn lại tối thêm. 
Đuốc của người ngoài chăm gợi thốp, 
Đèn nha minh đó chẳng soi xem. 
Lit dit bóng áo non tây lán, 
Láp lánh váng trăng ánh bể lên. 
Sống chết tuần hoàn thay đổi mdi, 
Quy y Tam bảo mới là yên. 
Triều Chứu dich. 


Tập san Duóc tué 


BAN DA THI 
(Thi ntta dém) * 


DANG HUONG LUC NUA DEM 
(Ban da chúc huong) 


Cui nghĩ, giọt lậu canh ba vừa chuyển; sáo trời ? muôn tiếng đều 
im. Lục hòa tăng lữ họp đàn nghiêm; một nén hương thơm lừng 
pháp giới. 

Hương này, âm dương kết tụ; trời đất sinh thành. Vun trồng nào 
phải công một thế; gìn giữ là nhờ sức trăm thần. Cội cành tươi tốt, 
mãi nhờ mưa pháp chứa chan; thể chất thanh cao, cậy bởi mây lành 
che chở. Giống lạ chớ đem cây tục đọ; hương thanh dâu để kẻ phàm 
hay. Dem tới lò vàng, nén nén mới châm trên ngọn lửa; kết thành 


1. Tiêu đề do chúng tôi thêm. 

2. Sáo trời (thiên lại): những âm hưởng của tự nhiên như tiếng gió thổi vào hang, 
tiếng reo của cây...Xuất xứ từ thiên Té vát luận, sách của Trang Tử. 

3. Luc hòa: viết đầy đủ là lục hóa kính, nghĩa là sáu niềm kính ái, hòa chung của 
các tăng ni. Hòa hiểu với nghĩa là thuận, kính hiểu với nghĩa là khiêm nhường. Lục 
hoà kính là: Giới hòa tức giới hòa đồng tu (cùng trì giới); kiến hòa, tức kiến hoà đồng 
giải (cùng chung kiến giải); lợi hòa tức lợi hòa đồng quân (igi ích cùng đều nhau); thân 
hòa tức thân hòa đồng trụ, thuận hòa ở cùng; khẩu hòa tức khẩu hòa vô tranh (không 
tranh cãi); ý hòa tức ý hòa dëng duyệt (ý hòa hợp cùng vui). 
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long báu, tầng tầng bay mãi tận ngàn máy. Dam bày 1é nghi cing 
thánh, goi giải long tin kë phàm. Giờ duong lúc nửa đêm, dót huong 
dáng cüng. 


Báng Thanh dich 


BACH TAU 
(Khai bach) 


Kính tau: Dai Giác mười phương; Hùng su tam thé. Rudi tay vàng 
dé dón quán sinh; phóng ánh ngoc dé soi kháp cói. 

Tróm nghe: gid quay sang tí; dém dá nua rồi. Ngon đèn trong dia 
bac háu tàn; bui bám ngoài dám hóng déu láng. Máy trán gió máy 
muôn dám; một vàng trăng tó canh ba. Luu thưa rừng trúc r&y vàng; 
thấp thoáng hoa sân dón ngọc. Hac oán im hơi nơi truóng huệ; vượn 
sầu kêu mãi chốn tùng quan. Vời voi Hắn Hà Sâm Dau gác, im lim 
đồng nội quy ma kêu. Tiếng tử quy ! da diét; giấc hồ điệp ? say sưa. 
Thân áo hóa cho vơ rừng núi thám; hồn lang thang chay vay dám 
đường xa. Dành cho ma quỷ quấy ray luôn; nào biết duóc tâm thường 
rực rỡ. Ngoài nhà thần phách lạc hôn bay; trong hang quỷ người vùi 
mắt nhắm. Chỉ biết ham mê giấc ngủ; nào hay tới chốn chân như. 
Thỏa thuê tới sáng giấc nông; kể chỉ mệnh chung trăm tuổi. 

Các phật tử! nên nghĩ tứ xà 3 bức bách; chớ quên nhị thử * gam 
mòn. Luân hồi tam giới 5 biết bao thôi; luán quán tứ sinh Ê chưa lúc 


1. Tiếng tử quy: tử quy tức chim cuốc, còn có tên là đỗ vũ, đỗ quyên. Tương truyền 
đây là vua nước Thuc; bị mát nước, hồn hóa làm chim, vì nhớ nước nên suốt mùa hè cứ 
kêu quốc quốc. 

2. Giấc hô điệp: giấc mộng. Điển trong sách Trang Tử, thiên 7ê oật luận: Trang 
Tử nói mình nằm mơ thấy hóa ra một con bướm bay nhén nhơ, nhưng khi tỉnh dậy 
trong lòng sinh ra phân vân, không hiểu Trang Chu nằm mơ hóa ra bướm hay con 
bướm nằm mơ hóa ra Trang Chu. Câu chuyện ngụ ý nói sự hư ảo của thế gian. 

3. Tứ xa: bốn con rắn, chỉ bốn yếu tố gọi là tứ đợi tạo nên cơ thể con người: đất, 
nước, lửa, gió. Thân thể con người, nam hoặc nữ, vốn có sức cám dỗ, và điều đó làm 
hại đến thân tâm, cũng như chất độc của loài rắn làm hại người. Vì thân người lại 
được hợp thành bởi tứ đại, nên cũng coi tứ đại là tứ xà. 

4. Nhị thử: nói rút gọn nhóm từ “hắc bạch nhị thử”: hai con chuột đen và trắng, 
tượng trưng cho ngày, đêm; có sách nói là ngày, tháng. 

5. Tam giới: ba cõi, chỉ nơi ở của chúng sinh chưa hoàn toàn siêu thoát. Đó là dục 
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dứt. Nên di tới lối vàng sinh; hay vin vào xe tiếp diễn. Cửa ngục nơi 
nào; đêm nay phá vỡ. Bọn chúng tôi kính nghĩ giờ này là lúc làm lễ 
nửa đêm. 


Nguyễn Đức Vân địch 


Dich nghĩa: 


SAM HOI TOI CĂN THÂN 
(Sam hối thân cán tội) 


Déc lòng sám hối. Bon chúng tôi từ bao kiếp tới nay, quên mất 
bản tâm; không biết chính đạo. Đọa ba đường khổ; bởi sáu căn sai. 
Nếu không sám hối trước; khó ăn năn sau này. 

Nghiệp thân căn là: Tình cha huyết mẹ, giả hợp nên hình; năm 
tạng trăm thân, cùng nhau kết hợp. Nhận mình là thực; quên mất 
pháp thân. Bởi sinh long ham giết, ăn trộm, tà dâm, nên doa thành 
ba nghiệp chướng. | 

Nghiép sát sinh là: luón làm diéu bao ngugc; khóng chát nghi tir 
tám, giét hai cá bón loài, biét dáu cüng mót thé. Ló tay hay có sát; 
minh làm hoặc sai người. Hoặc tim tháy lấy bùa, dem vé yém đảo; 
hoặc làm ra thuốc độc, để hại sinh linh. Chỉ cốt hại nhân; không hé 
thương vật. Hoặc thiêu đốt núi rừng; hoặc tát cạn khe suối. Buông 
chài bủa lưới; đuổi chó thả chim. Thấy nghe tùy thích, nghĩ ra là làm, 
cử động vần xoay, đều tội này cả. 

Nghiệp ăn trộm là: thấy của người khác, nổi dạ riêng tu; phá 
khóa cậy then, sờ bao nậy tráp. Thấy của nhà Phật, sinh lòng gian 
tham; trộm của nhà chùa, không sợ thần giận. Chẳng riêng vàng, 
ngọc, mới thành tội to; ngọn có cái kim, đều là nghiệp trộm. 

Nghiệp tà dâm là: lòng mê thanh sắc mắt đắm phấn son. Chẳng 
đoái đức liêm trinh; riêng sinh lòng tham dục. Hoặc nơi đất Phật, 


4 


giói (thé gidi ching sinh cón phái án uóng và nhiéu ham muón); sác giói (thé giói các 
tiên không còn ham muốn, án uống, nhưng vẫn có hình thé); vô sắc giới (thế giới các 
tiên không còn hình sắc thân thể, chỉ còn tâm thức). 

6. Tứ sinh: xem Cht. ở bài Văn Giới sát sinh. 
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dién thd phóng tang trai gái cùng nhau, dung cham đùa bón. Tung hoa 
ném qua; dám càng kë vai. Khoét ngạch treo tường, déu là dám nghiép. 

Nhüng tói nhu thé, vó lugng vó bién; dén lic ménh tan, phai vao 
địa ngục. Gái nằm giường sắt; trai ôm cột đồng. Muôn kiếp mới sinh, 
lại chịu tội báo. Nếu không sám hối, sao được tiêu trừ. Nay trước 
Phật đài, thảy đều sám hối. 


Đỗ Van Hy dịch 


Phiên ám: 
CHÍ TÂM PHÁT NGUYÊN 


Nhất nguyện mệnh căn tốc thành tuệ, 
Nhị nguyện thể tướng biến vi chân. 
Tam nguyện đầu nhai cầu đại pháp, 
Tứ nguyện phó hỏa ngộ thâm nhân. 
Ngũ nguyện phần khu thù Phật đức, 
Lục nguyện khao tủy bái sư ân. 
Thất nguyện cầu đầu chung bất tích, 
Bát nguyện thủ mục điệc vi thân. 
Cửu nguyện đồ hương vô hữu hi, 

. Thập nguyện cát nhục bất sinh sân. 
Thập nhất nguyệh sinh sinh vô trước ái, 
Thập nhị nguyện thế thế ly liêu trần. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


1. Ménh cán: nghia là than ménh con nguói. Ménh cán mói nguói mót khác, nó 


DÓC LÓNG PHÁT NGUYÉN 


Mót nguyén ménh cán ! mau thành ménh tué ” 

Hai nguyén thé tuéng ? bién thành chán than. * 

Ba nguyén gieo xuóng vách nui cáu pháp lón, 

Bốn nguyễn xông vào lửa để hiểu rõ nguyên nhân sáu. 
Năm nguyễn đốt thân mình để báo đáp công đức Phật, 
Sáu nguyễn gõ tủy minh để báo ơn thay. 

Bảy nguyễn có người xin đầu cho ngay không tiếc, 
Tám nguyén dù có người khoét mắt mình vẫn thân ái. 
Chín nguyn dù có giói phấn lương cũng không vui, ` 
Mười nguyễn dù bi cắt thịt cũng không giận dữ. 

Mười một nguyễn đời đời không vướng vào yêu thuong, 
Mười hai nguyền kiếp kiếp xa lánh cõi trần ồn ào. 


Một nguyên mệnh căn mau hóa tuệ 

Hai nguyên thể tướng bién thành chân. 
Ba nguyên gieo ghênh cầu dai pháp, 

Bốn nguyên vào lửa ngộ thâm nhân. 
Năm nguyên đốt mình dén Phát đúc, 
Sáu nguyên gõ tủy báo sư ân. 

Bảy nguyên cho đầu, nào nuốt tiếc, 

Tám nguyên khoét mắt chẳng phân van. 
Chín nguyên xông hương không mừng rõ, 
Mười nguyên cắt thịt ván ân cán. 

Mười một nguyên đời đời xa biển di, 
Mười hai nguyên kiép biếp lánh vòng trần. 


Đỗ Văn Hy - Bang Thanh dich 


tùy thuộc vào nghiệp ứng từ kiếp trước. 


2. Tuệ mệnh: thân mệnh người ta tu hành đã đắc đạo, không còn bị mê muội, 


lầm lạc, đứt bỏ được mọi phiền não. 


3. Thé tướng: chỉ cái thân giả của chúng sinh đang tón tại trên cdi trần cũng có 


nghĩa như phàm thân. j 


4. Chân thân: cũng có nghĩa nhu pháp thân, cái thân có thật, tón tại mài mãi, 


đồng nhất với bản thể vũ trụ, với thân Phật. 
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Phién ám: 
THU THGI VO THUONG KE 


Van lai thanh trầm hậu, 
Tam canh cổ động sơ. 

Tử quy đề thiết thiết, 

Hồ điệp mộng cừ cừ 

Cam hỗn hòe trung nghi, 
Phiên vi thủy thượng ngư. 
Bất năng khán nguyệt khởi, 
Duy ái luyện hoa cư. 

Mê thất gia thiên lý, 

Do tham thụy nhất du. 
Bất tri thân thị huyễn, 
Mông muội quá cư chư. 


Dịch nghĩa: 
KE VÔ THƯỜNG ' LÚC BAY GIỜ 


Sau khi muôn sáo ” trời im bat, 

Tiếng trống điểm canh ba bắt đầu. 

Tử quy ? kêu da diết, 

Giấc mơ bướm ^ miệt mài. 

Dành chịu lẫn trong đám kiến cành hoe š. 


1. Vô thường: (đã chú). 

2. Sáo trời (thiên lại): những âm hưởng của tự nhiên. Xuất xứ từ Té våt luận của 
Trang Tú. 

3. Xem Cht. 1, tr. 141. 

4. Xem cht. 2, tr. 141. 

5. Kiến cành hoe: cũng goi là giấc mộng Nam Kha, xuất xú tit Nam Kha ký của Lý 
Công Tá đời Đường. Bài ký kể truyện Thuần Vu Phần ngủ trưa dưới gốc cây hde, bóng 
nằm mơ thấy mình đến nước Đại Hòe An làm Thái thú quận Nam Kha 20 năm, được vua 
nước Đại Hòe gả công chúa cho và sinh được năm con trai, hai con gái, cực kỳ vinh biển. 
Sau Phần đánh giặc bị thua, công chúa chết, vua nước Đại Hòe duói vé quê. Phần chợt 
. tỉnh đậy, thấy mình nằm dưới gốc cây hoe, trên cành hoe phía Nam, có một tổ kiến. Dai 
` ý câu chuyện nói cuộc đời chỉ là giấc mộng hư ảo và ngắn ngùi. 
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Hoặc trở thành con cá trên mặt nước. 
Không biết xem trăng mọc, mà thức dậy, 
Chỉ quyến luyến cùng hoa. 

Không biết tấm thân là hư ảo, 

Lao xa nhà nghìn dặm, 

Còn tiếc giấc ngủ tàn 

U mê qua ngày tháng ở chốn này. 


Dịch thơ: 


Tiếng sáo trời vita tốt, 
Trống canh đã điểm ba. 
Tu quy kéu khắc khodi, 
Hón buóm chim trong mo. 
Luán quán vua nước kién, 
Nhón nha cá mát hó. 
Trăng lên chẳng thức dây, 
Hoa nở luyến bên hoa. 
Me lạc nhà ngàn dám, 
Con ham giác ngü thua. 
Biét dáu thán huyén do, 
Mé muói dén bao gió! f 
Bàng Thanh dich 
Phién ám: 
THI RANG DONG 
(Hậu da thi) ` 


DÁNG HUONG LÜC TÁNG SÁNG 
(Hau da chúc huong) 


Cui nghĩ, sao Bác Dau chuyển vé hướng Bắc; giải Ngân Hà 
nghiêng hẳn về Tây. Giấc mơ bên gối còn suy; tiếng ốc trên lầu hồ 
đứt. Sắp hang tăng chúng tới pháp đàn; trước tượng Thế Tôn dáng 
hương tín. 


1. Tiêu dé do chúng tôi thêm. 
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Huong nay, gióng tu mat trang dem lai; ré án trong nüi quán 
quanh. Phong tư không tuc; thể chết vô trần. Vượt xa “tước đâu” ! 
Ngô quốc; quý hơn “quy giáp” ? Quế Lâm. Nơi đốt tắt ngay lửa giận; 
hương bay nhờ trận gió từ. Nào phải mùi thơm hạ phẩm; đúng là 
hương lạ thượng phương. Mảnh mảnh tơ bay thành khí lạ; ngạt ngào 
hương ngát hóa điểm hay. Nghi ngút trước nơi bảo tọa; phiêu diêu 
ngoài chốn rèm châu. Quay đầu tìm “thức”, quang mình nơi ấy tự 
nhiên sinh; ngẩng mặt ngửi mùi, tịch diệt bởi đây thân chứng được. 


Nay buổi qua đêm, đốt hương dâng cúng. 
Đỗ Văn Hỷ dịch 


TÂU BẠCH 
(Khải bạch) 


Kính tâu: Đại Giác mười phương; Hùng sư tam thế ! Rót móc 
ngọt cứu chúng sinh đói khát; cầm hạt châu soi chốn tối tăm. Trộm 
nghe: giọt lâu điểm can tàn, tiếng gà vừa gáy sáng. Bóng đuốc tiệu 
hoa vừa đứt, giải sao Ngân Hán lặn rói. Giấc điệp lại quay vé thế 
mộng, tiếng chuông khua vỡ chốn âm thầm. Ánh trăng nhạt ngậm 
. nửa vành non biếc; váng trời hồng chưa 16 mặt duénh xanh. Vách xưa 
tiếng dế ủi non, đường ngự vó câu rộn rã. Đầu thành khói lạnh vấn 
vương, trời thẳm sương mai mờ mịt. Đúng là khi đạo sĩ chầu tiên, vừa 
là lúc tăng già hành đạo. Muôn hộ nghìn nhà chưa mở cửa, một đêm 
sáu khắc đã nên công. Tất cả đường đời, rối bời kiếp sống. Tuy ôm 
gối đương đêm thang thốt, vẫn chưa tan giấc ngủ một đời. Các phật 
tử! Nếu mặc sức suốt đêm vui thú, thì trọn ngày tâm địa tối tăm. Đến 
nỗi một kiệp buộc ràng, chỉ bởi u mê hai chữ. Vì ngươi mở một con 
đường, để lại người sau xem xét. Nêu hay nhân mệnh chẳng trường 


1. Tước đầu: tức tước đầu hương, một loại hương quý của nước Ngô. Trong Tam 
quốc chí, phân Ngô chúa Quyên truyện chú có ghi: Ngụy Văn Đế sai sứ đến xin (ước 
đâu hương. 

2. Quy giáp: chưa rõ là loại hương gì, theo mạch văn có thể đoán đây cũng là một 
thứ hương thơm. f 
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tón, chớ dé mặc lúc này lầm lỡ. Tinh thổ ! eg gìn trước mát, Di Đà * 

nhận lấy trong tâm. Nếu biết nhanh lấy, chóng theo, sé được hiện 

trước mắt. i 
Bọn chúng tôi kính nghi giờ này là lúc làm lễ qua đêm. 

Dé Van Hy dich. 


SAM HOI TOI CAN Y 
(Sam hối y căn tội) 


Dốc lòng sám hối, bọn chúng tôi từ bao kiếp tới nay, bỏ mất bản 
tâm; không hay chính đạo. Doa ba đường khổ; bởi sáu căn sai. Không 
sám hối trước; khó ăn năn sau. 

Tội căn ý là: vấn vương nghĩ ngợi, không lúc nào dừng; mắc mứu 
tình trần, lấp tâm chấp tướng ?. Nhu tầm cuộn kén, càng buộc càng 
đăng; như bướm lao đèn, tự thiêu tự đốt. Hôn mê chẳng tỉnh, điên 
đảo sinh càn; quấy nhiễu tấc lòng, đều do tam độc * Tói keo tham là: 
âm mưu ghen ghét, keo cú vét vơ; mười vốn nghìn lời, còn cho chưa 
- đủ. Của như sông chứa; lòng tựa chén rò. Rót vào lại hết; nên nói 
chưa vừa. Tiền mục thóc dư, chẳng cứu đói rét; lượt chồng lụa chất, 
nào có giúp ai. Được người mấy chục, chưa nói là nhiều; hại đến một 
đồng, cho là hao lớn. Trên từ châu báu; dưới đến tơ gai; kho đụn chất 
day; chưa từng bố thí. Bao nhiêu sự việc, ngày tính đêm lo; khổ tứ lao 
thân, đều từ tham nghiệp. 


1. Tịnh thổ: Tịnh có nghĩa là không còn vấn vương phién não; tịnh thổ là đất 
Phật, Tây phương cực lạc, trong sạch, trường tón. 

2. Di Đà: tức A Di Đà, là vị Phật chú trì thế giới Tây phương cực lạc. A Di Đà là 
phiên âm tiếng Phạn Amitabha, dịch nghĩa là Vô lượng thọ Phật hay Vô lượng quang 
Dinh Phật, một trong mười sáu người con của Phật Đại thông trí thắng và là anh em 
với Phật Thích Ca. Đây là vị Phật có hào quang sáng suốt chiếu khắp mọi phương (Vô 
lượng quang minh) và có tuổi thọ dài dặc (Vô lượng thọ). Hoa sen là biểu tượng công 
đức của vị Phật này. 

3. Lếp tâm chấp tướng: theo quan niệm đạo phật: chúng sinh vì mê muội nên 
không nhận ra cái tâm bản thể, đã để nó bị che lấp, trong khi đó lại khư khư coi thế 
giới hiện tượng là có thật. l 

4. Tam déc: chi ba thit déc hai, ba mói phién nào lón là tham (tham lam), sán 
(hờn gián) và ai (ngu muội). Chúng phá hủy các thiện căn, làm hại đời sống của chúng 
sinh không khác gì rắn độc nên gọi là tam độc. 
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Tội giận dữ là: cám tham là gốc lửa giận tu thiêu. Quắc mắt quát 
to, tiêu tan hòa khí. Chẳng riêng người tục, cả đến thày tăng. Kinh 
luận ! tranh giành, cùng nhau công kích. Chê cá su thưởng, nhiếc đến 
mẹ cha, có “nhẫn” ? lụi vàng; lửa độc rực cháy. Buông lời hại vật, cất 
tiếng hại người; không nghĩ từ bi, không theo luật cấm. Bàn Thiền 
tựa thánh, trước cảnh như ngu; dẫu ở cửa không 3 chưa thành “vô 
ngã” *. Như cây sinh lửa, lửa cháy đốt cây. Những tội trên đây, đều 
do nghiệp giản. 

Tội ngu ai là: căn tính dán độn; ý thức tối tam. Chẳng hiểu tôn 
ti; chẳng chia thiện ác. Chat cây hại xác; giết gấu gay tay; mắng 
Phật thành tai; nhổ trời ướt mặt. Quên ơn quên đức; bội nghĩa bội 
nhân; không xét không hay, đều vì si nghiệp. 

Các tội như vậy, rất nặng rất sâu; đến lúc mệnh chung, phải sa 
địa ngục. Qua nghìn vạn kiếp, mới được thụ sinh; nếu được thụ sinh, 
lại thành người độn. Nếu không sám hối trước, sao được tiêu trừ. Nay 
trước Phật tiền, thảy đều sám hối. 

Băng Thanh - Đỗ Văn Hỷ dịch 


Phiên âm: 


CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN 


Nhất nguyện linh nguyên thường trạm tịch. 
Nhị nguyện tạng thức tuyệt phan duyên. 
Tam nguyện nghi đoàn câu phá toái, 

Tứ nguyện định nguyệt vĩnh đoàn đoàn. 


1. Kinh luận: trong Phật học,kinh là sách ghi lại ñhững điêu Phật thuyết pháp, 
do các học trò biên soạn; luận là các tác phẩm giảng về đạo lý, luân lý. 

2. Cổ nhẫn: nhẫn: nghĩa là chịu đựng, nhẫn nhục. Người tu hành tu được đức 
nhẫn thì trừ được tính sân (giận), một trong ba độc (tham, sân, si). 

3. Cứu không: nghĩa là không có gì. Theo triết học Phật giáo thế giới là hư 
huyễn, không có thật, chỉ có cái bản thể mới là thật. Tuy nhiên, cái bản thể ấy cũng 
là không, có nghĩa là không phải một sự vật cụ thể nào. Không là một phạm trù đối 
lập với hữu. 

4. Vô ngã: nghĩa là không có cái ta. Không công nhận có một “cái thể” nhất định, 
một “tướng”, một “dung” chủ thể nào, quan niệm này không công nhận một thân thể 
nào là tồn tại, mà ta cũng như người chỉ là do ngũ uẩn tạm hợp thành mà thôi. Có hai 
thứ vô ngã: Nhân vó ngõ: nghĩa là không có ta; không có người, không có chúng sinh; 
pháp vó ngã: nghĩa là hiểu pháp là do nhân duyên hợp thành, cũng không có thật. 
Hiểu được hai thứ vô ngã này sẽ dứt được mọi phiền não, tri thức sẽ thông sáng. 
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Ngũ nguyện pháp trần vô (vong) khởi diệt, 
Lục nguyện ái võng ly câu khiên. 

Thất nguyện tư duy hành thập địa, 

Bát nguyện đế thích xả tam thiên. 

Cửu nguyện tâm viên lưu trạo tý, 

Thập nguyện ý mã tức dương tiên. 

Thập nhất nguyện khoan hoài chư Phật giáo, 
Thập nhị nguyện thích hứng tó sư thiên. 


Dịch nghĩa: 
DOC LONG PHAT NGUYEN 


Một nguyễn nguồn linh thiêng ' mãi mãi trong lặng, 
Hai nguyễn tạng thức ” dứt mọi vấn vương. 

Ba nguyễn mọi mối nghi ngờ được phá vỡ, 

Bốn nguy6n trăng dinh ° mãi mãi tròn vanh. 

Năm nguyén moi bui pháp * không nổi, tắt, 

Sáu nguyên thoát khỏi sự lôi kéo của lưới yêu `. 

Bảy nguyên tu duy đi khắp hàng tháp địa ®, 

Tám nguyễn nghe kỹ ” mà bỏ cảnh trời thứ ba °. 


1. Nguồn linh thiêng (linh nguyên): chỉ tâm ý con người: vì tâm ý con người vốn 
trong lặng, thiêng liêng, nhưng do mọi vọng niệm quấy nhiễu nên bị vån duc, do vậy 
nguyễn trở về sự trong lặng. 

2. Tạng thúc: cái thức bao gồm tất cả các thức, thâu hợp tất cả lẽ chân và vọng, 
đó là thức cao nhất trong tám thức của chúng sinh. Tạng thức gọi là Như Lai tạng 
thức, A lại da thức. 

3. Trăng định: ví ý thức đã giác ngộ như mặt trăng trong suốt, viên mãn, vĩnh hằng. 

4. Bụi pháp (pháp trần): một cảnh trong lục trần, đó là thế giới hiện tượng, tác 
động vào ý căn làm nảy sinh ý thức. Vì vậy trong khi tu trì, để dứt bỏ sáu căn, người 
- tu hành cũng phải diệt lục trần, không cho căn và trần tiếp xúc với nhau làm rối loạn 
ý nghĩ. | 

5. Lưới yêu: tác già ví tình cảm yêu thương nhu cái lưới giáng bay làm hai con người. 

6. Thập địa: xem Cht. ở bài Chí tâm tùy hỷ. 

7. Nghe kỹ (đế thính): đế có nghĩa là chân lý, thành thật, chân chính, cũng có 
nghĩa là kỹ càng, rành rõ. Đế thính là nghe kỹ. 

8. Tam thiên: tức tam thiền thiên, chỉ cảnh trời thién định thứ ba. Cánh trời này 
gọi là định sinh hy lạc địa, miền đất khoái lạc, vì nhờ thién định mà tâm thân hoàn 
toàn vui vẻ. Tuy vậy, bậc tu hành ở cảnh này vẫn chư dứt được mọi niệm, nên phải 
tiếp tục tu trì để dập tắt được cả niém vui sướng, lòng trở nên yên tĩnh; đối cảnh 
không còn buôn vui, đau khổ. 
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Dich tho: 


Phién ám: 


Chin nguyén lòng vượn thói không vùng váy, 

Mười nguyén ý ngựa tắt ham muốn rong TUỔI. 

Mười một nguyễn rộng mở lòng theo lời Phật dạy, 

Mười hai nguyễn vui thích với cánh thiên định của tổ sư. 


Một nguyên tâm linh nguôn phẳng lặng, 
Hai nguyên tạng thức cắt trần duyên. 
Ba nguyên khối ngờ déu phá võ, 
Bốn nguyễn sáng mãi bóng trăng thiên. 
Năm nguyên phép trần không nổi bui, 
Sáu nguyễn lưới ái cắt tơ duyên. 
Bảy nguyên ý tu hành thập địa, 
Tám nguyên chuông nguyện thấu tam thiên. 
Chín nguyên bụng vugn thôi nhảy nhót, 
Mười nguyễn ý ngựa dừng cương yên. 
Mười một nguyên mở lòng nghe Phát day, 
Mười hai nguyên mộ đạo tổ, tam truyén. 

Lê Hữu Nhiệm dich 


THỬ THỜI VÔ THƯỜNG KỆ 


Pháp cổ kích hồi phù thế mộng, 

Phạn chung tràng phá đại gia lưng. 
Do tham Bắc thủ miên điểm hắc, 

Bất quản Đông nhan nk: chiếu hồng. 
Trường dạ man man thời hữu đán, 
Minh đồ mặc mặc lộ nan thông. 

Kim triêu nhược bất cần hành đạo, 
Tha nhật na phùng Hoàng điện công. 
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Dich nghia: 
KỆ VÔ THƯỜNG ' LÚC BAY GIÓ 


Trống pháp đánh thức giấc mộng phù thế, 
Chuông Phạn khua tan sự điếc lác của người đời. 
Còn ham quay đầu về Bắc ngủ say mềm, 

Phó mặc phương Đông mặt trời đã mọc đỏ. 

Đêm dài đằng đặc có lúc phải sáng, 

Đường tối mịt mù khó biết lối ra. 

Sớm nay nếu không chăm chỉ hành đạo, 

Ngày khác sao gặp được Hoàng diện công の 


Dich tho: 


Tréng pháp dánh tan mo thé tuc, 
Chuóng táng khua tinh diéc trán ai. 
Cón ham giác ngü chim trong tói, 
Phó mặc trời đông đã rang mai. 
Dang đãng đêm dài rồi phải sang, 
Mit mờ đường tối hỏi nào di. 
Som nay nếu chẳng lo hành đạo, 
Ngày khác Hoàng công khó gặp người. 
Đỗ Văn Hỷ địch 


1. Vô thường: (đã chú). 

9. Hoàng diện công: ông mặt vàng, nguyên mặt vàng là biểu tượng của Lão Tu 
trong cương vị tổ Đạo giáo; nhưng ở đây tác giả dùng để chí Phật. 
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TRAN TUNG 


(Tuệ Trung Thượng si) 
(1230 - 1291) 


Trân Tung thuộc tôn thất nhà Trần, ở huong Tức Mặc, phủ Thiên 
Trường, Sơn Nam (nay thuộc tỉnh Nam Định). 


Ông tài kiêm văn võ, có công trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên; 
để lại nhiều thơ văn. Đặc biệt, Trần Tung chuộng đạo Phật, lấy pháp hiệu là 
Tuệ Trung; thơ văn ông nhiều tính thién. Hai tác phẩm văn xuôi của ông rd 


Đối Co (Tùy theo cơ duyên ma ứng đối) và Tung cổ rất được giới Thiên lưu ý} 


Dưới đây, chúng tôi giới thiệu một số thơ văn của ông trong bộ Thượng sĩ 
ngũ lục. Phần thơ, chủ yếu lấy từ bộ Tho vän Lý Trần Tâp II, Quyển thượng; 
phần văn do Phó Giáo sư, Phó Tiến sĩ Trần Thị Băng Thanh thực hiện. 


见解 
AA X GLA 
& ig B dE 
ig 8 HE 1E T 
明明 常 自在 


1. Xin xem thêm bài Thượng si hành trạng (Hanh trạng của Thượng sĩ Tuệ 
Trung) 6 mục Trần Khâm (Trần Nhân Tông). 
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, 


Phién ám: A, 
af の 
KIEN GIAI 
Kiến giải trinh kiến giải, 
Tự niết mục tác quái. 


Niét mục tác quái liễu, 
Minh minh thường tự tại. 


Dịch nghĩa: 
KIEN GIẢI ! 


Trình bày rõ ràng những điều trông thấy, 
Là tự mình ấn tay vào mắt, làm cho mắt nhìn thành 
kỳ quái ?. 
An tay vào mát làm chuyén ky quái xong. 
Su sáng suót lai tró lai truüng tón tu tai. 
Dich tho: 
Kién gidi bày kién gidi 
Nhu dui mát làm quái. 
Dui mát làm quái rói, 
Sáng súa thường tu tai. 


Dé Nam Tử dich 
Tập san Duóc tué 


1. Đầu dé do chúng tôi thêm. Theo bài Thượng si hành trạng trong Thượng si 
ngữ luc, đây là lời kệ của Trần Tung làm trong dip vua Tran Thánh Tông lập dan 
chay làm lễ cầu siêu cho Hoàng hậu Thiên Cảm, vợ ông và là em ruột Tuệ Trung 
Thượng si. Xem bai thơ hoa của Trần Thánh Tông trong phan sáng tác của Trần 
Hoảng, cùng tập. 

2. Thec quan điểm đạo Phật, “thấy” là một trong lục thức (tức là sự nhận biết của 
mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân thể, và của ý thức); lục thức đó do lục căn (tức 
là sáu căn gốc có khả năng phát sinh sự nhận biết trong con người: mái, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý) tiếp xúc với lục trần (tức là sáu hiệr. trạng ở bên ngoài: sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp) mà tạo ra. Nhưng giữa hiện tượng bên ngoài và nhận biết cúa con người có 
sự khác nhau về bản chất; chang hạn “cái thấy” là không lay động, là tĩnh tịch, còn 
cái hiện trạng đập vào mắt ta là vọng động, là giá. Cũng như khi ấn tay vào mắt thì 
thấy nhiều đốm hoa trong không trung, kỳ thực không có đốm hoa nào hết. Vì vậy, khi 
mới nhìn thấy các hiện tượng bên ngoài thì còn là thấy giả; chỉ khi nhìn sâu vào thực 
thể của vũ trụ thì mới là thấy thật, lúc đó con người sẽ sáng suốt và giác ngộ. 
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ZÂ 
EECH 
3E Bf] Ae #5 t3 REPE 
+ # GRE RE 
5 4 Xðã§X ZA 
Phiên âm: 
DƯỠNG CHÂN 
Suy táp hình hài khởi túc vân, 
Phi quan, lão hạc tị kê quần. 
Thiên thanh vạn thúy mê hương quốc, 
Hải giốc thiên đầu thị dưỡng chân. 
Dịch nghĩa: 


NUÔI DƯỠNG CHAN TINH 


Hình hài suy yếu đâu phải là chuyện đáng bàn, 

Cũng không phải chuyện chim hạc lánh đàn ga’. 
Nghìn màu xanh, muôn vẻ thúy, tràn ngập làng nước, 
Góc bể chân trời là nơi nuôi đưỡng chân tính của ta. 


1. Chim hạc lánh đèn gà: xuất xứ từ thành ngữ “hạc lập kê quần”, tức là chim 
hạc đứng giữa đàn gà, ý muốn nói sự khác nhau giữa người anh hùng hào kiệt và 
số đông những con người bình thường. Còn Kê Khang là Kê Thiệu tự là Đình Tổ được 
một người tiến cử với Vương Nhung rằng: Kê Đình Tổ sừng sững như con chim hac 
đứng giữa dàn gà. . 
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Dich tho: 
Tám than suy yéu ké chi ma, 
Hac nói nào dáu lán tránh ga. 
Muôn tía nghìn xanh tràn đất nước, 
Chân trời góc biển dưỡng tinh ta. 
Đỗ Van Hy dich 


. 守 泥 牛 
一 身 独 守 一 泥 牛 
Hệ SER K W IK 
将 到 曹溪 都 放下 
$e KE B 


Phién ám: 


THU NÉ NGUU 
Nhát thán dóc thà nhát né nguu, 
Dàng ty khién lai vi kháng huu. 
Tuong dáo Tao Khé dé phóng ha, 
Mang mang thủy cáp đả viên cầu. 
Dịch nghĩa: 


GIỮ CON TRAU ĐẤT 


Một mình riêng giữ con trâu đất. 
Xỏ mũi dắt về chưa từng chịu nghỉ. 
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Dem đến Tào Khê ` thi thả ra, - 
Mênh mông nước chảy cuốn quả cầu tròn. 


Dịch thơ: 


Một minh giữ một con trâu đốt, 
X6 mũi lôi theo chẳng chịu rời. 
Vừa tới Tào Khê buông thả quách, 
Ménh mông nước cuộn, quả cầu trôi. 
Huệ Chi dich 


3ÿ dux 
不要 朱門 不要 林 
到 闫 何 处 不 安心 
A HS NE 
š 3 3Á 3⁄ "È AE 


Phién ám: 


PHONG TANG DIEN DAI SU 


Bất yếu chu món, bát yếu lâm, 
Đáo đầu hà xứ bất an tâm? 

Nhân gian tận kiến thiên sơn hiểu, 
Thùy thính cô viên dé xứ thâm. 


“1. Tao Khê: tên một con suối phát nguyên từ Dong Nam huyện Khúc Giang tỉnh 
Quảng Tây. Theo Truyên đăng luc thi năm dau niên hiệu Thiên Giám nhà Lương, 
Thiên sư Trí Dược đi thuyền đến đây, ngứi thấy mùi thơm, bèn nếm nước suối rồi nói: 
"Phía trên dòng suối này At có đất danh thắng”. Sau đó ông dựng chùa trong núi và tu 
hành. Đời Đường, nơi đây có chùa Bảo Lam là nơi phát tích của một dòng thién nối 
tiếng tên Tào Khê do Thiền su Hoài Nhugng khai sáng. R 
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Dich nghia: 
THAM DAI SU TANG DIEN ! 


Chẳng cán cửa son ° cũng chẳng cán rừng, 

Bot cuộc, chốn nào là chẳng an tâm. 

Người đời hết thảy chỉ nhìn thấy nghìn non sáng sủa, 
Nào ai nghe tiếng vượn cô đơn kêu nơi rừng sâu thám ? 


Dịch thơ: 


Nào phái rừng xanh hay cửa tia, 
Cuối cùng đâu chẳng chốn yên lòng. 
Người đời chỉ thấy nghìn non sáng, 
Tiếng vugn rừng sáu ai biết không? 
Đỗ Văn Hỷ dịch 


问 福 堂 大 师 疾 
风水 到 时 波 忽 支 
` K 3⁄ X Be CR ER 
F £a VJ K ARES 
a — 4£ EZE Ñ| RA AT 


1. Tang Dién: chua ró là ai. 

2. Cửa son: chỉ nơi quyền quý. Đỗ Phú có câu thơ Chu món tửu nhục xử; Lộ hữu 
đống tử cốt; nghĩa là: ở chốn cửa son rượu thịt bỏ thối; mà ngoài đường có xương của 
người chết rét. f 

3. Nghe tiéng vugn có don kéu noi ritng sáu thám: túc là nghe ám thanh tai 
nguón phát ra nó, 6 dó nó cón trong láng, nguyén thé, chua hién hiru thành sác tuóng. 
Đó là cái mà thién hoc goi là “bản lai diện mục” và rất coi trọng. Ai nghe, thấy được 
cái “bản lai diện mục” đó tức là thấy tính. ` 
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Phién ám: 
VAN PHUC DUGNG DAI SU TAT 


Phong thủy đáo thi ba hốt động, 

Hỏa tân giao xứ diệm tài sinh. 
Phương tri tứ đại nguyên vô tế, 

Nhất nhậm duyên lưu Kiếm Các hành. 


Dịch nghĩa: 
THĂM BỆNH DAI SƯ PHÚC ĐƯỜNG * 


Khi nước gặp gió thì sóng bỗng nổi dậy, 

Nơi củi gặp lửa thì sự cháy bùng lên. 

Thế mới biết tứ đại vốn là hư ảo, 

Hãy phó mặc cho nó men theo đường Kiếm Các ” mà đi. 


Dịch thơ: 


Gió cuốn trên sông, sóng nổi liền, 
Cui vita bắt lita, sáng bùng lên . 
Mới hay tứ đại là hư do, 
Nui Kiếm cheo leo mặc sức men. 
Đỗ Van Hj - Huệ Chi dich 


1. Phúc Đường: tức Thiên su Dao, thầy của Tuệ Trung Thượng si. Phúc Đường có 
` lē vốn là tên đất, nơi ở cua ông, vé sau dùng làm biệt hiệu. 
2. Kiếm Các: tên núi, ở phía Bắc huyện Kiếm Các tinh Tứ Xuyên gọi là Đại Kiếm 
sơn và Tiếu Kiếm sơn, là nơi rất hiếm yếu. Ở đây, tác giả chỉ mượn một hình ảnh để 
chỉ “núi kiếm rừng đao” trên con đường gian khổ đi tới cửa Phật. 
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Phién ám: 


HY TRÍ VIÉN THIÉN SU 
KHÁN KINH TÁ NGHÍA 


Mac vi huong nhi bút vi can, 

Hoc hai phong ba ly diéu thuyén. 
Trân trọng Viễn công tán ha diéu, 
Hội nanh long thượng thị lư niên. 


Dịch nghĩa. 


ĐÙA THIÊN SƯ TRÍ VIỄN ! 
XEM KINH GIẢNG NGHĨA 


Mực làm môi thơm, bút làm cán, 

Bể học sóng gió nên phải lái thuyén câu. 

Thật đáng trọng Viễn công bao nhiêu lần buông câu 
I không nan, | 

Gap con róng dü bay lén, dáng la nám lita 2 . 


1. Trí Viễn: chưa rõ là ai. 

2. Rồng dit bay lên: chưa rõ nghĩa, nhung có lẽ để ám chỉ một hien tượng không 
lành. Năm lừa: cũng là một hinh ánh ám du dé chỉ một thời gian không xác định. Lịch ` 
phương Đông dùng tên 12 con vật để chỉ 12 năm, goi là. một giáp thì lừa không có tên 
trong đó. Cho nên nói năm lừa tức là không biết năm nào. Hình như Thién sư Trí Viễn 
là người từng nhiều lẫn đi thi mà đều thất bại. 
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Dich tho: 


Mói thom là muc, but cán cáu, 

Bién hoc quay cuóng, tró lái mau, 
Vüng trí buóng cán khen cu Vién, 
Năm lừa, róng dữ lượn trên đầu. 


tệ 2b Ép 
— tỳ M 2 "8 ƒ Bf 
dE pk # R UL ? độ 
+ #8 47 i8  #I # 
— f& Je, ^F 4£ el 


Hué Chi dich 


Phión ám: 
DIEU TIEN SU 


Nhất khúc vô sinh xướng liễu thi, 
Dam hoành tất lật cố hương quy. 
Thượng đầu đả quá hồ hà hữu, 
Nhất cá nê ngưu nhậm đảo ky (ky). 


Dịch nghĩa: 
THƯƠNG XOT BAC THAY XƯA 


Khi hát xong khúc hát v6 sinh !, 

Thi cám ngang óng sáo ? trở vë lang cũ. 
Bỏ qua cái trước đây không có gi cả, 
Mặc sức cưỡi ngược con trâu đất. 


1. Khúc hát uô sinh: vốn là thuật ngữ trong thiên Chí nhạc sách Trang Tit: Sát 
ky thủy nhi bản vó sinh, phi dé vó sinh dá nhi bản vó hinh. Nghia là: Xét khởi đầu thì 
gốc là vô sinh, chẳng phải chỉ là vô sinh thôi mà vốn là vô hình. Phật giáo cũng dùng 
vô sinh khúc để chỉ con đường giác ngộ của chân lý không sinh không diệt của đạo Phật. 

2. Ống sáo: dịch chữ tất lật. 
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Dich tho: 


Vừa lúc “vô sinh" dứt khúc ca, 

Cám ngang ống sáo lại qué nhà. 
Vượt qua moi cái “không chi cá", 
Cưỡi ngược trâu bùn mặc sức ta. 


TR 
3# i] Be + A 
Ë R Z <; JF Z J& 
要 得 一 高 超 彼 兰 
好 参 童 子 面前 人 


Dé Van Hy dich 


Phiên âm: 


THỊ CHÚNG 


Thế gian nghi vọng bất nghi chán, 
Chan vong chi tám diéc thi tran. 
Yéu dác nhát cao siéu bi ngan, 
Hiéu tham dàng tú dién tién nhán. 


Dich nghia: 
GOI BAO MOI NGUOI 


Thé gian ua dói khóng ua thuc, 

Cái tám thuc hay dói cüng déu là bui cá ! 
Nếu muốn vượt lén cao sang bờ bên kia 
Hãy hỏi đứa trẻ thơ ở ngay trước mặt `. 


1. Phật giáo thường dùng khái niệm đồng ti (trẻ thơ) để ví với tâm và tính con 
người còn trong trang thái hôn nhiên chán chất, tức là còn giữ nguyên được Phật tính, 
chưa bị “sắc tướng” làm sai lạc. Trẻ thơ ở đây được coi là đối tượng tham cứu của người 
học đạo cũng vì vốn có những phẩm chất ấy. 
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Dich tho: 


“Doi” ua “thục” ghét, ấy trò đời, 
Thực dối tâm kia, bui cả thôi. 
Muốn nhảy cho cao, sơng bến nọ, 
Hỏi xem con trẻ, có nhu lời? 
Huệ Chỉ địch 


示 学 
学 者 纷纷 不 村 何 
fe AG 3E. AXE 
报 君 休 倚 他 门户 
一 点 春光 处 处 花 


Phién ám: 


THI HOC 


Hoc giá phán phán bát nai ha, 
Dó tuong linh dích khó tuong ma. 
Báo quán huu y tha món hó, 
Nhất điểm xuân quang xú xú hoa. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


GOI BAO NGƯỜI HỌC ĐẠO 


Người học đạo rối bời chẳng biết làm sao đây, 
Luống eóng đem viên gạch mài vào nhau ! một cách 
kh 
Báo cho anh biét düng có dua vào cóng ngó nhà khác, 
Chi một chấm sáng mùa xuân vừa lóe hiện thi khắp chốn 
đều nở hoa. 


SỞ. 


©›, 


Học đạo mênh mang ai có hay, 
Gạch đem mài gạch, nhọc nhằn thay ! 
Cửa người anh hãy thôi nương dua, 
Một ánh xuân uê hoa đó đây. 
Đỗ Văn Hỷ dịch 


P ấ EA EE 
自 是 倦 时 心 自 息 
KMS TRA 


1. Dem vién gach mài vào nhau: lấy ý từ câu nói của Mà Tổ với Bách Trượng, rằng 
ngồi Thiên không thể thành Phật được, cũng như mài ngói không thể thành gương được. 
Ở đây, ý Tuệ Trung muốn khuyên bảo học trò đừng câu nệ vào sách vở chữ nghĩa, vì cứ ' 
nghiên ngẫm chữ nghĩa “hì không thể trực cảm được tâm linh của Thiên. 
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Phién dm: 
NGAU TAC 


Đường trung đoan toa tịch vô nghiên (ngôn), 
Nhàn khán Côn Luân nhất lũ yên. 

Tự thị quyện thời tâm tự tức, 

Bất quan nhiếp niệm bất quan thiền. 


Dịch nghĩa: 
CHỢT HỨNG LÀM THƠ 


Ngồi ngay ngắn giữa nhà, lặng lẽ không nói, 
Thảnh thơi nhìn một tia khói trên núi Côn Luân P 
Khi nào mói mét thi tám tu tát, 

Cháng cán niém Phát, cháng cán thién. 


Dich tho: 


Giữa nhà không nói, chỉ ngồi yên, 
Nhân ngắm Côn Luân sợi khói lén. 
Lúc mệt mỏi rôi tâm tự tốt, 
Cân chỉ niệm Phật uới câu thiền. 
Huệ Chi dich 


1. Côn Luân: trong thư tịch có có 3 ngon núi mang tên Côn Luân: a) Một trong 
những nhánh của dãy núi lớn và dài nhất châu Á, từ phía Đông cao nguyên Pamia ven 
theo biên giới Tây Tạng, Tân Cương và đi vào lục địa Trung Quốc, phân thành nhiều 
nhánh. Hai chữ Côn Luân xưa kia được dùng để chí quãng núi ở giữa hai tỉnh Cam Túc 
và Tân Cương; b) Ở Quảng Tây cũng có ngọn núi Côn Luân ở Đông Bắc huyện Ủng 
Ninh; c) Ở Việt Nam xưa cũng có núi Côn Luân bắt nguồn từ Nam Trung Quốc chạy 
qua Cao Bằng kéo dài đến Thái Nguyên. Có lẽ ở đây Tuệ Trung muốn nói đến ngọn 
Côn Luân thứ nhất, vẫn được coi là ngọn núi thần. Con mắt nhìn được sợi khói mảnh 
trên Côn Luân cũng chính là con mắt tuệ, con mắt người đã đắc đạo. 
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Phién ám: 


潤 底 松 
JE Ad S >F 
Pei 9 PT Es 
棟 様 未 用 人 体 怪 
野草 开花 满目 前 


GIAN DE TUNG 


Tối ái thanh tùng chủng kỷ niên, 
Hưu ta địa thế sở cư thiên. 

Đống lương vị dụng nhân hưu quái, 
Dã thảo nhàn hoa mãn mục tiền. 


Dịch nghia: 


Dịch thơ: 


CAY THONG DUGI KHE 


Rất yêu cây thông xanh trồng mấy năm qua, 

Đừng thở than ở vào địa thế hiu quạnh. 

Tài rường cột chưa được dùng, người đời chớ lấy làm lạ `, 
Nơi đây có nói hoa nhàn day cá nước mát. 


Mấy năm yêu dấu gốc tùng xanh, 
Đừng thở than rằng đất uắng tanh. 
Ruong cột chưa dùng người chó la, 
Hoa nhàn có nói khắp chung quanh, 
Đào Phương Bình địch 


1. Điển cố lương đống, tức rường cột, thường được dùng theo nghĩa: kẻ sĩ có 
tài năng lớn, làm chó dựa cho triều đình. Điều này cho thấy hình như Trần Tung có 
một tâm sự gì trong quan hệ đối với nhà Trần lúc ấy. 
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出 E 
E 1 2 4 3 Ae 
JE 3E 5 +t 2} ý 
lái + AB ¡ 44 0P 28 
— EJ ‡} dit — E] Ik 


Phión ám: 
XUÁT TRAN 


Táng vi vật duc dich lao khu, 
Bãi lạc trần hiêu thế ngoại du. 
Tán thủ ná biên siêu Phật tổ, 
Nhất hôi dau tau nhất hôi hưu. 


Dịch nghĩa: 
RA KHOI BUI TRAN 


Tüng bi vat duc sai khién lam mét cái than, 

Thoát khỏi bụi trần ón ào mà rong chơi ngoài cõi thé. 
Buông tay sang bên kia, vượt qua Phật tổ, 

Mỗi lần gột rửa ! là mỗi lần nghỉ ngơi. 


1. Gót rửa: dịch ý chữ dáu táu, là một thuật ngữ dao Phật, phiên âm tiếng Phan 
dhudanga, cũng phiên là dé đa, hoặc đầu đà, có nghĩa là gột sạch những phiền não 
trong lòng. Đây là một thể thức tu hành gồm 3 khoản và chia ra mỗi năm bai kỳ: từ 
15 tháng giêng Âm lịch đến 15 tháng Ba Âm lịch, và từ 15 tháng Tám Âm lịch đến 15 
tháng Mười Âm lịch. 
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Dich tho: 


Phién ám: 
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Vát duc hành cho xác mét nhoài 
Ruói rong thoát quách chón trán ai. 
Buóng tay sang dáy ta siéu Phát, 
Gôt rita bao hôi, bấy nghi ngơi. 
Huệ Chi dich 


公道 無難 
# i5 MH 3 a SR 
EE] $8 $$ Jj % s AT 
AG <; BP ey ok oo 
大 似 粘 鱼 上 竹竿 


CHi DAO VO NAN 


Chí dao vô nan mac dao nan, 

Hài đầu chuyển não giác man can. 
Tuong tám khuóc huóng cáu tám tiém, 
Dai tu niém ngu thuóng truc can. 


Dich nghia: 


ĐẠO LỚN KHONG KHÓ 


Dao lón khóng khó düng nói khó, 

Quay dau, động não, cám thấy mờ mit. 

Nếu đem lại lòng mình hướng vào tìm ma quỷ ở trong 
long’, 

Thì có khác gi con cá măng nhảy lên ngọn trúc ”. 


Dịch thơ: 
Đạo lớn khó gì đừng nói khó, 
Bán thân vdn óc vói quay đầu. 
Tám kia, lại muốn tìm ra quỷ, 


Ca vot cành tre, có khác đâu. 
Huệ Chỉ địch 


sờ + 
AGE #48 JF E 
BR. A 58 #& ato, £ HH 
Ak Eie AL A dg El 
TAP SR 


1. Ma quy ở trong lòng (tâm tiệm): một cách nói hinh ánh để chi su câu chấp 
trong ý tưởng người tu hành. Coi mọi hiện tượng là có và thân minh là có, là một sự 
câu chấp, nhung với Tuệ Trung Thượng sĩ, nếu ngược lai, quá tin vào giáo điều, coi tất 
cả chỉ là không thì cũng câu chấp như vậy. 

2. Cá măng nhảy lên ngọn trúc: Theo Nhi nhà duc, cá măng trước khi vươn minh 
nhảy lên cành trúc thì miệng ngậm vào lá trúc để lấy đà mà quăng mình lên cao. Mai 
Thánh Du phụng chiếu tu chỉnh Đường thư; phu nhân của ông nói: Tôi xem bước đường 
làm quan của ông chỉ nhu cá măng nhảy lên ngọn trúc rồi lại rơi xuống nước mà thôi. . 
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Phién ám: 


TAM VUONG 


Tám vương vô tướng diệc vô hinh, 
Nhãn tự ly châu dã bất minh. 
Dục thức giá ban chân diện mục, 
Ha ha nhật ngọ đả tam canh. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


VUA TÂM ! 


Vua tám khóng tuóng cüng khóng hinh, 

Di mát sáng nhu hat cháu duói cám con róng cüng khóng 
thấy được. 

Muốn biết được “khuôn mặt thực” của nó, 

A ha ! Giữa trưa cứ ngủ thẳng tới canh ba. 


Không hình, không tướng “chúa tâm” ta, 
Mat dẫu ly châu đố nhận ra. 
Muốn biết đâu là “khuôn mặt thực”, 
Giữa trua ngủ tít đến canh ba. 
Huệ Chi dịch 


1. Vua tâm (Tâm vương): cách gọi tôn của đạo Phật, để chỉ cái “tâm”. Tâm là 
chúa té của cám giác, của tình ý, cho nên goi là tâm vương. Tâm vương bao gồm tárn 
cái “thức” mà nó là chủ, gọi là bát thức tâm vương: a) Nhãn thức (thấy biết); b) Nhi 
thức (nghe biết); c) Ty thức (ngửi biết); d) Thiệt thức (nếm biết); đ) Thân thức (động 
chạm mà biết); e) Ý thức (suy xét mà biết); g) Mat Na thức (mâna thức): cái thức cám, 
bắt lấy chỗ thấy biết; h) A Lai Da thúc (Alaya thức): cái tâm thức gồm thâu được tất 
cả các thức nói trên. Ngoài ra, vạn vật và chúng sinh còn một thức đặc biệt gọi là 
AmMa La (Âmra thức). 
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X 2 
CIE UE EE 
RU EAA 
国王 德 泽 宽 如 海 
随 分 些 些 水 草 春 
Phién ám: 
PHÓNG NGUU 


Ngáu hướng Quy Sơn đắc đệ lân, 
Hoang vu cam tác phóng ngưu nhân. 
Quốc vương đức trạch khoan như hải, 
Tùy phận ta ta thủy thảo xuân. 


Dịch nghĩa: 
THẢ TRAU 


Tình cờ hướng về làng xóm của Quy Sơn mà tìm được 
s mái nhà, 
Cam làm người chán trâu ! trong chốn hoang vu. 
Ơn đức quốc vương rộng như bể, 
Nhưng xin cứ tùy phận với chút ít cỏ nước mùa xuân. 


1. Người chăn trâu: theo Truyền dang lục, Hòa thượng Đại An nói rằng: “An này 
ở Quy Sơn đã ba mươi năm, một hôm nhìn thấy một con trâu thiến lạc đường chạy vào 
bụi cỏ, bèn dắt nó về nuôi, hễ nó ăn lúa má nhà ai thì ta quất vụt, lâu dần nó chịu lời 
ta dạy bảo. Đến nay nó đã trở thành con trâu trắng toát như sương. Nó thường ở ngay 
trước mắt, đuổi cũng không đi”. Tác giả mượn điển này để nói lên tâm sự của mình. 
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Dich tho: 
Quy Son xóm no bóng quay sang, 
Cam nhán chán tráu chón nói hoang. 


On đức quốc vuong nhu bién cá, 
Riéng vui có suói vói hoa ngàn 


AR 
35 3x BH sñ A d AB 
‡ 18 24 tử AU tho Fe 
K CU) RR 
三 界 如 来 不 奈何 


Phién ám: 
DE TINH XA 
Đạp trước quan đầu vi sát na, 
Tung hoành phóng ngữ trát già đà. 


Niên lai bút chủy vô đoan thậm, 
Tam giới Như Lai bất nại hà. 


172 


Dó Van Hy dich 


Dich nghia: 
ĐỀ TINH XA : 


Dẫm chân tới đâu cổng chưa được giây lát ”. 
Buông lời dọc ngang viết nên bài kệ. 

Năm gần đây ngòi bút bỗng trở nên hờ hững, 
Như Lai ở ba giới ” cũng chả biết làm thế nào. 


Dịch thơ: 


Bước tới cổng chùa chta giây phút, 
Doc ngang lời kệ viét xong ngay, 
Gán đây ngòi bút thờ o quá, 
Tam giới Như Lai cũng khó hay. 
| Đỗ Van Hy dich 


1 VE 
+ BA A 
投机 科目 莫 瞒 肝 
At T1: RE tủ BA {2 
À. RF E 1t Á 


1. Tỉnh xá: cũng như Phật xá, tức nhà chùa. 

2. Giáy lát: dich chữ sát na (tiếng Phan là Ksna), có nghĩa là một thời gian 
thoáng qua mau lẹ vô cùng. ˆ 

3. Nhu Lai ở ba giới: Nhu Lai: tức là Phát Thế Tôn là một trong mười hiệu 
của Phật. j 
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Phién ám: 
NGAU TÁC 


Móng khói hoàn tu tú te khan, 

Đầu cơ xúc mục mac man can. 

Túng nhiêu ngũ nhãn thông minh tại, 
Vi miễn hô chung ủng tác khan. 


Dịch nghĩa: 
CHỢT HỨNG LÀM THƠ 


Tan giấc mơ trở dậy cần xem lại cẩn thận, 

Phải hợp thời đúng lúc chứ đừng lờ mờ. 

Dù rằng năm mắt ! sáng suốt đấy, 

Nhưng chưa khỏi gọi cái chuông là vò đựng rượu. 


Dịch thơ: 


Mo dậy còn nên xét rõ rành, 
Hợp thời đúng lúc cốt tỉnh anh. 
Mặc cho năm mát thông minh đấy, 
Không khỏi nhìn chuông hóa hũ sành. 
Đỗ Văn Hỷ dịch 


1. Năm mốt (ngũ nhãn): thuật ngữ đạo Phật, chỉ năm cấp độ thị giác của năm 
loại người: 1. Nhục nhãn: con mắt thịt của chúng sinh; 2. Thiên nhãn: con mắt của 
người cõi trời; 3. Tuệ nhãn: con mắt của người đã tu tới Thanh văn và Duyên giác; 4. 
Pháp nhãn: con mắt của người đã tu tới Bô Tát, 5. Phật nhãn: con mắt của người dá tu 
thành Phật. 

174 


照 # 
E sñ MW BA GA £ T6, 
Ac FH X RE 
tít sh, 48 BE EE 
一 回放 下 一 回 高 


Phién ám: : 
CHIEU THÂN 


Tiêu đầu lạn ngạch bị kim bào, 
Ngũ thất niên gian thị xưởng tào. 
Túng dã siêu quần kiêm bạt tụy, 
Nhất hồi phóng hạ nhất hồi cao. 


Dịch nghĩa: 
SOI MÌNH 


Cháy đầu bỏng trán ! thì được mặc áo bào vàng, 
Còn mình năm bảy năm nay vẫn ở nơi xay giã ”. 
Nếu là bậc siêu quan xuất chúng, 

Thi cứ mỗi lần hạ xuống lại một lần lén cao *. 


1. Cháy đầu bỏng trán: theo Hodc Quang truyện trong Hán thư thì có một người 
khách đến thăm một vị chủ nhân, thấy bếp ông ta làm ống khói thẳng, bên cạnh lại 
để củi khô. Người khách bèn nhắc chủ nhân sửa ống khói cong lại, và đời củi đi nơi 
khác, nếu không sé bị hóa hoạn. Chủ nhân không nghe. Chẳng bao lâu nhà bị cháy, 
hàng xóm đến cứu, may mà dập tắt được. Chi nhân bèn giết trâu, đặt rượu mời ba con 
hàng xóm, ai “cháy đầu bỏng trán” thì được ngôi trên, riêng người đã nhắc mình nên 
làm ống khói cong và dời củi đi nơi khác thì không được đả động tới. 

2. Nơi xay giã: nguyên văn là xưởng tao. Chính ra phải viết tao xưởng mới đúng, 
nhưng vì âm vần của thơ nên tác giả đã viết đảo ngược lại. Tào xưởng là nơi xay thóc 
giã gạo của nhà chùa. Tác gid mượn ý này để nói việc xuất gia tu hành. 

3. Cũng như bài Gidn để tùng, bài thơ này cho thấy Tran Tung có mang một tâm 
sự ẩn ức nào đấy đối với triều chính. Phải chăng trong việc luận công khen thưởng của 
nhà Trần sau kháng chiến chống Nguyên có điều gì đó chưa thỏa đáng và làm cho ông 
thấy không vui ? Trong tập thơ của Trần Tung có bài thơ họa Hưng Trí hầu Trần Quốc 
Nghiễn cũng là một người từng lập công mà không được phong thưởng. 
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Dich tho: 


Cháy đầu bóng trán mặc kim bào, 
Xay giã bao năm ai biết nào. 
Nếu thực siêu quần va xuất chúng, 
Mỗi lần hạ xuống một lần cao. 
Đỗ Văn Hy dich 


自在 
TE EEEE 
如 来 终老 寄 山 林 
‡‡ P1 # 8 T 
BARE AAS 


Phién ám: 
TU TAI 


Dang thü vó doan tiém tiém xám, 
Quy lai chung lão ky sơn lâm. 

Sài môn mao ốc cư tiêu sái, 

Vô thị vô phi tự tại tâm. 
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Dich nah ia: 
TU TAI 


Dây leo và loài chuột ' không dung dán dán lấn tới, 
Trở về gửi thân nơi núi rừng đến trọn tuổi già. 
Cửa liếp nhà tranh, ăn ở thảnh thơi, 

Không “thị” không “phi”, lòng ung dung tự tại. 


Dịch thơ: 


Nanh chuột dây bìm cứ lấn xâm, 
Về thói, già gửi chốn sơn lam. 
Nhà tranh của liếp phong quang chan, 
Phải trái đêu không, tự tại tâm. 
Đào Phương Bình dich 


TERA $ 
SAMA 
东西 南北 法 身 周 
长 空 只 见 弧 输 月 
du] 25e 28 EE RR 4X 


1. Dây leo và loài chuột: theo Danh nghĩa tâp, ngày xưa có một người tránh hai 
con voi say (chỉ sự sống chết), bèn bám dây (chỉ mệnh căn) tụt xuống giếng (chỉ sự vô 
thường), thì thấy hai con chuột, một trắng, một den (chỉ ngày tháng) đương gam dây 
gần đứt. Bên cạnh có 4 con rắn (chỉ đất, nước, lửa, gió), dưới có 3 con rồng (chỉ tham, 
sân, si). Người đó ngáng lên nhìn lại hai con voi thi chúng đã tới miệng giếng. Anh ta 
đang lo sợ thì bóng có một con ong bay qua, nhỏ một giọt mật (ngũ duc) vào mồm, thế 
là anh ta mải nuốt mật quên cả sợ hãi. Dẫn điển này, tác giả chỉ muốn nói ngày 
tháng làm cho đời người chóng già. 
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Phién ám: 


THI TU TAY PHUONG BOI 


Tám nội Di Da tú ma khu, 

Đông Tây Nam Bác pháp thân chu. 
Trường không chỉ kiến cô luân nguyệt, 
Sát hải trừng trừng dạ mạn thu. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


GỢI BẢO NHỮNG NGƯỜI TU 


TÂY PHƯƠNG ' 
Cái thân vàng cao quý nhất của Phật Di Đà ở ngay 
trong lòng, 
Pháp thân chan hòa khắp Đông Tây Nam Bắc. 
Bầu tiời bát ngát chỉ nhìn thấy vừng trăng cô đơn, 
Bể Bhật trong suốt, đêm chuyển dài vào thu. 


Thân báu Di Da ẩn đáy lòng, | 
Bốn phương, thân pháp tỏa mênh mông. 
Bầu trời chi thấy vüng trăng quanh, 
Đêm lắng vào thu, biển Phật trong, 
Huệ Chỉ địch 


1. Tây Phương: tức nước Thiên Trúc. Tu Tây Phương có nghĩa là tu đạo Phật. 
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Be + 
EA — EE? 
B E AR  ^ BR & 
SRE T f 
R#w;¿zH2‡ 
Phiên âm: 
THOÁT THẾ 


Phiên thân nhất trịch xuất phần lung, 
Vạn sự đô lô nhập nhãn không. 

Tam giới mang mang tâm liễu liễu, 
Nguyệt hoa Tây một nhật thăng Đông. 


Dịch nghĩa: 
THOÁT ĐỜI 


Vươn mình một cái vượt ra khói lông, 
Muôn việc đều như trò chơi ! , vào mắt cũng thành 
l hu không. 
Tam giói mênh mông cõi lòng sáng rõ, 
Bóng trăng chim xuống phương Tây, mặt trời mọc ở 
| ! phuong Dóng. 


1. Trà choi: dich thoát chit dó 16 hay dé lu. 
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Dich tho: 
Xoay minh mót ném vugt ra lóng, 
Muón su déu khóng, nháp mát khóng. 
Ba cõi thénh thang, lòng sáng rỡ, 
Trang Táy vita lán, nhú váng Dóng 
Đào Phuong Binh dich 


江湖 自適 
DERIO 
4& 1 4? OR SA 
— HAT BR HR 
ES HA AA TN 


Phiên ám: 


GIANG HÓ TU THÍCH 


Tiểu dinh trường giang đãng dang phù, 
Du dương trạo bát quá than đầu. 

Nhất thanh hà xứ tân lai nhạn, 

Trắc giác thu phong biến thập châu. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


1. Trong Thượng sĩ ngữ lục có hai bai đều mang đầu dé Giang hô tu thích. 


VUI THÍCH GIANG HỒ ! 


Thuyền nhỏ lênh đênh trên dòng sông dài, 
` Mái chèo nhịp nhàng lướt qua đầu ghénh. 

Từ đâu vàng lại một tiếng nhan mới. 

Bất giác thấy gió thu thổi khắp mười cõi. ? 


Sóng dài, thuyên nho nổi lênh đênh, 
Cát mái chèo qua đoạn thác ghénh. 
Một tiếng nhan trời đâu váng đến, 
Gió thu như đã dậy mông mênh. 


TÍA 
念 起 心心 起 


x =. £ 2- = 


SS MY OS 


2X Ao 35 09 & 
A J, BB FE 
天地 猫 弾 指 
"PESCE 
暂时 风雨 动 
PEE "§ 


Dao Phuong Binh dich 


2. Mười cõi: theo bài Tháp cháu ky của Đông Phương Sóc đời Hán, tháp châu là 


mười xứ sở của thần tiên. 
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Phién ám: 


THI DO 


Niém khói, tam tám khói, 

Tam vong, niém niém vuong (vong). 
Duc tri doan dich y. 

Thach hé gido kim duong. 

Thién dia do dàn chi. 

Son xuyén dáng tháu thanh. 

Tam thói phong vi dong, 

Ké huóng ngü canh minh. 


Dich nghia: 


Dich tho: 
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GỢI BAO HỌC TRO 


Một ý nghi nổi lén thì moi tam nổi lén, 
Một tâm quên di, thi mọi ý nghĩ quên di. 
Muốn biết nghĩa đích thực, 

Hổ dá cắn dê vàng. 

Trời đất chỉ như búng ngón tay, 

Non sông chỉ bằng một tiếng dặng hắng. 
Tạm thời gió mưa rung chuyển, 

Gà gáy lúc canh năm. 


Niệm dấy, tâm tâm dấy, 
Tâm tan, niệm niệm tan. 
Muốn hay điêu chân thực, 
Hồ đá cắn dé vang. 
Trời dát,ngón tay gay, 
Non sông, tiếng dặng khan. 
Gió mưa, lay thoáng chốc, 
Gà gáy, lúc canh tàn. 
Huệ Chỉ dịch 


Sak KA 
St SF 3⁄ Bì 3 Ae #í 
芳 养 桃李 四 时 春 
— SES He A 
KRAREARE 
38 Le Æ EE d 
BRE Bi r 
%, FP AG He 1ñ 18 35 
— FAH "T S$ # 


Phiên ám: 
TỊNH BANG CẢNH VẬT 


Dã thự tân khai cảnh vật tân, 
Phương phi đào lý tứ thời xuân. 


Nhất thanh mục địch thanh lâu nguyệt, 


Kỷ phiến nông soa thấp lũng vân. 

Lộ vãn dương tràng thông tử mạch, 

Khê phân yến vĩ đoạn hồng trần. 

Quỷ thần ám địa thâu tương ngữ, 

Nhất đoạn phong quang khả ẩn quân. 
Theo Thượng sĩ ngữ lục 
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Dich nghia: 
CANH VAT TINH BANG ! 


Nha bằng đất vừa mới dung, cánh vật mới, 
- Đào và mận phơi phới, bốn mùa đều xuân. 

Một tiếng sáo mục đồng làm cho trong suốt trăng lầu, 
Vài tấm áo tơi lá bị ẩm hơi mây thung lũng. 

Đường đi vin khúc ruột dê thông lối tía, 

Ngòi nước tẽ đuôi chim yến ngăn bụi hồng. 

Quỷ thần ngầm ở dưới đất, nói thầm với ta, 

Một cảnh phong quang này có thể giấu ông đấy. 


Dịch thơ: 


Nha đất làm xong cánh uật tân, 
Xum xuê đào lý bốn mùa xuân. 
Tiếng tiêu trê muc, trong trăng dõi, 
Áo lá nóng phu, dám móc vån. 
Đường uốn ruột dé thông tit mach, 
Ngòi chia đuôi én dứt hông trần. 
Quỷ thân luôn đất ghé tai nhủ, 
Một góc phong quang đủ ẩn thân 


Hợp tuyển thơ uăn Việt Nam — II - 1976. Dinh Gia Khánh dịch. 


1. Bài tho này, trong Toàn Việt thi lục của Lê Quy Đôn chép là Bé dà thự và 
xếp vào thơ của Trần Quang Khải; song có lé theo Thượng sĩ ngữ lục thì hợp với 
thời gian chép hơn. Ở đây chúng tôi theo văn bản trong Hợp tuyển thơ uăn Việt 
Nam, tập II, 1976. 
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Phién ám: 


安定 时 凶 
生死 由 来 最 问 程 
CE3 23285 X, 
LELA hh 3 
i 7K £t & 4 RJ aE 
% & 1t = R X 
$A $A FE e A ER 
阿 谁 会 得 娘 生 面 
始 信 人 天 总 假名 


AN DINH THOI TIET 


Sinh tú do lai bai v&n trinh, 


Nhân duyên thời tiết tự nhiên thành. 


Sơn vân dã hữu xuất sơn thế, 

Giản thủy chung vô đầu giản thanh. 
Tuế tuế hoa tùy tam nguyệt tiếu, 
Triêu triêu kê hướng ngũ canh minh. 
A thùy hội đắc nương sinh diện, 
Thủy tín nhân thiên tổng giả danh. 
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Dich nghia: 


THOI TIET AN DINH 


Thôi đừng hỏi lai lich vé con đường sống chết làm gì, 

Thời tiết của “nhân duyên” cứ thế tự nó hình thành. 

Mây núi đã có cái thế bay ra khỏi núi, 

Nước suối không tiếng nào không phải là tiếng nước gieo 
vào lòng suối. 

Hằng năm, hoa vẫn nở vào tháng ba, 

Sáng sớm, gà vẫn gáy vào canh năm. 

Ai là người hiểu được mặt người mẹ `, 

Mới tin rằng người và trời đều là giả danh. 


Dịch thơ: 


Sóng chết uê đâu chớ hỏi quanh, 
Nhân duyên thời tiết tự nhiên thành. 
Máy ngàn uốn tự bay ra núi, 
Nước suối thường khi đổ xuống ghênh. 
Độ độ hoa cười xuân tới tiết, 
Đêm đêm ga gáy lúc tan canh. 
Khuón tráng người mẹ ai hay biết, 
Trời nọ người kia thảy giả danh. 
Đỗ Van Hy dich 


1. Mặt người mẹ (nương sinh diện) : “Nương sinh” ở đây cũng như “mẫu”, có nghĩa 
là “người mẹ”. Theo quan niệm nhà Phật thì “người mẹ” tức là cái “đạo” hay cái “tâm” 
là cái nảy sinh ra thế giới hiện tượng. Sách Lao Tử chương 25 nói: Hữu vát hỗn 
thành. Tiên tiên dia sinh. Tịch hé liêu hê. Độc lập bất cái. Chu hành nhi bát đãi. Kha 
di vi thiên hạ “mẫu”. Ngô bất tri ky danh. Tự chi uiết dao. Nghia là: “Có một vật hỗn 
độn mà hình thành. Nó sinh ra trước trời đất; nó vắng lặng một mình mà không đổi, 
đi khắp mà không mỏi, cho nên có thể làm “mẹ” được thiên hạ. Ta không biết gọi nó 
là gì, nên gọi nó là cái “đạo”. Thuật ngữ “nương sinh diện” cũng tương đương với thuật 


ngữ “bản lai diện mục”. 
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Phién dm: 


^E 
i8 i8 [8  ^ ER 
3t ở, /5 sñ tt tt Bh 
Jt, € £ ú tt E 
# # #4 3 > BË Jó 
+ He dT32 # AFA 
Bi x # de 8 
自得 一 朝風 解凍 
A 417% J # È 


NHAP TRAN 


Thiéu thiéu khoát bó nháp tran lai, 
Hoàng sác my dáu dinh dinh khai. 
Bác ly uu du dáu ma phúc, 

Đông gia tán dán nhập lu thai. 
Kim tiên da sán né nguu tau, 

Thiết sách khién trừu thạch hổ hồi. 
Tự đắc nhất triêu phong giải đống, 
Bách hoa nhưng cựu lệ xuân đài. 
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Dich nghia: 


VÀO VÒNG CAT BUI 


Xàm xàm róng buóc di vào chén cát bui, 
Lóng mi sác vàng manh mé giuong lén 
Xóm Bác nhón nho rơi vào bụng ngựa `, 
Nhà Đông tán man rác vào thai lita” . 
Roi vàng dánh duói con tráu dát di, 
Giây sắt đắt con hổ dá vé °. 

Một sớm gió Đông thổi tan băng giá, 
Trăm hoa như cũ reo trước gió xuân. 


Dịch thơ: 


Xăm xăm cát bui bước vào vòng, 
Vang ong đầu mi, ruón ruón trông. 
Bung ngua rong choi, này xóm Bác, 
Thai lita lac buóc, no nhà Déng. 
Tráu bün chay tuót, roi vàng duói, 
Cop dá lôi vé, dây sát dong. 
Rồi một ngày mai băng giá hết, 
Trăm hoa như cũ, gió xuân nông 
Huệ Chỉ dịch 


1. Bung ngựa (mà phúc), thai lừa (lu thai): theo Vô Nghiệp Quốc su, nếu còn một 
ý nghĩ vé phàm với thánh thì vẫn chua thoát khỏi chu: vào bụng ngựa để làm kiếp 
ngựa, hay chui vào thai lừa để làm kiếp lừa. 

2. Như 1. 

3. Hổ đá (thạch hổ): theo Thế thần ký, nước Sở có người tên là Hùng Cừ đi đêm 
thấy hòn đá, ngỡ là con hổ, lién giương cung bắn, aên rơi mất mũi tên vàng. Sau trông 
ra mới biết là hòn đá. Tác giả mượn ý này để chỉ những ai cứ bám víu lấy cái ý niệm 
mê vọng. 
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Phién ám: 


世态 虚幻 
RFE BE Z 
您 悠 都 付 营 南 柯 
REALTY ER 
风色 来 春 梅 已 花 
PARFREH 
Rm AL oe SR 
3 4 +jMRñI & 
今 入 寻常 百姓 家 


THE THAI HU HUYEN 


Y cẩu phù vân biến thai da, 

Du du đô phó mộng Nam Kha. 

Sương dung tẩy hạ hà phương trạm, 
Phong sắc lai xuân mai di hoa. 

Tây nguyệt tram không nan phuc ảnh, 
Đông lưu phó hải khởi hồi ba. 

Quán khan Vương, Tạ lâu tián yến, 
Kim nhập tám thường bách tính gia. ` 


189 


Dich nghia: 


Dich tho: 


THÓI DOI HU AO 


Cuộc đời nhu dám mây nói ! luôn luôn thay đổi nhiều vé, 
Mơ màng đành phó cho giấc mộng Nam Kha. 
Vẻ sương tắm hạ, sen mới đâm bông, 
Sắc gió vời xuân đến, mai đã nở hoa. 
Mặt trăng phương Tây đã chìm xuống chân trời thì bóng 
trăng khó quay trở lại, 
Dòng sông Đông đã ra tới biển thì sóng nước há có thể 
trở v 


>> 


Anh háy xem dán én truóc láu ho Vuong, ho Ta, ° 
Nay xuóng dó 6 nha tram ho binh thường. 


Van cáu dói thay lám vé ma, 
Mo màng phó tron giác Nam Kha. 
Suong vita tám ha, sen dang nu, 
Gió kip voi xuân, mai đã hoa. 
Trăng lặn, bóng tráng khôn trỏ lại, 
Sông trôi, sóng nước mãi trôi qua. 
Hãy xem dan én lâu Vương, Ta, 
Nay xuống làm thân uới moi nhà. 
Huệ Chi dich 


1. Máy nói: nguyén van là y cdu phü van, bát nguón tit cáu thd Đỗ Phu: Thiên 
thượng phù van như bạch y, Tu tư biến huyén vi thương cẩu, nghĩa là: mây nổi trên 
trời như áo trắng, phút chốc biến do thành chó xanh. Ý nói cuộc đời thay như 


chớp mắt. 


2. Vương, Ta: hai nhà quý tộc đời Tấn, phong lưu phú quý không ai sánh kịp. 
Sau con cháu rơi vào nghèo khổ. Thơ Đường sử dụng câu chuyện này thành một 


điển cố: Cựu 


thời Vương, Ta đường tiền yến, Phi nhập tâm thường bách tính gia; 


nghĩa là: đàn chim én trước lầu họ Vương, họ Tạ thời trước; Nay bay vào đậu ở nhà 


trăm họ tầm 
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thường. 


Phién ám: 


$$ AF A AE 
FARERNE 
ZZ SIS ñ S TE 
准 商 量 底 妙 商量 
J FRR F R k # 
作者 那 求 不 死 方 
今日 水 寒 急 不 食 
一 时 签 网 也 都 忘 


HOA HUYEN LENH 


Tầng vi vũ nói Tứ Minh cuồng, 

Khang tiến Y vương đữ Quỷ vương, 

Vị giác ngộ trung, chân giác ngộ, 

Nan thương lường để, diév thương lường. 
Tiểu căn dục vấn trường sinh dược, 

Tác giả na cầu bất tử phương. 

Kim nhật thủy hàn ngư bất thực, 

Nhất thì thuyên võng dã đô vương (vong). 
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Dich nghia: 
HỌA THƠ HUYỆN LÉNH 


Đã từng làm cái cuồng của Tứ Minh ở trong hoàn vũ, 
Đâu chịu ngợi khen Y vương và Quỷ vương. 

Trong chỗ chưa giác ngộ có cái giác ngộ thực, 

Nơi khó suy lường, có sự suy lường kỳ diệu. 

Kẻ căn cơ thấp kém mới hỏi thuốc trường sinh, 

Bậc đại đức cao tăng thì tìm làm gì phương thuốc bất tử. 
Hôm nay nước lạnh, cá chẳng đi ăn, 

Cho nên mới quên cả nơm lẫn lưới. 


Fra # 3 L f2 f4 
38 A # 1É A 
本 体 如 如 只 自然 
Je S Z RB 
黄梅 半夜 假 单 传 
SBR #F EE 
UCET T 
HRA ERR + 
-SERRAR 
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Phién ám: 
HOA HUNG TRÍ THUGNG VI HÀU 


Thién phong vó háu diéc vó tién, 

Bán thé nhu nhu chi tu nhién. 

Thiếu thất cửu niên vô nhất ngữ, 

Hoàng Mai bán dạ giả đơn truyền. 

Tâm cơ bất quai ti hào niệm, 

Khẩu nghiệp hà lao gián trạch nghiên (ngôn). 
Vị báo nguyên quân Tran xử sĩ, 

Nhất thanh lãnh nhạn độ sương thiên. 


Dịch nghĩa: 


HỌA THƠ . 
HUNG TRÍ THƯỢNG VI HẦU ` 


Phong độ Thiền không trước, cũng không sau, 

Bán thể tròn day mãi mãi là điều tự nhiên. 

Chín năm ở Thiếu thất không nói một lời, 

Nửa đêm ở Hoàng Mai ˆ lập kế truyền đạo cho một người. 
Tâm cơ không vướng một mảy may ý nghĩ, 

Nghiệp miệng cần gì phái chon lời cho mệt. 

Xin báo cho nguyên quân Trần xử sĩ ° 

Một tiếng nhạn lạnh lùng bay qua trời sương. 


1. Hưng Trí Thượng Vị háu: con trai thứ hai của Trần Quốc Tuấn, tên là Trần 
Quốc Nghiễn. Ông có tham gia cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông lần 
thứ hai và lần thứ ba. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, khi giặc đã bắt đầu rút, vua Trần 
hạ lệnh không bức chúng nữa, để chúng rút yên ổn, nhưng ông vẫn đem quân đón 
đánh, nên không được phong thưởng. Theo ý bài thơ này thì hình như sau kháng chiến 
thắng lợi ít lâu, ông về ẩn. Hai chữ “nguyên quân” chưa rõ là gì. 

2. Nita dëm ở Hoàng Mai: Hoàng Mai là tên một quả núi ở Tây Bắc huyện Hoàng 
Mai tỉnh Hô Bắc Trung Quốc. Su Hoằng Nhấn, vị tổ thứ năm của Thiên Tông tu ở đấy. 
Về sau, trong hai học trò xuất sắc của ông là Thần Tú và Tuệ Năng, ông đã truyền y 
bát cho Tuệ Năng vào lúc nửa đêm và giục Tuệ Năng trốn đi. Ở đây, tác giả muốn nói 
đến sự kiện đó. 

3. Trân xử sĩ: tức là Trân Quốc Nghiên. . 
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Dich tho: 
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Khéng truóc khóng sau ngon gió thién, 


Muôn đời bản thé cứ hôn nhiên. 
Chín năm Thiếu thất, tm không nói, 
Một tối Hoàng Mui, bỗng mật truyền. 
Một máy suy tu, lòng chẳng vuóng, 
So đo lời chữ, miệng nào quen. 

Báo cho xử sĩ Trân quân biết, 


Nhan lạnh sương khuya, một tiếng rên. 


CER EO. 
于 学 高 明达 古今 
霜 然 龙 藏 贯 花心 
释 风 既得 开 拳 赛 
AL XE # $ zk. ST 
SAE E 8 j = 
LESS #2 mì Yr 
AM 38,7 LF 
3E lẻ 1ã FR J& ZÉ 


Hué Chi dich 


Phién ám: 
 TUNG THÁNH TONG DAO HỌC 


Thánh hoc cao minh dat có cám (kim), 
Thiét nhién long tang quán hoa tám. 
Thích phong ky dác khai quyón báo, 
Tổ ý tương vô thấu thủy châm. 

Trí bạt Thiển quan thông Thiếu thất, 
Tình siêu giáo hải khóa Ủy Âm. 

Nhân gian chỉ kiến thiên sơn tú, 
Thùy thính viên dé thâm xứ thâm. 


Dịch nghĩa: 


CA TỤNG ĐẠO HỌC CỦA 
THÁNH TÔNG 


Cái học của bậc thánh cao minh thông suốt cả xưa nay, 
Rõ ràng kinh tạng ở Long cung đã thấu suốt được 
tâm hoa. 
Phong độ của Thiển đã được pháp bảo mở bàn tay, 
Ý Tổ hầu như không ý nào không phải là chiếc kim thấu 
. tói dáy nuóc. 
Tri hói noi cita Thién sánh ngang vói Thiéu thát, 
Tinh vugt ngoài bé giáo át cá Uy Am. 
Người đời chỉ thấy núi non xanh tốt, 
Nào ai nghe thấy tiếng vượn kêu sâu thám trong nơi 
sâu thám. 
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Phién ám: 
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GIANG HÓ TU THÍCH 


Hồ hải sơ tám vi thủy ma, 

Quang âm như tiễn hựu như thoa. 
Thanh phong minh nguyệt sinh nhai túc. 
Lục thủy thanh sơn hoạt kế đa. 

Hiểu quải cô phàm lăng hãn mạn, 

Van hoành đoản địch lộng yên ba. 

Tạ Tam kim di vô tiêu tức, 

Lưu đắc không thuyền các thiển sa. 


Dich nghia: 


Dich tho: 


VUI THICH GIANG HO 


Tấm lòng hồ hải trước đây chưa từng tiêu mòn, 

Bóng quang âm vun vút như tên lại như thoi, 

Gió mát trăng thanh, sinh nhai đủ, 

Non xanh nước biếc, kế sống déi dào. 

Buổi sớm, kéo cánh buóm cô đơn băng mặt nước 
mênh mông. : 

Chiều,hôm, cám ngang chiếc sáo ngắn, đùa với khói sóng. 


. Ta Tam ' nay đã không còn tăm hơi gi nữa, 
Chỉ còn lưu lại chiếc thuyền không, ghếch mình lên cát. 


Chí xưa hô hải chta từng khuây. 
Tên vit, thoi dua, tháng lạt ngày. 
Gió mát tráng thanh sinh kë dú, 
Non xanh nuóc biéc, thú vui dáy. 
Giuang buóm, sáng sóm bàng mu thám, 
Nang sáo, chiêu hôm gión khói máy. 
Dấu tích Ta Tam nay đã bột, - 
Thuyền không gối bãi luống còn đây. 
_ Huệ Chi dich 


1. Ta Tam: chưa rõ là ai. 
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Phién ám: 
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VAT BAT NANG DUNG 


` Khóa quốc hân nhiên tiện thoát y, 


198 


Lé phi vong da, tuc tüy nghi. 

Kim xuyén thóc &u vi huyén dac, 
Minh kính manh nhán tác cái chi. 
Ngoc tháo nháp cám nguu bát thính, 
Hoa trang anh lac tugng hà tri. 

Hu ta nhất khúc huyền trung diệu, 
Hợp bả hoàng kim chú Tử Kỳ. 


Dich nghia: 


VAT KHONG THE TUY THEO 
MOI NGUGI 


Đến xú cdi trần tcu vui vé mà bỏ áo, 
Khóng phái là quén lé, chi tüy theo thói tuc mà thói. 
‘Chiéc thoa vàng đối với bà già đầu hói chỉ là chiếc móc 
để treo. 
Tấm gương sáng đối với người mù chỉ là cái nắp đậy chén. 
Dẫu tiếng ngọc nhập vào đàn cầm thì trâu cũng chẳng 
thèm nghe. 
Bông hoa có trang sức thêm chuỗi ngọc thì voi cũng không 
f biét dén. 
Than 6i, mót khúe máu nhiém trong huyén vi. 
Nén dem vang ma duc Tu Ky a 


Dich tho: 


Vào xứ minh trần bó áo di, 
Phải đâu quên lễ, chỉ tùy nghi. 
Trâm vang, mu hói treo làm móc, 
Gương sáng, anh mù lấy úp ly. 
Hoa giắt minh châu, voi chẳng biết, 
Dan gieo tiếng ngọc, trâu nghe chi! 
Hai ôi! Một khúc huyền trong diệu, 
Dôn hết vang kia đúc Tủ Ky. 
Theo Trúc Thiên 
(Bd. TSNL) 


1. Xứ cởi trần (khỏa quốc): một nước trong truyền thuyết cổ đại Trung Quốc mà 
mọi người đều trần truóng. Theo Triệu sách, Chiến quốc sách thì vua Vũ xưa kia khi 
vào nước này cũng phải ở trần. 

2. Tú Ky: tức Chung Tử Kỳ, người thời Chiến Quốc, rất sành âm luật, la bạn tri 
âm của Bá Nha. Nghe Bá Nha đánh đàn, ông biết trong lòng Bá Nha đang nghĩ đến 
non cao hay nước chảy. Sau khi Tử Kỳ chết, Bá Nha bỏ đàn không gảy nữa vì không 
còn ai là tri âm. 
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Phién ám: 
PHÚC DUGNG CANH VAT 


Phúc Đường cánh trí di lang dang, 
Lai hữu thién phong tập tập lương. 
Ly lạc tiêu sơ trừu duẩn sấu, 

Môn đình u thúy tịch tùng hoang. 
Vi phong thì thái hiên nhân xuất, 
Tha hy lâm thâm thụy thú tàng. 
Tảo vãn lão thiên khai Phật nhật, 
Thông môn đào lý lộng xuân quang. 
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Dich nghia: 
CANH VAT PHÚC DUONG 


Phong cánh Phúc Đường thật đã thoáng dang, 
Nhờ có ngọn gió thiển vi vu mát rợi. 

Giậu đổ tiêu điều, nay chổi măng gầy, 

Sân cổng thâm u ké góc thông hoang. 

Chưa gặp thời thịnh để cho người hiển xuất hiện. 
Hãy mừng chốn rừng sâu có muông thú lành ` ẩn. 
Sớm muộn trời già cũng mở ra mặt trời Phật ?, 
Suốt từ ngõ vào, đào mận đùa giỡn ánh xuân. 


Dịch thơ: 


Quang cảnh Phúc Đường thoáng đãng sao, 
Gió thiên mát rợi thổi lao xao. 
Rao xiêu, măng võ trôi lưng gidu, 
Sân rợp, thông hoang sát cổng vào. 
Người giỏi đang chờ thay vån tối. 
Thú lành còn Gn gita non cao. 
Trời già, sớm muộn phó váng nhát, 
Kháp ngõ, tia xuân ánh mân dao. 
Hué Chi dich 


1. Muông thú lành (thụy thú): đời xưa cho Kỳ lân là con vật nhân hậu, mỗi khi 
nó xuất hiện thì thế nào cũng có người giỏi ra giúp đời. Ý câu này gắn với câu 
trên, muốn coi Thién sư Tiêu Dao là bậc tài trí, nhưng vì chưa gặp thời nên còn ẩn ở 
Phúc Đường. ; ` 

2. Mat trời Phát (Phát hat): thuật ngữ đạo Phật, một hinh ánh dùng dé goi tên 
đức Phật, coi đức Phật có ánh sáng rực rỡ giáo hóa chúng sinh như mặt trời xua 
tan bóng tối. 
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Phién ám: 
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KHUYEN THE TIEN DAO 


Tú tu tuán hoàn xuán phuc tháu (thu), 
Xám xám di lào thiéu nién dáu, 

Vinh hoa kháng có nhất trường móng, 
Tué nguyét khóng hoài van hóc sáu. 
Khổ thú luân hồi như chuyển cóc, 

Ái hà xuất một đẳng phù âu. 

Phùng trường diéc bất mô lai ti. 

Vô hạn lương duyên chỉ ma hưu. 


Dich nghia: 
KHUYEN DOI VAO DAO 


Bón mia tuán hoàn, hét xuán lai thu, 
Nhanh sam sập, chả mấy chốc đã già mái đầu con trẻ, 
Chẳng chịu ngoái nhìn vinh hoa như một giấc mộng. 
Năm tháng luống mang vào lòng muôn hộc sâu. 
Néo khổ Ì cứ luân hồi như trục bánh xe quay mãi, 
Sông yêu chìm nổi như bọt nước bập bềnh. 
Nếu cứ buông trôi trong mọi thú vui ? mà không tìm ra 
f diém bat dau, 
Thi duyén lành vó han chí dén thé ma thói. 


Dich tho: 


Năm tháng xoay ván, xuân đến thu, 
Xdm xdm tuói tré dà pho dáu. 
Giàu sang, mát lóa con truóng móng, 
Tuói tác, lóng dong van hóc sáu. 
Néo “khó” bánh xe luán chuyén khdp, 
Sóng “yéu”, bot nuóc nói chim màu. 
Mái vui néu cháng tim ra góc, 
Nghin thuó luong duyén cháng dén dáu. 
Hué Chi dich 


1. Néo khó (khổ thú): con đường khó ải luân hồi của người trần thế. 

2. Buông trôi trong mọi thú vui: nguyên văn là phùng trường, gọi tắt của mấy 
chữ phùng trường tác hý, là câu nói của Đặng An Phong trong Truyén dang luc: Can 
mộc tùy thân, phüng trường tác hy; nghĩa là: “gậy góc mang theo người, gap chó thi 
chơi đùa”, vé sau trở thành thành ngữ, chí người sống buông trôi, gặp đâu vui đấy. 
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Phién ám: 
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THI CHUNG 


Huu tám Thiéu That dit Tao Khé, 
Thé tính minh minh vi hüu mé. 

Cé nguyét chiéu phi quan vién cán, 
Thién phong xuy bát gián cao dé. 
Thu quang hác bach tüy duyén sác, 
Lién nhi hóng huong bát truóc né. 
Diéu khüc bán lai tu ctf xuóng, 

Mạc tám Nam Bác dữ Đông Té (Tây). 


Dich nghia: 


Dich tho: 


GOI BAO MỌI NGƯỜI 


Đừng có tim Thiếu Thất với Tao Khê. 

Thể tính vằng vặc, chưa có mê lầm. 

Mặt trăng xưa soi nào kể gì xa hay gần, 

Gió trời thổi nào chọn nơi cao hay thấp. 

Ánh sáng mùa thu lúc đen lúc trắng, tùy theo duvên sắc, 
Nhị sen dé thơm, chẳng nhuốm bùn. 

Khúc kỳ diệu “bản lai” nên cất giọng hát, 

Chẳng phải tìm ở Nam Bắc với Đông Tây. 


Thôi tìm núi Thiếu vói khe Tao, 
Tính sáng, chưa mê lẫn chút nào, 
Há quản gần xa, trăng cứ doi, 
Lo gì cao thấp, gió đêu xao. 
Thu trong, biết hẳn tùy duyên sốc, 
Sen ngót, hông đâu bởi nước ao. 
Khúc diệu “góc nguồn” xin cứ hát, 
Bốn phương thôi chớ hỏi nơi nào. 
Huệ Chỉ địch 
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Phién ám: 
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TRU TRƯỢNG TỬ 


Nhật nhật trượng trì tại chưởng trung, 
Hốt nhiên như hổ hựu như long. 

Niêm lai khước khủng sơn hà toái, 

Trác khói hoàn phương nhật nguyệt lung. 
Tam xích Song Lâm hà xứ hữu? 

Lục hoàn Địa Tạng khoái nan phùng. 
Túng nhiêu thế đạo kỳ khu thậm. 

Bất nai tòng tiên bột tốt ông. 


Dich nghia: 
CHIEC GAY 


Ngày ngày cám chiéc gáy trong tay, 

Bóng nhién nhu cop lai nhu róng. 

Nâng lén, chi sợ non sông vỡ nát, 

Dựng thẳng, e rằng mặt trời mặt trăng bị che khuất. 
Ba thước Song Lâm ', biết tìm chốn nào được? 

Sáu vòng Dia Tang ° thật khó mà gặp gỡ. 

Dau cho đường đời gập ghénh biết mấy, 

Chẳng còn ngại gì như ông già trước đây đi lại lật đật. 


Dịch thơ: 


Ngày lai ngày qua tay vng gây, 
Thodt nhanh nhu cop déo nhu réng. 
Vung lén, sóng nui e tan nát, 
Dung dáy, trói tráng sg mit müng. 
Ba thuóc Song Lám tim mói mát, 
Sáu vóng Dia Tang kiém hoài cóng. 
Dáu cho duóng tuc chóng gai máy, 
Lão chẳng nhu xưa bước ngợi ngùng. 
Huệ Chỉ dịch 


1. Ba thước Song lâm: tức là Sala song thụ; Sala phiên âm tiếng Phan Sala, có 
nghĩa là kiên cố. Sala song thụ là cặp cây sala cao ba thước mọc trong một cánh rừng 
nhỏ bên con sông Airanyavati, gần thành Kuxinagara. Theo truyền thuyết, ông A 
Nan đã mắc võng giữa cáp cây ấy cho Phật Thich Ca nằm nghỉ trước khi vào Niết bàn. 
Điển cố này về sau dùng để chi nơi Phật nhập diệt, chỉ cdi Phật. 

2. Sdu vong Địa Tang: Dia Tang là một vị Bồ Tát, đại từ đại bi, làm Giáo chủ cõi 
` u minh, có nhiều phép ứng hóa nên có sáu danh hiệu gọi là luc Dia Tang: 1. Dan đà 
Địa Tạng, 2. Bảo Châu Địa Tạng; 5. Trừ cái chưởng Địa Tang; 6. Nhật quang Địa 
Tạng. Vì phải dùng phép đối, nên tác giả đã thêm chữ “hoàn” thành “lục hoàn Địa 
Tạng”, để đối với “Tam xích Song Lâm”. 
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Phién ám: 
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DON TINH 


Đoán tri không hữu bát tương sa (sai), 
Sinh tú nguyén tong nhát phái ba. 
Tac da nguyét minh kim da nguyét, 
Tán nién hoa phát có nién hoa. 

Tam sinh thác hót chán phong chic, 
Cửu giới tuần hoàn thi nghi ma. 

Hoặc vấn như hà vi cứu cánh, 

Ma ha bát nhã tát bà ha. 


Dich nghia: 


Dich tho: 


CHOT TINH 


Đoán biết rằng “không” và “có” không cách nhau lắm. 

Sống và chết vốn từ một đợt sóng. 

Trăng sáng qua đêm vẫn là trăng đêm nay, 

Hoa nở năm mới cũng là hoa năm cũ. 

Ba sinh ! thấm thoát thực nhu ngon đuốc trong gió. 

Chin cõi ? tuần hoàn, giống nhu cái kiến bò trên miệng 
cối xay bột. 

Có người hỏi thế nào là cứu cánh. 

Thi ta bảo: “Ma ha bát nhã, tát bà ha” °. 


Biết rằng “không”, “có” chẳng cách xa, 
“Sống”, “chết” nguyên từ dot sóng ra. 
Trăng rọi tối nay: trăng tối trước. 
Hoa cười năm mới: hoa năm qua. 
Ba sinh: gió thổi, đuốc lòe tốt, 
Chin cõi: cối ván, biến nhân nha. 
Muốn hỏi thế nào là cứu cánh, 
Ma ha bát nhã, tát bà hai 
Huệ Chi dich 


1. Ba sinh: thuát ngü dao Phat, theo Truyén dáng luc là ba kiếp luân hôi mà đời 
người phải trải qua: kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. 

2. Chín cõi: cũng gọi là cửu dia , là chín cảnh giới phân ra từ trong fam giới: 1. 
Dục giới ngũ thú địa; 2. Ly sinh hỷ lạc địa; 3. Định sinh hỷ lạc địa; 4. Ly hỷ diệu lạc 
địa; 5. Xả niệm thanh tịnh địa; 6. Không vô biên xứ địa; 7. Thực vô biên xứ địa; 8. Vô 
sở hữu xứ địa; 9. Phi tưởng phi phi tưởng xứ địa. 

3. Ma ha bá. naa: phiên âm tiếng Phan mahá prajná có nghia là trí tuệ rộng lớn. 
Tat ba ha: phiên âm tiếng Phan swâha, là một từ ngữ đạo Phật, thường để cuối 
câu niệm chú, tạo thêm cám giác linh thiêng. ` 
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Phién ám: 

THOAI CU 


Thang lai hoa phuc bát don hành, 
Nhàn bóc u thám ky thú sinh. 

Hái quóc tam xuán mé yén lüy, 

Yên thôn nhất vũ cách nóng canh. 
Đa tàm thân trọc phùng thì trọc, 
Thiểu lại tâm thanh ngộ quốc thanh. 
Dạ mộng Quan Âm nhập hoang thảo, 
Thu giang thanh thiển lộ hoa hoành. 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


LUI VE 


Hoa, phüc, chot kéo dén, cháng khi nào don dóc, 
Nhàn rói chon noi xa váng gifi tám than này. 
Mién bién, ba xuán mit mà lüy yén, 
Nơi thôn đã khói phú, một tran mưa xuống, bóng cách 
biệt nông tang. 
Đã then nhiều cho tấm thân nhơ đục, gặp thời buổi 
nhơ đục, 
May còn nhờ có chút lòng trong sạch, gặp được nước nhà 
I trong sach. 
Dém mo tháy Phát Quan Am vào chén có hoang, 
Sóng mùa thu vừa trong vừa can, hoa sương bay khắp nơi. 


Xem cơ họa phúc nghĩ ma kinh, 
Chọn chốn thanh u gửi gắm mình. 
Ven biển xuân vé mê lũy én, 
Xóm quê mưa xuống khuất đồng xanh. 
Then cho thân duc, đời dang đục, 
Vui voi lòng thanh, nước cũng thanh. 
Đêm móng Quan Âm vào cỏ rám, 
Dòng thu trong uắt, mát long lanh. 
Dao Phuong Binh dich 
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Phién ám: 
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用 则 行 分 拾 则 茂 
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i8 RD AG R ĐT 
生死 相通 分 於 我 何妨 


PHONG CUONG NGAM 


Thién dia diéu vong hé ha mang mang, 


Truong sách uu du hé phương ngoai phương. 


Hoặc cao cao hé van chi sơn, 

Hoác thám thám hé thüy chi duong. 
Co tác xan hé hóa la phan, 

Khón tác mién hé hà hüu huong. 
Hung thời xuy hé vô khổng dich, 
Tinh xá phán hé giái thoát huong. 
Quyén tiéu khé hé hoan hy dia, 
Khát bào xuyét hé tiéu dao thang. 
Quy Son tác lân hé mục thủy cổ, 

Ta Tam dóng chu hé ca Thuong Luong. 
Phóng Tào Khé hé &p Lu thi, 

Yét Thach dáu hé sai Láo Bàng. 
Lac ngé lac hé B6 Dai lac, 

Cuóng ngó cuóng hà Phó Hóa cuóng. 
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Dót đốt, phù vân hé phú quý, 

Hu hu, quá khích hề niên quang, 

Hồ vi hề quan đồ hiểm trở 

Phả nại hé thế thái viêm lương. 
Thâm tắc lệ hề thiển tắc dương, 

Dụng tắc hành hề xả tắc tàng. 

Phóng tứ đại hề mạc bả tróc, 

Liễu nhất sinh hề hưu bôn mang. 
Thích ngã nguyện hề đắc ngã sở, 

Sinh tử tương bức hé ư ngã hà phương. 


Dịch nghĩa: 
BÀI NGÂM CUONG PHONG 


Ngắm trông trời đất sao mà mênh mông, 

Chống gậy nhởn nhơ ngoài thế gian. 

Hoặc đến chỗ núi mây cao cao, 

Hoặc đến chỗ biển nước sâu sâu. 

Đói thì ăn cơm hòa la, 

Mét thì ngủ làng “không có làng”. 

Khi hứng thì thổi sáo không lỗ, 

Nơi yên tĩnh thì thắp hương giải thoát. 

Mét thì nghỉ tạm ở đất hoan hi, 

Khát thì uống no thang tiêu dao. 

Láng giéng với Quy Sơn di chăn trâu nước, 

Cùng thuyền với Tạ Tam hát khúc Thương Lương. 

Hỏi thăm đến suối Tào Khê vái chào Lư thị. 

Yết kiến Thạch Đầu sánh cùng lão Bàng. 

Vui niềm vui của ta niềm vui Bố Đại 

Cuóng cái cuồng của ta, cái cuông Phổ Hóa. 

Chà chà! Cảnh giàu sang như mây nổi, 

Ôi chao! Thời gian thấm thoát như bóng ngựa qua 
kẽ vách. 

Con đường làm quan sao mà hiểm trở đến thé! 

Thói đời nóng lạnh ta hãy tạm quen. 
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Sáu thi dán mà nóng thi vén, 

Düng thi làm mà bó thi cát di. 

Buông lỏng tứ đại đừng có bó buộc, 

Zong một đời rồi, không chay chot đó đây. 
Thỏa ý muốn của ta và được đúng chỗ của ta. 
Sống, chết dồn ép, ta có ngại gì đâu! 


生死 并 而 已 

心 之 生 分 生死 生 
SZ BD FX 
生死 元 来 自 性 空 
Jt £1 46 # JF e 3ã 
lãi lái 3E dE d E 
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车 荐 说 法 我 实说 
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四 大 本 空 从 何 起 
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Phién ám: 
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智者 达观 并 而 已 


SINH TU NHAN NHI Di 


Tâm chi sinh hé sinh tử sinh, 

Tam chi diét hé sinh tú diét. 

Sinh tú nguyén lai tu tinh khóng, 
Thử huyén hóa thân diéc đương diệt. 
Phién não bé dé ám tiêu ma, l 
Địa ngục thiên đường tự khó kiệt, 
Hoạch thang lô thán đốn thanh lương. 
Kiếm thụ đao sơn lập tôi chiết. 
Thanh văn tọa thiển ngã vô tọa, 

Bô Tát thuyết pháp ngã thực thuyết. 
Sinh tự vọng sinh tử vọng tử, 

Tứ đại bản không tong hà khi (khởi) 
Mạc vi khát lộc sấn dương diễm, 
Đông tẩu Tây trì vô tạm di. 


Pháp thân vô khứ diéc vô lai, 
Chân tính vô phi diệc vô thị, 

Đáo gia tu tri bãi vấn trình. 

Kiến nguyệt an năng khổ tam chỉ. 
Ngu nhân điên đảo bố sinh tử, 
Trí giả đạt quan nhàn nhi di. 
Ngu nhân điên đảo bố sinh tử, 
Trí giả đạt quan nhàn nhỉ di. 


Dịch nghĩa: 


SỐNG VÀ CHẾT, 
CHỈ COI THƯỜNG MÀ THÔI 


Có sinh ra cái tâm, mới sinh ra lẽ sống lẽ chết, 
Nếu diét cái tâm đi, sẽ hết cả lẽ sống lẽ chết. 
Sống và chết nguyên lai vốn là không, 
Cái thân huyén hóa này đáng lẽ cũng nên mất đi. 
(Khi ấy thì) phiền não hoặc bó dé ' sẽ âm thầm mà 

; tiéu ma, 
(Và) dia ngục hoặc thiên đường sé tu nhiên hết sạch. 
Canh vạc than lò bất chợt trong mát, 
Rừng kiếm núi dao tức khắc cùn gãy. 
Nghe nói có việc ngôi thién dinh nhung ta không ngồi. 
Lời thuyết pháp của Bồ Tár thì lai chính ta dang nói. 
Sống vẫn là sống giả, chết cũng là chết giả, 
Bốn chất ? vốn là không, từ đâu mà dấy lên được? 
Chớ nên như con hươu khát nước mà lại cứ lao vào 

nắng gắt, 

Chạy sang Đông, ruổi sang Tây, không chút nghỉ chân. 
Pháp thân vốn chẳng đi đâu mà cũng chẳng từ đâu tới, 


1. Bé dé: tiếng nhà Phật, có nghĩa là chính giác. Cả câu có nghĩa tất cả đều là 
huyén hóa, nếu hiểu thấu lẽ ấy, không có phién não mà cũng chẳng còn chính giác. 
2. Theo Viên giác kinh, nhà Phật gọi đất, nước, lứa, gió là tứ đại; tức là bốn chất 
cơ bản của thế giới vật chất, thế giới hữu hình, hữu tình. 
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Chân tính vốn chẳng là sai mà cũng chẳng là đúng. 
: Về đến nhà rói thi nên biết thôi hỏi quang đường di, 
Nhìn thấy mặt trăng rồi thì việc gì còn phải tìm ngón 
tay trỏ `. 
Người ngu muội hiểu lộn ngược, cho nên sợ lề sống 
i ]ë chét, 
Bác trí giá nhìn thấu suốt, cho nén chi coi thường 
mà thói. 
Người ngu muội hiểu lộn ngược, cho nén sợ lé sống 
lẽ chết, 
Bậc trí giả nhìn thấu suốt, cho nên chỉ coi thường 
mà thôi °. 
Bản dịch. Hợp tuyển thơ uăn Việt Nam — II — 1976. 


TUY THEO CƠ DUYÊN MA UNG DOI? 


Mót hóm, su Tué Trung ránh rang, món dé sau truóc diing hau. 
Bay gid có mót vi su hói: f 
- Bạch Thượng sĩ. Tôi cho rằng sống chết là việc lớn, vô thường 
và mau lẹ. Chưa rõ tấm thân này từ đâu sinh ra? Chết rồi sẽ đi đâu? 
Su đáp: | 
Đối vành ! luân chuyển giữa báu trời, 
Biển cả lo gì chút bọt trôi. 
Lại hỏi: 
~ Thế nào là đạo? 
Sư đáp: 
— Đạo không ở trong câu hỏi. Câu hỏi không ở trong đạo. 
Lại hỏi: 


1. Phật Thich Ca vốn chóng lại mọi su lệ thuộc tín điều, và khuyến khích 
mọi người tự mình tìm lấy giác ngộ, tìm lấy chân lý, tự đốt đuốc tuệ soi đường mà đi. 

2. Tác giá có tư tưởng hư vô cực đoan của Thiên Tông, nhưng dièu đáng chú ý 
là ông nhấn mạnh vào tự tính, vào khả năng tự giác ngộ, không lệ thuộc giáo điều. 

3. Theo nguyên chú trong Thượng sĩ ngữ lục, tác phẩm này do Trúc Lâm Đệ nhất 
tổ (Trần Nhân Tông) khảo đính: Trúc Lâm Đệ nhị tổ (Pháp Loa) biên soạn. 

4. Đối vành: chỉ mặt trời, mặt trăng. 
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- Hang dai đức xưa nói: “Vô tâm tức là đạo”, đúng chăng? 
Sư đáp: i 

Vó tám nào phái dao, 

Vó dao cüng vó tám. 

Su lai nói tiép: 

— Nếu họ báo “Vô tám là dao” thì tất cả cây có đều là đạo cả 
sao? Bằng ngược lại nói “Vô tâm không phải là đạo”, thì sao còn 
nói chuyện “hữu”, “vô” làm gì? Hãy nghe bài kệ của ta: 

Vốn không tâm không đạo, 
Có đạo chẳng không tâm. 
Tám, đạo là hư tịch, 
Biết nơi nào truy tim? 
Môn tăng bừng tỉnh, lĩnh ý, vái lui ra. 


* 


* * 
Hỏi: 
~ Bạch Thượng sĩ. Thế nào là đại ý của Phật pháp? 
Su đáp: 


Đầu ngao uó sóng, mát sâu bọ, 
Cánh bằng lướt gió, ruột kiến trùng. 
Lại hỏi: 
— Nhu vậy thì người hoc dao là thế nào để bước vào nơi đó? 
Sư đáp: 
Gãi ngứa phái đâu ngứa của người, 
Đói ăn chính thật bụng nhà ngươi. 
Lại hỏi: 
— Thế nào là thanh tịnh Pháp thân? 
Sư đáp: 
Ra vào trong nước dái trâu, 
Chui rác giữa đống phân ngựa. 
Lại hỏi: 
ー Vậy làm thế nào mà chứng ngộ được? 
Sư đáp: 
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— Khóng có niém nho bán tác là pháp than thanh tinh. Hay nghe 
bài ké cua ta: 
Xua nay khóng bán, sach, 
Bán, sach déu hu danh. 
Pháp thán khóng vuóng mdc, 
Nào "troc" vói nào "thanh" ! 
Lai hói: 
ー Quy Sơn ` nói: “Tram năm sau lão tăng này sé xuống núi làm 
con tráu nuóc". Y nghia thé nào? 
Su dáp: 
Nép héng mó lui hat anh vi, 
Ngó biéc ngói tro nhánh phugng hoàng. 
Lai nói: 
— Xua Thái ta Tat Dat Da vào miéu Thién Than, tugng than sup 
lay duói chán, viéc &y thé nào? 
Su dáp: 


Xóe ra vån một bàn tay, 
An vào mát dé hóa ngay nghin hinh. 
Hói: 
- Nam Tuyên ° bán mình, ý nghĩa thé nào? 
Su hói lai: 
— Còn lúc chua bán minh, thì ý nghĩ thế nào? 
Môn tăng không đáp được. 
Su quát lên, và di ra. 


Hỏi: | 
— Hòa thượng Thủy Lao lần đầu tiên đến tham bái Mã Tổ, hỏi vë ý 


nghĩa việc “từ phương Tay tới”. Tổ liền đạp cho một đạp ngã nhào. Thus 
Lao ngồi dậy, bừng tinh, vỗ tay cười ha ha. Vậy là ý thế nào? 


1. Quy Sơn: tức Thiển sư Linh Hựu, họ Triệu ông là nhà sư nổi tiếng ở Trung 
Quốc, thế kỷ VIII-IX, tu ở Quy Sơn, Hồ Nam. 

2. Nam Tuyên: tức Thiên sư Phổ Nguyện, nhà sư nổi tiếng Trung Quốc, thế ky VIII-IX. 
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Su dap: 
Cái dap cua róng voi, 
Sức lừa nào chịu nổi. 
Lại hỏi: 
— Về sau, mỗi khi gợi bảo cho học trò, Thủy Lao nói: “Từ khi 
dn dap của Mã Tó. Cười đến bây giờ ván chua thôi”. Thé là ý nghĩa gì? 
Sư đáp: 
Quả thật tiếng gdm sư tử, 
Phải đâu giọng rú cáo đồng. 
Lại hỏi: 
— Đệ tử không hiểu. 
Sư bèn đọc bài kệ để gợi ý: 
Một dap ngã nhào, 
Ai hay giảng ro. 
Trỗi dậy cả cười, 
Lai sinh buôn khó. 
Hiểu lẽ “Táy sang”, 
Ngựa tơ dn có. 
Môn tăng vai, lui ra. 


Hỏi: 
— Dám bạch Thượng sĩ: “Trúc xanh biêng biếc, Thay đều pháp 
thân”, đúng chăng? 
Sư đáp: 
Sa Di măng suối chén ngày xưa, 
Nào phái pháp thân ngươi hiện giờ. 


Lại hỏi: 
- “Rực rỡ hoa vàng, đều là bát nhã” ý nghĩa thế nào? 
Su đáp: 


Bồ Dé nào phải ở hoa dao, 
Giác ngộ Linh Vân ! , hỏi cớ sao? 


1. Linh Vân tức Thién su Chí Cán, đời Đường; Thiên su Quy Sơn; Thiên su Nam 
Tuyền (xem chú thích ở trên). 
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Lai hói: f 
— Có ba vi sư trưởng đi vân du các nơi, giữa đường gặp một con 
hổ, ai nấy đều đi qua cạnh nó. Bấy giờ như thế nào? 
Sư đáp: 
Gió xao, hoa rậm quản gì, 
Trăng chìm tận đáy, nào uì suối sâu. 
Lại hỏi: 
- Quy Tông nói: “Lớn tựa con mèo”, đó là ý gì? 
Sư đáp: 
= Miéng nói khéng bàng minh gap. 
` Lai hôi: 
ー Trí Kiên nói: “Lớn nhu con chó”, đó là ý gi? 
Sư đáp: 
— Lão ấy đã nắm được cái cơ rũ sạch lang lang. Nhưng có điều 
đáng tiếc. 


Lại hỏi: 

— Còn ý Sư thế nào? 
Su đáp: 

— Con chó. 

Lại hỏi: 


ー Nam Tuyên nói: “Đó là con trùng lớn”, đó là ý gì? 
Su đáp: 
— Chân không chấm đất. 


Hỏi: 

ー Hương Nghiêm ! lâu thông Tam Tang, tai sao sự việc không 
hiện ra trước mắt? 

Su đáp: 


1. Hương Nghiêm, tức Thiền su Trí Nhàn, qué Dang Châu. 
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- Trường Phòng Ì cám gậy trúc. 

Lai béi 

— Nghe tiéng dánh váo trúc ma quén hét diéu hiéu biét y nghia 
thé nao? 


Su dap: 

ー Ong chai mất cái thoi dệt cùi vàng. 
Lai hói: 

— Thé nào là Pháp thân? 

Su dáp: 


Bén ao tháy mót dói, 
Dưới tráng vui ba người. 
Lai hói: 
— Pháp thán vói sác thán, gióng nhau hay khác nhau? 
Su dáp: 
Guom mang hiéu Long Tuyén, 
Ngoc xung tén hó phách. 
Hói: 
— Phát Thé Tôn nói: “Suốt bón mươi chin năm nay, ta chua hề 
nói một tiếng nào”, thé thì mười hai phán giáo ? do đâu mà có? 
Su dáp: 
Kiém vung khói hóp mong vé lai, 
Thuóc báu lia binh muón bénh tiéu. 
Lai hói: | 
— Thé nào là Phát chính minh? 
Su dáp: 
Khóng nháp rugu bó dao, 
Khó tim người đạp hi. 


Lại hỏi: 
— Làm thé nào mà: biết được? 
Su đáp: 


1. Trường Phòng tức Phi Trường Phòng, đời Hán, có phép tiên. 

2. Mười hai phận giáo: tức 12 bộ Kinh Phật: 1. Tu đà là. 2. Kỳ dạ. 3. Già đà. 4. 
Ni da na. 5. Y đế mục da già. 6. Dé da già. 7. A phù dat ma. 8. A ba đà na. 9. Ưu bà dé 
xá. 10. Uu đà na. 11. Ty Phật lược. 12. Hòa già la. 
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Mót dém cüng ngu nha to, 
Gặp con sóng rộng chung đò cùng sang. 


Lai hói: 
— Thé nào là tám cüa có Phát? 
Su dáp: ` 


Déu báo khốp thành không quốc sốc, 
Hay đâu cúa tia có thuyên quyên. 
Lại hỏi: 
ー Người xưa nói “tức tâm tức Phát", mà sao Phật không hiện ra 
trước mắt? 
Sư đáp: 
MS6 trai, đầu uẫn khó tim cháu, 
M6 cá, đừng mong dễ kiếm đâu. 
Lại hỏi: 
- Không thể dùng “tri” mà biết, không thể dùng thức mà “hiểu”, 
thế thì nên làm thế nào? 
Sư đáp: 
Người gỗ tìm xuống biển, 
Ca hát khúc vó sinh. 
Gái dá luót máy xanh, 
Thói điệu buôn tất lật. 


Lại hỏi: 
— Thế nào là “vô thức cũng vô tri”? 
Sư đáp: マ 


Khéng Nhén ! chua trinh rë, 
Tài “thúc” ngựa “truy phong"; 
Tiết Chúc 2 hẳn khó lòng, 
Giỏi “tri” guam “tiét vú”. 

Lai hói: 


ー “Thấy sắc liên nghe tâm”, ý nghĩa thé nào? 


1. Tương truyền Khong Phương Nhân có tài xem tướng ngựa. 
2. Tiết Chúc giỏi xem kiếm. 
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Su dap: 

Vào nước “cởi trần” nén bó khó, ! 

Đừng ham Hàm Ban quên ngọc đào ”. 
— Dám hỏi: Gia phong của Thượng sĩ thế nào? 
Su đáp: 

Nhàn, kêu uượn đón quá rừng, 

Lưỡi câu cú suối, xin cùng hac tranh. 


Lại hỏi: 
— Tổ ý và giáo ý giống nhau hay khác nhau? 
Sư đáp: 


Sóng, nước tuy hai chẳng cách xa, 
Hoa dù nở, nu van là hoa. 


Lai hói: 
— Bó Dé va phién nào, gióng nhau khác nhau thé nào? 
Su dáp: 


Vi muói trong nuóc bién, 
Sốc keo giữa màu xanh. 
Lai hói: 
— Thé nào là nghiệp sinh tú? 
Su dáp: 
Sương thu tí tách bờ lau, 
Tuyết đêm lát phát dưới bầu trời trăng. 
Lại hỏi: 
- Dật Đa không tu định tuệ, tại sao vẫn thành Phật như 
thường? 
Su đáp: 
Trên cây, đào thắm đúng ky, 
Cúc uàng bên dậu chắc gì đã xuân. 
Lại hỏi: 
— Ngồi thiền tập định thì thé nào? 


1. Tương truyền thời có Trung Quốc mọi người cởi truóng ; còn người xứ Hàm Dan 
thì giỏi đi bộ. 
2. Như 1. 
3. Dat Đa: Tên của Bề tát Di lac. 
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Su dap: 

— Vua cháa xuóng xe chao éch buóng. 

Lai hói: 

- Khóng ngói thién táp dinh thi thé nào? 

Su dáp: 

~ Thuyền Pham Lãi sông hó thỏa thích ! . 

Hói: 

ー “Muốn dat đến đường vô sinh, cần biết rõ cội nguồn”. Thé nào 
là cội nguồn? 

Sư đáp: 

Tìm nguồn không có cội, 
Bam cội thấy dấu nguồn. 

Lại hồi: 

ー Trong giáo lý nói: “Không tức là sắc, sắc tức là không”, ý nghĩa 
thế nào? 

Sư im lặng giây lâu, hỏi: 

— Đã hiểu chưa? 

Đáp lại: 

— Chưa hiểu. 

Su nói: 

— Người có sắc thân không? 

Đáp lại: 

— Có. 

Sư nói: 

— Vậy sao nói “sắc tức là không”? 

Lại nói tiếp: 

ー Người có nhìn thấy cái “không” có trạng mao gi khong? 

Đáp lại: 

— Không. 

Sư nói: 

- Vậy sao nói “không tức là sắc”. 

Lại hỏi: 


1. Phạm Lãi: Danh sĩ nước Sở, thời Xuân Thu; thành công xong di ngao du Ngu hồ. 
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Rốt cuộc là thé nào? 

Su nói: 
Sốc uốn chẳng phải không, 
Không uốn không phải sốc. 

Môn tăng lễ tạ. 

Sư bảo: 

— Nghe kệ ta đây: 
Sắc túc là không, không túc sắc, 
Ba đời chu Phát * quyền biến đặt, 
Không uốn không sốc, sắc không không, 
Thé tính sáng lầu, chẳng được mát. 


Đỗ Van Hy - Huệ Chi dich 


TUNG CÓ ? 


Dan có: 
Kinh Niét bàn nói: 
Muôn våt vô thường, ` 
Ay sinh diét pháp 
Su nói: 
Ai sinh diét? 
Tung rang: 
Muôn vat vô thường, 
Ay sinh diét pháp 
Ba cói mua sa, 
Muoi phuong gió táp. 
Pham thánh cháng chung noi. 
Rán róng khóng hón tap. 
Muón vát vó thuóng tháy khóng. 
Sinh diét tám kia ai hói dáp? 
Vi gặp Có Dam ` quen cóng lạnh, 


1. Ba đời chu Phật: chỉ Quá khứ, Hiện tai, Tương lai. 


2. Tung cổ: Các tín dó nhà Phát tung theo các câu nói ct ` người xưa. 


3. Cô đàm (Gautama): Tên thánh cúa đức Phật. 
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Tránh sao khói ngang héng mót dap. 
Ói ! 
Chua thấy mùa xuân ám áp 
Nao hay dao ly dom bóng? 
Trác Thién dich 


Dan cé: 
Sinh diét diét hét, 
Tich diét la vui 
Su nói: 
Uyên Minh chau mày Ì làm gi? 
Tung rÁng: 
Sinh diét diét hét, 
Tich diét là vui 
Chim mói dáu khóm lau, 
Cá mét chim dáy nuóc. 
Quán gi thán nhuóm dau, 
So nhoc tay ché thuóc. 
Dung gánh náng vai mang, 
Mới qua câu “khỉ” được. 
Về nhà chớ hỏi đường, 
Vì đâu mà lạc bước. 
Muôn một không thể dung, 
Muu ké nhìn người trước. 
Ôi ! 
Giá chẳng mê lâm tại bến lau 
Khi suối Vũ Lăng ? sao đến được ! 
Trúc Thiên dich. 


1. Tức Đào Uyên Minh. 
2. Theo Dao hoa nguyên ky của Đào Uyên Minh; đời Tấn, Trung Quốc, một người 


đánh cá lạc vào suối Vũ Lang, thấy đào bạt ngàn; hói ra mới biết gốc gác nơi này do 
người hàng mấy trăm năm trước bỏ nhà Tân vào đây ẩn cư. 
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Dẫn có: 
Kinh Duy ma nói: 
“Quan duoc thuc tuóng cua than thé nào, 
Thi quán Phát cüng nhu váy". 
Su nở nu cười. I 
Tung ràng: 
Quán thán thuc tuóng, 
Quán Phát thé thói 
Tim kim duói dát, 
Nga mặt nhìn trời. 
Xưa kia không tác da, 
Nay lâm lỗi bời bời. 
Chẳng trói tự tìm trói, 
Không lôi cũng tìm lôi. 
Rồng ngủ là rông ngủ, 
Hồ ngôi thực hổ ngôi. 
Muốn biết thân va Phật, 
Ngo sen nảy đóa tuoi. 
Guong ngoc trón xoay noi góc bién, 
Chi do hoa mát hóa thay dời. 
Hué Chi dich 


Dán có: 
Kinh Hoa nghiém nói: 
Moi pháp déu khóng sinh, 
Moi pháp déu khóng mát. 
Néu tháu ró lé này, 
Phát hién ngay truóc mát. 
Su nói: 
Xem di ! Xem di ! 
Lai nói: 
Cao giong dé im di, 
Bó bánh mà án bót. 
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Tung rang: 
Dao thi mia lưỡi trộ sinh linh, 
Kháp chón giác say, viéc tu minh. 
Cháng ké suót dém cón móng mi, 
Láu son chuóng dà giuc tàn canh. 
Hué Chi dich. 


Dan có: 

Thién su Van Tué. 

Một món tăng hỏi: “Mọi người dà hop lai như máy, dé cùng nhau 

bàn luán viéc gi vay”? 

Su đáp: “Tự phẩm thú nhất” ! . 

Su nói: 

Thứ nhi cũng được. 

Tụng rằng: 
Tu tự phẩm thú nhất, 
Dưới trên không thứ bậc. 
Bậc trí chẳng thực hư, 
Người mê sinh được mất. 
Người gỗ múa thác chi ? , 


Gái đá thổi tất lật ? 
Muốn sáng rõ ý này, 
Bát nhã ba la một. 
Huệ Chi dich. 


Dan cé: 

Mót thién tang hói truéng Sa sám: “Con giun bi chém làm hai 
đoạn, hai phía đều động, váy Phát tính ở phía nào?" Sa nói: “Động và 
bất động là cảnh giới nào?” 


1. Tự phẩm thứ nhất: Nhà Phật có năm phẩm; phẩm thứ nhất là Tùy hỷ phẩm 
(Tùy điều yêu mà làm). 

2. Thác chi: điệu múa. Hai người con gái đội mũ gắn nhac, múa trên hoa sen. 

3. Chỉ cô gái vô tri thổi sáo. 
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Su nói: 
Hai phía déu cháng dóng, 
Dóng 6 phía nhà nguoi. 
Tung ráng: 
Chat đút con giun thành hai khúc, 
Hai đâu déu động, có ai ngờ. 
Hỏi rằng tính Phật không hé biết, 
M6 bụng cát rùa ' uóng phí chưa ! 
Đỗ Văn Hỷ dịch 


Dẫn cổ: 

Thiên sư Triệu Châu °. 

Có một Thiên tăng vẽ được bức chân dung cua Thiên sư, dem 
trình. Sư bảo: “Hãy nói xem ! Giống ta chăng? Không giống ta chăng? 
Nếu giống ta thì đánh chết lão tăng này đi. Nếu không giống, thì đốt 
quách bức hình”. Thiền Tăng không trả lời được. 

Su nói: 

Rõ là uổng công phí sức. 

Tụng rằng: 

Mũi nhọn bút lông, khuôn giấy báu, 
“Bản lai” thân ấy vé cho ranh. 
Vi tha tội chết thì dem đốt, 
Thượng giới trần gian mấy kẻ sành. f 
Dó Vàn Hy dich 


Dan có: 
Quy Son ° gói một tấm gương gửi Nguóng Son “. Ngưỡng Son lên 
giảng đường giơ gương lén nói: “Hãy nói xem ! Day là gương của Quy 


1. Cất rùa (tàng lục quy): rùa dấu đầu, dấu chân trái trước, dấu chân phải trước; 
chân trái, phải sau và dấu đuôi. ・ 
2. Trieu Chau: Su Tong Tham, dói Duong. He thv ba dong Tao Khé. 
3. Quy Son: Chi Thién su Linh Huu, tu ó Quy Son; Thé ky VIII-IX. 
4. Nguüng Son: Thién su Tué Tich, thé ky IX-X; hoc tró Quy Son, tu ó Nguóng 
Son. Cüng Quy Son, goi là Quy Nguóng Tóng. 
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Sơn? Hay gương của Ngưỡng Sơn? Nếu ai nói được thì ta sẽ không 
đập vỡ”. Mọi người im lặng. Sư bèn đập vỡ tấm gương. 
Su nói: 
Chua tránh khói cái hoa Quy Son. 
Lai nói tiép: 
Tham cái hạnh nhỏ mà bỏ thừa lớn. 
Tụng rằng: 
Phong gói trình lên một tấm gương. 
Nhác cho xấu dep du đôi đường. 
Đập di nỡ phụ người trao tặng, 
Tu tai treo cao vé rỡ ràng. 
Hué Chi dich 


Dán có: 

Lào Tu nói: “Vinh nhuc déu sg nhu nhau" 

Su nói: 

Tay khéo vé nén ngàn su vát, 
Lóng càng thém náy van lo áu. 
Tung ráng: 
Nóng cởi áo ra, lạnh khoác vô, 
Không nóng không lạnh, biết sao giờ? 
Xe, màu liễu ngự hoa cung đấy, 
Lọ phải tìm xuân hỏng bốn mùa. 
Trúc Thiên dich 

Dẫn cổ: 

Lâm Tế ! đến thăm tháp chủ. Tháp chú hỏi: “Lễ Phật trước? Hay 
lễ tổ trước?” Sư đáp: “Tổ và Phật đều không lễ”. Tháp chủ hỏi: “Tổ, 
Phật với Trưởng lão có chuyện oan nghiệt gì mà không lễ?”. Sư phất 
tay áo ra đi. 

Sư nói: 


Được cưỡi đầu hổ, 
Chớ uuốt râu hùm. 


1. Lâm Tế: Thiên su Nghĩa Huyền; Thé ky IX, có ánh hưởng đến Thiên Tông. 
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Tung rang: 
Mót phen phát áo buóc thong dong, 
Tháp chi tritng tritng, gián cháng xong 
Phật, Tổ rốt cùng đều chẳng lễ 
Ngọc ngân khe sớm, ánh thu trong. 
Huệ Chi dich 


Dan cé: 
Trần Tôn giả hỏi một Thiền Tang từ đâu đến. Thiên Tang trừng 
mắt nhìn ông. 
Su nói: 
Anh chàng lừa trước ngựa sau, 
Nói thử một tiếng xem nào? 
Tăng không đáp. 
Tụng rằng: 
Ngựa sau lừa trước đừng hùng hổ, 
Lừa đá ngựa giày dễ biết đâu. 
Đêm trước trong mơ người uóm hỏi: 
Hai tháy chôn dưới một mô sâu. 
Trúc Thiên dịch 


Dẫn cổ: . 

Cánh Thóng sau vé tru tri 6 Hoác Son. Có hành giá hói: "Thé 
nào là dai ý của Phát pháp?”. Sư bèn vái lay. Hành gia hỏi: “Tai sao 
Hòa thượng lai vái lay người tục”. Su đáp: “Nguoi há không nghe nói 
phái tón trong dé tú sao?" 

Su nói: 

— Váng da vói váy u khác nhau là máy ! 

Su lại hỏi tiếp: “Ngươi ở đâu đến đây váy?". Thién Tăng lién giơ 
tấm tọa cụ lên. Sư nói: “Đầu rồng đuôi rắn”. 

Sư nói: 

~ Ánh trăng chẳng phải là sinh kế một nhà. 

Vị hành giả lại hỏi: “Thế nào là Phật?”. Sư bèn đánh ông ta. Ông 
ta cũng đánh lại. Sư nói: “Ngươi đánh ta là có đạo lý. Ta đánh ngươi 
không có đạo lý”. Hành giả không đáp. Sư bèn bỏ ra. 
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TRAN HOANG 
(Tran Thanh Tóng) 
(1240-1290) 


Trần Hoang tức vua Trần Thánh Tông là con của vua Trần Thái Tông và 
bà Thuận Thiên Công chúa họ Lý. 

Trong thời kỳ làm vua (1258-1278), vua Trần Thánh Tông chăm lo việc 
nước. Khi nhà Nguyên có ý sang cướp nước ta, sai sứ đến sách nhiễu, vua 
Trần Thánh Tông nhất định không chịu khuất phục. Khi quân Nguyên kéo 
quân sang xâm lược, vua đã làm Thái Thượng hoàng, song vẫn cùng triéu 
đình bàn việc chống giặc; Thái Thượng hoàng còn mời bô lão cả nước về họp 
Hội nghị Diên Hồng, động viên tỉnh thần đánh giặc của nhân dân. 

Hai câu thơ của Thượng hoàng làm sau khi đánh tan giặc Nguyên 
xâm lược, được đời đời truyền tụng: 

Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, 
Son hà thiên cổ điện kim âu. 
Nghĩa là: 
Xã tác hai phen phiền ngựa dá, 
Non sông nghìn thuở vững âu vàng. f 

Theo Dai Việt sử ký toàn thu va Thánh đăng ngữ luc, vua Tran Thanh 
Tông có soạn Cơ cầu lục, Di hậu luc cùng một số tập tho.…, nhưng hiện nay. 
chưa tìm đủ. 

Ở đây chúng tôi giới thiệu 5 bài thơ của vua Trần Thánh Tông chép 
trong bộ Toàn Việt thi lục của Lê Quý Đôn. 
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幸 安 邦 府 
$A 3 POE UR 
# 8 9] A 
忽然 得 佳 趣 
BRASH 


Phién ám: 


HANH AN BANG PHU 


Triéu du phu van kiéu, 
M6 ttic minh nguyét loan. 
Hốt nhiên đắc giai thú, 
Vạn tượng sinh hào đoan. 
Theo Toàn Việt thi lục; Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


CHƠI PHỦ AN BANG ! 


Sáng chơi trên ngọn núi có đám mây nổi, 
Tối về nghỉ ở eo biển trăng sáng. 

Bỗng nhiên được hứng thú hay, 

Muôn hình tượng nảy sinh ra đầu ngọn bút. 


1. An Bang: tên một lộ thời Trần, tương đương với vùng đất tỉnh Quảng Ninh 
ngày nay. 
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Dich tho: 
Sóm choi nui máy nói, 

Dém nghi bën tráng thanh. 
: Bóng dung duoc thi la. 


Ngon büt náy muón hinh. 
Phan Vó dich 


XB EX X 
EAR 
SRR x 
岛 散 落 山 花 
Phién ám: 
DE HUYEN THIEN DONG 

Van yém Hid Thién dong. 

Yén khai Ngoc dé gia. 

Bó hu thanh tich tich, 


Diéu tán lac son hoa. 
Theo Toàn Viét thi luc; Lé Quy Bón 
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Dich nghia: 
ĐỀ DONG HUYEN THIÊN ! 


Mây che động Huyền Thiên, 

Khói tỏa nhà Ngọc đế ?. 

Tiếng tụng kinh im ắng, 

Chim bay tán loạn làm rụng hoa núi. 


Dịch thơ: 
Máy che mà mit Huyền Thiên động, 
Khói tỏa long lanh điện Ngọc hoàng. 
Tiếng kệ câu kinh sao váng vé, 
Chim bay tan tác rung hoa ngàn. 
Dào Phuong Binh dich 


É] XE E. 
k E 
SRY ER 
A + £r È W4 # 
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Y 3e Oh q Ud 


1. Huyền Thiên: Theo Công du tiép ky, động Huyền Thiên ở núi Kiệt Đặc, huyện 
Chí Linh; nay thuộc tỉnh Hải Dương. Đời Trần, Đạo sĩ Huyền Vân tu ở đấy nên vua 
đặt tên là động Huyễn Thiên. 

2. Ngọc đế: Ngọc hoàng Thượng đế. 
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Phiên âm: 


CUNG VIÊN XUÂN NHẬT 
ỨC CỰU 


Cung môn bán yểm kính sinh đài, 

Bạch trú trầm trầm thiểu vãng lai. 

Vạn tử thiên hồng không lạn mạn, 

Xuân hoa như hứa vị thùy khai. 
Theo Toàn Việt thi luc; Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


NGÀY XUÂN TRONG VƯỜN NGỰ 
NHỚ NGƯỜI CŨ 


e % 


Cửa cung khép hờ, lối đi rêu mọc, 

Giữa ban ngày mà sâu lặng, ít người qua lại. 
Muôn tía nghìn hồng rực rỡ suông mà thôi. 
Hoa xuân đẹp như thế kia vì ai mà nở? 


Dịch thơ: 


Của ngõ lờ mờ dấu bụi réa, 
Chim chìm ngày bạc uẻ diu hiu. 
Đây vuón ruc rỡ hông chen tía, 
Hoa khéo vi ai van nở nhiều! 
Ngô Tất Tố dịch 


Văn học đời Trần 


239 


FREER 
Fy 3b vk e 2L @ ZS. 
B] 34 89 38 #k bR. IR 
= wy tế lệ tị Z Bộ 
Phiên âm: 
HẠ CẢNH 


Yếu điệu hoa đường họa ảnh trường, 

Hà hoa xuy khởi Bắc song lương. 

Viên lâm vũ quá lục thành ác, 

Tam lưỡng thién thanh náo tịch duong. 
Theo Toàn Việt thi luc; Lê Quý Đôn | 


Dịch nghĩa: 
9° L3 ` 
CANH MUA HE 
Nhà hoa thăm thẳm, bóng dài như vẽ, 
Hoa sen dua hương mát đến cửa só phía Bác. 
Vườn rừng sau mưa trở thành tấm màn biếc, 
Vài ba tiếng ve khua rộn bóng chiều. 
Dịch thơ: 


Bóng ác đố dài suốt gác hoa, 
Nhi sen đưa mát trước song qua. 
Sau mua cây cỏ buông man biếc, 
Vài tiếng ve kêu rộn bóng tà. 
Dinh Van Chấp dich 
Tap chí Nam Phong 
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Phién ám: 


$$ ER TP Hk 
Jà X iL dị E dp 
3 Et Y Ce 
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— HERA 名 


DAA SM AK 


流水 滩头 共 不 平 


VAN TRAN TRONG TRUNG 


Thống khóc Giang Nam lão cự khanh, 
Đông phong thấp lệ vị thương tình! 

Vô đoan thiên thượng biên niên nguyệt, 
Bất quản nhân gian hữu tử sinh. 
Vạn điệp bạch vân già cố trạch, 
Nhất đôi hoàng nhưỡng phúc hương danh. 
. Hói thiên lực lượng tùy lưu thủy, 
Lưu thủy than đầu cộng bất bình! 


Theo Toàn Việt thi lục; Lê Quý Đôn 
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` Dich nghia: 


Dich tho: 


VING TRAN TRONG TRUNG ` 


Khóc thương vi cự khanh lâu đời ở Giang Nam, 
Gió xuân rơi lệ vì tình thương! 

Bỗng dưng trời cao đã chép năm tháng, 

Mặc cho nhân gian có sống chết. 

Muôn lớp mây trắng che nhà cũ, 

Một nấm đất vàng lấp danh thơm. 

Sức xoay trời đã theo nước chảy, 

Nước chảy đầu ghénh cũng chung bất bình! 


Dau xót Giang Nam bác dai hién, 
Gió Đông dám lệ khóc trién miên. 
Bỗng dưng trời cướp ông di mát, 
Mac dé nhán gian sóng chét quén. 
Lớp lớp máy che ving cố chú, - 

Có don mó láp, tiéng tham quen. 
Sức xoay trời đất trôi theo nước, 
Nước chảy đầu ghénh cũng udt lên! 


Trân Lê Sáng địch 


—— —— CCCxCəC— — 


1: Trân Trọng Trưng: danh than thời Nam Tống. Khi Nam Tống mất nước, 


Trọng Trưng chạy sang Việt N 
Sinh tác Nam triéu cu gián th 


thi làm gián quan Nam triéu. Vua Trần Thánh Tông rất quý ông, 
vua làm thơ viếng. 
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am. Ông làm thơ, có câu: Tử vi Việt quốc quy hương quỷ. 
ân. Nghia là: Chết thi lam ma vé làng nước Việt. Sống 


khi ông mất, 


LE VAN HUU 
(1229 - 1322) 


Lê Văn Huu người làng Phú Ly (nay thuộc huyện Thiệu Hóa), huyện 
Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông đậu Bảng nhàn đời vua Trần Thái Tông, 
năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 16 (1247); giữ chức Thượng Thư Bộ Binh, 
tước Nhân Uyên hầu; sung chức Học sĩ Viện Hàn lâm, kiêm chức Giám tu 
Viện Quốc sử. 

Lê Văn Huu là người khởi đầu biên soạn thảo bộ Dai Việt su ký, để lại 
cho hậu thế những tài liệu sử học vô giá của nước ta. Trong tập sách này, chúng 
tôi giới thiệu một số lời bình của ông được nha sử học nổi tiếng Ngô Si Liên 
chép lại trong bộ Đại Việt sử ký toàn thư `. Đầu đề các bài do chúng tôi đặt. 
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Z J8 AG + K P RZ. # 3 B] lí + 2 
如 反 掌 。 可 见 我 越 形 势 足 致 霸王 之 业 
也 。 惜 乎 继 趟 之 后 以 至 吴 氏 之 前 , TRF 
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1. Viết tiểu sử này của Lê Van Huu, chúng tôi chủ yếu tham khảo Tran Văn Giáp; 
Lược truyện các tác gia Việt Nam, Tập I. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, Tái ban, 1971. 
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Phién ám: 
TRUNG TRAC TRUNG NHI 


Trưng Trắc, Trung Nhi di nữ tử nhất hó nhi Cửu Chân, Nhật 
Nam, Hợp Phố cập Lĩnh Ngoại lục thập ngũ thành giai ứng chi. Kỳ 
lập quốc xưng vương, di như phan chưởng, khả kiến ngã Việt hình 
thế túc trí bá vương chi nghiệp dà. Tích hó, kế Triệu chi hậu di chi 
Ngô thị chi tiền, thiên dư niên chi gian, nam tử đồ tự đê đầu thúc 
thủ, vi Bắc nhân thần bộc, tang bất quý Nhị Trưng chi nữ tử.... Hu! 
Khả vi tự khí hi. 


Dịch nghĩa: 
BA TRUNG TRAC VÀ BA TRƯNG NHI ! 


Trưng Trắc, Trung Nhi là dàn bà, hô một tiếng mà Cửu Chân, 
Nhật Nam, Hợp Phó và sáu mươi làm thành ở Linh Ngoại ? đều 
hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay. Như thế 
đủ biết hình thế nước Việt ta có thể dựng được cơ nghiệp bá vương. 
Tiếc rằng nói sau họ Triệu ? đến trước họ Ngô *, trong khoáng hơn 
một nghìn năm, bọn đàn ông chỉ cúi đầu bó tay, chịu làm tôi tớ cho 
người phương Bắc, chưa từng biết xấu hổ với hai người họ Trưng là 
con gái... 5. Ôi, có thé gọi là tự vứt bó mình vậy. 


1. Bà Trưng Trắc và bë Trung Nhi : Thường gọi là Hai Bà Trung. Hai Bà người 
Châu Phong, dër quân đánh đuổi Thái thú Dong Hán là Tô Định, xưng Vương (năm 
40). Được ba năm lại bị Mã Viện đánh. Hai Bà tự vẫn. 

2. Lĩnh Ngoại : phía ngoài Ngũ Lĩnh, chỉ những miễn ở phía ngoài năm dãy núi 
lớn phía Nam Trung Quốc như Quảng Đông, Quảng Tây và nước ta. 

3. Triệu: chỉ nhà Triệu (208-137 tr.CN). 

4. Ngô: tức nhà Ngô, khởi đầu từ Ngô Quyên. 

5. Chỗ này trong nguyên bản chữ Hán mất mấy chữ. 
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Phién ám: 
QUAN SÜ 


Quan sử chí ngã Việt vô chú chi thời, vi Bắc nhân Thứ sử chi vô 
thanh hạnh giả sở khốn, Bắc Kinh địa viễn, vô sở cáo tố, bất giác 
quý cảm giao tập. Ký kiến tỉnh thành như Hậu Đường Minh Tông 
thời, phần hương chúc thiên, nguyện thiên vị ngã Việt táo sinh thánh 
nhân, tự đế kỳ quốc, di miễn Bắc nhân chi xâm ngư giả dã. 


Dịch nghĩa: 
XEM SỬ 


Xem sử đến thời nước Việt ta không có vua, bị bọn Thứ sử người 
Bắc tham tàn làm khổ. Kinh đô Bắc quốc đường xa không tố cáo vào 
đâu được, bất giác thấy vừa thẹn vừa cảm thương. Mong có được tấm 
lòng tỉnh thành như Minh Tông nhà Hậu Đường thắp hương khấn 
trời ! , xin trời vì nước Việt ta sớm sinh thánh nhân, dé tu làm vua 
nước nhà, khỏi bị người phương Bắc xâm chiếm bóc lột. 


1. Tương truyền Minh Tông nhà Hậu Đường, đêm nào cũng thắp hương khấn 
trời rằng: Tôi là người Hồ, nhân lúc loạn, được dân chúng tôn làm vua, xin trời sớm 
sinh thánh nhân để làm chủ. 

245 


ANA 
— E # mod K. 3k Pk + E RN 
HEARR ñ SH | TEE dan? 
BÀ RRA EH FOR RGB 
ho ứn Sif 3 i A Eo 
Phién ám: 
THIÉN VI QUÓC GIÁ 
Nhất Ly Trac chi tham bao, tri sổ thập niên Man khấu chi hoan, 
huóng thám ngugc u Ly Trác giá hó? Nhat Cao Bién chi dóc thuóc, 
tram sổ tháp van tác chung chi cường, huóng hién u Cao Bién gia hó? 


Cố Trac bat năng tu báo, nhi Biển cứ thành xung Vuong. 


Thién vi quóc giá duong cán trach yén. 
Dich nghia: 


NGUGI GIÓI TRI NUGC 


Có mót Ly Trac ! tham bao mà đến nói gây nén mối hoa giặc 
Man quấy nhiễu đến mấy chục năm, huống chi là kẻ bạo ngược hơn 
Lý Trác? Có một Cao Biển ? đốc suất thuộc tướng mà có thể giết được 


1. Lý Trác: Một Thứ sử bạo ngược cai trị nước ta thời Tùy, Đường; người Man oán 
giận, dẫn đường cho quân Nam Chiếu đánh phá biên giới. 

2. Cao Biển: Làm Tiết độ sứ cai trị nước ta thời thuộc Đường. Biển đánh quân 
Nam Chiếu, xưng Vương, đắp La Thành. ? 
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vài mươi van quán giặc hùng mạnh, huống chi là kẻ giỏi hon Cao 
Biên? Cho nên Trác không thể bảo toàn được thân mình mà Cao 
Bién giữ thành, xưng Vương. 

Kẻ khéo trị nước phải nên lựa chọn cho cẩn thận. 


前 吴 王 
前 喘 王 能 以 我 越 新 集 之 兵 , 破 到 弘 操 
百 萝 之 只。 拓 土 称 王 。 使 北 人 不 敢 复 来 者 。 
可 谓 以 一 既 安 其 民 。 善 谍 而 善战 者 也 。 趴 以 
王 自 居 未 即 帝位 改元 ,而 我 越 之 正统 底 族 
† ¡8 ET 


Phiên ám: 
TIỀN NGÔ VƯƠNG 


Tiền Ngô Vương năng di ngã Việt tân tập chi binh, phá Lưu 
Hoằng Thao bách vạn chi chúng, thác thổ xưng Vương, sử Bắc nhân 
bát cám phuc lai giả, khả vi di nhất nó nhi an kỳ dân, thiện mưu nhi 
thiện chiến giả dã. Tuy dĩ vương tự cư, vị tức Đế vị, cải nguyên nhi 
ngã Việt chi chính thống thứ cơ hồ phục tục hỹ. 
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Dich nghia: 


TIEN NGO VUONG ' 

Tién Ngô Vuong có thé dem quán mới tập hop của đất Việt ta ma 
phá được hang trăm van quân của Lưu Hoằng Thao, mở nước xưng 
Vương, khiến cho người phương Bắc không dám trở lại nữa. Như thế 
có thể bảo là một cơn giận mà làm yên được dan nước mình, mưu giỏi 
mà đánh cũng giỏi. Tuy chỉ xưng Vương, chưa lên ngôi Hoàng đế và 
cải niên hiệu, nhưng nền chính thống của nước nhà cơ hồ da nối 
lại được. 
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Phién ám: 
TRUC QUAN CHI TÚ 


Truc quán chi tú nhi tu lap, cóng tói dà. Duóng quán chi tú vi ky 
tử nhi thực ấp, tu ân dà. Truc Xương Ngáp nhi tu vi, thoán nghịch chi 
than, u nghia có bát dung tru hy. Háu Ngó Vuong bát chính ky tói, 
nai di kháu thé tu án, bát nhán gia hinh, huu tú chi thuc áp, khói bát 
dai máu hó. 


1. Tiên Ngô Vuong: Tức Ngô Vuong Quyền (939-944) - Hậu Ngô Vuong là Ngô 
Xương Ngap, Ngô Xương Văn (950-965) - Ngô Quyển có công đánh quân xâm lược 
Nam Hán, xưng Vương, đóng đô ở Cổ Loa. 
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Dich nghia: 
ĐUỔI CON VUA ! 


Đuổi con vua ma tự lập làm vua là có tội đối với công nghĩa. Nuôi 
con vua làm con mình, mà cho thực ấp là ơn riêng đối với nhau. Đuổi 
Xương Ngáp mà tự lập làm vua là bé tôi phản nghịch, đối với nghĩa 
thì cố nhiên giết chết cing còn chưa đủ. Hậu Ngô Vương không trị 
tội, đó là vì ơn riêng cơm áo không nỡ giết. Nhưng còn cho thực ấp, 
thì há chẳng lầm to sao! 
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1. Duói con vua: Dương Tam Kha là gia thân và là anh vợ Ngô Vương Quyền. 

Ngô Vuong Quyén mat năm 944. Tam Kha cuóp ngôi, nhiéu lan tim bat Ngô Xuong 

Ngáp là con truóng cia Ngó Quyén nhung khóng dugc. Kha lai nuói Ngó Xuong Van 

làm con rồi cho thực ấp. Năm 950, Xương Văn đánh Tam Kha lấy lai ngôi vua. Các 

tướng xin giết Tam Kha, nhưng Văn nói: "Bình Vương đối với ta có ơn, sao nỡ giết". 
Rồi giáng làm Trương Dương Công, cấp cho thực ấp. 
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Phién ám: 
NGO NAM TAN VUONG 


Ngo Nam Tấn Vương tién vi gia than Tam Kha chi câu tù, hậu vi 
ky huynh Xuong Ngáp chi yém tc. Nhat dán dác chí, bát nang tu 
thán, nhi huóng quóc nhát thién, chính tích vó van. Tích tai! 

Nhiên quan kỳ miễn Binh Vương chi tội quá, khởi phi nhân hồ? 
Dung Xương Ngập chi kiêu cứ, khởi phi cung hó? Ký nhân thả cung, 
diéc khả kiến kỳ vi nhân hy? 


Dịch nghĩa: 
NAM TẤN VƯƠNG NHÀ NGÔ * 


Vua Nam Tấn nhà Ngô trước thì bị gia thần là Tam Kha giam 
lỏng, sau lại bị anh là Xương Ngập lấn át. Một khi đắc chí lại không 
biết giữ gìn cẩn thận nên làm vua chẳng được bao lâu, chính tích 
"chẳng có gì đáng kể. Tiếc thay! . 

Nhung xét ra viéc tha tói cho Binh Vuong, ha chang phái là nhán 
hậu u? Dung thứ cho Xương Ngập kiêu nhờn, há chẳng phải là cung 
kính u? Đã nhân hậu và cung kính, thì qua đó cũng có thể biết được 
nhân cách của ông vậy. 


1. Nam Tán Vương nha Ngô: Tức Ngô Xương Văn, con thứ hai Ngô Quyền. Sau 
khi truất bó Tam Kha (950), Vương đón Xương Ngập về kinh đô cùng coi việc nước, 
Xương Ngập xưng là Thiên Sách Vương, về sau Xương Ngập chuyên giữ quyền bính, 
Nam Tấn Vương không được dự chỉnh sự nữa. Năm 954, Thiên Sách Vương mất; ông 
lại lên ngôi, đến năm 967 thì mất. 
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先 皇 
先 皇 以 过 人 之 才 明 。 和 盖世 之 勇 略 , 当 我 
越 扰 主 。 群 雄 害 据 之 时 。 一 举 而 十 二 使 君 慢 
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Phién ám: 
TIEN HOANG 


Tién Hoàng di quá nhán chi tài minh, cái thé chi dũng lược, 
duong nga Viét vó chú, quán hing cát cú chi thói, nhát cu nhi Tháp 
nhi Sú quán tán phuc. Ky khai quóc kién dó, cái xung Hoàng dé, trí 
bách quan, thiét luc quán, ché dó luge bi. Dai thién y vi ngà Viét 
phuc sinh thánh triét, di tiép Triéu Vuong chi thóng dà du? 


Dich nghia: 
DINH TIÉN HOÀNG ! 


Tiên Hoàng với tài năng sáng suốt hơn người, dũng lược bac nhất 
thiên hạ, đảm đương lúc nước Việt ta không có chủ, các hùng trưởng 
cát cứ khắp nơi. Một lần cử sự, Mười hai Sứ quân đều thân phục hết. 


1. Dinh Tiên Hoàng: tức Dinh Bộ Linh. Ông người đất Hoa Lư, Ninh Bình. Sau 
khi đẹp xong Mười hai Sứ quân, ông lên ngôi vua, lập ra nhà Dinh, đóng đô ở Hoa Lư. 
Đinh Tiên Hoàng làm vua được 12 năm (968-979). 
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Thế rồi mở nước, dựng đô, đổi niên hiệu, xung Hoàng dé, đặt tram - 
quan, lập sáu quân, chế độ gần đủ. Chắc hẳn ý trời muốn vì nước 
Việt ta, lại sinh bậc thánh triết để tiếp nối chính thống của Triệu 
Vương ' chăng? 


天 地 | 
A edt X BR AA ý HA Be. e 
ee Ju. BE A N. 28o 7T 3ã OG BZ IË A Ho i 
SS th # PARA POA Za Z — Ao YA 
285 m Co B] ARH ZAHA REF 
A hố. 
eri RoW 多 效 而 行 之 。 
由 先 皇 始 唱 其 乱 阶 也 。 


Phién dm: 
THIEN DIA 


Thién dia tính ky phúc tái, nhát nguyét tính ky chiéu lam, có 
nàng sinh thành van vat, phát duc thu loai, diéc do Hoàng hau phói 
lé thần cực, có năng biểu xuất cung trung, hóa thành thiên ha. Tự cổ 
chỉ lập nhất nhân, di chủ nội trị nhi di, vị văn hữu ngũ kỳ danh giả. 


1. Triệu Vương: chỉ Triệu Đà (208 trước CN-137 trước CN), vốn người Trung 
Quốc, làm một chức Úy ở quận Nam Hải, khoảng năm 208 trước CN sang đánh nước 
ta rôi xưng Vương. Hau hết sứ sách cũ đều gọi đó là một triều đại của nước ta, vì Triệu 
Đà đã xây dựng một quốc gia, riêng biệt, gọi là nước Nam Việt độc lập với nhà Hán. 
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Tiên Hoàng vô ke bat hoc, nhi đương thời quần thần huu vô khuóng 
chính chi giả, trí sử nich tư, tính lập ngũ Hậu, Ha chí Lê, Lý nhị gia, 
diệc đa hiệu nhi hành chi, do Tiên Hoàng thủy xướng kỳ loạn giai dã! 


Dịch nghĩa: 
TRỜI ĐẤT 


Trời đất cùng che chở, mặt trăng mặt trời cùng sáng soi, cho nên 
mới sinh thành muôn vật, phát triển nuôi dưỡng mọi loài, cũng như 
Hoàng hậu sánh với ngôi vua, cho nên mới làm tiêu biểu trong cung, 
giáo hóa thiên hạ. Từ xưa chỉ lập một Hoàng hậu để chủ việc nội trị 
mà thôi, chưa từng nghe thấy có việc lập năm Hoàng hậu. Tiên 
Hoàng không kê cứu, không có học, các bề tôi đương thời lại không 
người nào biết giúp sửa cho đúng, để đến nói đắm đuối vi tình riêng 
mà lập năm Hoàng hậu ngang nhau. Về sau, hai triều Lê, Ly cũng 
nhiều khi bắt chước làm việc ấy, chính là do Tiên Hoàng ` khởi đầu 
mối loạn đó vậy. 


KAT 
AÁApEGKT W é Et 8] BH 8 2 SS 
Ju $B). Sho de RI PRO ý + ELSE m$ LA 
Apo dH. SK Bộ XC J Z 0j. 38 iE J8 MV m ato x 
PAR AAT HF KR Re 
E: É E ñ] ESE: E UN ESAE & 
越 。 以 威 宋 人 而 言 。 则 李 太 祖 不 如 大 行 之 功 


1. Tién Hoàng: Vua Dinh Tién Hoàng (968-979). 
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AM AREF RMAF ER BRA He 
EGER MS RÌ k ÍT 2 a 3$ K 2h Z SS 
Feo FR P] K dB E e 
E] : Ë HỊ + #uo {9 VÀ 3 45 4 ft y oS 
从 李 。 
Phién dm: 
DAI HANH 


Dai Hanh chi tru Dinh Dién, chap Nguyén Bac, cám Quán Bién, 
lỗ Phung Huân nhu khu tiểu nhi, nhu dich nô lệ, tang bất sổ niên nhi 
cương thổ dai dinh. Ky chiến tháng công thú chi công tuy Hán Đường 
vô di quá dã. Hoặc vấn Lê Dai Hành dit Ly Thái Tổ thuc ưu? 

Viết: tu ky tước binh nói gian, nhuong tỏa ngoai khấu di tráng 
ngã Việt, di uy Tống nhân nhi ngôn, tác Ly Thái Tó bát nhu Dai 
Hành chi cóng vi nan. Tu ky tó trú án uy, nhán lac suy dói, dién 
trường quốc tó, thùy du hậu côn nhi ngón, tác Dai Hành bất như Ly 
Thái Tổ chi lu vi trường. Nhiên tác Thái Tổ uu du? 

Viết: ưu tắc bát tri, dàn di Ly đức giám Lë vi hậu nhi. Đương 
tong Ly. 


Dich nghia: 
VUA LÉ DAI HÀNH ! 
Vua Lé Dai Hành giét Dinh Dién, bát Nguyén Bac, giam Quán 
Bién, dánh Phung Huán dé nhu lùa trẻ con, như sai nô lệ, chưa đây 
1. Vưa Lê Đại Hành: Tên ES là Lé Hoan, nguói Cháu Ái, nay là Thanh Hóa. 


Ong làm vua tit nám 980 dén nam 1005. 
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vài năm mà bờ cõi yên tĩnh. Cái công đánh đâu được đấy của ông dù 
nhà Hán nhà Đường cũng không hơn được. Có người hỏi Lê Đại 
Hành với Lý Thái Tổ ai hơn? 

Trả lời rằng: Về mặt dẹp gian bên trong, đánh giặc bên ngoài để 
làm mạnh nước Việt ta và ra uy với người Tống thì công của Lý Thái 
Tổ không bằng Lê Đại Hành gian nan khó nhọc. Về mặt ân uy rõ 
rệt, lòng người vui vẻ suy tôn, làm cho vận nước lâu dài, để phúc lại 
cho con cháu thì Đại Hành không biết lo xa bằng Lý Thái Tổ. Thế thì 
Lý Thái Tổ hơn ư? 


Trả lời rằng: Hơn thì không biết, nhưng xem ra đức của nhà Lý 
hậu hơn nhà Tiền Lê. Nên theo nhà Lý. 


RF 
KF LAA AA Ao K HF ch Ho RỊ HEA 
Han in nên n] @ # E X 
EI 帝 。 某 € 后 。 
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Phién ám: 
THIEN TU 


Thiên tử dữ Hoàng hậu sơ bang tó, vị quy son lăng, tắc hiệu Dai 
Hành hoàng đế, Đại Hành hoàng hậu. Cập tẩm lăng ký an tắc hội 
quần thần nghị ky đức hạnh chi hiển phủ di vi thụy, viết mỗ Hoang 
dé, mỗ Hoàng hậu, bất phục di Đại Hành xưng chi. 

Lê Đại Hanh nai di Dai Hành vi thụy hiệu, tương truyền chí kim, 
hà tai? Cái di bất tiếu chi Ngọa Triéu vi tử, hựu vô Nho thần bật 
lượng chi di nghị kỳ thuy pháp, cố da. 


Dịch nghĩa: 
CON TRỜI 


Vua và Hoàng hậu khi vừa mất, chưa an táng vào sơn lăng thì 
gọi là Đại Hành Hoàng đế, Đại Hành Hoàng hậu. Khi lăng tẩm đã 
yên rồi thì họp quân thần bàn bạc xem đức hạnh tốt hay xấu để theo 
đó mà đặt thụy là Hoàng đế nào, Hoàng hậu nào, không gọi là Đại 
Hành nữa. 

Lê Đại Hành mang thụy hiệu Đại Hành mãi tới nay là tại sao? 
Bói vi Ngoa Triéu ! là con bát hiéu, lai khóng có các bé tói Nho hoc 
phu giúp dé bàn vé phép đặt tên thuy, nên mới thé. 


BA ep SE X 
KARR XL A ESE R ZE v B EA 
Z + É] A EO 3È £ K. Z £ E do # en 
不 早 正 储 位 ,与 中 宗 不 能 防 其 微 以 至 之 也 。 


1. Ngoa triéu: túc Le Long Dinh, con thú nam Lë Dai Hành, lén ngói nám 1005, 
làm vua được bốn năm. Vua là một người tàn bạo, giết anh để cướp ngôi, không ton 
trọng đình thần, lại hoang dâm. Vì vua có bệnh tri, phái nằm coi chau nên có tên là 
Ngoa triều. 
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Phién ám: 
NGOA TRIEU THÍ KY HUYNH 


Ngoa Triều thí kỳ huynh nhi tu lập, ngược kỳ chúng di tu sinh, di 
chí vong quóc that të, phi Lë thi chi bát hanh dà, ky quá tai Dai 
Hành bất tảo chính trừ vi, dữ Trung Tông bát năng phòng ky vi di 
chí chi dà. 

Dich nghia: 
NGỌA TRIEU GIẾT ANH * 


Ngoa Triều giết anh, tự lập làm vua, bạo ngược với dân chúng để 
thỏa lòng hung ác của mình, đến nỗi mất nước, mất ngôi. Đó không 
phải là sự bất hạnh của nhà Lê mà lỗi tại vua Đại Hành không sớm 
đặt ngôi Thái tử, và Trung Tông không biết phòng giữ từ khi sự việc 
mới chớm nở nên đến nỗi thế. 


AAR + 
有 周 愉 王 。 其 追 ng 
Fo p p] H (£ go E ao š X 6 + Ñ 
— G s S 
,当时 礼 官 不 能 正之 -所 谓 自卑 疾 。 


1. Ngoa Triéu giét anh là Long Viét, túc Lë Trung Tong. : 
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Phién ám: 
HÜU CHU HUNG VUONG 


Hüu Chu Hung Vuong, ky truy phong tác viét: Thái Vuong, Vuong 
Quý. Tống xưng Dé, kỳ truy phong tác viết: Hy Tổ, Duc Tổ. Cái phu 
vị tử quý chi nghĩa. Ngã Lý Thái Tổ ký xưng Đế, nhi truy phong kỳ 
phụ viết: Hiển Khánh Vương. Đương thời Lễ quan bất năng chính 
chi. Sở vị tự ti hy. 


Dịch nghĩa: 
NHÀ CHU DẤY NGHIỆP VƯƠNG 


Nhà Chu dấy nghiệp Vương thì truy phong Thái Vương, Vương 
-Quý. Nhà Tống xưng Dé, thì truy phong Hy Tổ, Duc Tổ. Cách làm đó 
là theo nghĩa "cha vi con mà được tôn quy". Ly Thái Tổ ta đã xưng 
Đế mà truy phong cha là Hiển Khánh Vương. Lễ quan bấy giờ cũng 
không biết cải chính. Thế là tự hạ vị trí của bản thân vậy. 


李 太 祖 
EK MP # f2 lì 8 — #› B) ÀK BA 
# K > k 28 A 18B b] UN P x. E từ 35 
Fi P ES + $k A RH MLAM AS 
Ë T TB T L 
BHR NES †Eo 3 3E 8 K. Z to 
RoR Z È mo p 98 1# 3ã op X Z EB 


258 


DELE 18 F HAE @ m KE 3k 3m 
Ho X deck EE 
Hoth St RGR K o FEZ £ A % 
GF Mo wk AMR Ae K+ A 16. Rosa 
Bee oH IR SRP Re 


Phién dm: 
LY THAI TO 


Ly Thái Tó tác dé vi, phú cáp nhi nién, tong miéu vi kién, xà tác 
vị lập, tiên u Thiên Đức phú sáng lập bát tự, huu trùng tu chư lộ tự 
quán, nhi độ kinh sư thiên dư nhân vi tăng, tắc thổ mộc tài luc chi 
phí bất khả thăng ngôn dã. 

Tài phi thiên vũ, lực phi thần tác, khởi phi tuấn dân chi cao 
huyết dư? Tuấn dân chi cao huyết, khả vị tu phúc dư? Sáng nghiệp 
chi chủ cung hành cần kiệm, do khủng tử tôn chi xa đãi, nhi Thái Tổ 
thùy pháp như thử, nghi kỳ hậu thế khởi lăng tiêu chi đổ pha, lập 
tước thạch chi tu trụ; Phật cung tráng lệ bội u thần cu. ‘Ja giai hóa 
chi, chí hữu hủy hình dịch phục, phá sản đào thân. Bách tính thái 
bán vi tăng, quốc nội đáo xứ giai tự, kỳ nguyên khởi vô sở tự tai! 


Dịch nghĩa: 
VUA LÝ THÁI TỔ 


Vua Lý Thái Tổ lên ngôi mới được hai năm, tông miếu chưa 
dựng, xã tắc chưa xây mà trước hết đã dựng tám ngôi chùa ở phủ 
Thiên Đức, lại sửa chữa chùa quán ở các lộ, cấp độ điệp cho hơn một 
nghìn sư sai ở Kinh đô. Thé thì tiêu phí sức lực của cái cho việc xây 
chùa, làm tháp biết bao nhiêu mà kể. 
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Của cải chẳng phái do trời mưa xuống, sức lực chẳng phải do 
thần làm cho, như thế há chẳng phải là khơi vét máu rnỡ của dân ư? 
Khoi vét máu mỡ của dân có thé gọi là tu phúc được chăng? Bậc vua 
sáng nghiệp tự mình cần kiệm còn lo con cháu ngày sau xa xỉ lười 
nhác, huống chi Thái Tổ nêu gương như thế, trách gì con cháu đời 
sau chẳng xây tháp cao ngút trời, trồng cột chùa đá chạm; chùa 
Phật lộng lẫy hơn cả cung vua. Người dưới học theo, có kẻ hủy hoại 
thân thể, thay đổi cách ăn mặc, bỏ sản nghiệp, trốn thân thích. Dân 
quá nửa là sư sai, khắp nước chó nào cũng chùa chiên, nguồn gốc há 
chẳng phải từ đó mà ra sao? 


李 家 

3 # ở] tà ƒ PALA 7 lý AS Tom 
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Phién dm: 
LY GIA 


Ly gia phong dich tu giai vi Vuong, thú tu giai vi Hoàng tu, nhi 
Hoàng Thái tü chi vi bát thiét. Cap chí cung xa dai tam, phuong 
trạch chu tử nhất nhân nhập kế đại thống. Truyền chi thành tục, bất 
tri hà ý dã? 

Hoặc viết: Ly gia bất tiên chính trừ vị, cái dục sử chư tú vi vi vi 
thiện. Vị trừ ký định, tác quân thân phận định, tuy hữu Vi Tu chi 
hiên tương hà di xử chi tai! 

Viết: Thiên hạ chi bản ký định. do hữu Dương Quảng sức hạnh 
đoạt đích chi họa; huống trừ nhị bất chính, sự chí thang thốt phương 
dục trạch lập, vạn nhất hữu tam phu nhân cưỡng thỉnh chi tự quân. 
Từ Văn Thông lộng bút chi di chiếu, tuy duc bất doãn, kỳ khả đắc 
hó? Hữu quốc gia giả duong di thử vi giới. 


Dịch nghĩa: 
NHÀ LÝ 


Nhà Lý phong con đích làm Vương, con thứ làm Hoàng tử, mà 
không đặt ngôi Thái tử. Đến khi vua ốm nặng mới chọn một người 
trong các con để nối nghiệp lớn. Truyền dần thành tục, khóng biết là 
ý thế nào? l 

Có người nói: Nhà Lý không đặt ngôi Thái tử trước, la vì muốn 
cho các con đều chăm làm điều thiện. Nếu ngôi Thái tử đã lập thì 
phận vua tôi đã nhất định rồi, dù trong các con có người hiển như Vi 
Tú 1, cũng không thé xử trí thé nào được nữa. 

Trả lời rằng: Gốc thiên hạ đã định rồi, mà còn có cái họa như 
Dương Quảng giả dối để cướp ngôi con đích”, huống chi ngôi Thái tử 


1. Vị Tử: tên Khải, anh của vua Trụ nhà Ân. Vua Trụ hoang dâm, can ngăn 
nhiều lan không được. Vi Tử bó nước mà đi. Sau nhà Ân mất, Chu Công đưa ông về 
thờ tự nhà Ân ở đất Tống. 

9. Dương Quảng: con thứ Tùy Văn Đế. Văn Đế đã lập Dương Dũng làm thái tử. 
Nhưng vì văn Đế kiệm ước mà Dũng xa xỉ nên Văn Đế ghét. Quảng cố ý làm cho Văn 
Đế yêu mình rồi Phế Dũng lập Quảng. Sau Văn Đế có ý hối, Quảng giết Văn Đế và 
Dũng để lên ngôi vua. 
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không lập trước, việc đến mới vội vàng chọn lập, không may có việc 
như ba phu nhân nài xin lập con khác, Từ Văn Thông thay đổi di 
chiếu ! thi dù muốn không bằng lòng cũng chẳng được nữa. Người làm 
chủ đất nước nên lấy đó làm răn. 


古 者 
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Phién ám: 
CÓ GIA 


Phù có giả Thiên tử ky băng, an linh cữu hữu lang, hoặc hiệu 
viết: Mậu Lăng, hoặc hiéu viết: Xương Lăng; di thần chương hữu các, 
hoặc danh Hiển Mô, hoặc danh Bảo Văn. 

Kim Lý gia lịch đại lăng chỉ viết: Thọ Lăng; các chỉ viết: Long 
đồ. Cái thời quân bất học, nhi Nho thần bất năng nhuận sắc, hoặc vô 
kê cổ chi lực đã. 


1. Việc ba phu nhân: Lý Than Tông trước đã lập Hoàng tử Thiên Lộc làm con kế 
tự. Ba phu nhân Cảm Thánh, Nhật Phụng, Phụng Thánh muốn dành ngôi Thái tử cho 
Thiên Tộ nên đưa lễ nói lót với Từ Văn Thông là Tham tri chính sự. Khi Thân Tông 
ốm nặng, gọi Thông vào viết di chiếu, Thông không dám xin nhưng cứ cám bút chán 
chừ không viết. Một lát sau ba phu nhân đến, khóc lóc xin thay người kế vị, Thần 
Tông có lẽ vì sức ép của bốn người nên phải quyết định trao ngôi cho Thiên Tô. 
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Dich nghia: 
THÓI XUA 
Thời xưa, Thiên tử mát, linh cữu an táng ở lăng, hoặc gọi là Mậu 


Lăng, hoặc gọi là Xương Lăng; để văn chương ở Các, hoặc gọi là Hiển 
Mô, hoặc gọi là Bảo Văn. 


Nay nhà Lý, Lăng các đời gọi chung là Thọ Lăng, còn Các gọi 
chung là Long đô. Ấy là vì vua thời đó không có học mà các Nho thần 
không biết sửa chữa, hoặc là không có năng lực khảo cứu điển lệ 
xưa vậy. 


RF B #ñ 
< + ñ đá H .H + — Ac & E # 8 H 
陛下 。 指 天 子 所 居 日 朝 庭 6 指 政令 所 出 日 彰 
省 自古 不 易 之 称 也 。 太 宗 使 群 臣 呼 已 启 朝 
BREE RZARA BRR ARRATA 
dibo p $ PH ko ứn f É 3 Xe 4U + Pf $ñ 2 + 
4E R| € += Be yk, Le 


Phién ám: 
THIEN TÜ TU XUNG 


Thién tú tu xung viét: tram, viét: du nhát nhán. Nhán thán xung 
quan viét: bë ha; chỉ Thiên tử so cu viết: triéu đình; chỉ chính lệnh sở 
xuất viết: trieu sảnh. Tự cổ bát dich chi xưng dã. Thái Tông sử quần 
thần hô kỷ vi Triều đình, kỳ hậu Thánh Tông tự hiệu vi Vạn Thang, 
Cao Tông sử nhân hô vi Phật, giai vô sở pháp, nhi hiếu vi khoa đại. 
Khổng Tử sở vị “danh bất chính tắc ngôn bất thuận”, thử dã. 
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Dich nghia: 
THIEN TU TU XUNG 


Thiên tú tự xung là tram, là “du nhất nhân”. Bé tói goi vua là bé 
ha; chi chó 6 cua Thién tu là triéu dinh; chi noi ban bó chính lénh là 
triéu sảnh. Những tiếng xưng hô đó từ xưa không thay đổi. 

Thái Tông bảo bé tôi gọi minh là Triều đình, sau đó Thánh Tông 
tự xưng là Vạn Thặng, Cao Tông bắt người ta gọi mình là Phật, đều 
là do sự thích khoe khoang mà không theo phép tắc gì cả. Đó chính 
là điều mà Khổng Tú gọi là “tên không chính thì lời nói không 
thuận” vậy. 


$ # te KEKE 

eee ERE PA FAR k 
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Phién ám: 


DE NGHIEU DE THUAN 
VAN VUONG VU VUONG 


Dé Nghiéu, Dé Thuán, Van Vuong, Vü Vuong giai di nhát tu vi 
hiệu, vi thường hữu tang ky tôn hiệu da. 

Hậu thế đế vương hiếu vi khoa đại, nãi hữu lũy chí sổ thập dư tự 
giả. Nhiên di công đức xưng chi, vị hữu di vật kiện cập Man Di liên 
xuyết ư kỳ gian giả dã. Thái Tông nãi nạp quần thân sở thướng “Kim 
dũng ngân sinh, Nùng bình Phiên phục” bát tự vi hiệu, tắc ư khoa đại 
trung hựu thất ư thô hỹ. 

Thái Tông bất học, vô di tri chi, Nho thần tiến thứ, di du mị kỳ 
quân, bất khả vị vô tội đã. 


Dịch nghĩa: 


DE NGHIÊU DE THUAN 
VAN VUONG VU VUONG 


Đế Nghiéu, Dé Thuấn, Văa Vương, Vũ Vuong đều lấy một chữ 
làm hiệu, chưa từng thấy có thêm tôn hiệu bao giờ. 

Các vua đời sau thích khoe khoang mới gia thêm tôn hiệu đến 
hơn vài chục chữ. Nhưng chỉ lấy công đức mà xưng, chưa bao giờ lấy 
những từ ngữ chỉ sự vật và Man Di mà chắp vào tôn hiệu cả. Thái 
Tông lại nhận lời bầy tôi dâng tám chữ: “Kim dũng ngân sinh, Nùng 
bình Phiên phục” ' làm tôn hiệu, thì chẳng những là khoe khoang mà 
lại còn thô thiển nữa. | 

Thái Tong vó hoc khóng biét dá dành, nhung bon Nho than dang 
lén nhüng chit ay dé ninh hót, thi khóng thé báo là khóng có tói dugc. 


1. Kim düng ngán sinh, Nüng binh Phién phuc: Vàng day bac sinh; binh dinh ho 
Nüng, chinh phuc nuóc Phién. 
265 


前 年 

[EX TË # 3ã Z 3⁄4 RR Bo EH 
ZS Ss, 38 1 7 A om RB 
a UA des XX £o2& Z *[ 1 HH 

So EA RAT Teo CR dE LES 
NEE MEAE 
X X QURE 2018:1101 08 IR 
MURR Je, YO AA MERZ RK 

3 39 0È K Z J. + ứn & ‡ BỊ Z X Lo 


< 


Phién ám: 
TIEN NIÉN 


Tién nién Nüng Tón Phuc chi ban nghich, tiém hiéu, khai quóc, 
trí quan thuộc; Thái Tông ký tội Tôn Phúc nhi di ky tử Trí Cao. Kim 
Trí Cao phuc dao ky phu chi bát quy, tác ky tói dai hy, tru chi khá 
đã; đoạt ky tước ấp, giáng vi thứ nhân diéc kha dà. Thái Tông ký xá 
kỳ tội, hựu di châu quận phụ ích chi, tứ ấn phong vi Thái bảo, 
tắc thưởng phạt vô chương. Cập kỳ vi Quảng Nguyên chi hoạn, nai 
xuất binh di viên lân vi từ, hà di dị phóng hổ hủy, sử chi phệ nhân 
nhi từ cứu chi tai! 

Cái nich Phật thị chi tiểu nhân nhi vong kỳ quốc chi đại 
nghĩa dã. 
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Dich nghia: 
NAM TRUGC 


Nüng Tón Phúc phan nghich, tiém hiéu, mó nuóc, sáp dat quan 
thuộc; Thái Tông dà bắt tội Tôn Phúc, nhung dé lai con là Trí Cao ! 
Nay Trí Cao lai noi theo viéc trái phép cua cha thi tói to lám, giét di 
là phái; lấy lại tước ấp, giáng làm thú dán cũng là phái. Nhung, Thái 
Tông đã tha tội lai còn cho thêm mấy cháu quận, cho ấn phong tước 
Thái bảo, như thế là thưởng phạt không minh. Đến khi Trí Cao quấy 
rối Quảng Nguyên, phải đem quân đi đánh, lại lấy cớ là giúp nước 
. láng giéng. Như thế có khác gì thả hổ, tê giác cho hại người rồi mới 
từ từ đến cứu? 

Bởi vì Thái Tông say đắm cái nhân nhỏ của nhà Phật mà quên 
cái nghĩa lớn của quốc gia đó thôi! 


AF 
A + £ Fo RE AME Hot RAR 
Hedk H X 7 ER RA A RF Bo = 
FRR Z lã RI —‹ # Pf YA 3 JL DF th. 
FP RAMA e, enz, RS SS, 
EE 
FERRER RARESA E Th 


1. Năm 1039, Nüng Tôn Phúc làm phán ở cháu Quảng Nguyên, vua Ly Thái 
Tông đem quân đánh, bát được và trị tội. Năm 1041, con Nüng Tôn Phúc la Ning Trí 
Cao lai làm phán; vua Thái Tóng bát dugc nhung tha tói. Sau Tri Cao đánh sang tận 
châu Ung của nhà Tống, bị quân Tống dồn đuổi, vua Thái Tông định cho quân cứu, 
nhưng Trí Cao đã bị quân Tống bắt giết. 
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Phién ám: 
NHAN TU 


Nhân tử sinh tam niên, nhiên hậu xuất u hoài bão nhi miễn u 
phụ mẫu. Cố tự thiên tử, chí ư thứ nhân, tuy quý tiện bất đồng nhi 
tam niên ai mộ chi tinh tắc nhất. Cái sở di báo kỳ cù lao dã. 

Than Thần Tông chi ư Nhân Tông cúc tại cung trung, ân mac 
hậu hỹ. Nghĩa đương thận chung truy viễn, kỳ báo khả dã. Kim vị 
duyệt nguyệt nhi cif mệnh quán than trừ phục, vị tốt khốc nhi 
nghênh lưỡng phi hậu nhập cung, bất tri đương thời tương ha di nghi 
hình tứ hải, biểu suất bách quan tai! Thần Tông tuy ấu nhược, nhi tại 
triều chi thần diéc hạnh kỳ đoản tang, vô nhất ngôn cập chi gia. Khả 
vị triều vô nhân hy. 


Dịch nghĩa: 
KẺ LÀM CON 


Ké làm con sinh ra được ba năm, cha mẹ mới khỏi phải bế 4m 
trong lòng. Cho nên từ thiên tử đến dan thường, tuy sang hèn khác 
nhau, nhưng tình thương nhớ ba năm đều như một. Thế là để báo 
đền công khó nhọc của cha mẹ vậy. 


Huống chi Than Tông được Nhân Tông nuôi nang trong cung, ơn 
ấy không gì lớn hơn, đáng lẽ phải thận trọng trong việc tang chế và 
thờ cúng tổ tiên xa đời để báo đáp mới phái. Nay chưa dáy một 
tháng đã vội cho quần thần bó áo tang, chưa đến lễ trăm ngày đã 
đón hoàng hậu và thứ phi vào cung, không biết lúc bấy giờ lấy gì để 
làm khuôn phép cho thiên hạ và nêu gương cho các quan? 
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Thần Tông còn nhỏ tuổi, nhung các quan trong triéu cũng lấy 
việc để tang ngắn làm may, không ai can ngăn lây một lời. Có thể 
bảo là triều đình không có người vậy! 


E 3 kề PE 2 Q+ 
Á y£ 32 t W > củ D + # Z Fo R. 
AG BR K, Fil Bộ 2 Uo 
k## 2 # mk ñ ORE xo EME 
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寺 。 观 而 拜谢 之 。 非 所 以 劳 有 功 。 鼓 士气 也 。 


Phiên âm: 
VẬN TRÙ DUY ÁC CHI TRUNG 


Phù vận trù duy 4c chi trung, quyết thắng thiên lý chi ngoại, giai 
lương tướng lâm- nhung: chế thắng chi công da. 

Thái phó Lý Công Binh phá Chân Lạp chi khấu ư Nghệ An châu, 
khiển nhân tấu tiệp, Than Tông đương cáo tiệp vu thái miếu, luận 
công vu triều đường di thưởng Công Binh dáng khắc địch chi huan. 
Kim nai quy công u Phật Đạo, lâm tự, quán nhi bái tạ chi, phi so di 
lạo hữu công, cổ sĩ khí đã. 
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Dich nghia: 


NHUNG VIEC TRU TINH 
TRONG MAN TRUGNG CUA VI TƯỚNG ` 


Những việc trù tính trong man truóng của tướng, quyết tháng 
ngoài nghìn dặm, đều là công của bậc tướng giỏi cầm quân nơi chiến 
trận. | 

Thái phó Ly Céng Binh phá duoc quan Chan Lap vào cuóp cháu 
Nghệ An, sai người báo tin thang trận. Đáng lẽ Ly Than Tông phải 
làm lễ cáo tiệp ở Thái Miếu, luận công ở triều dinh, khen thưởng 
công đẹp giặc cho bọn Lý Công Bình mới phải. Nay lại quy công cho 
Phật Đạo, đến khắp các chùa và các quán lễ tạ, như thế không phải 
là cách úy lạo kẻ có công, khích lệ chí khí quân lính. 


神宗 以 宗室 之 子 。 仁 宗 育 高 子 。 使 继 大 
Rok ERAL MAMAS ERA 
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Phién ám: 
THAN TONG 


Thần Tông di tông thất chi tử, Nhân Tông duc vi tử, sử ké dz. 
thống, nghĩa đương di Nhân Tông vi phụ, nhi xưng sở sina phụ Sung 
Hiên hầu vi Hoàng thúc, phong sinh mẫu Dé thị vi Vuong Phu nhân 
như Tống Hiếu Tông chi u Tú An Hy Vương cáp phu chân 705g un 
di nhất kỳ ban, khả dã. Kim nai phong Sùng Hiển hầu vi Thái 
Thượng hoàng, Đỗ thị vi Hoàng Thái hậu, vô nai nhi ky bản hó? 

Cái Thần Tông thời phương ấu sung, nhi tại triều công Khanh 
như Lê Bá Ngọc, Mâu Du Đô hựu vô tri lễ giả, cố đã. 


` 


Dich nghia: 
VUA LY THAN TONG 


Thần Tông là con một người trong tông thất, Nhân Tông nuôi 
làm con, lại cho nối nghiệp lớn. Đáng lẽ phải tôn Nhân Tông làm 
cha, mà gọi cha dé Sung Hién hầu là Hoàng thúc, phong me dé Đỗ 
thị là Vương phu nhân, như Tống Hiếu Tông đối với Hy Vương Tú An 
và phu nhân họ Trương, để thống nhất một gốc mới phải. Nay lại tôn 
Sùng Hiền hầu làm Thái Thượng hoàng, Đỗ thị làm Hoàng Thái hậu, 
như thế chẳng hóa ra là hai gốc ư? 

Bởi vì Thần Tông còn trẻ thơ mà các công khanh trong triêu như 
Lê Bá Ngọc, Mâu Du Đô cũng không biết lễ nên mới thế. 


古人 所 谓 瑞 者 
夫 古 人 所 谓 瑞 者 。 以 得 贤 和 与 直 年 。 外 此 
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Phiên âm: 

_ CỔ NHÂN SỞ VỊ THUY GIA 


Phù cổ nhân sở vị thụy giả, di đắc hiển dữ phong niên, ngoại thử 
bất túc vi thụy dã. Huống trân càm di thú bất dục ư quốc, diệc Tiên 
vương chi di giới dã. 

Thần Tông nhân Nguyễn Lộc, Nguyễn Tử Khắc hiến bạch lộc di 
vi thuy vat, bái Lóc vi Dai liéu ban, Tú Khác vi Minh tu, tác thuóng 
giá, thu giá giai phi dà. Hà tác? 

Thân Tông di hiến thú bái quan, thị lạm kỳ thưởng dã; Lộc, 
Khắc đi vô công thụ thưởng, thị khi kỳ quân đã. 


Dịch nghĩa: 
VIỆC MÀ NGƯỜI XƯA GỌI LÀ ĐIỀM LÀNH 


Những sự việc agười xưa gọi là điểm lành chi là tìm được người 
hiển và được mùa mà thôi, ngoài ra không có gì đáng gọi là điểm 
lành cả. Huống chi “trong nước không nuôi chim quý thú lạ”, cũng là 
lời khuyên răn của Tiên vương để lại. 

Lý Thần Tông nhân việc Nguyễn Lộc, Nguyễn Tử Khắc dâng 
hươu trắng mà cho là điểm lành, ban cho Lộc tước Đại liêu ban, cho 
Tử Khắc tước Minh tự, thì người thưởng và người nhận thưởng đều 
sai cả. Sao vậy? 

Thần Tông vì được dâng thú mà cho quan tước, đó là thưởng quá 
dễ đãi; Lộc và Khắc không có công mà nhận thưởng, đó là dối vua. 
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Phién ám: 

THIEN SINH DAN 


Thién sinh dán nhi tác chi quán, sú tu muc chi, phi tu phung da. 

Phu mẫu chi tâm, thùy bất dục kỳ tử chi hữu thất gia. Thánh nhân 
thể thử tâm, duy khủng thất phu thất phụ chi bất đắc kỳ sở. Cố Thi 
hinh Dao yêu, Phiếu hữu mai mỹ giá chi cập thời, dữ thích kỳ van da. 

Thần Tông chiếu bách quan chi nữ tuyển tất nhiên hậu giá, thử 
nãi tự phụng, khởi vi đân phụ mẫu chỉ ý tai! 


Dịch nghĩa: 
TRỜI SINH DÂN 


Trời sinh dan, lại đặt ra vua, ấy là để vua chăn dat dân, chẳng 
phải để vua tự cung phụng mình. 

Lòng kẻ làm cha mẹ ai chắng muốn con cái có vợ có chồng. Thánh 
nhân thể lòng ấy, chỉ sợ kẻ thất phu thất phụ không được yên ổn nơi 
chốn của họ. Cho nên Kinh Thi đã biểu hiện điều đó trong bài Đào yêu 
và bài Phiếu hữu mai, khen hôn thú kịp thời và chê việc để lỡ thời. 

Thé mà Lý Thần Tông giáng Chiéu bát con gái các quan phải đợi 
vua tuyển xong cung nữ, ai không trúng mới được lấy chóng. Đó là tự 
phụng sự cho mình, đâu phải là tấm lòng của người làm cha mẹ dân! 

273 


A 虎 遗 患 
LRA h A £ E. 18 E.H XX 5. 
LETS S YF doc đề KRL m 2k Z TT q 
DIES Z A E X BRP EB 2h +. BRB 
ee 
-4 Z É, EST E + Ao PH 28 £ 
PP 


d 


Géi 


Phién ám: 
DƯỠNG HO DI HOAN 


Đỗ Anh Vũ xuất nhập cấm đình, tư thông mẫu hậu, tội mac dai 
yên. Vũ Đới đẳng nghi đình tấu gian trạng, thu bổ hệ ngục nhi tru 
chi kha dã. Kim nai xuất chúng nhân đột nhập Việt Thanh môn, 
kinh hiếp ấu chúa, cưỡng cầu chiếu chỉ; cập bổ hoạch Anh Vũ nãi thụ 
Thái hậu chi kim nhi bát dụng Nguyễn Duong chi ngôn. Hậu cánh vi 
kỳ sở sát, lụy cập sổ thập nhân, sở vị dưỡng hổ đi hoạn đã. 


Dịch nghĩa: 
NUÔI HO DE HỌA 


Đỗ Anh Vũ ra vào trong cung cấm, tư thông với Mẫu hậu, tội 
không gì lớn bằng. Bọn Vũ Đới nên tau bày tội trạng trước vua réi bỏ 
ngục mà giết đi mới phải. Nay lại đem quân đột nhập cửa Việt 
Thành, ức hiếp vua nhỏ, ép lấy chiếu chỉ; khi bắt được Anh Vũ lại 
nhận của đút của Thái hậu mà không nghe lời bàn của Nguyễn 
Dương. Về sau bị Anh Vũ giết, liên lụy đến mấy chục người. Như thế 
có thể gọi là nuôi hổ để họa vậy. 
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TRAN QUOC TUAN 
(Hung Dao Vuong) 
(1226 - 1300) 


Trần Quốc Tuấn là tôn thất nhà Trần; người hương Tức Mặc, huyện 
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông là con An Sinh Vương Trân Liễu, gọi vua 
Trân Thái Tông bằng chú; được phong Hưng Đạo Vương. Hưng Đạo Vương 
có công rất lớn trong ba lần nước ta đánh bại giặc Nguyên xâm lược: 
Bạch Đằng một cõi chiến trùng, 
Xương bày trắng đất, máu mang đỏ sông. 
Trần Hưng Đạo đã anh hùng, 
Ma Trân Nhật Duật ké công cũng nhiều... 
Dai Nam quốc sử diễn ca 
Ông trọng người hiển, quý kẻ sĩ; môn khách có nhiều người tài giỏi. Bản 
thân ông là người văn võ kiêm toàn. Vào đời vua Trần Anh Tông, Hưng Đạo 
Vương về trí sĩ ở Vạn Yên, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương và mất ở đấy. 
Nơi ông ở, về sau còn vườn thuốc nổi tiếng, gọi là Dược lĩnh cổ viên, thuộc 
Chí Linh (nay ở thôn Dược Viên, xã Hưng Đạo). 
Trần Quốc Tuấn từng soạn các bộ binh thư như Binh thư yếu lược, Vạn 
Kiếp bí truyền; nhưng nay chỉ còn lại bài Hịch kéu gọi tướng sĩ là hoàn chỉnh, 
chúng tôi xin giới thiệu ở dưới đây. 


DE E 8 K T REOR E lá x 

余 常 并 之 。 纪 信 以 身 代 死 而 脱 高 党 。 由 
TWB SEX EZE ECKE OG x ứn 8 + d. 
P it] Ëf BF ứn Ab B] 3k. #4 48 — J + tc ARK 
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足以 充军 国之 用 ,生产 之 多 不 足以 购房 首 。 
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Saz FZ Z # j. £ k £ Z š đã 2k # ứn 
3# Z jk £ JF Ë 3 2+ Š È AF ULAR 
3 Be Ek A É 15 BE FF Oe 


今 余 历 选 诸 家 兵法 高 一 书 。 名 日 。 兵 着 
要 略 。 汝 等 或 能 专 习 是 书 * 受 余数 海 "是 凤 
az E ZA, SSES. äs A 


+ Z usi ALO 
fq n]. E X 75 + 34 Ä X Z Sk FR 
AK + VA EH £ exo £ VAS A Â Sota X. + ất 
LHR fl RB. % 4 CL P FZ Re 
HAZ HAMBALHANWEHRZ M 
Hod ik 3£ BH ko 4 SoA # ACA 


Phién ám: 


TRAN HUNG DAO DAI VUONG DU CHU TY 
TUGNG HICH VAN 


Dư thường văn chi: Kỷ Tín di than dai tử nhi thoát Cao Dé; Do 
Vu di bối thu qua nhi tế Chiêu Vuong. Du Nhuong thốn than nhi 
phục chủ thù. Thân Khoái đoạn ti nhi phó quốc nan. Kính Đức nhất 
tiểu sinh dã, thân duc Thái Tông nhi đắc miễn Thế Sung chi vi; Cao 
Khanh nhất viễn thần dã, khẩu mạ Lộc Sơn nhi bất tòng nghịch tặc 
chi kế. Tự cổ trung thần nghĩa sĩ, di thân tuẫn quốc ha đại vô chi? 
Thiết sử sổ tử khu khu vi nhi nữ tử chi thái, đồ tử dũ hạ, ô năng 
danh thùy trúc bạch, đữ thiên địa tương vi bất hủ tai! 
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Nhü đẳng thé vi tướng chủng, bát hiểu văn nghĩa, ky van kỳ 
thuyết, nghi tín tương bán. Có tiên chi sự thủy trí vật luận. Kim dư di 
Tống, That chi sự ngôn chi: Vuong Công Kiên hà nhân dã ? Ky tỳ 
tướng Nguyễn Văn Lập hựu hà nhân da? Di Điếu Ngư tỏa tỏa đấu đại 
chi thành, đương Mông Kha đường đường bách vạn chi phong, sử 
Tống chi sinh linh chí kim thụ tứ! Cốt Đãi Ngột Lang hà nhân đã? 
Ky tỳ tương Xích Tu Tu huu hà nhân dà? Mao chướng lệ ư vạn lý chi 
đồ, qué Nam Chiếu u sổ tuần chi khoảnh, sử That chi quân trướng chi 
kim lưu danh! 


Huóng du da nhü dang, sinh ư nhiễu nhuong chi thu; trưởng ư 
gian nan chi tế. Thiết kiến ngụy sứ vãng lai, đạo đồ bàng ngo. Trạo 
hào 6 chi thốn thiệt nhi lăng nhục triều đình; ủy khuyén dương chi 
xích khu nhi cứ ngạo tể phụ. Thác Hốt Tất Liệt chi mệnh nhi sách 
ngọc bach, di sự vô di chi tru cau; giả Vân Nam Vương chi hiệu nhi 
nhu kim ngân, di kiệt hữu han chi thẳng khố. Thí do di nhục đầu nỗi 
hổ, ninh năng miễn di hậu hoạn dã tai? 

Dư thường lâm xan vong thực, trung đạ phủ chẩm, thế tứ giao di, 
tâm phúc như đảo. Thường di vị năng thực nhục tẩm bi, nhứ can ám 
huyết vi hận dã. Tuy dư chi bách thân, cao ư thảo da; du chi thiên 
thi, khỏa u mã cách, diéc nguyện vi chi. 

Nhü dang cửu cu món ha, chuéng ác binh quyển. Vô y gia tác ý 
chi di y; vó thuc giá tác tu chi di thuc. Quan ti giá tác thién ky tuóc; 
lóc bac giá tác cáp ky bóng. Thüy hành cáp chu; luc hành cáp ma. Uy 
chi di binh tác sinh tử đồng ky sở vi; tiến chi tại tám, tác tiếu ngữ 
dóng ky só lac. Ky thi Cóng Kién chi vi thién ti, Ngót Lang chi 
vi phó nhi, diéc vi ha nhi. 

Nhü dáng toa thi chü nhuc, táng bát vi uu; thán duong quóc si, 
tang bát vi quy. Vi bang quóc chi tuóng, thi lap di tü nhi vó phán 
tám; thính thái thường chi nhac, yến hưởng ngụy sú nhi vô nộ 
sắc. Hoặc đấu kê di vi lạc; hoặc đổ bác di vi ngu. Hoặc sự điển viên 
di dưỡng kỳ gia; hoặc luyến thê tử di tư ư kỷ. Tu sinh sản chi nghiệp 
nhi vong quân quốc chi vụ; tứ điền liệp chi du, nhi dai công thủ 
chi tập. Hoặc cam mỹ tửu; hoặc thị dâm thanh. Thoát hữu Mông Thát 
chi khấu lai, hùng kê chi cự, bất túc đi xuyên lỗ giáp; đổ bác chi 
thuật, bát túc di thí quân mưu. Điển viên chi phú, bát túc di thuc 
thiên kim chi khu; thé noa chi lụy, bất túc di sung quân quốc chi 
dụng. Sinh sản chi đa, bất túc di cấu lỗ thủ; liệp khuyển chi lực, bất 
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túc di khu tặc chúng. Mỹ tửu bát túc di Tram lỗ quán; dâm thanh bat 
túc di lung lỗ nhi. Đương thử chi thời, ngã gia than chu tuu phoc, 
thám kha thóng tai! Bát duy du chi thái ap bi tuóc, nhi nhü dáng chi 
bóng lóc diéc vi tha nhán chi só hüu; bát duy du chi gia tiéu bi khu, 
nhi nhü dáng chi thé noa diéc vi tha nhán chi só 16; bát duy du chi tó 
‘tong xà tác, vi tha nhân chi só tiễn xâm, nhi nhu dang chi phu máu 
phán mó, diéc vi tha nhán chi só phát quát; bát duy du chi kim sinh 
thu nhuc, tuy bách thé chi ha, xu danh nan tẩy, ác thuy trường tón, 
nhi nhü dáng chi gia thanh, diéc bát mién danh vi bai tuóng hy ! 
Duong thử chi thời, nhữ dáng tuy dục tứ kỳ ngu lac, đắc hà? 

Kim du minh cáo nhü dáng, duong di thó hóa tích tán vi nguy; 
duong di trüng canh xuy té vi giói. Huán luyén si tót; táp nhi cung 
thi. Sử nhân nhân Bang Mông; gia gia Hậu Nghệ. Cưu Tất Liệt chi 
đầu ư khuyết hạ; hủ Vân Nam chi nhục u Cao Nhai. Bất duy dư chi 
thái ấp vĩnh vi thanh chiên, nhi nhữ đẳng chi bổng lộc diệc chung 
thân chi thu tứ; bất duy dư chi gia tiểu đắc an sàng nhục, nhi nhữ 
đẳng chi thê noa diệc bách niên chi giai lão; bất duy du chi tông miéu 
van thế hưởng tự, nhi nhữ đẳng chi tổ phụ diệc xuân thu, chi huyết 
thực; bất duy dư chi kim sinh đắc chí, nhi nhữ đẳng bách thế chi hạ, 
phương danh bất hủ; bát duy du chi mỹ thụy vĩnh thay, nhi nhữ đẳng 
chi tính danh diệc di phương ư thanh sử hỹ. Đương thử chi thời, nhữ 
đẳng tuy dục bất vi ngu lạc, đắc hó! 

Kim dư lịch tuyển chư gia binh pháp vi nhất thư, danh viết: Binh 
thư yếu lược, nhữ đẳng hoặc năng chuyên tập thị thư, thụ dư giáo hối, 
thị túc thế chi thân chủ da; hoặc bạo khí thị thư, vi dư giáo hối, thị 
túc thé chi cừu thù đã. Hà tắc? Mông That nai bất cộng đái thiên chi 
thù, nhữ đẳng ký điềm nhiên bất di tuyết sỉ vi niệm, bát di trừ hung 
vi tâm, nhi hựu bất giáo sĩ tốt, thị đảo qua nghênh hàng, không 
quyên thụ địch; sử bình lỗ chi hậu, vạn thế di tu, thượng hữu hà diện 
mục lập ư thiên địa phú tái chi gian da? Cố dục nhữ dang minh tri du 
tâm, nhân bút di hich vân. f 


Theo Hoàng Việt van tuyển, Bùi Huy Bích 
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Dich nghia: 


HICH KEU GOI TUONG SI 
CUA TRAN HUNG DAO DAI VUONG 


Ta thường nghe rằng: Ky Tín liều thân chết thay cứu thoát 
Cao Dé 1 ; Do Vu chìa lung đỡ giáo che chở Chiêu Vương ? ; Dự 
Nhượng nuốt than báo thù cho chủ *; Thân Khoái chat tay cứu nan 
cho nước *; Kính Đức một chức quan nhỏ, phó tá Thái Tông thoát 
khỏi vòng vây của Thế Sung °; Cáo Khanh một bé tôi xa, miệng 
mắng Lộc Sơn mà không chịu theo mưu nghịch tặc Š ; từ xưa trung 
thần nghĩa sĩ bỏ mình vì nước, đời nào chẳng có? Giả thử ai nấy khư 
khư theo thói nhi nữ thường tình, chết già xó nhà, há được lưu danh 
sử sách, bất hủ cùng với trời đất đó chăng? 

Các ngươi vốn dòng võ tướng, không hiểu văn nghĩa, nghe những 
chuyện ấy, nửa tin nửa ngờ; chuyện thời xa xưa, gác lại không bàn; 
nay ta lấy việc thời Tống, Nguyên để nói. 

Vương Kiên là người thế nào, tỳ tướng Nguyễn Văn Lập lại là 
người thế nào, với thành Điếu Ngư lớn bằng đấu mọn, chắn mũi nhọn 
trăm vạn ghê gớm của quân Mông Cổ, khiến dân nước Tống đến nay 
vẫn chịu ơn? Cốt Đãi Ngột Lang người thế nào; Tỳ tướng Xích Tu Tư 
lại là người thế nào, xông xáo đường xa muôn dặm đầy lam chướng, 
điệt quân Nam Chiếu trong mấy chục ngày, khiến vua nước Nguyên 
đến nay còn nổi tiếng? 

Huong cht ta cùng các nguoi sinh gặp thời loan lạc, lớn lên trong 
buổi gian nan; ngó sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường lớn, uốn 
tác lưỡi của cú điều mà chửi mắng triêu dinh, đem thước thân của 


1. Cao Đế: Vua Hán Cao Tổ. Khi đánh nhau với Hạng Vũ, Cao Tổ bị vây ở 
Huỳnh Dương; tướng Ky Tín đóng giả làm Cao Tổ ra hang. Cao Tổ chạy thoát, còn Ky 
Tín bị giết. 

2. Sở Chiêu Vương bị giặc tiến công, tướng Do Vu chìa lưng che chở. 

3. Thời Chiến Quốc, gia nô Trí Bá là Dự Nhượng quyết tâm báo thù cho chủ. 

4. Thời Xuân Thu, Thân Khoái chết theo Té Trang Công. 

5. Đường Thái Tông bị Vương Thế Sung làm phán, vây bắt, tướng Uất Trì Cung, 
tự Kính Đức, phò tá phá vây, thoát nạn. 

6. Thời Đường Minh Hoàng, An Lộc Sơn làm phán; Nhan Cảo Khanh mắng An 
Lộc Sơn, bị An Lộc Sơn cắt lưỡi. 
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dé chó mà bát nat té phu, lại cậy thé Hot Tất Liệt mà đòi ngọc 
lua, nhằm thỏa màn lòng tham vô cùng; mượn tiếng của Van 
Nam Vương ! để thu bạc vàng, nhằm vét của kho có han. Khác nào 
đem thịt nuôi hổ đói, giữ sao cho khỏi tai vạ về sau! Ta thường đến 
bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa, ruột đau như cắt; 
chỉ căm tức vì chưa thể xả thịt lột da, moi gan uống máu quân giặc. 
Dau cho trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác ta gói trong da 
ngựa, ta cũng cam lòng. 

Các ngươi ở với ta đã lâu, nắm binh quyền, người không có áo thì 
ta cho áo, kë không có ăn thì ta cho ăn; người quan tháp thì ta 
thăng chức, kẻ lương ít thi cấp thêm bóng; đường thủy cho thuyền, 
đường bộ cho ngựa; giao cho việc binh thì sống chết cùng nhau thực 
hiện, đến chơi nhà riêng thì cười nói cùng nhau vui vé; so với Cóng 
Kiên đãi tỳ tướng, Ngột Lang đãi phó tướng, cũng chẳng kém gì. 

Các ngươi ngồi nhìn chủ nhục, chang lấy làm lo; sống cảnh nước 
nhục, không lấy làm then; thân làm tướng một nước, phải đứng hau 
giặc mà lòng không tức, nghe nhạc Thái thường đãi tiệc sứ giặc mà 
không sắc giận; có kẻ lấy chọi gà làm vui, có kẻ đánh bạc để tiêu 
khiển; hoặc lấy ruộng vườn để nuôi gia đình, quyến luyến vợ con và 
chỉ vì việc riêng; chỉ lo làm giàu mà quên nghĩa vụ với đất nước, mai 
vui săn bắn mà lười việc tập luyện công thủ; hoặc ham rượu ngon, 
hoặc mê hát ngọt. Nếu giặc Mông Thát bất chợt đến, cựa gà trống 
không đâm thúng được áo giáp của giặc, mẹo cờ bạc không dùng được 
cho mưu lược trong quân; nhiều ruộng vườn không du để chuộc tấm 
thân ngàn vàng, lắm vợ con không đủ dùng cho đất nước, nhiều của 
cải không đủ để mua đầu giặc; sức chó săn không đủ để đuổi quân 
giặc, rượu ngon không đủ làm giặc say xin, hát ngọt không đủ làm 
giặc diéc tai, đến lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi bị trói, đau xót biết 
bao ! Chẳng nhung thái ấp của ta không còn mà bổng lộc của các 
ngươi cũng thuộc về tay người khác; chẳng những gia quyến của ta bị 
đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt; chẳng những dén miếu 
tổ tiên nhà ta bị kẻ khác giày xéo mà mồ mả cha mẹ các ngươi cũng 
bị người ta đào quật; chang những kiếp này thân ta chịu nhục, tuy 
đến trăm đời sau, tiếng tăm xấu xa hãy còn mãi mãi; mà các ngươi 
cũng không khỏi mang tiếng là tướng bại trận vậy! Vào lúc bấy giờ, 
dẫu các ngươi muốn vui vẻ, phỏng có được chăng? 


1. Van Nam Vương: con vua Hốt Tất Liệt, được phong Vương ở Vân Nam. 
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Nay ta báo thật các ngươi, phái cán than nhu noi củi lửa, cần giữ 
gin nhu ke húp canh ! , hudn luyén quán si, tap duot cung tén; khién 
mọi người khỏe tua Bang Mông, moi nhà tài ngang Hậu Nghệ ? , bêu 
được đầu Tất Liệt dưới cửa khuyết, chôn thay Van Nam Vương ó Cao 
Nhai ° ; chẳng những thái ấp của ta được vững bền, mà bổng lộc của 
các ngươi cũng được hưởng trọn đời, chẳng những gia quyến ta được 
yên ấm, mà vợ con các ngươi cũng được bách niên giai lão; chẳng 
những tông miếu nhà ta được tế tự muôn đời, mà ông cha các ngươi 
cũng được phụng thờ mãi mãi; chẳng những kiếp này thân ta thỏa 
chí, mà trăm đời về sau tiếng thơm của các ngươi vẫn còn; chẳng 
những tên tuổi ta được lưu truyền, mà họ tên các ngươi cũng được ghi 
vào sử sách; đến lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui vẻ cũng 
không được đâu! 

Nay ta chon binh pháp các nhà các đời soạn thành sách, goi là 
Binh thư yếu lược; nếu các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời 
dạy của ta, ấy là trọn đạo tôi chúa; nhược bằng vứt bỏ sách này, trái 
lời dạy của ta, ấy sẽ là thù địch vậy. 

Bởi cớ sao? Bởi giặc Nguyên cùng ta không đội trời chung, các 
ngươi cứ điềm nhiên không nghi đến việc báo thù, không lo trừ giặc, 
lại không biết dạy quân sĩ; khác nào quay giáo xin hàng, giơ tay 
không chịu thua giặc. Khiến cho, sau khi dẹp yên quân giặc “, tiếng 
xấu để lại muôn đời, hỏi còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa! 
Bởi muốn các ngươi hiểu rõ lòng ta, vì vậy viết bài hịch này. 


Trần Trọng Kim dịch. 


Việt Nam sử lược 


1. Phải cán thận nhu nơi củi lứa, cán giữ gin như ké húp canh: Lấy điển trong 
thư tịch có; ý nói: để lửa dưới củi, nằm lên củi mà tưởng là yen (Hán thu); sợ bỏng vi 
canh nóng, ăn rau nguội vẫn thổi (Sở từ). 

2. Bàng Mông, Hậu Nghệ: Hai người bắn cung rất giỏi thời cố đại Trung Quốc. 

3. Cáo Nhai: Nơi ở của vua nước nhỏ đến cháu Thiên tử thời xưa ở Trung Quốc. 

4. Nguyên văn chữ Han là: “Sử bình lỗ chi hậu...”, co thé dịch là “Khién cho sau 
khi dẹp yên quân giặc... “Nhưng có thuyết lại cho rằng Binh Lỗ là danh từ riêng. Đời 
Ly, có Bình Lỗ quan thuộc huyện Phu Ló (nay là huyện Sóc Son, ngoại thành Hà Nội) 
ー Đời Lý, quân Tống đã bi Lý Thường Kiệt đánh đuổi phái thua chạy ở ven sông Cầu, 
sông Cà Lô (thuộc huyện Phù Lỗ) - Vi vậy cũng có thể hiéu là sau trận thắng ở Binh 
Lỗ của Ly Thường Kiệt, nếu bấy giờ thua giặc Nguyên thi khong xứng đáng với người 
xưa, đề lại tiếng xấu muôn đời cho binh tướng nhà Trần. 
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TRAN QUANG KHAI 
(1241-1294) 


Trần Quang Khải là con vua Trần Thái Tông, em vua Trần Thánh Tông; 
người hương Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông có biệt hiệu Lạc 
Đạo Tiên sinh, tước Chiêu Minh Vương. 

Trần Quang Khải là người văn võ toàn tài. Đời vua Trần Thánh Tông, 
ông được phong làm Tướng quốc; đời Tran Nhân Tông, ông giữ chức Thượng 
tướng. Trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên xâm lược, Thượng tướng 
Trần Quang Khải lập nhiều chiến công lớn, phá dai quán Toa Đô (Sagatu) ó 
Chương Dương, góp phần dập tắt ý dé xâm lược nước ta của giặc Nguyên. 

Vua Trần Thánh Tông khen ông: Nhất dai công danh thiên hạ hữu, 
Lưỡng triều trung hiếu thế gian uó; nghĩa là: Một đời công danh thiên hạ có, 
trung hiếu hai triều thế gian không. Đời vua Trần Anh Tông, ông được phong 
Thái sư. 

Trần Quang Khải có Lac Đạo tập, nay chỉ còn một số bai trong Toàn 
Việt thị lục của Lê Quý Đôn. 
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Phién dm: 
TUNG GIA HOAN KINH SU 


Doat sáo Chuong Duong dé, 
Cam hó Hàm Tử Quan. 
Thai binh tu né luc, 
Van có thú giang san. 

Theo Toàn Viét thi luc - Lé Quy Dón 


Dich nghia: 
PHÓ GIÁ VÉ KINH 
Cướp giáo giác ở bến Chương Dương, 
Bắt quân giặc ở cửa Hàm Tử. 


Buổi thái bình nên gắng sức, 
Muôn đời non sông này vững vàng. 


Dịch thơ: 


Chương Dương cướp giáo giặc, 
Hàm Tú bát quân thù. 
Thái binh nên gắng súc, 
Non nước ấy nghìn thu. 
Trần Trọng Kim dich. 


Việt Nam sử lược 
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Phién ám: 
TONG BAC SU SAI TRANG KHANH 


Tống quán auy khứ độc bàng hoàng, 
Mã thủ xâm xâm chỉ đế hương. 
Nam Bác tám tinh huyền phản bái, 
Chủ tân đạo vi phiếm ly trường. 
Nhất đàm tiếu khoảnh ta phân duệ, 
Cộng xướng thù gian tích đối sàng. 
Vị thẩm hà thời trùng đổ diện, 

An cán ác thủ tự huyén lương. 


Dich nghia: 


TIEN SU BAC SAI TRANG KHANH ! 


Dich tho: 


Tién 6ng tré vé riéng nhüng bang khuáng, 

Ngựa xăm xăm nhằm thẳng Kinh đô. 

Lòng Nam Bác thấy được sự lưu luyến trên ngọn cờ về, 
Vừa nói cười bỗng đã ngậm ngùi chia tay, 

Cùng xướng họa tiếc lúc hai giường đối diện. 

Chưa biết bao giờ lại được gặp mặt, 

Cầm tay án cần kể chuyện vui buồn. 


Tiễn người vé Bác dạ khôn khuây, 
Vó ngựa băng chừng nẻo nước mây. 
Nam Bác báng khuáng cờ trở bóng, 
Ân tình dào dạt chén chia tay, 

Nói cười thoáng đã xa hình dang. 


-Xudng họa còn ngờ mới đó đây. 


Biết đến; khi nào cùng gap lại, 


- Cám, tay By tỏ nỗi niêm day. 


Đào Phương Bình dịch 
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1. Sài Trang Khanh: tức Sài Thung, su gia nhà Nguyên sang xước ta. 


288 


+ ® BS E E) 
9 85 "ƒ (8 38 28 8 
d X ROSE SA RE 
FA R — EE 


Phién ám: 
PHÜC HUNG VIÉN 


Phúc Hung nhát khúc thüy hói hoàn, 
Trung hifu binh vién só máu khoan. 
Mai 6 tuyét tiéu cháu bói lói. 

Trác dinh ván quyén bích lang can. 
Thu lai yéu khách kiéu trà uyén. 
Va quá hó dóng ly duoc lan. 
Nam vong lang yén vó phuc khói 
Dói nhién nhát tháp móng thié 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quy Đôn 
Dich nghia: 
VƯỜN PHÚC B 
Một khúc sông nhỏ cháy vòng Phúc Hung, 


Trong có vườn phẳng rộng máy mẫu. 
Khóm mai khi tuyết tan, nụ như hạt châu, 


Đình trúc lúc mây cuốn, chổi tựa ngọc bích. 


Nắng lên mời khách rót chén trà, 
Mưa tạnh gọi trẻ sửa giàn thuốc. 


Trông về phương Nam không còn khói báo động, 
Thánh thơi trên giường, yên tâm nằm mộng. 
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Dich tho: 


Lugn quanh bến Phúc, nước theo vòi, 
Vài máu vuón qué khá thánh thoi. 
Tan tuyét, bó mai, cháu két nu, 
Quang máy, dinh trúc, ngoc dám chói. 
Náng lén, mói khách pha che thuóng. 
Mua tanh, sai dóng giàn thuóc coi. 
Xa ngóng ái Nam, im khói lua, 
Trén giuóng nghiéng ngita nhe hón mai. 
Ngó Tát Tó dich 


Van hoc doi Tran 
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Phién ám: 
LUU GIA DO 


Luu Gia dó kháu thu tham thién, 

H6 tung (tong) Dóng hành tích bac thuyén. 
Cựu tháp giang đình thu thủy thượng, 
Hoang từ cổ trủng thạch lân tiền. 

Thái Bình đồ chí cơ thiên lý, 

Lý đại sơn hà nhị bách niên. 

Thi khách trùng lai đầu phát bạch, 

Mai hoa như tuyết chiếu tình xuyên. 


Dịch nghĩa: 
BEN DO LƯU GIA ! 


Bén đò Luu Gia cây cao ngất trời, 

Xưa phó giá sang Đông, từng đỗ thuyền nơi đây, 
Tháp cũ đình xưa, trên dong sông thu, 

Đền hoang mộ cổ, trước con lân đá. 

Bản dé phủ Thái Bình ” rộng mấy nghìn dam, 

Non sông nhà Lý trải hai trăm năm. 

Khách thơ trở lại đầu đã bạc, 

Hoa mai như tuyết soi xuống dòng sông lúc nắng đẹp. 


Dịch thơ: 


Lưu Gia xanh ngắt một trời cây, 

Thuyén ngự xuôi dòng trước ghé đây. 

Tháp cũ đình xưa tàn nước chiếu, 

Đên hoang mộ cổ dãy lân bày. 

Thái Bình nghìn dặm cơ dó rộng, 

Ly dai hai trăm ván mệnh dài. 

Trở lai khách thơ đầu đã bac, 

Trời thanh nước gon ánh mai hoa. 

Nhóm Lê Quý Đôn dich 

(Bd. HVTVT) 


1. Luu Gia: thuộc làng Lưu Xá, tính Thái Bình. Khi Lý Huệ Tông còn là Thái tử 
chạy loạn đến thôn Lưu Gia, cưới con gái Trần Lý (ông Tổ nhà Trần) làm vợ. 
2. Thái Bình: phủ Thái Bình. Có lẽ nay là tính Thái Bình? 
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Phién ám: 


XUAN NHAT HUU CAM 


I 
Vũ dục phi mai tế nhược ti, 
Bế môn ngột ngột tọa thu si. 
Nhị phần xuân sắc nhàn sai quá, 
Ngũ thập suy ông di tự tri. 
Cố quốc tâm hoàn phi điểu quyện, 
An ba hải khoát túng lân tri. 
Sinh bình đảm khí luân khuán tại, 
Tuy đảo đông phong phú nhất thi. 
II 
Nguyét sác vi vi da huóng lan, 
Đông phong đặc dia khói xuân hàn. 
Phiên không liễu nhứ niêm cao các. 
Giảo mộng Tương quân phác họa lan. 
Bị vật nhuận tòng thiên ngoại vũ, 
Kinh tâm hồng thoái tích thì nhan. 
Khư sầu lại hữu tam bôi tửu, 
Phủ kiếm du du ức cố san! 


Dịch nghĩa: 


NGÀY XUÂN CẢM HỨNG 


1 


Mưa muốn làm tốt cây mai rắc sợi nhỏ như tơ, 

Đóng cửa ngồi ngay ngắn một anh mê sách. 

Hai phần sắc xuân đã qua suông, 

Năm mươi tuổi già đã tự biết mệnh trời. 

Quê cũ muốn về như chim bay mỏi, 

Ân trạch mênh mông như biển, khiến mình như cá phải 
bơi chậm. 
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Nhung dám khí binh sinh van hang hái nhu xua, 
Say dó gió xuán, làm bài tho này. 


II 
Bóng trăng lờ mờ, đêm gần tàn, 
Gió đông bất ngờ dấy hơi lạnh trong xuân. 
Bông liễu phấp phới bay dính vào gác cao, 
Khóm trúc làm tỉnh mộng, vì tiếng đập vào lan can vẽ. 
Cảnh vật được tươi theo mưa ngoài trời, 
Lòng riêng kinh sợ vì sắc diện xưa đã phai. 
Giải buồn nhờ có ba chén rượu, 
V6 kiếm miên man nhớ núi xưal 


Dịch thơ: 


I 


Lám dám mua bui gói hoa mai, 
Khép cita phóng tha ngát nguóng ngói. 
Già nita phán xuán cam bó uóng 
Tới năm chục tuổi mệnh suy rôi. 
Mo màng nước cũ chim bay mỏi, 
Khoi thẳm nguôn ân, ca khó bơi. 
Đảm khí ngày nào, nay van đó, 
De nghiêng ngon gió doc thơ chơi. 

II 
Đêm xuân háu hết, bóng trăng mờ, 
Lành lạnh hơi xuân mượn gió đưa. 
Dinh gác, chùm bông tan trận múa, 
Đập hiên, cành trúc quấy hôn mo. 
Hoi mua xa gửi on dàm thám, 
Vé mát buón phai nét tré tho. 
Tiéu khién may nhà ba chén rugu, 
Vó thanh guom cü nhó non xua! 

Ngo Tat Tó dich 


Văn học đời Trần 
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ĐINH CUNG VIÊN 
(? - 1294) 


Đinh Củng Viên người huyện Bóng Son, tinh Thanh Hóa. Thời vua Trần 
Thánh Tông ông giữ chức Viên Ngoại lang, được cử đi Sứ sang nước Nguyên 
để bàn cãi về việc biên giới. Thời vua Trần Nhân Tông, ông được phong chức 
Hàn lâm Học sĩ, sau làm chức Thái tử Thiếu bảo Quan nội hầu. Trong cuộc 
kháng chiến chống giặc Nguyên xâm lược, Dinh Củng Viên làm việc 9 Nội 
mật viện. Sau đó, ông tiếp tục làm quan dưới thời vua Trần Anh Tông. Qua ba 
đời vua, Đinh Củng Viên đều được quý trọng và có đóng góp về đối nội, đối 
ngoại của nước ta lúc bấy giờ. 

Dinh Củng Viên chỉ còn lại một bài thơ trong Toàn Việt thi lục của Lê 
Quý Đôn. 
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Phién ám: 


CÜ ĐƯỜNG DO 


Sương lạc thiên nhai diéu dao hoang, 
Giang luu bat chuyén thi Cu Duong. 

Tinh ki có lũy nhàn thu thao, 

Có gióc khóng son tóng tich duong. 
Thién dia hüu thüy cüng bién diét, 

Bút đoan vô khẩu ngữ hung vương (vong). 
Khả liên nhất phiến Tây Nam cảnh, 
Phong vũ tiêu tiêu không họa tường. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


ĐỀ BỨC TRANH CU ĐƯỜNG ! 


Sương phủ nghìn đèo núi, đường chim bay hoang vu, 
Sông trôi mà núi non không chuyển, ấy là Cù Đường. 
Cờ xí quanh lũy cũ chỉ còn lơ thơ đám cỏ mùa thu, 
Trống, tù và trên núi hoang tiễn bóng chiều. 

Trong trời đất có ai hiểu thấu lẽ biến diet 7 

Ngọn bút không có miệng vẫn nói chuyện hưng vong. 
Đáng thương một vùng quang cảnh Tây Nam ấy, 
Trải gió mưa tiêu điều, chỉ còn lại bức tường hoa. 


Chót uót đèo cao ướt đẫm sương, 
Sông trôi chẳng chuyển, ấy Cù Đường. 
Cờ bay thành cũ, thưa cây cỏ, 
Trống rộn đôi hoang, tiễn bóng dương. 
Đời có ai tường điều biến diệt ? 
Bút không lời mach chuyện hung vuong. 
Thương thay phong cảnh Táy Nam ấy, 
Mưa gió tiêu điều một mảnh tường ! 
Đào Phương Bình dịch 


1. Tranh Cù Đường: Bức tranh vẽ vùng Cù Đường ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. 
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TRAN KHAM 
(Tran Nhan Tóng) 
(1258-1308) 


Trần Khám, túc vua Trần Nhân Tông, là con vua Trần Thánh Tông và 
Hoang hậu Thiên Cảm. Vua Trân Nhân Tông làm vua mười bốn năm (1279— 
1293). Trong thời kỳ làm vua, ông đã chủ trì cuộc kháng chiến chống giặc 
Nguyên, kết quả thắng lợi rực rỡ. Ông có hai câu thơ nổi tiếng về cuộc kháng 
chiến vi dai này; được chép trong Đại Việt sử ky toàn thu: 

Cối Kê cựu sự quân tu ky, 
Hoan Ái do tón tháp van binh. 

Nghĩa là: 

Việc cũ Cối Kê ông nên nhớ, 
Hoan Ái vẫn còn chục vạn binh. 

Sau khi thôi làm vua, ông lên tu ở núi Yên Tử, huyện Đông Triểu, tỉnh 
Quảng Ninh; viết nhiều sách về Phật học. Ông là Đệ nhất Tổ môn phái Phật 
giáo Trúc Lâm. Vua Trần Nhân Tông giỏi chính sự, ngoại giao; thơ ông hay, 
các sách nghiên cứu Phật học của ông rất nổi tiếng. Ông lại giỏi về văn Nôm, 
để lại những tác phẩm Nôm vào loại cổ nhất của nước ta. Ở đây chúng tôi 
chọn giới thiệu một số bài thơ của ông được chép trong Toàn Việt thi lục của 
Lê Quý Đôn; đồng thời cũng chọn giới thiệu một vài tác phẩm viết về Phật 


học của ông. 
# A 28 0S 
$e Er 
衣冠 七 品 通 
白头 军士 在 
‡+ ft LL 
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Phién ám: 
XUAN NHAT YET CHIEU LANG 


Ti hổ thiên món túc, 

Y quan thất phẩm thông. 

Bạch đầu quân sĩ tại, 

Vãng vãng thuyết Nguyên Phong. 
Theo Toàn Việt thi luc — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


NGÀY XUAN THĂM CHIEU LANG 1 


Nghin cửa quân ti hổ uy vü, 

Các quan thát phám áo mü dáy du. 

Quân sĩ có người đầu bạc vẫn còn, 

Thường thường kể chuyện thời Nguyên Phong Ÿ. 


Dịch thơ: 


Nghìn cửa quân uy vu, 
Trăm quan trước bệ rồng. 
Bạc đâu người lính cũ, 
Vẫn kë thuở Nguyên Phong. 
Trần Lê Sáng địch 


1. Chiêu Lăng: Lăng vua Trần Thái Tông. 

à Nguyén Phong: Mót trong ba nién hiéu thói vua Trán Thái Tóng. Thói này, 
giác Nguyén sang xam luge nuóc ta, chién su rat ác liệt: buổi đầu địch mạnh ta yếu, 
cuộc chiến đấu hết sức gian khổ. Nhưng vua Trần Thái Tông thân chinh cám quán và 
quán ta dà dánh tháng quán dich ó Dóng Bó Dau, quán giác phái rut vé nuóc. 
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春晓 
Rf Ae PR @ BL 
不 知春 已 如 
— # dị uv 
44 46 32 16 f 


Phién ám: 


XUÁN HIÉU 


Thuy khói khái song phi, 
Bát tri xuán di quy. 

Nhát song bach hó diép, 
Phách phách sán hoa phi. 


` Theo Toàn Việt thi luc — Lê Quy Đôn 


Dich nghia: 


Dich tho: 


BUÓI SÓM MÜA XUÁN 


Ngủ dậy mở cửa sổ ra xem, 
Không ngờ xuân đã về rồi. 
Một đôi bươm bướm trắng, 
V6 cánh bay s8n tới cành hoa. 


Ngủ dậy ngỏ song mây, 
Xuân vé vån chia hay. 
Song song dói buóm tráng, 
Pháp phói quén hoa bay. 


Van hoc dói Tran 


Ngó Tat Tó dich 
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洞天 湖上 
洞天 湖上 景 
‡t 3  & 3 
Ñ+ $ te A FR 
K ik 0 — 48 


Phién dm: 


DONG THIÊN HO THƯỢNG 


Dong Thién hó thuong cánh, 

Hoa tháo giảm xuân dung. 

Thugng dé lién sám tich, 

Thái thanh thi nhát chung. 
Theo Toàn Việt thi luc — Lë Quy Đôn 


Dich nghia: 


TREN HO DONG THIÉN ! 


Cánh trên hó Động Thiên, 

Hoa có kém sắc xuân. 

Ông trời thương vắng lặng, 

Trên tầng trời cao thỉnh thoảng có tiếng chuông. 


1. Hó Động Thiên: Chưa rõ ở đâu; Trong bài thơ Đông cảnh của vua Trần Anh 
Tông cũng có câu: Động Thiên tam tháp lục xuân phong: Ba mươi sáu Động Thiên có 
gió xuân. 


300 


Dich tho: 
Cánh hó Bóng Thién no, 
Hoa có giám mau xuán. 
Thugng dé thuong hiu quanh, 
Táng xanh chuóng bóng ngán. 
Trán Lé Vàn dich 


HR D # Df 
Ze JE BE Fe ERAS 
況 値 今朝 三 月 ミニ 
PETITES. 
从 来 风俗 著 安南 


Phién ám: 


QUY TRUONG HIEN KHANH 
XUAN BINH 


Giá chi vii bai thi xuán sam, 

Huóng tri kim triéu tam nguyét tam. 

Hóng ngoc dói bàn xuán thái bính, 

Tong lai phong tuc cuu An Nam. 
Theo Toàn Viét thi luc - Lé Quy Bón 
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Dich nghia: 


TANG BANH XUAN 
CHO TRUONG HIEN KHANH ' 


Múa Giá chi 2 xong, thử áo xuân, 

Hon nüa hóm nay là ngày móng Ba tháng Ba 3 
Bánh, rau xuân chát day mam nhu hông ngoc, 
Đó là phong tục xưa nay của nước An Nam. 


Dịch thơ: 


Miia Giá chi rồi, thử do xuân, 

Hôm nay hàn thuc, buối thanh than. 
Bánh, rau đầy đặn như hông ngọc, 
Nước Việt tuc này theo có nhân. 


Trần Lê Văn dich 


春景 
Js Vp JL UR 5, š§ 1š 
$€tEXESS:I 
d k £ F A B) # 
EX HH A € 


Mw 


E 


l. Truong Hién Khanh: Tite Truong Lap Dao, Sit giá nhà Nguyén sang nuóc ta 
vào nám 1265. 

2. Miia Giá chi: Diéu máa theo khác Nhac Giá chi, mót khüc nhac hay doi Buong 
(trong từ điển 7 hdi (TQ), Giá chi phiên là Cha (chi da thiết) chi). 

3. Mông Ba tháng Ba: Tết Thanh minh. Tết này thường có bank trôi, bánh chay. 
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Phién dm: 


XUAN CANH 


Duong liéu hoa thám diéu ngü tri, 
Họa đường thiém ảnh mộ vân phi. 
Khách lai bất vấn nhân gian sự, 
Cộng y lan can khán thúy vi. 


Theo Toàn Việt thi luc — Lê Quy Đôn 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


CẢNH XUÂN 


. Trong đám hoa dương liễu rám rap, chim hót chậm rãi, 


Che bóng thêm hoa, mây chiều bay, 
Khách đến chơi không hỏi việc người đời, 
Cùng tựa lan can ngắm màu xanh chân trời. 


Chim nhấn nha kéu, liễu trổ dày, 
Thêm hoa chiéu rợp bóng mây bay. 
Khách vào chẳng hỏi chuyện nhân thế, 
Cùng tựa lan can nhìn núi máy. 


Huệ Chi dich 


二 月 十 一 日 夜 
Ex 40 xb fŠ HÀ 9k R 
Pe % Š £$ d 
— Á dn; Ata € 
JK 35 0h BARS K 
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Phién ám: 


NHI NGUYÉT THÁP NHAT 
NHAT DA 


Hoan bá kiêu sáu phong vi trường. 
Dao sinh, trác dam an long sàng. 
Nhat thién nhu thuy, nguyét nhu tru, 
Hoa ánh mãn song, xuân móng trường. 


Theo Toàn Việt thi luc - Lë Quy Đôn 


Dich nghia: 
DEM MƯỜI MOT THÁNG HAI 


Chén rượu rửa sầu, phong vi dám da, 

Chiếu dao gối trúc yên vị trên giường rồng. 
Trời trong như nước, trăng sáng như ban ngày, 
Bóng hoa day cửa sổ, giấc mộng xuân dài. 


Dịch thơ: 


Rita sâu có rượu nhiều phong vi, 
Chiếu trúc, giường rồng mọi vé cán. 
Nước ấy váng xanh, trăng ấy ngọc, 
Đây song hoa quyện, giấc mơ xuân. 
Đào Phuong Bình dich 
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Phién ám: 


BES 
Rất A 46 B A CE kr 
X #9 2 IER RA 
`... 
1È 35 3 38 d GR 


KHUE OAN 


Thủy khởi câu liém khán truy hồng, 
Hoàng li bất ngữ oán đông phong. 
Vô đoan lạc nhật Tây lâu ngoại, 
Hoa ảnh chi đầu tận hướng Đông. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


NOI BUON NƠI BUỒNG THE 


Ngu day cuón rém thay hoa hóng rung, 
Chim hoàng anh chang hót, gián gió xuân. 
Bóng dung mặt trời lặn ngoài lầu Tay 

Bóng hoa đầu cành đều hướng về phía Đông. 


Tỉnh giấc, rèm nâng, gió rụng hông, 
Hoàng anh im tiếng, giận đông phong. 
Lâu Tây vô cớ, váng dương lặn, 
Cá bóng hoa cành nga hướng Đông. 
Trần Lê Văn địch 
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A NE 5 BF 28 tà E 
BRA RA 
Al it & Z x Œ 
天 下 英雄 唐 太 宗 
Phién Gm: 
MAI 
Thiét dam, thach can lang hiéu tuyét, 
T6 quán, luyén thué bói dóng phong. 
Nhân gian kiệm tó Hán Văn Bé, 


Thiên hạ anh hùng Đường Thái Tông. 
Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


CÂY MAI 


Gan da sắt đá vươn cao lên trong sương tuyết, 

Trang phục một mầu lụa trắng, trở lưng với gió xuân. 
Trong dân cần kiệm chất phác như Hán Văn Đế, 

Với thiên hạ là bậc anh hùng như Đường Thái Tông. 
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Dich tho: 
Gan li sắt dá nhờn sương tuyết, 
Mộc mạc khăn xiêm đón gió đông. 
Nhu Hán Văn xưa, danh tiết kiém, 


Thái Tông Đường nọ, tiếng anh hùng. 
Đào Phương Binh dich 


TOUT TEX 
一 春心 在 百花 中 
如 今 勘 破 束 皇 面 
TÉ HR 36 É] A P er 
Phién ám: 
XUAN VAN 
Nién thiéu ha tang liéu sác khóng, 
Nhat xuán tám tai bách hoa trung. 
Nhu kim kham phá dóng hoàng dién, 


Thién bán bó doàn khán truy hóng. 
Theo Toàn Việt thi lục — Lë Quy Đôn 
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Dich nghia: 


CUOI XUAN 


Thời trẻ đâu biết được sắc, không, 

Xuân đến lòng để trong trăm hoa. 

Đến nay đã khám phá diện mạo chúa xuân, 

Ngồi trên tấm bồ đoàn giữa thién ban ' ngắm cánh hồng 
rụng. 


Dịch thơ: 


Tuối trẻ chưa tường lẽ sắc không, 
Xuân sang hoa nở rộn tơ lòng. 
Chia xuân nay đã thành quen một, 
Nệm có ngôi yên, ngó rung hông. 
| Ngo Tat Tó dich 


Văn học đời Trần 


ARK = 
AY 4% c AY BR A RE 
+ fF AF H 
eG 2E SE 
dì X S # F vn 


1. Bê đoàn: Nệm bën bằng có bó. Thién bản: Chiếu nhà chùa. 
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Phién dm: 


THIEN TRƯỜNG VAN VONG 


Thón hau thén tién dam tu yén, 
Bán vó bán hüu tich duong bién, 
Muc dóng dich lí quy nguu tán, 
Bach 16 song song phi ha dién. 


Theo Toàn Viét thi luc — Lé Quy Bón 


Dich nghia: 


Dich tho: 


Ở THIÊN TRƯỜNG : 
NGAM CẢNH CHIEU 


Sau thôn trước thôn lờ mờ dường khói phủ, 
Nửa không nửa có bên bóng chiều. 

Mục đồng đều đã dẫn trâu về trong tiếng sáo, 
Từng đôi cò tráng cất cánh dưới đồng. 


Trước xóm sơu thôn tựu khói lông, 
Bóng chiêu man mác có dường không. 
Theo hồi bèn mục trâu vé hết, 

Co trắng từng đôi liệng dưới đông. 


Ngô Tất Tố dịch 


Văn học đời Trần 


1. Thiên Trường: Quê tác giả. Nơi đây, thời Trần có xây hành cung để vua về 


chơi. 
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Phién ám: 


A 
+ ñ lá X/ ARS 
$E i AK ERA BE 
ELE 
ALE FE LAR AN 


NGUYET 


Bán song dáng ánh màn sàng thu, 
Lộ trích thu dinh da khí hu. 

Thụy khởi châm thanh vô mich xú. 
Mộc tê hoa thượng nguyệt lai sơ. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


TRĂNG 


Bóng đèn soi nửa cửa sổ, sách đầy giường, 
Sương thu rơi ngoài sân, hơi đêm nhẹ. 
Thức giác nghe tiếng cháy đập vải đâu đó, 
Trăng vừa mọc đến ngọn hoa quế. 


Bên song đèn rang sách đây giường, 
Khí lạnh đêm thu đượm giọt sương. 
Thức giấc tiếng cháy dâu đó uống, 
Trên chùm hoa quế nguyệt lông gương. 


Theo Bản dịch Hoàng Việt thi van tuyến 
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AB BA zk 384 
SAT ñãïm E # 
水流 初 起 不 多 涼 
+% 1 22 22 48 B 
第 一 暗 世 秋思 长 


Phién ám: 


DE PHO MINH TU THUY TA 


Huân tận thiên đầu mãn toa hương, 

Thủy lưu sơ khởi bất đa lương, 

Lão dung ảnh lý tăng quan bế, 

Đệ nhất thiền thanh thu tứ trường. 
Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dich nghĩa: 


ĐỀ Ở NHÀ THỦY TẠ 
_ CHUA PHÓ MINH ' 


Đốt hết nghìn nén hương mùi thơm đây nhà, 
Giòng nước mới chảy không mát lắm. 

Trong bóng đa già cửa chùa đóng kín, 

Một tiếng ve khiến tứ thu man mác. 


1. Chùa Phổ Minh: Ở Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tinh Nam Định. Chùa do vua Trần 
Thái Tông dựng. 
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Dich tho: 
Nghin huong tháp hét ngat đây nhà, 
Làn nước hiu hiu gió lạnh qua. 
Dưới bóng đa giò chùa uống vé, 
Tiếng ve khơi động tú thu xa. 

Theo Ngô Tất Tố — Van học đời Trần 


武林 秋 晚 
SRNR BAR 
— 4k 4d Ë; 7k Hb 88 
LE T h£ E 
AE to 3- ik $E 
Phién ám:. 
VŨ LAM THU VAN 
Hoa kiéu dáo ánh trám khé hoanh, 
Nhất mat tà dương thủy ngoại minh. 
Tịch tịch thiên sơn hồng diệp lạc, 


Thấp vân như mộng viễn chung thanh. 
Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 
CHIEU THU Ó VÜ LAM ! 


Chiếc cầu cham vẽ đảo bóng vắt ngang dòng suối, 
Một vệt nắng chiều rực sáng bên ngoài ngấn nước. 
Nghìn núi lặng tờ, lá đỏ rơi, 

Mây ướt giăng như mộng, tiếng chuông xa vắng. 


Dịch thơ: 
Lòng khe in ngược bóng cầu hoa, 
Hát sáng bờ khe, vét nắng tà. 
Láng lé nghin non, roi lá dó, 
Máy giáng nhu móng, tiéng chuóng xa. 
Báng Thanh dich 
GE? 
+ FF ik Ak L 
2k BỊ NE TIE 
HAZ BỊ] Ax Bt BC 
Phién ám: 


LANG CHAU VAN CANH 
Có tu thé luong thu ái ngoai, 
Ngu thuyén tiéu sát mó chung so. 
Thüy minh son tinh bach áu quá. 
Phong dinh van nhàn hóng thu so. 
Theo Toàn Viét thi luc — Lë Quy Dén 


1. Va Lém: Động ở xã Vũ Lâm; nay thuộc huyện Yên Khánh, tính Ninh Binh. 
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Dich nghia: 


CANH CHIEU CHAU LANG ! 


Chùa cổ buón bà trong sương mùa thu, . 

Thuyền đánh cá làng lé trong tiếng chuông chiều vừa điểm 
Nước trong núi lặng chim âu trắng bay qua, 

Gió đứng mây yên lơ thơ cây đỏ. 


Dịch thơ: 


Chùa xưa lạnh léo khói thu mờ, 
Chiều quạnh thuyền câu, chuông vdng dua. 
Núi lặng, nước quang, âu trắng lượn, 
Tanh máy, im gió, đỏ cây thua. 
Trán Lé Vàn dich 


có eB k + 
# > đñ 3ð 
LEAL 
ye oda 
AR 
EES 


1. Cháu Lang: Thuóc tinh Lang Son. 
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Phién dm: 


TAN TUE TRUNG 
THUONG SI 


Vong chi di cao, 
Toan chi di kién. 
Hốt nhiên tại hậu, 
Chiêm chi tại tiền. 
Phu thị chỉ vị, 
Thượng sĩ chi Thiền. 


Theo Thượng sĩ ngữ lục; Trần Tung. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


CA NGỢI THƯỢNG Si 
TUỆ TRUNG ! 


Nhin lén càng thay cao, 
Khoan vào càng thấy cứng, 
Bỗng nhiên ở phía sau, 
Nhìn lại thấy ở phía trước 
Cái đó gọi là: 

Đạo Thiền của Thượng Si. 


Càng nhìn càng cao, 
Càng khoan càng bên, 
Chợt phía sau đó, 
Ngắm, phía trước liên. 
Cái này tên gọi, 
Là Thượng sĩ Thiên. 
Đỗ Văn Hy dich 


1. Tuệ Trung Thượng si: Tác Trần Tung. Xin xem mục Trần Tung. 
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AXE 
bh HES f L 
时 来 春 未 深 


菌 事 水 流水 
百年 心 语 心 
fms + tệ 
8j 月 满 胸 襟 
Phién dm: 
DANG BAO DAI SON 


Dia tich dai du cé, 

Thời lai xuân vi thâm. 

Vân sơn tương viễn cận, 

Hoa kính bán tình âm. 

Vạn sự thủy lưu thủy, 

Bách niên tâm ngữ tâm. 

Y lan hoành ngọc địch, 

Minh nguyệt mãn hung khâm. 
Theo Toàn Việt thi luc — Lê Quý Đôn 


316 


Dich nghia: 
LEN NUI BAO DAI ! 


Đài ở vùng héo lánh càng thêm có kính, 
Mùa đến, xuân chưa lâu. 

Núi phủ mây, ngọn xa ngọn gần, 

Đường day hoa, nửa nắng nửa dâm. 
Muôn việc như nước chảy theo nước, 
Trăm năm riêng lòng nói với lòng. 

Tựa lan can cầm ngang sáo ngọc, 

Trăng sáng đầy vạt áo trước ngực. 


Dịch thơ: 


Đất uống, dài thêm có, 
Ngày qua xuân chita nóng. 
Gần xơ, mây núi ngốt, 
Nóng rop, ngõ hoa thông. 
Muôn viéc nước trôi nước, 
Trăm năm lòng nhủ lòng. 
Tua hiên, nâng sáo ngọc, 
Đầy ngực ánh trăng lông. 


Theo Ngô Tất Tố — Văn học đời Trần 


1. Núi Bảo Đài: Núi ở huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương. 
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Phién dm: 


TAO MAI 


I 
Ngũ xuất viên ba kim nién tu, 
San hô trầm ánh hải lân phù. 
Cá tam đông bạch chỉ tiền diện, 
Tá nhất biện hương xuân thượng đầu. 
Cam lộ lưu phương si điệp tinh, 
Dạ quang như thủy khát cầm sâu. 
Hằng Nga nhược thức hoa giai xứ, 
Quế Lãnh Thiém Hàn chỉ má hưu ! 
II 
Ngü nhát kinh han làn xuát món, 
Dóng phong tién di dáo có cón (cán). 
Ảnh hoành thủy diện băng sơ bạn, 
Hoa áp chi đầu noãn vị phân. 
Thúy vũ ca trầm sơn điếm nguyệt, 
Họa long xuy thấp Ngọc Quan vân. 
Nhất chi mê nhập cố nhân mộng, 
Giác hậu bất kham trì tặng quân. 


Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


HOA MAI SOM 


I 


Hoa tròn năm cánh nhụy điểm vàng, 

Như bóng san hô chìm, hải lân nổi. 

Ba tháng đông nhú trắng trước ở cành, 

Ít lâu sau tỏa hương vào đầu xuân. 

Nước ngọt chảy thơm làm tỉnh bướm sĩ ngây, 

Đêm tỏa sáng như nước khiến rầu lòng chim khát nước. 
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Hằng Nga Ì nếu biết được chó dep của hoa mai, 
Chỗ Quế Lãnh, Thiém Hàn chỉ là chỗ bo ! 

II 
Năm ngày sợ nét ngại ra khói cửa, 
Gió xuân đã đến trước với gốc chúa hoa. 
Bóng ngang mặt nước khi băng vừa tan, 
Hoa đè đầu cành lúc hơi ấm chưa rõ. 
Khúc ca Thúy vũ làm chìm trăng Sơn Điếm, 
Tiếng địch Họa long khiến ướt mây Ngọc Quan. 
Một cành hoa lạc vào giấc mộng cố nhân, 
Tỉnh dậy không thể giữ tặng anh. 


Dịch thơ: 


1 
Nam cánh hoa tròn, vang nhị phô, 
Nói nénh váy cá, chìm san hô. 
Đông ba tháng trái, cành khoe tráng, 
Xuân một làn thơ, nhánh nhe dua. 
Dém ngó nuóc trong, chim cháy có, 
Suong lung huong ngát, buóm tan mo. 
Hàng Nga nhu biét dáy hoa dep, 
Qué Lanh, Thiém Han há mén ua. 

II 
Năm ngày ngợi rét, lười ra cua, 
Gốc lé nao ngờ đã gió xuân 
Mặt nước băng tan, cây bóng ngỏ, 
Đầu cành hoa triu, ấm chưa phân. 
Trăng chim xóm núi, lời ca bóng, 
Máy ướt quan hà, tiếng sáo ngân. 
Lac tới chiêm bao, hoa một nhánh, 
Muốn đem tặng bạn, khó uó ngắn. 

Trần Lê Văn địch 


1. Hàng Nga: Còn gọi Thường Nga, chi Hằng ... Mót tiên nữ ở cung Thiêm Hàn, 
chơi chỗ Quế Lãnh trên mặt trăng. 
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Phién dm: 
THIEN TRƯỜNG PHU 


Luc ám hồng hi bội tịch liêu, 

Tễ vân thôn vũ thổ hoa tiêu. 

Trai đường giảng hậu tăng quy viện, 
Giang quán canh sơ nguyệt thượng kiều. 
Tam thập tiên cung hoành dạ tháp, 

Bát thiên hương sát động xuân triều. 
Phổ Minh phong cảnh hồn như tạc, 


Phảng phất canh tường nhập mộng nhiêu. 


Theo Toàn Việt thi luc - Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 
PHU THIEN TRƯỜNG ! 


.Mầu luc đậm máu hồng nhat làm tăng su vắng lặng, 
Mây tan mưa rửa bùn đất cũng mất. 

Ở trai đường giảng xong sư về viện, 

Quán bên sông canh đầu trăng nhô trên cầu. 

Ba mươi cung tiên đặt giường ngủ la liệt, 

Tám nghìn tháp hương làm rung động ngọn triều xuân. 
Phong cảnh chùa Phổ Minh vẫn như cũ, 

Phảng phất mộng thấy hình bóng tiên vương. 


Dịch thơ: 


Luc rậm hông thua cánh quanh hiu, 
Máy quang mua tanh dát tan réu. 
Phong trai giảng đoạn, su vé vién, 

. Cáu bén canh dáu, bóng nguyét treo. 
Ba chục cung tiên giường ngú dàt, 
Tám nghin bóng tháp nuóc trióu reo. 
Phó Minh phong cánh chia nhu cu, 

f Trong giác mơ mang chợt móng Nghiéu. 
Theo Ngo Tát Tó — Van hoc dài Trán 


FARE 
S if da Jh JF it đu 
十 一 仙 洲 此 一 洲 
ARERKS AS 


1. Phú Thiên Trường: Quê hương nhà Tran, ó My Lộc, Nam Dinh. Noi đây, Trần 
Thái Tông từng cho dung cung Trùng Quang, chùa Phổ Minh... 
322 


+ 4rd dE 1à +T sẽ 
月 無事 照 人 無事 
水 有 秋 涵 天 有 秋 
四 海 已 清和 订 已 静 
2# tứ Bộ 1 + 1t 


Phiên âm: 


HẠNH THIÊN TRƯỜNG 
HÀNH CUNG 


Cảnh thanh u vật diéc thanh u, 
Thập nhất tiên châu thử nhất châu. 
Bách bộ sinh ca cầm bách thiệt, 
Thiên hàng nô bộc quất thiên đầu. 
Nguyệt vô sự chiếu nhân vô sự, 
Thủy hữu thu hàm thiên hữu thu. 
Tu hải di thanh trần di tinh, 
Kim nién du thang tich nién du. 
Theo Toàn Viét thi luc — Lë Quy Dén 


Dich nghia: 


DEN CHOI HÀNH CUNG 
Ở THIÊN TRƯỜNG ! 


Cảnh thanh u vật cũng thanh u, 
Đây là một châu trong mười một tiên châu. 


1. Hành cung ở Thiên Trường: Thiên Trường nay thuộc huyện Mỹ Lộc, tính Nam 
Định. Thời Trần có dựng Hành cung ở đây để các vua Trần về thăm quê có cung tạm 
nghỉ ngơi. 
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Dich tho: 


Tram bó sénh ca là tram tiéng chim, 

Nghin hàng nó bóc là nghin ngon quát. 

Trang nhàn ha roi người nhàn hạ, | 

Sóng mùa thu hòa trời mùa thu. 

Bốn biển đã trong, bụi đã lắng, 

Lan đi choi năm nay hơn lần đi chơi năm trước. 


Cảnh thanh u, vat cũng thanh u, 
Mười mấy châu tiên, ấy một châu. 
Tram tiếng dàn chim, dàn nhạc hát, 
Nghin hàng đám quát, dám quân hầu. 
Trăng uô sự chiếu người uô sự, 

Nước có thu lông trời có thu. 

Vừa bốn bể trong, uừa bụi lặng, 

Độ xưa so vói độ này thua. 


Bản dịch Hoàng Việt thì uăn tuyển 
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Phién ám: 


HOA KIEU NGUYEN LANG VAN 


Phiéu phiéu hanh ly linh van Nam, 
Xuân nhập mai hoa chi lưỡng tam. 
Nhất thi đồng nhân thiên tử đức, 
Sinh vô bổ thế trượng phu tàm. 

Mã đầu phong tuyết trùng hôi thủ, 
Nhãn để giang san thiểu trụ tham. 
Minh nhật Lô giang yên thủy khoát, 
Bê đào nộn lục tẩy tâm đàm. 


Theo Toàn Việt thi luc — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


HỌA THƠ KIỀU NGUYÊN LÃNG ! 


Đường đi nhẹ nhàng như mây ngàn về phương Nam, 
Vào xuân, hoa mai chỉ mới vài ba bông. 
Coi như nhau cùng thương yêu là đức của Thiên tử, 


Sống không bổ ích cho đời là điều thẹn của trượng phu. 


Gió tuyết trước ngựa lại quay về, 

Sông núi dưới mắt tạm dừng ngựa. 

Ngày mai qua sông Lô mênh mông khói nước, 
Chén rượu nho tươi non xin tẩy lòng buồn. 


Non Nam hành lý nhẹ như không, 
Xuân đến cành mai mới điểm bông. 
Long chúa không riêng ơn vii lộ, 
Chí trai quyết trả nợ tang bồng. 


1. Kiéu Nguyên Lãng: Sứ giả nhà Nguyên sang nước ta năm 1301. 
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Ngựa pha sương tuyết quay đầu lai, 
Mắt ngắm giang sơn ngáng mặt trông. 
Mai sáng sông Lô máy nước thám, 

Bồ đào ngọt giọng rưới khudy lòng. 


Bd. Hoàng Việt thi uăn tuyến 


Phiên âm: 


K EA F 

PAS d FR là da 
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DAI LAM THAN QUANG TU 
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Than Quang tu liéu hüng thién u, 
Sanh tho phi ó thién thuong du. 
Tháp nhị lâu đài khai họa truc, 
Tam thiên thế giới nhập thi mâu. 
Tục đa biến thái vân thương cẩu, 
Tùng bất tri niên tăng bạch đầu. 
Trừ khước trụ hương tham Phật sự, 
Tá dư niệm liễu tổng hưu hưu! 


Dich nghia: 


Dich tho: 


CHUA THAN QUANG 6 DAI LAM ! 


Chùa Thần Quang vắng lặng, dep ở su thanh u, 
Nắm được mặt trăng, mat trời dé đi choi trên trời. 
Cánh thần tiên trai ra nhu bức tranh, 

Khắp cả vũ trụ thu vào mắt nhà thơ. 

Thói đời hay thay đổi như hình mây trên trời, 
Cây thông không biết tuổi còn nhà sư đầu đã bạc. 
Ngoài việc thắp hương niệm Phật, 

Mọi suy nghĩ thừa đều gác hết! 


Chùa uắng Thân Quang, hau nhà hing, 
Chơi mây, thỏ ngọc, qua vang dua. 

Lâu đài chin cõi bày tranh vé, 

Thế giới ba ngàn lọt mốt thơ. 

Biển hóa thành dâu buôn thói tuc, 
Tùng không biết tuổi bạc đầu sư. 

Ngoài câu cúng Phát, tuân nhang thắp, 
Lo nghĩ bao điều, máy cũng ngo. 


Khương Hữu Dụng dịch 


1. Chùa Thân Quang: Tức chùa Dạm; ở xã Nam Sơn, huyện Quế Võ, tính Bắc 
Ninh. Chùa này được dựng từ thời vua Lý Nhân Tông. 
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Phién ám: 


CU TRAN LAC DAO PHU ! 
HOI THU NHAT 


Minh ngói thành thi; 

Nét dung son lám. 

Muón nghiép láng an nhàn thé tính; 

Nua ngày rói tu tai than tám. 

Tham ái nguồn dừng, chang còn nhớ châu yêu ngọc quý; 

Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt oanh ngâm. 

Chơi nước biếc, ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý; 
Biết đào hồng, hay liễu lục, thiên hạ năng :nấy chủ tri âm. 


. Nguyệt bạc vừng xanh, soi mọi chỗ thiển hà lai láng; 
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Liễu mém hoa tốt, ngất quần sinh tuệ nhật sâm lâm. 

Lo hoán cốt, ước phi thăng, đan than mới phục; 

Nhắm trường sinh, về thượng giới, thuốc thỏ còn đam. 
Sách Dịch xem chơi, yêu tính sáng yêu hơn châu báu; 
Kinh nhàn đọc dấu, trong lòng rồi trọng nữa hoàng kim. 


HỘI THỨ HAI 


Biết vậy! 

Miễn được lòng rồi; 

Chẳng còn phép khác. 

Gìn tính sáng tính mới hầu an; 

Nén niềm vọng, niềm dừng chẳng thác. 

Dứt trừ nhân ngã thì ra tướng thực kim cương; 

Dừng hết tham sân mới lau lòng mầu viên giác. 

Tịnh độ là lòng trong sạch, chớ còn ngờ hỏi đến Tây phương; 
Di Đà là tính sáng soi, mựa phải nhọc tìm về Cực lạc. 

Xét thân tâm, rèn tính thức, há rằng mong quả báo phô khoe; 
Cầm giới hạnh, địch vô thường, nào có sá cầu danh bán chác. 
Ăn rau ăn trái, nghiệp miệng chẳng hiểm thửa đắng cay; 


1. Văn bản Nôm, theo Thiên tông bán hạnh. 


Van gi&y van sói, than càn có ngai chi den bac. 
Nhược chin vui bé dao đức, nửa gian léu quý nửa thiên cung; 
Dầu hay mến thio nhân nghi, ba phiến ngói yêu hon lầu gác. 


HỘI THỨ BA 


Nếu mà cốc, 
Tội ắt đã không; 
Phép học lại thông. 
Gin tính sáng, mua lạc tà đạo; 
Sua mình học, cho phải chính tông. 
Chin but là lòng, xá ướm hỏi đòi cơ Mã tó; 
Vong tài đối sắc, ắt tìm cho phải thói Bàng công. 
Áng tư tài tính sáng chẳng tham, há vì ở Cánh Diều Yên Tứ; 
Ran thanh sắc niêm dừng chang chuyến, lọ chi ngồi am San 
| non Dóng. 
Tran tuc mà nén, phüc ay càng yéu hét tac; 
San làm cháng cóc, hoa kia thuc cá dó cóng. 
Nguyén mong thán cán minh su, quá bó dé mót dém mà chín; 
Phúc gặp tinh cờ tri thức, hoa uu dam máy kiếp dom bông. 


HÓI THÜ TU 


Tin xem; 

Mién cóc mót long; 

Thi rói moi hoác. 

Chuyén tam dóc mói chúng tam than; 

Doan luc cán nén tru luc tác. 

Tim đường hoán cốt, chin xá năng phuc dược luyện dan; 
Hỏi phép chân không, hề chỉ lánh ngại thanh chấp sắc. 
Biết chán nhu, tin bát nhà, chớ còn tim Phật tổ Tây Đông; 
Chứng thực tướng, ngộ vô vi, nào nhọc hỏi kinh Thién Nam Bắc. 
Xem Tam tạng giáo, át học đòi Thiền uyén thanh quy; 

Đốt ngũ phần hương, chẳng tốn đến chiên đàn chiêm bặc. 
Tích nhân nghì, tu đạo đức, ai hay này chẳng Thích Ca; 
Cám giới hạnh, đoạn ghen tham, chin thực ấy là Di Lac. 
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HOI THU NAM 


Vay mdi hay! 

But 6 cung nha; 

Chang phai tim xa. 

Nhán khuy bán nén ta tim but; 

Bén cóc hay chin but là ta 

Thién ngỏ năm câu, nằm nhàng công quê Hà hữu; 
Kinh xem ba bận, ngôi ngơi mái quóc Tân La 

Trọng đạo nghĩa, khoáng cơ quan, đà lọt lẫn trường Kinh cửa Tổ, 
Lánh thi phi, ghé thanh sắc, ngại chơi bòi dam liễu đường hoa. 
Đức but từ bi, mong nhiều kiếp nguyén cho than cận; 
Ơn Nghiêu khoáng cả, lọt toàn thân phô việc đã tha. 
Áo miễn chăn đầm ấm qua mùa, hoặc chằm hoặc xé; 
Cơm cùng cháo đói no đôi bữa, đầu bac dau thoa. 
Ngăn bát thức, nén bát phong, càng đè càng bội; 

Lấy tam huyền, nong tam yếu, một cắt một ma. 

Cám vốn thiếu huyền, xá đàn dấu xoang vô sinh khúc; 
Dich chăng có 16, cũng bấm chơi xướng thái bình ca. 
Lay cội tìm cành, còn khá tiếc Câu Chi trưởng lão; 
Quay đâu chớp bóng, át kham cười Diễn Nhà Dat Đa. 
Lot quyển Kim cương, há mặt hầu thông nên nóng; 
Nuốt hồng lật cức, nào tay phải xước tượng da. 


HỘI THỨ SÁU 


Thực thế! 

Hãy xá vô tâm; 

Tự nhiên hợp đạo 

Dừng tam nghiệp mới lặng thân tâm; 

Đạt một lòng thì thông tổ giáo. 

Nhận văn giải nghĩa, lạc lài nên Thiên khách bơ vo; 

Chứng lý tri cơ, cứng cát phải nạp tăng khôn khéo. 

Han hữu lậu, han vô lậu, bảo cho hay: the lọt, duộc thưng; 

Hỏi Đại thừa, hỏi Tiểu thừa, thưa thẳng tắt: lõi tiền, tơ gạo. 
Nhận biết lầu lau lòng vốn, chẳng ngại bé thời tiết nhân duyên; 
Chùi cho vặc vặc tính gương, nào đó nhuốm căn trần huyên náo. 


Vàng chua hết quặng, xá tua chin phen đúc chin phen rèn; 

Lộc chẳng còn tham, miễn được một thì chay một thi cháo. 

Sạch giới lòng, chùi giới tướng, nội ngoại nên bó tát trang nghiêm; 
Ngay thờ chúa, thảo thờ cha, đi đỗ mới trượng phu trung hiếu. 
Tham thiển kén bạn, nát thân mình mới khá hồi ân; 

Học đạo thờ thầy, dọt xương óc chưa thông của báo. 


HỘI THỨ BẢY 


Vậy mới hay: 
Phép bụt trọng thay; 
Rèn mới cốc hay. 
Vô minh hết bó đề thêm sáng; 
Phién não rồi dao đức càng say. 
Xem phỏng lòng kinh, lời bụt thốt dễ cho thấy dấu; 
Học đòi cơ tổ, sá thién không khôn chút biết nay (nơi). 
Cùng căn bản, rửa trần duyên, mựa để mấy hào l¡ đương mặt; 
Ngã thắng chàng, viên tri kiến, chớ cho còn họa trữ cong tay. 
Buông lửa giác ngộ, đốt hoại thảy rừng tà ngày trước; 
Cầm kiếm trí tuệ, quét cho không tính thức thuở nay. 
Vâng ơn thánh, xót mẹ cha, thờ thây học đạo; 
Mến đức Cô, kiêng bùi ngọt, cầm giới ăn chay. 
Cảm đức từ bi, để nhiều kiếp nguyén cho thân cận; 
Đội ơn cứu độ, nát muôn thân thà chịu đắng cay. 
Nghĩa hãy nhớ, đạo chẳng quên, hương hoa cúng xem còn 
nên thảo; 
Miệng rằng tin, lòng lại lỗi, vàng ngọc thờ cũng chửa hết ngay. 


HỘI THỨ TÁM 


Chưng ấy: 
Chin xá tua rèn; 
Chớ nên tuyệt học. 
Lay ý thức chớ chấp trằng trằng; 
Nén niềm vọng mựa còn xóc xóc. 
Công danh mảng đắm, ấy toàn là những đứa ngây thơ; 
Phúc tuệ gồm no, chỉn mới khá nên người thực cốc. 
Dựng cầu đò, giỏi chiên tháp, ngoai trang nghiêm sự tướng 
hãy tu; 
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San hy xà, nhuyén tü bi, nói tu tai kinh long hang doc. 
Rèn long làm but, chin xá tua một sức giỏi mài; 

Dai cát kén vàng, con lai phái nhiéu phen lua loc. 
Xem kinh doc luc, làm cho bang thua thay thua hay; 
Trong but tu thán, dung mua lói mót to mót tóc. 

Cüng noi ngón cá, chin chang hé mót phát ngai lo; 
Rat thita co quan, mua con dé tám hoi dót loc. 


HÓI THÜ CHÍN 


Vay cho hay: 
Co quan tó giáo; 
Tuy khác nhiéu dàng, 
Cháng cách máy gang. 
Chin xá nói tit sau Mà tó; 
Át dà quén thuó truóc Tiéu hoàng. 
Công đức toàn vô, tinh chấp si càng thêm lỗi; 
Khuếch nhiên bất Thức, tai ngu mảng ắt còn vang. 
Sinh Thiên Trúc, chết Thiếu Lâm, chôn dấu chán non Hung Nhi; 
Thân bồ đề, lòng minh kính, bài giơ mặt vách hành lang. 
Vương lão chém mèo, lạt tray lòng ngừa thủ tọa; 
Thay Hồ khua chó, trỏ xem trí nhẹ con giàng. (?) 
Chợ Lư Lăng gạo mắc quá ư, chẳng cho mà cả; 
Sở Thạch Đầu đá trơn hết tấc, khôn đến thưa đang. 
Phá Táo cất cờ, đạp xuống dấu thiêng thần miếu; 
Câu Chi day ngôn, dùng đòi nếp cũ ông ang. 
Lưỡi gươm Lâm Tế, nạng Bí Ma, trước nạp tăng no dau tu tại; 
Su tử ông Đoan, trâu thay Huu, ran dan việt hượm xá 

nghênh ngang. 
Đưa phiến tử, cất trúc bé, nghiệm kẻ hoc cơ quan nhẹ nhắn; 
Xô hòn cầu, cảm mộc thuoc, bạn thiền hòa chước móc 

khoe khoang. 

Thuyền tử rà chèo, dòng xanh chúa cho tận tay; 
Đạo Ngô múa hốt, càn ma dường thấy quái quàng. 
Róng Yén lão nuốt can khôn, ta xem chin lé; 
Rắn ông Tôn ngang thế giới, người thấy át giang (giuong). 
Cây bách là lòng, thác ra trước phai phương Thái bạch; 


Bính dinh thuộc hóa, lại trở sau lỗi hướng Thiên cang. 
Trà Triệu lão, bánh Thiéu Dương, bầy thiên tử hãy còn đói khát; 
Ruộng Tào Khê, vườn Thiếu Thất, chúng nạp tăng những để 

lưu hoang. 
Gieo bó củi; nẩy bông đèn, nhân mang mới nát; 
Lộc đào hoa, nghe tiếng trúc, mặc vẻ mà sang. 


HỘI THỨ MƯỜI 


Tượng chúng ấy, 
Cốc một chân không; 
Dùng đòi căn khí. 
Nhân lòng ta vướng chấp khôn thông; 
Há cơ tổ nay còn thửa bí. 
Chúng Tiểu thừa cốc hay chửa đến, bụt xá ngăn Bảo sở 
hóa thành; 
Đấng Thượng sĩ chứng thực mà nên, ai ghẽ có sơn lâm thành thị. 
Núi hoang rừng quanh, ấy là nơi dat sĩ tiêu dao; 
Chiều vắng âm thanh, chỉn thực cảnh đạo nhân du hý. 
Ngựa cao tán cả. Diêm Vương nào kể đứa nghênh ngang; 
Gác ngọc lầu vàng, ngục tốt thiếu chi người yêu quý. ` 
Chuộng công danh, lông nhân ngã, thực ấy phẩm ngu; 
Say đạo đức, đời thân tâm, định nên thánh trí 
Mây ngang mũi dọc tướng tuy lạ xem ắt bằng nhau; 
Mặt thánh lòng phàm, thực cách nhẫn vân vân thiên lí. 


Kệ rằng: 
Cư trân lac đạo tha tùy duyên, 
Cơ tắc xan hé khốn tắc miên. 
Gia trung hữu bảo hưu tâm mịch, 
Đối cảnh vô tám mac vån Thiên. 
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Nghia la: 
Sống giữa phàm trần, hãy tùy duyên mà vui với dao, 
Đói thì ăn, mệt thì ngủ. 
Trong nhà sẵn của báu đừng tìm đâu khác. 
Đối diện với cảnh mà vô tâm, thì không cần hỏi Thiền nữa. 


Dich thơ: 


Cõi trần vui dao, hãy tùy duyên, 
Đói cứ ăn no, mệt ngủ yên. 
Bau sẵn trong nhà, thôi khói hiếm. 
Vô tâm trước cánh, hói gì Thiền. 
Huệ Chi dich 


342 


得 Xe AR 
成 道 歌 


"EE NE E POP O 
D D . . 
e en » Ò 4 


dc STEM Eon + P BÉ la ức SE ốc SP 3) tụ ẤP be d với sở di SỐ ei 
4 Xo ARS d VOR 3 E ask a 3 € där d ab db do BH " 
m al SE abe AO ép EE dE 9 Vài e 
de oN SP TẾ Ë ad Dah ng ER Dé EK AS 


343 


Moo d g để 6o wse pa a sa ad Qe d ĐỒ de Gare Ñ 

x : : d a5 3 y ok am A8 
ic RR Sion GOR mát ah HB a He de Ú Se? KEE 
E we # apa eed ey pá sở My N cM S M a ww dea a HE ob d 
d 459 0430 cub eR Sore RAR LELTE. Y ae * d GE Z de oO 36 < ak 


344 


3pd B X. 


4 


W 
acd 


sod sÉ eMe UU 


o kỹ um i E 
AE 


” § 
de Y E ds sg Y 
pedem ZM GM Bí 


EE 


ZS ën koc. 


oe Bock ite E. 
ERT wë, 
GEET EK 


345 


Phién ám: 


ĐẮC THU LAM TUYỂN THÀNH 
DAO CA! 


Sinh có nhán than, 
Ay là hoa cá; 

Ai hay cóc dugc, 

Mới ốc là đã. 

Tuần này mà ngẫm, 
Ta lại xá ta; 

Đác ý công lòng, 

Cười riêng ha hả. 
Công danh chẳng trọng. 
Phú quý chẳng màng; 
Tân Hán xưa kia. 
Xem đà nhàn hạ. 

Yên bề phận khó, 
Kiếm chốn dưỡng thân; 
Khuất tịch non cao, 
Náu mình sơn đã. 
Vượn mừng hú hý, 
Làm bạn cùng ta; 
Vắng vẻ ngàn kia, 
Thân lòng hỷ xả. 
Thanh nhàn vô sự, 
Quét tước đài hoa; 
Thờ phụng bụt trời, 
Đêm ngày hương hỏa. 
Tụng kinh niệm bụt, 
Chúc thánh khẩn cau; 
Tam hữu từ ân, 

Ta nguyễn được bả. 
Niềm lòng vằng vặc, 


1. Văn bản Nôm, theo Thiên tông bản hạnh. 
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Gidc tinh quang quang; 
Chẳng còn bi thử, 
Tranh nhân chấp ngã. 
Trần duyên rũ hết, 
Thị phi chang hé; 

Rén mót t&m long, 
Dém ngay don da. 
Ngói cong tran thé, 
Chang quan su thay; 
Vang váng ngàn kia, 
Dau long dong tha. 
Hoc doi chu Phat, 

Cho được viên thành; 
Xuóng khüc v6 sinh, 
Am thién tiéu sá (sái). 
Ai ai xá cốc) 

Báng huyén chiém bao; 
Xáy tinh giác hoe, 
Cháu roi là chà. 

Cốc hay thân huyén, 
Cháng khác phü ván; 
Van su giai khóng, 
Tua duong bot bé. 
Dem minh náu tói, 
Cánh váng ngàn kia; 
Dốc chí tu hành, 

Giấy sôi vó vá. 

Lành người chăng chớ, 
Dữ người chăng hay; 
Ngậm miệng đắp tai, 
Hé chi họa cả. 

An thân lập mệnh. 
Thời tiết nhân duyên; 
Cắt thịt phân cho, 
Dầu là chim cá. 

Thân này chẳng quản, 
Buta đói bữa no, 

Địa, thủy, hỏa, phong 
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Kë ràng: 


Nghia là: 


Dich tho: 
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Dau 1a bién hóa. 

Pháp thân thường tru, 
Phó màn thái hu, 
Hién hách muc tién, 
Viên dung lõa lõa. 
Thiền tông chỉ thi, 
Mục kích đạo tón; 
Không cốc truyền thanh, 
Âm hưởng ứng dã. 
Phò người học đạo, 
Vô số nhiều thay; 
Trúc hóa nên rồng, 
Một hai là họa 

Bởi lòng vờ vịt, 

Trỏ Bắc là Nam; 
Nhất chỉ đầu thiên, 
Sát na hết cả. 


Cảnh tịch an cư tự tai tam,” 

Lương phong xuy đệ nhập tùng âm. 

Thiền sàng thụ hạ nhất kinh quyển. 

Lưỡng tu thanh nhàn thắng van câm (kim). 


Cảnh lặng, sống yên, lòng tự tại, 

Gió mát thổi đến dưới bóng cây thông. 
Giường thién ở dưới gốc cây, kinh một quyển, 
Hai chữ thanh nhàn quý hơn vạn nén vàng. 


Sống yên giữa cảnh lặng lòng không, 
Gió mát hiu hiu lọt bóng thông. 

Dưới gốc, giường thiên, kinh một quyến, 
Thanh nhàn hơi chữ, đáng muôn đông. 


上 士 行 状 
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Phién ám: 


THUONG Si HANH TRANG 


Thugng si, Khám minh tü thién Thái vuong chi dé nhát tu. 
Nguyên Thánh Thiên Cám Hoang Thái hậu chi trưởng huynh. Sơ 
Thái vương băng, Thái Tông Hoàng đế nghĩa chi, phong Hưng Ninh 
Vương dã. Thiếu, bẩm chất cao lượng, thuần ý tri danh. Tứ trấn Hồng 
lộ quán dán. Lưỡng độ Bắc khấu phạm thuận ư quốc hữu công. Lüy 
thiên hải đạo Thái Bình trại Tiết độ sứ. 
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Ky vi nhán dá, khí luong uyén thám, phong than nhàn nha. Bói 
hué chi tué, khóc mộ không món, Tham Phúc Đường Tiêu Dao Thiền 
sư, lĩnh chi, ủy tâm sự chi. Nhật di thiền duyệt vi lạc, bát di công 
danh ngại ưng. Nãi thoái cư Tịnh Bang chi phong ấp. 

Cải vi Vạn Niên hương. Hỗn tục hòa quang, d vật vị thường xúc 
ngó. Cố năng thiệu long pháp chủng, du dịch sơ cơ. Nhân hoặc tham 
tầm, lược thị cương yếu, Lệnh kỳ trụ tâm, tính nhậm hành tàng, đô 
vô danh thực. . 

Du Lang cttu huóng ky danh, khién sú dién chí khuyét ha. Pham 
đối ngự giai siêu tục chi đàm. Nhân suy vi su huynh, tứ kim hiệu, tu 
nhập thị. Thái hậu hưởng di thịnh soạn. Ngộ nhục dan khiết. Thái 
hậu quái vấn : “A huynh đàm Thién thực nhục, an đắc Phat da?” 
Thượng sĩ tiếu viết: “Phật tự Phật, huynh tự huynh. Huynh dã bất 
yếu tố Phật. Phật đã bất yếu tố huynh. Bất kiến cổ đức đạo; Văn Thì 
tự Văn Thù, Giải thoát tự giải thoát”. 

Cập thái hậu yếm thế. Dụ Lăng trai tăng vu cấm nội. Nhân khai 
đường, thứ thỉnh chư phương danh túc, các thuật đoản kệ dĩ trình kiến 
giải. Tan giai đà nê đới thủy, vị hữu sở liễu giả. Du Lang di quyển thi 
Thượng sĩ. Thượng sĩ nhất bút câu hạ liễu, tự thuật tụng vân: 

Kiến giải trình kiến giải, 
Tự niết mục tác quái, 

. Niét muc tác quái liễu, 
Minh minh thuóng tu tai. 

Du Lang tài kiến, tuc phê chỉ vi vân: 

Mình mình thường tự tạt, 
Diệc niết mục tác quái. 
Kiến quái bất hiến quái, 
Kỳ quái tất tự hoại. ` 

Thượng sĩ thâm chỉ chỉ. 

Đãi Dụ Lăng phất dự, Thượng sĩ dĩ thư vấn tật. Khai lục Dụ 
Lăng hồi kệ hữu vân: 

Viêm viém thử khí han thông thôn, 
Vị tằng cán ngã nương sinh khóa. 

Thượng sĩ kiến kệ, ta than cứu chi. 

Cập Du Lang đại tiệm, bồ bac phó khuyết, nhi giá di tiên hy, 

Nguyện ngã kim diệc mông kỳ đề hối dã. 
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Sơ ngã vi xuất gia thì, dinh Nguyên Thanh mẫu hậu ưu lượng ám 
chi tế. Nhân thỉnh Thượng sĩ thụ Tuyết Đậu, Dã Hiên nhị lục. Nga di 
kì đại tục sinh vi hoặc, nãi tác đồng hài tâm. Thiết nhi vấn viết : 
“Chúng sinh di ẩm tửu thực nhục vị nghiệp, như hà hoạch miễn tội 
báo?”. Thượng sĩ hiểu dụ chi vân: “Thiết hữu nhân yên bối lập. Hốt 
hữu nhân vương tòng bỉ bối quá. Kì nhân bất giác hoặc trịch thập 
vật. Xúc ư vương thể. Kì nhân bố phủ? Thị vương sấn phủ? Như thị 
đương tri. Bỉ nhị bất tương can dã. Nai thuật nhị kệ di thi: 
Vô thường chư pháp hùnh, 
Tám nghi tôi tiện sinh. 
Bán lai vó nhát vát, 
Phi chüng diéc phi manh. 
Huu van: 


“Nhat nhát dói cánh thi, 
Cánh cánh tong tám xuát. 
Tám cánh bán lai v6, 

Xu xit ba-la-mát. 

Ngã tụng chỉ. Luong cửu viết: “Tuy nhiên nhu thi, tranh nai tội 
phúc di chương”. 

Thượng sĩ phục dĩ kệ hiểu vân: 

Nghiết thảo dữ nghiết nhục, 
Chúng sinh các sở thục. 
Xuân lai bách tháo sinh, 
Ha xú kiến tội phúc? 

Ngã viết: “Chỉ như tịnh trì phan hành. Công bất lang thí. Huu 
tac ma sinh?”. Thượng sĩ tiếu nhi bất đáp. Ngã hựu thỉnh fch. Thượng 
sĩ phục thành lưỡng kệ. Ấn chỉ vân: 

Trì giới kiêm nhẫn nhục, 
Chiêu tội bất chiêu phúc. 
Dục tri vó tột phúc, 

Phi trì giới nhẫn nhục. 

Huu viết: 

Như nhân thướng thụ thì, 
An trung tự cầu nguy. - 
Như nhân bất thướng thụ. 
Phong nguyệt hà sở vi? 


Hoan mat chúc nga viét: “Vat thi phi nhán" 

Nga tri Thugng si món phong cao tiéu. 

Nhất nhật thỉnh vấn ki bản phân tông chi. 

Thượng sĩ ứng viết: 

“Phản quan tu kỉ bản phán sự. Bất tong tha đắc” Nga khoát 
nhiên đắc cá nhập lộ. Nãi khu y sự sư yên. 


Y! Thượng sĩ thần vận nghiêm túc. Dung chỉ phương lăng. Kì 
đàm huyền thuyết điệu. Minh nguyệt phong thanh. Duong thời chu 
phương thạc đức, hoặc vị Thượng sĩ tín thức thâm minh. Nghịch hành 
thuận hành, thực vi nan trắc hi. 

Hậu ư Dưỡng Chân trang thị tật. Bất tại phòng ốc. U hư đường 
trung thiết nhất mộc sàng. Cát tường nhi ngọa, minh mục thuận hóa. 
Gia nội thị thiếp thất thanh đồng khốc. Thượng sĩ khai mục khởi tọa, 
sách thủy quán thủ thấu tất. Vi trách chi viết : “Phù sinh tử lí chi 
thường nhiên. An đắc bi luyến, ưu ngô chân da”. Ngôn ngật, yêm 
nhiên thuận tịch. Xuân thu lục thập hữu nhị, tại Trùng Hưng thất 
niên Tân Mão tứ nguyệt sơ nhất nhật dà. Ngã thân hanh kỳ đệ, hữu 
Thiêu hương báo ân tụng, bất lục. 

Ngã truyền tư hậu, hoặc khai đường thuyết pháp chi nhật, tự tư 
tứ trọng, pháp nhũ nan báo. Mệnh họa công đồ ki chán nghi di vi 
cung dưỡng. Tự thuật tán tụng, dé vân: 

Giá lão cổ chuy, 

Nhân nan danh miếu. 
Lương hoàng khúc xích, 
Thái đế dac lich. 

Năng phương năng uiên, 
Năng hậu năng bạc. 
Phái hai độc nhãn, 
Thiên lâm tam giác. 
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Dich nghia: 
HANH TRANG 
CUA THUONG Si TUE TRUNG 


Thuong si là con trai dau long cua Khám minh tü thién Thái 
vuong va anh ca cua Nguyén Thanh Thién Cam Hoang Thai hau. Khi 
- Thái vương mát, Hoang đế Trần Thái Tông cám nghĩa phong cho 
Thugng si tuóc Hung Ninh Vuong. 

Thuở nhỏ, Thượng si bẩm tính thanh cao, nói tiếng thuần hậu. 
Được cử trấn giữ quân dân ở lộ Hồng. Hai lần giặc Bắc xâm lăng, có 
công với nước, lần hôi được thăng chuyển giữ chức Tiết độ sứ vùng 
biển trại Thái Bình. f 

Về cốt cách, Thượng si là người khí lượng thâm tram, phong 
thần nhàn nhã. Ngay từ còn để chỏm đã hâm mộ cửa không. Đến 
tham vấn Thiên sư Tiêu Dao ở Phúc Đường, người đã lãnh hội được yếu 
chỉ, bèn đốc lòng thờ làm thây. Ngày ngày chỉ lấy việc hứng thú với 
Thiền học làm vui, không hề bận tâm đến công danh sự nghiệp. Rồi 
người lui về sống ở ấp Tịnh Bang và đổi tên lại là hương Vạn Niên. 

Thượng sĩ trộn lẫn cùng thế tục, hòa cùng ánh sáng, chứ không 
trái hẳn với người. Nhờ đó mà nối theo được hạt giống pháp, và diu 
dat được kẻ sa cơ. Người nào tìm đến hỏi han, người cũng chi báo cho: 
biết điều cương yếu, khiến ho trụ được cái tâm, mặc tính hành tàng, 
không roi vào danh hay thực. Vua Du Lăng ` mộ tiếng người từ lâu 
nên sai sứ vời vào cửa khuyết. Phàm những lời hau chuyện nha 
vua đều là lời siêu tục, do đó vua suy tôn người là sư huynh và ban 
cho tên hiệu hiện nay. 

Một hôm, Thái hậu Ÿ làm tiệc lớn dai Người. Người dự tiệc, thấy 
thịt cứ ăn. Thái hậu lấy làm lạ, hỏi rằng: “Anh tu Thiên mà ăn thịt 
thì thành Phật sao được?” Thượng sĩ cười đáp: “Phật là Phật, anh là 
anh. Anh chẳng cán làm Phật, Phật cũng cháng cán làm anh. Có 
chẳng nghe các bậc cổ đức nói: “Văn Thù “ja Văn Thù, giải thoát là 
giải thoát” đó sao? 


1. Vua Dụ Lăng: Tên lăng vua Trân Thánh Tóng. Ở đây gọi tên láng để tỏ ý kính. 

2. Thái hậu: Tức Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Thái hậu; bà là con gái Trần 
Liễu, em Trần Tung. Bà lấy Tran Thánh Tông. 

3. Văn Thù: Tức Văn Thù su li (Mancuri); vị Bồ tát đứng đầu các Bồ tát, tiêu biểu 
cho trí tuệ, đức tốt lành. 
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Khi Thái hậu qua đời, vua Du Lang thét cơm chay các vi su ở 
cung cám. Nhân khi vào tiệc, lần lượt mời các bác danh tăng bốn 
phương, mỗi người làm một bài kệ ngắn để bày tổ kiến giải của 
minh. Nhưng kết qua bài nào cũng “ngáu bùn sing nước”, chưa tó ngô ` 
được. Dụ Lăng bèn đem giấy đến cho Thượng sĩ. Thượng sĩ bèn viết 
một hơi bài tụng tự thuật như sau: 

Kiến giải bày biến giải, 
Nhu dui mốt làm quái. 
Dui mắt làm quái rồi, 
Sáng sủa thường tự tạt. 

Vua Dụ Lăng đọc xong liền viết tiếp: 
Sáng sua thường tự tại, 
Cũng dui mốt lam quái. 
Thấy quái không thấy quái, 
Quái kia liền tự hoại. 

Thượng sĩ rất khâm phục bài kệ ấy. 

Khi vua Dụ Lăng ốm, Thượng sĩ viết thư hỏi thăm: Vua mở thư 
xem. Bài kệ trả lời của vua Dụ Lăng như sau: 

Oi nóng hầm hập mó hôi mướt, 
Quán me sinh ta Ì giặt được đâu. 

Thượng sĩ đọc bài kệ than thở giây lâu. Đến khi vua Dụ Lăng trở 
bệnh nặng, Thượng sĩ tất tả đến cửa khuyết thì nhà vua đã quy tiên rồi. 

Nay ta cũng nguyện đội ơn dạy dỗ của Thượng sĩ. Trước đây, khi 
ta chưa xuất gia, gặp lúc cư tang Nguyên Thánh mẫu hậu, nhân đó có 
đi thỉnh Thượng sĩ. Người trao cho hai bộ ngữ lục của Tuyết Đậu và 
Dã Hiên. Ta cho rằng quá tầm thường, sinh ngờ vực, bèn làm ra vẻ 
ngây thơ hỏi Thượng sĩ rằng: “Chúng sinh quen cái nghiệp uống rượu 
và ăn thịt, thì làm sao tránh được tội báo?” Thượng sĩ liền giảng giải 
rằng: “Giá thử có một người đứng quay lưng lại, thình lình có nhà vua 
đi qua phía sau, người kia không biết, hoặc còn ném vật gì vào người 
vua ; người ấy có sợ chăng? Ông vua có giận dü chăng? Nhu thế thì 
biết rằng, hai việc không liên quan gì đến nhau vậy”. Nói rồi Thượng 
sĩ đọc hai bài kệ: 


1. Đây là biểu tượng về bản thể của Thiên tông. Thiên cho rằng, bệnh tật bên 
ngoài không tác động được đến bản thể. 
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đâu khác được”. Ta bóng bừng tinh con đường phải di, bèn xóc áo thờ 
người lam thay. 

Oi! Thượng sĩ là người than thái nghiêm trang, cử chi dinh dac. 
Khi người đàm luận vé cái lé cao siêu huyén diệu thì nhu gió mát 
trăng thanh. Đương thời các bậc dao cao đức trong đâu đâu cũng đều 
tôn trọng cho Thượng sĩ là người “tin sâu biết rõ”, ngược xuôi that 
khó mà lường được. Sau, người nhuốm bệnh ớ trang Dưỡng Chân, 
không nằm ở phòng riêng mà cho kê một chiếc giường gỗ giữa ngôi 
nhà bỏ trống, nằm theo phép điểm lành, nhắm mắt mà tịch. Người 
hầu hạ và thê thiếp trong nhà khóc rống lên. Thượng si mở mắt ngôi 
dậy, gọi người lấy nước rửa tay súc miệng, đoạn quở nhẹ rằng: “Sống 
chết là lé thường, làm gì phải xót thương quyến luyến làm rối chán 
tính của ta!” Dứt lời người êm thấm mà mất. Bấy giờ là ngày mông 
Một tháng Tư năm Tân Mão, Niên hiệu Trùng Hưng năm thứ bảy; 
hưởng thọ 62 tuổi. 

Ta thân đến nhà làm lễ viếng, lại làm bài Thiéu hương báo ân 
tung nhưng không chép ra đây. 

Sau khi nối đạo, những lúc lên đàn thuyết pháp, ta tự nghĩ có 
bốn điều ân nặng, sửa pháp khó dën, nên sai thợ vẽ bức chân dung 
của người để dâng cúng. Lại tự làm bài tụng như sau: 

Day bậc cổ chùy, 
Đặt tên đâu dễ. 
Thước góc Lương hoàng, | 
Mó chuông Thái dé. 
Vuóng tròn đều hay, 
Móng dây đủ vé. 
Biển pháp một người, 
Rừng thiền ba phía. 
Dó Van Hy - Huệ Chi dich 
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NGUYEN Si CO 


(2 - 1320) 

Nguyễn Si Cố người ở đâu, hiện nay chưa rõ. Theo Dai Việt sử ky toàn 
thư, ông mất năm Canh Thân (1320) trên đường hỗ giá vua Trần Anh Tông. 

Nguyễn Si Cố làm quan qua ba triều vua là Tran Thánh Tông, Trần 
Nhân Tông, Trần Anh Tông; ở triều nào, ông cũng được kính trọng. Ông từng 
mở trường dạy học, đào tạo được nhiều nhân tài; sau từng giữ chức Học sĩ 
giảng bài trong cung vua, lại được thăng chức An phủ sứ. 

Theo sử chép, Nguyễn Sĩ Cố có tài làm thơ Nôm, thích hài hước. Thơ ông 
nay chỉ còn hai bài chép trong Todn Việt thi lục của Lê Quý Đôn; chúng tôi 
chọn giới thiệu một bài. 
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Phién dm: 


TUNG GIA TAY CHINH YET 
TAN VIEN TU 


Son tu thién cao than nhac linh, 
Tám hương tài khấu di văn thanh. 
My Nương diéc cụ uy nghi giả, 
Thả vị thư sinh bảo thử hành. 


Theo Toàn Việt thi luc — Lë Quy Bón 


Dich nghia: 


PHO GIA TAY CHINH DEN YET 
DEN TAN VIÊN ! 


Núi cao nhu trời, thần núi thiêng, ' 

Một nén tâm hương vừa khấu đầu đã nghe tiếng. 
My Nương ? cũng là bậc sẵn uy nghi, 

Xin hãy phù hộ chuyến di này cho kẻ thu sinh. 


Dịch thơ: 


Núi tựa trời cao, thân núi thiêng, 
Thắp hương khấu lạy động tâm liền. 
My Nương uốn bác uy nghi sẵn, 
Mong giüp Táy chinh moi viéc yên. 
Trán Lé Sáng dich 


1. Dén Tán Viên: Ở núi Tan Viên, huyén Ba Vi, Hà Tay. Dén Tán Vién thé Son 
Tinh. 

2. My Nương: Con gái Hùng Vuong, vợ Sơn Tinh. 
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PHAM NGU LAO 
(1255 - 1320) 


Pham Ngũ Lão người làng Phù Ủng, huyện An Thi, tỉnh Hải Dương. Ông 
xuất thân từ gia đình bình dân, song có đại tài văn võ kiêm toàn. 

Trong thời kì giặc Nguyên xâm lược nước ta, Phạm Ngù Lão xông pha 
đánh giặc, lập nhiều chiến công lớn. Ông từng được phong chức Điện süy 
Thuong tuóng quan, tuóc Quan nói háu. 

Pham Ngü Lao con dé,lai mót bài tha, dugc chép trong bó Tocn Việt thi 


luc của Lê Quý Đôn. 
HGB zr th là RAK 
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Phiên âm: 
THUẬT HOÀI 


Hoành sáo giang sơn cáp kỉ thu, 
Tam quân tì hổ khí thôn Ngưu. 
Nam nhi vị liễu công danh trái, 
Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu. 
Theo Toàn Việt thi luc — Lê Quy Đôn 
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Dich nghia: 1 
TÓ. NÓI LÓNG 


Cam ngang ngon giáo giü non sóng dà máy thu, 
Ba quán hing ding; khí thé nuót sao Nguu. 
Thán nam nhi chua trá ng cóng danh, 
Luóng những xấu hổ khi nghe người ta kể chuyện 
Vũ hau’ 


Dịch thơ: 


Ngọn giáo non sông trái mấy thâu, 
Ba quán hùng hố khí thôn Ngáu. 
Công danh nếu dé còn vuong ng, 
Luống then tai nghe chuyện Vũ hầu. 
Trần Trọng Kim dịch. 


Theo Việt Nam sử lược 


1. Vũ hdu: Tức Gia Cát Lượng. Ong là Tướng phụ nước Thục, ziúp Lưu Bị, Lưu 
Thiện phục hưng nhà Hán; được phong tước Vũ hầu. 
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BUI TONG QUAN 


(? -?) 


Bui Tong Quán ! hiệu Thủy Hiên. Hiện chua rò quê quán, năm sinh năm 
mất cùng hành trạng của ông, chỉ biết ông làm quan thời các vua Trần Nhân 
Tông, Trần Anh Tông. 


Bùi Tông Quán còn 4 bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục của Lê Quy Đôn. 


iL ‡† AK Z 
UIS TEX 
AKG, ‡# AG #| AR 12 
3k JE 4T 47 i18 318 

客 帆 点 点 落 晴天 

iK S8 0Ð RA E 
Hot AR IOS 
E X 3f kp AEST & 
GEMA DA 


1. Bui Tong Quán: Có ban phién ám lá Bui Tóng Hoan. Chúng tói theo Hop 
tuyén tho ván Viét Nam thé ki X-XVIL Nxb Van hóa, Hà Nói, 1962. 
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Phién ám: 
GIANG THÓN THU VONG 


Phát y dóc tu láp giang thién, 
Thu sác thüy tuong dáo nhàn bién. 
Lü nhan hàng hàng qua biét phó, 
Khách phàm diém diém lac tinh thién. 
Khé dáu Phát tu y hóng diép, 
Trác ngoai nhán gia cách dam yén, 
Nhật mộ thüy tri ngưng trữ xứ, 
Luc vân ám da khán phong niên. 

Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


NGẮM CẢNH THU 
XOM NÚI VEN SONG 


Vén áo đứng một mình ở bờ ruộng ven sóng, 
Màu thu ai đem đến trước mắt. 

Chim nhạn hàng hàng bay qua bến khác, 

Buóm khách lấm chấm điểm giữa trời trong. 
Đầu suối, chùa Phật ẩn trong lá đỏ, 

Ngoài rặng tre, nhà dân cách làn khói nhạt. 
Trời chiều, ai biết nơi ta cùng suy ngắm, 

Mây xanh che kín thôn da, xem ra sẽ được mùa. 


Dịch thơ: 


Một mình khoác do đứng ven sông, 
Ai kéo mùa thu sát mắt trông. 
Nhạn lướt hàng hòng qua bến nọ, 
Buóm đi chấm chấm giữa bầu không. 
Bên khe chùa dung làm cây đỏ, 
Sau trúc nhà xen đám khói lồng. 
Chiều muộn ai hay còn mdi ngắm. 
Máy xanh ngỡ thấy lúa chan đông. 

i Huê Chi dich 
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Phién ám: 


DINH MUI CÜU NGUYET 
DAI THUY DAM DAM DE QUYET 


- Hồ Tử ha phiền lâm Hán hoàng, 
Vũ công trách nhậm yếu hiền lương. 
Tảo tri nhân sự biển chi lực, 
Dự bị thiên tai thủy hạn thường. 
Thịnh hạ hà tằng bất lâm lạo, 
Sơ xuân do vị cẩn dé phường (phòng)! 
Chí kim thánh chúa ưu dân thiết, 
Toại hữu kị thần sách cứu hoang. 

Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 


LU VÓ DE DAM DAM 
THANG CHIN NAM BINH MUI : 


Đâu dám phién vua Hán đến dé Hà Tử °, 

Viéc tri thuy là trách nhiém cua bác hién luong. 
Sóm biết việc người là sức lao động, 

Chuẩn bị thiên tai là thường úng hạn. 

Giữa ngày hè đâu không có mưa lũ, 

Vào đầu xuân sao chưa cẩn thận dé phòng! 
Ngày nay đức vua rất lo cho dân, 

Vi vậy có bay tôi có kế hoạch cứu đói. 


Dịch thơ: 


Hồ Tủ phiên gì đến Han vuong, 
Đê điều giao phó bậc hiền lương. 
Việc dân sớm biết còn cay cực, 
Thời tiết nên lo lúc thất thường. 
Nắng gắt lẽ đâu không lũ lụt, 
Đầu xuân sao chẳng chịu tìm phương. 
Ngày nay thánh chúa uì dân xót, 
Đã cắt người chuyên viéc cứu hoang. 
Huệ Chi dich 


1. Sử chép năm Dinh Mùi (1307) vỡ dé Dam Dam. 
2. Thói Han, dé Hó Tú ó Hó Nam vë, vua Hán Và Dé than chinh thi sát. 
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Phién ám: 


VAN THƯỢNG TUÓNG QUỐC CONG 
. HUNG DAO DAI VUONG * 


Trường Lac chung thanh đệ nhất chüy, 

Thu phong tiéu táp bát tháng bi. 

Cửu trùng minh giám kim vong hi, 

Vạn lí Trường Thành thuc hoại chi? 

Vũ ám Trường Giang không lệ huyết, 

Vân đê Phức Đạo tỏa sáu mi. 

Ngưỡng quan khuê tảo từ phi dật, 

Ngư thủy tình thâm kiến vịnh thi. 
Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quy Đôn 


1. Có thuyết lại cho rằng bài này là do Phạm Ngũ Lão sáng tác. 
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Dich nghia: , 


VIENG THUONG TUÓNG QUÓC CONG 


Dich tho: 
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HUNG DAO DAI VUONG 


Tiếng chuông Trường Lac dà dóng lên, 

Tiêu điều gió thu, đau thương vô hạn. 

Gương sáng nơi triều đình nay đã mất, 

Bức Trường Thanh van dặm đã bị dé! 

Nơi Trường Giang mưa che tối, trời khóc ra máu, 
Chốn Phức Đạo mây sà xuống thấp, đất buồn tỏa mi. 
Kính xem văn chương, lời văn dào. đạt, 

Tình sâu cá nước thể hiện ở thơ vịnh. 


Trường Lạc liên hồi chuông báo tang, 
Gió thu thêm gợi mối buôn thương. 
Chín trùng gương sáng đâu còn nữa, 
Muôn dặm thành dài ai pha ngang. 
Sông lớn mua trùm lệ máu rỏ, 
Nui cao mây tỏa mí sầu vuong. 
Kính xem uăn bhí lời chân thực, 
Cá nước tình thêm thơ mấy hàng. 
Vân Trình địch 
(HTTVVN - II - 1976) 


雨後 新居 即 事 
i at RM 
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BBL yA BR ob 
Phién ám: 
vU HAU TAN cu TUC SU 
Liém va phién tinh huu ky hói, 


Kim triéu hoàn thi xuát món lai. 
Thao sinh khúc kính song mi hợp, 


Thuy truóng phuong tri nhát nhàn khai. 


Bát tao dinh né hóa lac diép, 

Duc khuynh thé thach hüu niém dài. 

Nhàn trung cảnh thú hồn nhu hứa, 

Thuyết dữ bàng nhân mạc lãng hai! 
Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dich nghia: 


THO TÜC CÁNH 
CHÓ Ó MÓI SAU MUA 


Mua tanh náng lén lai may lan, 

Sáng nay quyết dinh ra khói cửa vay. 

Có moc ó lói vong nhu dói mi khép, 

Nuóc dénh cái ao vuóng nhu con mát mó. 
Khóng quét dugc bün 6 sáu lán vói lá rung, 
Muón don dóng dá bén thém dà dính vói réu. 
Cánh thú buổi nhàn vẫn là thế, 

Kể với người xung quanh xin chớ cười! 


Dịch thơ: 


Hùng nắng tan mưa mấy lượt rồi, 
Sớm nay ra ngõ đứng nhìn chơi. 
Đường cong cỏ mượt: đôi mày khép, 
Nước dáy.ao vuông: một mát soi. 
Lá lẫn bùn lây, sân khó quét, 
Thêm trơn rêu móc, đá toan đời. 
Hôn nhiên trong cảnh nhàn như váy, 
Bác láng giéng xin chó vói cười. 
Huệ Chỉ địch 
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TRAN THUYEN 
(1276 - 1320) 


Trần Thuyén tức vua Trần Anh Tông, hiệu Thủy Vân Đạo Nhân, là con 
vua Trần Nhân Tông và Hoàng hậu Khâm Từ Bảo Thánh. 

Trong 21 năm làm vua (1293 — 1314), vua Trần Anh Tông khéo giữ dai 
nghiệp; về đối nội, đối ngoại đều có đường hướng vững vàng, đất nước được 
thái bình. Vua còn rất quan tâm đến văn hóa, giáo dục; mở các khoa thi, yêu 
quý nhân tài. Đặc biệt, vua Trần Anh Tông quan tâm đến học thuật của Nho, 
Phật, Đạo; Vua cũng yêu thích thơ văn và phát triển văn học. Theo các thư 
tịch cổ ghi lại, vua Trần Anh Tông trước tác khá nhiều, song hiện nay chỉ còn 
lại hơn 10 bài thơ chép trong bộ Toàn Việt thi luc của Lê Quý Đôn. Ở đây, 
chúng tôi tuyển giới thiệu một số bài. 
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Phién âm: 
ĐÔNG SƠN TỰ 


Phong dao giải hổ thu thiền quá, 

Nguyệt tả quân trì dạ giản hàn. 

Huu hướng Ngũ Đài lao mộng mi, 

Khan lai thiên ha kỉ Đông San! 
Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn ` 
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Dich nghĩa: ` 
CHUA DONG SON ! 


Gió rung gay than, mùa thu không còn ve, 

Trang rot xuóng binh nuóc nhà su, ban dém suói lanh. 
Thói khóng nghi vé Ngü Dai, " khói mét giác móng, 
Xem ra trong thién ha, máy chó dugc nhu Dóng Son! 


Dich tho: 


Gió lay thiên trượng ve im tiếng 
Trăng chảy trong bình, suối lạnh hơn. 
Mo ước Ngũ Dai chi nữa nhí, 
Trên đời hó dé mấy Đông Sơn. 
Huệ Chi dich 


LX RE WEE 
LO E XX KOE 
KA EAA 
洞天 三 十 六 春风 


1. Chùa Đông Sơn: Chùa ở huyện Y Yên, Nam Định. 
2. Ngũ Dai: Tức Ngũ Dai Sơn, một vùng có nhiều danh lam ở Trung Quốc. 
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Phién ám: 
DONG CANH 


Thuong miéu thüy mat tuóc tinh phong. 

Tử phủ lâu dài y bán không. 

Ki độ bích đào tiên kết thực, 

Động Thiên tam thập lục xuân phong. 
Theo Toản. Việt thi luc — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
CẢNH MÙA ĐÔNG 


Vẽ xanh tô biếc, trời gọt nên ngọn núi sáng, 
Phu tia lâu đài dựa vào lưng trời. 

Mấy lần bích đào có quả sớm, 

Ba mươi sáu Động Thiên ` có gió xuân. 


Dịch thơ: 


Nét xanh nét biếc khắc nên non, 
Phủ tía lâu đài nửa thế gian. 
Máy độ bích đào cho quả sớm, 
Động Thiên ba sáu đính xuân sơn. 
Trần Lê Sáng dich 


1. Động Thiên: Chưa rõ ở đâu. Vua Trần Nhân Tông cũng cỏ bài thơ Động Thiên 


hó thượng tả cảnh hỗ Động Thiên. : 
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Phién dm: 
HAN CAO TO 


Tru Tán diét Hang cüu sinh linh, 

Giá ngu anh hüng dai nghiép thành. 

Bát thi Cao Hoàng án duc bac, 

Hàn, Bành chung tu khí Hàn Bành! 
Theo Toàn Viet thi luc ~ Lé Quy Bón 


Dich nghia: 
VUA HÁN CAO TÓ 


Phá nước Tần, diét Hang Vũ, cứu dân chúng, 
Điều khiển anh hùng, thành được nghiệp lớn. 
Chẳng phải Cao Tổ ân đức móng, 

Mà bởi Hàn Tin, Banh Việt tự giết mình thôi! ! 


1. Hàn Tín, Bành Việt là hai vị công thần cúa Hán Cao Tổ, sau lại bị Hán Cao Tổ 
giết. 
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Dich tho: 


Phién ám: 


Phá Tán, diét Hang cuu sinh linh, 
Sai khién anh hung nghiép lón thành. 
Đâu phái nhà vua on đức bac, 
Hàn, Banh làm chét láy Han, Banh. 
Nguyễn Bóng Chi dich 


Theo Việt Nam có ván hoc sử 


清風 原 地 無体 歌 
8] Row duck & 
此 风 此 月 与 此 人 
合成 天 下 三 奇 绝 


VAN TIEU AM 


Dinh dinh bao cái cao phan van, 
Kim tiên cung khuyết, vô phàm trần. 
Tuyệt phong cánh hữu học tiên giả, 
Thanh phong minh nguyệt tương vi lân 
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Thanh phong tấp dia vô hưu yết, 
.Minh nguyệt đương không kiểu băng tuyết. 
Thử phong, thử nguyệt dữ thử nhân, 
Hợp thành thiên hạ tam kì tuyệt. 
Theo Toàn Việt thi luc - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
AM VAN TIÊU 


Núi voi voi nhu long hoa, cao với tan mây, 

Cung điện thần tiên không gon chút phàm tuc. 

Trên đỉnh cao nhất lại có người hoc đạo tiên, 

Cùng gió mát trăng trong kết bạn láng giéng. 

Gió mát thổi quanh mặt đất, không lúc nào ngớt, 

Trăng trong lơ lửng trên không, trắng trong như băng tuyết. 
Gió này, trăng này với người này, 

Hợp thành ba kì tuyệt của thiên hạ. 


Dich thơ: 


Quad núi như tán vói cham máy, 
Cung tiên chẳng bon chút trần ai. 
Dinh núi có người tu học dao,. 
Cùng uới gió trăng vui tháng ngày. 
Gió mát tit thời quây mát đất, 
Trăng thanh giữa trời tráng nhu tuyết. 
Trăng đây, gió đây cùng người đây, 
Hợp thành thiên hạ ba hì tuyệt. 

Theo Bd. Hợp tuyến Tho van Việt Nam - Il. 
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Phién ám: 


VAN PHAP LOA TON GIA DE 
THANH MAI TU 


Théa thu trán hoàn di liéu duyén, 
Giác hoàng kim lũ đắc nhân truyền. 
Thanh sơn mạn thảo quan tàng lí, 
Bích thụ thâm sương xác thoát thiền. 
Dạ yểm giảng đường kim cổ nguyệt, 
Hiểu mê trượng thất hữu vô yên. 
Tượng dau châm giới ta phi tích. 
Trác tựu ai chương lệ huyễn nhiên. 
Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dich nghia: 


VIẾNG PHÁP LOA TON GIẢ ' DE 
CHUA THANH MAI 


Phüi tay thé là xong duyén nghiép cói tran, 
Soi tơ vàng của Giác vương dà tim được người truyền lai. 
Chiếc đép cất trong quan tài dưới đám cỏ rậm trên 

đính non xanh. 
Con ve sáu lột xác trong đám sương day ở lùm cây biếc. 
Vang trăng kim cổ ban đêm khép kín giảng đường. 
Làn khói hữu vô buổi sáng che mờ trượng thất. 
Duyên kim cải gắn bó, than ôi đã khác xưa! 
Got rũa xong bài thơ bi ai thì nước mắt đầm dia. 


Dịch thơ: 


Trắng tay chẳng chút nợ trần mang, 
Đã có người truyền phép Gide vuong. 
Giày xếp trong quan, nghìn núi cỏ, 
Ve ra ngoài xác, một cây suong. 
Trăng dém nuong náu trong táng viên, 
Mù sóm ngăn che truóc pháp duóng. 
Kim có cùng nhau nay váng vé, 
Viéng ai mót khüc lé dói hàng. 
Binh Ván Cháp dich 


(Tap chí Nam Phong) 


1. Pháp Loa Tôn giá : Ho tên thuc là Đồng Kiên Cương; người phú Nam Sách, 
tỉnh Hải Duong. Ông là vị tổ thứ hai của giòng Thién Trúc Lâm, tu ở Yên Tử; được các 
vua Tran Nhân Tông, Trần Anh Tông quý trọng. Trong một số tài liệu như Thánh 
đăng ngữ lục, Tơm tổ thực lục, chép bài thơ này vào phần của Trần Minh Tông; ở đây, 
chúng tôi theo Toàn Việt thi lục, Việt âm thi tập... 
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TRAN KHAC CHUNG 
(? - 1330) 


Trần Khác Chung, nguyên ho Dé, hiệu Cúc An. Ông người huyện Hiệp 
Sơn, phủ Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; bởi có công khi đi sứ gặp tướng nhà 
Nguyên, được vua Trần Nhân Tông cho đổi theo họ nhà vua. 

Trân Khắc Chung là người thông minh, có tài hùng biện, giúp nhà Trần 
nhiều việc lớn về đối ngoai. Đời Tran Anh Tông ông giữ chức Ngu sử Dai phu, 
sau phong Thượng thu Hüu bộc xa. 


Trần Khắc Chung có để lại một ít thơ văn, chúng tôi chon gói thiệu 1 
bài thơ được chép trong Toàn. Việt thi luc của Lê Quý Đôn. 
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Phién ám: 


VINH CUC 


I 
Tao danh mac phu thiéu nién thi, 
Thí hướng hoa trường thuc tướng ki. 
Nhập mộng đoạn vô xuân thảo cú, 
Ngâm hương hi hữu cúc hoa thi. 

H 
Trùng dương trích nhụy Đào nhương túy, 
Thu tịch xan anh Khuất ái hương. 
Nhị lão phong lưu thiên tải viễn, 
Thiên giao Cúc Ấn xuất thừa đương. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Địch nghĩa: 


VỊNH HOA CÚC 


1 : 
Nhà tho chó dé thói tré qua di, 
Thử xem tài xuất chúng trồng vào vườn hoa. 
Tuy nằm mộng không nghĩ được câu thơ lạ, 
Song ngâm nga về hương thơm, vẫn mừng có thơ hoa cúc. 
II 
Tiết Trùng dương hái nhụy hoa, bác Đào say sưa, ` 
Đêm Trung thu thưởng thức nhụy hoa, ông Khuất 
thương hương ”. 
Phong thái hai lão ông này đã xa nghìn năm, 
Nay trời khiến Cúc Ấn này phải ra thừa tiếp. 


1. Bác Đào tức nhà thơ Đào Uyên Minh đời Tấn. Ông vé án cư khi còn trẻ, vườn 
trồng nhiều cúc. Cúc nở rộ vào tiết Trùng dương (móng 9 tháng 9 Âm lịch); thơ họ 
Đào cũng viết nhiều về cúc. 

2. Ông Khuất tức Khuất Nguyên, nhà thơ thời Chiến Quốc. Ông bi di đây, thơ 
viết nhiều về cúc. 
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Dich tho: 


I 
Thiéu nién ditng vói phu tai tho, 
Thủ đến uườn hoa cắm ngon cờ. 
Nằm mộng không vào trong ý lạ, f 
Ngám nga müng goi dugc nguón tho. 
II 


Tring citu hái hoa, Dao cát rugu, 


Chiêu thu nếm nhụy, Khuất yêu hương. 


Phong lưu hai vi nghìn năm khuất, 
Cúc Ấn trời trao, hãy đảm đương. 


Theo Huệ Chi 
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DONG KIEN CUONG 
(Pháp Loa) 
(1284 - 1330) 


Đồng Kiên Cuong người làng Cứu La (sau là thôn Đông Phap). huyện Chí 
Linh, phủ Nam Sách, lộ Lạng Giang; nay thuộc Hải Dương. 

Ông từ nhỏ thông minh. Năm Long Khánh thứ 12 (1304), vua Trần Nhân 
Tông đương tu ở Yên Tử, đến Nam Sách chơi, gặp Đông Kiên Cương; thấy 
thông minh, cho theo học Phật ở núi Kỳ Lân. đặt hiệu Thiện Lai; sau lấy đạo 
hiệu Pháp Loa và truyền y bát cho ông. Pháp Loa trở thành ông tổ thứ hai 
của phái Trúc Lâm. : 

Pháp Loa có làm một số thơ văn, chúng tôi xin giới thiệu một sô bài dưới day. 


A 46 8 anm 
Hi BAK 
"79 54 
PHATE 
来 路 又 重重 


Phién ám: 


NHAP TUC LUYEN THANH SON 


So sáu cung thu thuy, 

Sam nham lac chiéu trung. 

Ngang dau khan bat tan, 

Lai 16 huu trüng tring. 
Theo Toàn Viét thi luc - Lé Quy Dén : 
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Dich nghia: 


VAO COI TUC TIEC NON XANH 


Rang nái gáy manh in bóng xuóng dáy nuóc mua thu, 
Đỉnh núi chót vót dưới ánh mặt trời, 

Ngẩng đầu lên nhìn thấy không cùng. 

Con đường đi tới lại càng lắm ngả. 


Dịch thơ: 
` Dong thu in bóng núi, 
Chót vót duói chiéu tà. 
Ngước mát nhìn vòi voi, 
Đường vao trộp trùng xa. 
Bang Thanh dich 
wR 
$ % 3 Br — # BỊ 
vq + FF 22 MN 
珍重 诸 人 休 借 问 
AR $ ARK 
Phiên âm: f 


..THI TỊCH 


Van duyén tiét doan nhát thán nhàn, 

Tứ tháp du niên móng ào gian. 

Trán trong chu nhán huu tá ván, 

Ná bién phong nguyét cánh hoàn khoan. 
Theo Toàn Việt thi lục - Lë Quy Đôn 
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Dich nghia: 


THI TICH 
Cắt đứt van duyên, một thân nhàn ha, 
Hơn bốn chục năm qua chỉ là trong ảo mộng. 
Trân trọng nhắn mọi người đừng gạn hỏi, 
Trăng gió ở thế giới bên kia lại càng mênh mông. 

Dịch thơ: 
Một thân nhàn nha dứt muôn duyên, 
Hơn bốn mươi năm những hão huyền. 
Nhắn bảo các người đừng gan hỏi, 
Bên kia trăng gió rộng v6 biên. 
Theo Nguyễn Đúc Vân 


Ey HARE E 
ey th x iB X RLS 22 Mị š E. 

R $  # # ‡ã iệ. ABTA Cg zk. Fie 
JE TE 4 3 À A BRS Bo 4É S S HF 
FAR K & EA 3R vq + 2 8. 8 7 = 
rad 
当 学 二 法 也 。 

何者 高 二 。 
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一 学 三 重 法 ,二 学 求 师 法 。 | 

xb = 4e k 2.492 H Bo cK SOR o 1 Xo 
ZS ZS Ab. 

? 9 m Ép Hoke KT @ Z # LiB ÉP x 
ka SE RABE 8) Zk IË RBS fs St 
可 学 也 。 

DEE Š là Ao # Ë 2k W 1 R 1k 38 
da 7925 k B Sk Zo ELE 
HR R AHO Á E BoR i Ao 

¿bdo EH ENE ANS EH 
iX EA Si. Ey k MAE AE AL LA 
恶 友 者 。 口 说 出 家 。 心 行 世 业 。 自 作 教 他. 心 
F eo A E iE ko T A iko T T A iko 

3: À EE tu 3Š ? Áo AR A 
Ho ï# ihn Én > Ml 3À. ILE k 3 Bp ato 

HABA HK # Pp i£ HS HE Ae 
了 死 也 。 

E ETET EE 
1E 4.17 17 x8 Fo 
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诸 人 审 之 言 也 又 大 报 父 母 经 云 。 十 月 
怀胎 。 三 年 乳 哺 。 恩 何 过 此 办 等 尚 拾 - 何 涡 
傍 人 。 区 区 款 高 师弟 .不 能 解 拾 无 缚 还 求 
tử. 3È 9š 2p $k ROR R Â RA Š‹ F DE 
EET zo tfntR,Z RH 
之 徒 也 。 

从 上 祖师 行道 神 机 。 等 如 虚空 任 去 任 
Ro KH RIL FEM ARSE AANA 
他 。 是 佛法 也 。 

Phién ám: 
KHUYEN XUAT GIA TIEN DAO NGON 


Kính khuyén xuát gia hoc dao dang chúng tha thám u tu ngón hi. 

Nhiên ngã dáng nghiệp trọng phúc bac, sinh thời bất trị chính 
pháp, Thích Ca di diệt, Di Lac vị sinh, thánh hiền ẩn nặc, tà pháp 
tăng xí, ô hô bi tai! 

Chúng đẳng xuất gia, bản vị nguyện báo tứ trọng chi ân, tư tế 
tam dé chi khố. Nhược dục đạt Phật tâm tổ ý, tri sinh liéu tử giả, 
tiên đương học nhị pháp dã. 

Hà giả vì nhị ? 

Nhất học tam chủng pháp; nhị học cầu sư pháp. 

Nhược tam chủng pháp già sơ minh tòng sư, thứ biện chân ngụy, 
hậu tri thiện ác dã. 

Sơ minh tông sư giả, như Bản hạnh kính văn: “Tòng thượng tổ sư 
thuyết pháp hà đẳng, kỷ nhân đắc đạo tự pháp truyền tông, chí kim 
hà sư chúng đẳng khả học dã ?” 
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Thứ bién chân ngụy pháp giả, nhược chán pháp: thường trì giới 
luật, y pháp tiến tu dã. Nhược ngụy pháp giả, như Đại tuệ lục vân: 
“Luận thuyết ngoại đạo, ức đạc nghĩa lí, lập tông chỉ, đệ tương truyền 
thụ nhi". I 

Nhược hậu tri thiện ác giả, nhược thân cận thiện hữu, khuyến 
linh sám hối, diệt tội tiền khién, cán cầu tri thức, tu đạo tinh tiến 
dã. Nhược thân cận ác hữu giả, khẩu thuyết xuất gia, tâm hành thế 
nghiệp, tự tác giáo tha, tâm vô tàm quý. Thị tam chủng pháp, khả 
thân cận ? Bất khả thân cận ? 

Nhược cầu sư pháp giả, như lễ tán vân. Cửu cư tri thức chi tùng 
lâm, thâm tạo tổ sư chi khổn vực. Thử trạch hữu tầm sư đã. 

Nhược nhân cụ hữu nhị pháp giả, tức đạt Phật tâm, tổ ý, tri sinh 
liễu tử dã. 

Hoặc chư chân: nội phụ mẫu kí phế, ngoại Phật pháp bất minh, 
tự xưng tu đạo; tu hà đạo hồ ? 

Chư nhân! Thẩm chi ngón dã. Huu Đại báo phụ máu kinh 
vân: thập nguyệt hoài thai, tam niên nhũ bộ, ân hà quá thử. Chúng 
đẳng thượng xả hà huống bàng nhân! Khu khu chấp vi sư đệ, bất 
năng giải xả, vô phugc hoàn câu phược, phi triển khước tựu triển, chỉ 
nhân tham cầu lợi dưỡng, bát cố trầm luân; hoặc dương thế cầu 
thanh cầu danh; hoặc tự kỉ bất tri bất giác, thị vô minh chi dé da. 

Tong thượng tổ sư hành đạo thiên cơ, dáng nhu hư không, nhậm 
khứ nhậm lai, hoặc Nam hoặc Bác, tham thiền vấn đạo, nhân duyên 
hội ngộ, tự lợi lợi tha, thị Phật pháp dã. 


Dịch nghĩa: 


LỜI KHUYÊN NGƯỜI XUẤT GIA. 
TIỀN TU VIỆC ĐẠO 


Kính khuyên những kẻ xuất gia học đạo hãy xét kĩ, mấy lời sau đây: 

Vì bọn chúng ta nghiệp nặng phúc mỏng, sinh vào thời không 
gặp được chính pháp. Thích Ca đã chết, Di Lặc chưa sinh, thánh hiển 
vắng bóng, pháp ta loạn lưu. Ôi, bi dat lắm thay. 
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Các người xuất gia, ý van mong báo đáp cái ơn tứ trọng muốn 
thoát nỗi khổ tam dó. Nếu muốn thành người thấu suốt lòng Phật ý 
Tổ, biết lẽ sống chết thì trước tiên nên học hai phép vậy. 

Hai [phép] đó là gì ? Một là học phép tam chủng; hai là học phép 
cầu sư. i 

Phép tam chung là: trước hết phái sáng [đạo] tông sư, thứ nữa 
biện giải chân ngụy; sau hết là biết điều thiện ác. 

Sáng [đạo] tông su, như kinh Bán hạnh đã nói rằng: “Nhìn lại số 
người theo thuyết pháp của tổ sư, có bao nhiêu người đắc đạo nối 
pháp truyền tông, đến nay vi sư nào mọi người có thể học được ?” 

Biện giải chân ngụy là, nếu phép đó là chân pháp thì thường 
ngày giữ luật trì giới, theo đúng phép mà tiến tu; nếu là ngụy pháp 
thì Đại tué lục đã chỉ rõ: “Luận thuyết, ngoại đạo, ước đoán nghĩa lí, 
lập ra tôn chỉ rồi đưa ra truyền thụ cho nhau”. 

Và sau hết biết điều thiện ác là, gần gũi bạn tốt, khuyên bảo 
sám hối, diệt trừ tội căn, chăm điều học hỏi, tu việc đạo [ngày đêm] 
tinh tiến. Nếu gần gũi bạn xấu, miệng nói xuất gia, lòng cầu thế 
nghiệp, tự làm người dạy người khác, mà không lấy làm hổ thẹn. 

Day là tam chủng pháp. Có thể gần gũi [hay] không thể gần gũi? 
Còn về phép cầu sư thì như bài tán khóa lễ đã nói: “Ở lâu trong rừng 
sâu trí thức, bước đi khắp cõi bờ tổ sư”. 

Đó là cách chọn bạn tìm thầy. Nếu ai nắm đủ hai phép ấy tức là 
thấu suốt được lòng Phật ý Tổ, biết rõ lẽ sống chết. Nếu trong các 
ngươi có kẻ, trong thì lia bỏ cha mẹ, ngoài thì chẳng rõ Phật pháp, 
mà lại tự xưng là tu đạo. Thế thì tu đạo gì vậy ? 

Các ngươi hãy xét lời ta nói, kinh Dai báo phụ mẫu ` viết rằng: 
Mười tháng mang thai, ba năm bú mớm, ơn nào hơn thế. Thế mà 
chúng đồ còn bỏ, huống gì người ngoài. Chi bo bo giữ mối thay trò, 
không thể buông tha. Như vậy, không bị trói tự mình xin trói, chẳng 
phải buộc tự mình xin buộc, chi vì ham điều lợi lộc, không chịu nhìn 


1. Đại báo phụ mẫu: Một bộ kinh Phật, tên day du là Phát thuyết dai báo phụ 
mẫu án trọng kinh. Kinh này đã được dịch ra tiếng Việt vào khoảng thé ky XV. Bản 
in thế ky XVIII hiện còn. Viện Hán Nôm hiện đang giữ một bản phóng ảnh do nhà 
nghiên cứu Ta Trọng Hiệp cung cáp. Xem thêm Nguyễn Ngọc San: Góp vài ý hiến vé 
âm đầu tiếng Việt cổ qua cứ liệu Nóm trong sách “Phát thuyết dai báo phu máu án 
trong hinh", Tap chí Ngôn ngū, số 3-1982. 
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đến cái kiếp tram luân [vé sau], hoặc giả lại khoe mình, cầu danh cầu 
tiếng; hoặc thu mình lại không hay biết gì. Dó chính là bọn vô minh vậy. 
Tuân theo tổ sư hành đạo thiển cơ, mọi việc như không có gì, 
mặc cho đi đi lại lại, hoặc đến phương Bắc, hoặc tới phương Nam, cứ 
tham thiên hỏi đạo, tùy duyên ngộ cho mình và cho người khác. Đó 

là Phật pháp vậy. f 
Lë Hüu Nhiëm dich 


394 


LY DAO TAI 
(Huyén Quang) 
(1254-1334) 


Ly Đạo Tái tức Huyền Quang Tôn giả, đạo hiệu Huyền Quang; người 
hương Vạn Tái, huyện Gia Định, nay thuộc huyện Gia Lương, tỉnh Bắc Ninh. 
Ông học rất giỏi, năm mười chín tuổi đi thi và đỗ khoa Tam giáo đời Trần, 
làm việc ở Viện Hàm lâm. 

Lý Đạo Tái có học vấn uyên bác, có tài ngoại giao, văn thơ lỗi lạc ; song 
ông sớm bỏ quan, đi tu. Ông tu ở chùa Quỳnh Lâm, Hải Dương; được các vị sư 
Tổ đầu dòng Trúc Lâm là Trúc Lâm Đầu đà (tức vua Trần Nhân Tông) và 
Pháp Loa Tôn giả (tức Đồng Kiên Cương) rất quý trọng; về sau, ông trở thành 
vị Tổ thứ ba của dòng Thiền Trúc Lâm. Ông để lại một số công trình nghiên 
cứu Phật học và thơ phú. Thơ văn của Lý Đạo Tái viết trong sáng; ông gửi 
gấm triết lí nhân sinh sâu sắc vào văn chương trữ tình, ý sâu mà gần gũi đời 
thường, từ ngữ điêu luyện nhưng giản dị. 

Dưới đây chúng tôi tuyển giới thiệu một số tác phẩm của ông được chép 
trong Toàn Việt thi lục và Thiền tông bản hạnh. 


"TS 
8g i8 ;É th $ 
楓 林 Ss 
BR AE + FR 
B] AR BF 3# it 
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Phiên âm: 


NGỌ THỤY 


Vũ quá khê sơn tĩnh, 

Phong lâm nhất mộng lương. 
Phản quan trần thế giới, 
Khai nhãn túy mang mang. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Don 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 
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NGỦ TRƯA 


Sau trận mưa, suối và núi yên tinh, 
Trong rừng phong ngủ một giác mát mé. 
Ngủ dậy nhìn mọi nơi bụi bặm, 

Mở mắt tưởng như lơ mơ say. 


Mua tanh núi khe tĩnh, 
Rừng phong một giấc mơ. 
Ngoảnh nhìn đời bui bặm, 
Mở mốt dường say sưa. 


舟 中 
— # SH 3 dE 2 
1$ th HAT AK 
fi FE V9 RA We, BA AE 
zr 7k iè K — BA 


Dó Vàn Hy dich 


Phién ám: 


CHU TRUNG 


Nhát diép bién chu hó hái khách, 
Xanh xuát vi hàng phong thích thích. 
Vi mang tú có van triéu sinh, 

Giang thuy lién thién nhát áu bach. 


Theo Toàn Việt thi luc - Lë Quy Đôn 


Dich nghia: 


Dich tha: 


TRONG THUYÉN 


Khách hó hái, mót lá thuyén con, 

Gió dua xào xac, chéo khói bë lau. 

Ngoánh nhin bón phía 16 mó, buói chiéu nuóc triéu lén, 
Nước sông lién trời, chim âu trắng lượn. 


Dấu khách giang hô thuyên một lá, 
Hàng lau lách gió chèo thong thả. 
Bốn bê trông quanh ngọn triéu lên, 
Nước biển liền trời âu trắng xóa. 
| Dinh Van Chap dich 
(Tap chi Nam Phong) 


石室 
EMG ERE 
— HERRERA 
ERE RE 
ye PAGAL H = 2 
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Phién ám: 
THACH THAT 


Bán gian thach that thu van trú, 

Nhất lĩnh tuyệt y kinh tué hàn. 

Tang tai thién lám kinh tai án, 

Ló tàn cót dót, nhát tam can. 
Theo Toàn Việt thi luc — Lë Quy Đôn 


Dich nghia: 
PHONG BANG DA 


Nửa gian phóng bằng đá ở lẫn trong máy thu, 
Mót tám áo bóng qua mua lanh. 
Tang 6 trong chüa, kinh dé trén án, 
Hỏa lò tàn, củi tắt, mat trời lén ba cây sào. 
Dịch thơ: 
Nia gian nhà đá bạn cùng máy, 
Tám áo bông thô, lạnh tháng ngày. 


Sư hhếnh giường thiên, hinh trước án, 
Lò tàn, than lụi, sáng nào hay. 


K S REM 
A, CERES 
tị JU E ý Bộ #‡ 
Z EX RE 
AA 46 3. 8, 25 JL 


Hué Chi dich 
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Phién dm: 


THU BAO KHANH TU 
BÍCH GIAN VAN 


Hoang tháo yen van dà td da, 
Nam láu bác quán tich duong tà. 
Xuán vó chu tá thi vó ban, 

Sáu tuyét dóng phong ki thu hoa. 


Theo Toàn Viét thi luc - Lé Quy Dén 


Dich nghia: 


Dich tha: 


HỌA BÀI THO TREN TƯỜNG 


CHÙA BẢO KHÁNH 


Cỏ hoang mây khói, ý dëng quê nhiều, 
Lầu nam quán bắc, bóng chiều tà. 
Mùa xuân không chủ, thơ không bờ, 
Gió xuân quá buôn với mấy khóm hoa. 


Khoi nhạt đông hoang quê lắm vé, 
Lâu nam quán bắc, xế vüng hông. 
Thơ không thi liệu, xuân không chủ, 
Mấy cột hoa sâu nhớ gió đông. 


Nguyễn Đồng Chỉ địch 


(Việt Nam có van hoc sử ~ II) 
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Ab 19 Bp F 
IR oh 3ñ th Bi EA 
口 答 山 童 问 短 章 
+ jerk Bị 4u £ lễ 
从 来 人 笑 老 僧 忙 


Phién ám: 
DIA LÓ TÜC SU 


Ói du cót dót dóc phán huong, 

Khẩu đáp son đồng vấn doán chương. 

Thủ bả suy thương hòa thái thác, 

Tòng lai nhân tiếu lão tăng mang! 
Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghia: 
TỨC CẢNH BẾP LÒ 


Thanh củi tàn đã tắt, chỉ còn hương thắp, 
Miệng trả lời đứa trẻ trong núi hỏi ngắn dai’. 
Tay cầm ống thổi, tay vớ quạt mo, 

Xưa nay người ta vẫn cười sư già này bận rộn! 


1. Trong nguyên bản là Van dodn chương, nghĩa là Hỏi bài ngắn; chúng tôi ngờ 
rằng Văn đoản chương là Văn đoản trường, nghĩa là Hỏi ngắn dài; vì vậy, tạm dịch 
như trên cho hợp ý. 
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Dich tho: 
Lò tan cui tắt chi còn than, 
Miéng dap son dóng cú hói han. 


Ong thổi một tay, tay nhặt quat, 


Người cười bán rộn lão tăng gan! 
i Tran Lê Sáng dich 


FAR M F 
ECKE 
7 XX 5818 
F +o ik E É h X 
Rog $ Les Fe 


Phién ám: | 
NHAN SU DE CÚU LAN TU 


Đức bạc thường tam kë tổ.đăng, 
Không giao Hàn Thập khởi oan tăng. 
Tranh như trục bạn quy sơn khứ, 
Điệp chướng trùng san vạn vạn tằng. 


Theo Toàn Việt thi luc - Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 


NHAN CO VIEC DE 
0 CHUA CỨU LAN 
Đức móng nên thường then việc được kế thừa đèn tổ, 
Bóng dưng khiến Hàn, Thập phải nói giận '. 


Sao bằng theo bạn về núi, 
Núi non trùng điệp muôn vạn tầng. 


Dịch thơ: 
Đức móng then thùng đèn tổ nói, 
Luống cho Han, Thập nổi hờn căm. 
Chi bằng theo bạn vé non quách, 


Nui dựng non che, van van từng. 
Hoàng Trung Thông dịch 


梅花 
Ak ứ BEB FJ PH HE 
ZRF SP 
Ap R + Á ith ñ RE 
BR tủ # Z: BiH 


1. Hàn, Tháp: Tức Hàn Sơn, Tháp Bác; hai vị cao tăng thời Đường. Hàn, Tháp 
nói gián khi có nguói tién cii vói quan lai. 
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Phién ám: 
MAI HOA 


Duc hướng thuong thương vấn sở tong, 
Lam nhiên cô trĩ tuyết sơn trung. 
Chiết lai bất vị già thanh nhãn. 
Nguyên tá xuân tư ủy bệnh ông. 

Theo Toàn Việt thi luc - Lê Quý Đôn 


Dịch nigh ia: 
HOA MAI 


Muốn ngáng nhìn trời xanh hỏi hoa mai từ dau tới, 
Lám liệt đứng sừng sững một minh trong núi tuyết. 
Bẻ về không phải để che mắt những người tỉnh đời `, 
Chỉ muốn mượn tứ xuân an ủi ông già ốm yếu. 


Dịch thơ: ' 


Muốn hỏi trời xanh: hoa tự đâu, 
Một minh gói tuyết chốn non sáu. 
Bẻ uê, đâu muốn lừa trì kỉ, 
Chỉ mượn tình hoa giải bệnh sâu. 
Băng Thanh dich 


1. Người tỉnh đời: Nguyễn Tịch (đời Tấn) thấy bọn dung tục thì nhìn bằng con 
mắt trắng, riêng Kê Khang ông nhìn bằng mắt xanh. VỀ sau, “người mắt xanh” có 
nghĩa là người tinh đời. Trong câu này có lẽ tác giả muốn nói: thưởng thức hoa mai 
không phải để khiến những người mắt xanh tưởng mình thanh cao mà chí để an úi 
tấm thân ốm yếu. 
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Phiên âm: 
TRÚ MIÊN 


Tổ phụ điển viên nhậm tự sü, 

Thiên thanh bàn khuất nhiễu ngô lu. 

Mộc tê song ngoại thiên cưu tịch, 

Nhất chẩm thanh phong trú mộng dư. 
Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
NGỦ NGÀY 


Ruộng vườn của cha ông, mặc sức tự cày cấy, 
Ngàn cây xanh quanh co, vấn vít quanh nhà ta: 
Trén cáy qué ngoai cúa só, ngán con chim cuu ! 
vắng tiếng. 
Một chiếc gối trong gió mát, giấc mộng ban ngày 
chưa tàn. 


1. Chữ chim cuu là dịch từ chữ cuu trong nguyên bán. Thực ra, chữ cưu còn 
có nghĩa là tụ, là nhiều. Có thể, ở dayi chi rat nhiéu cây quë, rüng qué. 
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Dich tho: 


Vườn tược cha ông mặc suc cày, 
Quanh nha xanh nượp mấy ngòn cây. 
Ngoài song, cành qué chim cuu uống, 
Gió mát, trién miên giác ngủ ngày. 
Kiéu Thu Hoach dich 
(Tap chí vän hoc) 


th F 
IKA FR ?ỳ 5 2 
h F qq tu Sk Ấ 
Ë £ MBs b 
E ACER É, sË Z 


Phién dm: 


SON VU 


Thu phong ngo da phat thiém nha, 

Son va tiéu nhién chám luc la. 

Di hi thành thién tám nhát phién, 

Cüng thanh túc túc vi thuy da! 
Theo Hoàng Việt thi tuyển. — Bui Huy Bích 
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Dich nghia: 
NHA TRONG NUI 


_ Đêm khuya gió thu xao xác ngoài mái hiên, 
Nhà trong núi diu hiu tựa lùm cây xanh. 
Tấm lòng tu hành từ lâu đã hóa theo Phật, 
Tiếng dế vì ai kêu rau ri mãi! 


Dịch thơ: 
Gió thu ban tối thổi hiên tây, 
Nha núi diu hiu tựa đám cây. 
Tám da tu hành từ những thus, 
Dé kêu rdu ri bởi ai đây! 
Phan Võ dich 
(Hợp tuyển Tho van Việt Nam, ID 


is HE £ AGED E 
山 青 水 缘 又 秋 光 
ERRE BAN 
月 落 波 心 江 满 霜 
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Phién ám: 
PHIEM CHU 


Tiểu dinh thừa phong phiém diéu mang, 

Son thanh thủy luc huu thu quang. 

Sổ thanh ngu địch lô hoà ngoai, 

Nguyét lac ba tám giang màn suong. 
Theo Toàn Việt thi luc - Lë Quy Đôn -: 


Dich nghia: 
DI CHOI THUYÉN 


Chiếc thuyén nhỏ được gió trôi trên nước bát ngát, 
Non xanh nước biếc lại thêm cảnh sắc mùa thu. 
Vài tiếng sáo chai văng váng ngoài rang hoa lau, 
Trăng rơi vào lòng sông, mặt sông phủ đầy sương. 


Dịch thơ: 


Cưỡi thuyên lướt gió sóng mênh mông, 

Non nước trời thu một sắc trong. 

Tiếng sáo thuyên câu ngoài bến sậy, 

Trăng rơi đáy nước móc đẩy sông. 
Dinh Văn Chấp dich 
(Tạp chí Nam phong) 


407 


RARA NE 
GES 
2 


Phién dm: 


DE DONG HIEN DAN VIET 
GIA SON 


Hoa móc dán duyén chung tác son, 

Lung yén trao nguyét lac hoa hàn. 

Tong tu niém lu dó vó tuc, 

Doanh đắc thanh phong nhất chám an. 
Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


ĐỀ Ở HÒN GIẢ SƠN CỦA 
THÍ CHỦ ĐỘNG HIEN 
Dem hoa và cây cỏ trông thành hòn núi giả, 
Nhốt mây úp trăng, hoa rơi lạnh lèo. 


Từ đây mọi ý niệm đều không vương tục, 
Giành được giấc ngủ yên trong gió mát. 
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Dich tho: 
Hoa có gây trông thành gid san, 
Máy lóng tráng nhót lanh hoa tàn. 
Tu day y niém déu khóng tuc, 
Gió mát gói dáu giác ngu yén. 
Trán Lé Sáng dich 


i$ S Ah 
am 州 人 物 水 流 東 
ARAS P 
p xtX 
BAT SH JE kk Hà 2 
Phién ám: 
QUA VAN KIEP 
Lang Châu nhân vật thủy luu đông, 
Bách tuế quang âm nién chỉ trung. 
Hồi thủ có sơn ngưng vọng xứ, 


Sổ hàng quy nhạn thiếp tình không. 
Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 
QUA VAN KIEP ` 


Nhân vật đất Lạng Châu nhu nước cháy vé đông, 
Trăm năm bóng quang âm chỉ trong nháy mắt. 
Ngoảnh lại non xưa, nhìn đăm đắm, 

Vài hàng chim nhạn về Bắc in bóng giữa trời quang. 


. Dịch thơ: 
Về Đông, nước chảy, người châu Lang, 
Ngày tháng, trăm năm một thoáng nhanh. 
Nui cũ, ngoảnh đâu dam đắm ngóng, 
Nhan vé in bóng giữa tang xanh. 
Hoàng Trung Thông - Bang Thanh dich 


SCENE 
富贵 浮 去 过 未 到 
AE ARKA 38 tš 
何如 小 隐 林 泉 下 
mE 12 ESSE: 


1. Van Kiếp: tên xà (đời Trần thuộc châu Nam Sách, lộ Lang Giang, nay thuộc 
huyện Chí Linh, tính Hải Dương) là nơi quân ta đã từng chiến thắng quân Nguyên. 
Trần Quốc Tuấn lúc cuối đời cũng về trí sĩ ở đấy. Hiện nay vẫn còn đền thờ. 
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Phién ám: 
TANG SĨ DO TU DE ` 


Phú quý phù vân tri vi đáo, 

Quang âm lưu thủy cấp tương thôi. 

Hà như tiểu ẩn lâm tuyên hạ, 

Nhất tháp tùng phong trà nhất bôi. - 
Theo Toàn Việt thi luc - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


TẶNG NHỮNG CON EM 
TREN ĐƯỜNG SĨ HOAN 


Giàu sang như mây nổi, chậm chạp chưa đến, 
Quang âm như nước chảy, hối hả giục nhau qua. 
Sao bằng vé ẩn * noi rừng suối, 

Một sập gió thông, một chén trà. 


Dịch thơ: 


Giàu sang máy nổi chậm ri, 
Tháng ngày ddp đổi nước uê miên Đông. 
Lui vé rừng suối hơn không, 
Chè thơm một chén, gió thông một giường. 
Đỗ Van Hy dich 


1. Vë dn: nguyên van tiéu dn. Theo quan điểm Nho giáo thì ở ẩn nơi rừng núi 
thôn dà chi là tiểu ẩn, còn đại án là ở án ngay trong cương vị cao sang của minh, ở 
ngay nơi Kinh đô. 
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题 黄 水 寺 
im KF IS FF SS 
PAESE Z B $k 
BỊ iA lŠ 1 ‡t E 


Phiên âm: 
ĐỀ HOÀNG THỦY TỰ 


Hoàng Thủy đình biên dã thảo đa, 

Không sơn vũ tễ tịch dương tà, 

Nhân quá liễn lộ đầu Thiền thất, 

Ủng phạn xao chung giản lạc hoa. 
Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


ĐỀ CHÙA HOÀNG THỦY 


Bên đình Hoàng Thủy cỏ mọc đây, 
Núi vắng mưa tạnh, trời xế chiều. 
Nhân qua con đường lớn mà vào thăm chùa, 
Giúp nhà chùa đánh chuông, nhặt hoa rụng. 
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^. Dich tho: 


Bén tram sóng Hoàng có dai nhiéu, 
Thôi mua núi váng dưới trời chiều. 
Nhân theo quan lộ thăm chùa cü, 

Giúp tiếu thính chuông quét lá rơi. 


Trần Lê Sáng địch 
Phiên âm: 


早秋 
RAD là ^ # 8 
A Ai EBT AR AKA 
š 6 lễ #- ME 
— — KAA 


Phiên âm: 


TẢO THU 


Dạ khí phân lương nhập họa bình, 

Tiêu tiêu đình thụ báo thu thanh. 

Trúc đường vong thích hương sơ tận. 

Nhất nhất tùng chi võng nguyệt minh. 
Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 
THU SOM 


Khi đêm chia hoi mát vào bức rèm vé, 

Cây trước sân xào xac báo tiếng thu. 

Dưới mái tranh quên bằng hương vừa tắt, 

Mấy khóm cây cành giăng lưới vang trăng sáng. 


Dịch thơ: 


Hơi mát đêm thâu lọt tới manh, 
Cây sân xào xac báo thu thanh. 
Bén léu quén báng huong vita tdt, 
Lưới búa váng trăng, máy khóm cành. 
Nguyén Bóng Chi dich 
(Việt Nam cổ vdn hoc sử) 


A 
Gt 


Ae AR HE pi 
梅 最 西湖 处 士 家 
RR + HES 
故园 随处 吐 黄花 
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II 
大 江 無 夢 洗 枯 腸 
A sk ie R HE 
LE EE SEE SE 
FARA 
III 
忘 身 忘 世 已 都 忘 
LARA MU 
mx Veil SR 
4 16 PH J& PP SH 
. IV 
年 年 和 和 露 向 秋 并 
A 2626 E ¬† R 
RK B 4 5 & 
xã SB R& #| k6 BR A 
Vv 
花 在 中 庭 人 在 楼 
焚香 独 坐 自 忘 爱 
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春来 黄白 各 芳菲 
4 tà HE £ JF A AF 
im FR EA PA. hb, 
ZR BRE BR SË 


Phién ám: 
CÜC HOA 


I 
Tùng thanh Tưởng Hu Tiên sinh kính, 
Mai cảnh Tây Hồ xứ sĩ gia. 
Nghĩa khí bất đồng nan cẩu hợp, 
Cố viên tùy xứ thổ hoàng hoa. 


II 
Dai Giang vó móng hoán khó tràng, 
Bách vinh mai hoa nhượng hảo trang. 
Lão khứ sáu thu ngâm vi ón, 
Thi biéu thuc vi các hoa mang. 


III 
Vuong than vuong thé di dó vuong (vong), 
Toa cuu tiéu nhién nhát tháp luong. 
Tué vàn son trung vô lịch nhật, 
Cuc hoa khai xú túc tring duong. 
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IV 
Nién nién hóa 16 huóng thu khai, 
Nguyét dam phong quang thiép thón hoài. 
Kham tiéu bát minh hoa diéu xt, 
Man dau tüy dáo sáp quy lai. 
V 
Hoa tai trung dinh, nhán tai láu, 
Phan huong dóc toa tu vong uu. 
Chú nhán dü vat hón vó canh, 
Hoa hướng quân phương xuất nhất dau. 
VỊ 
Xuân lai hoàng bạch các phương phi, 
Ái diễm liên hương diệc tự thì. 
Biến giới phồn hoa toàn trụy địa, 
Hậu điêu nhan sắc thuộc đông li. 
Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dich nghĩa: 
HOA CÚC 


I 


Tiếng thông đầu ngõ Tưởng " Tiên sinh 1 
Cành mai ở nhà Tây Hồ xử si? 

Nghia khí bát dóng khó cáu ee 

Kháp noi vườn cũ hoa vàng nó. 


II 
Không mơ Dai Giang rửa được lòng khó héo, 
Hoa mai được hàng trăm thơ vịnh phải nhường vẻ đẹp. 
Già về thu buôn, thơ chưa xong, 
Nhưng thơ, rượu vẫn bận vì hoa cúc. 


1. Tưởng Hủ Tiên sinh: Người đời Hán. Ông cáo quan nghỉ sớm, sống thanh cao. 
2. Tây Hó xử sĩ: tức Hàn Thế Trung đời Tống. Ông ghét Tần Cối, bó quan về, ẩn 
cư vùng Tây Hồ. 
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Dich tho: 


III 

Quên minh, quên đời, quên hết cả, 

Yén lặng ngồi lâu, lạnh cả giường... 

Cuối năm trong núi, không có lịch. 

Nhìn hoa cúc nó, biết tiết Trùng dương ?. 
IV 


Hàng năm hoa cúc nở vào thu cùng sương rơi, 

Trăng trong gió nhẹ, hợp tấc lòng 

Đáng cười ai không rõ chỗ kì diệu của hoa cúc, 

Khắp nơi người ta đều dắt hoa cúc trên đường vé. 
V 

Hoa ở sân lớn, người trên lầu, 

Thắp hương, ngồi một mình, tự quên ưu phiền. 

Chủ hoa cùng hoa không hề ganh đua, 

Nhưng trong loài hoa, hoa cúc trội nhất. 


VI 
Mùa xuân đến thì hoa vàng, hoa trắng đều tỏa hương, 
Yêu sắc thương hương, cũng hợp thời. 
Nhưng khi khắp chốn hoa nở đều đã rụng xuống đất, 
Sắc đẹp phai sau hết, chính thuộc hoa cúc. 


1 
Tưởng Hú đường kia vi vit thông, 
Tây Hô nha ấy cánh mai lông. 
Bát dóng nghia khí khón hoa hop, 
Vườn cũ chốn này cúc nó bông. 
II 
Thói móng Dai Giang gót to long, 
Vinh mai dù lắm sánh sao cùng. 
Thu vé già dén ngám nga gác, 
Vì cúc rượu thơ ván vói vàng. 


1. Tiết trùng dương: Tiết móng 9 tháng 9 Âm lich. 
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III 


Thé su, thán minh, quén cá rói, 


Trám ngâm lạnh đến chó giường ngôi. 


Cuối năm núi thẳm lịch đâu có, 


Cúc nở - Trùng dương, biết uậy thôi. 


IV 


Thu đến sương uê cúc nở hoa, 
Trăng trong gió nhẹ, hợp lòng ta. 
Cười ai chẳng biết hôn tinh túy, 
Hai dát đầy thân trở lai nhà. 

V 
Sán giüa có hoa lầu có người, 
Ưu phiên quên cả, đốt hương ngôi. 
Chủ nhân vói vât đều yên phán, 
Nhưng sánh hoa thơm uẫn trội rồi. 


VỊ 


Vòng trắng xuân vé hoa thắm dua, 


Muôn hương muôn sắc ấy đương mùa. 


Chờ khi hoa thắm đều tán ta, 
Chỉ một cúc thôi uẫn sắc xưa. 


+ + > 8 E 
ia HE 
BH RM Z LS 
已 年 龙洞 日 


Trần Lë Sáng dich 
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40, J SL BRR 
WHS Tả Š, 
1 ECCE M) fé 


Phién ám: 
YÉN TÜ SON AM CU 


Am bức thanh tiêu lãnh, 

Môn khai vân thượng tằng. 

Đi can Long động nhật, 

Do xích Hổ khê băng. 

Bão chuyết vô dư sách, 

Phù suy hữu sấu đằng. 

Trúc lâm đa túc điểu, 

Quá bán bạn nhàn tăng. 
Theo Toàn Việt thi luc - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
Ở AM NÚI YÊN TỬ ! 


Cao sát trời xanh, am thiền mát lạnh, 

Cửa mở trên tầng mây. 

Trước hang Rồng mặt trời đã một cây sào, 

Dưới khe Hổ băng còn dầy một thước. 

Giữ thói vụng về không có mưu chước gì, 

Đỡ tấm thân già yếu đã có chiếc gậy mây khẳng kheo. 
Rừng trúc nhiều chim đậu, 

Quá nửa làm bạn với nhà sư thanh nhàn. 


1. Nui Yên Tú: Núi ở huyện Đông Triều, Quảng Ninh. 
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Dich tho: 


Am sát trói xanh lanh, 
Cita mé trén táng máy. 
Động Rông trời sáng bạch, 
Khe Hổ lớp băng dây. 
Bụng dại mưu nào có, 
Già nua gậy một cây. 
Rung tre chim chóc lắm, 
Quá nửa bạn cùng thây. 
Đỗ Van Hy dich 
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Phién ám: 
DIÉN HUU THU 


Thugng phuong thu da nhát chung lan. 
Nguyét sác nhu ba phong thu dan. 

Xi ván dáo mién phuong kính lánh, 
Tháp quang song tri ngoc tiém hàn. 
Van duyén bát nhiéu thành già tuc, 
Bán diém vó uu nhàn phóng khoan. 
Tham tháu thi phi binh dáng tuóng, 
Ma cung Phát quóc hiéu sinh quan. 

Theo Toàn Việt thi luc — Lë Quy Đôn 


Dich nghia: 
MUA THU Ó CHUA DIÉN HUU : 


Trong chùa vang lén tiếng chuông đêm thu, 
Ánh tráng nhu sóng, cáy bàng lá dó. l 
Trong tấm gương vuông lạnh, bóng tượng chim ngủ ngược, 
Như ngón tay ngọc buốt, hai tháp đứng song song. 
Vạn duyên không nhiễu là bức thành che tục lụy, 
Một chút chẳng lo khiến tam mắt mở rộng. 
Tham thấu được thị phi chỉ như nhau, 
Vậy thì ma cung, Phật quốc đều nhìn bằng tầm nhìn 
hiếu sinh. 


1. Chùa Diên Huu: Tức chùa Một Cột (Độc Tru tự). Chùa này được dựng từ thế kỉ 
XI; nay vẫn còn ở quận Ba Đình, Hà Nội. 
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Dich tho: 


Thu dén chuóng chia tói vong ra, 

Cáy bàng lá dó ánh tráng hóa. 

H6 vuóng phán chiéu hinh chim da, 
Tháp sáng song dói tua ngón nga. 
Duyén ng khóng vuong thành chán tuc, 
Au lo cháng vuóng mát vuon xa. 
Chüng nào phái trái dà soi tháu, 

Lấy đức hiếu sinh xét Phát ma. 


Trần Lê Sáng dịch 
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Phién dm: 
VINH HOA YEN TU PHU ' 


Buóng niém tran tuc; 

Nau tới Hoa Yên. 

Chim thuy dói tiéng ca chim thuy; 

Gió tién dua dói buóc than tién. 

Báu düng dính góng hóa thé giói; 

Hài thong thá dao kháp son xuyén. 

Đất phúc địa nhận xem luống kế, kể bao nhiêu du trăm phúc dia; 
Trời Thiền thiên thập thu thửa lạ, lạ hon ba mươi sáu Thiền thiên. 
Thấy đấy: 

Đất tựa vàng liền; Cảnh bằng ngọc due. 

Mây năm thức che phủ đền Nghiêu; 

Núi nghìn tầng quanh co đường Thục. 

Lá đá tầng thang, đốc một hòn uốn bện một hon; 

Nước suối chảy làn, sâu đòi khúc những dò đòi khúc. 

Cổ miếu gió lot dim vòi voi, 

Non tạnh mưa đượm mầu thốc thốc; 

Ngàn cây phơi cánh phượng, vườn thượng uyển đóa tốt rờn rờn; 
Hang nước tưới hàm rồng, nha li châu hột san mộc móc. 
Nhựa đông hổ phách, sáng khắp rừng thông; 

Da điểm đồi mỗi, ding hòa vườn trúc. 

Gác vẽ tiếng bó lao thốc, gió vật dinh đình; 

Điện ngọc phiến bối diép che, mưa tuôn tốc tốc. 

Cảnh tốt hòa lành; 

Đồ tựa vẽ tranh. 

Chỉn ấy trời thiêng mở khéo; 

Nhàn chi vua but tu hành. 

Hồ sen trương tán lục; 

Suối trúc phím đàn tranh. 

Ngự sử mai hai hàng chầu rắp; 

Trượng phu tùng mấy chặng phò quanh. 

Phi thúy quây hai hang loan phượng; 

Tử vi bày liệt vị công khanh. 


1. Đây là bài phú Nôm, vịnh chùa Hoa Yên (xưa gọi Vân Yên) ở núi Yên Tử, huyện 
Đông Triéu, tỉnh Quang Ninh. Chùa này là nơi tu hành cua Trúc Lâm Tam Tổ đời Tran. 
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Chim óc ban cán hoa nang cüng; 
Vượn bóng con cời cửa nghe kinh. 
Nương am vắng bụt hiện từ bị, gió hiu hiu, mây nhè nhẹ; 
Ghé song thưa thầy ngôi thiên định, trăng vac vac, núi xanh xanh. 
Huống chi, 
Vân thủy bằng lòng; 
Yen hà phải thú. 
Vui thay cảnh khác cảnh hoàng kim; 
Trọng thay đường hơn đường cẩm tú. 
Phân ân ái, am Não am Long; 
Dut nhân duyên, làng Nương làng Mu. 
Mặc cà sa nằm trướng giấy, màng chi châu đầy lãm, ngọc 

day ruong; 
Quên ngọc thuc bó hương giao, cáp nanh cà một vò, tương một hũ. 
Chốn tiết dương tiếng nhạc dõi truyền; 
Voi là đá tính từ chẳng đố. 
Xem phong cảnh hơn cảnh Bà Lôi; 
Quảy tay cầu chưng cầu Thằng Ngụ. 
Bao nhiêu phong nguyệt, về cõi vô tâm; 
Chơi dấu nước non, dưỡng đời thánh thọ. 
Ta nay. 
Ngồi đỉnh Vân Tiêu; 
Cưỡi chơi Cánh Diều. 
Coi Đông Sơn tựa hòn kim lục; 
Xem Nam Hải tựa miệng con ngao. 
Nức đài lan nghĩ hương đan quế; 
Nghe Hang Nga thiết khúc Tiêu thiéu. 
Quán thất bảo vẻ bao bụt hiện; 
Áo lục thù tiếng gió tiên phiêu. 
Thay tu trước đã nên Phật quả; 
Tiểu tu sau còn vị Tỳ khưu. 
Thấy đấy: 
Hồ thiên lẻ lé; . 
Xem lâu có nhẽ. 
Tuy rằng học đạo hư vô; 
Ngậm ngọt hỏi thién ngon nghẽ. 
Mở một tấm lòng xét chang cùng; 
Chác tấc bóng nghìn vàng còn rẻ, 

429 


Hen đến lâm tuyển làm ban, x x x x; ! 

Bảo ràng x x x x x xô hi. 

Dua khoái lac, chán buóc lám cham; 

Nhiém phón hoa, dáu dà bac té. 

Chang nhüng vugn hac thot thé; 

Lai phải có hoa cười thué. 

Ty dén day! 

Non nuóc dà quen; 

Người từng may phen. 

Dau khách dé nén bién bac; 

Mát non háy mót xanh den. 

H6 nuóc giá lo là loc nuóc; 

Cửa treo cây phén trúc cài then. 

Đàn khúc nhạc tiếng không tiêu đỉnh, 

Vỗ tay ca cách lễ lạ lên. 

Lạ những ôi! 

Tây Trúc dường nào; 

Nam Châu có mấy. 

Non Linh Thứu ai đem về đây; 

Cảnh Phi Lai mặt đà thấy đấy. 

Vào chưng cõi thánh thênh thênh; 

Thoát lẽ lòng phàm thảy thảy. 

Bao nhiêu phong nguyệt, thé thốt chẳng cùng; 

Hé cánh giang sơn, ai nhìn thấy đấy. 

Từ trước nhẫn sau; 

Thấy sao chép vậy. 

Kệ rằng: 

Rü không thay thay ánh phón hoa, 

Lấy chốn thiên lâm làm cửa nhà. 

Khuya sớm sáng chong đèn bát nhã, 

Hôm mai rửa sạch nước ma ha. 

Lòng Thiên vặc vặc trăng soi rọi, 

Thế sự hiu hiu gió thổi qua. 

Cốc được tính ta nên bụt thực, 

Ngại chi non nước cảnh đường xa. 
Theo bản phiên âm của Dinh Gia Khánh (HTTVVN - ID 


1. Trong nguyên bản Thiên tông bản hạnh có mất một só chữ; những chữ mát, 


bản phiên âm này đánh dấu x. 
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TRUONG HAN SIEU 


(? - 1354) 


Truong Hán Siéu tu Tháng Phu, hiéu Don Táu; qué làng Phüc Am, huyén 
Yén Khánh, tinh Ninh Binh. Ông là một danh Nho đời Trần, từng lam mac 
khách cho Hưng Đạo Vương, tham gia cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên 
của nhân dân ta lúc đương thời. Đời vua Trần Anh Tông, ông giữ chức Hàn 
lâm Học sĩ; đời vua Trần Dụ Tông, ông lại giữ chức Tham tri Chính sự. Việc 
làm quan của ông cũng có thăng trầm, song nói chung ông được các vua triều 
Trần quý trọng, coi là bậc thay. Trước nam mất một năm, ông trấn thủ ở 
_ Châu Hóa (vùng Binh Trị Thiên ngày nay). Sau khi mất, ông được vua Trần 
Dụ Tông tặng chức Thái phó; sau đó, Vua Trần Nghệ Tông lại cho thờ ông ở 
Văn Miếu. 

Trương Hán Siêu có để lại một ít thơ văn; văn của ông có bài phê phán 
việc thờ Phật thành mê tín, thơ lại có nét buồn, cuối đời ông đi tu. 

Dưới đây chúng tôi tuyển giới thiệu một số thơ văn của Trương Hán Siêu 
được chép trong Toàn Việt thi lục, Hoàng Việt van tuyến, Quán hiền phú tap. 
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Phiên âm: 


HOA CHAU TAC 


Ngoc kinh hói thú ngü van thám, 
Linh lac tàn sinh khó bát cám (c&m). 
Di bién hoang giao mai bénh cót, 
Hái thién tháo móc cóng sáu ngám! 


Theo Toàn Viét thi luc ~ Lé Quy Dón 


+ 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


LAM Ó CHAU HOA! 


Ngoảnh đầu nhìn lại Kinh đô chỉ thấy năm mây ? 
sâu thắm, 
Cuộc sống tàn, khổ cực không nói hết. 
Đã chuẩn bị chỗ đồng hoang chôn bộ xương đau yếu, 
Cây có trời biển cũng cùng ta ngâm nga nói buồn! 


Ngoánh lại năm máy phú đế đô, 
Hồn tàn bao xiết khó bơ vo. 
Thôi dành cõi rám vüi xương bệnh, 
Cây có chung sáu cũng hoa tho! 
Hoa Bằng dich 


1. Châu Hóa: Nay thuộc đất Bình Trị Thiên. 
2. Nam máy: Chỉ nơi vua ở. 
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Phién ám: 


CÚC HOA BACH VINH 


I 
Va du khai phó di cán chung, 
Suong hau bién li trich nhi thu. 
Mac dao u nhán nhàn làn tán, 
Nhat nién mang xd thi thám thu. 

H 

Nhat thu da vü huu da phong, 
Khói y thu hoa thugng man tung. 
Ung thị thiên công lân lãnh lạc. 
Cố lưu hàn nhị bạn suy ông. 

III 
Trùng dương thời tiết kim triêu thị, 
Cố quốc hoàng hoa khai vi khai? 
Khước ức cám tôn tiên nhật nhã, 
Ki hồi tao thủ phú Quy lai! 

IV 
Khứ niên kim nhật hữu hoa đa, - 
Đối khách sâu vô tửu khả xa. 
Thế sự tương vi mỗi như thử, 
im triêu hữu tửu khước vô hoa. 

Theo Toàn Việt thi luc — Lê Quy Đôn 


Dịch nghĩa: 


VINH HOA CÚC 


1 
Sau mùa mưa, mở vườn đánh gốc trồng, 
Sau tiết sương, ven dậu đã ngắt được hoa. 
Chớ bảo khách ẩn là nhàn lười, 
Trong năm, bận nhất là lúc cuối thu. 
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Dich tho: 


II 
Thu này mua nhiéu lai gió nhiéu, 
Khóng ngó hoa thu van day khóm. 
Co lẽ ông trời thương người lưu lạc có quanh, 


Nên giữ hoa lạnh làm bạn với lão già ốm yếu. 


III 
Hóm nay là tét Trüng duong ! 
Hoa các ngoài qué cü khóng biét nó chua? 
Bóng nhớ thú dàn, rượu hồi xua, 
Đã máy lần vò đầu làm thơ Quy lai "! 

IV 

Ngày này nám ngoái có nhiéu hoa, 
Nhung nhin khách buón khóng dü rugu uóng. 
Su đời vẫn hay trái ngược nhau nhu vậy, 
Hóm nay nhiéu rugu lai khóng có hoa. 


I 


Mua tanh ra uườn tỉa gốc trông, 

Sương gieo, quanh dáu lượm từng bông. 
Chớ rằng nhàn Gn nên lười nhac, 

Bán rộn khi ngày sáp tới đông. 


x Dao Phuong Binh dich 


II 
Trời thu lắm gió lại nhiều mua, 
Khóm trĩu hoa thu thật chẳng ngờ. 
Tạo hóa phái chăng thương quanh uống, 
Danh bông hoa lạnh ban già nua. 


Đào Phương Bình dịch 


1. Tết Trùng dương: Tết mùng 9 tháng 9 Âm lịch. 
2. Thơ Quy lai: Đào Tiềm người đời Tấn, Trung Quốc có bài Quy Flut lai tit nổi 
tiếng; bài này ca ngợi cảnh từ quan, vui điền viên. 
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III 
Hóm nay lai tét Trüng duong dén, 
Ngoài áy hoa vàng liéu nó chua? 
Bóng nhớ rượu, dàn vui thuở trước, 
"Vé thôi"! Vo tóc ngẫm thơ xưa! 
Trần Lê Sáng dịch 


IV 
Ngày nay năm ngoái hoa đương rộ, 
Không rượu, ngôi suông khách uới ta. 
Trái ngược, uiệc đời thường uẫn thế, 
Hôm nay có rượu lại không hod. 
Bd. Hoàng Việt thi van tuyển 
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Phién ám: 
DUC THUY SON KHAC THACH 


Son sác thugng y y, 
Du nhán hó bát quy? 
Trung luu quang tháp ánh, 
Thuong giói khái nham phi. 
Phù thé tri kim biệt, 
Nhàn danh ngó tac phi. 
Ngü Hú thién dia khoát, 
Dac phóng cuu ngu ki! 

Theo Toàn Viét thi luc - Lé Quy Bón 


Dich nghia: 
KHÁC DA NUI DUC THUY : 


Sắc núi vẫn xanh xanh, 

Khách chơi sao chang trở về? 

Giữa dòng sáng bóng tháp, 

Trên cao mở cửa lèn đá. 

Đời phù phiếm đã biết, nay từ biệt, 
Danh hão đã rõ rồi, trước là sai. 
Trời đất Ngũ Hồ 2 rộng lớn, 

Phải tìm tảng đá ngồi câu cá xua! 


Dịch thơ: 


Sắc núi ván xanh ghê, 
Khách chơi sao chẳng vé? 
Giữa dòng soi bóng thap, 
Thượng đỉnh mở hang kia. 


1. Múi Dục Thúy: Nguyên tên Sơn Thủy, Băng Sơn; Trương Hán Siêu đổi tên núi 
là Dục Thúy. Nay là hòn Non Nước ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. 
2. Ngũ Hô: Vùng có năm hồ đẹp ó tính Hồ Nam, Trung Quốc. 
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Phù thé nay từ biệt, 

Hu danh trước phái chê. 
Ngũ Hồ trời đất rộng, 
Trở lai đá câu quê! 


过 宋 都 
K # ?? ñ AMA 
z£ TE 3 32 2 XE 
政 经 王 蔡 谁 高 属 
FIBA TH 
Hh RE RR A 
TR dE RO S Sg 
1443 E A 
ib AT ABR #ề 
Phién dm: 
QUA TONG DÓ 
. Cấn nhac Thần Tiêu thất có ki, 
Mang mang yên thảo một hồ li. 
Chính kinh Vương, Sái thùy vi lệ, 
Sự đáo Huy, Khâm diéc khả bi. 
Nam độ trùng hưng năng kỷ nhật, 
Trung Nguyên khôi phục di vô ki, 
Duy dư thành khuyết liên vân ngoại. 
Không sử hành nhân phú “Thử li". 


Theo Toàn Việt thi luc — Lê Quý Đôn 
438 


Trần Lê Sáng dịch 


Dich nghia: 
QUA KINH ĐÔ NHÀ TONG ! 


Cung Thần Tiêu ở núi Cán dà mất nền cũ, 

Trong có dai hoang vu, án nap lũ chon cáo. 

Chính sự đến Vương, Sái, ai gây tệ hại lớn °, 

Việc đến thời Huy, Khâm, cũng đáng buồn °: 

Doi xuống miền Nam để trùng hung, liệu được bao lâu, 
Việc khôi phục Trung Nguyên đã không còn hi vọng. 
Chỉ sót lại thành quách ngoài tầng mây, 

Luống khiến người đi đường ngẫm thơ Thử li *. 


Dịch thơ: 


Núi Cấn cung Than đã mất rồi, 
Ménh mông có biếc cáo chôn chui. 
Quyền sa Vương, Sái nên nghiêng ngủa, 
Việc đến Huy, Khám đáng ngậm ngui. 
Vac chuyển trời Nam, thói lỡ hội, 
Gươm thu đất Bắc, đã qua thời. 
Ngoài máy thành khuyết, tan dư đó, 
Thơ khách tang thương ngẫm một đời! 
Đào Phương Bình dich 


1. Bài thơ này viết vé di tích Kinh đô nhà Triệu Tống ó Biện Châu; nay là phủ 
Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. 

2. Vương, Sái: tức Vương An Thạch và Sái Kinh, hai đại thân đời Tống, chủ trương 
phép Thanh mièu; bị các học giá xưa chê trách. 

3. Huy, Khám: Tức Tống Huy Tông, Tống Khâm Tông; hai vua cuối thời Bắc 
Tống. Sau đó nhà Tống bị nước Kim xâm lược, phải dời xuống phía Nam gọi là Nam 
Tống. Hơn một trăm năm sau, Nam Tống bị nước Nguyên thôn tính. 

4. Tho Thử li: Bài thơ trong Kinh Thi, nói cảnh một trieu tán ta, chỗ Kinh đô 
thành đồng lúa. 
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GAR E sẻ #t 1) ứa FH $079 E72 L 
Bo Z F] hh dX AR MIG RB RB RR 
X, 8H. iE tt gì 8W. JU yk 28 Ho HR 3È # ĐÈ FP 19 
力也 。 
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符 。 请 记 于 石 。 以 传 来 世 。 永 托 伽 篮 境界 。 用 
& WEGE & T F 

4 GE WET RAE BU 3Ä A 
PARAR RA A F EPA ABH —‹ 
[S Ất tao EBB tío SS oni, 
3 + É K $b d A Ã Ar th 3L ĐT 5H EA T- 

He 2k Bp 7? E Vp BE 
身 苦 行 。 有 项 三 人 条 。 直 张 空 源 成 大 手段 。 念 
HIS # R. E # 5: tì + m K K m 490 — 3Ÿ 
i£ — #‹— $ @ — #14 # IT LFF 
Z Ao BB PT Z S P EGER RUE lỗ 
滔 闻 袖 可 同日 而 语 也 。 


441 


SKILL BAH ER ® A # 
RRB RAF SRA f sJ A A.S ds 
abun Re E € mt MRE 
ie Ge ied oa 
ih A35 N T bH Z # Hos KER 
fü ph yx du 40 Zo 
绍 奋 三 年 月 日 
A 5] P P ARRAA Hk BAH A 


Gul, 
[o] 


Phiên âm: 
DỤC THÚY SƠN LINH TẾ THÁP KÍ 


Ngô hương đa thắng cảnh, thiếu thời du lãm, túc tích đãi biến ; 
thường xả chu đăng thử sơn, phụ kì nhai bi, bác đài nhận độc, tắc tri 
cố tháp nãi Nguyễn triều Quảng Hựu thất niên Tân Mùi sở kiến dã. 
Cập trắc khâm sâm thượng tang điên, dan kiến tàn chuyên phế chỉ 
ủy ế vu u tùng loạn thạch gian, bất giác thứu nhiên trường thán: hà 
hưng vong thành bại tài nhị bách sổ thập dư niên, cự thành trần 
tích, tương tòng nhi ma diệt da? Hựu hữu tác giả phủ da? Tự hữu vũ 
trụ, tiện hữu thử sơn, đăng lâm nhi đồng tận giả, bất tri kì kỉ dã! Dư 
hậu khách tứ phương, sĩ hoan vu triều, bị vi dài sảnh, thiên nhai cựu 
ẩn, thời phuc mộng trung du nhi! 

Kim thượng tức vi chi nhị niên đông, du tại Kinh su, sơn tang Trí 
Nhu chí món cáo viét: 

— Trùng kiến báo tháp, Việt tự Khai Huu Binh Sửu, tué lap lục 
chu, kim tất công hi, nguyện công kí chi. Sở hữu công đức, bát khả tu 
nghị; sở hữu bdo. ting, diệc phục nhu thi. Sơ chiêm thời, tăng Đức văn 
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mộng thiên du nhân tập sơn điên, ki trung tam quy, tướng mao thù 
di, ngữ chúng viết: “Nhữ đẳng đương tri tạo tháp thị cực tam dé 
thắng sự”. Cập hạ thủ nhật, tăng Đức Môn dạ mộng Trúc Lâm Phổ 
Tuệ Tôn giả kết ấn an trấn. Cập tang Đức Tinh, Đức Minh tiền hậu 
xế tháp môn lộ, thôi lạc đại thạch, mệnh dữ thạch câu oanh cái sổ 
nhận nhi ha. Quan giả hãi tán di vi phấn toái tha tận, cập đáo địa 
phù khởi, vô tổn thương xứ. Tháp thành tứ tang, dạ phóng quang 
minh, viễn cận hàm đổ. Pham thử loại giả, vô phi ngã Phật thần 
thông lực đã! Thả Nhu văn chi, tích A Duc Vương dịch quỷ thần tạo 
bát vạn tứ thiên tháp, chiêm lễ giả như thân kiến Phật; trượng đầu 
khắc tháp, diéc nhĩ yêu phân ; khóa hai phù dé, nga tùy vụ ẩn; sự 
phi quái đản, kim cổ đồng phù. Thỉnh sám vu thạch, di truyền lai 
thế, vĩnh thác Già lam cảnh giới, dụng vi hàm thức tân lương, vô nãi 
bất khả hó?. 

Du vi: 

Thích Già lão tử di tam không chứng dao, diệt hậu mat thời, 
thiểu phụng Phật giáo, cổ hoặc chúng sinh, thiên hạ ngũ phần, tăng 
sái cư kì nhất, phế diệt di luân, hu phí tài bảo; ngu ngư nhi du, xuy 
xuy nhi tong, kì bất vi yêu my gian quỹ giả cơ hi! Bi kì sở vị 6 6 khả. 
Tuy nhiên sư nãi Phổ Tuệ thị giả, thâm đắc Trúc Lâm pháp tủy, luật 
thân khổ hạnh, hữu miệt tam điều, trực trương không quyền, thành 
đại thủ đoạn. Niệm kì trước vân căn, lũy quyến thạch, do thốn nhi 
xích, xích nhi nhẫn, nhất bộ tiến nhất bộ, nhất trùng cao nhất trùng, 
di chí ngột nhiên đặc lập, thế y khung thương, tang quan ha chi 
tráng quan, dif tao vật nhi luận công, khởi thao thao nhàn nap khả 
đồng nhật nhi ngữ dã! Y, hậu thử giả hựu kỉ bách niên, phủ ngưỡng 
biến diệt, trùng hữu phát dư trường khái, ninh vô Nhu đẳng bối sổ 
nhân, hà khả tất dã! 

Nhược phù thúy nghiễn thương ba, giang không tháp ảnh, nhật 
mộ bién chu, phiêu nhiên ki ha, thói bóng ngạo nghé, dát thuyền 
huyền nhi ca Thương lang, tó Tử Lăng nhất ti chi thanh phong, 
phỏng Đào Chu Ngũ Hồ chi cựu ước; thử cảnh, thử hoài, duy dư dữ 
thử giang sơn tri chi. 

Thiệu Phong tam niên nguyệt nhật; Tả ti lang trung, Tả gián 
nghị đại phu Trương Hán Siêu Thăng Phu kí. 
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Dich nghia: 


BAI Ki THAP LINH TE 
Ở NÓI DUC THUY ! 


Qué ta nhiều cảnh đẹp, thuở thiếu thời dao chơi, in đấu chán hầu 
khắp. Từng dừng thuyén lên núi này, vỗ tấm bia bên vách núi, cạo 
rêu mà đọc kĩ, mới biết ngôi tháp cũ này xây từ năm Tân Mùi, niên 
hiệu Quang Huu thứ bảy triéu Nguyễn 2. Đến khi trèo lén tán đỉnh 
cheo leo, chi thấy nén hoang ngói vỡ vùi lấp giữa lum cây ram rap, 
đá tảng ngón ngang, bất giác bùi ngùi than thở. Sao su hung vong 
thành bại mới trải hai trăm mấy mươi năm mà đã trở thành dấu vết 
cũ ki? Rồi đây sẽ mai một cả ư? Hay lại có người xây dung lại? Từ có 
vũ trụ đã có núi này, khách lên núi dạo rồi vắng bóng, không biết đã 
bao người. 

Về sau ta làm khách bốn phương, giữ việc quan tại triều, lạm dự 
chức nơi đài sảnh thì chốn ẩn dật xưa ở bên trời chỉ còn đôi lúc được 
về thăm trong giấc mộng mà thôi! 

Vào mùa đông năm thứ hai sau khi đức vua lên ngôi, ta đang ở 
Kinh thành thì vị sơn tăng là Trí Nhu tới bảo rằng: “Việc xây dựng 
lại tháp báu bắt đầu từ năm Dinh Sửu, niên hiệu Khai Huu, qua sáu 
năm tròn, nay đã xong, xin ông làm cho bài kí. Công đức to lớn 
không biết chừng nào mà việc báo ứng cũng vậy. Khi mới xem đất để 
khởi công, sư Đức Vân đêm chiêm bao thấy hơn một nghìn người tụ 
họp ở đỉnh núi, trong đó có ba vị quý nhân, tướng mạo khác thường, 
bảo với mọi người rằng: “Các ngươi nên biết xây tháp là một việc tốt 
dep, để cứu vớt chúng sinh thoát khói tam dó °. Hôm bắt tay vào 
việc, sư Đức Môn lại chiêm bao thấy đức Trúc Lâm Phổ Tuệ kết ấn 
giữ cho tháp yên vững. Thế réi khi các sư Đức Tịnh, Đức Minh, kẻ 
trước người sau đang làm việc xây đường đi vào tháp, bỗng đẩy rơi 
một tảng đá lớn, người cũng rơi theo, lăn lộc cộc đến mấy nhẫn. Mọi 


1. Núi Duc Thúy, tức hòn Non Nước ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Binh. 

2. Trieu Nguyễn ở đây tức triều Ly. Nhà Trần sau khi được nước, gọi triéu Ly là 
triều Nguyễn. 

3. Tam đồ: Kinh Phát nói: Địa ngục là Hỏa dé; Quỷ đói là Dao dé; Stic sinh là 
Huyết đồ. 
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người trông thấy đều kinh hài chay tản hết, cho rằng thân thé họ tất 
phải nát vụn. Thế mà khi rơi tới đất, vực dậy thì không bị tổn 
thương một chỗ nào. Tháp xây bốn tầng, đêm tỏa hào quang, kẻ xa 
người gần đều trông thấy rõ. Tất cả những việc ấy, có việc nào không 
phải do phép mầu nhiệm của đức Phat ta. Va tôi lại nghe nói: Xưa 
vua A Dục sai quỷ thần xây tám vạn bốn nghìn ngôi tháp ; người đến 
chiêm ngưỡng cúng bái đều như chính mắt được trông thấy Phật. 
Hình tháp khắc ở đầu gậy cũng có thể trừ được yêu khí; cả ngôi tháp 
vượt qua biển, chốc lát ẩn khuất trong mây mù. Chuyện không phải 
là quái gở, xưa nay đều phù hợp, vậy xin ngài cho khắc vào đá để 
truyền lại đời sau, giữ lại lâu đài nơi còn Phật, dùng làm phương tiện 
tìm hiểu đạo nhà, như vậy há chẳng nên sao?” 

Ta nói: “Ông Thích Già lấy tam không ! mà đắc dao, khi tịch rôi, 
người đời sau ít thờ Phật giáo, mà chỉ làm mê hoặc chúng sinh. 
Thiên hạ có năm phần đất thì chùa chién chiếm hết một phần; bỏ cả 
luân thường, phao phí tiền của. Bọn sư sai thì dông dài, người khờ 
đại vội theo. Như vậy không biến thành yêu quỷ gian tà cũng thật là 
chuyện hiếm có! Tuy vậy thầy là học trò đức Phật, hiểu sâu phép 
Trúc Lâm, tu thân khổ hạnh, tỉnh thông được tam tu s: gio hai bàn 
tay không mà làm nên được việc lớn, dám trèo lén tận chân mây 
chồng từng hòn đá, từ một tấc lên một thước, từ một thước lên một 
nhẫn; một bước tiến thêm một bước, một tang cao thêm một tang, 
` đến lúc đứng cao sừng sững, thế chạm trời xanh, tô thêm vẻ hùng vĩ 
cho non sông, so với tạo hóa cũng công như nhau. Việc như vậy há 
đâu bon sư sai tầm thường kia có thể sánh tay được!” 

Than ôi! Sau này mấy trăm năm nữa, chốc lát cảnh tượng biến 
diệt, khiến ta cảm khái, chẳng nhẽ lại không có được vài người như 
vị sư Trí Nhu hay sao! 

Còn như non xanh nước biếc, bóng tháp dưới dòng sông, cưỡi 
chiếc thuyên con lúc chiều tà, thơ than chơi quanh chân tháp, nâng 
mái chèo lên mà thấy thỏa chí, gõ mạn thuyén mà ca khúc Thuong 
lang ?, thả dây câu với phong cách thanh cao của Tử Lăng *, du chơi 


1. Tam Không: Thuật ngữ nhà Phật; đó là Không tam muội, Vô tướng, Vô nguyện. 

2. Tam tu: Thuật ngữ nhà Phật; đó là Tu vô thường, Tu phi lạc, Tu vô ngã. 

3. Khúc Thuong lang: Khúc hat trong thiên Ly lâu, sách Mạnh Tit; chỉ su trong sach. 

4. Tử Lăng: Tức Nghiêm Quang, tự Tử Lăng. Ông được Hán Quang Vũ mời ra 
làm quan, song không ra; thường câu cá ở Phú Xuân. 
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Ngũ Hó, thám theo lời hen của Dao Chu `; cánh ấy, tình ấy, duy có ta 
với sông núi này biết thôi. 
Ngày thang Năm Thiệu Phong thứ ba (1343); Tá ti lang trung, Ta 
gián nghị đại phu Trương Hán Siêu tự Thăng Phủ soạn. 
Nguyễn Ngọc San dịch 
(Hợp tuyển Tho vän Việt Nam; ID) 
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1. Dao Chu: Tức Pham Lau Sau khi Pham Lai giúp Viet Vương đánh Ngô thành 
công, ông vé ấp Dao ở Ngũ Hó an cư, đời goi là Chu Công. 
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Phién ám: 
KHAI NGHIÉM TU BI Ki 


Tượng giáo do thiết, nãi phù đồ thị độ nhân phương tiện. Cái duc 
sử ngu nhi vô tri, mê nhi bất ngộ giả, tức thử di vi hồi hướng bach 
nghiệp địa. Nai kì dó chi giáo khoái giả, thù thất khổ không bản ý, 
vụ chiếm danh viên giai cảnh, di kim bích ki cư, long tượng kì chúng, 
đương thế lưu tục hào hữu bối hựu tòng nhi hưởng ứng. Cố phàm 
thiên ha áo khu danh thổ, tự cư ki bán. Tri hoàng quy chi, phi canh 
nhi thực, phi chức nhi y; thất phu thất phụ vãng vãng lí gia thất, khứ 
hương lí, tùy phong nhi my. Y! Khứ thánh du viễn, đạo chi bất minh, 
nhậm sư tướng giả, kí vô Chu Thiệu di thủ phong hóa, châu lu hương 
đảng, hựu vô tường tự di thân hiếu đễ chi nghĩa, tư nhân an đắc bất 
hoàng hoàng cố nhi chi tha? Diệc thế sử nhiên dã. Duy Bắc Hà lộ 
thượng bạn, Như Ngột giáp Thứ Nhị xã Khai Nghiêm tự nãi Lý triều 
Nguyệt Sinh công chúa sở sáng dã. Kì diện thế tắc Tiên Sơn vọng kì 
Nam, Diém Giang bao kì Bắc, nhất phương hình thắng, thực tụy ư tư. 
Y tích quy mô, huy di vô kỉ, ư thị Nội nhân hỏa đầu Chu Tuế toại 
xướng xuất hương nhân tinh lực trùng tân, do Khai Hựu ngũ niên 
Quý Dậu, việt thất niên Ất Hợi tất công. Phật giáo tăng phòng, tất 
nhưng cựu quán. Lạc thành chi nhật, hap cảnh tri mạo, mạc bất hợp 
chưởng tán than, di vi Nguyệt Sinh phục sinh đã. Mậu Dần đông, tự 
lai Thiên Trường; cầu dư văn đi vi kí. Thả viết: “Tự cố hữu chung, 
kim thủy đại thạch: nhược phi kí thực khủng dẫn tiền tung”. 

Du vị: tự phế nhu hưng, có phi ngô ý; thạch lập nhi khắc ha sự 
ngô ngón? Phương kim thánh triều, dục xướng hoàng phong di cứu 
đổi tục ; di đoan tại kha truất, chính đạo đương phuc hành. Vi sĩ đại 
phu giả, phi Nghiéu Thuấn chi đạo bất trân tiên, phi Khổng Mạnh 
chi đạo bất trước thuật, cố nãi khu khu dữ Phật thị nhiếp nhu, ngô 
tương thùy khi ? Tuy nhiên Tuế thường vi Nội Mật viện lại, tập ư tào 
sư, vãn bạc sĩ hoạn, hiếu xả thí, cố từ hậu lộc, phụng thân nhi thoái, 
thị ngô sở nguyện hoc nhi vị năng dã. Thị khả thu dã. 

Thí Hựu thập nhất niên, Kỷ Mão tuế, nhị nguyệt thập ngũ nhật. 
Chính nghị đại phu, Hàn lâm học sĩ, Tri chế cáo kiêm Thiêm tri Nội 
Mật viện sự. Chưởng bảo tứ kim ngư đại nha thủy Trương Hán Siêu 
Thăng Phủ kí. 

Theo Hoang Việt uăn tuyển — Bùi Huy Bích 
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Dich nghia: 
VAN BIA CHUA KHAI NGHIEM ! 


Tượng giáo 2 đặt ra là dé dao Phát dùng làm phương tiện tế độ 
ching sinh; chính vi muón khién cho nhüng ké ngu mà khóng giác 
ngộ, mé mà không tinh lấy đó làm nơi trở vé với thiện nghiệp. Thé 
nhưng những kẻ giáo hoạt trong bọn sư sai lai bó mất ý gốc khổ 
hạnh sắc không của đạo Phật mà chỉ chăm lo chiếm những nơi đất 
tốt cảnh đẹp, tự giát vàng nạm ngọc cho chỗ ở của chúng rực rỡ, tô 
điểm cho môn dé của chúng lộng lẫy nhu voi rồng. Duong thời bon có 
quyền thế, bọn ngoại đạo a dua lại đua đòi hùa theo. Vì thế những 
nơi u nhã thanh kì trong nước, chùa chién đã chiếm mất một nửa. 
Bọn áo thâm, áo vàng tụ tập ở đấy, không cày mà ăn, không dệt mà 
mặc; những người thất phu thất phụ thường bỏ cửa nhà, bỏ làng xóm 
lũ lượt quy theo. 

Than ôi! Các bác thánh hiên ngày càng xa cách, chính đạo ngày 
càng lu mờ; những kẻ làm thay, làm tướng dà không có bác Chu, 
Thiệu ? để dẫn đầu việc giáo hóa, các xóm thôn châu huyện lại không 
có trường dé day đỗ nghĩa hiếu thảo hòa thân, như thé thì người ta 
tránh sao khỏi hoang mang, ngoảnh nhìn réi bỏ đi theo đường khác. 
Đó cũng là thế tất nhiên. : 

Chùa Khai Nghiêm ở xã Thứ Nhi, tổng Nhu Ngột, miền trên lộ 
Bắc Hà là ngôi chùa do công chúa Nguyệt Sinh triéu Lý xây dựng. 
Xung quanh : núi Tiên Son cháu phía Nam, sông Điểm Giang bao 
phía Bắc ; cảnh đẹp cả một vùng thực đã quy tụ ở nơi đây. Nhưng 
tiếc thay quy mô xây dựng trước đã đổ nát chẳng còn được bao nhiêu. 
Lúc đó Chu Tué làm chức Nội nhân hỏa đầu dat dẫn dân làng góp 
công xây dựng lại. Khởi công từ năm Quy Dậu niên hiệu Khai Huu 
thứ năm (1335), đến năm Ât Hợi niên hiệu Khai Hựu thứ bảy (1337) 
thì xong. Trong chùa điện Phát, phòng tăng déu theo kiểu cũ. Ngày 
làm lễ khánh thành, già trẻ trong cả một vùng đều chắp tay khen 
ngợi, tưởng như công chúa Nguyệt Sinh sống lại. 


.1. Chùa Khai Nghiêm ở xã Vọng Nguyệt, huyện Yên Phong, tinh Bác Ninh. f 
2. Tuong gido: Thuat ngü nhà Phát; chi viëc truyën giáo bàng hinh tugng. 
3. Chu. Thiéu: Chu Cong Bán, Thiéu Cóng Thich; hai vi hién than dói Chu. 
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Mua dóng nám Mau Dan, Chu Tué than hành dén phi Thién 
Trường xin ta viết cho bai kí và nói: “Chùa này xưa vốn có chuông, 
nay mới thay bằng bia đá. Nếu không ghi lại sự tích, sợ sau này mai 
một mất dấu xưa”. 

Ta nói: “Phục hưng ngôi chùa đổ nát vốn không phái ý ta, việc 
dựng bia khắc chữ cần gì đến văn của ta! Vả lại ngày nay thánh triều 
muốn mở mang giáo hóa để cứu phong tục đồi bại. DỊ đoan đáng phải 
truất bỏ, chính đạo cần được phục hưng. Người sĩ đại phu, những điều 
trái đạo Nghiéu Thuấn không bày tỏ, những diéu trái đạo Khổng 
Mạnh không trước thuật, nay khư khư tán dương nhà Phật, ta sẽ lừa 
ai! Tuy vậy, ông Chu Tuế đã từng làm quan ở Nội mật viện, thông 
thạo việc văn thư, đến lúc tuổi già khinh đường sĩ hoạn, hay làm từ 
thiện, cố từ bổng lộc, xin được thoái nghỉ; điều đó ta muốn hoc ma 
chưa được, bởi vậy đáng viết vậy”. 

Ngày Mười lam thang Hai năm Ky Mão, Niên hiệu Khai Huu thứ 
mười một (1339), Chính nghị đại phu, Hàn lâm học sĩ, Tri chế cáo 
kiêm Thiêm tri Nội mật viện sự Chưởng bảo tứ kim ngư đại nha thủy 
Trương Hán Siêu tự Thăng Phủ soạn. 


Nguyễn Đức Vân dich 
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Phién ám: 
BACH DANG GIANG PHU 


Khách hüu: 

Quái hàn man chi phong phàm; 

Tháp hao dang chi hai nguyét. 

Triéu dat huyén hé Nguyén Tuong; 

Mộ u thám hé Và Huyét. 

Cửu Giang, Ngũ Hó, Tam Ngô, Bach Việt, 
Nhân tích sơ chí, mị bất kinh duyệt. 
Hung thôn Vân Mộng giả sổ bách, 


o 
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Nhi tú phuong chi tráng chi do khuyét nhu da. 
Nai kích tiếp hồ trung luu; 

Tùng Tứ Trường chi viễn du. 

Thiệp Dai Than khẩu, tố Đông Triéu đầu; 

Để Bạch Đằng Giang, thị phiếm thị phù. 

Tiếp kình ba chi vô tế; 

Trám diêu vĩ chi tương mâu. 

Thủy thiên nhất sắc; phong cánh tam thu. 

Chử địch ngạn lô; sắt sắt sâu sâu 

Chiết kích trầm giang; khô cốt doanh khâu. 
Thảm nhiên bất lạc; trữ lập ngưng mâu. 

Niệm hào kiệt chi dĩ vãng; 

Than tung tích chi không lưu! 

Giang biên phụ lão, vị ngã hà cầu? 

Hoặc phù lê trượng, hoặc trạo cô châu. 

Ấp du nhi ngôn viết: 

Thử Trùng Hung nhi thánh cám Ô Mã Nhi chi chiến địa; 
Dữ tích thời Ngô thi phá Lưu Hoằng Thao chi cố châu dã. 
Đương kì: E 

Trục lô thiên lí; tinh kì y ni. 

Ti hưu lục quân; binh nhẫn phong khi. 

Thư hùng vị quyết, Nam Bac đối lũy. 

Nhật nguyệt hôn hề vô quang; 

Thiên địa lám hé tương hủy. 

Bi Tất Liệt chi thế cường; Lưu Cung chi kế quỷ. 
Tu vị đầu tiên; khả tảo Nam ki. 

Kí nhi: 

Hoàng thiên trợ thuận; hung đồ phi mi. 

Mạnh Đức Xích Bich chi sư, đàm tiếu phi khôi; 
Bó Kiên Hợp Phi chi trận, tu du tống tử. 

Chí kim giang lưu, chung bất tuyết sí. * 

Tái tao chi công; thiên cổ xưng mi. 

Tuy nhiên: 

Tự hữu vũ trụ ; cố hữu giang sơn. 

Tín thiên tiệm chi thiết hiểm; 


Lai nhán kiét di dién an. 

Mạnh Tân chi hội, ung dương nhược Lữ; 

Duy Thủy chi chiến, quốc sĩ như Hàn. 

Duy thử giang chi đại tiệp, 

Do Đại Vương chi tặc nhàn.. 

Anh phong khả tưởng; khẩu bi bất san. 

Hoài cổ nhân hề vẫn thế; 

Lâm giang lưu hề hậu nhan. 

Hành thả ca viết: 

“Đại giang hà cón cổn, Hóng dao cự lãng hé triéu tông vô tận. 

Nhân nhân hé văn danh, phi nhân hé câu dẫn”. 

Khách tòng nhi canh ca viết: 

“Nhị thánh hề tịnh minh, tựu thứ giang hề tẩy giáp binh. 

Hồ trần bất cảm động hề, thiên cổ thăng bình. 

Tín tri: bất tại quan hà chi hiểm hé, duy tai ý đức chi mạc kinh”. 
Theo Quán hiền phú tập - Hoàng Tuy Phu 


Dịch phú: 


BÀI PHU SONG BACH DANG 1 


Khách có ké: 

Giuong buóm giong gió chơi voi; 

Lướt bể choi trăng mdi miết. 

Sớm gõ thuyền chừ Nguyên, Tương, 

Chiều lần thám chu Vũ Huyét. 

Cửu Giang, Ngũ Hồ, Tam Ngô, Bách Việt, 

Nơi có người qua, đâu ma chẳng biết. 

Dám Vân Mộng ? chứa vai trăm trong dạ đã nhiêu, 


1. Sông Bạch Đằng: Nhánh sông Thái Bình chảy qua tỉnh Quảng Ninh; nơi đây 
đã xáy ra trận thủy chiến ác liệt giữa quân ta và giặc Nguyên. Ta thắng lớn. 

2. Nguyên, Tương, Vũ Huyệt, Cửu Giang, Ngũ Hô, Tam Ngô, Bách Việt, Van 
Mộng: Những tên đất và những nơi có cánh đẹp nổi tiếng ở Trung Quốc. 
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Ma lòng tráng chí bốn phuong vån còn tha thiết. 

Ben giữa dòng chu buông chéo, 

Học Tử Trường ! chit thú tiêu dao. 

Qua cita Dai Than, ngược bến Đông Triêu, ? 

Đến sông Bạch Đằng, thuyên bơi một chiêu. 

Bát ngát sóng hình muôn dặm, 

Thướt tha đuôi tri một màu. 

Nước trời một sắc, phong cảnh ba thu, 

Bờ lau san sát, bến lách diu hiu. 

Sóng chim giáo gáy, gò đây xương khô, 

Buôn vi cảnh thảm, đứng lặng giờ lâu. 

Thương nỗi anh hùng đâu váng tá, 

Tiéc thay dáu vét luóng cón luu. 

Bén sóng các bó lao, hói y ta sé cáu, 

Có ké gay lé chóng truóc, có nguói thuyén nhe boi sau. 
Vai ta mà thua rằng: 

Đây là chiến dia buổi Trung Hung, nhị thánh bắt Ó Mã, 
Cũng là bài đất xuta, thuở trước Ngô chúa phá Hoằng Thao Ÿ. 
Đương thời: 

Thuyén bè muôn đội, cờ quạt phấp phới, 

Hùng hổ sáu quân, giúo gươm sáng chói. 

Trận đánh được thua chúa phán, 

Chiến lüy Bắc Nam chống đối. 

Ánh nhật nguyệt chừ phải mờ, 

Báu trời đất chit bại hoại. ` ` 

Kia Tốt Liệt thế cường, Lưu Cung chước dối, * 


1. Tử Trường: Tên tự của Tư Mã Thiên, nhà sử học nổi tiếng đời Hán, Trung 
Quốc. Ông hay đi chơi các danh lam thắng cảnh, các di tích. 

2. Dai Than, Đông Triều: hai tên đất trên sông Bạch Đằng, những nơi có quan 
hệ chặt chẽ với trận thủy chiến ác liệt giữa quân ta với giặc Nguyên đời Trần. 

3. Nhị thánh chỉ vua Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông, hai vua đã lãnh 
đạo cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên, bắt tướng giặc Ô Mã Nhi trên sông Bạch 
Đằng. Cùng nơi này, xưa Ngô Quyển đã đánh thắng Hoằng Thao, giặc Nam Hán. 

4. Hốt Tất Liệt là vua Nguyên; Lưu Cung là vua Nam Hán. 
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Chúng tưởng ra quán một lần. 
Quét sạch Nam bang suốt cõi! 
Thế nhưng: 
Trời cũng chiều người, ` 
Hung đô hết lố:! 
Khác nào trận Xích Bích, 
Quân Mạnh Đúc tan tác tro bay l 
Tran Hop Phì, gidc Bô Kiên hoàn toàn chét trui 2: 
Dén nay nuóc sóng tuy cháy hoài, 
Mà nhục quán thù khôn rita nói! 
Túi tạo công lao, nghìn xưa ca ngợi. 
Tuy nhiên: 
Từ có vü trụ, dá có giang san. 
Quả là trời đất cho nơi hiểm trỏ, 
Cũng nhờ nhân tai giữ cuộc điện an, 
Hội nào bằng hội Mạnh Tán, có vuong su ho La S 
Trán nào bang trán Duy Thúy, có quóc si ho Han 
Kia trận Bach Đằng mà dai tháng, 
Bói Dai Vuong coi thé gidc nhàn °. 
Tiéng thom con mái, bia miéng khóng mon. 
Khách choi sóng chit ú mặt, người hoài có chit lệ chan. 
Rói vita di vita ca ráng: 

Sóng Dang mót dai dài ghé, 
Sóng lón cuón cuón trói vé bé Dong. 

Những người bát nghĩa tiêu vong, 
Nghìn xưa chỉ có anh hùng lưu danh. 


1. Mạnh Đức là tên tự Tào Tháo. Năm 208, quân Tào bị Chu Du, Gia Cát Lượng 
đánh tan ở Xích Bích, vùng Hán Khẩu, Trường Giang. 

2. Thời Tấn, Tạ Huyền đánh tan quân Bồ Kiên vùng Hợp Phì, Hoài Hà. 

3. Lã Vọng thời Chu hội quân ở Mạnh Tân đánh Trụ. 

4. Hàn Tín đời Hán đánh thắng quân Tề ở Duy Thủy. 

5. Giặc nhàn, dịch từ chữ “tặc nhàn”. Năm 1287, giặc Nguyên đánh nước ta lần 
thứ ba; vua Trần Nhân Tông hỏi Hưng Đạo Vương về thế giặc, Vương đáp: “Kim niên 
tặc nhàn”, nghĩa là: Thế giặc năm nay dễ phá. 
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Khách cüng nói tiép mà ca ràng: 
Anh minh hai vi thánh quan, | 
Sóng đây rửa sach máy lan giáp binh. 
Giác tan muón thuó tháng binh, 
Bởi đâu đất hiểm cốt minh đức. cao. 
Bùi Văn Nguyên dich 


(Hop tuyển Tho van Việt Nam; II) 


TRAN MANH 
(Tran Minh Tông) 
(1300 - 1357) 


Trần Mạnh tức vua Trần Minh Tông là con thứ tư của vua Trần Anh 
Tông. Trong mười lăm năm làm vua, và cả thời kì hai mươi tám năm làm 
Thượng hoàng, ông dà có nhiều đóng góp cho công cuộc giữ gin và phát (ron 
đất nước thời bấy giờ. Vua Trần Minh Tông trân trọng hgười có thực tài, 
nhiều người tài cao, đức trọng đã được giữ những vị trí thích đáng, phát huy 
được tài đức, có đóng góp cho việc nội trị, ngoại giao của nước nhà. Thời vua 
Trần Minh Tông, văn hóa cũng khá phát triển. 

Nhưng nhà Trần đến thời vua Trần Minh Tông da thể hiện một số mat 
yếu; trong đó, việc đối phó với nạn mâu thuẫn nội bộ da trở thành việt lớn. 
Sự kiện quan Thượng tể Trần Quôc Chẩn cùng hàng trăm người bị giết oan 
vào thời Trần Minh Tông là sự kiện đáng buồn. 

Vua Trân Minh Tông có để lại một số thơ được chép trong Toàn Việt thì 
lục của Lê Quý Đôn, Việt âm thi tập của Phan Phu Tiên, Hoàng Việt thi tuyến 
của Bùi Huy Bích v.v... Thơ văn ông tao nhã, phóng khoáng. Dưới đây, chúng 
tôi tuyển dịch một số bài. 


$ 
吟 入 黄花 酒 可 倾 
GRRE MME 
古今 人 物 知 多 少 
一 滴 南 山 未 了 清 
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Phién dm: 
CUC 


Ngám nhập hoàng hoa titu khả khuynh, 
Cúc li thu sắc van do hinh. 
Cổ kim nhân vật tri đa thiểu, 
Nhất trích Nam sơn vị liễu thanh. 
Theo Việt ám thi tap — Phan Phu Tiên 


Dịch nghĩa: 
HOA CÚC 


Vịnh tới hoa cúc thì có thể nghiêng bầu chuốc chén, 
Giậu cúc vào lúc sắc thu đã muộn vẫn còn thơm. 
Nhân vật nổi tiếng xưa nay biết bao người, 
Chỉ một giọt thôi, vẫn chưa hiểu rõ được câu thơ có hai 
chữ núi Nam. 
Dịch thơ: 
Ngâm thơ chuốc chén rượu hoa vang, 
Gidu cúc thu già ván ngát hương. 
Kim cổ biết bao nhân uật nhỉ, 
Nam sơn một giọt uẫn chưa tường. 
Đào Phương Bình — Nam Trân dich 
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Phién ám: 


TANG TRAN BANG CAN 
HOA TUONG TINH THI 


Hinh dung cót cách nai dóng han, 

Tuóng mao dinh dinh diéc khá quan. 

Phong luu nhát doan hón miéu tán, 

. Tám lí nan miéu cánh cánh dan. 
Theo Toàn Viét thi luc — Lë Quy Dén 


Dich nghia: 


TANG TRAN BANG CAN ' BỨC 
CHAN DUNG KEM THEO BAI THO 


Hinh dung cốt cách chịu đựng được giá lạnh mùa đông, 
Tướng mạo đường đường cũng đáng xem. 

Mọi vẻ phong lưu đều vẽ được hết, 

Chỉ khó vẽ tấm lòng son chói sáng mà thôi. 


Dịch thơ: 


Hình dung cốt cách tựa cây thông, 
Tướng mạo nghiêm trang cũng dáng trông. 
Moi vé phong lưu tô được hết, 
Khón tô choi chói tám son lòng. 
Cao Huy Giu (Bd. Đại Việt sử ki toàn thu) 


1. Trân Bang Cán: Người cùng thời với vua Trần Minh Tông. Ông giữ chức Đại 
hành khiển Thượng thư tả bộc xạ. Sử chép ông giản dị, tín thực, được vua Minh Tông 
yêu quý. 
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Phién ám: 


VAN QUAN VIEN HUE NHAN 
QUOC SU | 


Tịch dương thu ha tam duy cháu, 

Lich lich giang son kí cuu du, 

Hué lý Tay quy hà xứ vấn. 

Đại Long cảng khẩu thúy không lưu. 
Theo Việt âm thi tập — Phan Phu Tiên 


Dịch nghĩa: 


VIẾNG QUỐC SƯ HUỆ NHẪN 
Ở CHÙA QUÁN VIÊN 


Chiều tà, tạm buộc thuyền dưới cây, 

Non sông vẫn còn đó, nhớ cuộc chơi xưa. 

Người đã mang dép về Tây Thiên, biết đâu mà hỏi, 
Cửa khẩu Đại Long ` nước luống những trôi hoài. 


1. Cứa Đại Long: ở huyện An Hòa, nay thuộc tỉnh Quảng Ninh 
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Dich tho: 
Cây chiều rú bóng buộc thuyên thoi, 
Đây cảnh năm nào đã ghé choi. 
Dép trấy Táy thiên, mờ mit dấu, 
Dai Long nước cứ litng lờ trôi. 
Đào Phương Bình - Nam Trân địch 
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Phién dm: 
DE DONG SON TU 


Van tu thanh son son tu van. 

Van son truóng dü lao tang than, 
Tu tong Vién cóng khú thé hau. 
Thiên ha Thich tử không vô nhân. 


Theo Toàn Việt thi luc - Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 


DE CHUA DONG SƠN ! 


Máy tựa núi xanh, núi tua máy, 

Mây núi thân mãi với vi su già. 

Từ sau khi Viên Công ? tạ thế, 

Phật tử trong thiên hạ không còn ai nữa! 


Dịch thơ: 


Máy tựa núi xanh, nui tua mây, 
Nui mây còn mãi vói su thấy. 
Từ độ Viên Công người tạ thế, 
Đâu còn Phát tử đến nơi đây! 
Trần Lê Sáng dich 


甘露 夺 
a REX 
溪 西 月 影 转 篇 余 
EN BADR 
一 经 古松 初 险 花 


E 


1. Chùa Đông Son: Ở huyện Ý Yên, Nam Định. 
2. Viên Công: Tức sư Viên Chiếu, tên thực là Mai Trực, đời Lý. Xin xem thêm 
Thiên uyển tập anh trong sách này. 
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Phién dm: 
CAM LO TU 
Tung tháy toàn thuong nháp vong da, 
Khé Tay nguyét ánh chuyén thiém tà. 
Cách thón dé diéu vuu sam tich, 
Nhat kính có tüng so truy hoa. 
Theo Toàn Việt thi luc — Lë Quy Đôn 


Dich nghia: 
CHUA CAM LỘ ! 


Dày nüi xanh biéc cháp chüng truóc mát, 

Bóng tráng phía Tây dòng suối soi chéch mái hiên. 
Tiéng chim kéu cách xóm càng thém váng vé, 

Một lối thông già bắt đầu rung hoa. 


Dịch thơ: 


Chap chung xanh biếc dãy non xa, 

Trăng xế khe tây roi mdi nhà. 

Chim hót bên thôn thêm quanh qué, 

Trên đường thông rụng mấy bông hoa. 
Theo Bản dịch, Hợp tuyển thơ uăn Việt Nam 


X xm 
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1. Chùa Cam Lộ: Chùa ở huyện Đông Triều, tinh Quảng Ninh. 
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Phién ám: 
NGHE AN HANH DIEN 


Sinh dán nhất thị ngã bao đồng, 
` Tú hải hà tâm sử khốn cùng. : 
Tiêu tướng bất tri Cao Tổ ý, 
Vị ương hư phí nhuận thanh hồng. 
Theo Việt ám thi tập — Phan Phu Tiên 


Dịch nghĩa: 
HANH CUNG Ở NGHỆ AN ! 


Hết thay sinh dân đều là người ruột thịt của ta, 

Nỡ lòng nào để cho bốn bể khốn cùng. 

Tướng quốc họ Tiêu ? không hiểu ý của Cao Tổ, 

Tô điểm đỏ xanh cung Vị Ương chỉ là tiêu phí vô ích. 


Dịch thơ: 


Vua tôi máu mù giống nòi chung, 
Bốn bể sao dang để khốn cùng. 
Tiêu tướng vung suy lòng Hán Tổ, 
Phí tiền tô điểm Vị Ương cung. 
Nam Trân dich 


1. Theo chú thích của VATT, Trần Minh Tông làm thơ này khi đi tuân thú Nghệ 
An và thân chinh dẹp yên miền Tây. Xét trong sử, đó là năm Giáp Tuất (1334). 

2. Tướng quốc họ Tiêu: tức Tiêu Hà, vị tướng quốc thời Hán Cao Tổ, người đã xây 
dựng cung Vị Ương ở đất Hàm Dương cực kỳ lộng lẫy. Hán Cao Tổ cho rằng làm nhu 
váy chí chuóc oán vói dán. 
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Phién ám: 
DA VÜ 


Thu khí hóa dáng thát thu minh, 

Bích tiéu song ngoai dé tàn canh. 

Tu tri tam tháp nién tién thác, 

Kháng bá nhàn sáu dói vü thanh. 
Theo Việt âm thi tập — Phan Phu Tiên 


Dich nghia: 


MUA DÉM 


Hoi thu lóng bóng dén mó di truóc ánh ban mai, 
Tàu chuối xanh ngoài cửa só điểm canh tàn. 

Tự biết sai lầm ba mươi năm trước !, 

Đành ôm sầu mà nghe tiếng mưa rơi. 


1. Theo sử chép, năm Mậu Thìn (1328), vua Minh Tông nghe lời vu cáo giết oan 
bố vợ là Trần Quốc Chẩn. Sau vua có truy phục cho Quốc Chẩn, song vẫn rất hối hận. 
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Dich tho: 
Den thu hiu hát trước bình minh, 
Ngoài cửa thâu đêm chuối điểm canh. 
Ba chuc năm qua lâm lõi ấy, 
Nghe mua chi để dạ buôn tênh. 
Theo Bản dich Hoàng Việt thi vän tuyến 
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Phién ám: 
BACH DANG GIANG 


Van van kiém kich bich toan ngoan, 
Hai thán thon triéu quyén tuyét lan. 
Xuyét dia hoa dién xuán và té, 

Hám thién tüng lai vàn phong hàn. 
Son hà kim có song khai nhàn, 

Hó Viét doanh tháu nhát y lan. 
Giang thüy dinh hàm tàn nhát ánh, 
Thác nghi chién huyét vi táng can. 

Theo Hoàng Viét thi tuyén — Büi Huy Bích 


Dich nghia: 
SONG BACH DANG ! 


Núi biéc cao vit nhu gươm giáo, kéo tầng máy, 

Thuóng luồng nuốt thủy triéu, cuộn làn sóng bac. 

Những bóng hoa như hoa deo tai nở day đất saù mưa xuân, 

Tiếng thông reo như tiếng sáo làm rung bầu trời trong gió 
lạnh chiều. 

Cảnh non sông xưa này đã chứng kiến hai cuộc chiến 
thắng lớn, 

Việc được thua của Hồ — Việt dựa vào một mái chèo. 

Nước sông mênh mông đỏ ối dưới bóng mặt trời tà, 

Lâm tưởng rằng máu chiến trận vẫn chưa khô. 


1. Sông Bạch Dang: Nhánh sông Thái Bình chảy qua tỉnh Quảng Ninh; nơi đây 
đã xẩy ra hai trận thúy chiến ác liệt giữa quân ta và giặc ngoại xâm: Ngô Quyền phá 
quân Nam Hán (939), Trần Hưng Đạo phá quân Nguyên (1288). 
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Dich tho: 


470 


Tua guam nui biéc cham tầng máy, 
Thán bién nuót triéu sóng cuón xáy. 
Trải đất hoa xuân mua ngót lạnh, 
Rung trời thông réo gió heo may. 
Son ha nay trước hai lân tháng, 

Hô Việt được thua một mái chèo. _ 
Sông nước trời chiêu mâu thắm đỏ, 
Tưởng rằng máu trân vån đâu đây. 
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Tran Lê Sáng dich 


Phién dm: 
DOC DICH 


Tam tuyét vi bién dai Dich kinh, 
Càn khôn toàn tai thử thân hinh. 
Di thời tĩnh kiến dương tiêu túc, | 
Trấn nhật tiém quan vật phát sinh. 
Phủ ngưỡng nhược năng tâm bất tạc, 
Hành tàng hà xứ đạo vô thành. 
Phong lô nhất chú trầm hương niểu, 
Đề điểu sổ thanh xuân trú tình. 

Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
ĐỌC KINH DỊCH 


Kinh Dịch lớn lao đã ba lần đứt lề da `, 

Tất cà trời đất đều ở trong thân hình này cả. 

Chốc lát lặng thấy sự sinh diệt của khí dương, 
Suốt ngày ngầm xem sự nẩy nở của muôn vật. 

Cúi nhìn đất, ngẩng nhìn trời mà lòng chẳng thẹn, 
Dù ra giúp nước hay ở ẩn, bé nào đạo chẳng thành. 
Một nén hương trầm trong lò, khói lên nghi ngút, 
Vài tiếng chim kêu giữa ngày xuân tạnh sáng. 


1. Sách xưa chép Khổng Tử đọc Kinh Dịch nhiều lan, đến nỗi sách ba lần đứt lê da. 
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Dich tho: 
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Lé dut ba lán, doc Dich kinh, 
Tóm thu troi dát mót than hinh. 
Phút giây lặng thấy duong tàn hiện, 
Suốt buói ngâm xem vat phát sinh. 
Cui ngáng ví như long chẳng then, 
Hanh tàng đâu sợ dao khóng thành. 
Lò trầm tỏa ngát mùi hương nhe, 
Vài tiếng chim xuân hót nắng lành. 
Đào Phuong Bình — Nam Trân dich 
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Phién ám: 


NGUYÉT ÁNG SON HÀN DUÓNG 


Tác dác phi tám vi xuát trán, 

Hi xuyén bách nap bán tang than. 
Màn son hoa sác xuán tam nguyét, 
Nhát chám tuyén thanh thu bát phán. 
Chi khüng thé gian vó tháng cánh, 
Mac ngón thién ha khiém nhàn nhan. 
Thử ông luyện đắc tám như thiết, 

Bất phục lê hoa nhập mộng tan. 


Dịch nghĩa: 


NHÀ HAN ĐƯỜNG 
Ở NÚI NGUYỆT ÁNG 


Sớm hiểu được thế nào là phi tâm nhưng chưa ra khỏi 
được trần tục, 

Hãy mặc chơi áo bách nạp mới tạm giống sư thôi. 

Sắc hoa đầy núi như trong ba tháng xuân, 

Tiếng suối nghe bên gối như tiết thu đã tám phần. 

Chỉ sợ trên đời không có thắng cảnh, 

Chớ nói trong thiên hạ thiếu người thanh nhàn. 

Ông già này luyện được lòng như sắt thép, 

Ngọn giáo hoa lê không còn đi vào giấc chiêm bao nữa. 
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Dich tho: 


Lòng Phát chua thành chúa xuất gia, 
Gióng su vi bói khoác cà sa. 

Đây non hoa nở xuân hang trẻ, 
Quanh gối khe reo hu sắp gid. 

Cảnh đẹp thế gian e chẳng mấy, 
Người nhàn thiên ha thiếu đâu ma. 
Ông này luyện được lòng như thép, 
Giấc mộng “hoa lê” chuyện đã qua. 


Đào Phương Bình - Nam Trân dịch 
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TRAN HIEU KHA 


(? -?) 


Hién chua biét óng sinh, mát nàm nào; qué quán ở đâu. Chi biết Trần 
Hiệu Kha làm quan dưới triéu vua Trần Minh Tông. Ông lấy hiệu Quất Lâm 
Tan Khanh; còn một bài thơ chép trong Toàn Việt thi luc của Lê Quý Đôn 
(Sách Việt âm thi tập của Phan Phu Tiên và Chu Xa cũng chép bài này, 
nhưng đề của Trần Phóng Khả). 
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qui 


Phiên âm: 
TỨC SỰ 


Uyên Minh ái túy ngã bất túy, 
Đồ Nam ái thụy ngã bất thuy. 
Đồi nhiên nhất chám lạc thiên chân, 
Tỉnh lai vạn sự đô vong kí. 
Theo Toàn Việt thi luc - Lê Quy Đôn 
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Dich nghia: 


TUC SU 


Uyén Minh ' thich say, ta chang thich say, 
Đề Nam ? thích ngủ, ta chẳng thích ngu. 
Tu nhiên ngủ lim di một gidc vui vé, 

Tinh day muón viéc déu quén hét. 


Dich tho: 


Uyén Minh thích rugu, tó cháng thích, 
Dé Nam thích ngu, tó chang thiét. 
Hón nhién dáy giác bói trói cho, . 
Tinh ra muón viéc déu quén hét. 
Trán Lé Sáng dich 


1. Uyén Minh: Tác Dao Uyén Minh, người đời Tán, tính thích uống rượu. 
2. Dó Nam: Tức Tran Đoàn, người đời Tống; tính thích ngủ. 
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PHAM MAI 


(? -?) 


Pham Mại còn goi Pham Tông Mại, hiệu Kính Khê; người làng Kính 
Chủ, huyện Hiệp Sơn; nay là huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông là anh 
em ruột với Pham Ngộ. 


Phạm Mại làm quan Ngự sử trung tán, sau thăng chức Môn hạ sánh 
đồng tri, thời vua Tran Minh Tông. Phạm Mại từng đi sứ sang nhà Nguyên 
cùng Nguyễn Trung Ngạn. Tính ông cương trực, nói thẳng ; vì thế mà mấy 
lần bị cách chức. 

Ông để lại một ít bài thơ chép trong bộ Toàn Việt thi lục, một bài phú 
được chép trong bộ Quần hiền phú tập. 
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Phién ám: 
BAC SỨ NGẪU THÀNH 


Da quán tang kinh túc, 
Ngam tién có thiéu luu. 
Bach ván duong hó hiéu. 
Hoàng diép màn lám thu. 
Doan nhan hy gia tín, 
Dé vién tu khách sáu. 
Thứ sinh huu cánh vấn, 
Hành chi nhám du du. 
Theo Toàn Viét thi luc — Lë Quy Bón 


Dich nghia: l 
NGAU HUNG TREN DUONG ÐI 
SU PHUONG BAC 


Tüng qua dém 6 cái quán dóng nói này, 

Cho nén chiếc roi tho nay tam dừng lại đây một chốc. 
Buổi sáng, máy tráng ngay trước cửa, 

Mùa thu, lá vàng đây rừng. 

Cánh nhan lạc bầy, tin nhà vắng,. 

Tiếng vượn hú vang, khách tự sau. 

Cuộc đời này thôi đừng hỏi nữa, 

Đi hay dừng, phó mặc cho [tương lai] mờ mịt. 


Dịch thơ: 


Quán quê từng nghỉ lại, 

Vó ngựa nay dừng chơi. 

Của sớm giăng máy bac, 

Rung thu ngáp lá rơi. 
Nhan thua tin váng ngdt, 

Vugn hú khách bói hói. 

Cánh ngó thói ditng hói, 

Ra sao phó mặc đời. 

Tuán Nghi dich 
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Xã F& HPA UE Fo 8 
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Pt # Bk ak BH BE 
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Phién ám: 
DE AN GIA SÓ CU HOA VAN 


Dao xú tri quán xú vi lan, 
Thuong lé xao phá bích dài ban. 
Nhát khám nhán vát hón vó phán, 
Só máu dién vién tác tu khoan. 
Đào Lệnh quy tâm đới tùng cúc, 
Thiếu Lăng ngâm hứng động giang sơn. 
Đa tình tối ái đường tiền cảnh. 
Vân ngoại du dư quyện điểu hoàn. 
Theo Toàn Việt thi luc - Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 
HOA VAN BAI DE CHO Ó AN Si 


Kháp noi déu biét óng danh thom nhu hoa lan, 
Chiếc gậy lê chóng nát khắp rêu xanh. 

Tấm áo nổi danh không màng đến, 

Vài mẫu ruộng vườn đủ mình thoải mái. 

Lòng quy ẩn của Đào Lệnh ' mang cả tùng, cúc, 
Tiếng ngâm thơ của Thiếu Lăng ? động đến núi sóng. 
Người đa tình yêu nhất cảnh nước nhà, 

Ngoài mây xa thám chim mỏi bay vé ! 


GA 
dhe Hộ Sé 
TAREAS 
BRERA 
#r Ht JSU # Ars 
dk Ug 
清谈 高 解 十 年 狂 
ae TH 1 gk Up PE + 
— 3% if 70K EF 


1. Đào Lệnh: Dao Tiém, người thời Tán; làm huyện lệnh Banh Trạch, chán ghét 
cảnh làm quan về ở ẩn; tính thích hoa cúc. 

2. Thiếu Lăng: hiệu của nhà thơ lớn đời Đường, Đỗ Phủ. Đỗ Ph* cũng EE làm 
quan, di chu du các nci; dén dáu déu có tho. 
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Phién ám: 
PHONG TANG 


Bai thoát trán trung ba diép mang, 
Tam hué liéu lai phóng tang phuong. 
Bích khé tuyét tinh trà áu sáng, 
Hàng thu phong da trúc vién luong. 
Từ bộ yếu cùng chung nhật hứng, 
Thanh đàm vị giải thập niên cuồng. 
Thi thiên khám phá liêu quy khứ, 
Nhất lộ bé hoa địch diệp phương. 
Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
THĂM NHÀ SƯ 


Thoát được việc bận rộn sổ sách trong đời, 

Tranh thủ dắt mấy quan đồng liêu đến thăm nhà sư. 
Khe biếc, tuyết trong, âu trà sảng khoái, 

Cây đỏ, gió nhiều, viện trúc mát mé. 

Bước chậm, muốn giữ hứng trọn ngày, 

Nói thanh cao để quền lòng cuồng mười năm. 

Đã hiểu được thơ Thiền, nhe nhàng ra vé, 

Suốt đường nghe mùi thơm hoa lá lau sậy. 
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Phién ám: 


NHÀN CU DE THUY MAC 
TRUONG TU TIÉU CANH 


Hóng thu nhát khe luu thuy， 

Thanh son thién lj tà duong. 

Duc hoán bién chu quy khu, 

Thử sinh vị bốc hành tàng. 
Theo Toàn Viét thi luc - Lé Quy Đôn 


Dịch nghĩa: 


NHÂN LÚC ROI, ĐỀ BỨC TRANH NHO TREN 
TẤM TRƯỚNG THỦY MẶC 


Cây đỏ bên một dòng suối nước chảy, 

Núi xanh trong nghìn dặm bóng chiều. 

Muốn gọi chiếc thuyên dé vé, 

Cuộc đời này chưa bói được việc làm quan hay ở ẩn. 
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Dich tho: 
Lá thám mót gióng suói cháy, 
Non xanh nghin dám bóng ta. 
Muón goi con thuyén vé án, 
"Hành tàng" ta bói chua ra. 
Tuán Nghi dich 
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Phién dm: 
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THIEN THU GIAM PHU 


Y tich dé dinh, 
Hüu than Cuu Linh, 
Hoài dan báo té. 
Hàm hoa thó anh. 
Động dat hó tri loan chi lí; cảm thông hó hién thé chi thành. 
Nai toàn thuật ki hung phế; dụ quyết giám chi thậm minh. 
U thi 
Van üng thién thu; than duong lénh tiét. 
Y du hưu tai; kì ý nhược viết: 
Linh dinh quy hac, khói túc vi chúc thánh chi phù; dan man 
thần tiên, hô khá ngữ trường sinh chi quyết. 
Thị giám dã, 
Chí tinh chí minh; kí dung kí triệt. 
Đạo đức quảng hồ quy mô; lễ nghĩa kiên hồ kim thiết. 
Lẫm kì khí hé băng sương; bính ki văn hề nhật nguyệt. 
Chiếu chi hôn giả khả sử minh; ma chi ngu giả khả sử triết. 
Nhân tái tả di tái trình; dụng viên minh nhi viên khiết. 
Phi độc quy mi ư ngô quân; nhi khả di vi vạn thé chi quỹ triệt. 
Đãi phù, 
Kim môn kí tịch; ngọc lậu sơ tàn. 
Tượng nguy hội thê hàng chi vạn quốc; lòng trì la kiếm bội chi 
thiên quan. 
Hải vũ khánh hồng lưu chỉ thụy; tung hô đằng điện nhiễu chi 
hoan. 
Cửu Linh nai, 
Nga quan bé trac; tán hót yéu gian 
Dung nghi nghiém túc; bó vü thu nhàn 


Gián quán than u triéu liét; hói nhát có u uy nhan. 


Ki suy thành nhi hién giám, phuc khé thü nhi phi can, 
Thán ngón minh hó tu giám; thán tám hách hé nhugc dan. 
Chúng chính ư thị hồ chí thu nhi khí khoát; quán tà u thi hó 

dám lac nhi mao hàn. 
C6 náng 
Truy tung Bính, Hàn; tinh mj Diéu, Tóng. 
Chiéu phát Phü chi gian tà, dóng kién Lóc chi tinh trang dà. 
Nhién thuong quai: 


Thái Téng hüu Nguy Trung nhi vi giám dà, hó vi bát nang trí 
Trinh Quán tam tháp nién chi thái bình; Minh Hoang diệc hữu 
Cửu Linh vi giám dã, hồ vi bất cứu Thiên Bảo mat niên chi điên 


chí, 
Cố sở dụng chi như hà; thiết hữu cảm ư Lý Đường chi sự. 
Phương kim 
Tường khai thụy đán; khánh hiệp xương ki. 
Van niên ức niên tỷ thọ; nhất nhật nhị nhật duy ky 
Giám vu tiên vương, tắc hữu tổ tông chi thành hiến, giám vu 
vãng sự tắc hữu kì ngải chi quang huy. 
Di trị loạn vi ewe gia, thuc my thuc 6; di dác that vi giám 

giá, thuc nghién thuc si. 

_ Thử ngu than sở di khé thủ hiến Thiên thu giám gid, ki thién 
tú ki giám vu tu. 


(Theo Quán hién phá táp; Hoàng Tuy Phu và Nguyễn Tru) 
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Dich nghia:. 
PHU GUGNG NGHIN THU 


Xua ay sán vua 

Có tôi Cửu Linh ` 

Lòng son trong trắng 

Tư chất tinh anh 
Thấu đến cùng cái lẽ yên loạn; cảm thông cùng sâu sắc đổi thay. 
Bèn soạn thuật đời hưng phế; ví gương nọ soi thật hay. 
Lúc ấy: 
Vận ứng nghìn thu, thời đương tiết đẹp; 
Hay ư lành chăng, xem ý sẽ biết; 
Lênh khênh rùa hac, há đủ làm bùa chúc vua hiên ? 
Dän hoặc thần tiên, đâu đáng kể trường sinh bí quyết ? 
Tấm gương này: 
Rất tinh rất minh, soi vào thấu triệt; 
Đạo đức mở rộng khuôn vòng; lễ nghĩa bền như vàng thép. 
Lẫm liệt khí ngang băng sương; huy hoàng văn ngang nhật 

| nguyệt. 

Chiếu vào tối tăm, tối sáng lên; mài vào ngu dại, dại hóa biết. 
Nhân chép rõ để kính trình; dụng điều hay và tỉnh khiết. 
Không chỉ làm đẹp riêng vua ta; mà có thể vì vạn thế nêu khuôn 
l phép. 
Dén khi: 


Kim món 2 đã mở, ngọc lậu ? vừa tàn; 


^ 


1. Cửu Linh: Truong Cửu Linh, Té tướng đời Duong Huyén Tóng; óng tüng viét 
Thién thu kim giám luc, 10 chuong, kể gương trong sử dé ran vua. 

2. Kim môn: Cửa cung. 

3. Ngọc láu: Đồng hó ngọc. Xưa người ta đổ nước vào hồ ngọc, nước nhó giọt, nhìn 
. nước còn lại trong hó, biết được thời gian. 
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Van quốc kéo vé theo đầy cửa khuyết; nghìn quan deo kiếm sáng 
chầu long trì. 
Bốn biển chúc vừng hồng phúc mó; tung hô dậy khắp nói hân 
hoan ! 
Cuu Linh bèn: 
Mũ cao bệ vệ, hốt đắt ngang lưng; 
Dung nghi nghiêm túc, cất bước nhẹ nhàng; 
Rời khỏi hàng quan mà tiến, theo phía bệ nhìn long nhan; 
Đã chân thành dâng gương quý, lại cúi đầu giãi tâm can. 
Lời hiển thần sáng tựa gương, lòng hiển than dé tựa son. 
Đám chính trung được từ đó mở mang chí khí; bọn gian tà kể từ 
đó gáy lạnh mật tan! 
Vậy nên: 
Nơi dấu Bính, Hàn !; đẹp sánh Diêu, Tống ?; 
Chiếu rõ Phú ° là gian tà; soi thấy Lộc “là mưu loan vậy ! 
Nhưng thường lạ: 
-Thái Tông có Nguy Trung ° là gương quý vậy; sao vào năm Trinh 
Quán thứ ba mươi không được thái bình ? 
Minh Hoàng cũng có Cửu Linh làm gương vậy; sao không cứu nổi 
điên đảo cuối thời năm Thiên Bảo ? 
Xét ở chỗ dùng ra sao; nghi cảm thương việc Ly Đường ° bất hảo! 
Còn nay: 
Mừng vui buổi tốt, chúc gặp thời lành; 
Vạn năm ức năm vẫn thọ, một ngày hai ngày là vui. 


Soi vào vua xưa có phép tác thành văn tiên tổ; 


1. Binh, Han: Tức Bính Cát đời Hán, Han Huu đời Đường; hai người được tiếng 
cương trực, dám nói thẳng. ˆ 

2. Diêu, Tống: Diêu Sùng, Tống Cảnh; hai Tể tướng đời Đường Huyền Tông; được 
tiếng là hai vị hiển thần. 

3. Phú: Tức Lý Lâm Phủ, Tể tướng chuyên quyền đời Đường. 

4. Lộc: Tức An Lộc Sơn; làm phản cuối năm Thiên Bảo. 

B. Ngụy Trưng: Đại thân đời Đường Thái Tông. Ngụy Trưng cương trực, dám nói 
- thẳng. 
6. Lý Đường: Nhà Đường họ Lý, vì vậy quen gọi Lý Đường. 
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Soi vào việc cũ lai có ánh sáng người cao niên. 
Lấy trị loạn soi đến tỏ; chỗ tốt, chỗ xấu; 
Lấy được mất soi đến tó; kẻ gian bậc hiên. 
Ấy ngu thần sở di dập đầu hiến Thiên thu giám vậy; mong 
Thiên tử soi tấm gương này ! 
Trần Lê Sáng dịch 


PHAM NGO 


Pham Ngộ còn gọi là Pham Tông Ngộ, hiệu Liêu Khê; người làng Kính 
Chủ, huyện Hiệp Sơn; nay là huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ông là anh 
em ruột với Phạm Mại. 

Phạm Ngộ làm chức Tri thẩm hình viên sự dưới thời vua Trần Minh 
Tông, ông từng đi sứ với Nguyễn Trung Ngạn; về nước giữ chức Thượng thư tả 
lang trung. Tính thẳng thắn. Phạm Ngộ có để lại một số bài thơ trong Toàn 
Việt thi lục của Lé Quý Đôn. 


江 中 夜景 
ERA ARE 
Kb $ ¿6 m"| AR 
+ zz. eo RAR E 
— A i& GF LA 
Phién ám: 
GIANG TRUNG DA CÁNH 


Thé luong da nguyét yén ngung tuyét, 

Ki diém ai hóng khiéu thién mat. 

Trường giang như luyện thủy ánh không, 

Nhất thanh ngư địch thiên sơn nguyệt. 
Theo Toàn Việt thi luc — Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 


Trang dém lanh léo, khói dong [nhu] tuyét, 


CANH DEM TREN SONG 


Mấy chấm chim hồng buôn ba kêu ở cuối trời. 
Sông dài như dai lụa, nước ánh lên tang không, 
Một tiếng sáo làng chài, trăng giãi trên nghìn ngọn núi. 


Dich thơ: 


Khói đường tuyết đọng, lạnh trăng đêm, 


Góc biển hông kêu, ai oán thêm. 
Dái lụa sóng dài, soi ánh nước, 


Trăng treo ngan núi, sáo chai êm. 
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至 起 道中 
SF AR SR XE 25 
山行 両 欲 晴 
de 46 E † Z 
ZS Ss e 
AR % iE là SE 
AE 了 世情 
Ala de z^ 
名 路 月 东明 


Ww 


Hoàng Lé dich 


Phién ám: 


CHÍ LINH DAO TRUNG 


Da thú bat hoàn thiép, 

Son hành vü duc tinh. 

U hoa thiy mao trong, 
Không thuy trước y khinh. 
Tọa thạch phùng tăng thoại. 
Khán vân liễu thế tình. 
Nhân tham u hứng cực, 

Quy lộ nguyệt đông minh. 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 


TREN DUONG CHÍ LINH 


Qua đồng nội hết trèo lại lội, 

Đi đường núi, vừa sắp tạnh cơn mưa. 

Những bông hoa thanh u nặng nghiêng vành mũ, 
Màu thúy ở không trung vương vào áo nhẹ nhàng. 
Ngồi trên tảng đá, gặp nhà sư trò chuyện, 

Nhìn áng mây mà hiểu rõ tình đời. 

Vì quá ham mê với cảm hứng thanh u. 

Trên đường về, trăng đã ló sáng đằng đông. 


Qua đông, lội lại treo, 
Mua tanh, đường quanh queo. 
Vành mũ nghiêng hoa nặng, 
Áo cừu màu thúy treo. - 
Cùng sư ngôi đá núi, 
Cuộc thế ngắm mây bèo. 
Mới luyến thú thanh nhã, 
Đường vé trăng đã treo. 

Tuấn Nghi dich 
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Phién ám: 
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YET VAN TAI TU DUGNG 


Tring món bát yém ké thanh ngo, 
Lac hoa mãn địa hồng vô chủ. 
Hoang lương cố lí mộc thiên chương, 
Tịch mịch không sơn yên nhất lũ. 
Phù vân phú quý sự di phi, 

Hãn trúc công danh chung bất hủ. 
Khách lai cảm cựu bất thăng tình, 
Yết bãi tùng từ lệ như vũ. 


Dich nghia: 


Dich tho: 


YET NHÀ THỜ VAN TAI 


Mấy lớp cửa không khép, tiếng gà gáy giữa trưa, 

Hoa rụng day đất, màu hồng không có chủ. 

Làng xưa hoang lạnh, cây cối hàng nghìn màu sắc, 
Núi trơ tịch mịch, một làn khói nhỏ [bốc lên]. 

Cảnh giàu sang như mây nổi, đã không đáng kể, 

Công danh lưu sử sách, rốt cục còn mãi. 

Khách đến đây, trước cảnh cũ, lòng xiết bao xúc động, 
Yét xong ngôi dën hoang ram, nước mắt như mưa. 


Gò trưa xao xác, ngõ không còi, 
Hoa rụng đỏ uườn, chủ ấy ai. 
Nghìn cụm cây làng chen chúc mọc, 
Mot làn khói núi thánh thơi bay. 
Giàu sang mây nổi, đà lâm lõ, 
Sử sách lưu danh, chẳng nát phai. 
Cảnh đấy người đây bao cám cuu, 
Tham xong đền cổ, lệ rơi dat. 
i Tuán Nghi dich 


X BER A 
+R đJ — # 9 
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RS ‡ # nk 
月 满 江 村 雁 正 秋 


495 


EL 
Phién ám: 


DAI THAN DA BAC ` 


Tháp tái giang hó nhát diép chu, 
Táy phong xuy tán hác diéu cáu. 
Suong hàn da tu chung so da, 
Nguyét màn giang thón nhan chính thu. 
Kim có vó cüng ngó dao tai, 
Kiên khôn bát ngại thử thân phù. 
Minh thời khổ luyến quy tâm vị, 
Tàm quý vân sơn nhiễu mộng du. 
Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


ĐÊM ĐẬU THUYỀN 
0 BEN SÔNG ĐẠI THAN ! 


- Mười năm giang hồ với một lá thuyền con, 
Gió tây thổi phai hết màu đen trên chiếc áo cầu lông điêu. 
Ngôi chùa quê trong sương lạnh, tiếng chuông điểm khi 
đêm vừa đổ xuống. 
Xóm ven sông trăng tỏa, chim nhạn bay giữa tiết trời thu. 


1. Dai Than: Còn gọi Bình Than; phía dưới sông Đuống ngày nay. 
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Dich tho: 


Kim cổ vô cùng, dao ta vẫn còn mãi, 
Trời đất không ngăn tré, thân này cứ lênh đênh. 
Còn lưu luyến với đời thịnh trị, chưa được thỏa lòng 
quy ẩn, 
Thẹn thùng, mây núi cứ quẩn quanh trong giấc chiêm bao. 


Mười năm phiêu dat, la thuyén con, 
Dài gió dám mua, do cü món. 
Chùa tối sương sa, chuông đố vói, 
Sông thu trăng tỏa, nhạn bay dồn. | 
Có kim thám thám thói chua hét, 
Nóng nỗi lénh dénh, phán hãy còn. 
Luyén cuóc tháng binh chua né án, 
Trong mo then thấy núi máy vòn. 

Tuán Nghi dich 


秋 夜 即 事 
破 屋 看 星夜 未 央 
hi Whi v9 ERRE 
LE EE EX! 
AG <; — Ë: + 
JL 32 AK AE RE BY ig 
AD RRA BIR 
TR > 2t # BS 
HỆ 3 Be 15 3 B 48 
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Phién dm: 


THU DA TUC SU 


Phá óc khan tinh da vi uong, 

Tiêu tiêu tứ bích nhiễu hàn tương. 
Thanh đăng đối ảnh song bồng mấn, 
Hoàng quyển luân tâm nhất chú hương. 
Phong tống thu thanh tùy thụ viễn, 
Nguyệt phân dạ khí nhập song lương. 
Ky hoài lãnh khước hồn vô sự, 

Thời thính đình ngô lạc hiểu sương. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 
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TỨC CẢNH DEM THU 


[Trong] gian nhà cũ nát nhìn sao, đêm vẫn chưa sáng, 

Dé lạnh nỉ non quanh bốn bức vách quạnh hiu. 

Đối điện với bóng bên ngọn đèn xanh, hai mái tóc rối bời, 

Tâm sự cùng cuốn sách vàng, trước nén hương. 

Gió đưa tiếng thu theo cây cối xa dần, 

Trăng phả hơi đêm vào cửa sổ lành lạnh. 

Đất khách quê người, nỗi lòng lạnh lẽo không còn thiết 

tới việc gì, 

Chốc chốc lại nghe giọt sương mai từ cây ngô đồng trước 

sân rơi xuống. 


Dich thơ: ` 


Nha rách, trông sao, hãy tốt trời, 


Quanh hiu tiếng dế dậy đôi noi. 
Đèn khuya, tóc rối, ngôi cùng bóng, 


Sách cổ, nhang xông, gẫm chuyện đời. 


Gió cuốn cây xa, thu lướt nhẹ, 

Song chia đêm lạnh nguyệt chơi voi. 
Tha hương ngán nỗi lòng se lại. 

了 dc đác sân ngô sương sớm rơi. 


= 

#jn Y Š từ t2 
题 诗 叫 访 石壁 下 
BF A FA th ñ = e 
SETA 
江帆 如 故人 白头 
iE Se HE, + A 
ke yk + # 34 ñl#4 


Tuán Nghi dich 
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Phién ám: 


DU PHU THACH NHAM NAI TIEN TO TU HANH 
CHI DIA, CHU TRUNG TAC 


Tích niên tàng tác Phù Thạch du, 
Đồng nhan a kế bồi thân ngu. 
Đề thi khiếu vịnh thạch bích hạ, 
Thời nhân thiết tỉ My tam Tô. 
Kim niên trùng tác Phù Thạch du, 
Giang sơn như cố, nhân bạch đầu 
Truy hoan tuế nguyệt dĩ bất tái, 
Yên ba thiên lý sinh nhàn sầu. 
Thắng du giải cấu na khả tất 
Trần thổ trùng lai hựu hà nhật, 
Du du thân thế y lan can. 
Thiên ngoại khách phàm quy điểu tật. 
Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 


CAM TAC LUC DI THUYEN DAO CHOI 6 
DONG PHU THACH LA NOI 
TO TIEN TU HANH 


Năm xưa từng dao chơi ở Phù Thạch, 

Vẻ trẻ thơ, tóc trái đào, theo hầu thân phụ vui vay. 

Đề thơ ngâm vịnh ở dưới vách đá, 

Người đương thời trộm ví [nhà ta] với ba người họ Tô đất 

. , Mi Son. 

Năm nay trở lai dao chơi ở Phù Thạch. 

Non sông vẫn cũ, nhưng người đã bạc đầu. 

Mai vui, năm tháng trôi qua không trở lại, 

Khói sóng dặm nghìn gợi buôn nhớ van vơ. 

Chuyện gặp gỡ giữa người và cảnh là tình cờ, nào có gì 
làm chắc, 

Trong cõi đời cát bụi, biết có ngày nào còn trở lại đây 

chăng. 
Thân thế mịt mù, tựa vào mái thuyền, i 
Buóm khách ngoài trời xa, chim vé tổ vội vàng. 
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Dich tho: 
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Phù Thạch năm xưa từng dao qua, 

Đầu xanh châu chuc bên minh cha. 

Mấy câu đề uịnh dưới sườn đá, 

Người lấy Tam Tô trộm vi ta. 

Phù Thạch năm nay lạt dạo qua. 

Non nước in xưa, người đỗ già, 

Ngày tháng thoi dua nhà xuân váng. 
Sóng nói con sáu nghin dám xa. 

Gặp gỡ dễ đâu người vói cảnh, 

Cái duyên trùng phùng thường trở ngạnh 
Cuộc đời dằng dặc lúc nương cầu, 

Buôm khách ngoài trời chim thẳng cánh. 


Dinh Văn Chấp dich (Tap chí Nam Phong) 


MAC DINH CHI 


(2-2) 


Mac Dinh Chi là một trong những danh sĩ rất nổi tiếng thời Trần; song sự 
ghi chép về thân thế của ông lại quá sơ sài. Nay chúng ta chỉ biết được ông tên 
tự là Tiết Phu; người làng Lũng Động, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 

Mac Dinh Chi thuộc dòng dõi Mạc Hiển Tích, Trạng nguyên thời Lý; ông 
cũng là ông Tổ bảy đời của vua Mạc Thái tổ Đăng Dung. 

Theo sách xưa, Mạc Dinh Chi người xấu, nhưng rất thông minh. Ông thi 
đậu Trạng nguyên năm Hưng Long thứ 12, tức năm 1304; sau làm quan 
Thượng thư, từng đi sứ sang nhà Nguyên. Chuyến đi sứ của ông còn lưu lại 
nhiều giai thoại. 

Thơ văn Mạc Đĩnh Chi được chép trong Toàn Việt thi lục, Việt âm thi 
tap, Quân hiền phú tập, Hoàng Việt thi tuyển cùng một số sách kí, lục, nhưng 
số thơ văn chép được này có thể vẫn còn ít so với tác phẩm có thực của ông; 
hơn nữa, trong số này vẫn còn một số tác phẩm còn nghỉ vấn. Dưới đây, 
chúng tôi giới thiệu 4 bài thơ và 1 bài phú của ông. 


喜 景 明 人 了 眼 
好 景明 人 眼 
du dE SS ZK 
GEES 
jk ike WA RA < 
tị # ® Gp 
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Phién ám: 


T fede SG 
ERITREA 
Fo B£ & MF 


HY TINH 


Hao cánh minh nhán nhàn, 
Giang son chính khoát nhién. 
Yén lung so xuát nhát, 

Ba dang nón tinh thién. 
Ngan liéu thüy kim tiét, 
Dinh hoa phác hoa thuyén. 
Thé luong khoan li tu, 

Hóa noàn hy tán nién. 


Theo Toàn Viét thi luc - Lë Quy Dón 


Dich nghia: 
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MÜNG TRÓI TANH 


Cảnh dep sáng mắt người, 

Non sông đang lúc quang đãng. 

Khói lông vâng mặt trời mới lén, 

Sóng don giữa bầu trời tươi non. 

Liễu trên bờ rủ cờ tiết vàng, 

Hoa giữa bãi phất vào con thuyền chạm vẽ. 
Lạnh lẽo làm giăng trải nỗi niềm lữ khách, 
Ấm áp, mừng năm mới. 


Dich tho: 


Cánh dep bitng con mát, 
Non sóng luc sáng choang. 
Khói lóng váng nhát ló, 
Sóng don sắc trời quang. 
Hoa vuóng mui thuyén cham, 
Lióu buóng gidi có vàng. 
Lanh lüng, se nói khách, 
Ám áp, nggi xuán sang. 
Nguyén Bóng Chi dich 
(Việt Nam có vän hoc su - 11) 


BR, 景 
TRE 
# š # KK 
lồ AŒ NS 
SF EG SE 
i k ãf 3 N 
Y KA # BH 
ak IRSE 
借 酒 作 微 醋 
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Phién dm: 
VAN CANH 


Không thay phù yên sắc, 
Xuân lam phát thủy văn. 
Tường 6 dé lạc chiếu, 
Dã nhạn tống quy vân. 
Ngư hỏa tiên loan kiến, 
Tiểu ca cánh ngan văn. 
Lữ nhan sầu lãnh lạc, 
Tá tửu tác vi huân. 

Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quy Đôn 


Dịch nghĩa: 
CẢNH CHIEU 


Mầu khói nổi lên giữa bầu trời biếc, 

Gợn sáng lăn tăn trên dòng nước xanh mùa xuân. 
Quạ bên tường kêu khi bóng xế, 

Nhạn ngoài đồng tiễn đám mây về. 

Lửa thuyén câu lập lòe vũng trước, 

Tiếng ca chú tiểu văng váng bên kia bờ. 

Nét mặt người lữ khách ủ ê khá thương, 

Mượn chén rượu ngà ngà cho khuây. 


Dịch thơ: 


May núi phơi mau biếc, 
Nước sông gợn uẻ thanh. 
Qua tường kêu buổi tối, 
Nhạn nội tién mây xanh. 
Thuyền câu đèn chiếu ving, 
Ca tiều giọng cách ghênh. 
Khách sâu thân đơn chiếc, 
Muon chén giải u tình. 
(Bd. Hoàng Việt thi uăn tuyến; 1958) 
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早 行 
Np E Z S 
ig REDE 
Sk WR BH] 19 5 
He AR oak nh x 
KA Ju ‡r Bi 
th ZÑ Z 
bT 
RABE 
Phién ám: 
TAO HÀNH 


Hồ điệp tinh tàn mông, 
Thuong Lang van trao ca. 
Truong phàm khai tác vu, 
Bài trao phá tinh ba. 
Thüy nháp Cüu Giang khoát, 
Son quy Tam 8ó da. 
Liém Khé hà xú thi ? 
Ngà duc phóng yén la. 

Theo Toàn Viét thi luc - Lé Quy Bón 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


DI SOM 


Giấc điệp ` tinh, tàn móng, 

Trên Thuong Lang ?, nghe tiếng nhà đò. 
Buôm giương, đám sương mù day bị vạch ra, 
Chào khua, làn sóng trong bị vỡ. 

Sông cháy vào mênh mông Cửu Giang ?, 
Núi quy về trùng điệp Tam Sở. 

Ông Liêm Khê * ở chốn nào đây 7 

Ta muốn thăm nơi khói mây cỏ rậm ấy ! 


Giấc điệp tàn, tỉnh mộng, 
Sông Thương nghe tiếng ca. 
Buóm giương, mù khuấy tán, 
Chèo động, sóng trong hòa. 
Nước rót Cửu Giang rộng, 
Non vé Tam Sớ nhà. 
Đâu Liêm Khê chốn cũ ? 
Viếng núi thỏa lòng ta! 
Trần Lê Sáng dịch 


1. Giấc điệp: Lấy điểm Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm. Ý nói cuộc 


đời chi hư do. 


2. Thương Lang: Tức Hán Thủy, ở Trung Quốc. Sách Mạnh Tử có câu: “Nước sông 
Thương Lang trong có thể giặt mù, nước sông Thương Lang đục có thể rửa chan”. 

3. Cửu Giang, Tam Só: Hai địa danh lớn; có sông rộng, núi cao ở Trung Quốc. 

4. Liêm Khê: Hiệu cia Chu Đôn Di, một nhà triết học lớn đời Tống. 
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Phién ám: 


QUA BANH TRACH PHONG 
DAO TIEM CUU CU 


Tu tính ban nhàn khoáng, 

So bát ty luc luc. 

Dáu mé kháng chiét yéu, 

Giải ấn ninh từ lộc. 

Phù sơ ngũ chu liễu, 

Lãnh đạm nhất ly cúc. 

Liêu liêu thiên tải hậu, 

Thanh danh ngô khả phục. 
Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 


QUA BANH TRACH, THÁM NOI Ở CŨ 


Dich tho: 


CUA DAO TIEM ! 


Bán tinh vón thích nhan và phóng khoáng, 

Từ đầu đã không muốn sánh với kë tám thường. 
Đâu vì đấu gạo chịu khom lưng, 

Cởi ấn dành bỏ bóng lộc. 

Tróng dam gốc liễu thua, 

Vun một rào cúc lãnh dam. 

Dài mãi nghìn năm sau, 

Thanh danh còn làm ta khâm phục. 


Tính uốn thích nhan nhã, 
Không chịu sánh cậy cục. 
Há chịu cúi nhận gạo, 
Céi ấn đành từ lộc. 
Lơ thơ dăm cây liễu, 
Vắng lặng một rào cúc. 
Nghìn năm lưu hậu thế, 
Thanh danh ta uẫn phục. 
Trân Lê Sáng dịch 


1. Đào Tiêm, tự Uyên Minh; làm Huyện lệnh ở Banh Trạch, đời Tấn. Tính thẳng 
thắn, không chịu cậy cục tiến thân. Từng bực mình nói: Ta không thể vì năm đấu gạo 
mà chịu khom lung. Sau ông từ quan về ẩn cư; nơi ẩn trông liễu và cúc. 
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EF HE BA 
客 有: 
[& JL 3 BoB H GE Fo 
Sak Z Pik uc # Ro 
野 其 服 。 黄 其 冠 。 
ig th EZ Ah FoR F‡ BE Z BË JR. 
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昔 并 其 名 。 今 得 其 实 。 

道士 欣然 - 乃 袖 中 出 。 
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Re LAA ZA T K Z 5 58 AL BỊ. 
RRA RS %e HK AR 

ok eS k Z RGR EBA o 

ey N R YA UN BK BH £ Z BK 


Phién ám: 


NGOC TINH LIEN PHU 


Khách hữu: 

Án ki cao trai; ha nhát chính ngo. 

Lâm bích thủy chi thanh tri; vinh phù dung chi Nhac phủ. 

Hót hüu nhán yén: 

Da ki phuc; hoàng ki quan. 

Quynh xuát tran chi tién cót; lám tich cóc chi cu nhan. 

Ván chi hà lai; viét tóng Hoa Son. 

Nai thu chi ky; nai sử chi toa. 

Phá Bóng Lang chi qua; tién Dao Tri chi quá. 

Tái ngón chi lang; tái tiéu chi tha. 

Ki nhi muc khách viét: tú phi ái lién chi quán tú da? 

Ngã hữu di chung, tàng chi tu gian; 

Phi dào lí chi thó tuc; phi mai trác chi có hàn. 

Phi táng phóng chi cáu ki; phi Lac thó chi máu dan. 

Phi Dao lénh dóng li chi các; phi Linh Quán cuu uyén chi lan. 

Nài Thái Hoa phong dáu Ngoc tinh chi lién. 

Khách viét: 

Di tai! Khói só vi ngáu nhu thuyén hé hoa tháp trugng; lanh 
ti suong hé cam ti mát giá da? 

Tích ván ki danh; kim dác ki thuc. 

Dao si hán nhién; nài tu trung xuát. 

Khách nhát kién chi, tam trung uát uát. 

Nai phát tháp dang chi tiên, tỉ ngũ sắc chi bút. 

Di vi ca viét: 
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Giá thüy tinh hé vi cung; kim tac luu li hé vi hó. 
Todi pha lé he vi né; sái minh cháu hé vi lộ. 
Hương phúc ác hé tang tiêu; đế van phong hé nhữ mộ. 
Quế tử lành hé vô hương; Tố Nga phán hé nhữ đố. 
Thái dao thảo hề vô Phương châu; vọng mỹ nhân hề Tương phố. 
Kiển hà vi hề trung lưu; hạp tương phản hề cố vũ. 
Khởi hộ lac hé vô dung, thán thuyền quyên hé da ngộ. 
Cẩu dư binh chi bất a; quả hà thương hồ phong vũ. 
Khủng phương hông hé dao lạc; mỹ nhân lai hé tué mộ. 
Đạo sĩ văn nhi than viết : 
Tử hà vi ai oán da 
Độc bất kiến Phượng Hoàng trì thượng chi tử vi, Bach Ngọc 
đường tiền chi hồng dược? 
oleae das vi Lol thanh cao; ái thanh danh chi chiéu chuóc. 
Bi giai kiến quý u thánh minh chi triều; tử độc hà chi hồ tao 
nhán chi quóc? 
U thi hüu cám tu ngón, khói kính khói mó. 
Nga Thành Trai dinh thương chi thi; canh Xương Lê phong đầu 
chi cú. 
Khiếu xương hap di phi tâm, kính hiến Ngọc tỉnh liên phú. 
Theo Quần hiền phú tập; Hoàng Tụy Phu và Nguyễn Trù 


Dich nghia: 
PHU HOA SEN GIÉNG NGOC ! 


Khách có ké: 

Noi cao tua ghé; trua müa ha náng nóng. 
Ao trong ngám làn nuóc biéc; 

Nhac phú vinh khúc phi dung °. 

Chot có người: 


1. Mac Binh Chi di thi Trang nguyên, điểm cao; song vua thấy người xấu, không 
muốn cho đỗ. Mac làm bài phá này dâng vua, ý nói mình xấu nhung thanh cao nhu sen 
trong giéng ngoc, khóng gi sánh bàng. 

2. Phù dung: Tức hoa sen — Phù dung cũng là một khúc hát trong Nhạc phi. 
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Mặc áo quê; đội mũ vàng. 

Tiên phong đạo cốt; khác xa trần gian. 

Hỏi: Ó đâu lai? Rang: Từ Hoa Son ! 

Bèn bắc ghế; bèn mời ngồi. 

Dưa Đông Lăng đem cắt; quả Dao Trì dem mời ” 

Bèn sang sảng nói; bèn ha hả cười. 

Đoạn rồi, trông khách mà rằng: 

Anh cũng là người quân tử ưa hoa sen đó chăng? Š. 

Ta có giống lạ trong ống áo này. 

Chẳng phải như đào trần lí tục *; chẳng phải như trúc cỗi mai gay. 

Câu kỉ phòng tăng khó sánh; máu đơn đất Lac nào bì š. 

Giậu Đào lệnh ? cúc sao ví được; vườn Linh Quân 7 lan sá kể gi! 

Ấy là giống sen giếng ngọc ở đầu núi Thái Hoa đây. 

Khách rằng: 

Lạ thay! Có phải là người xưa bảo rằng: 

Ngó như thuyền mà hoa mười trượng, lạnh như sương mà ngọt 
như mật đó ư ? 

Trước vẫn nghe tiếng, nay mới thấy thật. 

Đạo sĩ lòng vui hớn hở, lấy trong ống áo trưng bày. 

Khách vừa trông thấy, lòng ngậm ngùi thay. 

Giấy mười thức xếp sắn Š, bút năm sắc thấm ngay °. 

Làm bài ca rằng: 

Thủy tinh gác để làm cung, 

Cửa ngoài lóng lánh bao vòng lưu ly *. 

Bùn thời tán bột pha lê, 


1. Hoa Sơn: Một trong năm núi lớn ở huyện Hoa Âm, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. 

2. Dua Đông Lăng, qué Dao Trì: Dưa của Đông Lăng Hầu và quả bàn đào cúa 
Tây Vương Mẫu ở Dao Trì. Đây là loại dưa, quả được sách cổ ở Trung Quốc ca ngợi. 

3. Chu Đôn Di, hiệu Liêm Khê là một nhà triết học lớn, đời Tông, Trung Quốc; 
tính ông thích hoa sen; có bài Ai lién thuyết (Bàn về yêu sen). 

4. Xưa, có người cho hoa đào, hoa lí là các loại hoa tầm thường. 

5. Câu kỉ là một loại cây thuốc; ở đây ý nói thuốc quý của nhà chùa khó sánh. 
Đất Lạc Dương nổi tiếng là nơi hoa mẫu đơn đẹp; ở đây ý nói mẫu đơn Lạc Dương 
cũng không bì kịp. 

6. Đào là Đào Tiểm, làm Huyện lệnh Bành Trạch; sau treo ấn từ quan về ẩn cư, 
trồng nhiều hoa cúc. 

7. Khuất Nguyên, tự Linh Quân; thích lan và viết nhiều về lan. 

8. Giấy mười thức là loại giấy tốt xưa 6 Trung Quốc; sản xuất ở Ích Châu, tinh Tứ Xuyên. 

9. Tương truyền Giang Yêm nằm mộng được bút năm sắc, từ đó văn chương nổi tiếng. 

10. Cung thủy tỉnh, cửa lưu ly: Chỉ nơi cực kỳ cao sang. 
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Hat trai làm móc dám dé tuói cáy. 
Mùi thơm ngào ngạt lén máy, I 
Ngoc Hoang nghe cing rú day tinh thuong. 
Lạnh lùng hat qué không hương, 
Tố Nga lại nổi ghen tuông bời bời. 
Bãi sông hái có dao chơi, 
Bến Tương luống những trông vời Tương Phi '. 
Giữa dòng lơ lửng làm chi, 
Nhà xưa sao chẳng về đi cho rồi. 
Há rằng trống rỗng bất tài 2, 
Thuyén quyên lắm kẻ lỡ thời thương thay. 
Nếu ta giữ mực thẳng ngay, 
Mưa sa gió táp xem nay cũng thường. 
Sợ khi lạt thắm phai hương, 
Mi nhân đến lúc muộn màng hết xuân. 
Đạo sĩ nghe mà than rằng: 
Sao anh lại ai oán như thế? 
Anh không thấy hoa tử vi trên ao phượng hoàng, hoa hồng dược 
trước thêm ngọc đường đó sao? 
Địa vị cao cả, danh tiếng vẻ vang; 
Triêu minh thánh chúng đều là được quý, cõi tao nhân anh di 
mãi sao đang? 
Khách bấy giờ: 
Nghe lọt mấy lời, đem lòng kính mộ. 
Ngám thơ đình thượng của Thành Trai ?, 
Hoa câu phong đầu của Han Dũ *. 
Gõ cửa trời giải tấc lòng, 
Kính dâng bài Ngọc tỉnh liên phú. 
Phan Võ địch 


(Hợp tuyển thơ uăn Việt Nam; Táp II) 


1. Tương Phi: Tương truyền hai bà Nga Hoang, Nữ Anh; người sông Tương, là hai 
bà phi của vua Thuấn thời cổ xưa, Trung Quốc. 

2. Ý nói quá bầu rỗng, để nguyên có thể làm đề đựng; chia làm hai nửa, không 
đựng được. 

3. Thành Trai: Hiệu của Dương Vạn Lý; nhà thơ lớn đời Tống. 

4. Hàn Dũ: Một danh sĩ đời Đường. 
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NGUYEN TRUNG NGAN 
(1289 - 1370) | 


Nguyén Trung Ngan tén tu là Bang Truc, hiéu Giói Hién. Ong người làng 
Thổ Hoàng, huyện Thiên Thi; nay là huyện An Thi, tinh Hưng Yên. 

Nguyễn Trung Ngan từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, nổi tiếng thân 
đồng. Năm 16 tuổi, ông thi đỗ Hoàng giáp (1304); năm 24 tuổi được làm Giám 
quân, năm 28 tuổi, đi Sứ nhà Nguyên. Nói chung, ông là nhà ngoại giao có 
tài. Trong cuộc đời làm quan qua năm đời vua triéu Trần, ông từng được 
phong Đại học 'sĩ Trụ quốc Hướng huyện bá, Thiếu bảo Khai quốc nội hầu... 
Tính ông cương trực, tài kiêm văn võ, có nhiều đóng góp cho công cuộc xây 
dựng và bảo vệ đất nước lúc bấy giờ. 

Về văn, theo lời giới thiệu về ông trong Toàn Việt thi lục của Lê Quý 
Đôn, ông từng cùng Trương Hán Siéu soạn bộ Hoàng triều đại điển, khảo 
soạn Hình thu; về thơ, ông viết rất nhiều, Toàn Việt thi lục chép được 84 bài; 
dưới đây, chúng tôi giới thiệu một số bài. 


安子 山中 
春 潮 漠 漠 涨 平川 
if #2 {7k Ë, BR, 
山北 山南 情景 好 
iL Ju # FR. fe $$ AS 
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Phién ám: 
YÉN TÜ SON TRUNG 


Xuán triéu mac mac truóng binh xuyén, 

Bó ly hoa thám thüy diéu mién. 

Son bác son nam tinh cánh hao, 

Giang son vó han cách quy thuyén. 
Theo Toàn Việt thi lục — Lë Quý Đôn 


Dich nghia: 
TRONG NUI YEN TỬ ! 


Triéu xuán ménh móng, nuóc sóng lén, 

Trong chón hoa lau sáu, có chim nuóc ngu. 

Núi ở phía bác, núi ở phía nam, phong cánh dep. 
Nüi sóng dáy kháp, cách xa thuyén vé. 


Dich tho: 


Triéu xuán dáng kháp, nuóc sóng lén, 
Chim nuóc trong lau ván ngü quen. 
Đôi bác non nam đầy cánh dep, 
Nước sóng một giải khó quay thuyén. 
Trần Lê Sáng địch 


1. Núi Yên Tú: Núi nổi tiếng ở huyện Dong Triều, tinh Quang Ninh. 
B18 


Phién ám: 


ie 
$ 8 t 48 tế 3 Ë 
3t {8 H 本 の 


XUAN TRU 


Uynh hói tric kính nhiéu hoang trai, 
Ty tuc sài món trá bát khai. 

Dé diéu nhát thanh xuán thuy giác, 
Lac hoa vó só diém thuong dài 


Theo Toàn Viét thi luc - Lé Quy Bón 


Dich nghia: 


NGÀY XUAN 


Quanh co ngó trác vóng theo nhà váng, 
Lánh tuc nên cửa sài ngày không mở. 
Một tiếng chim hót làm tỉnh giấc xuân, 
Hoa rụng đầy khắp, điểm rêu biếc. 


ð19 


Dich tho: 
Lói trúc bao kin thu trai 
Ban ngày cửa đóng then cài vdng tanh 
Chim ca tinh giác xuán lành 


Đây sân hoa rung nhành nhành nhuóm réu. 
Trán Lé Sáng dich 


3k 4& 3 i& 3ã 江 
v] j {È Bp th T 
Ei BMS H Á $F 
3] 8 — £ Z 3 #t 
it $ mf PP AE 


Phién dm: 
BAC SỨ SƠ ĐỘ LO GIANG 
Thao tri sd tiét xuát Kinh hoa, 
Trú mã cô dinh nhật vi tà. 
Biệt tửu nhất bôi phán khách hứng, 
Lô giang Đông bạn tức thiên nha. 
Theo Toan Việt thi lục - Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 
ĐI SU BAC MỚI QUA SONG LÔ 


Lam cám cờ sú ra khói Kinh đô, 

Dùng ngựa nơi dinh vắng lúc mặt trời chưa xế. 
Một chén rượu từ biệt chia hứng khách, 

Phía Đông sông Lô là chân trời. 


Dịch thơ: 
Tạm biệt Kinh thành di sứ Hoa, 
Bên dinh dừng ngựa nắng chưa tà. 
Chia vui cùng khách dành nâng chén, 
Đông ngan sông Lô nghĩ thật xa! 
Trần Lê Sáng dịch 


388 zr RỂ x 
REM BEF 
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Phién ám: 


TUONG GIANG TANG BIET 


S6 bói biét tüu dich dinh bién, 

Quán thuóng chinh yén ngà thuóng thuyón. 
Dóc y Bóng son sáu bát ngü, 

Nhát giang Tuong thüy bích lién thién. 


Theo Toàn Viét thi luc — Lë Quy Bón 


Dich nghia: 


Dich tho: 


TANG LUC CHIA TAY 
TREN SONG TUONG ' 


Vai chén rượu chia tay bën dinh tram, 

Ong lén ngua duong xa, tói lén thuyén. 

Riéng tói dua vào nui Bóng ?, nói khóng hét nói buón, 
Một giải sóng Tương, nước biếc liền trời. 


Bên trạm chia tay chuốc chén mời, 
Lên thuyền lên ngựa bác cùng tôi. 
Non Bồng riêng tựa, buôn khôn tả, 
Dòng nước sông Tương biếc ngợp trời. 
Trần Duy Vân địch 


Thơ đi sứ. Nxb Khoa học xã hội, 1993. 


1. Sông Tương: Dòng sông nổi tiếng bắt nguón từ tính Quáng Tây, cháy sang 
tỉnh Hó Nam (Trung Quốc). 

2. Núi Bóng (Bóng Son); có bản chép Bóng song (cửa số thuyén bóng) Ở đây 
chúng tôi theo nguyên bản. 
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Phién dm: 
BAC LANG THANH CO 


Nhán tai bién cháu nguyét tai ha, 

Động Đình thu hứng hao vô nha. 

Mộng hồn bất quản yên ba cách, 

Nhất dạ Đông phong tống đáo gia. 
Theo Toàn Việt thi luc — Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


ĐỖ THUYỀN Ở 
GHENH LANG THÀNH 


Người trong thuyén con, trăng trên sóng, 

Hung thu ở hồ Động Đình ' mênh mông vô bờ bến. 
Mo mộng bất ké cách trở khói sóng, 

Trong một đêm gió xuân đưa đến nhà. 


1. Hô Động Đình: Hồ nổi tiếng ở tinh Hó Nam, Trung Quốc. 
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Dich tho: 


Người ó thuyền con, trăng ó sông, 
Động Dinh thu hứng trái mênh mông. 
Mộng mơ chẳng quản mây xa cách, 
Một tối vé nha cậy gió đông. 
Nguyễn Ngọc Nhuận dich 
Thơ đi sứ. Nxb Khoa học xã hội, 1993 i 


AS 

t2 E733 
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Lo XE AO ho BH 

Phién ám: 
HÜNG QUY 

Láo tang diép lac tàm phuong tán, 
“Tảo đạo hoa khai giải chính phi. 
Kiến thuyết tại gia bần diệc hảo, 


Giang Nam tuy lạc bất như quy. 
Theo Hoàng Việt thi tuyển — Bùi Huy Bich 
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Dich nghia: 
VE VUI 


- Dâu già lá rung tầm vừa chin, 
Lúa sớm nở hoa thơm, cua đang lúc béo. 
Nghe nói ở nhi. dẫu nghèo vẫn tốt, 
Đất Giang Nam ` tuy vưi cũng chẳng bằng về nhà. 


Dịch thơ: 
Dâu già lá rung tám vita chin, 
Lúa sớm bông thơm cua béo ghê. 
Nghe nói ở nhà nghèo vån tốt, 
Dën vui dát khách chẳng bằng vé. 
BD. Hoàng Việt thi ván tuyển; 1958. 


Pp 事 
4 th 4 3L d dE 
fc X 3 BỊ SF 3k AR 
EA — b # BË JK 
SER h E h R 


1. Giang Nam là vùng phía Nam Trường Giang; gồm các tỉnh Giang Tô, An Huy, 
Giang Tây. Vùng này giàu có, phón hoa dó hói. 
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Phién ám: 


TUC SU 


Xá Nam xá Bác trúc bién ly, 
Hóng liéu hoa khai dà yén phi. 
Man tửu nhất tôn xuân thuy túc, 
Giác lai sơn sắc mãn sài phi. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dịch nghĩa: 


Dịch thơ: 
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TỨC SỰ 


Bên Nam bên Bắc hàng rào trúc, 
Hoa nghệ nở đỏ, chim én ngoài đồng bay. 
Một chén rượu của người man, khiến giấc ngủ xuân 
thỏa thuê, 
Tỉnh đậy sắc núi đầy cửa sài. 


Nhà nha Nam Bắc cách rào tre, 
Hoa nghệ nở hông én liệng vé. 
Một chén rượu cán xuân dën giấc. 
Tỉnh nhìn máu núi khắp phên che. 
Trần Lê Sáng dich 


Jb 4& 4ä Yr 
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Phiên âm: 
BẮC SỨ TÚC KHÂU ÔN DỊCH 


Van tận Thiên hà tẩy giáp binh, 
Miếu đường vô ý sự tây chinh. 
Giang sơn hữu hạn phân Nam Bắc, 
Hồ Việt đồng phong các đệ huynh. 
Nguyệt mãn man thôn nhàn dạ thác, 
Vũ dư dã nhiễu lạc xuân canh. 
Quân ân vị hiệu quyên ai báo, 
Nhất giới ninh từ vạn lý hành. 

Theo Toàn Việt thi lục ~ Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


DI SU BAC TRU 
6 TRAM KHAU ON ! 


Lấy hết sông trên trời rửa binh khí, 

Triều đình không có ý dấy việc tây chinh. 

Núi sông có giới hạn phân chia Nam Bắc, 

Người Hồ người Việt là anh em cùng phong hóa. 
Trăng day thôn man, tiếng mõ trong đêm yên bình, 
Sau mưa quanh đồng, vụ xuân vui vẻ. 

Ơn vua chưa báo đáp được mảy may, 

Tấm thân mon đâu dám từ nan chuyến di muôn dam. 


Kéo nước Thiên hà rita giáp binh, 

Triêu đình đâu muốn sự tây chỉnh. 

Non sông ranh giới chia Nam Bắc, 

Hồ Việt đồng phong cũng đệ huynh. 

Trăng dãi xóm man buông tiếng mó, 

Mua tan nương rẫy rộn xuân canh. 

On vua chúa báo trong tơ tóc, 

Thán mon sao tit van ly hành. f 
Dinh Gia Khánh dich 


Hợp tuyển tho van Việt Nam, tập II, 1976. 


1. Tram Kháu Ôn: Thuộc cháu Khâu On xưa, nay thuộc tinh Lang Sơn. 
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Phién ám: 
THAI BINH LO 


Thién nguy van hiém ách có thành, 
Tài dao Kinh Châu dia sáo bình. 
Thu sác trüng sinh hoang thá tích, 
Hiểu lam viễn cách sấn khu thanh. 
Giang son hüu y phán Nam Bác, 
Man xtc vó tám dung giáp binh. 
Hó Viét nhát gia kim nhát su, 
Bién dán tong thú lac tam canh. 
Theo Toàn Viét thi luc - Lé Quy Bón 
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Dich nghia: 
LO THAI BiNH ! 


Đường sá hiểm trở chet một thành tro troi, 

Mới đến Kinh Châu ?, địa hinh hơi bằng. 

Sắc thu sống lại nơi dấu tích đồn thú hoang phế, 
Khí núi sáng sớm làm xa cách tiếng người tụ họp. 
Sông núi có ý chia Nam Bắc, 

Hai nước gần gũi không có bụng gây binh đao. 
Hồ Việt một nhà là việc ngày nay, 

Dân biên giới từ đây vui việc nông tang. 


Dịch thơ: 


Cheo leo thành lé, hiểm khôn lường, 
Đường tới Kinh Châu tạm dễ dòng. 
Thu gợi đồn hoang, sáu di dậy, 
Sương che chợ sớm, nghẽn đường sang. 
Núi sông uốn sẵn phân Nam Bắc, 
Hai nước mong đâu nỗi chiến trường. 
Hồ Việt một nhà nay thực sự, 
Dán biên vui vé viéc nóng tang. 
Ngô Linh Ngoc dich 


Tho di sứ. Nxb Khoa hoc xã hội, 1993 


1. L6 Thái Binh: Tén mót 16 xua cua Trung Quóc; nay thuóc tính An Huy. 

2. Kinh Cháu: Mót trong chín cháu có cua Trung Quóc. Nay thuóc ving dat hai 
tinh Hó Nam, Hó Bác. 
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Phién.ám: 
UNG CHÁU 


Hào kiét tiéu ma hán vi huu, 

Dai giang y cuu thüy dóng luu. 
Quáng Táy hinh tháng vó da cánh, 
Linh Ngoai phón ba dóc thü cháu. 
Cố lũy tinh kỳ thé lạc chiếu, 


Không sơn cổ giác tống thâm thâu (thu). 


Tòng quân lão thú tằng kinh chiến, 
Thuyết đáo Nam chinh các tự sáu. 
Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 
UNG CHAU ! 


Hao kiét mat di, han chua tan, 

Sóng lón nhu cü, nuóc cháy vé dóng. 

Tháng cánh Quáng Táy khóng nhiéu, 

Ngoài Ngũ Lĩnh, cánh dep riêng một cháu này. 
Noi lüy cü, có phuón cón vuong bóng, 

Chón nui tro, tróng cdi tién thu sáu. 

Người lính thú già theo quán từng chinh chiến, 
Nói dén viéc di dánh phuong Nam, tháy déu ngán. 


Dich tho: 


Hào kiét qua đời chúa nguói, 
Sóng kia nhu cü huóng dóng xuói. 
Quảng Táy cánh dep, nào đâu lắm. 
Linh Ngoai phón hoa, áy dáy thói. 
Lüy cü, tinh ky vin bóng rót, 
Nui tra, bèn trống tiễn thu rói. 
Linh già dá ném mui chinh chién, 
Nói đến Nam chinh luóng ngậm ngùi. 
Binh Gia Khánh dich 


Hop tuyén tho vàn Viét Nam. T.II. 1976 


1. Ung Cháu: Tén xua cáa Nam Ninh; thuóc tinh Quáng Táy, Trung Quóc. 
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Phién dm: 
SO PHAT VINH BINH TRAI 


Vuong su da mang cam dan lao, 
Hiéu phong xuy 16 bát chinh bao. 
Dau Nam cung khuyét chiém thién can, 
Mac Bác quan san quá linh cao. 
Liép liép Hán ky láng tháo máng, 
Tiéu tiéu Hó mà dat cung dao. 
Tảo tri thé lộ da gian hiểm, 
Tu phụ binh sinh nại đắc lao. 
Theo Toàn Viét thi luc - Lé Quy Dón 
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Dich nghia: 


Dich tho: 


RA DI Ó TRAI VINH BINH ! 


Viéc nhà vua nhiéu vói vàng, khóng dám khó nhoc, 

Ban mai, gió thói sương sớm tat ướt áo người di xa. 

Cung khuyết bên Nam sao Bác Dau, xem trời cũng gần, 

Núi non phía Bắc sông Ngân Hà, qua miền Ngũ Lĩnh 
càng cao. 

Cờ Hán phất phơ vượt cao trên đồng cỏ, 

Ngựa Hồ hý gọi dội cả cung đao. 

Từng biết đường đời nhiều gian hiểm, 

Tự phụ xưa nay ta chịu đựng được bền bỉ. 


Việc nước lo toan dám quán công, 

Ban mai áo thám hat suong nóng. 

Trói Nam cung khuyét trong gang tác, 

Đất Bác quan san vugt máy trùng. 

Co Hán bay pha ving có lách, 

Ngựa Hồ thét dội tiếng dao cung. 

Đường đời gian hiểm ta từng biết, 

Chịu đựng xưa nay chẳng nản lòng. 
Phan Võ dịch 


Hợp tuyển thơ uăn Việt Nam. T.II. 1962 


1. Vĩnh Bình: Tên địa phương của Trung Quốc, giáp biên giới Trung - Việt. 
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Phiên ám: 


HỒ NAM 


Thế đô dịch dịch sấn phong ai, 

Nhất đáo Hồ Nam tục nhãn khai. 
Thập lý phàm tường thông khả hạm, 
Bán giang phong nguyệt thốc lâu đài. 
Vân tàng Nhạc Lộc sơ éhung viễn, 
Thiên cận Hành Dương độc nhạn lai. 
Cực mục Trường Sa thành điếu cổ, 
Phiêu linh không ức Giả Sinh tài. 

Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 
TINH HO NAM ! 


Duong dai vat va, xóng pha gió bui 

Vừa tới Hồ Nam, mát tục được mó mang. 

Thuyền mành thông thương, cột buém liền mười dặm, 
Nửa sông gió trăng tụ lại trên lâu đài. 

Chùa Nhạc Lộc ? mây che, tiếng chuông thưa văng vẳng, 
Núi Hành Dương ? trời gần; chim nhan lẻ bay vé. 

Xa trông ving Trường Sa, gợi lòng thương đau người xưa, 
Nhớ xưa Giả sinh 1 tài giỏi, vẫn bị phiêu dạt. 


Dịch thơ: 


Ngán nói lao dao gita bui hông, 
Hồ Nam thử mở mát trần trông. 
Buôm đưa thuyên tới chừng mười dặm, 
Mưa uượt lần qua độ nửa sông. 
Nhạc Lộc táng máy, chuông của Phát, 
Hành Dương chiếu bóng, nhạn trên không. 
Trường Sa quạnh cõi trông càng nhớ, 
Tiéc Giá sinh xưa gặp ván cùng. 
Đình Văn Chấp dịch 


Nam phong. 1927 


1. Hó Nam: Một tỉnh lớn Trung Quốc; thời có héo lánh. 

2. Nhạc Lộc: Tên núi, có chùa cổ nổi tiếng. 

3. Hành Dương: Tên núi, có ngọn Hồi nhạn phong nổi tiếng. 

4. Giả sinh: Tác Giá Nghị, một nhà học giả lớn đời Hán; được vua vời làm Học si, 
sau bị dém phải đi làm Thái phó cho chư hầu ở Trường Sa, Hồ Nam. 
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Phién ám: 
TANG THI HỨA TANG KHÁC SƠN 


Vật ngoai phiêu nhiên chỉ nhất than, 

Thử gian vinh nhục lưỡng vô văn. 

Dã mai cốt cách nguyên phi tục, 

Hải hac phong tư tự bất quán. 

Thi tụ phất lai Tương thủy nguyệt, 

Thiền hài đạp phá Sở sơn vân. 

Bất tri thử khứ phân Nam Bắc, 

Lữ trướng âu trà kỷ mộng quân. 
Theo Toàn Việt thi luc - Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 


TANG THO NHA SU 
KHAC SON DAT HUA * 


Mót than phiéu nhién ngoài đời, 

Ở đây hai chữ vinh nhục không nghe đến. 

Cốt cách mai rừng vốn vượt tục, 

Phong tư hạc biển tự siêu quần. 

Tay áo thơ phất lên có trăng sông Tương ? đến, 

Đôi giầy thiền bước khiến mây núi Sở * tan. 

Biét dau lan ra di này lai khóng phan ly Nam Bác, 

Bén au trà trong truóng lit hành bao lần mộng thấy ông. 


Dịch thơ: 


Ngoài cõi lâng lâng một chữ nhàn, 
Chốn này uinh nhục lọ cần bàn 
Mai rừng cốt cách nguyên không tục, 
Hạc biển phong tư uốn vugt đàn. 
Tay áo phát thơ Tương nguyét dén, 
Chán thién chuyén dao Só van tan. 
Biét ly khó biét ray Nam Bac, 
Tua truóng đường trường nhó cháng an. 
Ngó Linh Ngoc dich 


Tha di sit. Nxb Khoa hoc xá hói, 1993 


1. Đất Hứa: Thuộc Hứa Xương, tinh Hà Nam, Trung Quốc. 
2. Sông Tương: Sông nổi tiếng ở Quảng Tây, chảy vào Hồ Nam. 
3. Núi Sở: Núi ở Quảng Tây chạy vào Hó Nam. 
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Phién ám: 
DÀM CHAU HUNG TUONG DICH 


Loan sơn Bắc khứ thủy đông luu, 
Cảnh vật thôi nhân bất tự do. 
Nha Khẩu thu thanh lai bán chẩm, 
Hành Dương nguyệt sắc thướng cô châu. 
Mãn giang yên lãng Tương Phi hận, 
Lưỡng mấn phong sương Tống Ngọc sầu. 
Thí trích hoàng hoa ngâm Só tá, 
Nhất bôi liêu vị túy Nam lâu. 

Theo Toàn Việt thi lục ~ Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 
TRAM HUNG TUONG Ó DAM CHAU ! 


Núi chen chúc chay vé phía Bác, sông chảy về phía Đông, 
Phong cánh thói thác nguói khóng thé ránh rang. 
Tiếng thu ở Nha Khẩu ? đến bên nửa gói, 
Ánh trăng Hành Dương ? chiếu chiếc thuyền cô quanh. 
Khói sóng day sông, nhớ nôi hận của Tương Phi*, ` 
Gió sương cả hai phía tóc thái dương, nghĩ đến nói 

buôn của Tống Ngọc °. 
Thử ngắt bông hoa cúc, ngâm bài Sở ta © 
Một chén tiêu sáu say trên lầu Nam. 


Dịch thơ: 


Nui Bắc sông Đông hướng mỗi miễn, 
Dục người phong cánh những triền miên. 
Tiếng thu Nha Khẩu gieo lưng gối, 
Sắc nguyệt Hanh Dương trải khdp thuyên. 
Sóng rợn sóng, Tương Phi oán hân, 
Tóc pha sương, Tống Ngoc uu phiền. 
Hoàng hoa, Sở tú, ngâm cùng chuốc, 
Một chén lầu Nam cit bốc men. 
Đào Phương Bình dich 


Thơ di sứ. Nxb Khoa học xã hội, 1993. 


1. Đàm Châu là tên xưa của thành phố Trường Sa, tỉnh Hó Nam. Hùng, Tương 
nguyên là tên núi Hùng, núi Tương (còn có tên là Quân Sơn); thuộc Trường Sa. Sau, 
Hùng Tương trở thành tên một vùng. 

2. Nha Khẩu: Tên núi ó Hồ Nam. 

3. Hành Dương: Tên cửa sông ở Hồ Nam. 

4. Tương Phi: Thần Tương thủy; Khuất Nguyên đã lấy đặt làm một tên bài trong 
Cửa ca, Sở từ. A 

5. Tống Ngoc: Người nước Sở, thời Chiến Quốc; hoc trò của Khuất Nguyên. Tác 
phẩm mang nỗi buồn vì thời cuộc đương thời. 

6. Sở tá : Chí bài Chiéu hôn trong Sở từ. Về sau, phàm văn chiêu hồn, người ta 
cũng quen gọi là Sở tá. 
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ĐỘNG ĐÌNH HỒ 


Vân đào tuyết lăng tứ man man, 

Chỉ trụ trung lưu ngật nhất san. 
Hạc tích bất lai tùng tuế lão, 

Phi hôn do tại trúc ngân ban. 

Càn khôn noãn phá hồng mông hậu, 
Nhật nguyệt bình phù hao diéu gian. 
Ngan chỉ dinh lan vô hạn hứng, 
Phiến tâm không tiển bạch âu nhàn. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 
HO ĐỘNG DINH ! 


Bón bé ménh móng, sóng nhu máy nhu tuyét, 

Đột ngột một hòn núi nhó cao nhu cột dá giữa dòng. 
Vết chân hạc không đến, chỉ có cây tùng già, 

Hôn Tương phi hãy còn ngán lệ ở thân trúc 2. f 
Trời đất nhu qua trúng vỡ ra sau thời hồng hoang, 

Mặt trời mặt tráng nhu bèo nói ở giữa khoáng bát ngát. 
Có chi có lan trén bó, hung thú vó han, 

Tấm lòng chi hâm mộ được nhàn như chim âu tráng. 


Dịch thơ: 


Tựa mây tựa tuyết sóng mênh mông, 
Một núi nhó cao dung giữa dòng. 
Dấu hac chẳng còn tùng cỗi lão, 
Vết người khóc để trúc tươi ròng. 
Cánh như trời đất hôi phôi nở, 
Tượng giống trăng sao buổi kết đông. 
Lan ngát đây bờ bao hứng thú, 
Muốn thành nhạn biến để nhàn lòng. 
Trần Lê Sáng địch 


1. Hồ Động Đình: Hồ nổi tiếng ở tinh Hó Nam, Trung Quốc. 
2. Tương truyền bà Tương Phi khóc chồng là Thuấn ở Tương Giang; nước mắt 
chảy xuống đất mọc lên thành một loài trúc, gọi là Tương phi trúc. 
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Phién ám: 


NHAC DUONG LAU 


I 
Mãnh phách lan can nhất lãng ngâm, 
Thê nhiên cảm cổ hựu hoài câm (kim). 
Sơn phù ngao bối Béng cung liểu, 
Thủy tiếp long nhai hải tạng thâm. 
Cảnh vật mạc cùng thiên biến thái, 
Nhân sinh an đắc kỷ đăng lâm. 
Giang hó mãn mục cô cháu tại, 
Độc bão tiên ưu hậu lạc tâm. 


II 
Nguy láu cao chám Nhac Duong thành, 
Thành ha bién cháu phiém Động Dinh. 
Hồ thủy triển khai viên kính bach, 
Quân sơn điểm xuất nhất loa thanh. 
Bá đô không khoát phân Ngô Sở, 
Nguyên khí lâm ly tẩm nhật tinh. 
An đắc nam chi kim hữu tiện, 
Bằng phong vạn lý quá Nam minh. 


Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 


LAU NHAC DUONG ! 


Vỗ manh lan can ngâm to lên, 

Bóng nhién cám xua và nghi nay. 

Nüi nói lung ngao, cung Bóng Lai xa, 

Sóng tiép hàm róng, báu bién d&u sáu. 

Cánh vát khóng cüng, nhiéu bién thái, 

Nhán sinh dáu dé, may lán lén choi. 

Sóng hó dáy truóc mát, con thuyén lé loi tai dó, 
Riéng óm lóng lo truóc vui sau. 


II 


Láu cao ngát gói vào thành Nhac Duong, 

Dưới thành tha chiếc thuyên con choi Động Binh 2 
Nước Hồ ? trải rộng sáng trắng như gương tròn, 

Núi Quân * nhô vượt lên máu xanh tựa con óc. 

Việc tranh bá dó vương rộng lớn, phân chia Ngô Sở š, 
Nguyên khí đầm đìa thấm cả mặt trời, sao. 

Giá có được cành nam Š, nay thật tiện, 

Theo gió bằng * muôn dám đến biển Nam. 


1. Lầu Nhạc Dương: Lầu nổi tiếng ở huyện Nhac Dương, tỉnh Hó Nam, Trung 
Quốc. Lầu trông ra hó Động Đình. 

2. Động Dinh: Chỉ hó Động Đình nổi tiếng ở tỉnh Hồ Nam. 

3. Hồ: Ó đây chỉ Động Đình Hô, tức hô Động Đình. 

4. Núi Quân: Còn có tên núi Tương, núi Động Đình, núi Biên; thuộc huyện Nhạc 
Dương, tỉnh Hồ Nam. l 

5. Chí hai nuóc Ngô, Só dánh nhau ó vùng Nhac Duong. 

6. Canh nam: Lay dién tit câu: “Chim Viêt làm tô cành nam” (Viêt diéu sào nam chi). 

7. Gió bằng: Tương truyền chim bằng bay ở bién Nam, gió cuốn dữ dội. 
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Dich tho: 


I 


Vó manh lan can cát tiéng ngám, 
Lóng dà cám có lai hoài kim. 
Ngao trườn thé núi tiên cung nổi, 
Rồng cuốn mạch sông thủy điện ngâm. 
Cảnh uật khôn lường nhiều biến diễn, 
Đời người khó tính một lần thăm. 
Thuyền con một lá mênh mông nước, 
Lo trước vui sau đã quyết tâm. 
Tran Lê Sáng dich 


II 


Lâu cao vòi voi gói lén thành, 
Thuyén duói thành buóng luót Dóng Dinh. 
Hó nuóc vành guong lóa ánh bac, 
Non Quán chiéc óc nhuóm máu xanh. 
Bá dé róng lón chia Ngó Só, 
Nguyén khí dám dia thám nhát tinh. 
Sao dugc cành nam giành thuán lgi, 
Cánh bằng muôn dặm uượt Nam minh. 
Ngô Linh Ngọc dịch. 
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Phiên ám: 
THÂN PHÙ CẢNG KHẨU HIỂU BẠC 


Ba dao nguyệt cước tán hà hồng, 
Vô hạn ngư gia lạc chiếu trung. 
Nhất thủy bạch tòng thiên thượng lạc, 
Quan sơn thanh đáo hải môn không. 
Long quy động khẩu tình sinh vụ, 
Kinh phún triều đầu mộ khởi chung. 
Độc phiếm lan chu quan hạo đãng, 
Hốt nghi thân tại lạn ngân cung. 

Theo Toàn Việt thi luc — Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 


SANG SOM ĐẬU “THUYỀN 
Ở CỬA BE THÂN PHÙ ! 


Sóng lay chân mặt trăng, những ráng hồng tỏa ra, 
Vô số nhà chài ẩn trong bóng chiều. 

Một dòng nước bạc từ trên trời đổ xuống, 

Mấy chòm núi xanh đến cửa bể thì nhạt mầu. 

Rồng về cửa động, trời tanh hóa mù, 

Cá kình phun đầu sóng, chiều hôm nổi tiếng chuông. 
Một mình với chiếc thuyền lan ngắm cảnh bát ngát, 
Ngỡ như mình ở chốn cung tiên. 


Dịch thơ: 


Sóng khóa gương trăng, ráng đỏ ngáu, 
Xóm chài sơn sát bóng chiêu thâu. 
Tận trời nước bạc tuôn nhu xói, 
Đến bể ngàn xanh nhạt cá máu. 
Cửa động rông uê mù khóo kín, 
Ngon triêu hình thổi tiếng chuông mau. 
Thuyên lan một lá trông muôn khoảnh, 
Ngé tới cung tiên tự thuở nào. 
Phan Võ dịch 


Hợp tuyển thơ van Việt Nam. T.II. 1962 


1. Cửa bé Thần Phù ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 
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Phiên âm: 
TRƯỜNG AN THÀNH HOÀI CỔ 


Mộc lạc hòa điêu đế nghiệp di, 

Lý gia thu đắc bản đồ quy. 

Sơn vi cố quốc quy mô tiểu, 

Trúc ám hoang thành thảo mộc phi. 

Cổ tự tăng chung xao lạc nhật, 

Đoạn khê ngưu địch lộng tà huy. 

Anh hùng cựu sự vô tam xứ, 

Độc y giang đình khán thúy vi. 
Theo Toàn Việt thi lục — Lê Quý Đôn 
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Dich nghia: 


NHÓ LAI 
THÀNH TRƯỜNG AN ' XƯA 


Cây cỏ điêu tàn, nghiệp vua dời đổi, 
Họ Lý giành được đất đai về mình. 
Nước cũ núi bao bọc, quy mô nhỏ, 
Thành hoang tre che mờ, cây cỏ còn đâu. 
Chuông sư chùa cổ gõ khi mặt trời lặn, 
Tiếng sáo trẻ chăn trâu nơi suối cụt vang trong 
bóng chiều. 
Việc cũ của anh hùng không còn chỗ tìm, 
Một mình dựa đình bên sông nhìn núi xanh. 


Dịch thơ: 


Cây cỏ điêu tàn uua đổi thay, 
Lý triều giành được đất dai nay. 
Núi bao nước cũ hình nho nhỏ, 
Tre rợp thành hoang cảnh lắt lay. 
Chuông gõ chùa xưa khi bóng xë, 
Sáo đông ngoài suối váng chiều máy. 
Anh hùng chuyện cũ tìm đâu ló, 
Riêng tựa đình sông ngắm núi váy. 
Trần Lê Sáng dịch 


1. Thành Trường An: Thành Trường An ở phú Trường An đời Lý; đời Trần phú 
này đổi thành châu; đời Nguyễn lại gọi là phủ. Nay thuộc đất ở phần đông tỉnh Ninh 
Bình. Sau khi nhà Lý chuyển Kinh đô về Thăng Long, thành Trường An dần dän 
thành hoang phế. 
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Phiên âm: 
YEN TU SON LONG DONG TU 


Thuong la han dang khé té phan, 

Tài dáo tung món tién giái nhan. 

Nhát thóc láu dài tàng thé giói, 

Tứ thời hoa điểu biệt nhân gian. 

Cách lâm hữu hận viên minh nguyệt, 

Y thác vô ngôn tăng đối san. 

An đắc thân khinh trừ vật lụy, 

Tử Tiêu phong đỉnh bạn vân nhàn. 
Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dich nghia: 
CHUA LONG DONG Ó NUI YEN TU ! 


Gang tréo lén trong dám giáy leo xanh ram và bác 
dá lanh, 
Vừa đến cửa chùa đã thấy khỏe khoán. 
Một cụm nhà cao dấu trong trần thế, 
Bốn mùa hoa chim, cách biệt người đời. 
Bên kia rừng có tiếng vượn ai oán hót dưới trăng, 
Tựa vào giường không nói, nhà sư nhìn núi. 
Sao có được tấm thân nhẹ, đứng ngoài vật lụy, 
Đứng trên ngọn Tử Tiêu, làm bạn với mây nhàn. 


Dịch thơ: 


Dây chằng bậc lạnh cố lách lên, 
Đến của chùa rôi mệt mỏi quên. 
Một cụm lâu dài ngoài thế tuc, 
Bốn mùa xuân cả khác nhân gian. 
Dưới trăng, uượn hót rừng ai oán, 
Ngắm núi, tựa giường sư nhập thiên. 
Sao được nhẹ minh buông vát luy, 
Tử Tiêu dinh núi bạn máy nhàn. f 
. Trần Lê Sáng dich 


1. Núi Yên Tử : Núi lớn ở huyện Đông Triéu, tinh Quang Ninh. Trên núi có chùa 
Long Động nổi tiếng; sư Huyền Quang đời Trần tu ở chùa này. 
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Phién ám: 
KIET.DAC SON 


Thuong yén nhát kina nháp son lam, 
Hué hué so thién báo thu ngám. 

Luc Dã cuu đường thai tóa sắc, 

Cẩm Cung di miếu bách thành âm. 
Kim đằng sự nghiệp quang tiền cổ, 


Lân các công than thuyết đáo câm (kim). 


Tri thị cửu tuyên té hận xứ, 
Bính sinh hư biện Tử Phòng tâm. 
Theo Toàn Việt thi lục - Lê Quý Đôn 


Dich ngia: 
NÚI KIET DAC : 


Một lối nhỏ xanh mờ di vào núi sâu, 

Ve đầu mùa ôm cây kêu rì rì. 

Ngôi nhà Lục Dã ? xưa, rêu đã che kín màu sắc, 
Đền Cẩm Cung để di tích, bách mọc mờ tối. 

Sự nghiệp Kim đằng 3 làm sáng thời xa xưa, 

Các công thần ở gác Lân * cón truyền đến ngày nay. 
Biết đây là chỗ kẻ sĩ thất chí ° ở suối vàng, 

Bình sinh chỉ bàn suông lòng Tứ Phòng i 


Dich tho: 


Khoi lam lối nhó dán vào rừng, 
Ve goi trén cây tiếng chẳng ngừng. 
Luc Dã nhà xua rêu phủ khốp, 
Cấm Cung miếu cũ bách từng từng. 
Kim đồng sự nghiệp gương còn sang, 
Lân các công thân ké đến cùng. 
Biết nỗi hận lòng nơi chín suối, 
Tú Phòng chuyện van chỉ suông không. 
Trân Lê Sáng dich 


1. Núi Kiệt Đặc: Con có tên là núi Chí Linh, ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. 
Chu Văn An đời Trần từng vé án cư trong núi này. Chỗ ông ở nay còn di tích, gọi là 
Tiêu An cổ bích; được xếp vào một trong Chí Linh bát cảnh. 

2. Ngôi nhà Lục Dã: Nói ngôi nhà riêng của danh sĩ Bùi Độ, đời Đường. 

3. Kim dáng: Tên một thién trong Kinh Thư, đời truyền là Chu Công viết để 
khuyên Vũ Vương. Vì lời khuyên quý, Vũ Vương cho cất sách vào hòm đan bằng sợi 
vàng; vì vậy gọi là Kim đằng. 

4. Gác Lân: Gác để tranh các công thần, đời Đường. 

5. Kẻ sĩ thất chí: Giang Yêm thời Nam triểu (Trung Quốc) làm bài phú Hận, có 
câu: "Té chí một địa, trường hoài vô di" (Chi mất xuống đất, hận mãi không thôi). Ve 

. sau, người ta dùng hai chữ té hán dé nói viéc ké si óm hán mà chét. 

6. Tit Phong: Tuc Truong Luong, muu si nổi tiếng đời Hán Cao Tố. 
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THIEN UYEN TAP ANH 


LOI GIGI THIEU 


Trong di sản Hán Nom, Thiên uyển tập anh là một tác phẩm truyện ky 
có giá trị không riêng về văn học mà cá về sử học, triết học và văn hóa dân ' 
gian v.v:.. Cả về mặt văn bản, tác phẩm này cũng có một giá trị đặc biệt, bởi 
vì đó là một tác phẩm được khởi thảo từ đời Lý, hoàn chỉnh và có định bản 
đầu đời Trần. 

Nội dung sách ghi chép các tông phái Phật giáo Việt Nam dưới dạng các 
tiểu truyện tóm tắt sinh động về sự nghiệp tu hành của các thiển sư tiêu biểu 
cho các thế hệ truyền thừa từ cuối thế kỷ thứ VI đến đầu thé ky XIII. 

Quá trình hình thành tác phẩm tóm tắt như sau: Năm Hội Phong thứ ð 
(1096), Hoàng Thái hậu Linh Nhân, mẹ sinh vua Lý Nhân Tông đến chùa 
Khai Quốc thiết lễ trai tăng. Trong lúc đàm đạo với các bậc túc tăng kỳ lão, 
Thái hậu hỏi: “Gọi Phật và Tổ ý nghĩa hơn kém thế nào? Phật trụ ở 
phương nào? Tổ ở thành nào? Đến nước ta từ bao giờ ? Việc truyền đạo ai 
trước ai sau? Những ai sáng danh Phật, đạt tâm Tổ, đến nay đã rõ chưa?” 
Trụ trì chùa là sư Ngô Trí Không (tức Thông Biện) đã dẫn ra những cứ liệu 
để chứng minh ở Luy Lâu có tới hai mươi ngôi bảo tháp (chùa), độ 500 vị 
tăng và dịch được 15 bộ kinh rồi. Tiếp đó Trí Không kể tên các nhà sư An 
Dó và Trung A dà dén Giao Cháu, luge gidi thé nào là Giáo Tóng, Thién 
Tông v.v... Sau đó, Thông Biện viết thành sách dáng lén Thái hậu. Gần 
trăm năm sau, một thiển sư thuộc thế hệ thứ 13 dòng Vô Ngôn Thông là 
Thần Nghi nói với tháy minh là Thường Chiếu: “Đệ tử theo hau hòa thượng 
đã bao năm mà chưa biết ai là người đầu tiên truyền đạo vào nước ta? Xin 
hòa thượng chỉ giáo cho...”. Thường Chiếu bèn lấy tập Đối chiếu bản của 
Thông Biện và tập phả đồ tông phái đưa cho Thần Nghỉ. Lại ở truyện Biện 
Tài, ~ thé hệ thứ 9, dé tử của Thông Biện, có ghi : “Sư từng vâng sắc chi 
biên sửa Đối chiếu lục” (đối chiếu các thế hệ). Về sau, chưa rõ vào khoảng 
nào, vua ban sắc chỉ giao cho Biện Tài biên tu sách ấy. Tập Đối chiếu lục 
đã được sửa sang bó sung lại truyền tiếp vài thé he nữa thì đến Thường 
Chiếu như đã nói ở trên. Thường Chiếu tiếp nối việc này theo phương cách 
hơi khác : Ông vẫn giữ nguyên tập Đối chiếu lục va pha dé dòng phái do 
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đời trước truyền lại, nhung tu mình soạn riêng một phá dé riêng vé Nam 
Tông (dong Vô Ngôn Thông), lấy tên là Nam Tông tự pháp đô. Đóng góp 
của Thần Nghi như thé nào trong sách không ghi ró, chỉ cho biết Thần 
Nghỉ trước khi thị tịch (1216) đã trao lại cho đệ tử là Ấn Không (tức Na 
Ngạn dai sư) cả “D6” (tức Nam Tông tự pháp đô) và “Ban” (tức Đối chiếu 
bản) ấy. Mọi nguồn tài liệu liên quan đã hội cả ở Ấn Không. Vì lẽ đó, cố 
Giáo sư Hoàng Xuân Hãn đã nêu ý kiến: “Phải chăng tác giả TUTA là vị 
này”? Ấn Không còn sống đến đầu đời Trần nên đã chép được tiểu truyện 
của Thông sư cư sĩ năm 1228. Theo truyện Ứng uương cư sĩ vị này từng 
“làm quan Trung phẩm phụng ngự dưới triều Chiêu Lăng”. Chiêu Lăng là 
tên lăng của vua Trần Thánh Tông, do đó chúng ta có thể biết tác phẩm đã 
kết thúc quá trình biên soạn sau khi Trần Thánh Tông qua đời (1277). Từ 
giai đoạn này về sau tình hình Phật giáo nước ta có nhiều chuyển biến 
quan trọng : Phái Thảo Đường hầu như tan rã sau sự sụp đổ của triều Lý. 
Phái Ti Ni Da Lưu Chi cũng suy tan. Chi phái Vô Ngôn Thông có những 
nhà Thién học tám cỡ như Hiện Quang, Đại Đăng, Tiêu Dao, dán dán hình 
thành một dòng phái mới có khả năng thích nghi và được sự ủng hộ của 
giới quý tộc của vương triều Trân đang lên. Với sự kiện Trần Nhân Tông 
xuất gia lên Yên Tử (1299) rói trở thành Trúc Lâm đệ nhất tổ, lịch sử Phát 
giáo Đại Việt đã chuyển sang một thời kỳ mới của sự thống nhất, không 
còn hai hoặc ba dòng phái lớn như trước nữa. Trong hoàn cảnh đó, sự khép 
lại của cuốn sách chép các bác anh tú trong vườn Thiên với hai dòng chính 
như nó đã xuyên suốt là một kết thúc hợp lý, hoặc nói là không thể có một 
sự bổ sung tiếp nối nào khác được. Có thể nghĩ trong phong trào học Phật 
thời Trúc Lâm — Pháp Loa, việc in ấn cuốn sách về các dòng phái đời Lý có 
thể chưa phải là “hợp thời” lắm. Dù sao, định bản của tác phẩm, với tên 
day đủ là Thién uyển tập anh ngữ lục (Ghi lời của các bậc anh tú trong 
vườn Thiên) cuối cùng đã được in ra, dù là khá muộn dưới thời Trần Hiến 
Tông. Thực ra niên đại bản TUTA đời Trần chưa có cứ liệu chính xác bởi vì 
dëng niên hiệu “Khai Huu Dinh Sửu nhị thập tứ niên” vừa sai vé số năm có 
thể có của niên hiệu, lại vừa lọt vào một câu văn cả đoạn trên và đoạn dưới 
đo sai lầm cách nào đó mà trở thành rất lờ mờ khó hiểu. 

Như vậy, TUTA đã được khắc in cuối đời Trần, nhưng suốt mấy thé kỷ 
sau không thấy nhà sưu tập thơ văn nào (như Phan Phu Tiên, Dương Đức 
Nhan, v.v...) nói đến. May mắn có một bản đã đến tay nhà sư Như Trí (chùa 
Tiên Sơn, Kinh Bắc) và ông đã cho khắc ván in lại TUTA phỏng theo bản 
nguyên khắc đời Trần. Tập Trùng thuyên Thiền uyển tập anh ngữ lục gồm 2 
quyển Thượng, Hạ, khắc in năm Vĩnh Thịnh thứ 11 (1715) còn truyền đến 
chúng ta ngày nay chính là nhờ công sức quý báu của nhà sư Như Trí. 

Đời Lê Trung hưng hẳn cũng không hiếm người được đọc bản Trùng 
thuyên đó, nhưng phải đến Lê Quý Đôn TUTA mới phát huy được giá trị văn 
hiến học. Quế Đường phát hiện ngay tác phẩm này là cả một kho chứa văn 
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hoc đời Ly và đã kịp đưa vào bó Toàn Việt thi luc 14 bài của 11 tác gia đời 
Lý. Trong Lệ ngôn của bộ hợp tuyển này, Quế Đường viết: “Nước ta từ khi gây 
dựng, văn minh không kém gì Trung Quốc. Bài từ của vua Tiền Lê tiễn Lý 
Giác nhà Tống lời lẽ nõn nà như vốc được. Hai vua Thánh Tông, Nhân Tông 
nhà Lý đều giỏi sách, hay thơ, nhưng nay không biết tra tìm vào đâu, chỉ 
thấy sách Thiên uyển tập anh còn chép được của Thái Tông hai bài, Nhân 
Tông hai bài”. Bùi Huy Bích căn cứ theo Toàn Việt thi lục tuyển lại 7 tác 
phẩm của 7 nhà thơ đời Lý. 

Phan soát lại, biên dịch Thiền uyển tép anh ở đây do Phó Giáo sư, Phó 
Tiến sĩ Ngô Đức Thọ và Phó Tiến sĩ Nguyễn Thúy Nga thực hiện. Thiên uyên 
tập anh là một tác phẩm lớn, có giá trị về mặt văn hóa nói chung. Chúng tôi 
đã lấy toàn bộ tác phẩm đưa vào đây, vì mục đích bảo tổn một tác phẩm quý 
từ đời Trần truyền lại. 
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BAI TUA 


Tai sao lai lay tén sách là “Thién uyén táp anh”? Dap rang : Dó la lay 
nghĩa tập hợp những bậc anh tú trong vườn Thién. Tại sao lai nhu váy? Bởi 
vì môn đồ của Thiển tông vẫn nhiều mà những bậc thấu hiểu diệu lý huyền vi 
không có mấy, quả thật như chim phượng giữa đàn gà, như đóa hoa lan trong 
bụi cỏ. Nếu không phải là người thiên tư lỗi lạc, kiến thức thông tuệ thì làm 
sao thấu suốt được yếu chỉ huyền vi đủ dẫn dắt cho vườn Thiền. Những bậc 
tỉnh hoa xuất chúng không phải nhiều, do đó phải chọn lấy những bậc danh 
nhân dao cao đức trong để làm bậc tổ thuật của Thiền học. Nghia cua chữ 
Tập anh là như thế, cho nên dùng để đặt tân tập sách này. I 

Kể từ buổi đầu hỗn độn ', Phát Uy Am * xuất thé làm Ti tổ của Thién 
tông. Nhung thời bấy giờ phong tục còn thuần hậu, con người chát phác, kinh 
giáo còn ở giữa cõi hư không, Ngài chưa rỗi thuyết pháp, để tùy cơ hóa độ. 
Nhà nào lấy ma làm Phật thì nhà ấy dối trá càng sinh, gian dâm càng dấy, 
nghiệp khiên càng thắt, tội chướng càng sâu. Không có con thuyên từ bi cứu 
vớt cho thì không thể được. Cho nên Đức Phật Thich Ca xuất hiện ở cõi Sa 
Bà” giảng kinh thuyết kệ, giáo hóa chúng sinh, trải tu chín kiếp, công quả 
tròn đây. Thế là Phật giáo được thi hành rộng khắp, tiếp nối. Gió đưa hơi 
thanh mát cho lục đạo *, tuyết vùi lửa bỏng ở tam đồ ”. Bí quyết thành Phat, 
thành Tổ cũng từ đây mở lối. 

Nước Đại Việt ta được bao trùm rộng khắp trong Phật giáo, được tắm gội 
trong làn sóng của mưa pháp, biết bao người cạo tóc xuất gia đã được sáng, 
gương đạo tựa băng tuyết càng trong. Có bậc ra giúp nước yên dân, có người 
ra tay cứu vớt ké bi sa ngā, chìm dám. Có người sớm ngộ tâm ấn, cám tích 
trượng tỏ phép thần thông của Tổ Dat Ma °. Cũng có vị muộn đến cửa huyền 


1. Hỗn độn: Chỉ thời kỳ hôn mang khi mới khai thiên lập địa. 

2. Uy Âm Phật: Bhismagarjitasvararaja - Theo Kinh Pháp hoa đó là vị Phật ở 
kiếp Li suy, cũng gọi là Không kiếp, ~ một thời điểm gần như vô cực trong quá khứ. 

3. Sa Bà: Thuật ngữ Phật giáo, dịch âm từ chữ Sanskrit : saba, nghĩa là nhẫn 
nhục, chịu đựng. Kinh bi hoa nói : “Vì chúng sinh ớ thế gian này nhân chịu tam độc 
cùng mọi phiền não cho nên [còi này] gọi là Nhẫn độ”. 

' 4. Luc đạo (sáu néo): Trời, người, atula, quý, súc sinh, địa ngục; chỉ chung sáu néo 
luân hồi. 

5. Tam dé (ba đường): Đường lửa (hóa đô) ó địa ngục lửa cháy; đường máu (huyết. đỏ) 
nơi súc sinh ăn thịt lẫn nhau; đường gươm dao (dao dé) : Nơi quỷ đói bị gươm dao bức bách. 

6. Tổ Dat Ma: Tức Bò Bé Đạt Ma đại su (Bodhiharma), tổ thứ nhất cua Thiên 
Tông Đông độ, đến Quảng Châu vào năm Phó Thông 1 (520) đời Lương Vũ Đế. 
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mà niệm chú hoa sen làm hiển rang bí pháp của Dé Tring |. Những người 
khác thì có đức cảm hóa khiến chim muông đến cửa nghe kinh, đã thú quấn 
quýt bên người hoặc vào bếp soạn thức ăn dâng cúng. Lòng tín thành có sức 
cảm hóa, cái sở học biến hóa thần thông của các bậc ấy há chẳng phải là sự 
huyền diệu của phép sư đệ truyền tâm 2 đó sao? Các bậc ấy thật đã đủ làm 
những bậc anh tú của vườn Thién vậy. 

Than ôi! Dao Phật rất huyén vi, mà Tâm là cái huyền vi trong huyền vi. 
Đạo Phật rất lớn là Tâm là cái lớn trong cái lớn. Tâm ơi ! Tâm là chủ tể của 
việc tu đạo đấy chăng? 

Tập Thiền uyển này ghi từ thién sư Vô Ngôn Thông là người bắt đầu 
truyền đạo [ở nước ta] ”. Ánh đèn truyền đạo tiếp nối, ngon ngon huy hoàng. 
Nhưng rộng thì làm gọn lại, lớn thì thu nhỏ lại, cốt đạt cho được cái tâm Vô 
lượng chính giác * vậy. Xét cho cùng phải chăng là không rửa sach sáu tran ° 
xa lia bốn tướng Š mà có thé đạt được nhu vậy hay sao. 

Tôi vốn học sách Nho, tham câu điển Phật, nghiệm ra rang vô và hữu 
tuy hai đường nhưng xét kỹ như cùng một lý. Nhân khi rỗi rãi ở Chiên đường” 
khi day học, có nhà sư đến cùng bàn luận về đạo Phật, hồi lâu đều nói đến 
những cơ duyên hi hữu xưa nay. Nhân đó nhà sư lấy trong tay áo ra cuốn sách 
Tập anh, nhờ tôi sửa sang câu cú để tiện việc trùng san, khỏi sai sót. Tôi đọc 
trong sách ấy thấy chép nhiều bậc cao tăng, danh tổ học vấn uyên bác, chứng 
đạo linh diệu, bất giác nảy sinh lòng tôn kính, khâm phục. Các bậc ấy bàn 
vé Hu không, nói về Giác ngộ, cố nhiên không phái là phận sự của tôi. Nhưng 
Kinh Dịch từng nói: “Trẻ nhỏ câu ta”, vì thế tôi không thể không nhận lời 
nhà sư mà sửa chỗ sai, thêm chỗ thiếu. Trong khoảng mười bảy ngày, nghĩa 
lý, câu chữ của tập sách được gần như cũ, khác nào ánh trăng càng thêm sáng 


1. Đồ Trừng (Buđhacinga): Nhà sư Ấn Độ đến Kinh đô Lạc Dương năm Vĩnh Gia 
(307-313) đời Tấn. - 

2. Nguyên văn: Tứ mục tương cố (bốn mắt nhìn nhau) chỉ việc sư đệ truyền tâm 
pháp, không dùng lời nói. 

3. Tác giả bai Tua viết câu này theo một quan niệm khá phổ biến ngày trước coi 
Vô Ngôn Thông lần đầu tiên truyền đạo Phật vào nước ta. Thực ra, trước Vô Ngôn 
Thông đạo Phật đã được các nhà sư Ấn Độ và Trung Á như Ma Ha Ký Vức 
(Mahajivatra) theo đường biển đến truyền giáo ó nước ta. Ngay Thiên uyên tập anh 
cũng ghi thiền su Ti Ni Da Lưu (Vinitarucici) đến nước ta năm 580 sớm hơn Vô Ngôn 
Thông hơn hai thế kỷ. 

4. Vô lượng chính giác: Giác ngộ chân chính ở bác cao nhất (tức lá Phát). 

5. Lục trần (sáu trần) cũng gọi là sáu giặc (lục tặc) nói sáu thứ lant mê hoặc con 
người: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

6. Tứ tướng (Bốn tướng): Có nhiều nghĩa, ở đây chỉ các tướng hữu vi: Sinh, trụ, di, diệt. 

7. Chiên đường: Nhà day học, dùng điển trong Háu Hán Thư: trước giảng đường 
của Dương Chấn treo tấm bảng gỗ chạm hình con chim ngậm ba con cá chiên; đời sau 
dùng từ Chiên đường để chỉ nhà dạy học. 
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tỏ. Nhà su nhân đó nhờ tôi viết bài Tua khác ở đầu sách để hiển dương Phat 
giáo. Tôi không dám tiếc công, gọi tiểu đồng sửa soạn giấy bút để làm theo 
lời nhà sư chỉ bảo. Bèn cầm bút thảo một mạch bài tựa quê mùa này. Nhà su 
cám ta ma nhán. 
Kính cán dé tua. 

Thời Lê triều, niên hiệu Vinh Thịnh thú 11 (1715), tháng tu, ngày lành, 
trüng san. 

Món dé nương đấu Thién món là Thích Nhu Trí. 

Sa.di: Tính Nhu, Tính Quán, Tính Trung, Tính Huy, Tính Kién, Tính Bán. 

Thién nam: Tính Phán, Tính Thành, Tính Tü, Tính Hung, Tính Minh, 
Tinh Thúy. 

Thiện nữ: Diệu Tăng, Diệu Dao, Tinh Phung ?. 


1. Thích Như Trí, Sa di Tính Nhu v.v... cùng các thiện nam, tín nữ ghi ở đây là 
những người đã đóng góp công của cho việc khắc in sách này vào năm 1715. 
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Quyén Thuong 
DONG VO NGON THONG 


Thién su VO NGON THONG 
(2 - 826) 


Chùa Kiến Sơ hương Phù Bóng huyện Tiên Du `. 

Thiền sư họ Trịnh, vốn người Quảng Châu [Trung Quốc], thuở 
nhỏ ham thích môn Không học ?, không luu tâm gia sản, đến hoc đạo 
tại chùa Song Lâm ở Vu Châu ?. Tinh sư đôn hậu trầm lặng, ít nói 
nhưng thông hiểu sự lý, vì thế người đương thời gọi sư là Vô Ngôn 
Thông (sách Truyền đăng * chép là Bất Ngữ Thông). 

Một hôm su đang lễ Phật, có vị thién giả đến hỏi: 

— Thầy dang lễ gì đó? 

Su đáp: 

— Lễ Phật. 

Vị thiên giả chỉ tượng Phát mà hỏi: 

— Đây là cái gi? 

Sư không trả lời. Tối hôm ấy sư ăn mặc chỉnh té đến lạy vị 
thiên khách, thưa rằng: 

— Câu hôi hôm nay của thầy tôi chưa rõ ý chi thế nào? 

Khách hỏi: 

- Thầy xuất gia đã được mấy hạ? ? 


1. Nay thuộc xà Phù Bóng huyện Gia Lâm ngoai thành Hà Nội. Chùa đã được 
Nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa (1975). 

2. Không học: Chỉ Phật hoc. 

3. Vụ Châu : Nay là huyện Kim Hoa tỉnh Chiết Giang. 

4. Tức sách Truyền dáng luc do Đạo Nguyên (đời Tống) soạn. 

5. Một năm tu hành tính là một hạ. 
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Su dap: 

— Mười ha. Khách hỏi: 

— Da tüng xuát gia chua? 

Su tó ra bói rói, vi thién giá nói: 

— Néu khóng biét thi có trám ha cüng vó ích. 

Ben dán su cùng di yét kién Mà Tó !, nhung khi dén Giang Tay 
thi Té da thi tich rói ?. Vi thién giá lai dua su di yét kién thión su 
Bách Trugng Hoài Hải ê. 

Bay gid có tang nhán hói thién su Bách Trugng: 

- Pháp môn đốn ngộ của Đại Thừa nhu thé nào? 

Bách Trượng đáp: | 
— “Tâm dia nhược không, tué nhật tự chiếu” (Đất tâm rỗng 
không, mặt trời trí tuệ tự sáng). 
Nghe lời nói ấy sư chợt lĩnh ngộ, bèn trở về trụ trì tại chùa Hòa 
An ở Quảng Châu. Có người hỏi sư: 
— Thay là thiền sư chăng? 
Sư đáp: 
— Ban đạo chua từng học Thiên. 
Hồi lầu sư mới gọi người kia đến rồi chỉ vào cây xoan ngoài vườn 
Người ấy i im lặng không hồi nữa. 
. Khi thin su Ngưỡng Sơn Š còn làm sa di Š, sư từng gọi báo: 
— Này Tịch, đem chiếc giường kia lại đây! 
Ngưỡng Sơn khiêng giường đến, sư lại nói: 


1. Mã Tổ : Tức Thiền sư Đạo Nhất (709-788) họ Mã, học trò của Nam Nhạc Hoài 
Nhượng (677-744). 

9. Thị tịch: Có nghĩa là nhập Niết bàn (tức là chết). Các từ quy tịch, viên 
tịch, tịch diệt cũng đồng nghĩa, trong sách này dùng cá những từ thông thường nhu: 
“Thệ” (qua đời), “thọ chung” v.v... (không có gì phân biệt), chúng tôi cũng theo đó mà 
dịch bằng những từ thường dùng. ; 

3. Bách Truong Hoài Hỏi (720-814), đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất. 

4. Ý nói Thién hay Thién sư không phải là một cái gì có thể định nghĩa được, nhự 
cây thoi lu kia, nhìn tháng vào đó thì thấy ngay, khói cán qua irung gian agin ngü và 
khái niém. 

5. Nguóng ‘Son: Túc thién su Tué Tich (?-916), thé hê thú tu phái Tào Khë, tó thú 
nhát phái Quy Nguüng. 

6. Sa di: Tác là bác tiéu tang, chi mdi chiu mudi diéu ran gidi. 
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— Dua vé chó cü! 

Ngưỡng Sơn làm theo, su lại hỏi: 

— Này Tịch, bên kia có cái gi? 

Ngưỡng Sơn đáp: 

— Không có gi. 

Su lại hỏi: 

— Bên này có cái gì? 

Đáp: 

— Không có vật gì. 

Su lại gọi: - Này Tịch! 

Ngưỡng Son da đáp, su bảo: . 

— Đi di! 

Tháng chín năm Canh Tý niên hiệu Đường Nguyên Hòa thứ 15 
(820) sư đến chùa Kiến Sơ. Ngoài hai bữa cơm cháo, lấy tu tập thién 
định làm vui. Thường ngày sư ngồi quay mặt vào tường, không nói 
một lời. Suốt mấy năm lién nhu thế nên người ngoài không ai biết 
sư, chỉ có tru trì chùa là Cảm Thành hết lòng kính cẩn hầu ha. Cảm . 
Thành hau hạ bên cạnh sư, thâm học được những điều cơ vi huyền 
diệu, hiểu rõ yếu chỉ Phat pháp. 

Một hôm sư không: bệnh, tắm rửa, thay quần áo rồi gọi Cảm 
Thành đến bảo: 

— Ngày trước. sư +6: của ta là thiên su Nam Nhac Hoài Nhượng 
khi quy tịch có bài kệ rằng: 

Nhất thiết chư pháp, 
Giai tòng tâm sinh. 
Tâm vô sở sinh, 
Pháp vô sở tru. 
Nhược dat tâm dia, 
Sở tác vô ngại. 

Phi ngộ thượng căn, 
Thận vật khinh hứa. 
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Dich 
Tat cả các pháp, 
Déu do tám sinh. 
Tám cháng có sinh, 
Pháp khóng chó tru. 
Néu duoc dát tám, 
Làm gi cháng ngai. 
Không gặp thượng can’ 
Cẩn thận chớ nói. 

__ Nói xong sư chap tay mà qua đời. Cảm Thanh làm lễ trà ti ?, rồi 
thu xá lị, dựng tháp ở núi Tiên Du. Bấy giờ là ngày 12 tháng Giêng 
năm Bính Ngọ niên hiệu Bảo Lich thứ 2 (826) thời thuộc Đường. 

Lại cách 28 năm (?). Lại đến năm Dinh Sửu niên hiệu Khai Hựu 
thứ 24 (1337) 3 Thiền học nước Việt ta bắt đầu từ Thiền sư. 

Đó là thế hệ thứ nhất [của dòng Vô Ngôn Thông] *. 

Các thién sư nối pháp của Thông thién sư 5 ở chùa Kiến Sơ: 

Ở đây có sự sai lâm (có lẽ do rách thiếu ở bản in gốc), xem thêm 
ở Lời giới thiệu. 


1. Thượng căn: Người có căn tính thiện lương, tin hiểu đạo lý. 

2. Trà ti : Hỏa táng, Hán dich Phan ngữ là Dó tì, cũng dich là Cha (Đề) ~ duy. 
người nước ta thường quen đọc là Trà tì. Văn bản TUTA cũng in là chữ Trà ti. 

3. Đời Đường không có niên hiệu Khai Huu; còn ở Việt Nam, Khai Huu (1329- 
1341) là niên hiệu đời Trần Hiến Tông, năm Định Sửu (1337) là năm Khai Hựu thứ 9, 
không phải là thứ 24. Ở đoạn này có sự không ăn khớp giữa niên hiệu và năm Can 
chỉ, có thể do nguyên bản bị mất một số câu chữ. : 

4. Nguyên văn bản in ghi “Đệ nhất thế, nhất nhân” (Thế hệ thứ nhất, 1 người) ở 
dưới câu tiếp theo, có thể hiểu lầm về thứ tự thế hệ. Chúng tôi đưa lên trước 1 câu cho 
hợp với cách ghi thế hệ của nguyên bản. 

5. Nguyên văn chép: Thóng thiên su, cũng tức là thiền sư Vô Ngôn Thông. 
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Thé hé thứ 2: 


Thién su CAM THÀNH 
(? - 860) 


Chüa Kién So. 

Thién su là người huyện Tiên Du, họ... '. Khi mới xuất gia dao 
hiệu là Lập Đức, trụ cư ở núi Tiên Du thuộc bản quận, lấy việc m 
giới tung kinh làm đầu. Phú hào trong làng là ông ho Nguyén (Ly) 2 
kính mộ đức hanh của sư, bèn cúng vườn nhà dé lam chùa, mời su 
đến trụ trì, nhưng sư từ chối. Đêm ấy sư chiêm bao thấy thần nhân 
bảo rằng: “Nếu theo chí nguyện của nhà họ Nguyễn chừng vài năm sẽ 
gặp tốt lành lớn”. Sư bèn nhận lời. (Chùa ấy ngày nay chính là chùa 
Kiến Sơ ở hương Phù Đổng). 

Sau đó không bao iáu, Thông thién sư đến. Sư biết đó không phải 
là người thường, ngày đêm hầu hạ chưa từng biếng trễ. Thông thién 
su cảm động lòng thành khán, đổi tên cho Lập Đức là Cám Thanh. 

Một hôm Thông thiển sư bảo Cảm Thành: 

ー Xưa Thế Tôn vì nhân duyên lớn mà xuất hiện ở thé gian. Sau 
khi hoàn tất cơ duyên giáo hóa Ngài thị nhập Niết Bàn. Diệu tâm của 
Ngài gọi là Chính pháp nhãn tạng 3 là Thực tướng vô tướng * là Tam 


1. Nguyén van ghi “tinh thi" (ho) tác là cách ghi bó tróng, khóng ró ho gi. 

2. Ban Trung thuyén TUTA (1715) khác lai theo bán in đời Tran, còn giữ lai 
những chữ viết kiêng húy theo định lễ kiêng hüy đời Tran, trong đó chữ Lý (họ) được 
quy định đổi thành Nguyễn. Những người được TUTA ghi là họ Nguyễn phần nhiều 
nguyên là họ Lý. 

3. Chính pháp nhãn tạng, trí tuệ của Phật, cũng gọi là Thanh tịnh pháp nhãn, 
Phật tri kiến. Khi Phật ở núi Linh Thứu, Dai Phan thiên vương dâng Phật một cành 
hoa Ba la vàng. Phật nhân đó giơ bông hoa lên. Các đệ tử khác đều không hiểu ý 
nghĩa thế nào, chỉ có Ca Diếp tôn giả rạng rỡ mim cười. Phật nói : “Ta có Chính pháp 
nhãn tang và Niét Bàn diệu tâm trao cho người”. Thiền Tông theo điển này, goi Chính 
pháp nhãn tạng là Tâm ấn giáo ngoại biệt truyền. 

4. Thực tướng uô tướng: Sự chân thực tuyệt đối. 
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muội pháp món |. Dich than Ngai trao truyền cho đệ tử là Ma Ha Ca 
Diếp tôn giá làm Tổ thứ nhất. Truyền nối qua các đời, đến Dat Ma dai 
sư. Đại sư trải bao hiểm nguy từ Tây Trúc sang để truyền pháp này, 
đến Tổ thứ sáu là Tào Khê (Huệ Năng). Lục Tổ Huệ Năng là đệ tử đắc 
pháp của Tổ thứ năm (Hoằng Nhẫn). Ngũ tổ từng bảo Huệ Năng: “Khi 
Ngài Đạt Ma mới đến người đời chưa tin nên lấy việc truyền y để tỏ rõ 
sự đắc pháp. Nay đức tin đã chin mudi, y bát có thể trở thành đầu mối 
tranh chấp. Vậy dừng lại ở nơi ngươi, không truyền tiếp nữa”. Từ đó chỉ 
lấy tâm truyền tâm, không truyền y bát nữa. Bấy giờ Nam Nhạc Hoài 
Nhượng là người đầu tiên được truyền tâm pháp. Hoài Nhượng truyền 
cho Mã Tổ Đạo Nhất. Đạo Nhất truyền cho Bách Trượng Hoài Hải. Ta 
được Bách Trượng truyền tâm pháp. Nghe nói từ lâu ở đất này đã có 
đông người hâm mộ đạo Đại Thừa nên ta đi xuống phương Nam để tìm 
thiện trí thức. Nay ta gặp người có lẽ cũng do nhân duyên kiếp trước. 
Hãy nghe lời kệ của ta: 


Chư phương hạo hạo, 
Võng tự huyên truyền. 
Vị ngô thủy tổ, 

Thân tự Tây Thiên. 
Truyền Pháp nhãn tạng 
Mục vị chi Thiền 

Nhất hoa ngũ diệp 
Chúng tử miên miên 
Tiềm phù mật ngữ 
Thiên vạn hữu duyên 
Hàm vị Tâm tông 
Thanh tịnh bản nhiên 
Tây Thiên thử thổ 

Thử thổ Tây Thiên 

Cổ kim nhật nguyệt 

Cổ kim sơn xuyên 

Xúc đồ thành trệ 

Phật tổ thành uyên (oan) 
Sai chi hao ly 

Thất chi bách thiên 


1. Tam muội pháp môn: Samadi, tức pháp món Chính định. 
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Nhữ thiện quan sát 
Mac khiém nhi tón 
Truc nhiéu ván ngà 
Nga bán vó ngón. 


Dich: 
Muoi phuong róng lón 
Đôn dai huyén truyền 
Rang Thüy tó ta 
Dén tu Táy Thién 
Truyền Pháp nhãn tang 
Goi do là Thién 
Mót hoa nam lá 
Hat gióng lién mién 
Ngám hợp mát ngữ 
Muón nghin có duyén 
Đó la Tâm tông 
Thanh tịnh bản nhiên 
Tây Thiên đây chốn 
Chón này Táy Thiên 
Xưa nay nhật nguyệt 
Xua nay sơn xuyên 
Chạm đến thành trệ 
Phật tổ oan khiên 
Sai một may máy 
Tram nghìn khác liền 
Nguoi khéo quan sát 
Chó lita cháu con 
Hói ta này khác 
Ta vón vó ngón. 


Su nghe xong bén tinh ngó. 
Có vi táng hói: 

— Thé nào là Phát? 

Su dáp: 

— Kháp hét tháy moi noi. : 
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Lai hói: 

~ Thé nào là tâm Phat? 

Dáp: 

— Chua tüng che giáu. 

Người ấy lại nói: 

— Kẻ học này chưa hiểu. 

Sư đáp: 

— Ngươi trượt qua rồi! 

Về sau, Thiển sư không bệnh mà qua đời. Bấy giờ là năm Canh 
Thìn niên hiệu Hàm Thông thứ 1 (860) thời thuộc Đường. 


568 


Thé hé thi ba: 


Thiền sư THIỆN HOI 
(2 - 901) 


Chùa Định Thiền, hương Siêu Loại ! 

Thién sư người hương Điển Lãnh, thuở nhỏ theo hầu sư Tiệm 
Nguyên ở chùa Đông Lâm thuộc bản hương, khi xuất gia lấy hiệu là 
Tổ Phong. Sư từng vân du nhiều nơi cầu học yếu chỉ Thiên tông. Sau 
gặp thien sư Cám Thành ở chùa Kiến sơ được ở lại hầu ha, hon mười 
năm không lúc nào té ra mệt mỏi. Một hôm sư vào phòng hỏi thay: 

Kinh giáo nói đức Thich Ca Như Lai tu hành trái qua ba A tăng 
kỳ kiếp ? mới thành Phật. Nay thầy thường nói “Tâm tức Phát, Phật 
tức tâm”, đệ tử chưa hiểu rõ, xin thầy dạy bảo cho. 

Cảm Thành hỏi lại: 

— Kinh giáo nói tức là ai nói? 

Su dáp: 

— Chang lẽ không phải lời Phát hay sao? 

Cảm Thành nói: 

— Nếu là lời Phật thì tại sao trong kinh Văn Thù lại nói : “Ta trụ 
thế 49 năm chưa từng dạy ai một chữ”? Vả lại cổ nhân nói nếu tìm 
văn để chứng việc thì càng thêm ngưng trệ. Khổ hạnh mà cầu Phật 
là mê muội, lia tâm mà cầu Phật là ngoại đạo. Cố chấp cái tâm mà 
coi Phật thì đó là Ma quan. 

Sư hỏi: 

— Nhu thé trong cái tâm ấy, cái gì không là Phật? Cái gì là Phật? 

Cảm Thành đáp: 


1. Hương Siêu Loại: Nay thuộc địa phận huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh. 
2. A tang ky (Asamkhya): Con số gần mức cực đại (lũy thừa 47). 
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— Xưa có người hỏi Mà Tổ: “Tức tâm tức Phat, vậy cái gi là Phật? Ma 


Tổ đáp: “Ngươi ngờ cái gì không phải là Phật thì chỉ ra xem, không đáp”. 
Mã Tổ nói: “Đạt ngộ thì khắp nơi đều là Phật. Chưa đạt ngộ thì vĩnh viễn 
sai lâm”. Chỉ một câu thoại đầu ấy, ngươi hiểu không 7 


Su nghe xong liền đáp: 

— Dé tử lĩnh hội rồi. 

Cảm Thành nói: 

- Ngươi lĩnh hội thế nào? 

Sư đáp: 

- Hết thảy mọi nơi không đâu không phải là Tâm là Phật. 

Nói xong sụp xuống lạy tạ. Cảm Thành nói: 

— Đúng thé! 

Nhán d6 Cám Thanh dat tén cho su là Thiện Hội (giỏi lĩnh hội). 
Về sau Thiện Hội thị tịch ở bản chùa. Đó là năm Canh Thân 


niên hiệu Quang Hóa thứ 3 (901) thời thuộc Đường. 


570 


Thé hé thứ tu: 


Thién su VAN PHONG 
(? - 957) 


Chùa Khai Quốc ! kinh đô Tháng Long. Một tên khác là Chủ Phong. 

Thiền sư người huyện Từ Liêm quán Vinh Khang, họ Nguyễn 
(Lý). Khi mang thai, mẹ ngài thường trai giới, tụng kinh niệm Phật. 
Đến khi sinh ngài, khắp nhà có hào quang tỏa sáng, cha mẹ cho là 
điểu lạ, có ý định sau này sẽ cho ngài xuất gia. Lớn lên theo hầu 
Thiền sư Thiện Hội ở hương Siêu Loại, được làm dó đệ thân cận. Nhờ 
đó sư học hỏi được những điều cơ vi huyén diệu, hiểu biết Thiên hoc 
ngày càng tinh tiến. Thiện Hội từng bảo sư: 

— Sinh tử là việc lớn, phải trừ triệt để. 

Su hoi: 

— Khi sinh tit dén làm sao ma tránh? 

Thién Hói dáp: 

— Phái tránh 6 noi khóng sinh tú. 

Lai hói: 

— Noi khóng sinh tú là chó nào? 

Thién Hói dáp: 

— Phái tim trong noci sinh tu. 

Hỏi: 

— Làm thé nào mà tìm được? 

Thiện Hội nói: 

` — Ngươi đi đi! Chiểu hãy đến! 


1. Chùa Khai Quốc do vua Lý Nam Dé (541-547) cho dựng (ở thôn Yên Tri) và 
đặt tên dé ghi việc thành lập nhà 1 ước Vạn Xuân. Năm 1615, vì bãi sông Hồng sụt lở, 
dân phường Yên Hoa dời chùa vào dựng ở trong đê, tức là chùa Trấn Quốc ở ven bờ 
Đông Nam của Hồ Tây Hà Nội ngày nay. 
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Su bàn di ra, chiéu hém dó lai tói. Thién Hói nói: 

— Đợi đến sáng mai mọi người sẽ chứng minh cho ngươi. 

Sư bừng tỉnh, sụp xuống lạy tạ. Thiện Hội hỏi: 

— Ngươi thấy được đạo lý gì? 

Sư đáp: 

— Đệ tử đốn ngộ rồi! 

Thiện Hội lại hỏi: 

— Ngươi đốn ngộ cái gi? 

Sư giơ nắm tay lên mà nói: 

— Kẻ bất tiếu bị cái này che lấp! 

Thiện Hội thôi không hỏi nữa. 

Sư quy tịch năm Bính Thìn niên hiệu Hiển Đức thứ 3 (957) đời 
Hậu Chu. 
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Thé hé thi nam: 
(2 người, chi chép một người) 


Đại sư KHUÔNG VIỆT 
(933-1011) 


Chùa Phật Đà hương Cát Li ! huyén Thường Lạc. 

Ông người hương Cát Li, họ Ngô trước tên là Chân Lưu ?, hậu 
dué của Ngô Thuận Đế ?. Ông dáng mao khôi vi, tính tinh phóng 
khoáng, có chí cao xa. Thuở nhỏ học Nho, lớn lên quy y học Phật, 
cùng bạn đồng học trụ trì chùa Phật Đà và chùa Khai Quốc [ở thành 
Đại La] thụ giới cụ túc với thién sư Vân Phong. Nhờ đó sư đọc rộng 
Phật điển, hiểu sâu yếu chỉ Thién học. Năm 40 tuổi, danh tiếng vang 
đội đến triều đình. Vua Dinh Tiên Hoàng vời về kinh đô [Hoa Lu] hỏi 
chuyện. Sư đối đáp hợp ý, được vua phong làm Tăng thống. Năm thứ 
2 hiệu Thái Bình (971) được ban hiệu Khuông Việt đại sư. 

Vua Lê Đại Hành đối với sư càng đặc biệt kính trong, phàm các 
việc quân quốc triều đình, sư đều được tham dự. Sư thường đi chơi núi 
Vệ Linh, quán Bình Lỗ *, thấy nơi ấy cánh đẹp thanh u, muốn dung 
am để ở. Ban đêm sư chiêm bao thấy thần nhân mặc áo giáp vàng, 
tay trái cám giáo vàng, tay phải đỡ ngon bảo tháp, có hơn chục quân 
sĩ dáng mao di ton theo hầu. Vi than bảo sư rằng: “Ta là Ti Sa 
Môn thiên vương ?, quân sĩ đi theo mỗi bọn đều là một lạc xoa (mười 
vạn). Thiên đế có sắc chỉ sai ta đến nước này giữ gìn cương giới cho 


1. Hương Cát Li (cũng đọc là Cát Lợi) quê của Khương Việt, mới đây đã xác định 
được là thôn Đoài, xà Da Hạ, huyện Kim Hoa phủ Bác Hà, — nay là thôn Thụy Hương, 
xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội. 

2. Bản Tring thuyên khắc nhầm là Trinh Lưu. 

3. Ngô Thuận Đế: Một thuy hiệu của Ngô Quyển mà cứ liệu có chỉ có Thiền uyển 
tập anh ghi tại đây. Theo gia phá họ Ngô thì Khuông Việt dai sư (Ngô Chan Luu) là 
con Ngô Xương Ty, cháu Ngô Xương Sắc. 

4. Núi Vệ Linh: Tức núi Sóc ở xã Phù Linh huyện Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội. 

5. Ti Sa Môn (Vaisravana), tên vị thần giữ của trong thần thoại Ah Độ, thần 
thoại Phật giáo coi là vị thần bảo vệ Phật pháp. Vaisravana là vị thiên vương trấn giữ 
phương Bắc. 
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Phát pháp được hung thịnh. Ta có duyên với ngươi nén đến đây nhờ 
cậy”. Sư giật mình tỉnh dậy, nghe trong núi có tiếng quát thét thì lấy 
làm lạ. Khi trời sáng, sư vào núi thấy một cây gỗ dài chừng mười 
trượng, cành lá xum xuê, phía trên có đám mây lành che bóng. Sư 
nhân đó cho thợ dán gỗ đem vé tac tượng vị thần nhu đã thấy trong 
mộng để phụng thờ. 

Năm Thiên Phúc thứ nhất (981), quân Tống sang xâm lược nước 
ta. Vua Lê Đại Hanh đã biết chuyện trước, bèn sai sư đến dén cầu 
đảo xin thần phù hộ. Quán giặc kinh sợ lui về giữ sông Hữu Ninh. 
Nhưng khi tới nơi, thấy sóng gió nổi lên 4m ầm, giao long nhảy tung 
trên mặt nước, quân giặc sợ hãi tan chạy. 

Năm Thiên Phúc thứ bảy (986) nhà Tống sai Lý Giác làm sứ giả 
sang nước ta. Bấy giờ pháp sư Đỗ Thuận cũng có danh tiếng lớn. Vua 
sai pháp sư cải trang làm giang lệnh đón tiếp sứ giả ở chỗ sông 
quanh Giác thấy giang lệnh có tài nói chuyện bèn làm thơ tặng, 
trong đó có câu: “Thiên ngoại hữu thiên ưng phản chiếu” (ngoài trời 
lại có trời soi nữa). Vua bảo Đỗ pháp sư đưa cho Khuông Việt xem. 
Khuóng Việt xem xong nói: “Sứ Bắc tôn kính Bé ha không khác với 
vua của họ”. Khi Giác trở về, sư làm bài từ Ngoc lang quy dua tiễn. 
Toàn văn bài từ như sau: I i 

Tuòng quang phong báo cám phàm truong, 
Thán tién phuc dé huong. 
Thién tring van ly thiép thuong lang, 
. Cửu thiên quy lộ trường. 

. Nhân tình thảm thiết, 
Đối ly trường. 
Phan luyến sứ tinh lang, 

- Nguyén tương thâm ý vị Nam Cương, 
Phân minh báo ngã hoàng. 

Dịch: 

Nắng tươi gió thuận cánh buóm giuong 
Thần tiên lai đế hương 

Vượt sóng xanh muôn dặm trùng duong 
Về nơi xa đường trường 

Tình thắm thiết 

Chén lên đường 

Vin xe sử ván vuong 
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Xin đem thám ý vi Nam cương 
Táu vua tôi tó tường ?. 
Về sau su lấy cớ già yếu xin cáo quan trở về dung chùa ở núi Du 
Hi thuộc quận nhà, rồi trụ trì ở đấy, người các nơi theo đến học rất 
đông. Một hôm Đa Bảo là đệ tử hỏi sư: 
'— Thế nào là thủy chung (bắt đầu và kết thúc) của đạo học? 
Su dän | 
— Khéng có vat gi có "thüy" va “chung”, than diéu là 6 chó hu 
không. Hiểu được Chân nhu (tức chân lý) thì “thủy” và “chung” đều 
cùng một thể (Thủy chung vô vật, diệu hư không, Hội đắc Chân như 
thể tự đồng). 
Đa Bảo hỏi: 
— Lấy gì bảo chứng? 
Sư đáp: 
— Không có chỗ nào cho ngươi hạ thủ nữa. 
Đa Bảo thưa: 
— Hòa thượng nói rõ rồi. 
Sư hỏi: 
— Ngươi hiểu thế nào? 
Đa Bảo quát lên một tiếng. 
Ngày mười lăm tháng hai niên hiệu Thuận Thiên thứ hai (1011) 
đời Lý Thái Tổ, trước lúc quy tịch, sư gọi Da Bảo đến đọc lời kệ rằng: 
l Mộc trung nguyên hữu hóa 
Nguyên hỏa phục hoàn sinh 
Nhược vị bản vô hỏa 
Toản toại hà do manh? 
Dịch: | 
` Trong cáy uón có lita 
Lita tắt rôi lai sinh 
Néu báo vón khóng lita 
Dui cây sao lia sinh? 
Nói xong su ngôi kết già mà qua đời, thọ 52 tuổi (có thuyết nói 
thọ 79 tuổi). 


1. Bán dich trong Lich sử Phát giáo Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, 1988, tr.127. 
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Thé hệ thứ sáu: 
2 người [1 người khuyết lục] 


Thiền sư ĐA BẢO 


Chùa Kiến So, hương Phù Bóng huyện Tiên Du ?. 

Không biết sư người ở đâu, cũng không rõ họ gì. Bấy giờ Khuông 
Việt đại sư hoằng pháp giáo hóa ở chùa Khai Quốc sư đến học đạo; 
được đại sư khen là người lĩnh ngộ cơ vi, xử sự kính cẩn, nhận làm đệ 
tả thân tín duy nhấ:. Sau khi đắc pháp, sư đeo bình bát vân du vật 
ngoại, sau đến trụ trì ở chùa Kiến So. 


Khi Ly Thái Tổ chưa làm vua, su thấy dáng mạo ngài tinh anh 
tuấn tú khác thường, nói rằng: “Cậu bé này cốt tướng chẳng tầm 
thường, về sau tất sẽ làm vua thiên hạ”. Công Uẩn cả sợ nói: "Ngày 
nay thánh đế đang trị vì, trong nước yên bình, bản sư nói thế không 
sợ gieo vạ tru di cho cả họ nhà tôi sao?”. Sư nói: 

— Mậnh trời đã định nhu thế, dù muốn tránh cũng không được. 
Nếu đúng như lời thì xin đừng quên! 

Sau khi lên ngôi, Lý Thái Tổ nhiều lần vời sư về kinh thỉnh giáo 
yếu chỉ đạo Thién, ân lễ tiếp đãi trọng hậu, các việc chính sự triều 
đình đều mời sư dự bàn. Vua từng xuống chiếu cho trùng tu Kiến Sơ. 
Về sau không biết sư hóa tịch ở đâu. 


1. Nay là xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Chùa đã được Nhà nước xếp 
hang Di tích lịch sử văn hóa, 2-1975. 
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Thé hệ thứ sáu: 
3 người, khuyết luc 1 người 


Trưởng lao ĐỊNH HƯƠNG 
(2 - 1051) 


Chùa Cảm Ung ! núi Ba Sơn phủ Thiên Đức. 

Trưởng lão họ Lã người huyện Chu Minh, gia đình mấy đời tu 
tịnh hanh ?. Định Hương từ nhỏ xuất gia hoc đạo với thién su Da Báo 
hơn hai mươi bốn năm. Môn đồ của Đa Bảo đến hơn trăm người, 
Định Hương và Quốc Bảo Hòa được chọn hàng đầu, nhưng về yếu chỉ 
Thiền tông thì Định Hương thấu hiểu sâu sắc hơn. 

Một hôm sư hỏi Đa Bảo: 

— Làm thế nào thấy được chân tâm? 

Đa Bảo đáp: 

— Ngươi tự phát hiện lấy! 

Định Hương rạng rỡ lĩnh ngộ, nói: 

— Hết thay đều thé, đâu phải chỉ riêng với đệ tử! 

Đa Bảo hỏi: 

— Ngươi đã hiểu chưa? 

Sư đáp: 

— Đệ tử hiểu rồi, nhưng cũng giống nhu khi chưa hiểu! 

Đa Bảo nói: 

— Dé tử hiểu rồi, nhưng cũng giống như khi chưa hiểu! 

Đa Bảo nói: 

— Phải lấy tam ấy mà bảo nhậm. Sư ôm tai, đứng quay lung lại. 

Đa Bảo bèn quát: | 


1. Chùa Cảm Ung: Tức chùa Tram Gian ở xá Tam Sơn huyện Tiên Sơn tinh Bác 
Ninh. Núi Ba Sơn cũng gọi là núi Ba Tiêu, nay gọi là Tam Sơn. 
2. Tịnh hạnh: Chỉ người tu trì gia giữ giới thanh tịnh. 
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ー Bi di! 

Dinh Huong sup xuóng lay ta. Da Báo nói: 

— Vë sau giao tiếp với người đời phải làm nhu kẻ điếc! 

Ó kinh đô, có viên Đô tướng Thành hoàng sứ là Nguyễn Tuân 
hâm mộ danh tiếng của sư mời sư về trụ trì chùa Cảm Ứng, học trò 
dën theo học rất đông.Công day bảo cám hóa của sư thật không nhỏ. 

Ngày ba tháng ba năm Canh Dần niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo 
thứ 3 (1051) ! đời Lý Thái Tông, sư lâm bệnh, gọi đệ tử đến vĩnh 
biệt. Sư đọc bài kệ rằng: 

Bản lai vô xứ sở, 

Xứ sở thị chân tông. 

Chân tông như thị ảo, 

Áo hữu tức không không. 
Dịch: 

Xua nay không x sở, 

Xứ sở ấy chân tông. 

Chân tông là hư áo, 

Có ảo túc không không. 

Đọc kệ xong, sư lặng lẽ quy tịch. 


Thiền sư THIÊN LÃO 


Chùa Trùng Minh núi Thiên Phúc huyện Tiên Du. 

Trước sư đến tham yết su Da Bảo ở chùa Kiến Sơ, lĩnh ngộ tâm 
yếu, sau cắm tích trượng tu hành ở núi này. Danh tiếng lan truyền, 
môn dé theo học đông đến hơn nghìn người. Chùa Trùng Minh trở 
thành một thién viện sâm uất trong chốn tùng lâm. Khoảng niên 
hiệu Thông Thuy (1034-1038) vua Lý Thái Tông từng đến thăm chùa. 
Vua hỏi: 

— Hòa thượng trụ trì ở đây đã bao lâu? 

Sư đáp: 

Đãn tri kim nhật nguyệt 
Thùy thức cựu xuân thu 


1. Năm Canh Dan đời Lý Thái Tông đúng ra là niên hiệu Sùng Hưng Đại Bảo 2. 
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Dich: 

Chí hay ngày hién tai, 
Ai biét tháng ndm xua? 

Vua lai hói: 

- Hàng ngày hòa thượng làm gi? 

Su dáp: 

Thuy truc hoàng hoa phi ngoai cánh, 
Bach ván minh nguyét ló toàn chán. 

Dich: 

Trúc biéc cúc vàng đâu ngoai cánh 
Trăng trong máy trắng ró toàn chán. 

Vua hói: 

~ Có ý chỉ gi? 

Su đáp: 

— Nhiều lời vô ích! 

Vua chợt nhận ra điều sở đắc. Sau đó vua sai sứ đến mời sư về 
kinh thỉnh vấn, nhưng khi sứ giả đến nơi thì sư đã quy tịch. Vua rất 
thương tiếc, làm thơ viếng, sai Trung sứ đem lễ vật đến phúng điếu, 
dung dàn hỏa táng, xây tháp xả li ở trong chùa. Lại cho sửa sang mở 
rộng chùa, cho môn đồ lo đèn hương thờ phụng. 


579 


Thé hệ thứ bay: 


Thién su VIEN CHIEU 
(999 - 1090) 


Chùa Cát Tường kinh đô Thang Long. 

Thiên su ho Mai tên Trực, người huyện Long Đàm ! châu Phúc 
Đường, là con của người anh Thái hậu Linh Cảm ° đời Lý. Thuó nhỏ 
ông thông minh mẫn tuệ, hiếu hoc. Nghe tiếng trưởng lão ở chùa Mật 
Nghiêm trong huyện giỏi xem tướng, ông đến nhờ xem. Trưởng lão 
xem thật kỹ rói nói: “Nguoi có duyên với Phát Pháp, nếu xuất gia tất 
sẽ là vị Thiện Bồ tát. Nếu không thì thọ yeu chưa biết thế nào". Su 
cảm ngộ, từ biệt người thân, đến chùa núi Bà Tiêu theo hầu để học 
đạo với thiên su Định Hương. Trong những năm ấy, sư suy cứu Thiên 
học, chuyên chú tri tụng kinh Viên Giác, tinh thông phép Tam quan’. 
Một đêm su đang ngôi thiên định, thấy Bồ tát Văn Thù cám dao mổ 
bụng lôi ruột sư ra rửa, rồi trao cho diệu dược để chữa vết thương. Từ 
đó những điều sư tu tập sở đắc trong tâm đều hài hòa nhuần nhuyễn. 
Sư am hiểu sâu sắc ngôn ngữ phép Tam muội, thuyết giảng lưu loát. 
Sau sư dựng chùa bên phía trái hoàng thành, người đến theo học 
đông nượp. 

Một tăng nhân hỏi: 

— Phật và Thánh ý nghĩa như thế nào? 

Su đáp: 
Ly ha trüng duong cüc, 
Chi dáu thuc khí oanh. 

Dich: 

Cüc Trüng duong duói giáu, 
Oanh cành ám dáu hé. 


1. Huyén Long Dam nay là huyén Thanh Tri ngoai thành Hà Nói. 
«+ 2. Linh Cám Thái hậu ho Mai, mẹ vua Ly Thánh Tông. 

3. Tam quán: Thuát ngü Phát giáo, chi phuong pháp nhán thúc su vat, hién 
tugng theo ba pham trü; Khóng quán, Giái quán, Trung quán (hoác Khóng quán, Hüu 
quán, Trung quán). ' 
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Lai hói: 
— Da tạ hóa thuong, kẻ hoc này chua hiểu, xin day cho lần nữa. 
Su dáp: 
Tru tác kim 6 chiéu 
Da lai ngoc thó minh 
Dich: 
Ngày qua váng 6 chiéu 
Dém vé bóng thé soi 
Táng nhán lai hói: 
— Y thầy dé tử hiểu, nhưng huyền cơ ra sao? 


Đáp: 
Bất thận thủy bàn kinh mãn khứ : 
Nhất sao ta điệt hối hà chi? 

Dịch: 


Nước đựng đây thau bung bát cán 
Vấp chán soài ngã hối làm chi. 
Thiền tăng nói: 
ーー Đa tạ hòa thượng chỉ giáo. 
Su lại nói: 
Mạc trạc giang ba nịch, 
Thân lai khước tự trầm. 
Dịch: 
Chớ rủa chân trên sóng, 
Bước xuống thân tự chìm. 
Lại hỏi: 
Thiếu Thất !, Ma Kiệt ? huyền tu cổ, ` 
Vu kim thùy kế tương vi chủ. 
Dịch: 
Thiếu Thát, Ma Kiệt rất huyền diệu, 
Đến nay ai ké dáng đứng đầu? 


1. Thiếu Thất: Tên ngọn núi có chùa Thiếu Lâm, nơi tu hành của Bỏ Đề Đạt Ma. 
2. Ma Kiệt: Tức Ma Kiệt Đà (Magadha), tên tiểu quốc ở An Độ, nơi Phật thành đạo. 
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Dap: 
U minh hién tugng nhán 6 thé 
Khuát khúc khón duy vi Nhac Hoài ' 
Dich: 
Tuong troi nhát nguyét thay sáng tói, 
Mach dát quanh co nui Nhac Hoài. 
Lai hói: 
— Thế nào là đạo lớn và con đường dán tháng đến nguồn gốc của 
đạo? (Nha hà thị đại đạo căn nguyên nhất lộ hành). 
Đáp: 
Cao ngạn tật phong trì kính thảo 
Bang gia bản đãng thức trung lương. 
Lại hỏi: 
— Hết thay chúng sinh từ đâu tới, sau khi chết đi về đâu? 
Đáp: 
Manh quy xuyên thạch bích 
Bì miết thướng cao sơn 
Dịch: 
Rúa mù đào vách núi ; 
Miét * que treo núi cao. 
Lai hói: 
- Khóm trúc xanh xanh kia cũng là Chân nhu. Nhu vậy cái 
“dụng” của Chân như là gi? 
Đáp: 
Tặng quân thiên lý viễn, 
Tiếu bả nhất bình trà. 
Lại hỏi: 
- Thế nào là “Đến chỗ hư không, ích gì?” 
Đáp: 
Thùy thức đông a khứ, 
Đồ trung tái bạch đầu 


1. Nhạc Hoài: Tức núi Ngũ Nhạc và sông Hoài Hà, - thường chỉ chung núi sông, 
ở đây cũng dùng để nhắc đến pháp danh của thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng (677- 
744) dé tử đắc pháp của Lục tó Huệ Năng. 

2. Miết: Con ba ba. 
582 


Dich: 
Ai ngờ gò núi đất, 
Treo mái bạc cá đầu! 
Lai hói: 
Da hién nhát thám hó, 
Thüy thác dáng nhàn xao? 


Dich: . 
Nha quanh hién vdng vé 
Ai biét ta dén tim? 
Đáp: 
Kim Cốc tiêu sơ hoa thảo loạn, 
Nhì kim hôn hiểu nhậm ngưu đương. 
Dịch: 
Kim Cốc! tiêu điều hoa có xác 
Trâu dê sớm tői mặc ra vào. 
Hỏi: 
— Sao lại như thế? 
Đáp: 
Phú quý kiêm kiêu thái 
Phiên linh bại thị lâu 
Dịch: 
Phú quý mà xa xi, 
Láu dài nói bién khoi 
Hói 
Long Nü hién cháu thành Phát quá, 
Dan Na xa thi phác nhu hà? 
Dich: 


Long Nữ ? dáng cháu thành Phật quá, 
Dan Na ? bó thi phúc hàng bao? 


1. Kim Cốc: Tên trang viên đẹp của Thạch Süng đời Tấn, sau khi Thạch Sing 
chết trở thành hoang phế. 
9. Long Nữ: Người con gái của Long Vương Ba Kiệt La, được nói đến trong kinh 
Pháp Hoa nghe Phật giảng pháp mà đốn ngộ thành Phật. 
3. Dan Na: Cũng như Đà Na, chữ phiên âm Phạm ngữ, nghĩa là bố thí. 
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Dap: 
Van có nguyét trung qué 
Phù sơ tai nhất luân 
Dịch: 
Quế trong trăng muôn thuở 
Xum xuê uẫn một váng. 
Hỏi: 
— Thé nào là “vất vả mà chả nên công”? 
Đáp: 
Thiên thượng như huyền kính, 
Nhân gian xứ xứ thông. 
Dịch: 
Trời cao như gương sang, 
Người đời chốn chốn thông. 
Lại hỏi: 
Độ hà tu dụng phiệt, 
Dao ngan bát tu thuyền. 
Dịch: 
Qua sông dùng bè mảng i 
Tới bến bỏ ghe thuyên 
Vậy, không sang sông thì thế nào? 
Đáp: 
Hạc trì ngư tại lục, 
Hoạch hoạt vạn niên xuân. 
Dịch: 
Dém khó cá mắc can, 
Sóng thoát tho muón xuán. 
Lai hói: 
— Thé nào là “Theo dong mói dat diéu ly?” 
Dáp: 
Kién thuyét Kinh Kha lü, 
Nhát hành cánh bát hói. 
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Dich: 
Chuyện cũ Kinh Kha đấy !. 
Một di chẳng trở vé. 


Hỏi: 
Kim khoáng hỗn giao nguyên nhất khí, 
Thỉnh sư phương tiện luyện tỉnh hình. 
Dịch: 
Vàng thau lẫn lộn đều nguyên khí, 
Xin su bí quyết luyện tinh thân. 
Đáp: 
Bất thị Të quân khách, 
Ná tri hải đại ngư. 
Dịch: 


Chẳng phải Té quân khách °, 
Nào hay cá biển to. 

Lại hỏi: 
Quách quân nhược bất nạp, 
Gián ngữ diéc hề vi. 


Địch: 
Quách công chẳng khúng chịu, 
Can gián có làm chỉ? 
Đáp: 
Nhược dục tiên đề ẩm, 
Hưu vi xảo họa xà. 
Dịch: 
Nếu muốn uống rượu trước 
Đừng uẽ rắn thêm chân 
Lại hỏi: 
~ Bän sắp chết giữa đường, xin thầy cứu sống? 
Sư hỏi lại: 


1. Kinh Kha: Người nước Té thời Chiến Quốc, môn khách của Thái tứ Dan nước 
Yên, sang nước Tán hành thích Tán Thủy Hoàng. Việc không thành bi giết. 
2. Tê quân: Chỉ vua Thủy Té, :7 nói chưa xuống biển không thể biết loài cá nào to. 
3. Quách quán: Chỉ Quách Phác (đời Tấn). Phác giỏi âm dương thuật số, nhưng 
không tính được số mệnh cho mình, vì can gián mà bị Minh Đế giết. 
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— Qué nguoi 6 ving nào? 
Tang nhán dap: 
ー Đệ tử vốn người miền núi. 
Sư nói: 
Cấp hồi cựu nham ẩn, 
Mạc kiến Hứa chân quân. 
Dịch: | 
Núi cũ mau vé ổn, 
Đừng gặp Húa chân quân! 
Lại hỏi: 
Hải lạng thao thao ưng bất vấn, 
Tào Khê ` trích trích thị như hà? 
Dịch: 
Kho biển mênh mông chẳng mùng đến 
Khe Tao róc rách, ý sao đây? 
Đáp: 
Phong tiền tùng hạ thê lương vận, 
Vũ hậu đồ trung thiển trọc nê. 
Dịch: 
Thông reo trước gió tiếng buôn thay, 
Mua lạnh sau chân biết lối lây. 


Hỏi: 
— Nhu thé nào là “không khác thời nay”? 
Đáp: 


Ly hạ trung dương cúc, 
Chi dầu noãn nhật oanh 
Dịch: 
Cúc trùng dương duói gidu 
Oanh cành ấm đầu hè. 
Hỏi: 
— Rang rỡ trong tâm mục, ngời ngời chốn sắc thân (Chiêu chiêu 
tâm mục chỉ gian, lãng lãng sắc thân chi nội)”, nhưng lý thì không 
phân biệt được, mà hình thì không thấy được. Tại sao không thể lấy? 


1. Tào Khê: Lục Tổ Huệ Năng trụ trì chùa Báo Lâm 37 năm, chùa gần con suối 
tên là Tào Khê. Suối này ở Khúc Giang, Quảng Đông, Trung Quốc. 
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Dap: 
Uyén trung hoa lan man, 
Ngan thugng tháo li phi. 


Dich: 

Trong vuón, hoa rực rỡ, 

Truóc bén, có la pho. 
Hói: 

Tué hàn quán miéu lac, 

Hà si khá tuyén duong. 
Dich: 

` 

Rét trời mâm lá rụng 

Lấy gì để phát dương? 
Đáp: 

Hi quân lai tự đạt, 

Bất diệc thả hoan ngu. 
Dịch: 


Mung ông ray đạt ngộ, 

Chẳng cũng vui lắm sao? 
Tăng nhân nói: 

Hạnh vãn kim nhật quyết 

Tòng thử miễn hốt vô. 


Dịch: 
May được nghe chi giáo, 
Từ nay khỏi ưu phiên. 
Sư nói: 
Thién nich tài dé xuất, 
Hói dau van trugng dam. 
Dich: 
Vüng can vua lén khói, 
Quay dáu van dám khoi. 
Hói: 


— Thành Niết Bàn mà cơ nguy còn đến, váy phải đến nơi nào 
mới hết cơ nguy? 
Đáp: 
Doanh sào liêm phiền thượng,. 
Mấn phát vi thiểu kinh 
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Dich: 
Xáy tó rem phién nào, 
Tóc ráu xóa cành lau. 


Hói: 
Nhugc tao thi bách cán 
Lưỡng cử thi hà vi 
Dich: 
Nếu gặp khi buc bách 
Hai chốn dựa chốn nào? 
Đáp: f 
Truong phu tùy phóng dang. 
Phong nguyët tha tiéu dao. 
Dich: f 
Phóng dëng tüy y thích 
Tiéu dao vói gió tráng 
Hói: 


— Nói hét thay chúng sinh déu là Phát, y SE thé nào chua rõ, 
xin thay day cho. 


Dap: | 
Khuyén quán tha vu nóng tang khú, 
Mac hoc tha nhán dai thé lao. 

Dich: 
Cham bón nóng tang nguoi hay gáng 
Chó học ôm cây doi thỏ qua. 

Tăng nói: 
Hanh móng su hién quyét, 
Chung bát huóng tha cáu. 

Dich: 


Được lời thầy chỉ giáo, 
Ngoài ra chẳng cầu ai! 

Su nói: 
Khả lân tao nhất ế, 
Cơ tọa khước vong xan. 

Dich: 
Đáng thương người mắc nghẹn, 
Ngôi đói chịu quên ăn! 
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Tang nói: 
Kỷ niên cửu tích nang trung bảo, 
Kim nhật đương trường địch diện khan. 
Dịch: 
Ngoc vàng cất giáu trong ruong dáy, 
Ranh rõ giờ đây được ngắm xem. 
Sư nói: 
Chi đãi trung thu nguyệt, 
Khước tao vân vũ xâm. 
Dịch: 
Kính đợi trăng thu sáng, 
Ngo đâu máy kin trời. 
Tăng nói: 
— Tuy nghe thầy thuyết giảng, nhung lẽ ấy chưa tường. 
Đáp: 
Tiếu tha dé bão tru, 
Nich tử hướng trung luu. 


Dich: 
Cười kẻ ngôi ôm cột, 
Chết đuối uẫn ngoái sóng! 
Hỏi: i 
— Thé nào là “nhất giáp” (một pháp)? 
Đáp: 
Thốn kiến xuân sinh kiêm hạ trưởng 
Huu phùng thu thục cập đông tang. 
Dịch: 
Chỉ thấy xuân sinh hè đã lớn, 
Kịp khi thu đến, gặt đông uê. 
Hỏi: 
— Làm thế nào cho nhiều người được thành Phật? 
Đáp: 


Tổ Long khu tự chỉ, 
Từ Phúc viễn đồ lao. 


589 


Dich: 
Thúy Hoàng tim Tién mdi, 
Từ Phúc mãi chẳng vé ! 
Lại hỏi: 
_ Thế nào là “Kiến tính thành Phật” (được thấy bản tính thì 
thành Phật)? 


Đáp: 
Khô mộc phùng xuân hoa cạnh phát, 
Phong suy thiên lý phức thân hương. 
Dịch: 
Cây héo vao xuân hoa nở rộ, 
Gió đưa nghìn dặm nic hương than. 
Tang nói: 


— Đệ tử chưa hiểu, xin thay giảng lại. 
Sư đáp: 

Vạn niên già tử thụ, 

Thương thúy tủng vân đoan. 


Dịch: 
Van năm váy “già tử” K 
Tươi tốt vt ting máy. 
Hỏi 
Ma Ni dü chúng sắc 
Bất hợp bất phân ly 
Dịch: 
Ma Ni ? uới các vat, 
Cháng hop cüng cháng lia. 
Dáp: 


Xuán hoa dü hó diép, 
Ky luyén ky tuong vi. 


1. Tan Thuy Hoàng tin dao Than tién, sai phuong si là bon Tit Phác di tim thuóc 
trường sinh bat tử. Từ Phúc dua bó thuộc ra biển rồi không trở vé nữa. Tổ Long là 
cách nói của một phương sĩ dùng để chỉ Thủy Hoàng (Tổ là đầu, cũng như Thủy; Long 
là rồng cũng nghĩa như Hoàng). 

2. Già tử thụ: Chỉ cây Đa già la, tương truyền cây này sau 100 năm mới có hoa và quả. 

3. Ma Ni: Dich âm từ Mani là ngọc, dó ding bang ngoc. 
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Dich: 
Hoa xuán cüng buóm tráng, 
Cháp chờn lúc gần xa. 


Hỏi: 
— Thế nào là “tùy tha hỗn tạp” (chung lẫn theo tục)? 
Đáp: 
Bất thị Hồ tăng nhãn, 
Đô lao sính Biện châu. 
Dich: 


Chẳng phải su Thiên Trúc, 

Uổng rao ngọc Biện Châu. 
Lại hỏi: 
— Thế nào là “xúc mục Bê Dé”? (chán lý ngay trước mát). 
Đáp: 

Kỷ kinh khúc mộc điểu, 

Tan xuy lãnh tê nhân. 


Dich: 
Cây cong chim hoảng sợ, 
Rau lạnh người thói hoài !. 
Hỏi: 


— Kë học này chưa hiểu, xin thầy đổi cho thí dụ khác. 
Đáp: 

Tủng nhân thích cầm hưởng, 

Mạnh giả vọng thiểm thừ. 
Địch: 

Kẻ điếc nghe dan sáo, 

Người mù ngắm trăng sao. 


Bản tự hữu hình kiêm hữu ảnh, 

Hữu thời ảnh đã ly hình pháu? 
Dịch: 

Vốn đã có hình thì có bóng, 

Phải chăng hình bóng có lúc la? 


1, Xuy lãnh tê (Théi rau nguội), - điển tích ngụ ngôn: xưa có người húp canh rau 
nóng bị bỏng lưỡi, về sau ăn canh đã nguội lạnh vẫn thổi. 
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Dap: 

Chung thüy triéu Déng hé, van phái tranh luu; 

Quán tinh củng Bác hé, thiên cổ quy tám. 
Dich: 

Nước đổ vé Đông chit, dua cháy van dòng, 

Sao cháu Bác đâu chit, muôn thud cùng long. 
Hói: 
_ Thế nào là “Một câu thấu triệt hon cá muôn câu”? 
Đáp: 
Viễn hiệp Thái Sơn siêu bắc hải, 
Ngưỡng phao trụ trượng nhập thiém cung. 

Dịch: 
l Xách bóng Thái Son qua bién bác, 
Nguóc tung thiên trugng tói cung trăng! 


Duy thi nhát su thuc, 
Du thi tác phi chán. 

Dich: 

Chí mót diéu &y thuc, 
Pháp khác cháng là chán? 

Dám xin hói vé *chán"? 

Dáp: 

Truong dáu phong di dóng, 
Ló thugng vü thành né. 

Dich: 

Gió dé lay dáu gáy, 
Duong di mua sinh láy. 

Hói: 

ー Không hướng Nhu Lai mà van mó dugc diéu tang, khéng xin 
lửa Tổ ma vẫn nói được đèn Thiên (Bất hướng Như Lai thì diệu tạng, 
bất cầu tổ diém tục đãng chi). Hai câu ấy ý nghĩa thế nào? 

Đáp: | 

Thu thién doàn thú lé, 
Tuyét cánh máu don khai. 
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Dich: 
Trong tuyét máu don nó, 
Trói thu oanh hót vang. 


Hói: 

— Thé nào là cáu thuyét diéu? 

Dáp: 
Nhát nhán huóng ngung láp, 
Man toa 4m vó hoan. 

Dich: 


Một người quay vào góc, 
Cá nhà uóng mát vui. 
Lai hói: 
— Cổ kim việc lớn không nên hỏi, từ phương Tây tới y Tm thé 
nào? (Cổ kim dai sự ung uó ván, đặc dia Tây lai ý nhược hà?) 


Dáp: 
Xáo ngón lénh sác giá, 
Toàn quy dà ngóa nhán. 
Dich: 
Ké khéo móm khéo mát, 
Chi phí hoài công súc!. 
Hói: 


— Quén cà Tám cá Pháp, bán tính át chán thuc. Xin hói thé nào 
la “Chan”? 
Dap: 
Vũ trích nham hoa Thần nữ lệ, 
Phong xao đình trúc Bá Nha cầm. 
Dịch: 
Mưa tưới non hoa, Thân nữ khóc ` 
Gió khua đình trúc, Bá Nha dan. 
Lại hỏi: 


— Thé nào là câu tuyệt diệu? 


1. Thân nữ lệ: Dẫn tích hai bà vợ vua Thuấn là Nga Hoàng và Nữ Anh: sau khi 
vua Thuấn chết , hai bà đến bờ sông Tương thương khóc, nước mắt rơi xuống rừng 
trúc, giống trúc này từ đấy có đốm trắng. 


593 


594 


Dap: 


Dich: 


Dich: 


Dap: 


Dich: 


Hoi: 


Hầu lý do tôn nganh, 
Thường cư bất khoái nhiên. 


Trong cổ còn vuóng hóc, 
Đứng ngôi có yên đâu! 


Hữu tu hữu chứng khai tứ bệnh, 
Xuất đầu hà khả thoát trần lung. 


Còn “tu” còn “chứng”, sinh bốn bệnh, 
Vươn đâu nào có thoát trần ai? 


Sơn cao cánh tại dung trần trữ, 
Hải khoát năng thâm nạp tế lưu. 


Biển rộng bao dung nhiều nguôn nhỏ, 
Non cao giữ mãi bụi hông trần. 


— Chi có Phật với Phật mới biết việc này”. Việc này là việc gì? 


Đáp: 


Dịch: 


Hỏi: 


Hiệp kính sâm sâm trúc, 
Phong xuy khúc tự thành 


Lối hẹp um tùm trúc, 
Gió reo nhạc tự thành. 


- Không theo bình thường, không theo thiên nhiên, không theo 
tác dụng, vậy nay là thế nào? 


Đáp: 


Dịch: 


Bồng thảo thê đê yến, 
Thương minh ẩn cự lân. 


Cỏ bông chim sâu đậu, 
Biển biếc nâu giao long 


Lai hói: 


Dich: 


Dáp: 


Dich: 


Hỏi: 


Tứ đại đái lai do khoáng kiếp, 
Thỉnh sư phương tiện xuất luân hồi. 


Tứ đại ! lai do từ khoáng kiép, 
Thinh su phương tiện thoát luân hôi? 


Cử thế súc đô tê thị bảo, 
Xan ư kinh cức ngoại ư nê. 


Tê giác là loạt súc thú quý, 
An bằng gai góc, ngủ trong bùn. 


— Lấy hoặc bỏ đều ở trong vòng luân hồi. Khi không lấy không 
bỏ thì thế nào? 


Đáp: 


Dịch: 


Hỏi: 


Tòng lai hồng hiện thù thường sắc, 
Hữu điệp sâm si bất hữu hoa. 


Rau má chẳng giống như loài khác, 
Lá mọc xum xuê, chẳng có hoa! 


— Nói “ngôn ngữ đạo đoạn” (lời nói nói xong là hết) là thế nào? 


Đáp: 


Dịch: 


Hỏi: 


Giốc hưởng tùy phong xuyên trúc đáo, 
Sơn nham đái nguyệt quá tường ali. 


Tiếng sừng theo gió xuyén rặng trúc, 
Vang trăng uượt núi đến bên tường. 


— Chu Phật thuyết pháp đều là để hóa độ cho muôn loài, néu 
hiểu thấu bản ý thì gọi là xuất thế. Như thế nào gọi là “bản tâm”? 


1. Tứ đại: Thuật ngữ, chỉ bốn yếu tố: đất, nước, lửa, gió hợp thành vật chất 
(người và muôn vật). 
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Dap: 


Dich: 


Xuân chúc hoa nhu cám, 
Thu lai diép tu hoàng. 


Xuán dét hoa nhu gám, 
Thu sang lá tu vàng. 


Lai hói: 
— Thé nào là “một đường cát thẳng”? 


Dáp: 
Dich: 
Hoi: 
Dich: 
Dap: 
tt 


Hỏi: 


Đông tây xa mã tẩu, 
Trần thổ hiểu hôn phi. 


Đông tây xe ngựa ruổi, 
Sớm tối bụi trần bay. 


Hữu pháp, hữu tâm khai võng thức, 
Như hà tâm pháp đãng câu tiêu? 


Có pháp có tám sinh ving thúc, 
Lam sao tâm pháp thảy tiêu tan? 


Khả đoạt tùng sao trường uất uất, 
Khỏi ưu sương tuyết lạc phân phân. 


Khá uượt cành thông cao tít táp, 
Lo gì sương tuyết tả tơi bay. 


~ Giáo ý của Tổ và giáo nghĩa của Phật như thế nào? 


Đáp: 


Dịch: 


Hứng lai hué trugng du vân kính, 
Khốn tức thùy liêm ngọa trúc sàng. 


Húng lén xách gây choi đường núi, 
M6i mệt buông rèm ngủ chóng tre! 


Hỏi: 
— Các tổ truyền cho nhau là truyền cái gi? 


Đáp: 
Cơ lai tu tầm thực, 
Hàn tức hướng cầu y. 
Dịch: 
Bụng đói kiếm cơm ăn, 
Lạnh minh lo áo mặc. 
Hỏi : 


- Người đời thường phái đi thuê nhà ở, nhà dót thì ở vào đâu? 
Đáp: 

Kim ô kiêm ngọc thỏ, 

Doanh trắc mạn lao phân. 
Dịch: 

Qua vang cùng thỏ ngọc, 

Chẳng bon lo dây voi. 

Hoi: 

— Thé nào là con ducng Tao Khé? 

Dap: 

Kha lán khác chu khách, 
Dáo xứ ý thông thông. 

Dịch: 

Đáng thương kẻ vach thuyén, 
Khdp chốn biết tìm đâu! 

Su từng soạn sách Dược sư thập nhị nguyện van. Vua Lý Nhân 
Tông gửi bản thảo cho sứ bộ nước ta đem sang Trung Quốc xin vua 
Tống Triết Tông chỉ chính. Vua Tống xem xong chuyển cho Cao Tọa 
pháp sư ở chùa Tướng Quốc. Cao Tọa pháp sư xem qua một lượt, chắp 
tay tau rằng: “Nước Nam có vi Bồ Tát sống xuất thế, thuyết giảng 
kinh pháp rất tỉnh vi, chúng tôi đâu dám thêm bớt chữ nào"... 

Vua Tống sai chép lại một bản, còn ban chính giao lại cho sứ giả 
đem về. Vua Lý Nhân Tông nghe tâu lại sự việc, hết sức khen ngợi, 
ban thưởng cho sư rất trọng hậu. 

Ngày tháng chín năm Canh Ngọ niên hiệu Quảng Hựu thứ 6 
(1090) sư không bệnh, cho gọi đệ tử đến bảo rằng: 
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~ Than mình ta đây, xương thịt gân cốt đều do tứ đại hợp lại ma 
có, đã là cái sở hữu tất không phải hằng thường. Cùng như ngôi nhà, 
khi bộ khung đã hư hỏng thì rui mè đều rơi rụng. Ta rất quý trọng 
các ngươi. Các ngươi hãy trân trọng lời kệ của ta như vây: 
Thân như tường bích di đồi thi, 
Cử thế thông thông thục bất bi. 
Nhược đạt tâm không vô sắc sắc, 
Sắc không ẩn hiển nhậm suy đi. 
Dịch: 
Thân như tường vách đã lung lay, 
Lật dat người đời những xót thay. 
Nếu được tâm không không sốc sốc, 
“Sắc”, “không” án hiển mặc vån xoay! 
Theo Ngô Tất Tố 


Đọc kệ xong, sư nghiêm trang qua đời, thọ 92 tuổi đời, 56 tuổi 
hạ. Sư có các sách: Tán Viên Giác kinh, Tháp nhị Bé Tát hành tu 
chứng đạo tròng uà Tham đỗ hiển quyết, một quyển nay còn luu 
hành ở đời. 


Thiền sư CỨU CHỈ 


Chùa Diên Linh ?, núi Long Đội huyện An Lang. 

Thién sư họ Đàm, người hương Phù Đàm huyện Chu Minh, từ 
nhỏ hiếu học, đọc khắp các sách kinh điển Nho, Phật. Một hôm gấp 
sách lại, than rằng: 

- Khổng, Mặc cố chấp cái “hữu” (có), Trang chin đắm cái “vô” 
(không). Sách vở thế tục không phải là phép giải thoát. Chỉ có đạo 


1. Chùa Diên Linh tức chùa Sùng Thiện Diên Linh ở núi Long Đội, tên Nôm là 
núi Đọi, - nay thuộc xã Đội Sơn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. Theo bia tháp do Nguyễn 
Công Bạt đời Lý soạn, cả chùa và tháp Sùng Thiện Diên Linh do vua Lý Nhân Tông cho 
khởi công xây dựng năm Hội Tường Đại Khánh 9 (1118). Nhung Toàn thư (BK3-21a) chỉ 
chép lễ hội khánh thành tháp Sùng Thiện Diên Linh ở Đội Sơn vào tháng 3 năm Thiên 
Phù Vũ Duệ 3(1122). Có thể chùa Sùng Thiện Diên Linh đã có từ trước, có thể năm 1118 
chỉ là năm trùng tu chùa và xây tháp. Như vậy niên đại dựng chùa sẽ không mâu thuẫn 
với năm mất của thién sư Cứu Chỉ (khoáng năm 1059-1065). 
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Phật là không chấp trước hữu vô, liễu thoát sinh tử. Nhung phải giữ 
giới tinh tiến, cầu bậc thiện tri thức ấn chứng cho mới có thể đạt được. 

Rồi ông rời bỏ thế tục, tìm đến chùa Cảm Ứng ở núi Ba Sơn xin 
Định Hương trưởng lão cho thụ nghiệp. 

Định Hương hỏi: 

— Người hiểu thé nào là cứu cánh? 

Sư đáp: - Chua! 

Định Hương nói: 

— Ta và ngươi, đó là nghĩa cứu cánh đấy! 

Sư còn đang nghĩ ngợi, trưởng lão nói: 

— Ngươi trượt qua rồi! 

Nghe câu nói ấy sư lĩnh hội được ý nghĩa cứu cánh, nhân đó được 
Định Hương trưởng lão đặt cho pháp danh là Cứu Chỉ. 

Sau sư vào chùa Quang Minh ở núi Tiên Du tu Đầu đà khổ hạnh, 
sáu năm không bước chân xuống núi. Danh tiếng giáo hóa của sư lan 
đến triéu đình. Vua Lý Thái Tông nhiều lần vời sư về kinh nhưng su 
cố từ, vì thế trước sau 3 lần vua phải đến tận nơi thăm hỏi. Thái sư 
Lương Văn Nhậm ` cũng rất kính nể sư. Khoảng niên hiệu Long Thụy 
Thái Bình (1054-1058) đời Lý Thánh Tông, Tể tướng Dương Đạo Gia 
thỉnh sư về trụ trì chùa Diên Linh. Sư cố từ chối nhưng không được. 
Hôm xuống núi, sư bảo các đệ tử: 

— Ta không trở lại đây nữa. 

Chim muông trong núi nháo nhác kêu buồn suốt cả tháng trời. 

Sư trụ trì ở chùa Diên Linh chỉ được ba năm. Khoảng niên hiệu 
Chương Thánh Gia Khánh (1059-1065) trước khi thị tịch, su cho gọi 
các đệ tử đến bảo rằng: 

~ Hét.tháy pháp môn đều do ở tự tính của các ngươi, hết thay 
các pháp tính đều do ở tự tâm của các ngươi. Tâm và pháp là một, 
vốn không hai pháp. Trói buộc, phiển não, hết thảy đều không. Tội 
phúc, phải quấy, hết thảy đều hư ảo. Không cái gì không phải là quả, 
không cái gì không phải là nhân. Chớ phân biệt báo từ trong nghiệp, 
mà cũng chớ phân biệt nghiệp từ trong báo. Nếu còn phân biệt (tách 


1. Nguyên bán in là Lương Văn Nhậm, chỉnh lý lại theo chính sử ghi vị Thái sư 
này là Lương Nhậm Văn. 
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rời) thì không thể tự tại. Tuy thấy hết mọi pháp, nhung không thấy 
gi; tuy biết hết mọi pháp, nhưng không biết gì. Biết hết thay các 
pháp đều gốc ở nhân duyên, thấy hết thảy các pháp đều khởi từ chân 
thực. Dù nhiễm trong thực tế cần hiểu thế gian đều như biến hóa. 
Người minh đạt và chúng sinh chỉ là một pháp, không có hai pháp. 
Không vứt bỏ nghiệp cảnh đó là phương tiện thiện xảo. Trong giới 
hữu vi thì hiển thị pháp hữu vi nhưng không phân biệt với thực 
tướng vô vi ', đó là muốn dứt vọng niệm so đo của ta vậy. 
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Nói xong sư bèn đọc kệ rằng: 


Dịch: 


Giác liễu thân tâm bản ngưng tịch, 
Than thông biến hóa hiện chư tướng. 
Hữu vi vô vi tong thử xuất, 

Hà sa thế giới bất khả lượng. 

Tuy nhiên biến mãn hư không giới, 
Nhất nhất quan lai một hình trạng. 
Thiên cổ vạn cổ nan thẻ huống, 

Giới giới xứ xứ thường lãng lãng. 


Hiểu thấu thân tâm uốn lặng thường, 
Thân thông mọi tướng biến khôn lường. 
Tác “hữu”, tac *vó" do đó cá, 

Hà sa thế giới hú đong lường! 

Hư không mọi cõi tran đây kháp, 

Hinh trạng xem ra thủy tháy không. 
Muôn đời nghìn thuở khôn tày sách, 
Chốn chốn nơi nơi sáng lạ đường. 


Đúng ngọ hôm ấy dựng dàn hỏa thiêu, thu linh cốt đặt vào tháp. 


1. Pháp hữu vi là thế giới hiện tượng có sinh diệt, biến hóa; pháp uó vi là cánh 
giới không sinh diệt, tịch tĩnh. 


Thién su BÁO TÍNH 
(? - 1034) 


Thién su MINH TÀM 
(? - 1034) 


Chùa Cảm Ung núi Ba Son phủ Thiên Đức ... 

Hai vị thién sư đều người huyện Chu Minh. Bảo Tinh họ Nghiêm, 
Minh Tâm họ Nguy, cùng một tuổi, từ nhỏ xuất gia làm bạn đồng tu 
với nhau. Lúc đầu hai người với Viên Chiếu đều thụ nghiệp với Định 
Hương trưởng lão, thấu hiểu cốt yếu của tông chỉ. Sau mỗi người lĩnh 
thụ tâm ấn đi hành hóa một phương, đều trở thành bậc anh kiệt 
trong rừng Thiên. Viên Chiếu từng có thơ khen Báo Tinh là người có 
chí cao thượng (tập này đã có truyện riêng về Viên Chiếu, ở đây 
không ghi nữa). 

Hai vi thién sư thường ngày chuyên chú trì tụng kinh Pháp Hoa, 
hơn mười năm chưa từng sao nhãng. Mỗi khi tụng đến phẩm Dược 
Vương, hai sư đều rơi nước mắt mà bảo nhau: 

— Chu vị Bô Tát hun đúc tu hành Phát đạo nhiều kiếp mà còn 
phái phát tâm Bồ Dé đại ding mãnh tinh tiến, không tiếc thân 
mạng. Huóng chi bọn ta là hạng mới phát tâm ở thời mat pháp !, 
nếu không có lòng chí thành như thế thì đối với chân tâm Đại Bồ Đề 
của Đại Thừa làm sao có thể hy vọng được? 

Ngày tháng tư năm Thiên Thành thứ 7 (1034) [đời Lý Thái 
Tông], hai sư sắp tự thiêu thì có chiếu chỉ thỉnh về kinh. Hai sư cho 
mở hội giảng kinh, rôi cùng nhập thân trong lửa hóa quang tam 
muội”, di cốt kết thành thất bảo, vua xuống chiếu đưa về chùa Trường 
Thánh để cúng dường. Vua Lý Thái Tông coi đó là điều linh dị, cho 
đổi niên hiệu là Thông Thuy (1034-1038), sai dựng tháp phụng thờ. 


1. Mạt pháp: Thuật ngữ Phật học, là một trong ba thời: Chính, Tượng, Mạt. Mạt 
pháp chỉ thời đại giáo pháp suy vi, cách thời Phật tại thế từ trong khoảng từ 1.000 
đến 10.000 năm. 

9. Hỏa quang tam muội: Loại thiền định pháp ra lửa, thiêu cháy thân xác, cũng 
gọi là Hỏa quang định. I 
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Thién su QUANG TRI 


Chùa Quán Dinh núi Không Lộ. 

Thiển sư họ Nhan, người Kinh đô [Thăng Long], là anh của 
Chương Phụng hoàng phi. Ông là người có đạo hạnh thanh cao, 
không để ý đến những chuyện nhỏ mọn. Khoảng đầu niên hiệu 
Chương Thánh Gia Khánh (1059-1065), ông bỏ tục tìm đến tham vấn 
thiên sư Thién Lão ở núi Tiên Du. Chỉ nghe một câu nói của Thiền 
Lão mà đạt ngộ yếu chỉ. Từ đó sư ngày đêm dốc trí Thiền học. Chưa 
đầy một năm, danh tiếng đồn khắp gần xa. Sau sư về trụ trì sơn môn 
ở núi Không Lộ, mặc áo vá, ăn hạt thông. Sư kết bạn phương xa với 
sơn tăng Minh Hiệu, người ta thường gọi hai người là Hàn Sơn, Thập 
Đắc tái sinh Ì Công bộ Thượng thư Doan Văn Khám đối với sư rất 
kính trọng, từng để thơ tặng Quảng Trí rằng: 

Trụ tích nguy phong bãi lục tràn, 
Mặc cư ảo mộng vấn phù vân. 
Ân cần vô kế tham Trừng Thập, 
Sách bạn trâm anh tại lộ quần. 


Dịch: | 
Chóng gáy non cao rü bui doi, 
Nam trong móng huyén ngám máy trói. 
Ân cán khôn khéo theo Trừng Thập °. 
Trot uướng bây cò lớp mũ dai! 
| Ngô Tất Tố dich 
Sư quy tịch trong khoảng niên hiệu Quảng Huu (1085-1091) [đời 
Lý Nhân Tông]. Đoàn Thượng thư thương khóc thảm thiết, làm thơ 
viếng như sau: 


1. Hòn Sơn, Thập Đắc: Hàn Sơn tức Hàn Sơn tử, cũng gọi là Bán tử, cuóng sĩ 
đời Đường, ở ẩn trong hang lạnh núi Thiên Thai, Tháp Bác nguyên chỉ là chú tiểu ở 
chùa Quốc Thanh, hai người có đạo duyên khế hợp, kết bạn rất tâm đắc với nhau. 

2. Trừng, Tháp: Trừng, tức Phật dé trừng (Budhacinga), người Ấn Độ tu học Phật 
pháp từ nhỏ, đến kinh đô Lạc Dương nhà Tấn năm Vĩnh Gia 4 (310). Thập, tức Cưu 
ma la thập (Kumâarajiva, 344-413), giỏi Hán văn, trước sau từng dịch 380 quyển kinh 
Phật từ tiếng Phạn ra Hán văn. 
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Lam man bach thu dón kinh thành, 
Phát tu cao son vién cánh hinh. 

Ky nguyén tinh cán xu trugng tich, 
Hót ván di ly yém Thién quynh. 
Trai dinh u diéu khóng dé nguyét, 
Mộ tháp thùy nhân vi tác minh. 
Dao lữ bát tu thương vinh biệt, 
Vién tién son thüy thi chán hinh. 


Dich: 


Lánh cho vào rüng tóc bac pho, 
Non cao rü áo ngát hương thừa. 
Trüm khán nhüng muón háu bén chiéu, 
Treo dép dà nghe khép cua chüa. 
Tráng doi sán trai, chim khác khodi, 
Tháp không bia chữ, mộ thờ a. 
Bạn Thiên thôi cũng đừng thương xót! 
Non nước ngoài am, đó dáng xưa. 
Ngô Tất Tố dịch 
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VUA LY THAI TONG 


Nhà vua thường đến núi Thiên Phúc tham vấn thiên sư Thiên 
Lão và yếu chỉ Thiên tông. Những lời chỉ giáo cua thién sư như mũi 
kim, mũi đùi vừa châm vào, vua liên thấy trí não thông sáng. Chỉ 
trong mấy năm, vua trở thành người ham thích đạo Thiền. Nhân đó, 
vua cùng các bậc túc thiên, trưởng lão trong nước giảng cứu, bàn luận 
những điều dị đồng. Vua nói trước với mọi người: 

'— Trám nghi bàn tới nguồn tâm của Phật cùng chu Tổ, các bậc 
thánh hiên xưa cũng không thé chê trách điều gì, huống chi là những 
kẻ hậu hoc. Nay trẫm muốn cùng chư tôn mỗi người đều làm một bài 
kệ nói ý nghĩ của mình, xem sự dụng tâm của từng người ra sao. 

Các sư đều lạy tạ vâng mệnh. Mọi người còn đang nghĩ ngợi thì 
vua đã làm xong bài kệ rằng: 

Bát Nhã chân vô tông, 
Nhân không, ngã diệc không. 
Quá, hiện, vị lai Phật, 
Pháp tính bản tương đồng. 
Dịch: 
Bat Nhà thực vô tông, 
Người không, mình cũng không. 
Phật trước, nay, sơu, nữa, 
Pháp tính uốn tương đông. 
Ngô Tất Tố dich : 


Mọi người đều phục vua có tài ứng đối mau lẹ. 
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Thé hệ thứ tam: 6 người 


Quốc su THONG BIEN 
(? - 1134) 


Chùa Phổ Ninh huyện Từ Liêm. 

Quốc sư người hương Đan Phượng, họ Ngô, cha là một nhà tu 
hành. Sư là người bản tính thông tuệ, học thông tam giáo. Lúc đầu 
tham vấn Thiền học, đắc pháp với thiên sư Viên Chiếu ở chùa Cát 
Tường rồi về trụ trì chùa Khai Quốc ở kinh đô Thăng Long, lấy hiệu là 
Trí Không. Mùa xuân năm Hội Phong thứ 5 (1096), ngày rằm tháng 
hai, Phù Thánh Cám Linh Nhân Hoàng Thái hậu ! đến chùa thiết lé 
trai tăng. Trong lúc đàm đạo với các bậc túc tăng kỳ lão, Thái hậu hỏi: 

- Phật và Tổ nghĩa thế nào? Có gì hơn kém? Phật trụ phương 
nào? Tổ ở nước nào, đến nước ta từ bao giờ? Việc truyén đạo ai trước ai 
sau? Mà người niệm tên Phật, đạt tâm ý của Tổ chưa rõ là những ai? 

Bấy giờ mọi người đều im lặng cả, sư thưa rằng: 

ー Thường trụ ở thé gian, không sinh không diệt thì gọi là Phát. 
Hiểu rõ tâm tông của Phát, hành giải tương ứng Ÿ gọi là Tổ. Phật và 
Tổ là một, chỉ do những ke ít học nói báy cho là bên hơn bên kém 
mà thôi. Vả lại Phật có nghĩa là “giác ngộ”. Sự giác ngộ ấy vốn bình 
lặng, thường trụ. Hết thay các loài hữu sinh đều cùng một lẽ ấy, chi 
vì tình trần phát lộ ma trôi nổi theo nghiệp, lưu chuyển theo nhiều 
nẻo ? khác nhau. 

Phát vì lòng từ bi mà sinh ra ở đất Thiên Trúc, là vì xứ sở ấy 
vào khoảng chính giữa của trời đất. Phật mười chín tuổi xuất gia, ba 
mươi tuổi thành đạo, thuyết pháp trên đời trong bốn mươi chín năm, 
mở ra bao nhiêu pháp môn để giúp cho người ngộ đạo. Đó là thời đại 


1. Tức Y Lan nguyên phi, mẹ vua Lý Nhân Tông, được phong Hoàng Thái hậu 
năm 1073. Theo Đại Việt sử ky toàn thư (Bản ky 3, tờ 18a) thì thụy hiệu của bà là 
“Phù Thánh Linh Nhân Hoàng Thái hậu”, không có chữ “Cam”. 

2. Hành giải: Dao đức tu hành và trình độ lý giải Phật pháp. Hành giải tương 
ứng là cách nói quen dùng trong Phật giáo, tương tự như cách nói thông thường: “Lời 
nói đi đôi với việc làm”. 

3. Chư thú, chỉ Ngũ thú (5 nẻo): Địa ngục, Ngã quỷ (quỷ đói), Súc sinh, Nhân, Thiên. 
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hung giáo. Khi sắp nhập Niét bàn, Phat ngại người sau mê chấp nên 
nói với Văn Thù !: “Bốn mươi chín năm qua ta chưa từng nói một 
tiếng, chứ đừng nói là thuyết giáo”. Nhân đó Phật cầm cành hoa giơ 
lên. Mọi người đều chưa hiểu Phật muốn nói ý gì, chỉ một mình tôn 
giả Ca Diếp mỉm cười. Phật biết Ca Diếp lĩnh ngộ, bèn đem chánh 
pháp nhãn tạng ? truyền cho. Đó là tổ thứ nhất của dòng Tâm tông, 
được trao truyền bên ngoài giáo điển ?. Sau đó Ma Đằng * đem pháp 
ấy vào đất Hán. Rôi Dat Ma sang các nước Luong, Nguy truyền bá 
tông chỉ của Tâm tông. Đến Thiên Thai trí giả 5 là thịnh, gọi là 
Thiên tông. Hai tông này truyền vào nước Việt ta đã từ lâu. Về Giáo 
tông thì từ Mau Bác ? và Khương Tăng Hội 7. Thiên tông thi có Ti Ni 
Đa Lưu Chi là phái vào trước, Vô Ngôn Thông là phái vào sau. Đó là 
tổ của hai phái. 

Thái hậu hỏi: 

ー Về Giáo tông thì chua nói tới. Còn hai phái Thién tông thi có 
gì chứng thực không? 

Su đáp: 

— Xét truyện pháp sư Đàm Thiên ? chép rằng: Vua Tùy Cao Tổ 
gọi sư là pháp khí, [.? ..] từng nói với sư rằng: “Tram nghĩ đến đức từ 


1. Văn Thù: Tức là Văn Thù Sư Lị (Manjusri) vị Bồ tát đệ tử của Phật Thích Ca. 
9. Chánh pháp nhãn tạng: Chánh pháp bao hàm muôn đức (tạng) như con mắt trí 
tuệ (nhãn) nhìn thấu khắp tất cả mọi sự vật hiện tượng. 
3. Giáo ngoại biệt truyền: Tổ Dat Ma khi qua Trung Quốc có nói bốn câu thơ, sau 
này thành tôn chỉ của Thiền tông Trung Hoa: “Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt tuyên, 
trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật”. Dịch: “Không đặt chữ nghĩa, Truyền ngoài 
giáo điển, Chỉ thẳng Tâm người, Thấy thánh thành Phật”. Ý nghĩa là: Chân lý là thực 
tại siêu việt ngôn ngữ. Giáo điển chỉ là cái bè qua sông, ngón tay chỉ mặt trăng. Tu 
thiển là chỉ thẳng vào Tâm; thấy được tánh tức là giác ngộ được Phật tính thì sẽ 
thành Phật. 
_ 4. Ma Đằng: tức Ca diép Ma Dang (Kasyapa Mantanga,?- 73), một trong hai nhà 
su An Độ đến Trung Quốc đầu tiên vào năm 68 (đời Hán Minh Dé). 
5. Thiên Thai tri gid: Tức su Tri Khai (đời Tùy) tổ thú ba của Thiên Thai tông. 
6. Máu Bác: Thường goi la Mấu Tử (đời Hán), sang Giao Châu thói Si Nhiếp 
(187—226), có tác phám Ly hodc luán cón truyén. 
7. Khương Tùng Hội: Tức Tang Hội, nhà su người nước Khương Cu (Sogdiane, nay 
thuộc Udơbêch, Liên Xô cũ) sinh và xuất gia ở Giao Châu rôi sang Trung Quốc truyền giáo. 
8. Tức Vinitaruci, có truyện riêng trong sách này. ° 
9. Dam Thiên: (479 — 848), người nước Nhuc Chi (Indocythe), từng dịch nhiều 
Sách kinh dién Phat giáo ra Hán van. 
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bi của Điều Ngự ! mà chua biết báo đáp thé nào. Từ khi lam ở ngôi 
vua, tram đã hỗ trợ tam bảo ở khắp nơi, chi thu di thể xá li xây 49 
bảo tháp ở nhiều nơi trong nước để phụng thờ, lại dựng 150 chùa 
tháp để biểu dương công đức giáo hóa cứu độ của đức Phật. Ngoài thì 
như các nơi ở Giao Châu tram cũng dà cho lập các tự viện để ơn phúc 
thấm nhuần khắp cõi đại thiên. Nhưng xứ ấy tuy nội thuộc mà ràng 
buộc còn lỏng lẻo, nên chọn những vị danh tăng sang đó để giáo hóa, 
ngõ háu cho hết thay đều được biết đạo Bô Dé”. Pháp sư Đàm Thiên 
tâu: “Giao Châu có đường thông với Thiên Trúc. Khi Phật pháp mới 
đến Giang Đông chưa khắp thi ở Luy Lâu 2 dà có tới hai mươi ngôi 
bảo sát ?, độ được hơn năm trăm vị tăng, và dịch được mười lam 
quyển kinh rồi. Bấy giờ ở bên ấy đã có các vị tăng như Ma Ha Kỳ 
Vực 7. Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương °, Mau Bác v.v... Nay lại 
có Pháp Hiển thượng sĩ đắc pháp với Ti Ni Da Lưu Chi, truyền bá 
tông phái của tó Tam tổ Tăng Xán. Pháp Hiển là vị Bồ Tát sống, 
hiện trụ trì ở chùa Chúng Thiện, mỗi lần diễn giảng giáo hóa không 
ít hơn ba trăm môn đồ, không thua kém gì ở Trung Quốc. Bệ hạ là 


bậc cha hiển của khắp thiên hạ, muốn bố thí bình đẳng nên định đưa. 


danh tăng sang giáo hóa. Nhưng họ đã có người rồi, ta không phải 
cho người sang nữa. Lại có chứng cứ nữa: Tướng quốc đời Đường là 
Quyên Đức Dư viết trong lời Tua sách Truyền pháp rằng: “Lại sau 
khi Tào Khê ê mất, Thiên pháp thịnh hành, các dòng đều có ké nối, 
thiên sư Chương Kính Huy đem những điều tâm pháp quan yếu của 
Mã Tổ thi hành giáo hóa ở miền Ngô, Việt. Vô Ngôn Thông dai sĩ 
truyền tông chỉ của Bách Trugng để khai ngộ ở Giao Châu”. Đó là 
chứng cứ vậy. I 
` Thái hau lai hói: 


1. Điều Ngự: Một trong mười dao hiệu của Thích Ca. 

9. Luy Lâu: Cũng đọc là Liên Lâu, thủ phủ Giao Châu thời Bac thuộc (nay thuộc 
địa phận huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh. 

3. Bdo sát: Nguyên nghĩa là cột phướn trên đỉnh tháp, chuyên dùng chỉ chung 
chùa và tháp. 

4. Ma Ha Kỳ Vực (Mahajivaka) nhà sư Ấn Độ đến Luy Lâu khoảng năm 168 — 
169. Bản Trùng san in là: “Ma La Kỳ Thành” (Chữ Ha được ghi không thật chuẩn là 
La, chữ Vực in nhầm là Thành. 

5. Chi Luong Cương (Kalaruci): Nha sư người nước Nhục Chi (Trung Á) đến nước 
ta đầu TK thứ III. 

6. Tào Khê: Chỉ Lục Tổ Huệ Năng. 
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— Sự truyền thụ của hai tông ấy trước sau thế nào? 

Sư đáp: 

— Phái Tì Ni Da Lưu Chi thì nay có Lâm Huệ sinh, Vuong Chân ` 
Phái Vô Ngôn Thông thì có Mai Viên Chiếu, Nhan Quang Tri. [Vë Giáo 
tông] thì nay có Lôi Hà Trạch. Ngoài ra các chi phái thì nhiều không 
kể xiết. 

— Thái hậu cả mừng, phong cho sư giữ Tăng lục, ban áo cà sa 
màu tía, phong hiệu là Thông Biện đại sư, hậu thưởng để tổ rõ vinh 
sung. Sau thái hậu lại thỉnh sư vào đại nội, phong làm Quốc sư để 
tham vấn, nhờ đó hiểu sâu tôn chỉ của Thiền tông. Thái hậu có làm 
kệ Ngộ dao như sau: 

Sắc thị không, không tức sắc 
không thị sắc, sắc tức không 
Sắc, không câu bất quản 
Phương đắc khế chân tông. 
Dịch: 
Sắc ma không, không túc sắc 
Không là sắc, sắc tức không 
Sốc, không đều chẳng quản 
Mới khé hợp chân tông. 
Hoa Bằng (Sdd) 


Về già, trụ trì ở chùa Phổ Ninh, mở hội thuyết pháp. Phàm việc dạy 
người, sửa mình sư thường dùng giáo nigua. cua kinh Pháp hoa, vi vay 
người đương thời gọi sư là Ngô Pháp Hoa. ? Ngày mười hai tháng hai 
năm Giáp Dần niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự thứ 2 (1134) ? sư lâm 
bệnh rồi qua đời. 


1. Vương Chân: Sót chữ Không. Vương Chân Không tức Vuong Hai Thiém. 

2. Nguyén bán in là Ngó Pháp Hoa, nhám do Ngó và Ngó gan 4m mà khác nhám. 

3. Nguyén bán in là Long Chuong Báo Tu, túc la nám Thién Chuong Báo Tu 
(1133 - 1138). 
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Dai su MAN GIAC 
(1052 - 1096) 


Chia Cúu Lién Giáo Nguyén. I 

Đại sư người thon Lüng Triển huong An Cách, họ Nguyễn `, húy 
Trường. Cha là [Lý] Hoài Tố, làm quan đến chức Trung thư viên 
ngoại lang. Khi Lý Nhân Tông còn là Thái tử, đã có chiếu chỉ cho con 
em các danh gia vào hầu trong cung. Ông vốn là người hiểu rộng, nhớ 
giỏi, học thông Nho, Phật nên được chọn vào trong số đó. Những lúc 
ở nhà, ông thường định niệm Thién na ”. Sau khi lên ngôi, vua Nhân 
Tông mến tính tình ông thuần hậu chất phác, ban hiệu là Hoài Tín. 
Trong khoảng niên hiệu Anh Vũ Chiêu ? Tháng (1076 — 1084) ông 
dâng biểu xin xuất gia. Sau khi được Thién sư Quảng Trí ở chùa Quán 
Đính truyền tâm ấn, sư đeo bình bát vân du khắp nơi tìm đạo hữu. Sư 
đi đến đâu cũng có học trò đến xin theo học rất đông. Chuyên trì 
kinh Đại tang, sư đạt tới bậc trí thức, trở thành lãnh tụ của pháp 
môn một thời. 

Khi ấy vua [Lý Nhân Tông] và Linh Nhân Hoàng Thái hậu lưu 
tâm Thiển học, cho dựng chùa Cứu Liên Giáo Nguyên ở bên cạnh 
cung Cảnh Hưng, thỉnh sư đến trụ trì để tiện hỏi han về đạo Phật. 
Khi nói chuyện, vua và Hoàng Hậu không gọi tên, thường tôn kính 
gọi sư là Trưởng lão. 

Một hôm vua nói với sư: 

— Bậc chí nhân thị hiện tất là để cứu giúp chúng sinh, không 
hạnh nào không đủ, không việc gì không sửa sang, không chỉ do đức 
định tuệ mà còn có công khuyến khích tán trợ. Trưởng lão nên nhận 
lấy cái trách nhiệm ấy. 

_Rồi vua phong cho trưởng lão tôn hiệu Hoài Tín đại sư, đứng đầu 
thiên viện Giáo Nguyên để truyền thu tâm ấn vô tu vô chứng * của tổ. 


1. Tức họ Lý. Truyền bản đời Trần theo lệnh kiêng húy tượng thời, phàm những 
người họ Lý đều đổi chép là Nguyễn. 
2. Thién na: Phiêm âm tiếng Phan (dhyana), cũng có nghĩa là thién định. 
3. Nguyên văn in nhầm chữ Chiếu. 
4. Vô tu uó chứng: Thuật ngữ chỉ chứng ngộ tự nhiên, ở mức độ siêu việt tu chứng. 
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Vua lai xuóng chiéu phong cho su chúc Nháp nói dao trang tú y dai 
sa món, dugc du bàn chính su ngang hàng véi các quan tam ti, mién 
tô thuế cho năm mươi hộ để phục vu cho công việc của thién viện. 
Ngày ba mươi tháng Mười một năm Hội Phong thứ 5 (1096) su 
lâm bệnh, gọi đệ tử đến đọc kệ rằng: 
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Dịch: 


Xuân khứ bách hoa lạc, 

Xuân đáo bách hoa khai. 

Sự trục nhãn tiền quá, 

Lão tòng đầu thượng lai. 

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, 
Đình tiền tac dạ nhất chi mai. 


Xuân qua trăm hoa rụng, 
Xuân tới, trăm hoa CƯỜI. 
Trước mắt, uiệc đi mãi, 
Trên đâu, già đến rồi. 


. Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, 


Đêm qua, sân trước, một cành mai. 
Ngô Tất Tố (Sdd) 


Đêm ấy sư ngồi kết già thị tịch, thọ 45 tuổi, 19 tuổi hạ. Vua Lý 
Nhân Tông ban lễ hậu, các quan công khanh đến dâng hương làm lễ 
hỏa táng rồi thu xá lị xây tháp tại chùa Sùng Nham ở hương An 
Cách phụng thờ. Vua sắc ban tên thụy là Mãn Giác. i 


Thién su NGO AN 
(1020 - 1088) 


Chùa Long An, núi Ninh Sơn, phủ Ứng Thiên. 

Thiền sư người thôn Tư Lý, hương Kim Bài, họ Đàm, tên huy là 
Khí. Mẹ họ Cù, khi chưa lấy chồng nhà ở bên nghĩa địa gần khu 
rừng, thấy người ta đặt bẫy bắt hết chim, bà nói: “Thà chết mà làm 
người thiện còn hơn sống mà làm kẻ ác”. Một hôm bà đang ngồi dệt 
vải, có con khỉ lớn từ trong rừng chạy ra ôm lưng, gìn hết cả ngày 
mới bỏ đi. Bà nhận ra là mình có mang. Đến khi sinh, thấy đứa con 
mặt mũi xấu xí, bà ghét quá, bèn đem vứt vào rừng. Trong hương có 
sư cụ người Chiêm Thành họ Đàm nhặt đem về nuôi, nhân đó đặt 
tên là Khí (có nghĩa là vứt bỏ). Đến năm lên mười, theo học nghiệp 
Nho, học vấn ngày một tăng tiến, đặc biệt giỏi cả chữ Hán và chữ 
Phan. Năm mười chín tuổi xuất gia, thụ giới cụ túc !, nghiên cứu tinh 
thông ca hai kinh Viên giác và Pháp hoa. Sau khi được thién sư 
Quang Trí ở chùa Quán Đính truyền tâm ấn, sư bèn đến núi Ninh 
Sơn, kết am tranh làm chỗ trụ, lấy hiệu là Ngộ Ấn. 

Có thầy tăng xin hỏi: - Thế nào là đại đạo? 

Sư đáp: 

— Con đường lớn (dai lộ). 

Tăng khách hỏi: 

— Kẻ học hỏi đại đạo, hòa thượng lại đáp là “đại lộ”, đệ tử thật 
chưa hiểu đến bao giờ mới đạt tới đại đạo? 

Su đáp: 

— Mèo con ? chưa biết bắt chuột! 

Tăng khách hỏi: 

— Mèo con có Phát tính không? 


1. Nguyên van: Cụ túc giới định, nghĩa là thực hiện đầy đủ quy định của giới luật: 
Ti khuu 250 giới, Ti Khưu ni 500 giới. 
2. Chữ Hán là miêu nhi, nguyên bản trùng san in chữ miêu là cây ma (thiếu bó 
khuyển). 
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noi 


1 


Đáp: 

— Không. 

Hỏi: 

— Mọi vật hàm linh ! đều có Phật tính, sao riêng hòa thượng lại 
không có? 

Đáp: 

— Không, ta chẳng phải là vật hàm linh. 

Hỏi: f 

— Vậy, không phải vật hàm linh tức là Phát phái không? 
Đáp: 

— Ta không là Phật, cũng chẳng phải là vật hàm linh. 
Lai có người hôi: | 

— Thé nào là Phát, Pháp và Thién? 


| Su dáp: 


- Pháp vương vô thượng ở minh là Phat, ở miệng là Pháp, ở tam 


là Thiền. Tuy ba nhưng quy lại là một. Cũng ví như nước ngã ba 
sông, tùy chỗ mà đặt tên. Tên gọi tuy kÉ=: giống nhau, nhưng thể 
tính của nước thì không khác. 


Ngày 14 tháng Sáu năm Quảng Huu thú 4 (1088) khi sáp thi tich, 


sư doc lời kë rằng: 


Diệu tính hư vô bất khả TT, 
Hư vô tâm ngộ đắc hà nan. 
Ngoc phan sơn thượng sắc thường nhuận, 
f Lién phat 16 trung tháp vi can. 
Dich: 
Hu uó diéu tính khó vin noi, 
Tám ngó hu vó dat tính rói. 
Nui xanh ngoc cháy màu ván sáng. 
Lo hóng sen nó sdc tuoi roi! 
Đọc xong sư thanh than qua đời, tho 69 tuổi. Hoc trò dé tam tang 


trong ba nam. 
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1. Hàm linh: Tuc thuyết van vật đều có linh hôn, một tu tưởng đa than giáo. 


Thién su DAO HUE 
(? - 1073) 


Chia Quang Minh, nui Thién Phúc, huyén Tién Du. 

Thién su người hương Chân Hộ, quán Nhu Nguyệt, ho Âu, tướng 
mạo đoan chính, giọng nói trong trẻo. Từ năm 2ð tuổi xuất gia theo 
hầu sư Ngô Pháp Hoa ! 6 chùa Phổ Ninh, học hỏi được huyền nghĩa 
uyên áo. Sư chuyên tu tập thién định, trong vòng 6 năm lung không 
bén chiếu, hiểu sâu phép Tam quán Tam ma địa °, học trò đông đến ` 
hơn nghìn người. Tiếng tụng kinh ngày đêm cảm hóa được cả loài vật 
trong núi, khi vượn kéo cả đàn đến chùa nghe kinh. Danh tiếng của 
sư lan truyền khắp thiên hạ. f 

Năm Bai Dinh thú 20 (1159 đời Ly Anh Tông) công chúa Thuy 
Minh bị ốm, vua sai sứ vời sư vé kinh xem bệnh cho công chúa. Ngày 
sư lên đường khi vượn kêu gào thảm thiết, tựa như chúng cũng biết 
đau buồn, quyến luyến. Khi sư vào cung, chỉ mới tới cửa phòng mà 
công chúa đã khỏi bệnh. Vua Lý Anh Tông mừng lắm, mời sư nghỉ lại 
nhà tân quán ở chùa Báo Thiên. Trong khoảng một tháng, các quan 
công khanh đạo hữu hâm mộ danh tiếng của sư mà đến nhiều không 
kể xiết, sư phải lên nhà giảng để thuyết pháp. Từ đó sư không về núi 
nữa. Các môn dé thuộc hàng con cháu nhiều người được nối pháp tự. 

Ngày móng một tháng Tám năm [Nhâm Thìn] ? niên hiệu Chính 
Long Bảo Ứng thứ 10 (1172), sư lâm bệnh nặng, than rằng: 

— Loan li lan rộng, do đâu mà ra? 

Nói đoạn đọc kệ rằng: 

Địa, thủy, hỏa, phong, thức, 
Nguyên lai nhất thiết không. 
Như vân hoàn tụ tán, 

Phật nhật chiếu vô cùng. 


1. Tức thién sư Thông Biện, xem truyện riêng trong sách này. 
2. Tam quán Tam ma dia: Tức ba phép quán Dinh (Samadhi). Phép Tam quán 
của Thiên Thai tông gồm: Không quán, Giả quán và Trung quán. 
3. Nguyên văn bản trùng khắc: Ất Hoi — sửa đúng là Nhâm Thin. 
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Dich: 
Đất, nước, lita, gid, thức, 
Hết thay uốn déu không. 
Như mây tan rồi tụ, 
Mặt trời cúa Phật chiếu không cùng. 
Lại kệ rằng: 
Sắc thân dữ diệu thể, 
Bất hợp, bất phân ly. 
Nhược nhân yếu chân biệt, 
Lô trung hoa nhất chi. 
Dịch: 
Sắc thân va diệu thể, 
Chẳng hợp, chẳng lia xa. 
Kẻ nào toan tách biệt, 
Tò lửa, một cành hoa. 
Hoàng Lê dich 


Canh ba đêm ấy sư lặng lẽ qua đời. Học trò của sư là Quách Tăng 
Thống lo sắm lễ vật, đưa thi hài sư về quận nhà làm lễ hỏa táng, hết 
lễ tâm tang xây tháp thờ ở bên cạnh chùa Bảo Khám núi Tiên Du, xá 
lị đặt ở chùa Vạn Tuế tại kinh đô Thăng Long. 


Thiền sư BIỆN TÀI 


Người Quảng Châu (Trung Quốc), đến nước ta vào thời Lý ` 


Thánh Tông (1054 — 1071) nối pháp tự của Thông Biện quốc su, từng 
vâng sắc chỉ biên sửa sách Chiếu đô: luc. 


1. Bản trùng san in là “Hiếu Thánh Tông”, xác định ở đây nói về đời Lý Thánh 
Tông. 
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Thién su BAO GIAM 
(? - 1173) 


Chùa Báo Phúc, huyện Chương [Đức], quận Mỹ Làng ’. 

Thiên sư người huong Trung Thụy, ho Kiêu, tên Phù, ban tính 
trung hậu tín nghĩa, kính cán, chân thực, chất phác, điểm đạm. Thuó 
nhỏ theo Nho học, có tài viết chữ dep, các sách Thi, Thư, Lễ, Dich 
không sách nào không dé tâm nghiên cứu. Dưới triều vua Lý Anh 
Tông, ông làm quan đến chức Cung hầu xá nhân. Năm ba mươi tuổi 
xin thôi việc quan, đến chùa Bảo Phúc ở hương Đa Vân xin xuất gia. 
Các sách tạng kinh ở chùa ấy đều do tay sư sao chép. Sau khi vị sư 
trụ trì quy tịch, sư nối gót làm trụ trì. Chẳng mấy chú ý -đến bản 
thân, sư thường mặc áo sợi gai sợi gió, một tấc tơ lụa cũng không bao 
giờ động đến. Năm này qua năm khác cứ giữ một mực như thế. Sư 
thường bảo học trò: 

ー Muốn lên cỗ xe truyén đạo của Phật thì phải sëng năng. Muốn 
giác ngộ thành Phật thì phải có trí tuệ. Cũng như người bắn cung, 
ngoài trăm bước phải dùng sức để kéo dây cung, nhưng để trúng đích 
thì không phải chỉ có sức mà được. 

Ngày mông 7 tháng Năm năm Chính Long Bảo Ứng thứ 11 
(1173) khi sắp viên tịch, sư đọc kệ rằng: 

Đắc thành chính giác hãn bằng tu, 
Chỉ vị lao lung trí tuệ ưu. 

Nhận đắc ma ni huyền điệu ly, 
Chỉ như thiên thượng hiển kim ô. 

Dịch: 

Mấy ai thành Phật ở tu hành? 
Chí trói cùm thêm trí óc minh. 
Tháu lẽ huyền vi trong ngọc sáng, 
Là váng dương hiện giữa trời xanh. 
Nguyễn Đổng Chi dich 


1. Mỹ Lãng: Nay thuộc địa phận huyện Chương Mỹ tính Hà Tây. 
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Lai mót bài khác: 
Trí giá do nhu nguyét chiéu thién, 
Quang hàm tran sát chiéu vó thién. 
Nhược nhân yếu thức tu phân biệt, 
Lĩnh thượng phù sơn tỏa mộ yên. 
Dich: 
Tri tué nhu tráng chiéu khdp trói, 
Sáng ngời trần thé khắp noi nơi. 
Nếu người mê chấp tâm phân biệt, 
Cây rừng che lấp khói chiêu thôi. 

Sư nói lời cuối: 

— Tám ý của Nhu Lai là cái không thể chứng đắc được, chi có 
thể lấy Trí tuệ vô luong ứng nghiệm mà biết. Tám Nhu Lai ví như 
hư không là chỗ dựa cho hết thảy. Trí tuệ Như Lai cũng có thể ví 
như thế. ` 


Nói xong sư qua đời, món đồ thu xá H xây tháp phụng thờ. 
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Thién su KHONG LO 
(? - 1119) 


Chüa Nghiém Quang, huong Hài Thanh E 
Thién su ho Dương, người hương Hải Thanh, nhà mấy đời làm 
nghề đánh cá, sau bó nghề cũ quy tâm Phật đạo. Thường ngày sư 
chuyên chú trì tụng pháp môn Đà La Ni”. Trong khoảng niên hiệu 
Chương Thánh Gia Khánh (1059 — 1065), sư cùng đạo hữu Giác Hải 
vân du cõi ngoài rồi đến ở trên tầng lầu chùa Hà Trạch, ăn rau mặc 
cỏ, không quản gì đến bản thân, dt hết mọi truy cầu ham muốn, một 
lòng chuyên chú tu tập thiển định. Rồi tâm thần, tai mắt ngày càng 
sáng láng thông tỏ, đắc pháp thần thông bay trên không, đi dưới 
nước, hàng long phục hổ, phép lạ có đến muôn nghìn, người ngoài 
không ai hay biết. Sau sư về bản quận dựng chùa trụ trì. 
Một hôm người hầu cận thưa rằng: 
— Đệ tử từ khi đến đây chưa được chỉ giáo tâm yếu. Nay dé tử có 
bài kệ xin trình hòa thượng: 
Đoàn luyện thân tâm thủy đắc thanh, 
Sâm sâm trực cán đối hư đình. 
Hữu nhân lai vấn Không vương pháp, 
Thân tọa bình biên, ảnh tập hình. 
Dịch: 
Rèn luyện thân tâm tựa nước thanh, 
Sân thênh cổ thụ tỏa sum cành. 
Có người xin hỏi nguồn Phát pháp, 
Lưng dựa bình phong, bóng tựa hình. 
Sư xem xong nói: 


1. Hải Thanh: Tên hương thuộc lộ Thiên Trường, đời Lê thuộc trấn Sơn Nam Hạ, 
nay thuộc tỉnh Nam Định. Chùa Nghiêm Quang sau đổi là Thần Quang (1167), nguyên 
ở hữu ngan sông Hồng, đã bị hủy hoại vì lũ lụt. Nam 1630 dân sở tại dựng lại chùa ở 
tả ngạn sông Hồng nay thuộc xã Duy Nhất huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình, thường gọi 
là chùa Keo Dưới. 

2. Da La Ni: Phan ngữ Dháreni, nghĩa là Tong trì, gìn giữ để cho các thiện pháp 
không bi tán loạn, ngăn che các ác pháp không cho nay sinh. 
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- Nguoi dem kinh dén, ta nhán; dem nuóc dén, ta uóng. Sao báo 
ta khong truyén tám yéu? 
Nói đoạn sư cười vang. 
Sư có bài kệ: 
Tuyển đắc long xà địa khả cư, 
Dã tình chung nhật lạc vô dư. 
hữu thì trực thướng Cô Phong đỉnh, 
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư. 
Dịch: 
Kiểu dát long xà chọn được nơi, 
Tình quê lai láng chẳng hề voi. 
Có khi xông thẳng lên đâu núi, 
Một tiếng kêu uang, lạnh cả trời. 
Kiều Thu Hoạch dich 
Ngày 3 tháng 6 năm Kỷ Hợi niên hiệu Hội Tường Đại Khánh thứ 
10 (1119) sư thị tịch. Môn nhân thu táng xá lị ở chùa. Vua Lý Nhân 
Tông cho sửa sang mở rộng chùa Nghiêm Quang, miễn tô thuế cho 20 
hộ để đèn hương thờ phụng. 
(Nguyên chú: Tuổi thọ của sư không khảo được. Nay theo thế thứ 
truyền ở sách Nam tông dé ! ghi lại đây). 


1 


1. Nam tóng dé: Tite Nam tóng tu pháp dé của Thường Chiếu. 
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Thién su BAN TINH 
(1100 - 1176) 


Am Binh Dương, núi Kiệt Đặc, huyện Chí Linh. 

Thién sư họ Kiều, người hương Phù Diễn, quận Vĩnh Khang. 
Thuở nhỏ hiếu học, hiểu sáu lẽ sinh tử huyền vi của dao Phát, sửa 
mình theo đạo đức nhân nghĩa của nhà Nho. Sau ông xuất gia, đắc 
pháp với thién sư Mãn Giác ở chùa Giáo Nguyên. Năm Dai Định thứ 
2 (1141, đời Lý Anh. Tông) sư đến trụ trì ở núi Kiệt Đặc. Quan hữu 
bật Ngụy Quốc Bảo kính phục đạo đức của sư, kính lễ nhu tháy. Sau 
sư nhận lời thỉnh của Thanh Dương công chúa đến trụ trì chùa Kiên 
An ở kinh đô Thăng Long. Sư có bài kệ phát nguyện như sau: 

Thế thế sinh sinh 
Bất muội Phật chỉ 
Tự giác giác tha 
Vô gian bỉ thử 
Phương tiện dé hué 
Nhập ư nhất quỹ. 

Dịch: 

Kiếp kiếp đời đời 
Không mờ ý Phật 

Tụ giác, giác tha 
Không chia ta - vat 
Phuong tiện giúp nhau 
Lói chung tién buóc. 

Ngày tháng Giêng nám Trinh Phù thứ nhất (1176) doi Lý Cao 

Tông, su không bệnh, goi đệ tử đến bảo rằng: 
Nhất quỹ nhất quỹ 
Thạch miêu dao vĩ 
Trịch thân tróc thử 
Hoàn hóa vi quỷ 
Nhước yếu phân minh 
Kim sinh Lệ Thủy 
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Dich: 


Một nẻo, một nẻo 
Mèo đá uẫy đuôi 
Lao tới vó chuột 

Lai hóa thành quỷ 
Nếu mà rõ được 
Vàng sinh Lệ Thúy ’ 


Lại đọc kệ rằng: 


Dịch: 


Ảo thân bản tự không tịch sinh, 

Do như kính [trung xuất hình tượng]. 
Hình tượng giác liễu nhất thiết không, 
Ảo thân tu du chứng thực tướng. 


Thân huyễn uốn từ không tịch sanh, 
Duong tua trong guong hiện bóng hình. 
Hiển rònh hình tượng là không huyễn, 


Thân huyễn phút giây chứng thực tướng. 


Đọc kệ xong, sư qua đời, thọ 77 tuổi. 


Minh Chi dich 


Minh Chi dich 


1. Lê Thúy: Sách Han phi tử chép: sông Le Thuy ở Kinh Nam có vàng, có lệnh 
cấm ai đãi trộm vàng thì bị phanh thây, nhưng người ta vẫn đãi trộm, vì tin là mình 


không bị bắt. 
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Thé hệ thứ mười: 
12 người, chép thiếu 2 người 


Thiên sư MINH TRÍ 
(2 - 1196) 


Chùa Phúc Thánh, hương Điển Lãnh. 

Sư họ Tô, lúc đầu pháp danh là Thiền Trí, người hương Phù Cam ! 
Ông bẩm tính thông minh, đọc rộng các sách. Đến tuổi trưởng thành được 
gặp Đạo Huệ thượng sĩ, bèn bỏ Nho học, mặc áo cà sa, học hỏi dược diệu 
lý. Sư hiểu sâu yếu chỉ các kinh Viên giác, Nhân vuong, Pháp hoa, 
Truyền đăng 2, giảng thụ không biết mệt, vì thế được đặt pháp danh 
là Minh Trí. 

Một hôm sư đang cắt cỏ, có vị tăng khách khoanh tay đến đứng 
bên cạnh. Sư vung liém cắt một bụi cổ ngay trước mặt người ấy. Tăng 
khách hỏi: Ee 

— Người xưa nói: [...] Hòa thượng cắt được cái gi đấy? 

Sư giơ cái liểm lên: Tăng khách đỡ lấy rồi TUBE khua liém nhu 
căt cò. 


Su nói: 
— Có nhó câu tiép sau thé nào không? Người chỉ cắt được cái kia 
chứ không cắt được cái này. 


Người tăng khách thôi hỏi, bỏ đi. 
Sư kể lại cho một thầy tăng về chuyện ấy. Lúc ấy có vị tăng đứng 
bên cạnh nói: 


1. Phù Cám: Tên Hương đời Ly, ở bờ Nam sông Như Nguyệt, nay còn tên thôn 
Phù Cam ở xã Dũng Liệt huyện Yên Phong tinh Bắc Ninh. I 

2. Truyén dàng: Túc sách Truyén dàng luc (30 quyén) do Dao Ngạn soạn xong năm 
, Cánh Đức 1 (1004) đời Tống Chan Tông. Sách chép pha hệ truyền thừa từ Phật Thích Ca 
đến chư tổ, tuy không thuộc loại kinh luận, nhưng có tác dụng lớn trong việc phát huy truyền 
thụ giáo nghĩa của Phat giáo nên ở đây tác giá dé cùng hàng với các kinh khác. . 
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- Người nói là Văn Thù, kẻ im lang là Duy Ma S 
Su nói: ; 
— Không nói không lặng, chàng phải là người sao? 
Vị tăng ấy nhận là phải. Sư hỏi: 
— Sao không hiện pháp thần thông? 
Tăng đáp: 
~ Đệ tử không từ chối hiện pháp thần thông, chỉ sợ hòa thượng 
thu vào trong đạo. 
Sư nói: — Nguoi chua con mắt của Giáo ngoại t 
Rói su doc ké rang: 
Giáo ngoai khá biét truyén, 
Hy di Tó Phát uyén. 
Nhược nhân duc biện đích, 
Dương diệm mịch cầu yên. 
Dịch: 
Giáo ngoại truyền riêng hãy đợi có tháy, 
Uyên nguyên Phật, Tổ đạo huyền thay! 
Nếu ai có muốn tách bạch rõ, 
Sáng ảo tìm đâu thấy khói mây! 
Năm Bính Thìn niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy thứ 11 (1169) đời 
Lý Cao Tông trước khi thị tịch, sư đọc bài kệ: 
Tùng phong thủy nguyệt minh, 
Vô ảnh diệc vô hình 
Sắc thân giá cá thị, 
Không không tầm hưởng thanh. 
Dịch: 
Thông reo trăng nước sáng 
Không ảnh cũng không hình 
Sốc thân cũng thế uậy 
Hư không tìm tiếng vang! 
Đọc kệ xong, sư lặng yên qua đời. 


1. Duy Ma tức Duy Ma Cật (Vimalakiriti) tên vị trưởng lão sống cùng thời với 
Phật; tuy là tu hành tại gia nhưng trình độ Phật học và chứng đắc không thua kém gì 
các vị Đại Bỏ Tát như Văn Thù. Kinh. Duy Ma chép lời đối đáp của ông với Bồ Tát Văn 
Thù; còn có tên là Tịnh Danh. 

2. Giáo ngoại: Xem chú thích ở truyện Thiên sư Thông Biện. 
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Thién su TIN HOC 
(? - 1190) 


Chùa Quán Dinh núi Không Lộ `. 

Thiển sư người hương Chu Minh phủ Thiên Đức, họ Tô, gia đình 
mấy đời làm nghề khắc ván in kinh. Từ nhỏ sư theo nếp thanh tịnh, 
không giao du phức tạp. Ba mươi hai tuổi theo Du thiên sư đến Tiên Du 
cạo tóc theo hầu thién sư Đạo Huệ. Sau 3 năm học, hiểu sâu tông chi, 
sư một mình một gậy đi vân du, rồi dừng lại trụ trì chùa Quán Đính. 
Sư thường đứng trước tượng Phật đốt ngón tay phát tâm hoằng nguyện: 

— Bao kiếp trần lao, quyết dứt không trở lai! 

Sư chuyên tâm nghiên cứu phép Tam quán của kinh Viện giác. 
Hàng ngày chỉ ăn một bữa, nhiều năm như thế thân hình đã hầu khô 
héo, nhưng sắc mặt không chút chán nản. Sư uyên sâu pháp Tam 
quán chính truyền. Nhờ đó hiểu sáu chính định tam quán. Công 
khanh sĩ thứ ở kinh đô ngưỡng mộ bậc cao nhã, đua nhau rước mời 
hầu hạ để được học hỏi. Sư nói: 

~ Có lợi ắt có nhiễm, có nhiễm tất có lợi. Có nhiễm có lợi thì Bồ 
Tát không làm, điều gì không lợi không nhiễm mới làm. 

Ngày 9 tháng giêng năm Canh Thân 2 niên hiệu Thiên Tu Gia 
Thụy 5 (1190) sư lâm bệnh, gọi tăng chúng đến đọc kệ rằng: 

Sơn lâm hổ báo, 
Hoàng văn bar: bác. 
Nhược dục chân biệt, 
Tử thối mẫu trác. 
Dịch: 
Rừng sâu hổ báo, 
Da Van loang lổ. 
Néu muón tách bach, 
Con kéu me mó. 
Doc ké xong su thi tich. 


1. Nui Khóng Ló: Tuc núi Thầy ở xã Sài Sơn huyện Quốc Oai tỉnh Hà Đông. 
2. Nguyên bán in là Canh Thân, đúng ra niên hiệu Thiên Tư Gia Thuy thứ 5 
(1190) là năm Canh Tuất. 
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Thién su TINH KHONG 
(1091 - 1170) 


Chùa Khai Quốc, phủ Thiên Đức. 

Thién sư vốn người Phúc Châu (Trung Quốc), họ Ngô. Lúc đầu sư 
xuất gia thụ giới cụ túc ở viện Sùng Phúc thuộc bản châu. Năm ba 
mươi tuổi hành cước vé phương Nam, rồi dừng lại trụ trì tại chùa 
này. Su tu hạnh Đầu đà !, trong khoảng năm sáu năm mỗi ngày chỉ 
ăn một nhúm hạt vừng hay hạt mạch, suốt ngày trường tọa không 
ngủ. Mỗi lần nhập định ngôi liên mấy ngày rồi mới đứng dậy. Người 
bón phương dâng phẩm vật cúng dàng chất dày chùa. Có lần kë trộm 
đến rình ngoài cửa, sư bèn gọi vào chỉ cho mà lấy. Bấy giờ Nam 
Khang công chúa muốn lìa tục, lén xin sư cho cạo tóc thụ giới. Triều 
đình biết chuyện sai bắt su dua về triều. Sư đến cửa khuyết, nét mặt 
than nhiên như không. Vua thấy vậy rất kính trọng, phong là bậc 
“Thực đức danh tăng” (vị tăng có công đức lớn). Sư cố từ không nhận. 

Một hôm sư lên nhà giảng, có vị tăng khách chống gậy đến hỏi: 

— Thế nào là pháp thân? 

Sư đáp: 

— Pháp thân vốn không hình. 

Khách lại hỏi: 

~ Thế nào là pháp nhãn? 


Sư đáp: 
— Pháp nhãn vốn không bóng. 
Su lại hoi: 


— Trước mắt không có pháp. Y 7 ó trước mát, còn pháp thi 1 tai 
khóng nghe, mát khóng thay duoc. 


Tăng khách ha hả cười vang. Su hỏi: 
— Cười cái gi? 


a 


1. Đầu dà, dịch âm Phan ngữ Dhùta, có nghĩa là rü sạch phiền nào. Các hành giá 
tu hanh. Đầu đà (thường gọi là tu khó hạnh) phải thực hiện 12 quy định về ăn, mặc, ở, 
. gọi là 12 hạnh Đầu đà. 
a Y: Tiéng Phan là Mana, là mót trong ba pham trü cua ly thuyét Phát giáo. 
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Khach dap: 
— Hòa thượng là dáng xuất thé mà chua có tông chỉ, phải đi tham 
vấn Đạo Huệ mới được. 


Sư nói: 
— Có thể tìm được thầy ấy chăng? 
Khách đáp: 


— Trên không mái che, dưới không dui cám. 
Sư bèn cải dạng đi tìm Đạo Huệ ở núi Tiên Du. Đạo Huệ nói: 
~ Ó đây chẳng phải là không có tông chỉ, nhưng Xà lê ` làm sao 
mà bảo nhậm được? 
Sư còn nghĩ ngợi, Đạo Huệ bèn quát lớn: 
— Trước mắt ngươi trượt qua rồi. 
Sư lĩnh ngộ yếu chi, ở lại hầu hạ Đạo Huệ trong ba năm. Sau đó 
sư về chùa cũ dạy học cho môn đồ. 
Một hôm sư gọi tăng chúng đến đọc kệ rằng: 
Thượng vô phiến ngõa gia, 
Hạ vô trác chùy địa. 
Hoặc dịch phục trực nghệ, 
Hoặc sách trượng nhi chí. 
Động chuyển xúc xứ gian, 
Tự long dược thôn nhĩ. 
Dịch: 
Trên khóng vién gói lợp 
Dưới không đất cắm dùi 
Người cải dạng mà đến 
Kẻ chống gây tới noi 
Khi chuyển động tiếp xúc 
Như rông nhảy nuốt môi. 
Một thay tăng hôi: 
— Lời dạy của sư phụ nghĩa thế nào? 
Su đáp: 
Nhật nhật khứ hoạch hòa, 
Thì thì không thương lẫm. 


1. Xà lé, theo âm tiếng Phan Acarya, nghia là thay. Day chí Tịnh Không. 
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Dich: 
Ngày ngày gat lua vé, 
Quanh năm kho dun rỗng. 
Thay tang nói: 
— Dë tú chua hiéu. 
Su dáp: 
Nhật nguyệt trường minh, 
Phù vân cái ấm. 
Dịch: 
Sáng mãi trời trăng, 
May trôi tỏa bóng. 
Sư lại đọc kệ rằng: 
Trí nhân vô ngộ đạo, 
Ngộ đạo đức ngu nhân. 
Thân cước cao ngọa khách, 
Hé thức ngụy kiêm chan. 


Dịch: 
Ké trí không ngộ dao, 
Ngộ đạo tức ngu dan. 
Duỗi chân nằm nghi khỏe, 
Nào biết ngụy cùng chân! 
Hỏi: 
— Thế nào là Phật? 
Đáp: 
Nhật nguyệt lệ thiên hàm ức sát, 
Thùy tri vân vụ lạc sơn hà. 
Dịch: 
Nhật nguyệt sáng soi úc triệu cõi. 
Ai hay mua móc gói non sông! 
Hỏi: 


— Làm thế nào hiểu được? 

Đáp: 
Mục đồng chỉ quán ngọa ngưu bối, 
Sĩ hữu anh hùng khóa đắc Y. 
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Dich: 
Muc déng quen ngu trén lung nghé, 
Vượt qua Y Doãn có anh hùng! 
Hỏi: 
— Giáo nghĩa của phật và lời dạy của chư Tổ giống nhau, khác 
nhau thế nào? l 


Dap: 

Van ly thé hang giai triéu khuyét. 
Dich: 

Dom nghìn non bién cháu cửa khuyết! 
Hỏi: 


— Hòa thượng có những điều đặc sắc kỳ diệu, sao không báo cho 
học trò biết? 

Sư đáp: 

_ Ngươi thổi lửa, ta vo gạo; ngươi xin cơm, ta lấy bát. Có ai 
phụ bạc ngươi đâu? 

Thây tăng ấy liền tỉnh ngộ. 

Ngày tháng năm Chính Long Bảo Ứng thứ 8 (1170), đời Lý Anh 
Tông, sư sắp thị tịch, gọi tăng chúng đến quyết biệt: 

ー Các ngươi phải giỏi giữ gìn nhu khi ta còn sống, chó theo thế 
tục mà sinh ra đau buồn. 

Nửa đêm hôm ấy, sư ngồi kiết già mà viên tịch, thọ hon 80 tuổi. 

(Nguyên chú: Xét lời đối đáp cơ duyên trong truyện này có phần 
giống với truyện hòa thượng Giáp Sơn trong sách Truyén Đăng. cá 0 
sách Huệ Nhật tổ yếu ngữ cũng có chép). 
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Thiên sư DAI XA 
(1120 - 1180) 


Chia Báo Bác, nái Và Ninh '. 

Thién sư ho Hứa, người phường Đông Tác ? Xuất gia từ lúc còn. 
nhỏ, theo tu tập thiên học với Đạo Huệ thiền su ở núi Tiên Du, hiểu 
biết được đại khái. Sư chuyên trì tụng Diệu pháp Hoa nghiêm, thân 
chú Phổ Hiën, coi là việc hàng ngày. Thường xóa tóc quên ăn, tru chỉ 
không hẳn một nơi nào nhất định. Công khanh tranh thờ làm thầy, 
nhất là Kiến Ninh vương và Thiên Cực công chúa 3 đối với sư lại càng 
tôn kính. Sư từng dựng chùa ở gò Hổ Nham núi Tuyên Minh, hoằng 
đương giáo hóa, học trò mộ tiếng kéo đến theo học rất đông. 

Bay giờ có thay tăng người nước Tống là Nham Ông cảm mộ 
danh tiếng của sư, tự đốt ngón tay để cúng dàng. Người ta ngờ là sư 
có yêu thuật. Trong niên hiệu Thiên Cảm Chí Bao (1174 — 1175) đời 
Lý Anh Tông, Thái úy Đỗ Anh Vũ ra lệnh bắt sư về giam trong nội 
cấm, qué trách nặng né, nhưng sư không hé tỏ ý sợ hãi. Thiên Cực 
công chúa phải tâu xin với vua nên sư mới khỏi bị tội. ° 

Một hôm vua Lý Anh Tông vời sư đến hỏi: 

— Trám nhiều phién cảm, có thuật gì chữa khỏi không? 

Su nói: 

— Phép thập nhị nhân duyên “la gốc rễ của vòng sinh tử tuần 
hoàn. Đó là phương thuốc chữa bệnh. 

Vua hỏi ý chỉ của pháp ấy là thế nào, sư đáp: 

— Chỉ vì nhân duyên vô minh tạo tác mà dẫn đến moi buồn lo 
- khổ não. Muốn chữa bệnh để đạt tới bậc Bích Chi Phật 5 (tức là bác 


1. Núi Vũ Ninh: Tại huyện Quế Dương lộ Bắc Giang, nay là huyện Quế Võ tỉnh 
Bac Ninh. 

2. Đông Tác: Tên phường ở kinh đô Thăng Long. 

3. Thiên Cục công chúa: Con gái vua Lý Anh Tông. 

4. Tháp nhị nhân duyên: Mười hai nguyên nhân sinh ra moi eu đau khổ ở đời: vô 
minh, hành thức, thanh sắc, lục nhập (ngũ quan và trí tuệ), xúc, thụ, ái, thủ, hữu, sinh, 
lao, tứ. Trong đó “vô minh" (avidya, — tình trạng mông muội thiếu hiểu biết về lẽ tử 
sinh, như đám mây mù che mắt) là nguyên nhân quan trọng nhất. ˆ 

5. Bích Chỉ Phật: Âm đây đủ là Bích Chỉ Ca Phật Đà (Prateyka boudha), nghĩa là: Do 
giác ngộ về 12 nhân duyên (Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục căn, xúc, thụ, ái, thủ, hữu, sinh, 
lão, tứ) mà giác ngộ, tức là bậc Độc giác (tự mình giác ngộ mà không có thây bạn dạy bảo). 
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Dóc giác) thi phái hiéu ró tháp nhi nhán duyén. Có vay ban than mói 
hết nghiệp phién não. 

Vua nói: 

— Vậy tram phải tĩnh tâm tu tập. 

Su noi: 

— Phai cám trit nghiép thüc, than tam yén tinh, mdi quét sach 
dugc phién nào, ngoài ra khóng tu tap pháp nào khác mà có thé chita 
tri dugc. 

Ngày xua Luong Vü Dé tüng hói Báo Chí thión su vé viéc này, 
Chí cũng trả lời nhu thé. Nay xin thưa để bé hạ tham cứu. 

Ngày 5 tháng 2 năm Trinh Phù thú 5 (1180) su dan dò dé tử 
xong, doc ké rang: 

Tú xà đồng kiệp bán: nguyên không, 
Ngũ uẩn sơn cao điệc bất tông. 
Chân tính linh minh vô khuể ngại, 
Niết Bàn sinh tử nhậm già lung. 
Dịch: 
Tú xà ! cùng giỏ uốn nguyên không, 
Ngũ uán ? non cao chẳng có tông. 
Chân tính sáng thiêng không trở ngai, 
Niết Ban sinh tit mặc giam lồng. 
Mai Xuân Hải dịch 
Lại đọc kệ khác rằng: 
Thạch mã xỉ cuồng ninh, 
Thực miêu nhật nguyệt minh. 
Đồ trung nhân cộng quá, 
Mã thượng nhân bất hành. 
Dịch: 
Ngựa dá nhe răng nhón, 
Gao róng ăn ma non. ` 
Qua đường, kẻ lui tới, 
Cưỡi ngựa, người ván còn đây. 
Canh năm hôm ấy sư uống thuốc độc mà qua đời, thọ 61 tuổi. ` 


1. Tú xà: Cũng goi Tú đại, thuật ngữ Phát giáo chỉ bốn yếu tó đất, nước, lửa, gió 
tạo nên muôn vật, kể cả con người (ví như 4 con rắn nhốt chung một giỏ). 

2. Ngũ udn: Nam yếu tố sắc, thụ, tưởng, hành, thức; chúng sinh (van vật) đều do 
năm yếu tố ấy tụ hợp làm thành. 
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Thién su TINH LUC 
(1112 - 1175) 


Am Việt vương trì, núi Tinh Cuong huyện Vü Ninh. : 

Thiển sư người Cát Lăng huyện Vũ Bình, họ Ngô tên húy là 
Trạm. Từ thuở nhỏ thông minh, giỏi biện luận, có tài văn nghệ, nhất 
là viết chữ rất đẹp. Khi du học được gặp thiên su Đạo Huệ ở núi Tiên 
Du, ông bị cuốn hút, bèn đốc lòng nương tâm đất Phát. Án rau mặc 
lá, tu phúc tuệ gồm hai. Trải bao sao sương, đạo tâm càng vững. Đạo 
Huệ từng nói: 

— Tâm ấn của chu Phật đều có ở ngươi, không phái do người khác 
mà có. 

Sư nói: 

— Ơn thầy chỉ giáo, chẳng hay đệ tử nên trụ phương nào? 

Đạo Huệ đáp: 

- Chẳng phải đi đâu xa! Vũ Ninh cũng đủ. 

Sư bèn đến núi Tinh Cương chum léu để ở, từ sáng sớm đến đêm 
khuya lễ Phật sám hối, hiểu sâu phép niệm Phật tam muội !, tiếng su 
tụng niệm sang sảng như âm thanh ở chốn Phạn thiên. 

Sư thường giảng kinh Viên Giác, thấy chỗ nào nghĩa lý bất thông 
thì cảm bút sửa lại, người đương thời nói trong miệng sư có chất 
hùng hoàng ?! 

Ngày tháng năm Thiên Cảnh Chí Bảo thứ 2 (1175) sư lâm bệnh, 
gọi đệ tử đến căn dặn: 

— Các ngươi học đạo phải siêng lòng cúng dàng Phật, không phải 
ngoại cầu đâu khác. Phải tận trừ nghiệp ác, miệng niệm tâm tụng, 
những điều thấy nghe trước tin sau hiểu. Nhàn tâm hư tĩnh, thân gần 
bậc thiện tri thức, cư xử hòa nhã, nói năng đúng lúc. Tâm không sợ 
hãi, thấu hiểu giáo nghĩa, lánh xa ngu mê, yên trụ không động. Quán 


1. Niệm Phát mà nhập định, gọi là phép niệm Phát tam muội. Tam muội có 
nghĩa là định. 
. 2. Hùng hoàng: Cùng gọi là Thu hoàng, một chất khoáng có màu vàng ngà, 
thường dùng làm bột vẽ, vì giống với màu giấy bản nên người xưa thường dùng bôi lên 
giấy khi cần sửa chữ. 
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thông hết thay các pháp. Tất ca các pháp vô thường, vô nga, vô tác, vô 
vi khác nhau thế nào phải biết phân biệt. Thé mới gọi là người hoc 
đạo. Nhân duyên giáo hóa của ta đến đây là xong. Rồi sư đọc kệ rằng: 
Tiên tuy ngôn cát hậu ngôn hung, 
Tự thị [thừa] tiên húy bất tòng. 
Vi ngộ hiện long vi Phật tử, 
Hốt tao thử xuất tịch vô cùng. 
Dịch: f 
Truóc tuy là cát sau là hung,, 
Thói cũ đường xưa tránh chẳng dùng. 
Vì thấy rông lên làm Phật tử, 
Chat trông chuột hiện lặng vô cùng. í 
Doc kê xong, su nghiêm trang qua dòi, tho 64 tudi. 
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Thién su TRi BAO 
(? - 1190) 


Chùa Thanh Tước, núi Du Hy, hương Cát Li Hy, quận Thường Lac. 

Thién sư người ở Ó Diên quận Vinh Khang, ho Nguyễn, là cậu 
của Thái úy Tô Hiến Thành đời vua Anh Tông nhà Lý. Sư bỏ tục xuất 
gia, tu hành ở chùa Thanh Tước, mặc áo rách, ăn gạo hút, dễ đến 
mười năm chỉ dùng một manh áo, ba ngày mới nhóm lửa thổi cơm, da 
dẻ sàn môi, nhan sắc khô héo. Thấy kẻ nghèo hèn thi khoanh tay 
tránh lối, gặp người tu hành thì quỳ chống gậy xuống núi. Từ đó sư đi 
phổ khuyến các nơi để lo việc sửa cầu, cất dựng chùa tháp, không 
nghĩ đến điều lợi duóng. f 

Có vị tang khách đến hỏi: 

— Sóng từ đâu tới? Chết di vé đâu? 

Su còn nghĩ ngợi, tăng khách nói: 

Nghĩ nghị chi gian, 
Bạch vân vạn lý! 

Dịch: 

Trong khi nghĩ ngợi, 
Vạn dặm mây trôi! 

Sư không đáp. Tăng khách liền quát: 

— Chùa đẹp mà không có Phật! 

Nói xong bỏ di. 

Sư than rằng: “Ta tuy có tâm xuất gia mà chưa có tôn chỉ của 
người xuất gia, ví như người đào giếng sâu đến chín nhan mà không 
gặp mạch nước! Cái giếng mà còn phải bỏ đi. Huống chi ta tu thân 
mà không ngộ đạo thì còn làm già nữa?” 

Từ đó sư vân du bốn phương để tìm kiếm bậc thiện trí thức. 
Nghe nói thay Đạo Huệ ở núi Tiên Du có nhiều công đức khai ngộ, su 
tìm đến cầu kiến, vẫn nêu câu hỏi “Sống từ đâu tới? Chết đi về đâu ?. 
Đạo Huệ đáp: 

— Sống không từ đâu tới, chết chang di về đâu. 

Sư hỏi: 

— Phải chăng là rơi tuột vào chỗ trống không? 
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Dao Hué dap: 

— Chân tinh tron đây máu nhiệm, tự thé 1 không tịch: vận dụng 
tự tại, không đồng nhất với sinh tử. Cho nên nói sống không từ đâu 
tới, chết chẳng đi về đâu. 

Nghe câu ấy sư lién lĩnh ngộ, đáp rằng: 

Bất nhân phong quyện phù vân tận, 
Tranh kiến thanh thiên vạn lý thu. 

Dịch: 

Chẳng nhờ gió cuốn mây bay tạnh, 
Nào thấy trời thu van dặm xanh. 

Đạo Huệ hỏi: 

~ Ngươi thấy cái gì? 

Sư đáp: 

Tương thức mãn thiên hạ 
Tri âm năng kỷ nhân? 

Dịch: 

Quen biết khắp thiên hạ 
Tri âm được mấy người? 

Nói xong từ tạ Đạo Huệ để về núi cũ. Từ đó, sư tự tin truyền 
giảng thuyết pháp, lời lé kích thiết nhu xiét đá đánh lửa. 

Một hôm sư lên nhà giảng, người tăng kẻ tục ngồi chật như nêm. 

Có người hỏi: 

— Thế nào là tri túc? 

Su đáp: 


A^ ee , 


~ Phàm người xuất gia, tai gia đều phải dừng lại ở chỗ “tri túc? 
(tự biết day đủ). Nếu biết “tri túc” thì ngoài không xâm phạm ai, 
trong không tổn hại mình. Bé mọn như lá cỏ, nếu người ta không cho 
thì mình cũng không nên lấy, huống gì là vật khác? Của cải của 
người ta, nếu mà mơ tưởng thì cuối cùng không chỉ dừng ở đó, mà sẽ 
sinh lòng trộm cắp. Đến như vợ cả, vợ lẽ của người ta, nếu mà mơ 
tưởng thì sẽ sinh lòng tà dâm. Các ngươi hãy nghe lời kệ của ta: 


Bồ Tát tư tài tri chỉ túc, 
tha từ thứ bất xâm dục. 


1. Tự thê: Cái bất biến của vạn vật. 
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Dich: 


Thảo điệp bat dd ngã bất thủ, 
Bất tưởng tha vật đức như ngọc, 
Bé Tát tự thê phương tri túc, 
Như hà tha thê khởi tham dục? 
Ư tha thê thiếp tha sở hộ, 

An nhân tự tâm khởi tâm khúc. 


Của dùng Bồ Tát biết vita du 
Đối người thương xót chẳng lấn tham 
Vật mon khóng cho, ta không lấy 
Chẳng quản của người đúc ngọc lành 
Bồ Tat vo nhà còn biết di 
Tai sao vo người lại khói tham? 
Thé thiếp của người, người bảo hó 
Đâu né lòng minh khởi vay tà? 
Thanh Từ địch 


Ngày 14 tháng Tư năm Thiên Tư Gia Thụy thứ 5 (1190) đời Lý 


Cao Tông Ì sư lâm bệnh qua đời. Dé tử làm lễ hóa táng, thu linh cốt, 
dựng tháp ở sơn môn. 


1. Thiên Tu Gia Thuy (1186-1201) là niên hiệu thuộc đời vua Ly Cao Tông, ban 


trùng san in nhầm là đời Ly Anh Tông (1138-1175). 
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Thién su TRUONG NGUYEN 
(1110 - 1165) 


Chia Sóc Thién Vuong nui Vé Linh !, Binh Ló thi * 

Thién su mew hương Trường Nguyên huyện Tiên Du, ho Phan, 
người tộc Bói ?. Lúc mới xuất gia được thién sư Đạo Huệ ở chùa Quang 
Minh truyền tâm ấn, sau đến ẩn tích ở núi này (tức núi Vệ Linh). 

Sư ăn rau rừng, hạt dẻ, mặc áo vỏ cây, hàng ngày làm bạn với 
suối khe, khi vượn. Hàng ngày vào giờ “ thứ 2 và thứ 6 sư thu nhiếp 
thân tâm hôn thuần nhất thé để chuyên chú trì tụng. Trong khoảng 
năm sáu năm không bước chân ra ngoài nên không ai hay biết. Vua 
Lý Anh Tông hâm mộ đạo pháp của sư, muốn triệu kiến mà sư không 
chịu đến. Vua bèn sai bạn cũ của sư là phiên thần Lê Hối đến khuyên 
mời. Sư nhận lời về kinh đô, nhưng đến chùa Quán Hương lấy làm 
hối, lại trốn về. Sư bảo học trò: 

— Ta đã thân khô lòng nguội, đối với thế tục phù phiếm hu ngụy 
có đáng kể gì? Có lẽ là do chí hạnh của chưa thuần nên còn bị cái 
16ng lợi danh làm khốn. Hãy nghe lời kệ của ta: 

Viên hầu bảo tử quy thanh chướng, 
Tự cổ thánh hiền một khả lượng. 
Xuân lai oanh chuyển bách hoa thân, 
Thu chí cúc khai một mô dạng. 

Dịch: 
Khi uượn bóng con náu núi rừng, 
Từ xưa hiên thánh không thể lường. 
Xuân sang hoa thắm oanh ríu hót, 
Thu tới im lâng, nở cúc vang. 

1. Vệ Linh: Tên núi, tức núi Sóc, nay thuộc xã Phù Linh huyện Sóc Sơn, ngoại 
thành Hà Nội. 

2. Bình Lỗ thị: Thị chỉ vùng thi tứ, thường gọi là phố chợ. Đời Lý có Bình Lỗ 
quan tức trạm kiểm soát ở cửa sóng Bình Lỗ tức cửa Sóng Bình Lỗ là sông Cà Ló cháy 
qua huyện Phù Ló nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. 

3. Nguyên văn: Bói chủng, nghĩa là giống người Bối. Chúng tôi dà có tra cứu | 
nhưng chưa thấy tộc danh này trong các từ điển thường dùng. 

4. Giờ: Dịch chữ “thời”. Thời trong kinh điển Phật giáo theo phép tính giờ thời cổ 
của An Độ chia ngày dem làm 6 “thời” (ngày 3 thời, dem 3 thời). Giờ thứ 2 khoảng từ 
10 giờ sáng đến 2 giờ chiều; giờ thứ 6 khoáng từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng. 
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Sư từng nói với moi người: 

- Lạ thay! Lạ thay! Nếu bảo chúng sinh đều có trí tuệ của Như 
Lai, tại sao vẫn ngu si mê hoặc, không thấy không biết? Ta thường 
chỉ con đường khiến cho họ vĩnh viễn ha bỏ vọng tưởng chấp trước để 
thấy trong tự thân của mình có trí tuệ rộng lớn của Như Lai, nhờ đó 
mà có được lợi ích an lạc. Ngày 7 tháng 6 năm Chính Long Bảo Ứng 
thứ 3 (1165), sư se mình, gọi đệ tử đến đọc lời kệ: 

Tại quang tại trần 

Thường ly quang trần 

Tâm phủ trừng triệt 

Dữ vật vô thân 

Thể ư tự nhiên 

Ứng vật vô ngần 

Tông tượng nhị nghĩ 

Đào thải nhân luân 

Đình độc vạn vật 

Dữ vật vi xuân 

Tác vũ thiết nữ 

Đả cổ mộc nhân. 
Dịch: 

Ó noi bóng trần 

Thuong lia bóng trần 

Lòng dạ trắng trong 

Cùng vat không thân 

Thể ó tự nhiên, 

Ứng uật không dấu uết, 

Tống và tượng cá hai déu hợp. 

Vượt cả nhân luân 

Dưỡng nuôi muôn vat 

Cùng uật vui xuân 

Gái sắt đứng múa 

Người gỗ đánh trống 

Thanh Từ dich 

Đọc kệ xong sư hóa tịch, thọ 56 tuổi. 
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Thién su TINH GIÓI 
(? - 1207) 


Chùa Quốc Thanh, phủ Nghệ An (có thuyết nói chùa Quốc Thanh, 
phủ Trường An). 

Thiển sư quê ở thôn Giang Mão, đất Hải Ngung, họ Chu, húy Hải 
Ngung. Xuất thân hàn vi, tính trung thực, thuần hậu. Thuở nhỏ học 
Nho. Năm 26 tuổi bị bệnh, chiêm bao thấy người trời cho thuốc, tỉnh 
dậy thì khỏi bệnh. Từ đó quyết chí xuất gia, theo hầu các bậc túc 
tăng trong bản hương để tu tập giới luật `. Nghe nói Lang Son là nơi 
u tịch, ở được, sư bèn cầm tích trượng đi về phía đông. Trong khoảng 
bảy năm theo học thién su Bảo Giác ở chùa Viên Minh, chỉ nhờ một 
câu nói của Bảo Giác mà lĩnh ngộ tông chỉ. 

Ngày tháng Mười năm Quý Ty niên hiệu Chính Long Bảo Ứng 
(1173) trước khi thị tịch, Bao Giác nói với Tịnh Giới rằng: 

— Sinh, lão, bệnh, tử là lé thường của thé gian, há riêng mình 
ta được miễn? 

Sư hỏi: 

— Hôm nay hòa thượng thấy trong người thế nào? 

Bảo Giác cười rồi đọc bài kệ: 

Vạn pháp quy không vô sở y, 

Quy tịch Chân Nhu mục tiền ky (co). 

Đạt ngộ tâm viên vô sở chí, 

Thủy thủy tâm nguyệt dẫn tám nghi (nghĩa). 

Dịch: I 

Lang khóng muón pháp chàng tua nuong, 

Vë vói Chan Nhu vón lé thuong. 

Dat ngộ tu tâm không chốn tới, 

Khác nào day nước ánh trăng vuong! 
Đọc kệ xong Bảo Giác trao pháp cụ cho sư. 


Từ đó sư đi hành hóa qua nhiều nơi, sau dừng trụ ở chùa Quốc 


1. Nguyên văn : “Tu tập tì ni". Ti ni, dich âm tiếng Phan Vinava, tức Luật tang, 
sách kinh điền ve Giới luật. 
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Thanh. Trong khoáng sáu năm, su tu “Dau dà khó hanh", có phép hàng 
long phuc hổ, cảm hóa than thong. Châu mục Pham Từ ham mô danh 
đức, dem hậu lễ xin su cho đúc chuông công đức để treo ở cổng chùa. 

Mùa hè năm Trinh Phù thứ 2 (1177) gặp đại hạn, vua Lý Cao Tông 
xuống chiếu cho các danh tăng làm lễ cầu đảo đều không ứng nghiệm. 

Vua từ lâu đã nghe danh tiếng của sư, bèn sai sứ thỉnh sư về 
chùa Báo Thiên ở kinh đô. Nửa đêm hôm ấy, thắp hương đứng giữa 
sân chùa tụng niệm cầu khấn, trời bèn đổ mưa. Vua Cao tông hết lời 
khen ngợi, lại càng quý trọng hơn nữa, thường gọi sư là Vũ sư (vị 
pháp sư giỏi cầu mưa). Nhân địp đó vua mời sư vào ở gần điện riêng 
để tiện hỏi han về Phật pháp. Nhà vua nhiều lần ban thưởng cho sư 
rất trọng hậu. 

(Tục truyền: Sư xuất gia khi còn tuổi định tráng, ở nhà còn thiếu 
thuế. Chị gái là Chu thị hàng năm vẫn phải nộp thay. Sư nhớ việc đó 
nhưng không biết làm thế nào để xin miễn được. Khi nghe tin triểu 
đình xuống chiếu cầu mưa, sư bèn lén về nhà bảo chị đào một cái ao 
sau vườn. Đêm ấy sư thắp hương tụng niệm cầu đảo, một lát sau trời 
mưa nước đầy ao. Quan địa phương kinh la tau về triều. Vua cả mừng 
sai sứ thỉnh sư về kinh. Sư nghỉ ở chùa Báo Thiên, đêm hôm sau 
thắp hương cầu đảo, quả nhiên được mưa to. Nhờ việc ấy sư được độ 
làm tăng !, lại miễn tô thuế cho cả ho). 

Năm Trinh Phù thứ tư (1179) chùa Chân Giáo ở núi Vạn Bảo làm 
xong, vua triệu các bậc danh tăng có đức vọng về dự hội khánh thành. Sư 
ứng chiếu đến cửa khuyết, nghỉ ở gác Lâm Tế. Bấy giờ trời mưa dầm, 
đường xá lay lội, phương hại đến việc mở hội chùa. Su lập đàn câu tanh, 
mưa liền ngớt. Xong hội chùa bảy ngày trời lại mưa như cũ. 

Sau sư trở về bản hương lo liệu trùng tu chùa Quảng Thánh. 
Trong lúc đi các nơi quyên mộ để đúc chuông làm trống, có khi trời 
kéo mây đen sắp mưa, sư đứng giữa giơ gậy trừng mắt nhìn lên, chỉ 
trong chốc lát mây tan, mặt trời lại xuất hiện. Về sau, qua nhiều lần 
binh hỏa mà quả chuông do sư đúc ở chùa Quảng Thánh đến nay vẫn 
còn. Về sau sư trở về chùa Quốc Thanh giảng hóa cho môn dé. Có vị 
tăng hỏi về Phật lý, sư đáp: 


1. Dó: Thuật ngữ Phật giáo, dich Phan ngữ paramita, có nghia là vượt qua giới 
hạn (gita mê tõi và giác ngộ) sau mang thêm nghĩa: cho phép xuất gia tu hành. Ở đây 
nói Tịnh Giới nhờ có công cầu mưa linh ứng nên được bỏ qua việc thiếu thuế, được 
chính thức công nhận là tăng. 
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— Ta với ngươi! 

Sư lại nói: 

- Tâm Như Lai tạng ` tức là tự tính. Cho nên tâm tự tính là cái 
tâm thanh tịnh. 


Ngày bẩy tháng Năm năm Trị Bình bong Ung thú 3 (1207) truóc 
khi thi tich, su doc bài ké: 


Thü thi thuyét Dao hàn tri ám, 
Chi vi nhu tu dao táng tám. 
Hé tu Tü Ky da sáng thám, 
Thính lai nhát dai Bá Nha cám. 
Dich: 
Thoi này bàn Dao ít tri dm, 
Vi dao ngày nay dà mát tám! 
Ai giống Tử Ky nghe nhạc giỏi, 
Bá Nha dan khoảng, hiếu tinh thâm. 
Hoàng Trung Thông địch 
Lại một bài kệ nữa: i 
Thu lai luong khí sang hung khám, 
Bát dáu tài cao dói nguyët ngám. 
Kham tiéu thién gia si dón khách, 
Vi hà tuong ngü di truyën tám. 
Dich: 
Om diu hoi thu mát cói long, 
Tài tha ngám chon bóng tráng trong. 
Cúu thiền những then người si độn, 
Dé lại câu gì, nghĩ chứa thông. 
Ngô Tất Tố địch 
Nói xong sư ngôi kiết già mà tịch. 
(Nguyên chú: Truyện này có chỗ khác với quốc sử và văn bia, nay 
khảo chính lại). 


1. Nhu Lai. tang, Phan ngữ Tathagatarbha là chân tâm, Tâm bán thể, không 
nhiềm trước. 
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Thién su GIAC HAI 


Chùa Diên Phúc, hương Hải Thanh. 

Thiàn sư họ Nguyễn người hương Hải Thanh, từ nhỏ làm nghề đánh 
cá, thường lấy thuyén làm nhà, lênh đênh trên sông biển. Năm 2ð tuổi 
bỏ nghề cũ, cắt tóc đi tu. Lúc đầu sư cùng với Không Lộ theo học đạo với 
Hà Trạch !. Sau sư nối pháp tự của Không Lộ. Thời Lý Nhân Tông, su và 
Thông Huyền chân nhân có lần được vời vào hoàng cung ngôi hau vua 
trên bé dá mát 6 hiên dién chính, chot có dôi tác ke dau gan dó kêu rat 
chối tai. Vua bảo Thông Huyền xua di. Thông Huyền lặng lẽ niệm chú, 
một con liền rơi xuống. Thông Huyền cười bảo sư: 

— Còn một con nữa xin nhường hóa thượng. 

Giác Hải bèn chú mục nhìn, chỉ nháy mắt con tắc kè kia cũng rơi 
nốt. Vua lấy làm lạ, làm thơ khen ngợi như sau: 

Giác Hải tâm như hải, 
Thông Huyền đạo hựu huyền. 
Thần thông kiêm biến hóa, 
Nhất Phật, nhất Thần tiên. 

Dịch: 

Giác Hỏi tâm như biển, 
Thông Huyền đạo rất huyền. 
Thân thông kiém biến hóa, 
Một Phật, một Thần tiên. 

Do chuyện đó tên tuổi của Giác Hải đồn vang thiên hạ, cả tăng, 
tục đều kính mộ. Vua Lý Nhân Tông lấy lễ tiếp đãi như thầy. Mỗi 
khi xa giá về hành cung ở Hải Thanh, vua thường đến chùa Diên 
Phúc trước. Một hôm vua hỏi Giác Hải: 

— Sư có thể cho nghe phép than túc ? của bậc ứng chán ° không? 

Sư bèn làm tám phép biến, rồi tung người nhảy lên không cao đến 
mấy trượng, một lúc sau lại nhảy xuống chỗ cũ. Vua và các quan đều vo tay 
khen ngợi. Vua ban cho sư một cỗ kiệu để dùng khi ra vào hoàng thành. 


1. Hà Trạch: Tức thiên sư Lôi Hà Trạch đã được thiền sư Thông Biện nhắc đến 
khi nói chuyện với Linh Nhân Hoàng Thái hau: “Dong của Khương Tăng hội thì nay có 
Lôi Hà Trach”. Chưa thấy tài liệu nào ghi tiểu truyện của Lôi Hà Trach. 

2. Phép thần túc: Phép than thông đi nhanh như bay. 

3. Ung chân: Tu Hán dich nghĩa Phan ngù Arhan, dich âm là A la hán. Ứng chân (A la 
han) là bậc giác ngo dà đạt đến mức toàn bó ý nghi và hành vi đều ứng hợp với chân lý. 
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Đến đời Lý Nhân Tông, vua nhiều lần triệu mời, nhung sư lấy có 
già yếu từ chối không về kinh. 
Có vị tăng hỏi: 
— Phật và chúng sinh ai là khách, ai là chủ? 
Su đáp bằng một bài kệ: 
Liễu giác nhữ đầu bạch `, 
Báo nhi tác giả thức: 
Nhược vấn Phật cảnh giới, 
Long môn tao điểm ngạch Ÿ. 
Dịch: 
Hiểu được: tóc bạc trắng! 
Báo trước ông nhớ cho: 
Muốn biết cảnh giới Phật, 
Cửa rồng cá uạch trán! 
Khi sư lâm bệnh, gọi đệ tử đến đọc kệ rằng: 
Xuân lai hoa điệp thiện tri thì, 
Hoa điệp ưng tu cộng ứng kỳ ? 
Hoa điệp bản lai giai thị ảo, 
Mạc tu hoa điệp hướng tâm trì. 
Dịch: 


Xuân sang hoa bướm khéo quen thì, 
Bướm lượn hoa cười uẫn đúng kỳ. 
Nên biết bướm hoa đều huyền ảo, 
Thay hoa mặc bướm để lòng chi! 
Ngô Tất Tố dịch 
Đêm ấy có ngôi sao.lớn rơi xuống phía đông nam nhà phương 
trượng. Sư ngồi nói chuyện đến sáng rồi trang nghiêm qua đời. Vua 
xuống chiếu miễn thuế cho ba mươi hộ để đèn hương thờ phụng, cho 
hai người con trai ^ra làm quan để tỏ ý biểu duong khen thưởng. 


1. Nguyên ban in chữ “giác” (góc, rừng). Xét nghĩa, tạm đoán định kha năng do 
chữ "giác" (biết) khắc nhầm ` liéu giác là hiểu rõ, đạt ngộ, ý nghĩa cũng như từ “liễu 
ngộ” (liêu ngộ thân tâm khai tuệ nhãn, kệ của Nguyện Học). Chữ “nữ” trong câu này 
đọc là “nhữ” (mày, ngươi). 

2. Điểm ngạch: Theo truyền thuyết hàng năm đến mùa mưa cá chép bơi ngược 
lên thượng nguồn cố vượt thác Long Món để được hóa rồng, con nào không vượt được 
thì phải đánh dấu ở trán (điểm ngạch) để khỏi quay lại; thường chi việc thi trượt. ó 
dáy hiéu nghia là tu hành khóng dác dao. 

3. Nguyên van ban trùng san: "Hoa điệp ung tu cộng ứng tri kv, thừa chữ “tri”. 

4. Trước nam 25 tuôi Giác Hai làm nghề đánh cá. dà có vợ con, sau mới xuất gia. 
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Thién su NGUYEN HOC 
(? - 1181) 


Chia Quang Báo, huong Chan H6, [quán] Nhu Nguyét. 

Thién su người hương Phù Cám, ho Nguyễn, thuở nhỏ thụ pháp 
với thiển sư Viên Trí ở chùa Mật Nghiêm, lĩnh hội được yếu chỉ. Về 
sau sư ẩn cư ở núi Vệ Linh, chăm chú tu tập phạn hạnh. 

Rong rã mười hai năm trời, mỗi lần tọa thiên nhập định liên ba 
ngày mới đứng dậy. Sư thường tụng trì bai chú Hương Hái dai bi Da 
La Ni, cầu mưa trị bệnh luôn ứng nghiệm. Vua Lý Anh Tông cảm 
phục sư có phép thần thông linh nghiệm, ban chiếu chỉ cho sư được 
phép ra vào cung cấm để tiện việc cầu cúng, chữa bệnh. 

Cuối đời sư cáo lão trở về trụ trì chùa cũ, môn đồ xin thụ giáo 
đến hơn trăm người. 

Ngày 11 tháng Sáu năm Thiên Cam Chi Bảo thứ 8 (1181) trước 
khi thị tịch, sư bảo tăng chúng rằng: 

Đạo vô ảnh tượng, 
Xúc mục phi dao. 
Tự phan suy cầu, 
Mac cau tha đắc. 
Túng nhiên cầu đắc, 
Đắc tức bất chân. 
Thiết sử đắc chân, 

. Chân thị hà vật? 

Dịch: 

Đạo không hình ảnh, 
Trước mắt chẳng xa. 
Xoay lai tìm ta, 

Chó tim dáu khác! 

Dáu có tim được, 

“Được” chẳng phái chán. 
Du có được “chân”, 
“Chan” là gi váy? 
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Cho nén chu Phát Tam thé, chu Tó các dói truyén thu tam an 
đều như thuyết ấy. Hay nghe lời kệ của: ta: 
Liễu ngộ thân tâm khai tuệ nhãn, 
Biến hóa linh thông hiện trực tướng. 
Hành, trụ, tọa, ngọa, độc trác nhiên, 
Ứng hiện hóa thân bất khả lượng. 
Tuy nhiên sung tắc biến hư không, 
Quan lại bất kiến như hữu tướng, 
Thế gian vô vật khả tỉ huống. - 
Trường hiện linh quang minh lãng lãng, 
Thường thì diễn thuyết bất tư nghĩ, 
Vô đắc nhất ngôn di vi đang. 
Dịch: | 
Hiểu rõ thân tâm bừng tuệ nhãn, 
Biến hóa linh thiêng thành thục tướng. 
Di đúng nám ngôi moi vé riêng, 
Ứng hiện hóa thân khéng thể lượng, 
Thực tướng đầy rẫy khdp hư không. 
Xem ra chẳng đáng là thực tướng! 
Thế gian không gì có thế sánh, 
Mãi mãi ánh thiêng rất sáng láng. 
Hàng ngày giảng pháp không nghỉ bàn, 
Không một lời nào xem thỏa đáng! 
Nói xong sư ngồi kiết già mà qua đời. 
(Nguyên chú: Truyền bản [bài kệ này] hơi giống với [bài kệ] ở truyện 
Huệ Tứ trong sách Truyền đăng. Nay căn cứ theo [bài kệ] chép trong 
sách Liệt tố yếu ngữ của Huệ Nhật). 
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Thế hé thứ mười một: 9 người; 8 người khuyết luc. 


Thiền sư QUẢNG NGHIÊM 
(1122 - 1190) 


Chùa Tinh Quả, [huong] Trung Thụy, [huyện] Trương Canh. 

Thién su họ Nguyễn, người Đan Phượng, từ nhỏ mó côi cha, theo 
hầu cậu là Bảo Nhạc, phát tâm xuất gia. Sau khi cậu mất, ông hành 
cước khắp nơi để tham vấn Thién học. Nghe tiếng sư Thién Trí ` 
thuyết pháp giảng hóa ở chùa Phúc Thánh hương Điển Lãnh, sư tìm 
đến xin làm đệ tử. Một hôm nghe Thiền Trí giảng Tuyết Đậu ngữ 
lục, đến đoạn hai bậc tôn túc Đạo Ngô và Tiệm Nguyên di viếng tang 
đối đáp về vấn dé sinh tử, sư dường có điều sở đắc, bèn hỏi: 

— Thoạt đầu này người xưa nói khi ở trong cõi sinh tử, không biết 
còn đúng lẽ nữa không? 

Thiền Trí nói: 

— Ngươi hiểu lẽ ấy chăng? 

Su hỏi: 

— Thế nào là lẽ không sinh tử? 

Đáp: l 

— Trong vòng sinh tú mói hiéu! 

Su dap: 

~ Trước phải không sinh da! 

Thiên Trí nói 

— Nguoi tu hiéu rói day. 

Su chot linh ngó, hói lai 

~ Có chắc thé không? 

Thiền Trí nói: 


— Nói hiểu rồi mà vẫn là chưa hiểu! 


1. Nguyên bản chép là Trí Thién. Nhung Trí Thién và Thiên Trí, tức Tô Minh Trí 
(thế hệ thứ 10 dòng Vô Ngôn Thông) chắc chỉ là một người, do sao chép mà bị ngược chữ. 
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Su lién sup xuóng lay ta. 

Tir dó danh tiéng cua su lan truyén trong chón Thién lam. Rói su 
trụ tri chùa Thánh An ở hương Siêu Loại. Sau, Thượng thu Bộ Binh 
là Phùng Giáng Tường hâm mộ danh tiếng, mời sư về trụ trì chùa 
Tịnh Quả. Tại đây sư thuyết phát diễn hóa, phát dương tông chí của 
Thiền tông, tăng lữ gần xa đến theo học rất đông. 

Một hôm, đệ tử thân cận là Thường Chiếu hỏi sư về kinh Kim 
cuong: 

— Nói Nhu Lai dác pháp, mà pháp &y không thuc cùng không hu, 
nghia là thé nào? 

Su nói: 

— Nguoi đừng phi bang Nhu Lai! 

Thường Chiếu nói: 

— Hòa thượng cũng đừng phi bang lời kinh! 

Sư hỏi: 

— Kinh ấy là do ai nói? 

Thường Chiếu đáp: 

~ Xin hòa thượng đừng trêu đùa đệ tử nữa: Đó chẳng phải là lời 
Phật nói hay sao? 

Su đáp: 

— Nếu là lời Phật nói thì tại sao kinh lại có câu: “Nếu nói Như 
Lai thuyết pháp điều gì tức là bài báng Phật? 

Thường Chiếu không trả lời được. 

Lại một vị tăng khác hỏi: 

— Thế nào là Pháp thân? 

Su đáp: 

— Pháp thân vốn không tướng. 

Lại hỏi: 

- Thế nào là Bát Nhã '? 

Su đáp: 

- Bát Nhã vô hình. 


1. Bát Nhà. phiên âm tiếng Phan : Prajna. nghĩa là trí tuệ. 
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Hoi: 
— Thé nao là cõi Tinh quả `? 


Dáp: 

— Mộ cổ duói cây thông, cây bang. 

Hải: 

— Thế nào là người trong cõi? 

Đáp: 

— Một mình ngồi trong cái bình bịt miệng! 
Hỏi: 


— Chot gặp kẻ tri âm, tiếp đãi thế nào? 
Đáp: 
— Cứ tùy duyên, nhung phải rướn đôi mày! 
Lại hỏi: 
— Lớp con cháu của Âu công ở chùa Kiến Sơn thé nào 7 - 
Dáp: 
— Kë ngu nuóc Só! 
Tang khách khóng nói gi nüa. 
Ngày 15 tháng 2 năm Canh Tuất niên hiệu Thiên Tu Gia Thuy 
thứ 5 (1190), sư lâm bệnh, gọi đệ tử đến đọc kệ rằng: 
Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ 
Sinh vô sinh, hậu thuyết vô sinh 
Nam nhi tự hữu xung thiên chí 
Hưu hướng Như Lai hành xứ hành. 
Dịch: ' 
Thoát tịch diệt xong, bàn tịch diệt, 
Sau uó sinh, hãy nói vô sinh. 
Làm trai lập chí xông trời thắm. 
Theo gót Nhu Lai luống nhọc minh. 
Nguyễn Đức Vân — Đào Phương Binh dịch. 
Đọc xong sư chắp tay thanh thản qua đời, thọ 69 tuôi. Thượng 
thư Phùng Giáng Tường làm lễ hỏa thiêu, xây tháp phụng thờ . 


1. Tịnh quả: Cảnh giới thanh tinh (doan trừ hết thay phiền nào me hoặc! dat 
được từ bậc đầu tiên của Chính quả. 

2. Âu công: Thiên su Âu Dao Huê. 
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Thé hệ thứ mười hai: 7 người, chép thiếu 6 người. 


Thiên sư THƯỜNG CHIẾU 
(2 - 1203) 


Chùa Luc Tổ !, hương Dich Bảng, phủ Thiên Đức. 

Thiền sư họ Phạm, người hương Phù Ninh, từng làm quan đến 
chức Lệnh đô tao cung Quang Từ triều Lý Cao Tông. Sau từ quan, 
xuất gia học đạo với sư Quảng Nghiêm ở chùa Tinh Quả, được Quang 
Nghiêm đích thân truyền thu pháp chi. Su theo hau Quảng Nghiêm 
mấy năm rồi trì thuyết pháp tại chùa cổ ở phường Ông Mạc, sau mới 
về chùa Lục Tổ. Môn đồ đến theo học ngày càng đông. Có vị tăng hỏi: 

— Khi ta và vật nương dựa nhau thì thế nào? 

Sư đáp: 

Vật ngã lưỡng vong, 

Tâm tính vô thường. 

Di sinh di diệt, 

sát na bát dinh, 

Thüy thi phan duyén. 

Sinh vi vát sinh, 

Diét vi vát diét. 

Bi pháp só dác, 

Thường vô sinh diệt. 
Dịch: 

Ta vat quên hết, 

Tám, tính chẳng hàng thường. 

Dễ sinh dễ diệt, 

Chớp mắt chẳng dừng, 

Al nương dựa ai? 

Sinh là uật sinh, 

Diệt là vat diệt. 


1. Chua Luc Tố, tức chùa Có Pháp ở xà Đình Bang, huyện Tiên Sơn. tinh Bac Ninh. 
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Pháp kia sở đấc. 
Hàng thường, không sinh diệt. 

Tăng nói: 

— Đệ tử chưa hiểu, xin thầy chỉ giáo lai cho. 

Sư đáp: 

ー Hiểu tâm mà tu đạo thì dùng sức ít mà dé thành. Không hiếu 
tâm mà tu đạo thì phí công vô ích. 

Hỏi: 

— Thế nào là pháp thân tràn ngập moi nơi? 

Su đáp: 

— Như một lỗ chân lông mà trùm khắp pháp giới, hết thay các lỗ 
chân lông cũng đều như thé! Nên biết rằng nếu tâm trống không thì 
không một kẽ hở nào không phải là Phật thân. Vì sao vậy? Vì pháp 
thân ứng hóa thành bậc Đẳng chinh giác `, không noi nào không thể 
đến, cho nên ứng hóa thành trí tuệ ấy. Như Lai dùng sức mạnh của 
tâm tự tại, không động không chuyển mà chuyển pháp luân ”. Biết tất 
cả mọi pháp là hằng thường, không động chuyển cho nên dùng ba thứ 
pháp *: nói đứt bỏ (đoạn) là để thích ứng với sự không dứt bỏ (vô đoạn) 
mà chuyển pháp luân. Biết hết thay các pháp đều chấp một bên (ly 
biên kiến), cho nên nói lia dục chứ không nói trừ duc, cũng là để 
chuyển pháp luân. Đi vào chỗ hư không của hết thảy các pháp, cho nên 
không ngôn thuyết mà chuyển pháp luân. Biết hết thảy các pháp đều 
không thể ngôn thuyết, cho nên lấy cứu cánh tịch điệt mà chuyển pháp 
luân. Biết hết thảy các pháp đều có tính Niết Bàn, cho nên nói: tính 
không tướng, tính không tận, tính không sinh không diệt, tính là 
không, tính là ngã, tính không phải ta nhưng không phi ngã, tính 
không phải chúng sinh nhưng không phi chúng sinh, tính không là Bồ 
Tát, tính không pháp giới, tính không là hư không nhưng cũng không 
phải là tính của bác thành dáng chính giác *. 


1. Dáng chinh giác: Dịch nghĩa Phan ngữ Samyak sambodhi, chỉ bậc Bồ Tát tu 
hành đã đạt được trí tuệ Phật (chỉ còn nhân thân chưa ứng hóa ). 

2. Chuyển pháp luân : Chuyển động bánh xe pháp, - Phạn ngữ: Giáo pháp của 
Phật ví như bánh xe, “dùng bánh xe trí đế chuyển độ cho chúng sinh và nghiền nát 
mọi phién não” (Chi quán phụ hành, q. 1). 

3. Tam chúng pháp: Ba pháp là Hữu vi pháp, Vô vi pháp, Bat kha thuyết pháp. 

4. Thành dáng chính giác (Thuật ngữ): Chi bậc Bò Tát tu hành ngôi nhân vị tron 
đây. tro thành bác đăng chính giác (tức thành Phat). 
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Nói xong su doc bai ké: 
Tai thé vi nhán than 
Tám vi Nhu Lai tang 
Chiéu diéu tha vó phuong 
Tám chi cánh tuyét khoáng. 
Dich: : 
Ó thé la nhán than, 
Tám là Nhu Lai tang. 
Chiếu doi khắp muôn phuong, 
Nếu tìm không thấy bóng. 
Ngày 24 tháng Chín năm Thiên Gia Bảo Hựu thứ 2 (1208) sư nói 
đau tim, gọi tăng chúng đến đọc kệ rằng: 
Đạo bản vô nhan sắc 
Tân tiên nhật nhật khoa 
Đại thiên sa giới ngoại 
Hà xứ bất vi gia. 
Dịch: 
Dao uốn không màu sốc, 
Tươi mới chẳng phôi pha. 
Ngoài đạt thiên sa giới, 
Dáu déu cũng là nhà. 
Nói xong sư ngồi kiết già mà tịch. Đệ tứ là bọn Thần Nghi làm 
lễ hỏa táng, thu xá li xây tháp pnung thờ. 
Sư từng làm sách Nam tông tự pháp dé, 1 quyển luu hành ở đời `. 


1. Theo Nghệ ván chí trong Đại Việt thông sử của Lê Quý Đôn, thiên su Thường 
Chiếu còn soạn sách Thich dao khoa giáo, 1 quyền. 
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Thé hé thứ mười ba: 5 người, chép thiếu 3 người 


Cu si THÓNG SU 
(? - 1228) 


Cư si Thông Sư Ì người hương Ốc (Ốc hương) [huyện] An La, ho 
Đặng. Lúc đầu cư sĩ cùng Quách Thân Nghi ở chùa Thắng Quang, 
theo học đạo với thiên sư Thường Chiếu ở chùa Lục Tổ. Một hôm 
Thông Sư vào phòng hỏi thay: 

— Làm thế nào để hiểu được Phật pháp? 

Thường Chiếu đáp: 

— Không thể hiểu được Phật pháp, chỉ có thé học theo cách chư 
Phật đã tu hành. Muốn hiểu hết thay các pháp thì không thé đạt 
được. 

Nghe câu nói ấy ông lĩnh ngộ được yếu chỉ. Sau ông trở về bản 
hương giảng dạy giáo pháp, học trò đến theo học rất đông, ai đến 
tham vấn đều được cư sĩ truyền thụ tâm ấn. Có người hỏi: 

— Thế nào là người xuất thế? 

Thông sư đáp: 

- Không thấy người xưa nói, chỉ biết ngũ uẩn đều không, tứ đại 
vô ngã, chân tâm không tướng ?, không đến không đi; khi sinh tính 
không đến, khi chết tính chang di; yên tĩnh viên tịch, tâm cảnh như 
một. Có vậy mới thẳng đến đạt ngộ tức thời, không bị hết thảy các 
pháp hữu vi ràng buộc: Đó là người xuất thế. Hết thảy không thể một 
hào ly nào thiên lệch! 

Lại hỏi: 

- Thế nào là “vô sinh”? 

Sư đáp: 

— Cần phải suy xét rằng, bản tính của cẩn đều không tịch. Vì hu 


1. Còn được gọi là Thong Thiền cu si (xem truyện thiên sư Tuc Lu). 
2. Không tướng: (Thuật ngữ): Hết thay các pháp thiện hữu) đều do nhân duyên 
ứng hop ma sinh ra, do đó khong có tư tính, không có thực tướng. 
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không nên không thé diệt. Đó là nghĩa của “vô sinh”. 

Tăng khách lại hỏi: 

— Thế nào là lý của “vô sinh”? 

Đáp: 

— Phải điều tiết ngũ uán mới thể hiện được tính khong. Tinh 
không, cho nên không thể diệt. Đó là .ly của “vô sinh”. 

Lại hỏi: 

~ Thế nào là Phật? y 

Dap: 

— Tâm vốn là Phat, cho nên Đường Tam Tạng Huyền Trang nói: 
“Vì hiến đất tâm, cho nên gọi là Tổng trì (nắm vững) Ì, hiểu pháp vô 
sinh, gọi là Diệu giác”. 

Về sau cư sĩ qua đời ngày tháng 7 năm Mậu Tý niên hiệu Kiến 
Trung thứ 4 (1229) đời Hoàng triều (Trần). 


Thiền sư THÂN NGHI 
(2 - 1216) 


Chùa Thăng Quang, hương Thị Trung, [huyện] Kim Bài. 

Thién sư người đất ngoại trai ? họ Quách, gia đình may đời tu 
Phạn hạnh. Lúc đầu, sư xuất gia học đạo với thiển sư Thường Chiếu ở 
chùa Lục Tổ. Khi Thường Chiếu sắp qua đời, sư hỏi: 

~ Tại sao người ta khi thời tiết ” đến đều theo như thế tục mà 
chết cả? 

Thường Chiếu hỏi lại: 

- Ngươi biết được mấy người không theo thế tục? 

Sư đáp: 


1. Phan ngữ Dharani dich âm là Đà la ni, dịch nghĩa là Tổng trì, có nghĩa là nắm 
vững thiện pháp, ngăn ngừa ác pháp. 
2. Ngoại trại: Miễn dat xa kinh ky. Thời Ly Trần miễn Trung và Thượng du Bắc 
Bộ, miễn Thanh Nghệ gọi là "Trai". 
3. Thời tiết : Chi sư chết. 
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— Chi minh tó Dat Ma thói. 

Thường Chiếu hỏi: 

- Có gì ky lạ không? 

Sư đáp: 

~ Một mình bay lướt trở về trời Tây. 

Thường Chiếu hói: 

_ Núi Hùng Nhi là ai? 

Sư đáp: 

— Chi là chỗ chôn quan tài đựng chiếc giày của tổ Dat Ma thói! 

Thường Chiếu nói: 

— Chỉ là nói đối để thu lợi thôi! 

Than Nghi đáp: 

ー Thầy không báo là Tống Vân hư truyền đấy chứ? lại còn việc 
sử chép Trang Đế cho phát quật quan tài [thấy chiếc giày] nữa, thì 
sao? 

Thường Chiếu quát: 

- Chuyện chó súa bóng cá! 

Sư hỏi: 

~ Hòa thượng cũng theo thế tục chăng? 

Thường Chiếu đáp: 

ー Theo tục. 

Sư hỏi: 

— Tại sao thế? 

Thường Chiếu nói: 

— Cũng một thời tiết như mọi người thôi! 

Sư bỗng tỉnh ngộ, sụp xuống lạy tạ: 

— Trước đây đệ tử hiểu sai cả. 

Thường Chiếu bèn quát một tiếng. Sư lại hỏi: 

— Đệ tử theo hầu hòa thượng dà bao năm nhưng chưa được biết ai 
là người đầu tiên truyền đạo vào nước ta? Xin hòa thượng bảo cho đệ 
tử biết thế thứ truyền pháp qua các đời, ngõ hầu người học đạo ngày 
nay được biết rõ nguồn gốc. 

Thường Chiếu khen sư có lòng khẩn thiết, bèn lấy tập sách 


Chiếu đối bán ` của su Thông Biện và những điều ghi chép vé các 
tông phái gọi là Phân tông tự pháp đồ ? đưa cho Thần Nghi xem. Su 
xem xong hỏi thêm: 

— Hai phái Nguyễn Đại Điên và Nguyễn Bất Nhã sao không thấy 
chép trong tập này? 

Thường Chiếu đáp: 

- Chắc là Thông Biện đã nghĩ kỹ rồi. 

Ngày 18 tháng 2 năm Bính Tý niên hiệu Kiến Gia thứ 6 (1216) 
sư đem sách và pha đô ? nhận của Thường Chiếu truyền lại cho đệ tử 
là Ấn Không, đặn rằng: 

— Nay đang thời loan, ngươi phải hãy giữ sách này cho cán thận, 
chớ để binh hóa hủy hoại thì tổ phong ta sẽ không sa sút. 

Nói xong sư qua đời. 

(Nguyên chú An Khong trước ở huyện Na Ngar ^, Lạng 
Châu, người đương thời goi là Na Ngan đại su). 


1. Nguyên van: “Chiếu đối bản” tức tập sách cua Thông Biện, sau được thién su 
Biện Tài vâng sách chỉ biên sửa thành sách Chiếu đối lục. 

2. Lê Quý Đôn ghi tên tập sách này là Nam tông tự pháp đồ. 

3. Nguyên văn: “Đồ bản”, - dé là tập Phân tông tự pháp đồ của Thường Chiếu; 
bản tức là tập Chiếu đối bán của Thông Biện. 

4. Na Ngạn: Tên huyen đời Tran, nay là đất huyện Luc Ngan tính Bac Giang. 
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Thé hệ thứ mười bốn: 5 người, chép thiếu 3 người. 
Thiền sư TUC LU 


Chùa Thông Thánh, hương Chu Minh, phủ Thiên Đức. 

Thiên sư còn có tên là Tinh Lu, người hương Chu Minh, thuở nhỏ 
thông minh, theo nghiệp Nho dà học đủ các sách kinh điển. Sau bỏ 
Nho, theo hầu Thông Thiển cư sĩ để học đạo, học hỏi được yếu chỉ 
huyền vi. 


Một hôm vào ngày giải hạ ! su bua lưới bắt được một con chim 
cuốc, đem đến biếu thầy. Thông Thiền giật mình nói: 

- Ngươi đã xuất gia sao còn phạm sát, không sợ quả báo ngày 
sau hay sao? 

Sư đáp: 

~ Lúc đệ tử không thấy có vật này, cũng không thấy có bản thân 
mình, cũng chẳng biết nghiệp báo sát sinh, cho nên mới làm như thế. 

Thông Thiên biết sư là pháp khí 2, bèn cho vào, mật truyền tâm ấn: 

ー Nếu ngươi dùng được đất tâm ấy thì du có pham vào năm điều 
nghịch, bảy điều ác cũng vẫn đắc đạo thành Phật. 

Lúc ấy có thầy tăng đứng bên cạnh nghe trộm rồi kêu: 

— Khổ quá! Nếu có việc gi thì tôi không biết đâu đấy! 

Thông Thiển bèn nghiêm giọng quát: 

- Giặc! Giặc! Sao ngươi dám xen vào? Ai có phận người nay. 

Nghe câu nói ấy, su đốn ngộ. 

Sau sư vé chùa Thông Thánh nghiên cứu yếu chỉ Thiển Tông để 
truyền dạy cho học trò. Ứng Thuận cư sĩ là người nối pháp tự của sư. 


1. Giải hạ: Tức ngày rằm tháng Bảy. Theo lệ cổ của Phật giáo, hàng năm các 
tăng ni đến chùa tu hành trong ba tháng mùa hạ (lễ kết hạ vào ngày rằm ane Tu) 
sau lé giai ha, tang ni dugc tu do hành cuóc hoac tro vé qué quán. 

2. Pháp khí: Người có thiên tu dễ tiếp thu Phật pháp. 
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Thién su HIEN QUANG 
(? - 1221) 


Núi Yên Tử ! 


Thién sư người kinh đô Thăng Long, họ Lê, tên húy là Thuần, 
đáng mạo thanh tú, giọng nói êm nhẹ. sư sống tự lập từ thuở nhỏ, 
từng trải qua nhiều khốn khó. Năm mười một tuổi được thién sư 
Thường Chiếu ở chùa Lục Tổ nhận nuôi làm đệ tử. Sư học tập thông 
minh tấn tới, mỗi ngày tụng đọc cả vạn câu. Chưa day mười năm 
hiểu thông Tam giáo, nhưng chưa kịp suy cứu yếu chi Thiần tông thì 
Thường Chiêu ua quy tich. VỀ sau, kid su bién luận “hứng điều tam 
yếu thường bị người khác bắt bé, sư hối tiếc tự trach: "Ta nay cũng ví 
như đứa con nhà màu. khi cha me cou sông thì kiêu lười vô độ, sau 
khi cha mẹ chết thì cô độc mê muội, không biết cua quý trong nhà 
cất giữ ở đâu, rốt cuộc trở thành nghèo khó”. 

Sư bèn đi vân du khắp chốn tùng lâm tìm thay học dao. Sau được 
gặp thién sư Trí Thông ở chùa Thanh Quả, được nghe một lời nói mà 
chất tâm đột nhiên bừng sáng, bèn thờ Trí Thông làm thầy. Sư từng 
nhận công chúa Hoa Dương làm thí chủ, nên bây giờ bị nhiều điều 
ong tiếng ve. Sư nghe biết, nghĩ rằng: “Phàm quan hệ với người được 
thế tục ngưỡng mộ tất không tránh khỏi bị điều tiếng chê bai. Le nao 
ta cũng phải chịu thế? 

Va lại Bó Tát đườag rộng, Phát pháp vô lường. Chỉ kẻ tám 
thường mới phải buén bã than khóc. Sao không mau tỉnh ngộ lấy 
nhẫn nhục làm giáp trụ, lấy tinh tiến làm giáo làm thuẫn thì lấy gì 
mà đánh ma quân, phá phiền não để cầu đạt tới Vô thượng Bồ dé?" 

Sau đó, sư vào núi Uyên Trừng, phủ Nghệ An, thụ giới cụ túc với 
thiên sư Pháp Giới. Một hôm thấy người hầu của một tín chủ mang gạo 
lên cúng cho nhà chùa, lỡ tay làm đổ xuống đất, người ấy lo sợ, vội vốc 
cả gạo lẫn đất. Sư thấy vậy lấy làm hối hận, nghi rằng: “Ta sinh ra 
không có ích gì cho ai, chỉ làm cho người ta phải cung đốn vất vả nên 
mới đến nỗi như thế?”. Từ đó sư chỉ mặc lá ăn rau, không dùng đến 
lương thực nữa. Sau gần mười năm, muốn tìm nơi khác để tu hành đến 
trọn đời, sư bèn tìm chỗ sâu trong núi Yên Tử kết am tranh mà ở. Mỗi 
khi xuống núi, sư thường quảy túi vải trên đâu gậy. Sư đi tới đâu, hoặc 


1, Núi Yên Tu: Nay thuộc huyện Dong Triều tinh Quảng Ninh. 
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những lúc nằm ngôi, dã thú trông thấy đều theo đến thuần phục. 

Vua Lý Huệ Tông kính trọng đức vọng của sư, nhiều lần đưa lễ 
vật đến mời về kinh, nhưng lần nào su cũng lánh mặt, bảo người hau 
ra trả lời sứ giả rằng: 

— Bán đạo ở đất vua, ăn lộc vua, thờ phật tại núi này đã lâu 
năm, thửa công đức chưa thành tựu, tự lấy làm hổ then. Nếu ép ban 
đạo về triéu yết thì chẳng những không bổ ích gi cho trị đạo mà còn 
chuốc tiếng thế gian chê cười. Huống chi ngày nay Phật pháp đang 
thịnh hành, các bậc thay mẫu mực đã đủ để chau hau lễ nghỉ nơi 
điện các. Xin bệ hạ đoái lượng cho kẻ mặc cà sa thô lạnh này được 
nương thân đạo trong chốn núi rừng, khỏi phải đến kinh đô. 

Từ đó sư quyết không xuống núi. 

Có thay tăng hỏi: 

~ Từ khi lên đây hòa thượng làm việc gì? 

Sư đáp: : 

Ná di Hứa Do đức, 

Hà tri thế kỷ xuân. 

Vô vi cư khoáng dã, 

. Tiéu dao tu tai nhán. 

Dich: f 

Theo Hua Do tu duc 
Nao hay dà máy xuán? 
V6 vi trong cói róng, 
Tiéu dao tu bán thán. 

Müa xuán nám Tan Ti nién hiéu Kién Gia thú 11 (1221), truóc 

khi thi tich, su nghiém trang ngói lén táng dá, doc bài ké sau: 
Huyén pháp giai thi huyén, 
Huyén tu giai thi huyén, 
- Huyễn tu giai bát tức, 
Tức thi trừ chu huyén. 

Dich: . .. 

Huyén pháp déu là huyén, 
Huyén tu déu là huyén. 
‘Hai huyén déu chang dén, 

Phái dep trit các huyén. 

Nói xong su an nhién quy tich. Món nhán là Dao Vién làm lé an 
táng su trong hang núi. 

(Nguyên chú: Tự ngu tập nói không rõ sư hóa ở đâu). 
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Thé hé thứ mười lam: 
7 người, chi chép được một người. 


Cư sĩ ỨNG VƯƠNG 


Ứng Vương cư sĩ ` họ Đỗ, húy Văn người phường Họa Thị ở kinh 
đô Thăng Long. Cư sĩ tính tình phóng khoáng, không lo bon chen 
cuộc đời. Lúc đầu cư sĩ làm quan đến chức Trung phẩm phụng ngự 
dưới triều Chiêu Lang ? Những lúc rỗi rãi, cư sĩ dốc chí vào thiển 
học, tay không mấy khi rời quyển sách, tìm tòi đến cùng để hiểu ý 
tổ, thấu triệt tâm tông. 

Cư sĩ thụ nghiệp với thién sư Tức Lu ở chùa Thông Thánh, hiểu 
sâu các bí quyết, nhờ đó phong độ Thiên tông không suy tuệ, dao 
nhãn thêm cao. Sau khi được truyền tâm ấn, cư sĩ trở thành bậc tai 
mắt trong chốn tùng lâm, ngang hàng quốc sư Nhất Tông và các 
thién sư Tiêu Dao, Giới Minh, Giới Viên. 


(Hết quyển thượng) 


1. Còn gọi là Ứng Thuận cu si (xem truyện Thiên su Tức Lu). . 
2. Chiêu Lang: Tên lang của vua Tran Thái Tông (ở ngôi 1225-1231), 6 day dùng 
lang hiệu để gọi triéu vua. 
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THIEN PHAI Ti NI DA LUU CHI 
[Thé hé th nhat] 


Thiền sư Tl NI DA LƯU CHI ! 
(? - 594) 


Chùa Pháp Vân °, hương Có Châu huyện Long Biên. 


Thiền sư người miền Nam nước Thiên Trúc ?, dong dòi Bà la môn * từ 
nhỏ có chí vượt lên thế tục, từng đi khắp các nơi ở miền Tây Truc để cầu 
tâm ấn Phật, nhưng pháp cayen chưa đến. Rồi ong xách gay di vé phía 
Đông Nam. Năm Nhâm Ngọ ? niên hiệu Thái Kiến ê thứ 6 (574, đời Trần 
Tuyên Đế), lần đầu tiên đến kinh đô Trường An. Gặp lúc Chu Vũ Đế 
tàn sát Phật giáo, ông đi về đất Nghiệp (Hồ Nam). Hỏi đó Tam tổ 
Tăng Xán đang lánh nan ở vùng này, Ti Ni Đa Lưu Chi liền đeo bình 
bát đến núi Tư Không xin tham kiến. Thấy Tăng Xán phong độ phi 
phàm, sư hết lòng kính mộ. Sư bước lên chắp tay vái, trở đi trở lại ba 
lần, nhưng Tăng Xán vẫn ngôi yên không đáp. Tì Ni Đa Lưu Chi 
đứng yên nghĩ ngợi, bỗng nhiên thấy rạng rỡ nhu có điều sở đắc, vội 
sụp xuống lay Dën ba lay. Tổ Tăng Xán cùng chỉ đáp lại ba lần gật 
đâu mà thôi. Ti Ni lùi ra ba bước rồi thưa rằng: 

— Đệ tử bước lén e là gây bất tiện cho hòa thượng đại từ bi, vậy 
xin phép hòa thượng cho được đứng hầu bên tả hữu. 

Tam tổ nói: 

— Ngươi mau di vé phương Nam ma giao tiép, khóng nén nán ná 
ở vùng này. 


1. Phiên âm tiếng Phan: Vinitaruci. 

2. Chùa Pháp Vân: Thường gọi là chùa Dâu ở xã Thanh Khương huyện Thuận 
Thành tinh Bắc Ninh. 

3. Thiên Trúc: Tức Ấn Độ. 

4. Bà la môn (Phạn ngữ: Brahmapa), một trong bốn dòng họ quý tộc ở nước Ấn 
Độ thời cổ. 

5. Năm can chi tương ứng với niên hiệu Thái Kiến 6 (574) phái là năm Giáp Ngọ. 

6. Đúng niên hiệu cúa triều Trần thời Nam Bắc triéu (TQ) là Thái Kiến (569 - 
582), bản trùng san ghi là Đại Kiến. 
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Sư bèn từ ta Tổ Tang Xan, chóng tích trugng di xuống miền 
Quảng Châu, rồi dừng tru lại chùa Chế Chỉ. Trong khoáng sáu năm l 
su dich dugc kinh Tugng dáu ?, Báo nghiép sai biét. 

Tháng 3 năm Canh Ty niên hiệu Đại Tường nhà Hậu Chu (580) 
sư sang nước ta, dừng trụ ở chùa Pháp Vân, dịch thêm kinh Tổng tri, 
một quyển. 

Một hôm su gọi dé tử thân cận là Pháp Hiền đến bảo rằng: 

— Tâm ấn của chu Phật không lừa dëi ta, tròn đây nhu thái hư, 
không thiếu không thừa, không đi không tới, không được không mất, 
chẳng một chẳng khác, không thường không đoạn, vốn không chỗ 
sinh, cũng không chỗ diệt, không lìa xa mà cũng chẳng không lia xa 
vì phải đối lập các nhân duyên hư vọng mà phải đặt giả các tên như 
vậy. Cho nên chư Phật tam thế đều do đó mà đắc pháp. Đến như có 
tình hay không có tình đều cũng lấy đó mà đắc pháp. Vả lại khi 
truyền tâm ấn cho ta, tổ Tăng Xán bảo phải mau đi về phương Nam 
để giao tiếp, không nên ở đây lâu. Trải từ bấy đến nay ta với người 
gặp gỡ, quả là ứng hợp với lời huyền ký. Ngươi phải khéo giữ gìn. Đã 
đến lúc ta phải ra di rồi. I 

Nói xong su chắp tay mà qua đời. Pháp Hiền làm lễ hóa táng, 
thu xá li năm sắc rôi dung tháp phụng thờ. Bay giờ là vào năm Giáp 
Dan niên hiệu Tùy Khai Hoàng thứ 14 (594). 

Vua Lý Thái Tông (1028 — 1054) có bài kệ truy tán thiển sư 
như sau: 

Sáng tự lai Nam Quốc, 

Văn quân cửu tập thiền. 
Ưng khai chư Phật tín, 
Viễn hợp nhất tâm nguyên, 
Kiểu kiểu Lăng Già nguyệt, 
Phân phân Bát Nhã liên. 
Hà thì lâm bất kiến, 

Tương dü thoại trùng huyền. 


1. Nguyên văn: “Đại lục niên”. “Đại để” không phải là niên hiệu, 4 chữ này có 
nghĩa là: đại khái trong khoảng 6 năm (574 - 580). 
2. Tượng đâu: Tên gọi tắt cia Tượng đầu tinh xá kinh, 1 quyển, ghi lời Phật 
giảng cho Văn Thù Sư lị (Manjusri) về nghĩa Bồ đề. 
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Dich: 
Sang nuóc Nam truyén dao, 
Xüng danh bác túc thiên, 
Mở niềm tin đúc Phát, 
Xa hợp một tâm nguôn. 
Trang Lăng Già ! vàng vac, 
Sen Bat Nhã thơm truyền. 
Từ nay không gặp mát, 
Thâm đối thoại, càng huyền. 
Vua phong tặng su là [...] 


Thế hệ thứ hai: 1 người 
Thiền sư PHAP HIEN 
(2 - 626) 


Chùa Chúng Thiện, núi Thiên Phuc [huyện] Tiên Du. 

Thiền su họ Đỗ, người [huyện] Chu Diên, thân cao bảy thước ba 
tấc. Lúc đầu sư xuất gia thụ giới với đại sư Quán Duyên ở chùa Pháp 
Vân, hàng ngày cùng các tăng đồ nghe giảng yếu chỉ Thiền tông. Bấy 
giờ thiển sư Tì Ni Đa Lưu Chi từ Quảng Châu đến chùa Pháp Vân. 
Thấy sư, Tì Ni Đa Lưu Chi nhìn kỹ rồi hỏi: 

— Nguoi họ gi? 

Sư hỏi: 

- Hòa thượng họ gì? 

Tì Ni Da Lưu Chi hỏi lai: 

— Nguoi khóng có ho sao? 

Su dáp: 

— Ho không phải là không có, nhung hoa thượng cân gì phải biết? 

Ti Ni Da Lưu Chi quát bảo: 

— Biét dé lam gi? 

Su bóng nhién tinh ng6 lién sup lay, bën duoc yéu chi. Sau khi Ti 
Ni Ba Luu Chi tich diét, su dén nui Thién Phác tu táp thién dinh. Mói 
làn sư ngồi thién, thân hình bất động như cây gỗ, quên hết cả vật lẫn 


1. Lăng Già (Lankavatara) : Tên một ngọn núi ở Sri Lanca, tương truyền là nơi 
Phật đã hiện thân thuyết pháp, được đệ tử ghi thuật lại thành kinh Lăng Gia. 
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minh. Chim chóc rung theo chân, dã thú tới gần đùa rỡn. Người duong 
thời hâm mộ danh tiếng đến học đạo với sư đông không kể xiết. Nhân 
đó, su dựng chùa Chúng Thiện làm nơi giảng day học trò. Tăng dó đến 
lưu học tại chùa có khi đông đến hon ba trăm người. Thién tông 
phương Nam hưng thịnh từ đó. Thứ sử của nhà Tùy [tại Giao Châu] là 
Luu Phương tau về triều. Tùy Cao Tổ vốn đã biết người nước Nam sùng 
chuộng đạo Phật, đã có bậc cao tăng đức vọng, bèn sai sứ đem xá lị 
phật và năm hòm sắc điệp sang ban cho sư để xây tháp cúng dàng. 
Sư bèn cho xây tháp ở chùa Pháp Vân Trường Ái ! dé dung tháp 
phụng thờ. (Nguyên chú: xem thêm ở truyện Thién sư Thông Biện). 
Sư thị tịch năm Bính Tuất niên hiệu Đường Dụ Đức thứ 9 (626). 


Thé hệ thứ ba: 1 người 
Thế hệ thứ tư: 1 người 
Thế hệ thứ năm: ] người 


Thiên sư THANH BIEN 
(2 - 686) 


Chia Kién Duong, huong Hoa Lam, pha Thién Duc. 

Thién sư người [huong] Cổ Giao 2, ho Đỗ, năm mười hai tuổi thu 
nghiép vói thién su Pháp Dang, chüa Phó Quang. Khi Pháp Dang sáp 
thi tich, su hói: 

ー Hòa thượng di rồi, dé tú biết nhờ cậy vào ai? 

Pháp Đăng nói: 

— Ngươi phải sùng nghiệp là được. 


Sư mờ mịt không hiểu tông sư nói ý gì. Dau khi Pháp T tich 
diét, su chuyén tám tri tung kinh Kim Cuong °. Một hôm có vị thién 
khách đến thăm, hỏi sư: 


1. Tên các châu ở nước ta thời thuộc Đường: Phong Châu nay là Vinh-Phú, Hoan 
Châu là Nghé-Tinh, Trường Châu là vùng tỉnh Ninh Bình, Ai Châu tức Thanh Hóa. 
2. Hương Cổ Giao sau là xã Cổ Điển, nay là thị trấn Văn Điển huyện Thường Tín 
tỉnh Hà Đông. : : 
3. Kinh Kim Cương: Tức kinh Kim Cương Bát Nhà Ba La Mật Da. 
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'— Kinh nay là me cüa chu Phát tam thé, vay “me Phát" là nghia 
thé nào? 

Su dáp: 

ー Tôi từ trước đến nay trì tụng kinh này nhung cũng chus hiểu ý ấy. 

Khách hỏi: 

— Trì tụng đã bao lâu? 

Sư đáp: 

— Tám năm. 

Khách nói: 

— Tám năm trì tụng một kinh mà chưa hiểu ý thì dẫu bỏ công cả 
trăm năm cũng chẳng làm gì. 

Sư bèn sụp lạy xin khách chỉ giáo làm thế nào cho có tiến ích. 
Khách bảo sư phải đi tìm sư Huệ Nghiêm ở chùa Sùng Nghiệp mới 
quyết được. 

Sư tỉnh ngộ, nói: 

— Nay đệ tử mới biết thầy Pháp Đăng nói dáng! 

Theo lời của vị thiền khách, su bàn tìm đến chùa Sting Nghiệp. 

Huệ Nghiêm hỏi: 

— Ngươi đến có việc gi? 

Su đáp: 

— Đệ tử trong tâm có điều chưa ổn. 

Huệ Nghiêm hỏi: 

— Chưa ổn cái gì? 

Sư thuật lại lời đối thoại với vị thiên khách bữa trước. 

Huệ Nghiêm nghe xong than rằng: 

ー Ngươi quên hết rôi! Sao không nhớ trong kinh có nói: “Chư. 
Phật tam thế cùng pháp chư Phật A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ 
Đề | đều từ xuất xứ ở kinh Kim Cương. Thế chẳng phái là ý nghĩa 
“mẹ của Phật” hay sao? 

Su đáp: 


1. A Náu Da La Tam Miệu Tam Bô Đà: (Mnuttara ~ Samuak-Sambodhi): Trí tuệ. 
vô thượng. 
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— Qua that dé tử tự minh còn mé muội! 

Hué Nghiém lai hói: 

— Kinh &y là do ai nói? 

Su dáp: 

— Chẳng phái là lời của Nhu Lai hay sao? 

Hué Nghiém nói: 

— Kinh nói: “Nếu báo Nhu Lai có thuyết pháp diéu gì tức là phi 
báng Phát". Câu ấy người ta không giải được. Cái nghĩa ta vừa nói, 
ngươi thử nghĩ xem: nếu nói kinh ấy không phải lời Phật thuyết pháp 
thì tức là phi bang kinh; nếu lại nói đó là lời Phật nói, tức là 
phỉ báng Phật. 


Thế hệ thứ sáu: 1 người 

Thế hệ thứ bảy: 1 người 

Thế hệ thứ tám: 1 người 
Đều khuyết lục 


Thế hệ thứ chín: 3 người, khuyết lục 2 người 


Thiền sư ĐỊNH KHÔNG 
(2 - 808) 


Chùa Thiên Chúng, hương Dich Bảng, phú Thiên Đức. 

Thiền sư người hương Cổ Pháp, họ Nguyễn, thuộc dòng vong tóc. 
Ông là người hiểu sâu vận số, khi xẩy ra việc gì người trong hương 
thường nghe theo lời ông, ai nấy đều tôn gọi là Trưởng lão. Khi đã 
nhiều tuổi, một lần ông di dự hội Nam Dương ở chùa Long Tuyền, 
nghe giảng pháp linh, ngộ được yếu chỉ, từ đó quy tâm theo đạo 
Thích. Khoảng niên hiệu Đường Trinh Nguyên (785 — 805) su dựng 
chùa Quỳnh Lâm ở bản hương. Khi xây chùa, thợ làm móng đào được 
một chiếc cột hương và mười chiếc khánh đồng. Sư sai người đem ra 
sông rửa cho sạch, thì một chiếc rơi xuống nước trôi liệng cho đến 
chạm đất (thổ) mới dừng. Sư giải thích: 
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— “Thập khẩu” là chữ Có; “thủy khứ” (xuống sóng) là chữ Pháp. 
Còn “thé” (đất) là chỉ vào hương ta. 

Nhân đó đổi tên là hương Cổ Pháp (trước tên là hương Diên 
Uẩn). Sư làm mấy bài tụng như sau: 


1 
Địa trình pháp khí, 
Nhất phẩm tinh đồng. 
Trí Phật pháp chi long hưng, 
Lập hương danh chi Cổ Pháp. 
Dịch: 
Đất dáng pháp khí, 
Hang nhát dóng róng. 
Gặp thời Phát pháp hung long, 
Dat tén làng Có Pháp. 
2 
Pháp khí xuát hién, 
Tháp kháu dóng chung. 
Ly [thi] hung vuong, 
Tam phám thành cóng. 
Dich: 
Pháp khí hién ra, 
Khánh đông mười tám. 
Ho Lý làm vua, 
Công quan tam phẩm Ì. 
3 
Thập khẩu thủy thổ khứ, 
Cổ Pháp danh hương hiệu. 
Kê cư loan nguyệt hậu, 
Chính thị hưng tam bảo. 
Dịch: 
Mười miệng xuống nước đất, 
Cổ Pháp tên làng ta. 


1. Tam phẩm: Chi Lý Công Uán giữ chức Thân vệ (trieu Le Long Dinh) hàng 
Tam phẩm. Bài này hẳn là một truyền thuyết do người sau gán cho thiển sư Định 
Khong. 
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Ga ngói sau loan phuong, 
Tam bdo dén lic hung. 

Trước khi quy tịch, sư nói với đệ tử Thông Thiện: 

— Ta muốn mở mang hương ấp, nhung sợ ngày sau gặp nạn, tất 
có di nhân đến phá hoại mạch đất của hương ta. (Sau, Cao Biển nhà 
Đường đến yểm long mạch, quả là ứng nghiệm). Ta qua đời rồi, ngươi 
khéo giữ tông pháp, khi gặp người ho Dinh thì truyền lại. Thế là ta 
được toai nguyện. 

Nói xong sư cáo biệt rồi qua đời, thọ 79 tuổi. Bấy giờ là năm Mậu Tý 
niên hiệu Nguyên Hòa thứ 3 (808) 1 Đệ tử là Thông Thiện dựng tháp thờ 
ở chùa Lục Tổ và ghi lên tháp lời di chúc của sư lúc lâm chung. 


Thế hệ thứ 10: 
4 người, khuyết lục 1 người. 


Trưởng lao LA QUY 


Chùa Song Lâm, hương Phù Ninh, phủ Thiên Đức. 

Trưởng lão họ Đinh, người [hương] An Chân. Từ nhỏ nhiều năm 
đi khắp nơi tham thién học đạo, nhưng pháp duyên chưa gặp, đã gần 
thoái chí. Sau nghe một lời thuyết pháp của thiên sư Thông Thiện ở 
chùa Thién Chúng mà khai ngộ, bèn theo hầu Thông Thiện để được 
học hỏi. 

Trước khi viên tịch, Thông Thiện bảo sư: 

— Trước đây thầy ta là Định Không đã dặn: “Ngươi phái giữ pháp 
của ta, gặp người họ Đinh thì truyền lại”. Ngươi hãy đảm đương trách 
nhiệm ấy. Nay ta phải ra đi rồi. 

Sau khi đắc pháp, sư đi diễn giảng các nơi, chọn đất dựng chùa. 
Lời nói của sư phần nhiều hợp với những lời sấm ngữ. Sư từng đúc 
tượng Lục Tổ Huệ Năng bằng vàng dat ở chùa Lục Tổ. Sau vì sợ 
cướp, sư đem chôn tượng ở cửa chùa, dặn đệ tử: 


1. Niên hiệu Nguyên Hòa thứ 3 (808) thời thuộc Đường là Mậu Tý, nguyên bán n 
nhầm là Bính Tý. 
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— Gặp minh quân thì đào lén, gặp bạo chúa thì cát giấu. 

Trước khi thị tịch, sư gọi đệ tử là Thiển Ông đến bảo rằng: 

— Trước đây Cao Biển đắp thành ở sóng Tô Lịch, biết đất Cổ 
Pháp ta có khí tượng đế vương bèn đào sông Điểm Giang và đâm Phù 
Chẩn, tất cả mười chín nơi, để cắt yém long mach. Ta đã khuyên 
Khúc Lãm đắp lại như cũ. Ta cũng đã trồng một cây gạo ở chùa Minh 
Châu để trấn những chỗ đất bị cắt long mạch. Đời sau tất có bậc đế 
vương xuất hiện để vun trồng chính pháp của ta. Sau khi ta mất, 
ngươi nên đắp đất, tôn đạo bảo tháp cho to rộng rồi dùng pháp thuật 
yếm tàng ở trong, không để cho người ngoài biết. 

Nói xong sư qua đời, tho 85 tuổi. 

Lại nói năm Bính Thân niên hiệu Thanh Thái thứ 3 (936, thời 
thuộc Đường), khi trồng cây gạo, sư có đọc bài kệ như sau: 

Đại sơn long đầu khởi, 

Tự vĩ án Chu Minh. 

Thập bát tử định thành, 
Miên thụ hiện long hình. 
Thố kê thử nguyệt nội, 
Định kiến nhật xuất thanh. 

Dịch: 

Dai Sơn đầu rồng ngước, 
Đuôi lớn náu Chu Minh. 
Tháp bát tử dấy nghiệp Ì, 
Gốc gạo hiện nguyên hình. 
Thỏ gà chuột các tháng °, 
Ắt thấy mặt trời lên. 


1. Ba chữ tháp, bát, tử ghép lai thành chữ Lý (thơ sấm vi nói đến việc Ly Công 
Uẩn lên ngôi năm 1010. 

2. Truyền thuyết sấm vĩ thường nói đến con chó ứng với năm Tuất là năm Lý 
Công Uán lên ngôi; ở đây chỉ nói thỏ, gà, chuột nên tạm dịch là các tháng. 
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Thién su PHAP THUAN 
(? - 990) 


Chùa Cổ Sơn, hương Thi, quan Ai T 
Thién su họ Đỗ, không rõ quê quán, là người hoc rộng, tho hay, 
có tài phò tá, hiểu rõ thế cuộc đương thời. Sư xuất gia từ lúc còn nhỏ, 
theo hoc đạo với thién sư Phù Trì ở chùa Long Thụ. Từ sau khi đắc 
pháp, những lời sư nói ra phần nhiều hợp với sấm ngữ. Trong buổi 
đầu, khi nhà Tiên Lê mới sáng nghiệp, sư có công dựng bàn hoạch 
định sách lược. Khi thiên hạ thái bình, sư không nhận chức tước của 
triéu dinh phong thưởng. Vua Lê Dai Hành càng thêm kính trọng. 
thường không gọi tên mà gọi là Đỗ pháp sư, thường ủy cho sư các 
công việc văn hàn. 
Năm Thiên Phúc thứ 7 (986) sứ giả nhà Tống là Lý Giác sang 
nước ta. 
Sư giá làm người chèo thuyén, và chèo thuyền của Lý giác. Lúc 
qua sông thấy hai con ngỗng đang bơi giữa dòng, Lý Giác ngâm đùa: 
Nga nga lưỡng nga nga 
Ngưỡng điện hướng thiên nha 
(Ngỗng ngỗng hai con ngỗng 
Vươn cổ ngước chân trời). 
Sư đang cầm chèo, bước tới đọc tiếp: 
Bạch mao phô lục thủy 
Hồng trạo bãi thanh ba. 
(Nước xanh ngời lông trắng, 
Sóng biếc chèo hồng bơi). 
Lý Giác thấy vậy lấy làm thán phục: 
Vua từng hỏi sư về vận nước ngắn dài, sư đáp: 
Quốc lộ như đằng lạc 
Nam thiên lý thái bình 
Vô vi cư điện các 
Xứ xứ tức đao binh. 


1. Nguyên văn: Ải quận, Thừ hương, - chưa rõ các địa danh này ở đâu. 
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Dich: 
Van nuóc nhu máy cuón, 
Troi Nam huóng thái binh. 
Vô vi trên điện các, 
Chốn chốn tắt đao binh. 
Sư qua đời năm Hưng Thống thứ (990), thọ 76 tuổi. 


Sư từng soạn sách Bồ tát hiệu sám hối van, 1 quyển luu hành ở đời. 


Thiền sư MA HA 


Chùa Quan Ái, hương Đào Gia, Cổ Miệt. 

Thién sư tên cũ là Ma Ha Ma Da `, tổ tiên người Chiêm Thành, 
tự lấy ho Dương. Cha là Bối Đà, am hiểu sách lá bối ?, giữ chức Bối 
trưởng (xưa goi là Đà phan) dưới triều Tiên Lê. 

Sư là người hiểu sâu biết rộng, giỏi cả chữ Hán và chữ Phạn. 
Năm 24 tuổi, sư thấy Thiện thần hộ pháp đến bảo rằng: 

— Dùng kiến thức ngoại học không thông nghĩa lý được đâu! 

Sau đó sư bị mù lòa cả hai mắt. Sư tự hối lỗi, muốn gieo mình 
xuống vực sâu mà chết, may gặp Đông Lâm Viễn Biệt ngăn lại mà bảo: 

~ Dừng lại! Dừng lại! 

Su bỗng tỉnh ngộ. Sau đó sư đến thụ giáo với thiên sư Dé Pháp 
Thuận ở chùa Cổ Sơn, chuyên tụng niệm kinh Dai bi tám chú ? để 
sám hối, liên ba năm chưa từng biếng trễ. Su lại được Quan Am đại 
sĩ dùng cành duong tịnh thủy rưới đầu ray mặt. Mắt su bóng sáng lại, 
tâm càng thanh tĩnh. 

Năm Thuận Thiên thứ 5 (1014) sư dời đến núi Đại Van Phong ở 
Trường An, ngày ngày chuyên cán tu tập Tổng trì tam muội * cùng 
các phép ảo thuật, người ngoài không ai hay biết. Vua Lê Đại Hành 
ba lần thỉnh sư về triều để hỏi han việc nước, su chỉ chap tay cúi đầu 
mà thôi. Gang hỏi hai ba lần, su mới đáp rằng: 


— Bán dao là kẻ cuồng tăng chùa Quan Ai! 


1. Ma Ha Ma Da, phiên âm tên tiếng Phan Mahamaya. 

2. Nguyên văn: “Bối thư”, chỉ kinh Phật bằng chữ Phạn (xưa viết trên lá bối). 

3. Dai bi tâm chú: Tức kinh Đại Bi tâm Da La Ni (Mahakarunahrdaydhrani). 

4. Tổng trì tam muội: (hoặc Tổng trì tam ma địa), Phan ngữ là Dhũranisamadhi, 
phép tu tập thién định của Phật giáo để giữ gìn thiện pháp, ngăn ngừa ác pháp. 
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Vua cá gián, sai dua su dén chia Van Tué trong Dai nói dóng 
chat ctfa, sai lính canh giü. Sáng hém sau dà thay su 6 ngoài tang 
phóng, mà cửa vẫn đóng khóa như cũ. Vua lấy làm la, cho phép su 
muốn di đâu tùy ý. Sư lai di vào phía Nam, đến trấn Sa Dang thuộc 
Ai Cháu. Noi đây phong tuc dán chúng chuộng việc thờ cúng quy 
than, nhiều người làm nghề sát sinh. Su khuyên ho ăn chay kiêng 
thịt. Họ đều nói: 

ー Thiên thần của chúng tôi ban phúc giáng hoa, chúng tôi không 
dám trái. 

Sư nói: 

— Nếu các người chịu bó ác theo thiện, lão tăng nay dù có bi hai 
cũng cam chịu. 

Dân tăng nói: 

- Vùng này có người bị bệnh hui lâu ngày sắp chết, các thay 
lang, thầy bói đều chịu bó tay. Nếu hòa thượng chữa khỏi, chúng tôi 
xin theo lời khuyên của hòa thượng. 

Sư bèn niệm chú vào nước lã rồi ngậm phun, người hủi liền khỏi 
bệnh. Dân làng cảm phục nhưng tục cũ nhiễm sâu, chưa chịu theo lời 
sư khuyên bảo. Có nhà hương hào họ Ngô, nhân uống say, rồi bày 
rượu thịt ra, bắt ép sư phải ăn uống. 

— Nếu hòa thượng chịu thưởng thức thú vui nay thì bọn tôi xin 
theo đạo Phật. 

Su đáp: 

— Bán đạo không dám từ chối, chỉ sợ bi đau bung thôi. 

Người họ Ngô cười nói: 

— Nếu bị đau thì để tôi đây chịu thay cho! 

Sư miễn cưỡng nghe theo. Được một lúc, sư bảo bị trướng bụng, 
nghe bên trong có tiếng sôi ùng ục. Sư bèn kêu to: 

- Ông Ngô hãy chịu đau thay cho tôi! 

' Chú nhà ho Ngô hoảng hốt không biết làm thé nào. Bấy gid su 
chap tay niệm “Nam mó Phát, Nam mô Tăng, xin cứu độ cho tôi: đổ 
gì vào thì xin thổ ra thứ avl". Rôi sư cúi xuống nón thốc ra. Các món 
thịt biến thành thú vật chạy đi, món cá biến thành cá tươi vùng 
quẫy, rượu biến thành nước gỉ đồng. 
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Mọi người kinh lạ khiếp sợ. Su nói: 

ー Người bệnh của các ngươi ta đã chữa khỏi, còn ta bi đau bụng 
các ngươi chẳng chịu thay cho ta. Bây giờ các ngươi đã chịu theo đạo 
ta chưa? 

Người làng đều sụp xuống lạy tạ. 

Năm Thiên Thành thứ 2 (1029) Đô úy Nguyễn Quang Bị mời sư 
về trụ trì chùa Khai Thiên ở phủ Thái Bình. Đến năm thứ 6 (1033) sư 
cáo từ, trở về Hoan Châu, sau không biết thọ chung thế nào. 

(Nguyên chú: Sách Nam tông dé tức Nam tông tự pháp do ở 
truyện Nam Dương [thién sư] nói Ma Ha nối pháp tự của Nam Dương 
là nhầm). 


Thế hệ thứ 11: 4 người, khuyết lục 2 người. 
Đạo giả THIÊN ÔNG 
(902 - 979) 


Chùa Song Lâm, hương Phù Ninh, phủ Thiên Đức. 

Thiên sư họ Lã, người hương Cổ Pháp. Thuở nhỏ theo Nho học, 
sau xuất gia hầu Đinh trưởng lão (Đinh La Quý) rồi đắc pháp. 

Sư thị tịch năm Kỷ Mão, niên hiệu Thái Bình thứ 10 (979) triều 
Dinh, thọ 78 tuổi. 


Thiên sư SUNG PHAM 
(1004 - 1087) 


Chùa Pháp Vân, hương Cổ Châu, [huyện] Long Biên. 

Sư người họ Mâu, dáng mạo to lớn, tai dài chấm vai. Sau khi 
xuất gia, sư tham vấn thiên sư Vô Ngai ở Hương Thành, được truyền 
tâm ấn. Sau đó sư vân du đi khắp nơi trong nước Thiên Trúc, rộng 
câu hiểu biết. Chín năm sau sư trở về [nước ta], gồm thông cả Giới và 
Định. Réi sư đến chùa Pháp Vân giảng pháp. Học trò các nơi đến 
theo học rất đông. Vua Lê Đại Hành mấy lần thỉnh sư về kinh để hỏi 
han huyền chi. Vua rất vừa ý, tiếp đãi su long trọng. 
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Năm Binh Mão niên hiệu Quang Huu thứ 3 (1087) triéu Ly Nhân 
Tóng, su quy tich tho 84 tuói. 
Vua Ly Nhán Tóng có bài ké truy tán nhu sau: 
Süng Pham cu Nam quóc, 
Tám khóng cán dé quy. 
Nhi truéng hói thuy chát, 
Pháp pháp tán ly vi. 
Dich: 
Süng Pham ó Nam quóc, 
Dó dugc Tám khóng vé. 
Tai dai là tuóng tót, 
Moi pháp thay ly vi ’. 


Thứ hé thứ 12: 7 người, khuyết luc 2 người. 
Thiền sư VAN HẠNH 
(2 - 1018) 


Chùa Lục Tổ, hương Dịch Bảng, phủ Thiên Đức. 

Thién sư họ Nguyễn, người hương Cổ Pháp. Gia đình mấy đời thờ 
Phật. Thuở nhỏ thông minh khác thường, học thông ba giáo, đọc kỹ 
trăm nhà, nhưng coi nhẹ công danh phú quý. Năm 21 tuổi xuất gia, 
cùng Định Huệ theo hầu hoc đạo với Thiền Ông đạo giả ở chùa Lục 
Tổ. Sư chuyên tâm tu tập pháp môn Tổng tri Tam ma dia 2 lấy đó 
làm sự nghiệp. Bay giờ sư nói ra diéu gì, thiên hạ đều coi như lời 
sấm ngữ. Vua Lê Đại Hành đặc biệt tôn kính sư. Năm Thiên Phúc 
thứ nhất (980) nhà Tống sai Hầu Nhân Bảo đem quân sang xâm lược 
nước ta, đóng quân ở gò Tử Cương núi Giáp Lang, vua mời sư đến hỏi 
tình thế thắng bại thế nào. Sư đáp: 

— Chỉ trong ba, bảy ngày, giặc tất phải lui. 

Sau quả đúng như thế. Vua muốn đi đánh Chiêm Thành, cùng 
bàn bạc với triéu thân nhưng chưa quyết. Sư tâu xin cấp tốc tiến 
quân, nếu không sẽ lỡ dịp. Vua bèn đem quân đi đánh, quả nhiên thu 


1. Ly vi: Bản thé xa lia mọi tướng cho nên đạt được trí tuệ vi điệu không lường 
hết (Bảo tạng luận, Ly vi phẩm). 
2. Tổng trì Tam ma dia: Cũng là Tống tri Tam Muội, da chú ở trên. 
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duoc toàn thang. Bay gid có ké gian là D6 Ngán muón muu hai su, su 
doán biét dugc y dé, ben dua cho hán mót bài kë ràng: 
Thổ móc tương sinh cán ban cám (kim) r 
Vi hà muu nga uán linh khám. 
Đương thời ngũ khẩu thu tâm tuyệt 2 
Chân khí vị lai, bất hận tâm. 
Dịch: 
Thổ mộc sinh ra cấn cạnh câm (kim), 
Thù ta, toan địch sẵn mưu ngâm. 
Tăng này biết chuyện lòng buôn dút, 
Chân khí chua vé, chẳng bán tám. 

Dó Ngán sg, khóng dám muu hai su nüa. Tài tién tri cüa su dai 
khái nhu thé. 

Đến khi Le Ngoa Triều lên ngôi, tàn ngược độc ác, trời người đều 
oán giận. Lý Công Uẩn lúc ấy còn giữ chức Thân vệ chưa được . 
nhường ngôi. Bấy giờ điểm lạ xuất hiện nhiều nơi, như xoáy lông 

.trên lưng con chó trắng ở viện Hàm Toại chùa Ứng Thái Tâm châu 
Cổ Pháp có hình chữ thiên tử; cây gạo bị sét đánh để lại vết tích chữ 
viết, xung quanh mộ Hiển Khánh đại vương ban đêm nghe tiếng tụng 
kinH râm ran, cây đa ở chùa Song Lâm có vết sâu ăn hình chữ “quốc” 
v.v... sư đều giải biện được, tất cả đều hợp với điểm Lê suy, Lý dấy. 
Vì thế, khi Lý Thái Tổ lên ngôi, sư đang ở chùa Lục Tổ mà biết được 
sự việc. Su nói với chú và bác của Lý Công Uán: 

— Thiên tử đã bang ha, Ly thân vệ đang ở nhà. Người nhà Thân 
vệ ắt sẽ được thiên hạ. 

Sư bèn yết bảng ở các ngả đường: 

Tật lê trầm Bắc thủy, 
Lý tử thụ Nam thiên. 
Tứ phương can qua tĩnh, 
Bát biểu hạ bình an. 

Dịch: 

Gốc Lê chìm biển Bắc, 
Cáy Lý mọc trời Nam. 

Bốn phương binh đao lặng, 
Tám hướng chúc bình an. 


1. Hai chữ “thổ” và “mộc” hợp lại thành chữ Đỗ. 
2. “ngũ + khẩu” = ngô (ta), “thu + tâm” = sáu. 
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Chú bác Lý Công Uán nghe xong lấy làm lo sợ, sai người đuổi 
gấp [vé Hoa Lu] hỏi tin thì qua đúng như lời sư nói. 

Ngày 15 tháng 5 Thuận Thiên thứ 9 (1018) sư không bệnh, gọi 
tăng chúng đến đọc bài kệ: 

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô 
Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô 
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy 
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô. 
Dịch: 
Thân như bóng chớp có rồi không, 
Cây cối xuân tươi thu não nùng. 
Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi, 
Kia kia ngon có ngọt sương đông. 
Ngo Tat Tó dich 

Su lai báo các dé tu: 

— Các ngươi muốn di vé đâu? Ta không lấy chó sở tru mà tru, 
cing khóng dua vào chó tru mà tru. 

Một lát sau, su qua đời. Vua cùng các quan dán làm lễ hóa táng, 
rồi xây tháp chứa xả ly dé đèn hương phụng thờ. Vua Lý Nhân Tông 
có làm bài kệ truy tán thiên su nhu sau: 

Vạn Hạnh dung tâm tế, 
Chân phù cổ sấm ky (co). 
Hương quan danh Cổ Pháp, 
Trụ tích trấn vương kỳ. 

Dịch: 

Van Hạnh thông ba cõi, 
Loi su nghiệm sâm thi. 
Tén làng là Có Pháp, 
Chóng gáy trán kinh ky. 


(Nguyên chú: Su tích ngôi mộ của Hiển Khánh đại vương nhu 
sau: ban đêm sư Vạn Hạnh ngồi nhập định, nghe xung quanh mộ đều 
có tiếng ngâm thơ). 

ー Phía Đông ngâm: 

Khánh Vạn tường nham dữ Quế Phong, 
Dương trường long thế dực tương tòng. 
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Dong liét triéu tong thé tam bach, 
Luc tuất [...] ` đối thiên bóng. 

Dịch: 
Khách Van lên cao uới Quế Phong, 
Ngodn ngoèo rông cuộn thế thuận tong. 
Phu tá đằng đông ba trăm vüng, 
Lục nguyệt Tuất niên nguóc bóng rồng. 


— Phía Nam ngâm: 
Chính Nam Phù Ninh hộ trạch thần, 
Vinh thế nam nữ xuất đa nhân. 
Đại đức phú quý mãn ốc thành, 
Bát phương hội Nữ thường xuất quân. 
Dịch: 
Hướng Nam thân hộ đất Phù Ninh, 
Trai gái đây thôn nức tiếng lành. 
Thiên Đúc giàu sang no dú khdp, 
Giüa trời sao Nữ thánh quán sinh. 


— Phía Tây ngâm: 
Tây vọng, viễn vọng khan thiên trụ, 
Cao thế nam nữ thượng tướng thủ. 
Thiên Đức phú quý da viễn thế, 
Quân vương thọ mệnh cửu thập cửu. 
Dịch: 
Xa ngóng uê Tây ngóng cột trời, 
Tai cao khanh tướng thay tuân lời. 
Thiên Đúc phú quý lưu truyền mãi, 
Tuổi tho quân vuong quá chín mươi. 


- Phía Bắc ngâm: 
Chính Bắc Phù Cám đương bạch hổ, 
An lạc nam nữ thường vô khổ. 
Đại đại Thiên Đức thường thọ lạc, 
Thế thế quân vương kỳ Thái Tổ. 


1. Nguyên bản chép thiếu 2 chữ ớ giữa câu thứ tư. Lục là tháng sáu, Tuất là 


Nhâm Tuất (1010). 
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Dich: 
Bác hướng Phù Câm ngôi bạch hổ, 
Trai gái yên vui hết sâu khó. 
Thiên Đức vui thọ mái đời đời. 
Sáng nghiệp công đầu chờ Thái Tố. 
Sư sai người ghi chép, rồi viết vào biển gỗ đóng ở bốn phía quanh 
khu mộ của Hiển Khánh. Sư đến xem, đọc kệ rằng: 
Đông hữu Vũ Long hạng, 
Nam hữu Vũ Long pha. 
Tây hữu Hạc Lâm quán. 
Bắc hữu Trấn Hải trì. 
Dịch: 
Xóm Vũ Long bên Đông 
Go Vi Long bên Nam 
Bác có ao Trấn Hải 
Táy có quán Hac Lám. 
Su im làng hói làu rói lai nói: 
— Trong vòng ba tháng nữa quan Thân vệ sé chóng đỡ xã tác, 
cám giü quóc án. Dung là: 
Thập khẩu thủy thé khứ, 
Ngộ thánh hiệu Thiên Đức. 
(Mười miéng dát xuống nước 
Gặp hiệu thánh Thiên Đúc). 
Về sau châu Cổ Pháp đổi làm phủ Thiên Đức, quả ứag nghiệm 
như lời sư nói. Các việc khác đều như trong Quốc sử, 6 dây không 
chép nữa. 


Thiên sư ĐỊNH HUỆ 


Chùa Quang Hưng, hương Yên Trinh, phu Thiên Đức. 


Thién sư ho Khúc người Cẩm Điền, Phong Châu. Thuở nhỏ cùng 
Van Hạnh theo hầu hoc đạo với Thiên Ông, được truyền tâm ấn. 


Trước khi thị tịch, sư truyền tâm pháp cho dé tử là Lâm Huệ Sinh. 


(Nguyên chú: xét sách Nam tông tụ pháp đồ nói sư nối pháp tự 
của Vạn Hạnh, sợ là nhầm. Nay chép đúng theo bản truyện). 
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Thién su DAO HANH 
(? - 1117) 


Chùa Thiên Phúc, núi Phat Tích !. 

Thiên su họ Từ, húy Lộ. Cha là Từ Vinh, giữ oe tang quan Do 
án. Nguyén là Tü Vinh tro hoc ó huong Yén Làng ?, lay vg là con gái 
nhà ho Tăng rói cu trú luôn tai đó. Từ Lộ là con bà ho Táng dó. Bán 
tính ông từ nhỏ hào hiệp phóng khoáng, có chí lón, phàm viéc làm 
lời nói không ai đoán trước được. Ông kết bạn thân với nho sĩ Phí 
Sinh, đạo sĩ Lê Toàn, thổi sáo, đá cầu, đánh bạc vui chơi, thường bị 
cha trác# mắng là lười nhác. Một đêm Từ Vinh lén vào phòng thấy 
ngọn đèn đã tàn, sách vở chất đống bên cạnh, còn Từ Lộ thì đang 
tựa án mà ngủ, tay vẫn cầm quyển sách, tàn đèn rơi day cả mặt ban. 
Từ đó cha ông mới khỏi lo nghĩ. Sau trieu đình mở khoa thi tăng 
quan, ông ứng thí được trúng tuyển. 


[Nguyên trước kia thân phụ ông là Từ Vinh] ? dùng từ thuật xúc 
phạm đến Diên Thành hầu. Vì chuyện đó Diên Thành hầu nhờ pháp 
sư Đại Điên dùng pháp thuật đánh chết, ném xác xuống sông Tô 
Lịch. Thây Từ Vinh trôi đến cầu Quyết thì bật dậy, chỉ tay vào nhà 
Diên Thành hầu suốt một ngày. Diên Thành hầu sợ, sai người đi báo 
với Đại Điên. Đại Điên đến nơi quát: “Kẻ tu hành giận không quá 
đêm!” Thây Từ Vinh nghe vậy mới lại trôi đi. 

Từ Lộ muốn báo thù cho cha, nhưng không biết làm cách nào. 
Một ¬ôm nhân lúc Đại Điên ra ngoài, su muốn xông vào đánh. Bỗng 
nghe trên không có tiếng quát: “Dừng tay! Dừng tay. Từ Lộ sợ, vứt 
gây chạy. Từ đó ông quyết chí đánh đường sang Ấn Độ cầu học phép 
lạ để về báo thù eho cha, nhung vi duéng di gian nan hiém tró nén 
đến nước Kim Xi * thi phái quay vé. Từ đó ông vào án cu trong hang 
nui dá Phát Tích, ngày ngày chuyén chú tri tung Dai bi tám Dà La 
Ni đủ mười van tám nghìn lan. Một hôm su tháy thán nhán dén báo: 


1. Chùa Thiên Phúc, tức chùa Thầy ở núi Sài Son (cũng gọi là núi Thạch, núi 
Phật Tích) thuộc địa phận xã Sài Gòn huyện Quốc Oai tính Hà Tây. 

2. Hương Yên Lãng, tên Nôm là làng Láng, nay thuộc quận Đống Đa - Hà Nội. 

3. Trong nguyên bản bỏ trống khoảng 7 chữ. 

4. Kim Xt: Tức nước Miến Điện. 
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“Dë tử là Tứ trấn thiên vương, cám công đức của su tri tụng kinh Dai 
b¡ nên đến xin hầu để sư sai phái”. Sư biết là đạo pháp viên thành, 
đã có thể báo thù cha. Sư bèn đến bên cầu Quyết, thử ném gậy xuống 
giữa dòng nước xiết. Chiếc gậy trôi ngược dòng đến phía tây cầu Tây 
Dương ! thì dừng lại. Sư mừng nói: “Phép ta thắng rồi”. Su bèn đi 
thang đến nhà Đại Dién. Đại Điên trông thấy nói: 

ー Người không nhớ chuyện ngày trước sao? 

Sư ngước nhìn lên trời, không thấy gì khác lạ, bèn vung gậy 
đánh. Đại Điên phát bệnh mà chết. Từ đó rửa sạch oán thù,việc đời 
như tro lạnh, sư bèn đi khắp nơi trong chốn tùng lâm để tìm thay ấn 
chứng. Nghe nói Kiểu Trí Huyền hóa đạo ở Thái Bình, sư tìm đến 
tham vấn. Sư trình với Trí Huyền bài kệ hỏi về chân tâm như sau: 

Cửu hỗn phàm trần vị thức câm (kim), 
Bất tri hà xứ thị chân tâm. 
Nguyện thùy chỉ đích khai phương tiện, 
Liễu kiến như như đoạn khổ tầm. 
Dịch: ` 
Lán vói đời tự bấy lâu, 
Chân tám vàng ngọc biết tìm đâu? 
Cii xin rộng nó bày phương tiện, 
Thấy được Chần Nhu sạch khổ sáu. 
Nguyễn Lang (Việt Nam Phật giáo sứ lược) 


Trí Huyền đọc kệ đáp: 
Ngọc lý bí thanh diễn diệu âm, 
Cá trung mãn mục lộ thién tâm. 
Hà sa cảnh thị Bô Đề đạo, | 
Nghi hướng Bồ Dé cách vạn tám. ' - 
Dich: 
Minh ngoc uang dua tiéng do huyén, 
O trong ván ló tám long thién. 
Cát sóng là cõi Bồ Dé đó, 
Mà tưởng còn xa máy dặm nghìn. 
Ngô Tất Tố (Văn học đời Lý) 


1. Cầu Táy Dương: Tức Cầu Giấy ở Hà Nội. 
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Sư van lờ mờ không rõ, lai tìm đến chùa Pháp Vân thỉnh giáo 
thiên sư Sung Pham. Trong pháp hội, sư nói: 

— Xin thầy cho nghĩa thế nào là chân tâm? 

Sùng Phạm hỏi lại: 

— Thế, cái gì không phải là chân tâm? 

Sư rạng rỡ, tỉnh ngộ, hỏi lại rằng: 

— Lấy gì làm bảo đảm? 

Sung Phạm đáp: 

— Đói ăn khát uống! 

Sư lay tạ rồi cáo từ trở về. Từ đó pháp lực mạnh thêm, duyên thiền 
càng chín, pháp thuật của sư đã có thể khiến cho rắn rết, muông thú 
chầu phục. Các phép lạ như đốt ngón tay cầu mưa, phun nước phép 
chữa bệnh, không việc gì không ứng nghiệm. Có thầy tăng hỏi: 

ー Đi đứng nằm ngôi đều là Phật tâm. Vậy thế nào là Phát tâm. 

Sư đọc kệ đáp: 

Tác hữu trần sa hữu, 

Vi không nhất thiết không. 

Hữu không như thủy nguyệt, 
Vật trước hữu không không. 

Dịch: 

Nói “Có”, muôn sự có, 

Bảo “Không”, hết thay không. 

Có, không nhu trăng đáy nước, 

Chớ nên chấp trước có không không. 

Sư lại đọc tiếp một bài khác: 

Nhật nguyệt tọa nham đầu, 
Nhân nhân tận thất châu. 
Phú nhân hữu câu tử, 
Bộ hành bất ky câu. 
Dịch: 
Trời trăng treo đầu núi, 
Người như mốt ngọc châu. 
Nhà giàu có ngựa tốt, 
Đi bộ, chẳng chịu dùng ngựa câu. 
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Bay giờ vua Ly Nhân Tông tuổi đã cao mà không có con nối ngôi. 
Tháng 2 năm Hội Tường Đại Khánh thứ 3 (1112) ở phủ Thanh Hoa 
có người tâu : “Ở chỗ bãi cát ngoài bờ biển có một đứa trẻ linh di, 
mới lên 3 tuổi mà nói năng lý lẽ như người lớn, tự nhận là con đích 
tử * của Hoàng Thượng, gọi là Giác Hoàng. Moi việc làm của Hoàng 
Thượng, không việc gì đứa bé ấy không biết”. Vua sai trung sứ vào 
tận nơi xem xét, thấy đúng như lời tâu, bèn cho đón về chùa Báo 
Thiên ở kinh đô. Thấy đứa trẻ thông minh dị thường, vua có lòng yêu 
mến, định lập làm Hoàng Thái tử. Các quan hết sức ngăn vua không 
nên làm như vậy. Các quan lại nói nếu đứa bé ấy quả thực linh di, tất 
nên thác sinh vào nội cung, rồi sau mới lập làm Thái tử được. Sư 
nghe chuyện, tự nghĩ: “Đứa bé này dùng phép yêu dị để mê hoặc mọi 
người, ta nỡ nào ngồi nhìn để nó lừa đối, làm loạn chính pháp ?”. Sư 
bèn nhờ người chi gái giả làm người di xem hội, lén đem chuỗi hat do 
sư đã kết ấn treo lên rèm cửa. Hội đến ngày thứ ba thì Giác Hoàng 
bỗng kêu đau, bảo mọi người: “Ta đã đi quanh khắp hoàng thành, 
nhưng ở đâu cũng có lưới sắt vây kín, muốn thác sinh cũng không 
biết lọt vào bằng cách nào”. Vua ngờ sư làm bùa chú để phá, bèn sai 
quan xét hỏi thì sư thú nhận Quan quân bèn bắt trói sư đem đến lâu 
Hưng Thánh để triều than định tội. Lúc ấy gap Sung Hiền hầu di 
qua, sư thống thiết giãi bày với Hầu về chuyện đó. Sư nói: 

ー Quý hầu gắng giúp cho bán tăng thoát tội. Ngày sau, xin đầu 
thai vào cung để đáp tạ ơn đức. 

Sung Hiền hầu nhận lời. Khi vào triều nghi, các quan đều nói: 

— Be ha không có nối đõi nén phải cầu Giác Hoàng thác sinh 
làm con, vậy mà họ Từ Lộ dùng bùa phép cản trở, xin Bệ hạ cho xử 
chém để thiên hạ hả lòng. 

Sting Hién hầu từ tốn tau rằng: 

— Giác Hoàng nếu quá có thần lực thì dau cả trăm Từ Lộ làm bùa 
chú cũng không làm hại được. Đằng này Giác Hoàng lại bị lưới sắt 
chắn không vào được, thế thì Từ Lộ cao tay pháp hơn Giác Hoàng. 
Theo ngu ý của thần, bệ hạ nên tha tội cho Từ Lộ và cho Từ Lộ được 
thác sinh. 

Vua thuận theo lời tau của Song Hiển hầu. Sư bèn đi ngay đến 
phủ đệ của Sùng Hiền hầu, đi thẳng nơi phu nhân đang tắm, sấn vào 


1. Đích tử : Con do vợ cả sinh ra. 
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mà nhìn. Phu nhân tức giận nói lại với chóng, nhung Gong Hiển hầu 
đã biết trước nên không căn vặn gì. 

Từ đó phu nhân cảm thấy mình có thai. Sư đặn Sùng Hiền hầu: 
“Khi nào phu nhân sắp sinh thì báo cho bần tăng biết trước”. Đến lúc 
phu nhân sắp sinh, Sing Hiển hầu cho người đến báo. Sư bèn tám 
rửa, thay quần áo sạch sẽ rồi bảo đệ tử: 

- Nhân duyên của ta chưa hết, còn phải thác sinh để tạm giữ 
ngôi vua, đến khi thọ chung sẽ được làm thiên tử ở cõi trời thứ ba 
mươi ba. Chừng nào thấy chân thân của ta hư nát tức là lúc ấy ta đã 
nhập Niết Bàn, không còn trụ trong vòng sinh diệt nữa. 

Các đệ tử nghe nói không cầm được nước mắt. Sư bèn đọc bài kệ rằng: 

Thu lai bất báo nhạn lai quy, 
Lãnh tiếu nhân gian tam phát bi. 
Vị báo môn nhân, hưu luyến trước, 
Cổ sư kỷ độ tác kim sư. 
Dịch: 
Thu vé chẳng báo, nhan theo bay, 
Cười nhạt người đời uống xót vay. 
Thôi hỡi môn đô đừng quyến luyến, 
Thây xưa mấy lượt hóa thầy nay, | 
Ngô Tất Tố (VHDL) 

Nói xong sư trang nghiêm mà hóa, đến nay hình xác vẫn còn. 

(Nguyên chú: Xét quốc sử ` năm Hội Tường Đại Khánh thứ 8 
(1117) lấy con trai của các hầu Sung Hiên, Thành Khánh, Thành 
Quảng, Thành Chiêu, Thành Hưng cho đưa vào trong cung để nuôi 
dưỡng. Bay giờ con của Sung Hiền hầu mới lên hai tuổi, vua rất yếu, 
bèn lập làm Hoàng Thái tử. Đến năm Thiên Phù Khánh Thọ thứ 
nhất (1127) mùa đông, tháng 12 vua băng. Hoàng Thái tử lên ngôi 
Hoàng đế, năm ấy 21 tuổi. Vua ở ngôi 11 năm, thụy hiệu là Thần 
Tông. Tương truyền Than Tông là hậu thân cua sư, còn Giác Hoàng 
là hậu thân của Đại Điên). 


1. Tức Đại Việt sử ky toàn thu. 
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Thién su TRI BAT 
(1049 - 1117) 


Chùa Tổ Phong, núi Thạch Thất, huong Dai Cù, Tán Trai. 

Thién sư người Luy Lâu, họ Vạn, sung mộ đạo Phật từ thuở bé. 
Năm hai mươi tuổi đến chùa Pháp Vân thụ giới cụ túc, theo hầu thiền 
sư Sùng Phạm. Sùng Phạm thấy sư giữ mình nghiêm cẩn, tính tình 
thận trọng nên yêu mến, truyền thụ tâm ấn và đặt pháp hiệu cho. 
Sau khi Sùng Phạm quy tịch, sư xuống núi đi vân du, tham vấn các 
bậc túc tăng đạo hữu, rồi sư xuống núi chùa Tổ Phong, giảng cứu 
thiên học. Bay giờ tướng quốc thái úy Lý Thường Kiệt ! ]à thí chủ 
cúng dâng nhiều tài sản, sư đều dùng hết vào việc Phật, trùng tu các 
chùa Pháp Vân, Thiền Cư, Thé Tâm, Quảng An để báo đáp công ơn 
của pháp nhũ °. 

Ngày 18 tháng 2 năm Hội Tường Đại Khánh thứ 8 (1117) trước 
khi thị tịch, sư gọi tăng chúng đến đọc kệ rằng: 

Hữu tử tất hữu sinh, 

Hữu sinh tất hữu tử. 

Tử vi thế sở bi, 

Sinh vi thế sở hỷ 

Bi, hy lưỡng vô cùng, 

Hỗ nhiên thành bỉ thử. 

Ư chư sinh tử bất quan hoài, 
Úm tô rô, úm tô rô tất rí. 


Dịch: 
Có tử thì có sinh, 
Có sinh thì có tu. 
Tủ, người đời buồn ráu, 
Sinh, người đời mừng rỡ. 


1. Nguyên văn: Thái úy Nguyễn công Thường Kiệt, tức Thái úy Lý Thường Kiệt. 
Văn ban đời Trần kiêng húy chữ Lý, đổi họ Lý thành họ Nguyễn. 

2. Pháp nhii: Sữa pháp, ví với giáo pháp do thay truyền cho đệ tử như sữa mẹ 
nuôi con. 
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Buồn vui déu vó cùng, 
Dói nhau thành “kia”, “no”. 
Moi diéu sinh, tit chang quan tám. 
Um! Suru Suru Sré! ! 
Ha Van Tán dich 
Nói xong, su trang nghiém qua dài, tho 69 tuói. Dé tu là các 
thién su Tinh Hanh, Pháp Nhãn, Thuần Chân làm lễ hỏa táng, thu 
xá ly, xáy tháp phung thó. 


Thién su THUAN CHAN 
(? - 1101) 


Chùa Hoa Quang, huong Tây Kết, huyện Thượng Nghi. 

Thiền sư người [huong] Cửu Ông [huyện] Té Giang, họ Đào, thuở 
nhỏ học thông kinh sử, đi đến đâu người cùng lứa tuổi đều tranh 
nhau theo. Sau gặp thién sư Pháp Bao ở chùa Quang Tịnh, chỉ nghe 
một lời nói mà lĩnh ngộ được yếu chỉ. Bèn bỏ Nho để theo học Pháp 
Bảo. Trong khoảng mấy năm, trí tuệ mở thông, ánh chớp, lửa đá tùy 
gõ phát ra, tiếp dẫn chúng sinh, không lúc nào rỗi rãi. 

Ngày 7 tháng 2 năm Ất Dậu niên hiệu Long Phù [Nguyên Hóa] 
thứ nhất (1101), trước khi sư thị tịch, đệ tử là Bản Tịch vào xin chỉ 
giáo, sư bèn đọc bài kệ: 

Chân tính thường vô tính, 
Hà tằng hữu sinh diệt. 
Thân thị sinh diệt pháp, 
Pháp tính vị tằng diệt. 

Dịch: 

Chân tính là không tính, 
Chưa từng có diệt sinh. 
Thân là pháp sinh diệt, 
Pháp tính chẳng hé diệt. 

Đọc xong bài kệ, sư qua đời. Phụ quốc thái bảo họ Cao chủ trì lễ 

hỏa táng, xây tháp phụng thờ. 


1. “Um tô rô...” là chữ Hán phiên âm lời thần chú Phật giáo từ tiếng Phan, 
không dịch nghĩa, để khé đọc có khí thé than bí. Có thuyết giải nghĩa câu chú đó là: 
“Om, Vinh quang dành cho loài trời và loài chẳng phải trời”. 
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Thé hệ thứ mười ba: 6 người, chép thiếu 2 người 


Tằng Thống HUE SINH 
(2 - 1063) 


Chùa Vạn Tué ', kinh đô Thăng Long. 

Tăng thống người Đông Phù Liệt *, họ Lâm, tên huy là Khu, hậu 
duệ của Lâm Công Phú ở Trà Sơn, [hương] Vũ An. Cha là Lâm Khoáng, 
lấy con gái của Quách tăng lục, nhân đó dời nhà về Đông Phù 
Liệt. Khoáng có hai con trai: trưởng là Sinh, làm quan đến chức Viên 
ngoại lang bộ Binh. Lâm Khu là con thứ, tướng mạo khôi ngô, biện 
luận lưu loát, có tài văn chương từ phú, chữ tốt, vẽ đẹp. Tuổi trẻ theo 
Nho học, những khi rỗi rãi thường nghiên cứu sách Phật, chư kinh 
bách luận không sách nào không đọc. Khi luận bàn về yếu chỉ của Phật 
pháp, ông thường cảm khái rơi lệ. Năm mười chín tuổi 3 ông rời bỏ thế 
tục, cùng với Pháp Thống ở chùa Hạc Lâm đến chùa Quang Hưng thụ 
nghiệp với thiên sư Định Huệ, thién học ngày một tăng tiến. Sư được 
thầy Định Huệ quý mến, truyền tâm ấn cho. Từ đó sư rao bước khắp 
chốn tùng lâm, tham thiền hoc đạo. Lúc đầu sư đến trụ ở ngọn Bồ Dé 
trong núi Trà Sơn. Mỗi lan nhập định, ngồi suốt mấy ngày liền, người 
đương thời gọi sư là “Nhuc thân dai si” (Bồ Tát sống). Vua Ly Thái 
Tông nghe danh tiếng, sai sứ giả đến mời sư về kinh. 

Sư nói với sứ giả: 

- Ông không thấy con vật làm cỗ tế hay sao? Khi chưa tế thì 
được ăn ngon mặc đẹp, đến khi bị dát vào nhà Thái Miếu thì dẫu 
muốn sống thêm ít ngày cũng không thể được. Vật tế còn như vậy, 
các vật khác có khác gì? 

Rôi sư cố từ không vé kinh. Sứ giả lại phải đến mời lần nữa, su 
bất đắc đi phải chịu về kinh bệ kiến. Lý Thái Tông cả mừng, phong 
sư giữ chức Nội cung phụng, ban sắc chỉ cho sư trụ trì ở chùa Vạn Tuế 
tại kinh đô Thăng Long. 


1. Chùa Van Tué: Sau đối là Vạn Niên, ở phía Tây Hồ Tây, Hà Nội. 
9. Đông Phù Liệt: Nay là xã Đông Phù huyện Thanh Trì ngoại thành Hà Nội. 
3. Nguyên bản in nhầm chữ “thập cửu” thành chữ “lục cứu”. 
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Một hôm nhân làm lé trai tăng trong dai nội, vua nói: 

— Trám nghĩ nguồn tám của Phật của Tổ, người hoc thường hay 
chê bai. Trẫm muốn cùng các vị cao đức gần xa mỗi người bày tỏ ý 
kiến của mình, để xem cái dụng tâm của từng người như thế nào? 

Sư bèn ứng khẩu đọc bài kệ như sau: 

Pháp bản như vô pháp 

Phi hữu, diệc phi không 

Nhược nhân tri thử pháp 

Chúng sinh dữ Phật đồng 

Tịch tịch Lăng Già nguyệt 

Không không độ hải chu 

Tri không, không giác hữu 

Tam muội nhậm thông chu. 
Dịch: 

Pháp uốn như vó pháp 

Khóng có cüng khóng khóng 

Néu nguoi hay phép dó 

Chüng sinh vói Phát dóng 

Trăng Lăng Già váng lặng 

Thuyền vugt biển trống không 

Biết “không không”, hiểu “có” 

Tam muội cú suốt thông. 

Hà Văn Tấn dich 


Vua khen ngợi, ban thưởng rất trọng hậu. Sau vua thăng cho sư 
giữ chức Đô tăng lục. Các vương công khanh tướng thời bấy giờ như 
Phụng Kiên vương, ! Uy Vũ, Hi Từ, Thiện Huệ, Chiêu Khánh, Hiển 
Minh Thái tử, Thượng tướng Vương Công Nhẫm, Thái sư Lương 
Nhậm Văn, Thái bảo đều kính phục. 

Dưới trieu Thánh Tông, sư được thăng chức Tả nhai đô tăng thống, 
tước hầu, khi vào chau, vua chỉ gọi tăng thống mà không gọi tên. 

Năm Giáp Thìn niên hiệu [Chương Thánh] Gia Khánh thứ 5 
(1063) trước khi tịch, sư gọi đệ tử đến đọc kệ rằng: 


1. Phụng Kiên vuong: Tên tước của Hoàng tú Lý Nhật Trung (con vua Lý Thái 
Tông). Bản trùng khác: 1) in là Phụng Kiểu thiên vương, có lẽ thừa chữ “thiên”, 2) viết 
chữ Kién theo dạng kiêng húy bớt nét, biến dang thành chữ “loát”. 
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Thuy hóa nhát tuong tham, 
Do lai vi khá dàm. 
Báo quán vó xi só, 
Tam tam huu tam tam. 
Dich: 
Nuóc lita ngày hói nhau, 
Nguyén do chua thé bàn. 
Dáp anh khóng noi chón, 
Tam tam lai tam tam! 
, Thanh Từ dich 

Lai doc tiép bài nüa: 

Tu có lai tham hoc, 

’ Nhân nhân chi vi nam (?) 
Nhugc nhán ván tán su, 
Tán su nguyét so tam. 

Dich: 

Xua nay ké hoc dao, 
Người người cú theo nhau. 
Nếu ai hỏi viéc mói: 
Trang dáu tháng, móng ba! 

Rồi sư tắm rửa, thắp hương, đến nửa đêm lặng lé qua đời. 

Sư từng vâng chép chiếu chỉ soạn văn bia cá chùa Thiên Phúc ở 
Tiên Du, các chùa Thiên Thánh, Khai Quốc [ở Thăng Long], các chùa 
Diệu Nghiêm, Báo Đức ở Vũ Ninh; lại soan các sách Pháp su trai 
nghi, Chu đạo trang khánh tán ván (mấy quyển) luu hành ở đời. 


Thiền sư THIÊN NHAM 
(1093 - 1163) 


Chùa Trí Quả, hương Cổ Châu, [huyện] Long Biên. -. 

Thiền sư người Cổ Châu, họ Khương huy Thông, ông cha mấy đời 
giữ chức tăng quan. Ông thần thái tinh anh, sáng láng; tiếng nói 
trong vang, thường tụng niệm kinh Tống tri Da La Ni, có thể đọc 
ngược từ đầu đến cuối không sót một chữ. 
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Trong niên hiệu Hội Phong (1092-1101, doi Ly Nhân Tông) triều 
đình mở khoa thi Pháp Hoa, Bát Nhã, ông đều đỗ đầu. Sau nhờ một 
câu nói của thién sư Pháp Y chùa Thanh Đạo, ông được ấn chứng. Từ 
đó ông xuất gia tu hành tại chùa Thiên Phúc núi Tiên Du, giới hạnh 
tinh nghiêm, dao tâm rộng mở. Hàng ngày ăn rau rừng, uống nước 
suối, sau tám năm trở về bán hương trùng tu chùa Trí Quả, rồi trụ trì 
tại đó. 

Khoảng niên hiệu Thiên Thuận (1128-1132) gặp han hán, vua 
xuống chiếu thỉnh sư về kinh cầu mưa. Lễ cầu đảo ứng nghiệm. sư 
được trọng vào bậc danh tăng, được vua ban áo ngự. Sau đó mỗi khi 
có việc cầu đảo, triều đình đều giao cho sư làm chủ trì. 

Tháng 2 năm Chính Long Bảo Ung thứ nhất (1163), giữa ban 
ngày sư đốt hương vĩnh quyết tăng chúng, rồi trang nghiêm qua đời, 
thọ 71 tuổi. 

Hình xác của sư đến nay vẫn còn. Người đương thời gọi sư là 
Phật sống. Về sau tuy gặp binh hỏa mà di thể sư không hề hư hại. 


Quốc sư MINH KHÔNG 
(1066 - 1141) 


Chùa Quốc Thanh, [phủ] Trường Yên. 

Quốc sư người hương Đàm Xá [chau] Đại Hoàng ! họ Nguyễn, tên 
húy là Chí Thành. Thuở nhỏ từng đi học đạo ở nhiều nơi. Sau gặp 
thiền sư Từ Dao Hanh ở chùa Thién Phúc, ở lại dé hau hạ thién sư 
vừa trọn mười bảy năm. Đạo Hạnh thấy Chí Thành có chí lớn bèn 
dụng công truyền thụ tâm pháp và đặt pháp hiệu cho Chí Thành là 
Minh Không. Khi sắp qua đời, Đạo Hạnh bảo Minh Không rằng: 

- Xưa đức Thế Tôn tu hành đạo quả đã tròn day mà còn bị 
nghiệp báo phải hóa thành con hùm vàng, huống chi ở đời mạt thế 
này. Anh phải chú ý giữ mình mới được. Còn ta tuy sẽ được làm vua ở 
thế gian, nhưng kiếp sau còn món nợ bệnh tật phải trả không trốn 
tránh được. Nay ta có duyên làm bạn với anh, sau xáy chuyện gì, anh 
phải nhớ đến cứu giúp đấy. 


1. Đại Hoàng là tên châu, nay là đất huyện Hoa Lu tỉnh Ninh Bình. 
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Sau khi Từ Dao Hanh qua đời, su trở vé làng cü làm ruộng trong 
hon hai muoi nam, khóng cau canh danh 19i. 

Bay giờ vua Lý Thần Tông vừa bi mắc bệnh lạ, tam than hoảng 
loạn, đau đớn kêu la như tiếng hổ gầm, rất đáng sợ. Danh y trong 
thiên hạ nghe truyền chiếu chỉ đã về kinh để chữa bệnh cho vua, 
nhưng đều chịu bó tay không chữa nổi. Hồi bấy giờ có câu dëng dao 
rằng: “Muốn chữa bệnh thiên tử, phải tìm Nguyễn Minh Không”, 
triéu đình phải sai sứ đem sắc chỉ và lễ vật đi khắp nơi, cuối cùng 
mới tìm được sư. 

Khi sư đến thì các lương y có danh tiếng các nơi về đang làm 
phép chữa trị ở trên điện. Thấy sư quê mùa tầm thường không ai 
chào hỏi kính lễ. Sư lấy một chiếc dinh lớn dài năm tác đóng vào 
chiếc cột ở chính điện rồi nói to: “Ai nhổ được chiếc dinh này ra xin 
tôn làm bậc trên !” Sư nhắc lại câu ấy đến ba lần nhưng không ai 
ứng lời. Cuối cùng sư giơ tay trái cam bằng hai ngón rồi nhổ bật 
chiếc dinh ra khỏi cột. Mọi người trông thấy đều kinh hãi khám 
phục. Khi thấy vua, sư nghiêm giọng nói to: 

— Kẻ dai trượng phu lấy sự có thiên ha bốn bién làm cao quy, có 
sao lại phát cuồng phát loạn như thế? Nghe giọng nói của sư, vua 
Thần Tông run rẩy kinh sợ. Sư sai lấy chiếc vạc lớn đổ đầy nước đem 
đun. Khi nước đã sôi già, sư cho tay vào quấy nước bốn lần, rồi đặt 
vua vào tắm trong chảo. Vua bèn trở lại tỉnh táo và khỏi bệnh. Vua 
tạ ơn, phong sư làm Quốc sư, ban thưởng mấy trăm hộ dân phục dịch. 

Năm Tân Dậu niên hiệu Đại Định thứ 2 (1141) sư tạ thế, không 
rõ ngày tháng nào, tho 76 tuổi ! 


1. Về Quốc sư Minh Không, trong Tổng tập này có giới thiệu ba sự tích. Một là sự 
tích ở trong Thiên uyển tập anh như là ở trên đây. Hai là sự tích ở trong Nam ông 
mộng lục với các tên là Minh Không thần dị. Ba là sự tích 6 trong Lĩnh Nam chích 
quái với cái tên là truyện Từ Đạo Hạnh và Nguyễn Minh Không. Giữa ba sự tích ấy có 
những chi tiết khác nhau. ` 
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Thién su BAN TICH 
(? - 1140) 


Chùa Chúc Thánh, hương Nghia Trụ, [huyện] Binh Lac. 

Thién su họ Nguyễn, tên cũ là Pháp Mật, người [hương] Tây Kết, 
hậu dug của Nội cung phụng đô úy triều Tiền Lê là Nguyễn Kha. 

Ông từ nhỏ có tướng mạo khác thường, một vị sư lạ trông thấy 
liền khen rằng: “Đứa bé này cốt tướng phi phàm, nếu xuất gia at 
chắc trở thành giống pháp chân chính”. Lớn lên, lúc đầu ông thụ 
nghiệp với thiên sư Thuần Chân ở chùa Hoa Quang, lĩnh hội yếu chi, 
rồi được thụ giới cụ túc. Thuan Chân thấy sư giữ giới trọn vẹn, tu 
định thanh khiết, học một biết mười, bèn xoa đỉnh đầu mà bảo: 

— Chính pháp ở phương Nam dang đợi ngươi xién dương! 

Từ đó sư siêu thoát ra ngoài ý niệm hữu, vô; gồm thông giáo 
pháp đốn, tiệm !. Su đi đến đâu cũng rộng ban ơn phúc bố thí, chán 
động huyền phong, tăng ni sĩ thứ gần xa đều hướng tâm quy mô. 

Ngày 14 tháng 6 năm Kỷ Mùi niên hiệu Thiệu Minh thứ 3 (7- 
1140) su gọi các môn đồ đệ tử đến bao: “Vô su! Vô sul" 

Nói xong bèn quy tịch. 


Thế hệ thứ mười bốn: 
4 người, chép thiếu 3 người. 


Tăng thống KHÁNH HỶ 
(1067 - 1142) 


Huong Tü Liém, huyén Vinh Khang. 

Tăng thống người [huong] Có Giao [huyện] Long Biên, ho 
Nguyễn, thuộc dòng tịnh hạnh. Từ nhỏ ông kiêng ăn cá, thịt, lớn lên 
theo thụ nghiệp với thiên sư Bản Tịch ở chùa Chúc Thánh. 


1. Đốn, Tiệm: Dón tức là đốn ngộ, đốn giác, - chỉ khả năng tức khắc giác ngộ Bồ 
dé, chứng đắc ngay Phat quả. Tiêm, tức tiệm ngộ, tiệm giác, — chỉ sự giác ngộ từ từ 
theo quá trình tu hành. 
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Mót hóm theo Ban Tich dén nhà dan chú làm lé cáng, doc duóng 
su hói: | ` 

— Không rõ ý của chư tổ thế nào? Sao chúng ta lại đến các nhà 
dân khuyến khích cho chuyện đồng cốt phù phép? 

Bản Tịch đáp: 

— Lời nói ấy đâu phải là không do đồng cốt giáng than? 

Sư nói: 

— Chẳng phải là hòa thượng đùa bàn con hay sao? 

Bản Tịch đáp: 

— Ta chẳng đùa bỡn tí nào! f 

Su khóng hiéu y thay, bën cáo tit ra di. Sau dó, su dén chia Van 
Tué gặp thiền su Biện Tài. Biện Tài hỏi: - 

— Nguoi từ đâu tới? 

Su đáp: 

— Từ chỗ thay Bản Tịch. 

Biện Tài nói: 

— Thay ấy cũng là thiện tri thức một phương. Thầy ngươi nói thế nào? 

Sư đáp: ` 

— Dé tử theo hau ban su đã lâu, chỉ hỏi một câu mà thầy không 
chịu nói. 

Biện Tài hỏi: 

— Ngươi hỏi thế nào? 

Sư kể lại lời đối thoại bữa trước. Biện Tài nghe xong nói: 

ー Ôi, thây Bản Tịch đã nói với ngươi hết lẽ rồi đấy. Ngươi chớ 
nên hủy báng bản sư mới được. 

Sư im lặng suy nghĩ. Biện Tài nói: 

— Không hiểu lời thay, dẫu có đi khắp nơi cũng không ngộ được, 
nai mãi sai trái thôi. 

Sư bỗng nhiên tỉnh ngộ, bèn trở về chùa cũ. Bản Tịch thấy sư 
quay lại bèn hỏi: 

— Ngươi đi đâu mà trở về nhanh thế? 

Sư sụp lạy tạ lỗi, thưa rằng: 
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— Đệ tử mắc tội hủy bang hòa thượng, trở lại dé xin sám hối. 

Bản Tịch nói: 

~ Tội cũng vốn tính không, tại sao ngươi lại phải sám hối? 

Sư đáp: 

— Lẽ dáng phải sám hối. 

Bản Tịch thôi không hỏi nữa. Từ đó sư cùng hai thiên giả là Tinh 
Nhãn, Tịnh Như thường được đứng hầu thây. Một hôm Bản Tịch nói: 

— Các anh học đạo ở cửa ta đã lâu, nay mỗi người hãy trình bay 
kiến giải của mình để xem tiến ích thế nào? 

Tịnh Nhãn, Tịnh Như toan mở miệng trả lời, sư bèn quát: 

~ Mắt bị váy cá thì đốm hoa rơi loan giữa không trung. 

— Xà Lê ! Khánh Hy, ngươi đi thuyền sao đạp vỡ gầu múc nước? 

Sư nói: 

ー Dùng thuyên làm gi? 

‘Ban Tịch nói: l 

— Kẻ lanh len này vẫn chua giải thích được cái gi cả. Kién giái 
cüa anh chi mói nói dugc mót bén này, cón phía bén kia thi chiém 
bao cüng chua thay ?. 
|. Su đáp: 

— Tuy vậy cũng chính là nó mà thôi! 

` Bản tịch nói: 

_ Chống thuyên rời bến một trăm sào, rồi bó thuyên di bộ thì 
ngươi nói sao? | 

Su gio cá hai tay lén dap: 

— Cháng hé gi! Cháng hé gi! 

Bán Tich nói: 

— Tha cho nguoi mót lán này. 

Từ đó danh tiếng của su lan truyền khắp chốn tùng lâm. 

Trong khoảng niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự (1133-1138) su 


1. Xà Lë, cách nói tắt của từ A xà lé (Phan ngữ : Acarya), nghĩa là thầy giáo, 
thây dạy, chỉ bậc cao tăng có đạo hạnh đủ làm khuôn mẫu cho đệ tứ. 

2. Ý nói đã hiểu phương tiện để đưa đến bờ giác ngộ, nhưng bên kia, phía sau bờ 
giác ngộ là gì thì chưa biết rõ. 
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được vời về kinh. Vua Ly Than Tông khen sư ứng đối hợp ý, phong su 
làm Tăng lục, sau thăng đến chức Tăng thống. 

Một hôm đệ tử Pháp Dung hỏi: 

~ Thầy thấu đạt lẽ sắc không, vậy thì sắc là phàm hay là thánh? 


Sư bèn ứng khẩu đọc kệ rằng: 


Dịch: 


Lao sinh hưu vấn sắc kiêm không, 
Học đạo vô qua phỏng tổ tông. 
Thiên ngoại mịch tâm nan dịch thể, 
Nhan gian thực quế khởi thành tùng. 
Kiễn khôn tận thị mao đầu thượng, 
Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. 
Đại dụng hiện tiên quyền tai thủ, 
Thùy tri phàm thánh dữ tây đông. 


Trân lao chớ hỏi sắc cùng không, 
Học đạo chưa thông, hỏi tổ tông. 
Trời thẳm tìm tâm, khôn định thể, 
Người đời trồng quế có thành rừng? 
Máy lông chứa cả kién khôn rộng, 
Hat cái thu gồm nhật nguyệt trong. 
Đại dụng trước mắt như tay nắm, 
Ai hay phàm thánh uới tây đông? 
Theo bản dich Đào Phuong Bình 


Ngày 27 tháng Giêng năm Nhâm Tuất niên hiệu Đại Định thứ 3 
(1142) sư lâm bệnh réi qua đời, thọ 76 tuổi. Tác phẩm có Ngộ đạo thi 
ca tập luu hành ở đời. 

Nguyên chú: Theo Sử ký thì sư thị tịch năm Thiên Chương Bảo 
Tự thứ 3 (1135). Tại đây xin ghi cả hai thuyết. 
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Thế hé thứ mười lam: 3 người, chép thiếu 1 người 
Thiền sư GIỚI KHÔNG 


Chùa ở hương Tháp Bát, quận Mãn Dau. 

Thiên sư họ Nguyễn, tên húy là Tuân, con nhà lương gia trong 
bản quận. Từ thuở nhỏ ông đã mến chuộng đạo Phật, xuất gia thụ 
giới cụ túc với thiển sư Quảng Phúc chùa Nguyên Hòa ở núi Chân 
Ma. Sau mấy năm tu học, sư lĩnh hội được ý chỉ của thầy rồi dựng am 
ở tại núi Lịch Sơn trong khoảng năm năm để được hoàn toàn yên 
tĩnh. Sau sư xuống núi tùy phương hóa đạo. Trên đường đi, sư dừng 
trụ ở núi Thánh Chủ ở Nam Sách. Trong sáu năm, sư ở đó tu trì Đầu 
đà khổ hạnh, khiến cho quỷ thân phải lánh xa, thú dü đến thuần 
phục. Vua Lý Thần Tông nhiều lần cho sứ giả đem chiếu chỉ thỉnh sư 
về kinh, nhưng sư đều từ chối, đến năm Thiên Thuận thứ 8 (1135) 
dịch bệnh hoành hành, vua lại vời sư về kinh chữa bệnh. Vua truyền 
chỉ cho sư đến chùa Gia Lâm niệm chú làm nước phép chữa bệnh. Ai 
được uống nước phép đều khỏi bệnh, mỗi ngày cứu sống được hàng 
nghìn người. Vua khen ngợi cấp cho mười hộ được miễn tô th" ' AA 
phụng dưỡng. 

Những năm cuối đời sư trở về bản hương để trùng tu các a 
chién hoang phế, tất cả được 95 sở. Một hôm su không bệnh, gọi tăng 
chúng đến đọc bài kệ: 

Ngã hữu nhất sự kỳ đặc, 

Phi thanh hoàng xích bạch hắc. 
Thiên hạ tại gia xuất gia, 
Thân sinh 6 tử vi tặc. 

Bất tri sinh tử dị lộ, 

Sinh tử chỉ thị thất đắc. 
Nhược ngôn sinh tử dị đồ, 
Trảm khước Thích Ca, Di Lặc. 
Nhược tri sinh tử, sinh tử, 
Phương hội lão tăng xử nặc. 
Nhữ đẳng hậu học môn nhân, 
Mạc nhận bàn tinh quỹ tắc. 
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Dich: 
Ta có viéc nay ky quác, 
Cháng xanh vàng dó các sác: 
Tai gia xuát gia trong thién ha, 
Tham sóng ghét chết, là giặc! 
Chẳng hay sống chết khác nẻo. 
Sinh tú chỉ là được mất. 
Báo rằng sinh tú khác đường, 
Là dối Thích Ca, Di Lặc! 
Biết sinh tử là sinh tủ, 
Mới hiếu noi ta án náp. 
Môn nhân hậu học các ngươi, 
Chó nên nhỏ hẹp lầm chấp! 

Đọc kệ xong, sư cười lớn một tiếng, rồi chắp tay viên tịch. Môn 
nhân đệ tử là châu mục Lê Kiếm, Phòng át sứ Hán Cộng Định (?) 
làm lễ hỏa táng, thu xá li, xây tháp, đắp tượng, đèn hương thờ 
phụng. 


Thiền su PHÁP DUNG ! 
(? - 1174) 


Chia Huong Nghiém ? nui Ma Ni ?, phu Thanh Hoa. f 

Thién su ngudi [giáp] Boi Ly, ho Lë, là dong dói cua Lë Luong, 
châu mục Ai Châu thời thuộc Đường. Gia thé trái 15 đời là vong tóc ở 
bản châu. Cha là Huyền Ngật, đạo hiệu là Tăng Phán. Sư khôi ngô 
tuấn tú, giọng nói trong trẻo, từng viết nhiều bi văn, kệ, tán, khắc 
bia đá chuông đồng ở các chùa chién. Sư xuất gia theo hau Tăng 
thống Nguyễn Khánh Hỷ. Tăng thống thấy sư là người xuất chúng 


1. Thiền sư Pháp Dung nói đến trong truyện này cũng được ghi pháp hiệu Dao 
Dung trong văn bia Kién Ni sơn Hương Nghiêm tự bi (Viện Hán Nôm. No20957), soạn 
năm 1126. 

2. Chùa Hương Nghiêm ở giáp Bối Lý, sau là làng Phú Lý huyện Đông Sơn tỉnh 
Thanh Hóa. : 

3. Núi Ma Ni trước goi là núi Kién Ni, đến đời Tran Liêu là Phung Kiên vương 
nên nguyên văn Thién uyển tập anh in đời Tran đổi tên núi Kién Ni thành Ma Ni. 
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bèn truyền tâm ấn cho. Từ đó sư tùy cơ di hóa dao các nơi. Sau su 
đến trụ trì chùa Quan Giác trên núi Thứu Phong, môn đồ các nơi đến 
theo học đạo rất đông. Sau sư về núi ở quê nhà dựng chùa, trụ trì ở 
đó cho đến tuổi già. 

Ngày 5 tháng Hai năm Giáp Ngọ niên hiệu Thiên Cam Chí Bac 
thứ 1 (1174), sư không bệnh mà hóa. Môn nhân Đạo Lâm v.v... làm 
lễ hỏa táng, dựng tháp ở núi nhà để phụng thờ. 


Thiền sư TRÍ THIÊN 


Am Phù Môn, núi Cao Da, [huyện] Yên Lãng. 

Thiển sư còn có pháp tự là Tĩnh Lự, quê ở Phong Châu, họ Lê 
tên húy là Thước, là dòng dõi Ngự Man vương ` triều Tiên Lê. Ong 
nội là Lê Tông Thuận làm quan triều Ly đến chức Trung thu đại liêu 
ban, kết duyên với công chúa Kim Thành. Cha là Lê Đạc, làm quan 
đến tước Minh tự. Anh là Lê Kiếm, xa lính chức Tam nguyên đô tuần 
kiểm, được bổ chức châu mục [Phong Châu]. 

Thuở nhỏ, ông theo nghiệp trường ốc, thi đỗ Tiến sĩ, được phong 
chức Cung hậu thu gia. Năm 27 tuổi theo anh đến pháp tịch * của 
thiền sư Giới Không nghe giảng kinh Kim Cương. Đến câu: 

Nhất thiết hữu vi pháp, 
Như mộng huyễn bào ảnh 
Nhu lộ diéc như điện, 
Ưng tác như thị quán. 
Dich: 
Hết thay pháp hữu vi, 
Nhu móng do bot bóng. 
Nhu chóp và nhu suong. 
Phdi quan sát nhu váy. 
Su bóng nhién cám ng6, than rang: 
— Những lời nói kia của Nhu Lai chang phải là nói suông. Các 


1. Ngu Man vuong: Tác Le Dinh, con thú tu cia vua Lë Dai Hanh, tran thu 
Phong Chau. 

2. Pháp tich: Chiéu pháp (noi nhà su ngói dé thuyét pháp). 
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pháp ! ó thé gian déu hu ao khóng thuc, chi có dao là chán thuc. Ta 
còn cầu gi nữa? Va lai Nho gia thi nói vé dao vua tôi, cha con; Phát 
pháp thi nói vé công đức của các bậc Thanh văn, Bồ Tat. Hai giáo tuy 
khác nhau, nhung quy nguyên chi một. Nhưng muốn vượt khói nói 
khó sinh tü, doan trit có cháp hüu vó, ngoài Phát giáo ra thi khóng 
thé dat được. 

Nghi váy bén xin cao tóc xuát gia. Sau khi duoc truyén tám án, 
sư vào núi Cao Da thường tru dưới gốc cây, ngày tung kinh, đêm 
nháp dinh, thé nguyén tinh tién tu tri khó hanh phái tron 6 nàm. 

Mót hóm su dang ngói, tháy mót con hó dang duói con huou chay 
qua, sư nói: - Hết thay chúng sinh đều luyến tiếc tính mệnh, súc sinh 
kia chớ nên làm hại lẫn nhau. 

Con hổ liên cúi đầu, tỏ ý quy y rồi mới di nơi khác. Về sau dựng 
am duói núi để day học trò. Thiện nam tín nữ bón phương dâng lễ 
cúng dàng chất đây am. Ó chốn núi rừng này thường có bọn người 
Man Lao tụ tập làm trộm cướp. Khi sư có việc di vắng thường có con 
hổ lớn đến nằm canh giữ trước cửa am, trộm cướp khóng dám phạm 
đến. Những người nghe lời sư dụ bảo trở về làm ăn lương thiện nhiều 
không kể xiét. Hai vua Anh Tông va Cao Tông [triêu Ly] nhiều lần 
thỉnh sư về kinh nhưng sư đều từ chối. Các đại thần như Phụ quốc 
Thái úy Tô Hiến Thành, Thái bảo Ngô Hòa Nghĩa đem lễ vật đến xin 
làm đệ tử mà suốt 10 năm chưa từng được gặp sư. 

Bỗng một hôm sư tiếp kiến các vị ấy. Trong cuộc gặp, sư hoan hi 
thăm hỏi mọi người rồi đọc bài kệ: 

Kỳ hoài xuất tố đưỡng hung trung, 
Văn thuyết vi ngôn ý doãn tùng. 
Tham dục truất trừ thiên lý ngoại. 
Hi di lý nhật bao dung. 
Dich: 
Nhu muón lia xa cói bui hóng, 
Váng nghe lời nguyện hãy vui long. 
Duói ngoài nghìn dặm niêm tham muốn, 
Để lé huyền vi chua ở trong. 
Ngô Tất Tố dịch 


1. Các pháp (chư pháp) nói ở đây vẫn là từ để chỉ thế giới hiện tương có sinh có 
diệt, biến hóa. 


695 


Su lai doc tiép mót bài thú hai: 
Dam nhién tu thü, 
Duy đức thi vu. 

Hoác ván thién ngón, 
Quyén quyén nhát cá: 
Tám vó bi nga, 

Ky tuyét hón mai. 
Nhát da trác giáng, 
Vô hinh khá trụ. 
Nhu ánh nhu huóng, 
V6 tích kha thu. 


Dich: 

Yên giữ phẩm tiết, 
Sửa đức thanh khiết. 
Hoặc nói lời lành, 
Một câu quán triệt: 
Tám không phân biệt, 
Dút tuyệt mé mo, 
Ngày đêm đổi dời, 

_ Ảnh hình qua hết, 
Nhu bóng như vang, 
Chang lưu dấu uết. 


Nói xong, sư chắp tay trang nghiêm qua đời. Các vị triểu quan 
hiện diện và môn đệ của sư gào khóc vang động cả sơn môn. 
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Thién su CHAN KHONG 
(1046 - 1100) 


Chùa Chúc Thanh, núi Phá Lại, [trai] Phù Lan '. 

Thiên sư người hương Phù Bóng, [huyện] Tiên Du, họ Vương, tên 
húy là Hải Thiền, xuất thân trong một gia đình vọng tộc. Khi mẹ ông 
mang thai, cha ông mộng thấy vị sư người Ân Độ trao cho cây tích 
trượng, rồi sinh ra ông. Ông mồ côi từ thuở nhỏ, khổ công đèn sách 
học tập, không mấy quan tâm đến các việc vặt. Năm 15 tuổi am 
thông sử sách. Năm 20 tuổi ông đi nhiều nơi trong chốn tùng lâm để 
tìm thầy học đạo. Khi đến chùa Tinh Lu ở núi Đông Cứu ? nghe thiền 
su Thao Nhất giảng kinh Pháp hoa, ông bừng tinh đạt ngộ. Từ đó cơ 
duyên kháp hợp khác nào rùa mù bơi trên biển cả gặp được khúc gỗ 
trôi. Su trở thành đệ tử thân cận của thién sư Thảo Nhất, học hỏi ngày 
càng tiến ích, được Thảo Nhất truyền thụ tâm pháp. Sau đó sư dùng tru 
ở núi Phả Lại, chuyên tỉnh tu trì giới luật, suốt hai mươi năm không 
bước chân xuống núi, danh tiếng đồn xa gần. Vua Lý Nhân Tông kính 
mộ sư, viết chiếu chỉ sai sứ giả mời sư về Đại nội giảng kinh Pháp hoa, 
người đến nghe giảng đông như trẩy hội. 

Bay giờ có các vị như Thái úy Lý Thường Kiệt ?, Thứ sử Lạng 
Châu, Tướng quốc họ Thân đối với sư đặc biệt tôn kính, thường xuất 
của cải cúng dàng rất trọng hậu. Tiển của công đức thu được sư đều 
đem dùng vào việc sửa chữa, đúc chuông, xây tháp để lưu truy@n 
muôn đời. 

Có vị tăng hỏi: 

— Sư huyền diệu của đạo nhu thế nào? 

Sư đáp: 

— Sau khi giác ngộ rồi mới biết. 

Thầy tăng lại hỏi: 


1. Phù Lan: Tên trại có từ đời Tiền Lê (vua Lê Đại Hành phong cho Hoàng tử 
thứ 6 là Cân làm Ngự Bắc vương, đóng ở trại Phù Lan). Cương mục chú: Trại Phù Lan 
sau là xã Phù Khê. 

2. Nui Đông Cứu: Nay thuộc huyện Gia Lương tỉnh Bắc Ninh. 

3. Nguyên bán chép Nguyễn Thường Kiệt. 
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— Đệ tử chua hiểu rõ, xin thầy day cho phải hiểu nhu thế nao? 
Su đáp: 
Nếu đến nhà Tiên trong động thẳm. 
Hoàn đan thay cốt được mang vé. 
(Nhược đáo Tiên gia thâm động nội 
Hoàn đan hoán cốt đắc hoài quy). 


* 


Hói: 
— Thé nào là hoàn dan? ! 
Dap: 
Bao kiép tối tăm không thấu hiểu, 
Sáng nay chợt tỉnh thấy sáng ngời. 
(Lịch kiếp ngu mông vô động hiểu, 
Kim thân nhất ngộ đắc khai minh). 
Hỏi: 
— Thế nào là “thấy sáng ngời” (Khai minh)? 
Đáp: 
Ngời ngòi roi chiếu khắp sa bà, 
Hết tháy chúng sinh thuộc một nhà. 
(Khai minh chiếu triệt bà sa giới, 
Nhất thiết chúng sinh cộng nhất gia). 
Hỏi: 
— Tuy thế nhưng đệ tử vẫn chưa lý giải được. 
Đáp: 


— Noi nơi đều gặp nó. 

Tăng lại hỏi: 

— Đó là cái gì? 

Đáp: 
Lửa biếp hun sâu tơ hào trụi, 
Núi xanh như cũ trắng máy bay. 
(Kiếp hỏa động nhiên hào mạt tận 
Thanh sơn y cựu bạch vân phi). 


1. Hoàn dan: Viên thuốc đan sa, nguyên là truyền thuyết về bí quyết trường sinh 


bất tử của Đạo giáo. 
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Hỏi: 
— Khi sắc thân hư nát thi thế nào? 
Đáp: 
Xuân đến xuân đi ngờ xuân hết, 
Hoa nở hoa tàn ấy ván xuân! 
(Xuân lai, xuân khứ, nghi xuân tận, 
Hoa lạc, hoa khai chỉ thị xuân) 

Vi tăng còn nghĩ ngợi, sư quát bảo: 
Đất bằng qua trận cháy, 
Cây cối đượm hương thơm! 
(Bình nguyên kinh hoa hậu, 
Thực vật các thù phương) 

Vị tăng sụp xuống lạy tạ. 

Đến khi tuổi già, sư trở về bản quận trùng tu chùa Bảo Cảm. Đến 
ngày mồng một tháng Mười một năm Hội Phong thứ 9 (1100), trước 
khi thị tịch, sư đọc kệ rằng: 

Diệu bản hư vô nhật khoa, 
Hòa phong xuy khởi biến sa bà. 
Nhân nhân tận thức vô vi lạc, 
Nhược đắc vô vi thủy thị gia. 
Dịch: 
Hu uô, diệu thé uẫn khoe ban, 
Kháp cõi sa bà, gió diu bay. 
Vui nhất vô vi, ai cũng hiểu 
V6 vi, nhà à chính noi này. 
Hué Chi dich 

Nửa đêm hôm ấy, sư lai nói: 

— Đạo của ta dà thành, việc truyền dạy của ta đã xong, giờ đây ta 
ra đi được rồi. | 

Nói xong su ngôi Kiét già viên tịch, thọ được 36 tuổi ha '. 

Hoàng Thái hậu ?, công chúa Thiên Thanh, đệ tử Diệu Nhân ni 


1. Nhà tu hành theo Phật giáo, hàng năm tụ họp ngồi giảng kinh trong mùa ha. 
Vay miột năm tu tính là một tuổi hạ. 
9. Hoàng Thái hậu nói đây là bà Linh Nhân (tức Y Lan) mẹ vua Lý Nhân Tông. 
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su! làm lễ cúng dang phung viếng. Cách hai ngày sau, Dai minh tu 
Nghia Hai dai su, Tu y sa món Pháp Thành dán dau tang ching làm 
lễ an táng, xây tháp thờ ở ngoài trai đường. Hoc sĩ Nguyễn Van Cử 
phụng chiếu soạn bài minh khắc bia tháp. Thượng thư bộ Công Đoàn 
Văn Khâm làm thơ truy điệu như sau: 

Hanh cao triều da chấn thanh phong, 

Tích trụ như vân mộ tập long. 

Nhân vũ hốt kinh băng huệ đống, 

Dao lâm trường than yén trinh tùng. 

Phần oanh bích thảo thiêm tân tháp, 

Thủy trẩm thanh sơn nhận cựu dung. 

Tịch tịch thiên quan thủy cánh khấu, 

Kinh qua sáu thính mộ thiên chung. 


Dich: 
Đúc cao triều nói tiếng vang lừng, 
Môn đệ như mây quấn bóng rồng. 
Kinh hoàng nhà nhân rơi cột chống, 
Ngám ngùi rừng đạo đổ váng thông. 
Bên mô có biếc uùi chân tháp, 
Đáy suối non xanh mượn nước trong, 
Vắng uẻ cửa thiền ai đến gõ, 
Buôn nghe chiều vang tiếng chuông buông. 


1. Diệu Nhân ni su là bà Lý Ngọc Kiểu, bản Trùng thuyên in là Mậu Nhân ni su, 
chắc là khắc nhầm, vì chính ở truyện Diệu Nhân ni su trong sách này cũng chép ni su 
là đệ tử của thién sư Chân Không. 

700 


Thién su DAO LAM 
(? - 1203) 


Chùa Long Vân hương Siêu Loại, [huyện] Long Phúc. 

Thiền sư người [hương] Cửu Cao quận Chu Diên, ho Tăng. Từ nhỏ 
mến chuộng Không tông !, chí khí cao cả, đức hạnh thuần khiết. Luc 
đầu sư thụ nghiệp với thién sư Pháp Dung ở chùa Hương Nghiêm, 
chưa được vài năm đã được thay mật truyền tâm ấn. Sau, sư đi giảng 
hóa, đem lửa Tổ thắp sáng nhiều nơi. Khi tiếp xúc công việc, sư làm 
lợi cho mọi người không ít. 

Tháng năm năm Quý Hợi niên hiệu Thiên Gia Bảo Hựu thứ 2 
(1203) sư ngồi kiết già quy tịch. 


Thế hệ thứ mười bảy: 4 người, chép thiếu 1 người 


Ni sư DIỆU NHÂN 
(1042 - 1113) 


Viện Hương Hải, hương Phù Bóng [huyện] Tiên Du. 

Ni sư húy là Ngọc Kiéu, trưởng nữ của Phụng Kién vương ?. 

Bà thiên tư thuần hậu, ngôn hạnh đoan trang, được vua Lý 
Thanh Tông nuôi ở trong cung từ nhỏ. Đến tuổi trưởng thành, vua gá 
bà cho châu mục châu Chân Đăng ? ho Lê. Ông họ Lê mất, bà thé thủ 
tiết không tái giá. Một hôm bà phàn nàn rằng: 

~ Ta xem tất cả các pháp trong thế gian đều như mộng ảo, huống 
gì là những thứ vinh hoa phù phiếm mà có thể trông cậy được hay sao? 


1. Không tông: Tên tông phái Phật giáo do Luận su Ấn Độ Long Tho thành lập 
vào khoảng thế ký I. Tuy vậy, trong câu trên đây soạn giả chỉ mượn từ Không tông đê 
chỉ Phật giáo. 

2. Phụng Kiên vuong: Tước vi của Lý Nhật Trung, con vua Ly Thái Tong. 

3. Chan Dang: Ten châu đời Ly, nay thuộc địa phán các huyện Song Thao, Tam 
Thanh tinh Phü Tho. 
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Từ đó bà dốc tu trang, gia sản bố thí cho dân chúng, rồi cao tóc 
xuất gia, tìm đến xin thụ giới Bô Tát với thiên sư Chân Không ở 
hương Phù Đổng. Ni sư chuyên chú học hỏi những điều tâm yếu, được 
thiển sư Chân Không đặt cho pháp danh Diệu Nhân và đưa đến trụ 
trì ở Ni viện Hương Hải. Sư tu tập giới luật, hành thién chính định, 
trở thành bậc khuôn mẫu trong hàng ni sư thời bấy giờ. Có người 
đến cầu học, sư tất day cho giáo nghĩa Đại Thừa. Sư nói: 

ー Chi cán đưa tự tính về nguồn thì đốn hay tiệm déu có thể tùy 
cơ mà tiến. 

Sư thường thích lặng lẽ, ghét thanh sắc ngôn ngữ. 

Có đệ tử hỏi: 

- Hết thay chúng sinh mắc bệnh cho nên ta cũng mắc bệnh Ì, tại 
sao lại cứ phải kiêng ky thanh sắc? 

Sư dẫn kinh giáo đáp: 

Nhược di sắc kiến ngã, 
Dĩ âm thanh cầu ngã, 
Thị nhân hành tà đạo, 
Bất năng kiến Như Lai. 

Dịch: 

Nếu dùng sắc dụ ta, 

Lấy âm thanh cầu ta, 
Người ấy hành tà đạo, 
Chẳng mong thấy Như Lai! 


Lại hỏi: 

ー Ngôi yên là thế nào? 
Đáp: : 

- Xưa nay vốn không di. 
Lại hỏi: 

— Không nói là thế nào? 
Đáp: 


— Đạo vốn không lời. 
Ngày móng một tháng 6 năm Hội Tường Dai Khanh thứ 4 
(1113), sư lâm bệnh, gọi đệ tử đến đọc kệ rằng: 


1. Chỉ tham dục thanh sắc, ví như một chứng bệnh. 
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Sinh, lào, bénh, tu, 

Tu cổ thường nhiên. 

Dục cầu xuất ly, 

Giải phoc thiêm trién. 

Më chi cầu Phật, 

Hoặc chi cầu Thiền. 

Thiền, Phật bất cầu, 

Uổng khẩu vô ngôn. 
Dịch: 

Sinh, lão, bệnh, tủ, 

Lé thường tự nhiên. 

Muốn cầu xuất ly, 

Càng thêm trói buộc. 

Mé, mới cầu Phát, 

Hoặc, mới câu Thiên. 

Chẳng câu Thiên, Phát 

Mim miệng ngôi yên. 
Nói xong sư gội đầu, tắm rửa sạch sẽ, ngồi kiết già mà viên tịch, 

thọ 72 tuổi. 


Thiên sư VIÊN HỌC 
(1073 - 1136) 


Chia Dai An Quóc, huong Có Hanh [huyén] Té Giang. 

Thién su ho Hoàng, người [huong] Như Nguyệt. Thuở nhỏ học 
Nho, đến tuổi trưởng thành mới theo hoc Phật, nhờ một câu nói của 
thién sư Chân Không mà bừng tỉnh. Từ đó sư tinh thông thién học, 
am hiểu luật nghi không ai sánh bằng. Su quanh năm chỉ một manh 
áo nạp, đeo bình bát đi du phương khai hóa. Các việc làm cầu, sửa 
đường, không việc gì sư không tự mình đứng ra làm trước. Sau sư đến 
chùa Quốc Thanh ở hương Phù Cầm lo liệu việc sửa chùa, đúc chuông. 
Sư có bài kệ hóa duyên như sau: 

Lục thức thường hôn chung dạ khổ, 
Vô minh bị phú cửu mê dung. 

Trú dạ văn chung khai giác ngộ, 
Lãn thần tịnh sát đắc thần thông. 
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Dich: 
Sáu thüc tói tám cam chiu khó, 
Vó minh chán láp si cuóng. 
Sóm tói nghe chuóng dán tinh ngó, 
Thần lười ditt sach, được thần thông. 
Ngày 14 tháng 6 năm Bính Thìn niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự 
thứ 4 (1136) sư thị tịch, thọ 64 tuổi. 
Đệ tử là Ngô Thông Thiên, Lưu Vương Nhân, Lữ Pháp Hoa, Chu 
Diệu Dụng làm lễ hỏa táng, thu di cốt, dựng tháp thờ. 


Thiền sư TỊNH THIÊN 
(1121 - 1193) 


Chùa Long Hoa, hương Cổ Giao [huyện] Long Biên. 

Thiên su qué ở bản hương, ho Phí, tên huy là Hoàn. 

Lúc đầu su cùng với bạn là Tịnh Không cùng theo học với thién 
sư Đạo Lâm ở chùa Long Vân, cùng nhau tụ tập ngày càng tinh tiến, 
thông đạt yếu chỉ huyền vi. Đạo Lâm biết su là pháp khí, truyền tâm ` 
ấn cho. Đạo Lâm đặt pháp danh cho sư là Tịnh Thiền, nói rằng: 

— Tinh là trí tué thanh tịnh, viên mãn, diệu huyén. Thién là 
thién tâm tĩnh lặng. 

Sau khi Đạo Lâm viên tịch, sư đi vân du khắp chốn tùng lâm tìm 
đạo hữu. Dén lúc phép duyên thành thục, sư trở về bản quận trùng tu 
chùa Long Hoa. Rôi từ đó su trụ tri tại chùa, khảo cứu thiên luật, còn 
dư thì giờ thì nghĩ việc mưu lợi dân sinh. 

Ngày 12 tháng tám năm Quy Sửu niên hiệu Thiền Tư Gia Thuy 
thứ 8 (1193) sư thị tịch, thọ 73 tuổi. Đệ tử là Pháp Ký soạn văn bia 
có đoạn viết: 

Su sinh triều Ly, gặp buổi thịnh thì, 

Sáu độ nào quên, bốn hoàng chẳng bỏ 

Chén thơm hương tỏa, thập phuong tín chủ theo vé. 
Tích trượng vang khua, bốn cõi học trò dồn đến, 

Thần thông biến hóa, màu nhiệm hhôn lường. 

Nếu không đến cõi Bé Dé, sao biết ngợi ca diệu lý 

Quả đúng trời Thiên trăng báu, vuón pháp thôn thiêng. 


Thé hệ thứ mười tám: 2 người, chép thiếu 1 người. 


Quốc sư VIÊN THÔNG 
(1080-1151) 


Chùa Quốc Ân, hương Có Hiền huyện Nam Định !. 

Quốc sư họ Nguyễn húy là Nguyên Uc, quê ở hương Cổ Hién, sau 
dời về phường Thái Bạch kinh đô Thăng Long. Gia đình sư mấy đời 
giữ chức tăng quan. Cha là Huệ Dục, làm quan đến chức Tả nhai và 
Hữu nhai tăng lục dưới triều Lý Nhân Tông, đạo hiệu là Bảo Giác. 

Sư bẩm tính thông minh, học tập chóng tiến, đạt đến mức tinh 
diệu. Từ nhỏ đã có chí xuất gia, thường có dịp được gặp thién sư. Viên 
hoc ở chùa Dai An Quốc, nhờ đó hiểu sâu yếu chỉ thiên tông. Năm Hội 
Phong thứ 6 (1097), sư đỗ đầu khoa thi Tam giáo, được sung chức 
Đại văn °. Năm Long Phù Nguyên Hóa thứ 8 (1108) triều đình mở khoa 
thi Hoành tài để chọn người bổ chức quan tăng đạo còn khuyết, sư lại 
đỗ đầu. Vua Lý Nhân Tông cho là bậc kỳ tài, dinh phong quan tước, 
nhưng sư cố từ, chỉ nhận chức Nội cung phụng truyền giảng pháp sư. 

Từ đó sư tùy cơ giảng hóa giáo nghĩa, tận sức tiếp dẫn giải mê 
giác ngộ cho nhân chúng. Môn đồ thụ nghiệp với sư đều trở thành 
những người nổi tiếng đương thời. 

Năm [Hội Tường] Đại Khánh thứ 3 (1112) trùng hưng chùa Diên 
Thọ. Khi hoàn thành, sư vâng mệnh vua soạn văn bia. Vua đánh giá 
cao tài năng của sư, thăng sư giữ chức Tả nhai tăng lục. Năm Thiên 
Thuận thứ 3 (1130), vua Lý Thần Tông thỉnh su vào điện Sing Khai ° 
để hỏi kế hưng vong trị loạn. Sư đáp: 

ー Thiên hạ cũng như đồ dùng, đặt vào chỗ yên thì nó tất yên, 
đặt vào chỗ nguy thì tất nguy. Xin Hoàng thượng hành xử đức hiếu 
sinh cho hợp với lòng dân thì dân sẽ kính yêu Hoàng thượng như cha 


1. Nam Định là tên huyện đặt từ năm Vũ Đức thứ 4 (621) thời thuộc Đường, bao 
gồm phần đất tỉnh Bắc Ninh (cũ) ở phía Nam sông Đuống đến sông Lục Đầu. 

2. Dai van: Tên chức quan, có nghĩa là “nghe thay cho vua”. 

3. Điện Sting Khai, bản Trùng thuyên in chữ thứ 2 với bộ thủy + khai, chúng tôi 
đã tra các tự điển (kể cả các phần bổ di và bị khảo) đều không thấy chữ này, tạ, phiên 
là Khai. 
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me, nguóng mó Hoàng thuong nhu mát tráng, mát trói. Ay la dat 
thién ha vào chó dugc yén váy. 

Su lai nói: 

— Tri hay loan là ở các cấp quan lai. Quan lai mà chon được đúng 
người thì tri, chon không đúng người thi loan. Than trái xem các bác 
dé vương đời trước, chua từng có triều dai nào không dùng quân tử 
mà hưng, cũng không triều đại nào không dùng tiểu nhân mà vong. 
Dẫn đến điều đó không phải chỉ một sớm một chiều, cái nguyên do 
của nó phải diễn tiến dân dần. Trời đất không thể nóng hay lạnh tức 
khắc, mà phải chuyển biến dần từ mùa xuân qua mùa thu. Bậc nhân 
quân chỉ trong một lúc được hay mất thiên hạ tất là do đức thiện hay 
ác đã tích tụ từ lâu. Các bậc thánh vương đời xưa biết vậy nên bắt 
chước cái đức gắng hỏi không ngừng của trời để sửa mình; bắt chước 
cái đức gắng gỏi không ngừng của đất để yên dân. Sửa mình thì thận 
trọng trong lòng, nom nớp như di trên băng mỏng; yên dân thì kính 
ke dưới, sợ sệt như cưỡi ngựa với các dây cương mục nát. Được như 
thế không thể không hưng thịnh, ngược lại không thể không suy 
vong. Sự hưng vong diễn tiến dán dán là như vậy. 

Lời đáp của sư quả nhiên được vua rất hài lòng. Vua phong sư 
chức Hữu nhai tăng thống trị giao môn công sự. 

Từ đó sư được ra vào hoàng cung để dâng lời khuyên gián, chưa 
từng biếng trễ với công việc giúp rập vua. Về sau sư vâng mệnh đến 
quán Tây Dương làm lễ câu đảo bảo thai, có ứng nghiệm. Vua lại 
càng thêm quý trọng, khi có lễ triều yết, sư được đứng cùng thứ bậc 
với Thái tử. 

Năm Thiên Chương Bảo Tự ! thứ 5 (1137) vua Lý Thần Tông 
băng hà, vâng theo di chiếu sư dự hàng cố mệnh dai than, được ủy 
thác các việc triều chính. 

Năm Thiệu Minh thứ nhất (1138) vua Lý Anh Tông lên ngôi khi 
còn nhỏ tuổi, Thái hậu nhiếp chính, xét sư là người có công tôn lập 
Hoàng Thái tử nên nhiều lần ban thưởng trọng hậu. 

Sau sư trở về bản quán dựng chùa Quốc Ân, trụ trì tại đó cho đến 
cuối đời. Triều đình cho ba thôn sở tại được miễn tô thuế để chu cấp 
_ phí dung cho nhà chùa, lai ban cho sư một cỗ xe dé tó ý khen thưởng. 


1, Đời Lý Thần Tông chỉ có niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự (1133 - 1138), 
nguyên bản in nhầm là Thiên Chương Gia Thụy. 
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Năm Dai Dinh thú 4 (1143) sư được tháng chức “Tả hữu nta 
tăng thống nội cung phụng, Tri giáo môn công sự, truyền giảng Tam 
tạng văn chương, ứng chế hộ quốc, quốc sư”, ban tước Tử y đại sa 
môn. Đó là chức vị quan trọng của bậc tăng quan, được trong chiều 
ngoài quận tôn kính. 

Ngày 21 tháng Tư năm nhuận Tân Mùi niên hiệu Đại Dinh (1151), 
sư không bệnh, gọi tăng chúng đến quyết biệt rồi qua đời, thọ 72 tuổi. 

Sư từng vâng chiếu soạn sách Chư Phật tích duyên sự (hơn 30 
quyển), Hồng chung van bi ky, Tăng gia tap lục (hơn 50 quyển, thơ 
phú có hơn nghìn bài lưu hành ở đời. 


Thế hệ thứ mười chín: 2 người, chép thiếu 1 người. 


Thiền su Y SON 
(? - 1213) 


Chùa Dai Từ, Dai Thông trường, [huyện] Long Phúc. 

Thién sư họ Nguyễn, quê ở Cẩm Hương, phủ Nghệ An, tư thái 
phong nhã, có tài biện thuyết. Từ nhỏ học thông sử sách, chọn bạn 
giao du để học hỏi tiến ích, đối với kinh điển Phật giáo lại càng chú 
ý nghiên cứu. Năm ba mươi tuổi xuất gia bọc đạo với một vị trưởng 
lão trong bản hương, sau đến kinh đô tham vấn quốc sư Viên Thông, 
được quốc sư truyền tâm ấn. Từ đó sư tùy phương hành hóa, có chí 
làm lợi cho mọi người. Có tiền của riêng, sư đều dùng vào Phật sự. Sư 
từng soạn bài văn phổ khuyến, có câu: 

Điếu danh thị lợi, gia như thủy thượng phù âu, 
Thực phúc chủng duyên, tận thị hung trung hoài bảo. 

Dịch: 

Tham danh câu lợi, tháy nhu mặt nước bọt trôi, 
Cấy phúc gieo duyên, déu la tấm lòng vang ngọc. 

Về già sư đến trụ trì chùa Nam Mô ở hương Yên Lãng. Sư từng 
day môn dé: 

— Các ngươi nén biết: Nhu Lai thành bác Chính giác, đối với hết 
thay nghia ly khóng diéu gi khóng quan sát, dói vói các pháp déu coi 
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là binh dáng ', không ngờ vực vé sự hữu vô, vô nhi vô tướng, vô hành 
_vô chỉ, vô lượng vô tế, xa lia hai bién, trụ ở trung đạo, vượt qua hết 
thảy ngôn ngữ văn tự, truyền cho hết thảy sinh lượng đẳng thân Ÿ, có 
được lượng đẳng thân của hết thảy sát, có được lượng đẳng thân của 
hết thảy tam giới, có được lượng đẳng thân của hết thảy chư Phật, có 
được lượng đẳng thân của hết thảy ngôn ngữ, có được lượng đẳng 
thân của Chân Như, có được lượng đẳng thân của hết thảy các pháp, 
có được lượng đẳng thân của Vô ngại giới, có được lượng đẳng thân 
của hết thảy nguyện, có được lượng đẳng thân của hết thảy hạnh, có 
được lượng đẳng thân của hết thảy tịch diệt. 
Rói sư đọc bài kệ: 
Như Lai thành chính giác 
Nhất thiết lượng đẳng thân 
Hồi hỗ bất hồi hỗ 
Nhãn tinh đồng tử thần 


Dịch: 
Nhu Lai thành chính giác, 
Hết tháy lượng đẳng thân. 
Hói hỗ, không hôi hỗ Š, 
Anh mát sáng như thân. 

Lại đọc tiếp một bài kệ thứ hai: 
Chân thân thành vạn tượng, 
Vạn tượng tức chân nhân. 
Nguyệt điện vinh đan quế, 
Đan quế tại nhất luân. 


1. Coi mọi sự vật trong thế giới hiện tượng đều như nhau (cùng chung một tínt. 
không). 

2. Lượng đẳng thân (thuật ngữ): Nói thân tướng của Như Lai ngang bằng với 
lượng của tất cả các pháp hữu vi, vô vi. Kinh Hoa nghiêm: “Này Phật tử, đức Như Lai 
ứng chính đẳng giác, khi thành chính giác có được lượng đẳng thân của hết thảy 
chúng sinh, có được lượng đẳng thân của hết thảy các pháp, [..], có được lượng đẳng 
thân của Niết Bàn tịch diệt...” (Từ điển Phật học Hán Việt, Thiên sư, tr. 802). 

3. Hồi hỗ (thuật ngữ): Dan xen, xâm nhập lẫn nhau. Tham đồng khế hữu ` "Moi 
cánh mọi môn, dù hồi hỗ hay chẳng hài hỗ, rồi lại vẫn xâm nhập vào nhau” (Từ điển 
Phật học Hán Việt, T.1, tr.586). 
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Dich: 
Chân thân làm van tượng, 
Vạn tượng tức chân thân. 
Điện nguyệt sum dan qué, 
Dan qué hop mót váng. 
Truóc khi thi tich, su goi món dé dén báo: 
— Ta không trở lại nơi đây nữa. 
Bấy giờ cây trước Phật đường bỗng nhiên hoa rụng, yến sẻ kêu 
buôn suốt ba tuần. Rồi su qua đời ngày 18 thang Ba năm [Quý Dậu] Ì 
niên hiệu Kiến Gia thứ 3 (1213). 


1. Nguyên văn bản Trùng thuyên ghi năm Bính Tý, đúng ra niên hiệu Kiến Gia 
thứ 3 là năm Quý Dậu. 
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THIÊN PHÁI THẢO ĐƯỜNG 
Thiền sư THẢO ĐƯỜNG 


Chùa Khai Quốc kinh đô Thăng Long 
(Thuộc tông phái Tuyết Đậu Minh Giác) ' 


Thế hệ thứ nhất: 3 người 


— Lý Thánh Tông hoàng đế. 
— Thiền sư Bát Nhã: 


Chùa Từ Quang Phúc Thánh, hương Dich Vương [huyện] Truong 
Canh. 


— Cư sĩ Ngộ Xá: hương Bảo Tài [huyện] Long Chương. 
(Ba vị trên đều nối pháp tự của Thảo Đường). 


Thế hệ thứ hai: 4 người 


— Tham chính Ngô Ích. 

(Nối pháp tự của Lý Thánh Tông) 

ー Thiền sư Hoằng Minh: Yên Lãng, [huyện] Vĩnh Hung. 

(Nối pháp tự của Bát Nhã). 

ー Thiền sư Không Lộ: chùa Nghiêm Quang [hương] Hải Thanh. 

— Thiền sư Dinh Giác: còn có pháp danh là Giác Hải. 

(Hai vị nói trên đều nối pháp tự của Ngộ Xá, bản truyện dựa theo 
sách Nam Tông dé. của phái Kiến So). 


1. Tuyết đậu Minh Giác, tức thiền su Trùng Hiển (980 — 1052) trụ trì Tư Khánh ở 
núi Tuyệt Đậu, được vua Tống ban hiệu là Minh Giác. 
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Thé hệ thứ ba: 4 người 


- Thái phó Dó Vũ ` 

(Nối pháp tự của Ngô tham chính, có thuyết nói là nối pháp 
tự của Định Giác). 

~ Thiền sư Phan Âm: hương Thanh Oai huyện An La. 

(Nei pháp tự của Thiệu Minh) S 

- Ly Anh Tóng hoàng dé. 

— Thién sư Dé Đô *. 

(Ba vị nói trên nói pháp tu của Không Lộ, cũng có người nói là 
nối pháp tự của Định Giác). 


Thế hệ thứ tư: 3 người * 


~ Thién sư Trương Tam Tang 


(Nối pháp tự của Phạn Âm, cũng có thuyết nói là nối pháp tự của 
Không Lộ, hoặc nói nối pháp tự của Định Giác). 


~ Thiền sư Chân Huyền. 
- Thái phó Đỗ Thường. 


(Hai vị nói trên nối pháp tự của Dé Đô thiên su. Cüng có thuyêt 
nói Thái phó Dé Thudng nói pháp tu cua Tinh Thién dong Kién So). 


1. Đỗ Thái phó Vũ: Tức Thái phó Đỗ Anh Và (? -- 1158) em của Đỗ Thai hậu (vg 
Ly Thần Tông). 

2. Thiệu Minh, cing tức là thiên su Hoàng Minh đã ghi trên. 

3. Nguyên bản in nhầm là Đô Đô thiền tư. 

4. Nguyên bản in là Tứ nhân: Có thể là 3 ghi nhầm thành 4, hoặc 4 mà chép 
thiếu một người. 
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Thế hé th năm: 4 người 


— Thién su Hai Tinh. 

— Ly Cao Tóng hoàng dé. 

— Nguyén Thüc, quán giáp kép hát. 

(Ba vi nói trén nói pháp tu cua Truong Tam Tang). 

— Pham Phung Ngu. 

(Nối pháp tu của Chan Huyền, hoặc nói nói pháp tự của Đỗ Thái 
phó). : 
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TAM TO THUC LUC 


Sách viét ve truyén ba vi Té Thién phái Trác lam Viét Nam thói 
Trần: Điều Ngự (Trần Nhân Tông), Tổ thứ nhất; Pháp Loa, Tổ thứ hai và 
Huyền Quang, Tổ thứ ba. Hiện nay ở Thư viện Hán Nôm, văn bản Tam Tổ 
thực lục sớm nhất là bản in năm Cảnh Hưng thứ 16 (1765); những văn bản in 
muộn hon là bản in năm Thanh Thái thứ 9 (1897) va Thành Thái thứ 15 
(1903); ngoài ra còn văn bản của chùa Quán Sứ Hà Nội do Tổng hội Phật giáo 
Bắc Kỳ ấn hành năm 1943. Sách do nhiều người viết. Theo lời Tua bán in 
năm 1765 thì trước đó đã có một bộ sách về ba vị Tổ nhưng bi thất truyền, 
sách Tam Tổ thực lục hiện nay là tác phẩm tập hợp từ ba nguồn tư liệu khác 
nhau: truyện Tổ thứ nhất có thể được tuyển từ Thánh đăng ngữ lục ', không 
rõ tác giả, truyện Tổ thứ hai (Pháp Loa) được sao lục từ một tấm bia cổ ở 
chùa Hương Hải do Trung Minh biên tập và Huyền Quang khảo đính; truyện 
Huyền Quang là bản thực lục “gia truyền”, không rõ người biên soạn. Theo lời 
cuối truyện thì sách đã bị Hoàng Phúc mang về nước Minh, sau con cháu 
Hoàng Phúc thường chiêm bao thấy những điều linh dị, bèn lập một ngôi 
chùa để phụng thờ, đặt tên là “An Nam Thiển sư Huyền Quang tự”. Năm 
1548 Lê Quang Bí ? đi sứ Trung Quốc, cháu Hoàng Phúc làm quan tiễn sứ, 
nhân dip đó gửi Quang Bí mang vå trả. Từ đấy bán thực lục truyền qua tay 
Nguyễn Binh Khiêm và được nhiều người biết đến. 

Sau khi khảo sát văn bản, chúng tôi sơ bộ nhận định rằng : Mặc dù sách 
Tam Tổ thực lục được tập hợp từ nhiều nguồn, được khác in vào nửa sau thế 
kỷ XVIII, có sự tham gia hiệu chỉnh của người đương thời nhưng cơ bản vẫn 
là tác phẩm được hình thành từ đời Trần. Và như đã trình bày ở trên, tác 
phẩm do nhiều người viết nên văn phong không thống nhất. Chúng tôi van 
chọn giới thiệu để giúp đọc giả hình dung diện mạo văn học thời kỳ này. 

Công việc tuyển chon và biên tập do PGS, PTS. Trần Thị Băng Thanh thực 
hiện. 


1. Xin xem thêm Một vài tìm tòi bước đầu vé van bán “Thơ van Lý - Trân”, Tap 
chí văn học, số 6, 1972 và phán Khdo luận vdn bản; Tho van Lý - Trên, Tập I. NXB 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977. 

2. Lê Quang Bí: Đỗ Hoàng giáp năm Thống Nguyên thứ 5 nhà Mạc (1526), đi sứ 
sang nhà Minh năm 1548, 19 năm mới về. 
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VI TO THU NHAT TRUC LAM DAI SI 
Ó NOI YEN TỬ * 
(Theo Thanh Dang Thuc Luc thi Dai si dugc yếu chỉ của 
Trúc Lâm Tuệ Trung Thượng sĩ) 


Trúc Lâm Đại sĩ là vua thứ tư nhà Trần, con của Thánh Tông, 
lên ngôi ngày 12 tháng 2 ” năm Mậu Dân (1278). Khi lên ngôi, vua 
đổi niên hiệu là Thiệu Bảo. 

Trước đó, Nguyên Thánh Hoàng Thái hậu nằm mộng thấy Thần 
nhân đưa cho hai lưỡi kiếm, bảo: “Có lệnh của Thượng đế, cho phép 
ngươi được chọn lấy”. Vì ngẫu nhiên được cây kiếm ngắn, Thái hậu 
bất giác mất vui, do đó có thai. Những tháng dưỡng thai, chẳng cần 
kiêng cữ, nhà bếp dâng thức gì Thái hậu cứ dùng như thường mà thai 
cũng chẳng sao, nên Thái hậu biết có nơi che chở. 

Đến khi vua sinh ra, màu da như vàng ròng, Thánh Tông đặt tên 
là Kim Phật. Vai phái vua có nốt ruói den như hạt đậu lớn, người biết 
xem tướng nói: “(Đứa bé này) ngày sau có thể gánh vác việc lớn”. 

Năm 16 tuổi, được lập làm Hoàng Thái tử, Điều Ngự từ chối đến 
ba phen, xin để em mình thay thế, nhưng đều không được chấp 
thuận. Vua kết duyên với trưởng nữ của Nguyên Từ Quốc mẫu là 
Khâm Từ Thái hậu, tình cầm sắt tuy cùng hòa hợp, nhưng lòng đạm 
bạc đối với nhà vàng. 

Vào giờ Tý một đêm kia, vua vượt thành ra đi, định vào núi Yên 
Tứ, nhưng khi đến chùa Tháp, núi Đông Cứu thì trời vừa sáng, lại vì 
quá mệt nên phải vào nghỉ trong tháp. Vị Tăng chùa ấy thấy vua 
tướng mạo khác thường, liền đem thức ăn lên mời. Ngày hôm đó, 
Thái hậu đem chuyện ấy thuật lại đây đủ với Thánh Tông. Thánh Tông 
sai quần thần đi tìm khắp bốn phương, bất đắc di vua phải trở về. 

Khi lên ngôi, tuy ở chốn cửu trùng cao sang mà vua vẫn sống 
thanh tịnh. Vua thường ngủ trưa ở chùa Tư Phúc trong đại nội, một 


1. Nguyên văn: Yên Tử sơn đệ nhất Tó Trúc Là n Đại si thực lục. 

2. Trúc Lam Đại sĩ: Trần Nhân Tông, tên húy là Khám, theo Đại Việt sử ky toàn 
thư, lên ngôi ngày 22 tháng Mười (khác ngày tháng so với thuc lục) năm Mậu Dần, 
niên hiệu Bảo Phù thứ 6 (1278). 
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hôm móng thấy trên rốn trổ một hoa sen vàng lớn nhu bánh xe, trên 
hoa có Phật vàng. Có người đứng bên cạnh chỉ Điều Ngự hỏi : “Biết vị 
Phật này không? Đức Biến Chiếu Tôn ` đấy”. Giật mình thức dậy, vua 
đem giấc mộng ấy thuật lại với Thánh Tông, Thánh Tông lấy làm lạ. 
Do đó, vua thường dùng chay lạt, chẳng ăn thức mặn, nên long nhan 
trở nên gầy yếu. Thánh Tông thấy lạ hỏi, thì Điều Ngự nói rõ nguyên 
nhân. Thánh Tông khóc nói: Ta nay già rồi, trông cậy một mình con, 
nếu con như vậy thì thịnh nghiệp của Tổ tông biết làm thế nào? 

Điều Ngự cũng rơi nước mắt. 

Điêu Ngự thánh tính sáng suốt, đa tài, hiếu học, đọc khắp sách 
vở, thông hiểu cả nội và ngoại điển. Lúc rảnh việc nước, vua mời các 
khách Thiển đến giảng dạy tâm tông, lại tham vấn Tuệ Trung 
Thượng si 2, nhờ thế đạt được cốt tủy của Thiền, nên thờ Tuệ Trung 
theo lễ của bậc Thầy. 

Sau khi truyền ngôi lại cho Anh Tông không bao lâu, khoảng 
tháng 10 năm Kỷ Hợi, niên hiệu Hưng Long thứ 7 (1299), Điều Ngự 
vào thẳng núi Yên Tử, tinh cần tu 12 hạnh dau đà 3 lấy hiệu là 
Hương Vân Đại Đầu Đà. Điều Ngự lập ra Chi dé Tinh xá, giảng pháp 
độ Tăng. Người học quy tụ về đây khá đông. Sau đó, Điều Ngự mời 
các danh tăng về chùa Phổ Minh, phủ Thiên Trường lập ra trường 
giảng. Trải qua mấy năm, Điều Ngự lại vân du đây đó, đến trại Bế 
Chính lập am Tri Kiến để cư trú. 

Năm Giáp Thìn, niên hiệu Hưng Long thứ 12 (1304), Điều Ngự đi 
khắp xóm làng, dạy dân chúng phá bỏ các dâm từ và thực hành thập 
thiện. Mùa đông năm ấy, Anh Tông dang biểu mời Điều Ngự vào dai nội 
dé thọ tâm giới tại gia Bó Tát. Ngày vào thành, vương công, bá quan sắm 
lễ nghi đây đủ đón rước xa giá của Điều Ngự, rồi cùng thọ giới pháp. i 


1. Đức Biến Chiếu Tôn: Một trong những danh hiệu dé gọi đức Giáo chủ của Mật giáo. 

2. Tuệ Trung Thượng sĩ: Tức Trần Tung (1230 - 1291) tước hiệu Hưng Ninh 
Vương, là con trai đầu của An Sinh Vương Liễu, và anh cả của Trần Hung Đạo. Thién 
học của ông rất uyên thâm, siêu việt, Điều Ngự Trần Nhân Tông từng tôn thờ ông làm 
Thay day dao cho mình. Xem thêm tiểu sử tác giả Tran Tung. 

3. Mười hai hạnh đâu da: Tác là 12 Pham hạnh dùng để đối trị thân tâm, đoạn 
trừ các phiền não cấu uế: 1. Ở nơi Alannhã; 2. Thường đi khất thực; 3. Khất thực tuân 
tự, không phân biệt giàu nghèo; 4. Mỗi ngày chỉ ăn một bữa; 5. Ăn uống có điều độ; 6. 
Sau buổi trưa không dùng các chất bổ dưỡng; 7. Mặc y chắp vá; 8. Chỉ dùng có ba y; 9. 
Ở những nơi nghĩa trang; 10. Nghỉ ngơi bên gốc cây; 11. Ngồi chỗ khoảng đất trống; 
12. Chí ngồi chứ không nằm. 
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Sau đó, Điều Ngu trác tích lại chùa Gong Nghiêm núi Chi Linh, 
xién dương Thiền chỉ. 

Trước lúc khai đường, Điều Ngự niệm hương báo ân, lễ xong, bước 
lén pháp tòa, đánh chuông, nói: “Đức Điều Ngự Thích Ca Văn Phật vì 
một việc lớn mà xuất hiện trong đời, 49 năm mới máy đôi môi mà chưa 
nói một lời. Nay ta vì các ông lên ngồi tòa này, sẽ nói cái gi day?”. 

Rồi ngài sang ngồi trên giường Thiền, đánh một tiếng chuông, tiếp: 

Chim quyên hêu rá bao ngày tháng, 
Đâu được ngày xuân để luống qua! 

Lại đánh một tiếng chuông nữa, ngài tiếp: 

- Chẳng có cái đó sao? Đưa ra đi! Đưa ra đi! 

Vi Tăng bước ra hỏi: 

— Thé nào là Phật? 

Điều Ngự đáp: 

— Chấp nhận như xưa là không đúng. 

— Thế nào là pháp? 

— Chấp nhận như xưa là không đúng. 

— Rốt cuộc như thế nào? 

ー Tám chữ ! tháo tung giao phó hết, 

Còn điều chỉ nữa nói cùng ông? 

— Thế nào là Tăng? 

- Chấp nhận như xưa là không đúng. 

— Rốt cuộc nhu thé nào? 

ー Tám chú tháo tung giao phó hết, 

Còn điều chỉ nữa nói cùng ông? 

— Thế nào là một việc hướng thượng? 

— Khèo nhật nguyệt trên đầu tích trượng. 

- Dùng công án ° cũ mà làm gi? 

— Mỗi lần dùng đến lại thành mới tinh. 

— Thé nào là truyền riêng ngoài giáo điển? 


1. Tám chữ: Có nhiều thuyết: Một là Ung vô sở tru nhi sinh ky tâm (Nên sinh 
cái tâm không chấp trước vào bát cứ dièu gi); hai là: Sinh diệt diệt di, tịch diệt vi lac 
(Sinh điệt diệt rồi, tịch diệt là vui); hoặc là tám chữ châm ngôn của Bô Tát Văn Thù : 
Om àh vi ra hùm kha ca rah. 

2. Công án: Những lời nói hợp với cơ duyên của Phật Tổ dùng làm phép tắc 
tham Thiền, tu học cho hành giả gọi là Công án, hay còn gọi là Thoại đầu. 
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— Con énh ương nhảy không khói cái đấu. 

— Sau khi nhảy khỏi thì sao? 

— Theo chân giống ếch vùi thân noi cát bùn. 

— Thì cũng như nhảy không khỏi. 

Điều Ngự lớn tiếng quát: 

- Gã mù kia, thấy được cái gì đấy? 

— Tôn đức gạt người ta làm gì? 

Điều Ngự hit hù. Vi tăng suy đoán luận bàn. Điều Ngự liên đánh. 
Vị Tăng định mở miệng hỏi, Điều Ngự bèn hét. Vị Tăng cũng hét. 
Điều Ngự nói: 

— Lão Tang cũng bị ông hét một tiếng, thế là hai tiếng hét, vậy 
rốt cuộc thế nào? Nói mau! Nói mau! 

Vị Tăng đắn đo toan nói. Điều Ngự lại hét một tiếng, nói: 

— Con chôn hoang kia, vừa rồi rất hoạt bát, bây giờ ở đâu? 

Vị Tăng đành lễ rút lui. 


Một vị Tăng khác hỏi: 

— Đại đức cần khổ tu hành trải nhiều năm tháng, đối với lục 
thông ' của Phat nay được mấy thông rồi? 

— Cũng được lục thông. 

— Ngũ thông tạm gác lại, còn tha tâm thông như thế nào? 

— Trong bấy nhiêu quốc độ (nhiều như cát sông Hằng) ấy có bac 
nhiêu thứ tâm Như Lai thấy hết, Như Lai biết hết. 

Vị Tăng đưa nắm tay lên hỏi: 

— Nếu đã thấy hết, biết hết, thé thì biết trong cái ấy có những 
vật gì? 

— Dường như có, dường như không, chẳng phải không, chẳng phải sắc. 


1. Luc thông: Chi sáu năng lực siêu việt thế gian, tu do vô ngại: 1. Thần túc 
thông: Tự do vô ngại tùy theo ý muốn có thể hiện thân bất cứ nơi nào; 2. Thiên nhãn 
thông: Thấy được mọi sự sinh tử khó vui cúa chúng sinh trong sáu đường; 3. Thiên nhĩ 
thông: Nghe được mọi tiếng nói khổ vui, mừng sợ của chúng sinh trong sáu đường; 4. 
Tha tâm thông: Biết được tâm tư của mọi chúng sinh trong sáu đường; 5. Túc mạng 
thông: Biết được các đời sống quá khứ của mình và tất cả chúng sinh trong sáu đường; 
6 Lâu tận thông: Đã đoạn tận tất cả phiên não lậu hoặc. 
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— Xua kia có vi Tang hói Hóa thugng Lang Gia ! câu “Cái bán thé 
thanh tịnh vi sao bỗng sinh ra đất dai sông núi?”, ý chỉ ấy thế nào? 
- Tựa hồ thuyén chai ra bể. 
~ Ý nghĩa này thế nào? 
— Ai biết được nơi khói sóng xa xôi lại có việc đáng bàn luận. 
— Gia phong của Phật quá khứ thế nào? 
— Vườn rừng váng bóng người chăm sóc, 
Lý trắng dao hông van nở hoa. 
~ Gia phong của Phật hiện tại thế nào? 
ー En sớm lạc trên hó nước bạc, 
Gió xuân say giữa khóm đào hông. 
— Gia phong của Phật vi lai thé nào? 
— Bài bién đợi triều, trời hé nguyệt, 
Thôn chai nghe sáo, khách trông nha. 
- Còn gia phong của Hòa thượng thì sao? 
— Áo rách dim máy ăn cháo sớm, 
Bình xưa rót nguyệt nấu trà khuya. 
— Khi Linh Vân ? thấy hoa đào nở mà tỏ ngộ, ý nghĩa ấy thé nào? 
— Hoa nở hoa tàn tùy khí hậu, 
Chúa xuân đâu biết, hỏi hoài công. 
~ Giết người mà không nhíu mắt là sao? 
— Gan dạ cùng mình chứ sao. 
~ Bậc đại tu hành còn rơi vào nhân quả nữa không? 
ー Miệng tg huyết hông phun Phật tổ, 
Răng như gươm bén đốn Thiên lâm. 
Mai kia chết xuống A tỳ ngục °. 
Cười ngất, nam mô Quan Thế Âm. 
ー Cò trắng xuống đông ngàn điểm tuyết, 


1. Lang Gia: Thiên su đời Bắc Tống, hiệu Tuệ Giác, đắc pháp với Thién su Phan 
Dương Thiện Chiêu, sau về ở núi Lang Gia, xiến dương Tông phái Lâm Tế. Người đời 
bấy giờ gọi Sư là Lang Gia Tuệ Giác. 

2. Linh Van: Thiền su đời Đường, hiệu là Chí Cần, nối dòng pháp của Thién su 
Đại An ở Trường Khánh. Ban đầu Su ở núi Quy Sơn, nhận thấy hoa đào nở ma giác 
ngộ. Năm sinh và tịch của Sư không rõ. 

3. A ty ngục: Từ dịch âm của chữ Phạn Avìci, Hán dịch là Vô gián địa ngục. 
Nghĩa là tội nhân trong cõi này bị hành hạ đau khổ liên tục, không bao giờ gián đoạn. 
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Cáy cao oanh dáu, mót cành hoa. 
là thé nào? 
— Sai. 
— Dai Tén dúc báo sao? 
ー Co trắng xuống đông ngàn điểm tuyết, 
Cáy cao oanh đậu, một cành hoa. 
— Đó là câu thơ của con. 
ー Nên biết lò tiên nhiều ky thuát, 
Linh đớn uốn cũng tử chu sa. 
— Pháp thân thanh tịnh là thế nào? 
ー Duc vàng rơi giữa phán su tú, 
Chim chích bay vé từ Thiết Côn. 
— Kẻ học trò này không hiểu. 
ー Không rõ Lão Hồ doi giá đắt, 
Nuc cười thuong khách dối lừa nhau, 
— Viên mãn báo thân là gì? 
ー Cao lượn cánh bằng, cơn gió lặng, 
Lệ cháu linh hoạt, sóng triéu dáng. 
Vi tang dánh lé, Diéu Ngu nói tiép: 
- Diéu dung xua nay dáy dd cá, 
Vi nguoi thién léch mói khóng thành. 
~ Thiên bách ức hóa thân là thế nào? 
ー Dôn máy tụ tuyết bên trời thẳm, 
Thước nước như xưa trước của thêm. 
ー Đúng như vậy. 
Điều Ngự nói: 
Cười ngất dôn mây bên hóc núi, 
Nuót hòn sắt nóng, viéc quanh mình. 
VỊ Tăng lễ bái rồi lui. 


Một vị Tăng khác hỏi: f 
— Dam huyën, thuyết diệu, bàn cổ, luận kim, đều là lời nói suông, thé 
thì một câu nói không mắc kẹt vào ngôn ngữ, làm sao nói được? 
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ー Gió xuân thoang thoáng nghìn hoa nở, 
Lach cách xe dua tiếng rộn ràng, 

Vị tăng toan mở miệng, Điều Ngự lại tiếp: 

— Chim hót máu roi vó dung cỏ, 
Non chiêu máy phủ uẫn như xưa. 

— Nghìn dám máy tan là thế nào? 

— Mưa dầm dé. 

— Nghin dặm mây phủ là sao? 

— Trăng vằng vác. 

— Rốt cuộc như thé nào? 

— Cho có bám vào đó, bám vào đó sẽ án ba mươi gậy. 

— Bản lai diện mục là gì? 

Giây lâu Điều Ngự hỏi lại: 

~ Hiểu không? 

— Thưa không hiểu. Điều Ngự liền đánh. 


Một vị tăng khác hỏi. 
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- Thé nào là 32 tướng tốt, 80 vé đẹp ?? 


1. Ba muoi hai tuóng tót : Chi cho than úng hóa cüa Phát và Chuyén luán Thánh 
vuong có dáy du 32 tuóng thi tháng vi diéu: I. Long bàn chán bàng pháng; 2. Dudi 
bàn chán có nhüng chi nhó két thành hinh bánh xe; 3. Ngón tay dài dep; 4. Got chán 
róng, tron tria; 5. Ké ngón tay ngón chán déu có màng luói móng; 6. Mu ban chán cao, 
bằng và dep; 7. Dui tròn nhu đùi nai; 8. Đứng tháng, tay dài quá gối; 9. Tướng mã âm 
tang; 10. Thân tròn, tháng nhu cây ni câu lô dà; 11. Môi lỗ chân lông chi có một sợi 
lông; 12. Lông hướng lên và xoay bên phải; 13. Sắc thân sáng như vàng ròng; 14. Hào 
quang tỏa chung quanh một trượng; 15. Da mỏng đẹp; 16. Bảy chỗ trong thân đây đặn; 
17. Dưới hai nách bằng, đẹp; 18. Phần trên thân như sư tử; 19. Thân hình đẹp đẽ, 
đoan nghiêm; 20. Vai tròn đẹp; 21. Có 40 cái răng; 22. Răng trắng, bằng khít khao, 
chân răng sâu; 23. Bốn răng cửa trắng và lớn; 24. Má vuông như má sư tử; 25. Trong 
cổ tiết ra dịch vị thượng hảo; 26. Lưỡi lớn rộng, dài và mỏng; 27. Giọng nói nghe vang 
xa; 28. Tiếng nói thanh như tiếng chim Ca lăng tán già; 29. Tròng mát trong xanh; 30. 
Lông mi như lông mi trâu chúa; 31. Trên đỉnh đầu có nhục kế; 32 Giữa hai hàng lông 
mày có lông trắng đẹp, xoay bên phải. (Theo Kinh Tọa Thiên Tơm Muội). Tám mươi 
tướng phụ: Chỉ thân của Phật và Bô Tát có đầy đủ 80 vẻ dep: 1. Tướng đặc biệt trên 
đỉnh đầu, người thường không thấy; 2. Mũi cao, thẳng đẹp, lỗ mũi không bày ra; 3. 
Chân mày như trăng lưỡi liém, xanh như lưu ly; 4. Tai đẹp; 5. Thân khỏe mạnh như 
lực sĩ Na la diên; 6. Xương mắc nhau như dây xích; 7. Khi xoay mình như voi chúa; 9. 
Khi đi chân cách đất bốn tấc mà vẫn có dấu chân; 9. Móng tay như sắc đồng đỏ, mỏng 
và bóng; 10. Đầu gối tròn đẹp; 11. Thân sạch sẽ; 12. Thân mềm mai; 13. Thân không 
khom; 14. Ngón tay tròn, vót; 15. Chỉ tay như bức tranh đẹp; 16. Mạch máu nằm sâu, 
không bày ra; 17. Mắt cá không lôi; 18. Thân bóng láng; 19. Thân thăng bằng, không 
xiéu veo; 20. Thân thé day đặn; 21. Dung nghỉ chững chac; 22. Khi đứng vững vàng; 
23. Uy vang khắp nơi; 24. Mọi người đều thích nhìn; 25. Mặt không dài; 26. Dung mạo 
đoan chánh; 27. Môi đỏ nhu trái tán bà; 28. Mặt tròn day; 29. Giọng nói hùng hôn; 30. 
Rón sâu, tròn, không bay ra; 31. Lông mọi nơi đều xoay bên phái; 32. Chan tay no 
tròn; 33. Tay chân được như ý; 34. Những đường chỉ ở bàn tay, bàn chân thẳng, rõ 
ràng; 35. Chi tay dai; 36. Chi tay không đứt đoạn; 37. Tất cá chúng sinh có ác tâm khi 
trông thấy Ngài đều lộ vẻ vui mừng; 38. Mặt rộng đẹp; 39. Mặt như mặt trăng; 40. 
Chúng sinh thấy không khiếp sợ; 41. Lỗ chân lông tỏa hương thơm; 42. Miệng thoảng 
hương thơm, chúng sinh ngửi được vui suốt ban ngày; 43. Dung nghi như sư tử; 44. Đi 
đứng như voi chúa; 45. Cách đi như ngỗng chúa; 46. Đầu không tròn, không dài, như 
tái ma đà la; 47. Tiếng nói đầy đủ âm điệu (tiếng nói có 60 âm điệu, Phật đủ cả), 48. 
Răng bén; 49. Lông mềm và sach; 50. Lưỡi lớn và đỏ; 51. Lưỡi mong; 52. Lông toàn 
màu hồng, ngời sáng; 53. Con mắt lớn dài; 54. Các lỗ trên than đây đặn; 55. tay chân 
trắng đỏ như màu hoa sen; 56. Rốn không bày ra; 57. Bụng không lồi lên; 58. Thân 
không động; 59. Thân nặng; 60. Thân lớn; 61. Thân cáo; 62. Chân tay sạch sẽ; 63. Khi 
đi hào quang tỏa ra xung quanh một trượng; 64. Xem chúng sinh bình đẳng; 65. Không 
tham đắm sự giáo hóa, không ham đệ tử; 66. Tiếng nói vừa đủ hội chúng nghe rõ, 
không lớn, không nhỏ; 67. Thuyết pháp cho hội chúng tùy ngôn ngữ của họ; 68. Nói 
năng không trở ngại; 69. Thuyết pháp tùy nhân duyên theo thứ lớp; 70. Tất cả chúng 
sinh dù nhìn ky cũng không thấy hết được tướng tốt; 71. Ngắm mài không chán; 72. 
Tóc dài và đẹp; 73. Tóc xoắn đẹp; 74. Tóc chẳng rối; 7ð. Tóc không chẻ ra; 76. Tóc 
mềm mại; 77. Tóc vắt lên trên; 78. Tóc xanh màu lưu ly; 79. Tóc không thưa; 80. Ngực 
có chữ Van, tay chân có chữ Cát (Theo Kinh Tọa Thiền Tam Muói). 
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- Nếu lấy sắc thấy ta, 
Lấy âm thánh cầu ta, 
Là người hành dao ta, 
Không thể thấy Như Lai. 
— Phật là gì? 
ー Trấu cám dưới cối giã. 
— Tổ sư từ An Độ sang với dung ý gì? 
— Banh vẽ. 
— Dai y Phát pháp là gi? 
— Cung mót hám, dat khóng khác. 
— Thuë xưa có vị Tăng hỏi Triệu Châu ': “Con chó có Phật tanh 
khóng?" 
Triệu Châu đáp “không”, ý chỉ ấy thé nào? 
— Nước biển hoa muối mặn, 
Mau lá rặt sơn xanh. 
— Câu có câu không, như dây leo cây là gi? 
— Câu có câu khóng 
Dây khô cây ngã 
Thầy tu mấy ga 
Dau não nhúc đâu. 
Câu có câu không 
Thể lộ gió thu 
Hang ha sa só ° 
Dao bó kiém dám. 
Cáu có cáu khóng 
Láp chi láp tóng 
Dáp ngói, xoi rüa 3 
Trèo núi lói sóng. 


‘1. Triệu Châu : Thiền su đời Đường, hiệu Tùng Thám (778 — 879), đệ tu dác 
pháp của Thién sư Nam Tuyên Phổ Nguyện, ở Viện Quan Am, xién dương Thién tông 
hon 40 năm, rất nổi tiếng trong Thiền lâm, tho 120 tuối. 

2. Hồng hà sa số: Số cát sông Hằng, chí một số lượng quá nhiều không thể đếm được. 

3. Đáp ngói, xoi rùa : Ý làm những việc sai phương pháp, chắc chắn không đạt 
được kết quả. 


722 


Cáu có cáu khéng 
Cháng có cháng khóng 
Khác thuyên mò kiém ` 
Tim ngua theo tranh 2 
Cáu có cáu khóng 
Giüp cing cháng giüp 
Nón tuyết hài hoa * 
Om cây đợi thỏ *. 
Câu có câu không 
Từ xưa tới nay 
Quên nguyệt nhìn tay ° 
Đất bằng chìm lấp. 
Câu có câu không 
Như thế, như thế 
Túm chữ tháo tung 
Toàn không manh mối. 
Câu có câu không 
Nhìn trái, nhìn phái 
Nói cuói, nói hươu 
Ón ào lái nhái. 


1. Khác thuyền mò biếm: Sách Là Thi Xuân Thu kể câu chuyện một người di đò 
qua sông, giữa chừng đánh rơi cây kiếm xuống nước. Anh bèn đánh dấu vào mạn 
thuyền, khi thuyén đến bến, anh theo dấu ở mạn thuyén xuống nước để mò kiếm. 

2. Tìm ngựa theo tranh: Bá Nhạc rất rành xem tướng ngựa, ông viết quản Tướng 
Mã Kinh. Con ông theo sách đó đi tìm mua ngựa, nhưng chỉ mua được một con ngựa 
kém. Điển cố này nhằm khuyến cáo những người hay câu nệ vào nguyên tắc mà không 
có tỉnh thần linh động. 

3. Nón tuyết hài hoa: Nón làm bằng tuyết, hài làm bằng hoa, chỉ những sự vật 
giả tạm. l 

4. Ôm cây đợi thỏ : Sách Han Phi Tử chép câu chuyện, nước Tống có một người 
đang cày ruộng, bỗng thấy một con thỏ từ trong bụi chạy ra, va phải gốc cây mà chết. 
Anh ta nhặt nó, rồi bỏ việc cày bừa, ôm gốc cây ngồi chờ. Nhưng chờ mãi chẳng được 
con nào, lại bị thiên hạ chê cười. 

5. Quên nguyệt nhìn tay: Kinh Viên Giác có câu : “Hết thay giáo pháp giống như 
ngón tay chỉ mặt trăng. Khi đã thấy được mặt trăng thì liền biết ngón tay chẳng phải 
là mặt trăng”. Ở đây có ý nhằm khuyến cáo những người lầm phương tiện với mục 
đích. 
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Cáu có cáu khóng 
Ráu réu ri ri 
Cát dút sẵn bim 
Dó dáy thích chí. 
Giảng xong, Điều Ngự xuống tòa. Những lời trên đây chép day đủ 
trong Ngữ lục. 


Ngày mồng một tháng Giêng năm Mậu Thân (1308), Điều Ngự sai 
Pháp Loa nhận chức trụ trì để nối dòng pháp tại chùa Báo Ân, huyện 
Siêu Loại. Tháng tư, Điều Ngự đến kiệt hạ tại chùa Vĩnh Nghiêm ở Lạng 
Giang, giải Truyền đăng luc, lại sai Pháp Loa giữ chức tru trì, bảo Quốc 
su Đạo nhất giảng kinh Pháp hoa cho đại chúng. Xong hạ, Điều Ngự vào 
núi Yên Tử, cho các tịnh nhân Ì và những kẻ theo hầu trở về, chỉ giữ lại 
10 thị giả thân cận để giúp đỡ. Điều Ngự lên ở trên am Tử Tiêu, giảng 
Truyền đăng lục cho Pháp Loa, thị giả dần dần xuống núi gần hết, chỉ 
còn một đệ tử thượng túc là Bảo Sát ở lại mà thôi. Từ đó, Điều Ngự đi 
khắp núi non, khi về nghỉ nơi thạch thất. Bảo Sát bạch: 

— Tôn đức xuân thu dà cao mà xông pha sương tuyết nhu vậy, thì 
mạng mach Phật pháp rồi sé ra sao? 

Điều Ngự nói: — Thời tiết đã đến, ta muốn tính kế lâu dài vậy. 

Ngày mông năm tháng 10 gia đồng của Thiên Thụy công chúa 
lên núi thưa : “Thiên Thụy bệnh nặng, mong gặp Tôn đức rồi mất”. 
Điều Ngự bùi ngùi bảo: “Thời tiết đó thôi”, liên cầm gậy xuống núi, di 
theo chỉ có một thị giả. Mông mười đến kinh đô, dán dò xong các việc, 
ngày 15 Điều Ngự trở về núi. Trên đường về, Điều Ngự nghỉ đêm tại 
chùa Siêu Loại, sáng sớm hôm sau lại tiếp tục đi, đến một ngôi chùa 
làng ở Cổ Châu, Điều Ngự viết lên vách chùa bài kệ sau đây: 

“Số đời thực am dam 

Tình người đôi mat trong 
Cung ma lộn xón lắm 

Cói Phật xuân mênh móng". 


1. Tịnh nhân: Chỉ những người vào ớ trong chùa tuy mang hình thức của người 
cư sĩ tại gia, nhưng sống theo nếp sống cúa người xuất gia. 
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Ngày 17, Điều Ngự dang ở chùa Sung Nghiêm núi Linh Sơn được 
Tuyên Từ Hoàng Thái hậu mời về am Bình Dương thọ trai. Điều Ngự 
vui vẻ nói : “Day là lần cúng dường cuối cùng”, rồi đến thọ trai. 

Ngày 18, Điều Ngự đi bộ đến chùa Tú Lâm núi Kỳ Đặc ở Yên 
Sinh, cảm thấy đau đầu, bèn nói với hai Tỳ kheo Tử Doanh và Hoàn 
Trung rằng: 

ー Ta muốn lên đỉnh Ngoa Vân mà sức chân không thé di được 
nữa, biết làm sao đây? 

Hai Tỳ kheo thưa: 

ー Hai chúng con có thé giúp Thay tới đó. 

Khi đến Ngọa vân, Điều Ngự cảm ơn hai Tỳ kheo và dạy: 

— Xuống núi gắng lo tu hành, đừng xem việc sinh tử là nhàn hạ. 

Ngày 19, Điều Ngự sai thị giả Pháp Không lên am Tử Tiêu núi 
Yên Tử gọi Bảo Sát hãy về gấp. 

Ngày 20, Bảo Sát đang trên đường đi đến Doanh Tuyển, thấy 
một đám mây đen từ Ngọa Vân kéo đến Lỗi Sơn, khi tới Doanh 
Tuyển, nước suối dâng cao đến mấy trượng, trong giây lát mặt nước 
trở lại bình thường. Bảo Sát thấy hai con rồng đầu lớn như đầu ngựa, 
ngẩng cao hơn một trượng, hai mắt như sao, trong phút chốc lại biến 
mất. Đêm ấy, Bảo Sát ngủ trọ trong sơn điếm, thấy một điểm mộng 
chẳng lành. 

Ngày 21, Bảo Sát đến Ngọa Vân, Điều Ngự thấy ông về, mỉm 
cười bảo: 

— Ta sắp đi rồi, ông về sao trễ vậy, đối với Phát pháp có điều gi 
chưa rõ hãy hỏi gấp di. 

Bảo Sát liền thưa: 

— Khi Mã Dai sư bất an, Viện chủ hỏi: “Gần đây Tôn đức thế 
nào?” Mà Tổ ! đáp: “Nhật Diện Phật, Nguyệt Diện Phật”, ý chỉ ấy 
thế nào ? 


1. Mà Tổ: Thién sư đời Đường, người đời gọi là Mà Đại sư hay Mã Tổ (709—788), 
hiệu là Dao Nhất. Ngài là pháp tự của Thién sư Nam Nhạc Hoài Nhượng va là Thay 
của các Thién su Bách Nhugng Hoài Hải, Nam Tuyen Phổ Nguyên v.v... góm 139 
người. Rất nổi tiếng với các pháp ngữ “Bình thường tâm thi đạo”, “Túc thân thị Phật”. 
Ngài viên tịch năm 80 tuổi, được vua Đường Hiển Téng ban Thụy hiệu là Đại Tịch 
Thién Sư. ý 
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Diéu Ngu lón tiéng nói: 
- Tam Hoàng ' Ngú Dé ? là vật gi. 
Báo Sát lai hói tiép: 
Chí nhu “Hoa tót tuoi chit, gám tót tuoi, 
Tre đất Nam chu, cây đất Bac, 
phải hiểu thế nào? 
Điều Ngự nói: 
— Mắt ông mù rồi. 
Bảo Sát liền thôi. 
Từ đó trở di bón ngày liền, trời đất u ám, gió thổi manh, mưa 
phủ đầy câu, vượn khỉ vây am gào khóc, chim rừng kêu bi thảm. 
Ngày mồng một tháng 11, lúc nửa đêm, sao trời td rạng, Điều 
Ngự hỏi: 
— Bây giờ là giờ gì? Bảo Sát đáp: 
— Giờ Ty. Điều Ngự dua tay mở cửa sổ, ngắm trời nói: 
— Đây là lúc ta di. 
Bảo Sát hỏi: 
— Tôn đức đi đâu? 
Điều Ngự đáp: 
“Tốt cá pháp không sinh 
Tất cả pháp không diệt 
Nếu hiểu được nhu váy 
Chu Phật thường hiện tién 
Có chỉ là di lai". 
Báo Sát hói: 
ー Nếu như không sanh không diệt thì sao? 
Điều Ngự đưa tay bụm miệng Bảo Sát, nói: 
— Chớ nói mê. 
Nói xong, liền nằm theo thế sư tử, an nhiên viên tịch. Đến đêm 


1. Tam Hoàng: Chỉ ba vị vua đời thượng cổ của Trung Quốc, đó là Thiên Hoàng, 
Địa Hoàng và Nhân Hoàng; hoặc là Phục Hy, Thần Nông và Hoàng Đế. Ngoài ra còn 
có nhiều cách tính khác. 

2. Ngũ Dé: Chi năm vị Thiên đế trong thần thoai cổ đại của Trung Quốc. Dao 
giáo tôn các ngài là những vị thần linh. 
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thứ hai, Báo Sát phụng di chúc hỏa thiêu Điều Ngự ngay nơi am ấy. 
Khi thiêu, hương lạ bay xa, nhạc trời vang hư không, mây năm sắc 
phủ trên giàn hỏa. Bốn hôm sau, Tôn giả Phó Tuệ từ Yên Tử vội và 
trở về, dùng nước thơm rưới lên hỏa dàn. Khi làm lễ xong, Phổ Tuệ 
thu ngọc cốt, lượm được Xá lợi năm màu, cỡ hơn 500 viên, cỡ nhỏ như 
hạt lúa, hạt cải, không kể đến. 

Bấy giờ vua Anh Tông cùng Quốc phụ Thượng tể thống suất triều 
dinh đi thuyền đến chân núi, lễ bái, gào khóc vang trời, rồi rước ngọc 
cốt và Xá lợi xuống thuyén vua, đưa về kinh thành. Hôm ấy, triểu 
đình và thôn dã tiếc thương, gào khóc vang động đất trời. 

Vua Anh Tông liền tôn biệu là “Đại Thanh Trần Triều Trúc Lâm 
Dau Đà Tịnh Tuệ Giác Hoàng Điều Ngự Tó Phát". 

Vua đem ngọc cốt để vào bảo khám, chia Xá lợi làm hai phần, 
đựng trong bình vàng bảy báu. Việc ma chay xong, liền rước ngọc 
cốt tôn trí vào Đức Lăng, tôn miếu hiệu là Nhân Tông; lại lấy một 
phần Xá lợi cất vào Bảo tháp chùa Vân Yên núi Yên Tứ, đặt tên là 
Huệ Quang Kim Tháp. Trước hết, Anh Tông đúc hai tượng (Điều 
Ngu) bằng vàng, một thờ ở chùa Báo Ân tại Siêu Loại, và một thờ 
ở chùa Vân Yên núi Yên Tử, dùng để cúng dang Phật và cúng dang 
Điều Ngự. 

Tác phẩm của Điều Ngự để lại gồm có: 

1. Thiên lâm thiết chủy ngữ lục. 
2. Hậu lục. 
3. Dai Hương hái ấn thi tập. 
4. Tăng già todi su. 
đều truyền ở đời. 

Còn Thạch thất mi ngữ thi Anh Tông chép vào Dai tạng kinh để 
lưu truyền. 

Điều Ngự đã mở ba giới đàn: 

1. Tai chùa Chân Giáo trong dai nội. 
2. Tại chùa Báo An ở Siêu Loại. 
3. Tai chùa Phổ Minh ở Thiên Trường. 

Các đệ tử nối dòng pháp đã liệt kê đầy đủ nơi bản đồ trong Tuệ 
Trung Thượng sĩ ngữ lục, còn những người được Điều Ngự dẫn dắt, 
âm thám khế hợp với tông chi thì không kể đến. 


Thích Phước Sơn địch, chú. 
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VI TO SU DOI THU HAI CUA 
PHAI TRÚC LAM ĐƯỢC ĐẶC PHONG PHO TUE 
MINH GIAC TINH TRI DAI TON GIA ! 


(Ban niên phổ này căn cứ vào Đoạn sách lục, do thị giá Trung Minh 
sao chép lai, va đệ tử chân truyền là Huyén Quang khảo đính) 


Su sinh giờ Mão, ngày 17 thang 5, năm Giáp Thân, niên hiệu 
Thiệu Bảo thứ 6 (1284), tại thôn Đồng Hòa, hương Cửa La, bên sông 
Nam Sách. Trước đó, vào tháng 8 năm Quý Mùi (1288), mẹ Sư là Vũ 
Thị đêm nằm mộng thấy di nhân trao cho kiếm thần, bà vui mừng 
ôm vào lòng, đến khi thức giấc, bà biết có thai. Khi Sư ra đời có mùi 
hương lạ bay khắp nhà, hồi lâu mới hết. Cha Sư họ Đồng, pháp danh 
Thuần Mậu, vốn con nhà tịnh hạnh, mẹ Sư họ Vũ, hiệu Từ Cứu. Tục 
danh của Sư là Kiên Cương. Lúc còn bé Sư đã có thiên tư dĩnh ngộ, 
không nói lời ác, không ăn chất cay nồng và thịt cá. Trước đó, mẹ Sư 
đã sinh liên tiếp tám người con gái; vì sinh quá nhiều con gái, bà 
đâm ra chán ngán, nên khi có thai Sư, bà âm thầm tìm thuốc công 
hiệu uống để phá thai, nhưng uống đến bốn lần mà thai vẫn còn 
nguyên. Do thế, khi sinh ra Sư, bà vô cùng mừng rỡ, bèn đặt tên là 
Kiên Cương. 

Năm Giáp Thìn, niên hiệu Hung Long thứ 12 (1304), Sư 21 tuổi. 
Chính năm này, Nhân Tông Điều Ngự đầu dà đi khắp các miễn, trừ 
bỏ dâm tà, bố thí pháp dược để chữa trị những người nghèo và bệnh, 
cùng với mục đích cấp thiết là tìm người nối dòng pháp. Khi xa giá 
Điều Ngự đến sóng Nam Sách, thi Sư dang đi chơi xa, bóng cảm thay 
tâm thân phiên muộn nên quay về, vừa lúc ấy gặp Điều Ngự đến 
thôn minh, Sư bèn danh lễ xin xuất gia. Điều Ngự vừa trông thấy Sư, 
lấy làm lạ bảo: “Đứa bé này có đạo nhãn, sau này hẳn là bậc pháp 
khí”. Lại thấy Sư tự đến (xin xuất gia), nên vui mừng đặt tên là 
Thiện Lai. Lúc trở về am Kỳ Lân núi Linh Sơn, Điều Ngự thế phát, 
trao y cho Sư, rồi bảo đến Quỳnh Quán học với Hòa thượng Tính 
Giác. Sư thưa hỏi trăm điều mà Tính Giác rốt cuộc vẫn chưa thể khai 


1. Nguyên văn: Trúc Lâm đệ nhị đại Tổ sư, đặc phong Phổ Tuệ Minh Giác Tịnh 
Trí Đại tôn giả. 
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thị cho Su, nén Sư tim doc kinh Hdi nhãn (kinh Lăng nghiêm), đến 
doan *Báy lán gan hói tám, cuói cüng dén ví du khách trán", Su suy 
nghi giáy lau, bóng duoc thé nháp. 

Một ngày kia, từ bên Hòa thượng Tính Giác trở vé dé tham vấn 
Điều Ngự, vừa gặp lúc Điều Ngự thượng đường đọc bài tụng Thdi 
dương, Sư liền tỉnh ngộ. Điều Ngự biết Sư đã to ngộ, bèn dạy theo 
hầu bên mình. Một đêm nọ, nhân trình ba bài tụng cốt yếu, đều bị 
Điều Ngự sổ toet, Sư thưa hỏi đến bốn lần mà Điều Ngự vẫn bảo phải 
tự tham cứu lấy. Trở về phòng, tâm thần rất xao xuyến, đến nửa 
đêm, nhân thấy hoa đèn rơi, Sư bỗng nhiên đại ngộ, bèn đem những 
gì đã tỏ ngộ trình lên Điều Ngự, Điều Ngự rất bằng lòng. 

Từ đó, Sư thệ nguyện tu theo mười hai hạnh đầu đà. 

Năm Ất Ty, niên hiệu Hưng Long thứ 13 (1305), Điều Ngự dich 
thân truyền giới Thanh văn và Bồ tát cho Sư tại am Kỳ Lân. Dën 
đây, Sư đã tham học thành tài nên được ban hiệu là Pháp Loa. Cũng 
năm này, Huyền Quang ban đầu xuất gia ở chùa Lễ Vinh, sau đến tho 
giới với Bảo Phác. 

Năm Bính Ngọ, niên hiệu Hưng Long thứ 14 (1306), Điều Ngự 
đang trụ trì chùa Báo Ân tại Siêu Loại, cử Sư làm chủ giảng. Nhân 
thấy Huyền Quang di với Bảo Phác đến chùa này nghe giảng, Điều 
Ngự bèn bảo Huyền Quang theo làm thị giả cho mình. 

Năm Dinh Mùi, niên hiệu Hung Long thứ 15 (1307), Sư 24 tuổi. 
Tháng tư, Điều Ngự đang trú tại am Thiên Bảo, xem xét bảy, tám thị 
giả ở đây thì Sư là người đứng đầu, nên giảng Đại Tuệ ngữ lục cho 
Sư. Tháng 5, Điều Ngự lên ở trong một am trên đỉnh núi Ngọa Vân. 
Ngày rằm, khi huyén giới Bồ tát xong, Điều Ngự cho ta hữu lui hết, 
rồi lấy y bát và viết tâm kệ giao cho Sư, bảo phải giữ gìn. 

Ngày mồng một tháng Giêng năm Mậu Thân, niên hiệu Hưng 
Long thứ 16 (1308), Sư phụng mệnh nối dòng pháp, trụ trì Cam Lộ 
Đường chùa Siêu Loại. Mở đầu buổi lễ truyền thừa Tổ vị, Điều Ngự 
cho tấu đại nhạc, đốt danh hương, dẫn Sư lễ Tố đường, rồi ra điểm 
tâm. Sau khi điểm tâm, Điều Ngự lại sai tấu nhạc, đánh trống pháp, 
tập hợp đại chúng tại pháp đường. Lúc bấy giờ vua Anh Tông ngự giá 
đến chùa, vì vua là đại thí chủ của Phật pháp, nên khi phân ngôi chủ 
khách, vua đứng vào vị trí khách tại pháp đường, còn Thượng tể thì 
hướng dẫn các quan đứng dưới sân. Điều Ngự lên tòa thuyết pháp, 
giảng xong, bước xuống đỡ Sư lên tòa, Điều Ngự đứng đối diện chắp 
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tay thám hỏi. Su đáp lễ xong, liền nhàn pháp y mặc vào. Điều Ngu 
bèn bước sang một bên, ngồi trên giường khúc lục, nghe Sư thuyết 
pháp. Rồi đem chùa Siêu Loại của Sơn môn Yên Tử giao cho Sư, bảo 
phải kế thế trụ trì, làm Tổ thứ hai Thiển phái Trúc Lâm. Lại đem 
100 hộp kinh sử ngoại điển và 20 hộp Dai tang cỡ nhỏ viết bằng 
máu trao cho Sư để mở mang sự học nội và ngoại điển. 

Trước đó, Đại sư Thống Chính đã cúng một vườn cau để làm của 
thường trụ chùa Siêu Loại, Điều Ngự sợ bất tiện nên bảo Anh Tông 
xuất ra 100 mẫu ruộng làng Đội Gia và các canh phu đổi lấy vườn cau 
để làm phương tiện nuôi Tăng chúng. Lại lấy 25 mẫu ruộng làng Đại 
Từ của người cung phi của vua là Tỳ kheo ni Từ Chiêu cùng ngồi chùa 
của cô thêm vào đó. 

Năm ấy, Sư phụng chiếu truyền giới xuất gia Bỏ tát cho Tuyên 
Từ Hoàng Thái hậu và cung phi của vua là Thiên Trinh Trưởng công 
chúa tại chùa Siêu Loại. Anh Tông lại sai Trung thư Thị lang Vương 
Công Trứ cấp độ điệp cho Sư để thường theo Tăng chúng mà không 
phải ràng buộc bởi luật thường, đại khái nói: “Trường tuyến Phật can 
phải tỉnh tuyển, chỗ cầu Phật chẳng cầu bên ngoài”. Bởi vì, Sư là bậc 
nối dòng pháp chính thống chứ đâu phải như những Tăng chúng khác 
mà còn phải câu nệ vào những quy định thông thường. Thang 11 
(1308), Điêu Ngự nhập diệt tai am Ngoa Vân, Sư rước Xá lợi về tôn 
trí tại đại nội, tuyên pháp ngữ rói viết niêm tung cho quyển Thạch 
thất mị ngữ. Thạch thất mị ngữ là tác phẩm Điều Ngự viết lúc rời 
viện (Kỳ Lân) về ở núi. 

Ngày 14 tháng 7 năm Ký Dậu, niên hiệu Hưng Long thứ 17 
(1309) nhân ngày cúng chay cho Nhân Tông (Điều Ngự) trong dịp đại 
lễ Vu lan, Sư phụng sắc chỉ đến dự, và lên toàn thuyết pháp. Cùng 
tháng ấy, Sư tiếp Huyền Quang va bảo: — Ngươi quên những lời di 
chúc của Điều Ngự rồi sao? 

Từ ấy, Huyền Quang theo Sư tham học, không rời nửa bước. 

Tháng 9, Sư phụng chiếu theo thuyên vua Nước Xá lợi Điều Ngự 
từ đại nội xuống phủ Long Hưng, tôn trí vào lăng. Lúc mở bảo vật 
đưa xuống hầm hay bọc Xá lợi, Sư đều có pháp ngữ. 

Tháng 3, năm Canh Tuất, niên hệu Hưng Long thứ 18 (1310), vua 
Anh Tông ban chiếu cứ ban năm độ Tăng một lần; lại ban cho 80 
mẫu ruộng tốt tai làng An Dinh, khiến nông phu canh tác để cung 
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cấp luong thuc cho chúng tăng, và sau bón, năm năm thi trả lai. 

Su thường ngày đêm lé Phát, trì chú, không lúc nào thiếu sót, lại 
viết bài phát nguyện trong Luc thời nghi, dai ý nói : “Chư Phat, Bô 
tát có những hạnh nguyện gì đều xin học cả. Hết thảy chúng sinh 
hoặc tán dương hay hủy báng hoặc kính trọng hay xem thường, hoặc 
bó thí hay cướp đoạt, mà khi gặp mặt hay nghe tên, đều nguyện độ 
cho họ được giác ngộ”. 

Tháng 7, Sư phụng chiếu đến cúng chay Nhân Tông trong dip lễ 
Vu lan, rồi lên tòa giảng yếu chỉ Kinh Hoa nghiêm. Lại đến chùa Tư 
Phúc trong đại nội, mở Xá lợi của Điều Ngự cùng Thánh Tăng rước 
đến phủ Long Hưng, tôn trí tại chùa Phổ Từ. Cũng năm này, Sư độ 
Cảnh Huy, cho xuất gia thọ giới. 

Năm Tân Hợi, niên hiệu Hưng Long thứ 19 (1311), phụng chiếu 
khắc ban Dai tạng kinh trở lại. Su nhờ Bao Sát chủ trì việc này. 
Tháng tư, Su vé tru trì chùa Siêu Loại, giảng Truyền đăng lục. Lúc 
thượng đường, khi vào thất, Huyền Quang trình kiến giải gì, Sư đều 
chấp nhận. 

Tháng 11, năm Nhâm Tý, niên hiệu Hung Long thứ 20 (1312), 
vua Anh Tông ban chiếu mời Sư vào chùa Tư Phúc trong đại nội, 
giảng Đợi tuệ ngữ lục. Nhân đó, vua xuất vàng bạc của kho riêng, 
tính ra tiền là 50.000 quan, giao cho Sư bố thí những người nghèo, lại 
ban cho thuyển quan và phu chèo để Sư thường lui tới. Sư từ chối, 
không nhận. Vua Anh Tông lại khiến (người thân) cúng 500 mẫu 
ruộng tại nông tại Niệm Như để Su làm của thường trụ Tam Bảo. 

Ngày móng một tháng 2 năm Quy Sửu, niên hiệu Hung Long thứ 
21 (1313), Viện chủ Na Già là tổ Long Đàm, mời Sư về chùa đó, 
giảng Thiên lâm thiết chủy ngữ lục, Tuệ Trung Thượng sĩ ngữ luc va 
Kinh Duy ma. Sư khai đường thuyết giảng. Vua Anh Tông đến nghe 
pháp, nhân đó, phụng di chiếu của Điều Ngự, lấy những vật liệu của 
Tam Bảo tại cung Thánh Từ để trùng tu chùa Báo Ân tại huyện Siêu 
Loại; nhân công, thợ mộc, cây gỗ đều do quan cấp. Vua ba, bốn lần 
đến chùa ấy, nhân đó, sai cấm quân chở thêm gỗ, đổ thêm nền. 

Tháng 9, Sư phụng chiếu đến chùa Vĩnh Nghiêm ở Lạng Giang, 
quy định các chức vụ của Tăng sĩ trong nước và bổ nhiệm đến hơn 
100 ngôi già lam. Chư tăng trong nước từ đó mới có số bạ, và đều do 
Sư trông coi. Bấy giờ, Sư độ hơn 10 người. Về sau, cứ ba năm độ Tăng 
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một lần, mỗi lần khoảng dưới nghìn người. Báo Từ Hcàng Thái hậu 
cúng 300 mẫu ruộng riêng của gia đình để làm của thường trụ Tam 
Bảo chùa Siêu Loại. Vì trước đó Thái hậu thọ giới ở chùa này, nên 
cúng ruộng để làm tài sản cho chùa. 

Năm Giáp Dần, niên hiệu Đại Khánh thứ nhất (1314) Thái 
Thượng hoàng lên ngôi. Tại chùa Siêu Loại đúc ba pho tượng Phật 
đều cao 17 thước, và xây điện Phật, gác kinh, nhà Tăng, gồm 33 sở, 
Sư đều đặt tên. Thái Thượng hoàng tự tay viết tấm bién “Nhị hương 
điện” ban cho chùa. Anh Tông còn bao 500 hộp Đại Tạng kinh để làm 
của thường trụ chùa ấy. 

Năm Ất Mão, niên hiệu Đại Khánh thứ hai (1315), Anh Tông 
đem 30 mẫu ruộng của người cung nữ quá cố là Phạm Thị cúng cho Sư 
để làm của thường trụ. 

Năm Bính Thìn, niên hiệu Đại Khánh thứ ba (1316), Anh Tông 
ban chiếu thỉnh Sư truyền Bồ tát giới tại gia cho Thái Thượng hoàng. 

Tháng 2 năm Dinh Ty, niên hiệu Dai Khánh thứ tư (1317), Su bị 
bệnh nặng, bèn đem y và tâm kệ do Điều Ngự truyền lại cho Huyền 
Quang, đem pháp khí, tích trượng trao cho Cảnh Ngung, phất tử trao cho 
Cánh Huy, trúc bé trao cho Tuệ Quán, kinh sách và dụng cụ hành pháp 
trao cho Tuệ Nhiên, linh vàng trao cho Hải Ấn, chày vàng trao cho Tuệ 
Chúc. Khi Sư lành bệnh, Huyền Quang từ khước việc phú chúc ấy. 

Năm này, Sư khai sơn chùa Bảo Sơn Vương tại Cổ Thành. Họa sĩ 
Hứa Tác Thành ở Triều Xuyên phụng chiếu vẽ chân dung đứng của Sư. 

Tháng 12, Sư sáng lập viện Quỳnh Lâm, Tư đồ Văn Huệ Vương 
là thí chủ, cúng 4.000 quan tiên. Nguyễn Trường ở Vân Động đến lễ 
Sư, cúng 7ð mẫu ruộng để làm của thường trụ Tam Bảo cho viện 
Quỳnh Lâm. 

Tháng 8 năm Mậu Ngọ, niên hiệu Đại Khánh thứ năm (1318), Anh 
Tông xuống chiếu khiến Sư trụ trì am Thường Lạc tại Thiên Trường, và 
giảng Truyền đăng lục. Hoa Lưu cu sĩ Võ Công cúng 20 mẫu ruộng tại 
trang trại Hoa Lưu để làm của thượng trụ cho viện Quỳnh Lâm. 

Tháng 12, Sư phụng chiếu giảng Tuyết dáu ngữ lục. (Thượng 
Hoàng) ngự bút đặc phong Sư hiệu Phổ Tuệ Tôn giả. Từ đó về sau, 
Anh Tông có thư từ gởi đến Sư đều xưng là đệ tử, hoặc có gởi kệ tụng 
trình kiến giải, Sư đều ấn khả. Sư lại phụng chiếu đòi vị Phạm tăng 
Ban để đa ô sá thất lợi đưa trình kinh Bạch tán cái thần chú. 
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Cũng năm nay, Vô Phương trưởng lão hiệu trí Tuệ từ Hó Nam 
đến, Sư vâng chiếu đón tiếp. 

Tháng 10 năm Ky Mùi, niên hiệu Dai Khánh thứ sáu (1319), dân 
các lộ bị mất mùa, vua xuất của kho riêng 100 lượng vàng và 500 
lượng bạc, giao cho Sư bố thí những kẻ nghèo đói. 

Tháng 12, Sư kêu gọi Tăng chúng và cu sĩ chích máu in Dai tang 
kinh hơn 5000 quyển, để tại viện Quỳnh Lâm. Anh Tông tự chích 
máu mình viết Đại tang kinh cỡ nhỏ gồm 20 hộp, ban cho Su. 

Năm này trời hạn, có chiếu sai Sư cầu mưa, Sư khiến Sa môn 
Thu Tử cầu, được ứng nghiệm. Quốc phụ Thượng té mời Sư đến ở 
chùa Thiên Linh, phủ An Hoa, giảng Dai tuệ ngữ lục. Nhân lúc nghỉ 
tại chùa Báo Thiên, Hoa Dương công chúa thỉnh Sư thuyết pháp và 
truyền giới tại gia cho Công chúa và các người khác. Hoa Dương là 
Công chúa thứ sáu của Thái Tông, đã gả cho Bối Trí Vương. 

Ngày 16 tháng 3 năm Canh Thân, niên hiệu Đại Khánh thứ bảy 
(1320), lúc đưa thi thể của Anh Tông vào kim quan và khi hạ huyệt, 
Sư đều có pháp ngữ. Tuệ Nhân Đại vương thỉnh Sư về chùa Vũ Đình 
truyền giới Bồ đề tâm cho ông. 

Năm Tân Dậu, niên hiệu Đại Khánh thứ tám (1321), Thượng 
phẩm Hoài Ninh hau đúc một pho tượng Thiên thủ đại bi và xin tho 
giới Bồ dé tam. Sư phụng chiếu đặt pháp hiệu cho Chiêu Từ Hoang 
Thái phi, và viết lời bạt sau Dai tạng kinh. Đại tạng này trước day 
Anh Tông cùng Thái héu và các cung tân chích máu viết hơn 5000 
quyển, đến khi xong Thái Thượng hoàng mới xuống chiếu khiến Sư 
viết lời bạt ấy. . 

Quốc phu Thượng té mời Su vé chùa Sung Nghiêm tai Linh Son 
dé tho giói tai gia B6 tat. Thay tru tri chua Dién Quang tai Hién 
Linh là Thu Tử mời Su vé chùa đó giảng phẩm Tháp dia trong Kinh 
Hoa nghiêm. | 

Nam Nhám Tuát, nien hiéu Dai Khánh thú chin (1322), Thuong 
phám Hoài Ninh hau Trinh Trong Tú và Thay chú su Huyén Quang 
gởi thu mời Su về chùa Báo Ân ở Siêu Loại, giảng hội thú nhì trong 
Kinh Hoa nghiêm. Trước đó Trịnh Trọng Tử đã muốn mời Sư giảng 
hết chính hội Kinh Hoa nghiêm (nay mới thực hiện). Từ đó trở đi, 
suốt chín hội, thính giả khi nhiều hơn cả nghìn người, khi ít cũng 
hơn năm, sáu trăm người. 
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Tháng 3, Hué Nhán Dai vuong mdi Su vé chua Xi Thinh Quang 
giang hói thi nhi Kinh Hoa nghiém. 

Ngày 13 tháng 6, Thái Thuong hoàng xuóng chiéu sai Su soan 
Tham thién chi yéu nhán thé ban thém cho Su hiéu Minh Giác. Su 
tạo lập các am Hồ Thiên, Chân Lac. Trong năm nay Su muốn đúc 
1000 pho tượng Phật, Bảo Từ Hoàng Thái hậu, Bảo Huệ Quốc máu, 
Bảo Vân công chúa, Tư đồ Văn Huệ Vương, Uy Huệ Vương, Đới Vuong 
quan, Thượng Vị Hung Uy hầu, Thượng phẩm Hoài Ninh hầu Trịnh 
Trọng Tử, Hữu bật Đoàn Nhữ Hài, Thượng phẩm đại liêu ban Trịnh 
Thành v.v..., tất cả đều tùy hy tán thành công đức này. Thầy Trừng 
Chiếu ở chùa Phổ Quang chủ trì việc ấy. Kiểm hiệu Tư đồ Văn Huệ 
Vương mời Sư về dinh thự An Long giảng Kinh Thủ lăng nghiêm, 
nhân tiện, Sư xem lại bán Tứ phán luật san bổ sao, in để ấn tống 
hơn 5000 quyển. Sư nhờ Quốc sư Tông Kính ở Du Tiên (Tiên Du?), 
Quốc sư Bảo Phác ở núi Vũ Ninh đến chùa Siêu Loại giảng bộ luật 
này. Tư đồ Văn Huệ Vương khi mới xuất gia thờ Sư hết lòng theo lễ 
đệ tử. 

Năm Quý Hợi, niên hiệu Đại Khánh thứ mười (1323), Sư 40 tuổi. 
Tháng 9, tư đồ Văn Huệ Vương, Uy Huệ Vương mời Sư về chùa Báo 
An tại Siêu Loại để truyén giới Bồ dé và thọ pháp Quán đỉnh. Bảo 
Vân công chúa mời Sư về chùa Siêu Loại giảng hai hội thứ ba và thứ 
bốn Kinh Hoa nghiêm. 

Bảo Từ Hoàng Thái hậu và Tư đồ Văn Huệ Vương mời Su. về viện 
Quỳnh Lâm giảng hội thứ năm Kinh Hoa nghiêm, đồng thời soạn 
Kim Cương trường đà la ni kinh Khoa chú, xem bản ấn hành, sửa 
chữa Niét ban Đại kinh khoa só, Pháp hoa kinh khoa só, san dinh 
Lăng già từ quyển khoa só và soạn diễn nghĩa, sửa chữa Bát nhã tám 
kinh khoa só, soạn Pháp sự khoa uăn va Độ môn trợ thành tập. 

Tháng hai năm Giáp Tý, niên hiệu Khai Thái thứ nhất (1324), 
Sư phụng nội chỉ của Chiêu Từ Hoàng Thái phi đến phủ Kiến Xương 
giảng hội thứ năm Kinh Hoa nghiêm. 

Ngày rằm tháng 3, Sư phụng chiếu truyén giới xuất gia BÓ tát 
cho Chiêu Từ Hoàng Thái phi. Lại đến chùa Phổ Quang ở Nghĩa Trụ, 
dự lễ hội Khánh tán điểm nhãn 1000 pho tượng Phật đã đúc từ trước. 

Thang 6, Sư tạo hai bộ tượng A di đà công đức bằng sơn mài, mỗi 
bộ có ba tượng. 
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Tháng 12, Báo Huệ Quốc mẫu mời Su về cung Dưỡng Phúc giảng 
hội thứ bảy Kinh Hoa nghiêm, đồng thời khởi tạo mô hình pho tượng 
Di Lặc cao một trượng sáu. Trước đó, tư đồ Văn Huệ Vương và cung 
phi của vua, cùng Thượng Trân công chúa chung nhau cúng 900 lượng 
vàng để Sư đúc tượng này. Người con của Nhật Trinh công chúa là Di 
Loan cư sĩ cúng 30 mẫu ruộng tại phủ Thanh Hoa và một số ruộng 
còn lại. Bảo Từ Hoàng Thái hậu cúng 22 mẫu đất tại phủ An Hoa để 
giúp cho công việc chóng hoàn thành. Tư đồ lại cúng 300 mẫu ruộng 
tại Gia Lâm và hai trang trại Đông Gia và An Lưu. Tổng cộng ruộng 
đất hơn 1000 mẫu, cùng hơn 1000 người canh tác để làm của thường 
trụ cho viện Quỳnh Lâm. 


Ngày móng một tháng Giêng năm Ất Sửu, niên hiệu Khai Thái 
thứ hai (1325), bảo Huệ Quốc mẫu mời Sư vé Cung Dưỡng Phúc giảng 
Kim cương kinh niệm tung. Su lại phụng chiếu vào chùa Tư Phúc 
trong đại nội giảng Tuyết Đậu ngữ lục. l 


Tháng 3, Tá Thanh Bai su và Hoa Dương công chúa mời Su vé 
chua Thién Quang giáng hài thú tám Kinh Hoa nghiém. Su lai phung 
chỉ của Báo Từ Hoàng Thái hậu đến viện Quynh Lâm giảng tiếp hội 
thứ chín, rồi thiết lễ Thiên Phật hội bảy ngày đêm, lại xây lại hai 
ngôi tháp bằng gạch và đá tại viện Quỳnh Lâm. 


Ngày mồng một tháng 9, Sư phụng chiếu vào chùa Tư Phúc trong 
đại nội giảng Kinh Viên giác. Tháng này trời hạn, có chiếu thỉnh Sư 
cầu mưa, Sư sai một vị Tăng cầu được ứng nghiệm. 

Ngày 22 tháng 2 năm Bính Dần, niên hiệu Khai Thái thứ ba 
(1826), Sư phụng chiếu đến chùa Hoa Vân núi Yên Tử, tôn trí Xá lợi 
của Điều Ngự vào Kim tháp Tuệ Quang. Báo Từ Hoàng Thái hậu cúng 
30 mẫu ruộng tốt để làm của thường trụ viện Quỳnh Lâm. 

Ngày 18, Thượng vị Chương Văn hầu mời Sư về chùa Kinh Hào 
thuyết pháp. Ngày 30, Sư phụng chiếu vào điện Động Thiên truyền 
giới Bồ tát cho Chiêu Từ Hoàng Thái phi và giới Bó dé tâm cho các 
cung nhân. 

Tháng tư đại hạn, Sư phụng chiếu cầu mưa, bèn Thu Tử cầu được 
ứng nghiệm lập tức. 

Ngày mồng một tháng 5, Thái Thượng hoàng và cung phi của vua 
mời Sư vào chùa Tư Phúc trong đại nội truyền phép Quán đỉnh. 
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Ngày 7 tháng 5 nam Binh Mao, men hiéu Khai Thái thú tu 
(1327), Su đúc dai tượng Di lac va Thanh Tăng tại viện Quynh Lam. 

Tháng 10, Su sang lap các am An Ma, Thi Khé và Hac Lai. 

Tháng 3 năm Mậu Thìn, niên hiệu Khai Thai thứ năm (1328), 
Bao Từ Hoang Thái hau và Bao Huệ Quốc mau mời Sư về viện Quynh 
Lâm, tập hợp chư Tăng mười phương, thiết lễ Đại trai đàn chuyển 
Tạng mười ngày đêm, cung tiến Thượng hoàng Anh Tông và Quốc 
Khảo Hưng Nhượng đại vương. Nhân lúc Thái Thượng hoàng đến 
chùa, Sư tâu xin cấm quân rước đại tượng Di Lac lén nén điện, ròi 
đưa lên bảo tòa thiếp vàng. 

Tháng 9, Thái Thượng hoàng xuống chiếu sai Sư soạn sách Nhán 
Vương Hộ Quốc Nghỉ Quỹ để tiện việc tu thân. 

Tháng 7 năm Kỷ Ty, niên hiệu Khai Hựu thứ nhất (1329), Sư mở 
thắng cảnh Côn Sơn và Thanh Mai Sơn. 

Tháng 8, Sư truyền giới xuất gia cho Tuyên Chân công chúa, ái 
nữ của Quốc phụ Thượng té. 

Tháng 9, Sư truyền giới xuất gia cho Lệ Bảo công chúa, ái nữ 
của Chiêu Huân Vương. 

Tháng 11, Sư lập đàn tràng tại viện Quỳnh Lâm, làm lễ điểm 
nhàn tượng Phật Di Lac, va lay một phần Xá lợi cua Điều Ngự tai 
tháp Thắng Tư Thiên đem cất vào tháp đá tại viện Quỳnh Lâm. 

Sư đã tạo hơn 1.300 tượng Phật lớn nhỏ, hai bộ tượng sơn mài, 
hơn trăm tượng bằng đất, dựng hai cảnh chùa lớn và năm ngôi tháp, 
lập hơn 200 Tang xá, độ hơn 15.000 Tang, Ni, in một bộ Dai tang 
hình. Những dé tử đắc pháp hon 3.000 người da liệt kê ó lược dé. 
Pháp sư có sáu người, như Tuệ Nhiên, Tuệ Chúc, Hải Án v.v... đều 
hành pháp đắc lực. Còn Hoàng Tế và Huyền Giác hiện đang chăm 
sóc tháp của Sư. 

Năm Canh Ngọ, niên hiệu Khai Hựu thứ hai (1330), Sư 47 tuổi. 
Ram tháng giêng, Đại sư Kiên Đức ở An lạc và thí chủ Lệ Bao công 
chúa mời Sư về An Lạc tàng viện giảng lại hai hội thứ nhất và thứ 
nhì (Kinh Hoa nghiêm). Ngày 26, Sư lên kinh đô chúc mừng Thái 
Thượng hoàng vừa dẹp xong bọn mọi ở Nê Giang mới trở về. Ngày 
mong ba tháng 2, Sư trở lại viện An Lac, nhờ trưởng lão Bích Phong 
thay mình giảng điển. Đến ngày mong năm, Su lâm bệnh, trái qua 
bày, tám ngày bệnh trở nặng. Den ngày mười môt, vào lúc ban đêm 
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Huyén Quang vao thăm ' bệnh trong luc ngü, Su kéu “héng hóng" 
một tiếng, Huyền Quang hỏi: 

— Ngủ với thức đã là một chưa? 

Su đáp: 

— Ngủ với thức là một, là khi y không bệnh. 

Huyền Quang hỏi: 

— Bệnh với không bệnh đã là một chưa? 

Sư đáp: 

— Bệnh cũng chẳng can gì đến y; chẳng bệnh cũng chẳng can gì 
đến y. 

Huyền Quang hỏi: 

- Thế thì tại sao có tiếng nói thốt ra? 

Sư đáp: 

— Tiếng gió thổi qua cây mà, quan tâm làm gì. 

Huyễn Quang nói: 

ー Tiếng gió thổi qua cây thì người ta không lầm, nhưng khi ngủ 
nói mơ thì có thể làm người ta lầm. 

Sư nói: I f 

— Kë si mê cũng có thé bi tiếng gió thổi qua cây làm mê làm lắm. 

Huyén Quang nói: f 

— Chi có một bệnh đó mà đến chết cũng chua khỏi. - 

Sư bèn đạp Huyền Quang, Huyền Quang bỏ ra. Từ đó, bệnh 
thuyên giảm dân. Đến ngày 13, Sư vé lại viện Quynh Lâm, nghi tai 
phương trượng cũ. Ngày 19, vào lúc ban đêm, bệnh trở nặng, Sư đem 
Cà sa và tâm kệ của Điều Ngự truyền lại giao cho Huyền Quang, bao 
phải gìn giữ. Lại viết kệ giao cho Cảnh Ngung, Cảnh Huy, Vô Tố 

v... các đệ tử lớn. Môn dé, kẻ trước người sau, ngày ngày vào xin 
kệ, Sư đều viết giao cho tất cả, lại trả lời những câu hỏi của họ không 
biết mỏi mệt. Bấy giờ, Sư đã thọ ký những đệ tử đắc pháp hơn 3.000 
người. Đến ngày mồng một tháng 3, Thượng hoàng thân hành đến 
thăm bệnh; lúc ra ngoài nói: 


1. Trần Minh Tông: Trần Mạnh (1300 — 1357), vua thứ năm triều Trần, con thứ 
tư Trần Anh Tông, làm vua 15 năm (1314 — 1329) và ở ngôi Thượng hoàng 25 năm 
(1329 — 1357). Minh Tông cũng là một nhà thơ có nhiều nét đặc sắc của đời Trần. 
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— Là Tổ su tu tai, cán đi thi đi, cán ở thì ở, không thé biết 
được, như xét đến giọng nói thì chưa thấy có triệu chứng gì sắp chết. 

Nhân đó xuống chiếu sai thái y đến chữa trị. Thái y cũng bảo 
không chết. Sư cũng uống thuốc, không từ khước. Ngày mồng hai, Sư 
sai Sa môn được ban áo tía là Thu Tử đến thuyền vua trình lên vua 
pháp kệ và lời di chúc. Giờ Ngọ, ngày mông ba, Thượng phẩm phụng 
ngự Đàm Cối vào xem mạch cũng bảo chưa thấy có triệu chứng gì sắp 
chết. Đến giờ Hợi trong đêm, bệnh nguy kịch, Huyền Quang vào 
thăm hỏi: 

— Xưa nay những người sắp lâm chung thi đi tốt hay giữ lại tốt? 

Su đáp: 

— Đi hay ở đều chẳng liên can gi cá. 

Huyền Quang hỏi: 

— Chẳng liên can gì cả là thế nào? 

Su đáp: 

— Tùy xứ tat bà ha. 

Các môn đồ vào thưa: 

ー Người xưa khi lâm chung đều có kệ day, vì sao Thay không có? 

Sư quở trách họ; giây lâu bèn ngồi dậy, bảo đem bút đến, viết 
lớn bài kệ: 

* Muôn duyên cắt đút, tấm thân nhàn, 
Hơn bốn mươi năm cõi mộng tan. 
. Giá biệt! Xin đừng theo hỏi nữa, 
` Bên kia trăng gióc mặc thénh thang”. 

Rồi quẳng bút, an nhiên viên tịch, đúng vào giờ Tý, thọ 47 tuổi. 
Môn nhân đệ tử khâm liệm vào quan tài, giờ Sửu rước lên núi Thanh 
Mai tôn trí vào chỗ đất mà trước đó Sư đã báo ho làm sắn. Thượng 
hoàng sai trung sứ thân hành đến đó, bấy giờ môn nhân liền đem bài 
kệ thi tịch và các nhân duyên vấn đáp trao cho sứ giả trình lên 
Thượng hoàng. Bốn chúng lễ tạ bón lay rói ra vé. 

Ngày 11 tháng 3, Thái Thượng hoàng ngu bút phong thêm Su 
hiéu Tinh Trí Tón giá, dát tén tháp là Vién Thóng, và ban cho 10 
lượng vàng để xây tháp, đồng thời làm thơ viếng Su: 

“Tay rũ trần hoàn đã hết duyên, 
Giác Hoàng ý pháp được người truyền, 
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Phán mó nui xanh trim có dai, 

Xác ve cáy biéc phü suong huyén. 
Giảng đường roi bing tráng kim có, 
Thién thát mà máy khói nhi bién. 
Xót duyén kim cái ói thuong tiéc, 
Chuót mót bài tha khóc khách Thién. 

Các đệ tử của Su có: Quang ở Côn Son, Ngung ở Qué Đường, Huy 
ở Ngân Sơn, Ngân ở Diễn Châu, Thuần ở Nhân Kiệt, Nhãn ở Quynh 
Lâm, Nguyên ở Siêu Loại, Quản ở Trúc Đường, Na ở Hồ Thiên, Sang 
Khoáng ở Quỳnh Lâm, Quang ở Tuyết Am, Tánh ở (...) Am, Chỉ ở Phổ 
Minh, Trang ở Cổ Châu, Hạnh ở Ái Châu, gồm tất cả hơn 3.000 
người, đã liệt kê trong lược đồ. 

Ngoài ra, các đệ tử theo học mới đắc pháp có: Tiểu Huệ bà, 
Tuyên Từ Hoàng Thái hậu, Từ Huệ Tỳ kheo ni, Thiên Trinh Trưởng 
công chúa, vua Anh Tông, Thái Thượng hoàng, Động Nhiên Tấn, Tư 
đồ Văn Huệ công, Hồ Thiên Đức, Uy Huệ Vương, Tùng Liêu Tế, 
Chương Văn Thượng Vị hầu, Luân ở Dau Am, Khôi ở Tố Am, Quách 
Sơn, Nhãn ở Tích Sơn, Quan ở Ái Châu, Cư ở Không Sơn, Di ở Thẩm 
Am, Nhu ở Tiên Giá, Minh ở Hải Triều, Tiệt ở Hư Đường, Huệ Đại 
Tôn giả ở Tế Giang. 

Sau khi Sư viên tịch, vua xét ban nhà cửa, vàng bạc cho 50 người, 
cho 10 người cháu làm quan hộ, lại cho 20 người làm đại hình; sau đó 
lại cúng một sở ruộng 8 mẫu. Các thứ đều chép đầy đủ trong tập văn. 

Bản niên phổ này khắc in năm Nhâm Dần, niên hiệu Đại Trị 
thứ năm (1362). 


Thich Phước Sơn dich, chú. 
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THIEN SU HUYEN QUANG ! 


Tổ ? nhà ở góc Đông Nam chùa Ngoc Hoàng, xú Hang Am, huong 
Van Tải, mièn dưới lộ Bác Giang Ÿ. Vi tổ thứ bảy là ký On Hòa làm 
chức Hành khiển dưới triéu Lý Thần Tông *. Ôn Hòa sinh ra Lương, 
Lương sinh Nhượng, Nhượng sinh Minh Doãn, Minh Doãn sinh 
Khâm, Khâm sinh Quang Dụ. Quang Dụ làm chức chuyển vận sứ dưới 
triều Trần, sinh được bốn con trai. Con trưởng là Tráng, thứ hai là 
Tướng, thứ ba là Thành, út là Tuệ Tổ. Tuệ Tổ là thân phụ sư Tổ 
Huyền Quang. Tuệ Tổ còn đang đi học thì gặp lúc giặc Chiêm Thành 
sang cướp phá, ông tòng quân và lập công trong chiến trận. Vì thế vua 
cho làm quan, nhưng ông từ chối, trở về vui thú ruộng vườn, thanh thoi 
ngày tháng, ham xem sách lạ truyện kỳ. Bà Tuệ Tổ họ Lê là người đức 
hạnh, vâng thuận ý chồng, kính thờ cha mẹ chồng. Ba mươi tuổi mà 
chưa có con trai, bà thường đến chùa Ngọc Hoàng câu tự. Ngôi chùa 
này có tiếng linh thiêng cầu cúng điều gì đều được ứng nghiệm. 

Khoảng đời vua Thái Tông ? thiên hạ đói kém, địch bệnh lan 
tràn. Một hôm đương ngày hè nóng nực nàng dâu họ Lê lên núi Chu 
Sơn hái thuốc. Khi đến chùa Ma Cô Tiên, nắng hạ gay gắt bà ghé 
vào nghỉ dưới bóng mái hiên. Bỗng gió Đông Nam hây hẩy, mặt trời 
đã xế non doài, bà vừa chop mắt thì mo thấy một con khi lớn đầu đội 
mũ triều thiên, minh mặc áo hoàng bào bung mặt trời dé ném vào 
lòng. Bà giật mình tỉnh dậy, trong lòng xao xuyến, trở về kể chuyện 
lại với một vị tôn túc, ông nói: 

— Trong núi cổ này có động Thân Dương; vốn ở đó có tinh sáng 
con hầu không tan cho nên có mộng ứng như thế, đừng lấy làm lạ. 

Nhân đó lại bàn thêm: 

— Ném mặt trời vào lòng, hẳn là điềm nàng họ Lê có mang đấy thói. 


1. Nguyên văn: Tổ gia thực lục. 

2. Tổ: Tức Thién sư Huyền Quang vì ông được tôn là Đệ tam tổ Thiền phái Trúc 
Lâm đời Trần. 

3. Hương Van Tỏi : Nguyên chú: Hương Vạn Tải đời Hồng Đức đổi làm xã Vạn Tu, 
huyện Gia Định lộ Bắc Giang. Nay thuộc xã Thái Bảo, huyện Gia Lương, Bắc Ninh. 

4. Ly Thân Tông: Vua thứ năm đời Lý, tên là Dương Hoán, làm vua từ 1128 đến 1138. 

5. Thái Tông: Tức Trần Thái Tông, tên húy là Cánh, làm vua từ 1226 đến 1258. 
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Ngày Nguyên đán năm sau — Giáp Dan (1254) - Thiên sư Tuệ 
Nghĩa trụ trì ở chùa Ngọc Hoàng lên chùa tụng kinh, xong trở về 
tăng phòng tựa ghế thiển định, bỗng nhiên mơ thấy trong chùa các 
tòa đèn nến sáng chưng, chư phật trang nghiêm, Kim Cương, Long 
Than xếp hàng la liệt. Phật liền chi A Nan Tôn giả mà bảo: 

- Nhà ngươi hãy lại thác sinh làm pháp khí ' Đông thổ, sẽ hiểu 
được tiền duyên. 

Bỗng nhiên, một tiểu đồng từ ngoài chạy vào gõ cửa, Thién sư 
tỉnh giấc bèn ngâm bài kệ rằng: 

Nhân chi vi dao khói tha tám, 
Tám túc Phát hé, Phát túc tám. 
Tué dinh cát tuóng vi ánh huóng, 
Thủ sinh tất hiến hảo tri ám. 


(Người đời học đạo xa tìm, 

Phật đấy là tâm, Phật tức tâm 
Trí tuệ, điểm lành, hình với bóng 
Cõi trần ắt gặp bạn tri âm) 

Rồi sư đề bài thơ lên vách. Năm đó Tổ Huyền Quang ứng sinh. 
Lúc sinh Tổ, hào quang chói ngời, hương thơm ngào ngạt, người ta 
gọi là đứa hài đồng thơm tho thanh tịnh. Mẫu thân có mang Tổ mười 
hai tháng. Thấy thai không động bà sợ thai có bệnh liền uống thuốc 
phá nhưng thai vẫn bình yên, vì thế khi sinh Tổ, gọi là đứa con trai 
cứng cổ. Đến tudi để trái đào, Tổ tướng mạo khôi ngô, có chí khí của 
một bậc trác việt, cha mẹ hết lòng thương dạy cho học chữ. Tổ học 
một biết mười, có tài của Nhan Tử A thánh ? mới đặt tên là Tải Dao’. 

Năm hai mươi tuổi, Tổ đỗ khoa thi Hương, khoa danh còn lưu 
nhưng những người được tuyển dụng đều phải qua đại khoa Ý vì thế 
Tổ tự hẹn đến khoa thi Hội năm sau. Quả nhiên năm ấy Tổ đỗ đầu. 


1. Pháp khí : Có hai nghĩa: Chỉ những người có tư chất đặc biệt có thé tu hành 
và chỉ những nhạc khí trong chùa như não bạt, chuông khánh... 

2. Nhan Tử Á thánh: Tức nhan Hồi, học trò giỏi của Khổng Tử, được Khổng Tử 
rất yêu mến, coi là gần đạt được tới bậc “nhân nhân”, vì thế đời sau gọi Tôn là Á 
thánh, nghĩa là gần đạt đến bậc thánh. 

3. Tdi dao: Chữ Tdi còn có âm là Tới ; tất cả các sách, ngoài đoạn ghi chép ở 
đây, đều ghi tên Huyền Quang là Đạo Tái cũng có nghĩa là chuyên chở đạo. 

4. Nguyên văn: Tuyển nhân gia dĩ đại khoa mục, câu không thật rõ nghĩa, nhưng 
tuyển nhân là những viên quan đang chờ bổ dụng, tạm dịch như trên. 


741 


Lúc Tổ còn ít tuổi cha mẹ có bàn đến chuyện gia thất, nhưng việc 
chưa quyết. Bấy giờ vua định gả công chúa Liễu cháu An Sinh vương 
cho nhưng Tổ từ chối. Tổ được sung vào Viện nội hàn, những khi tiếp 
Bắc sứ hay thư từ qua lại, Tổ viện dẫn kinh nghĩa, ứng đối trôi chảy, 
ngôn từ trội hơn hẳn sứ thần Bắc quốc và các nước láng giéng. Một 
lần Tổ theo vua tới chùa Vĩnh Nghiêm, huyện Phượng Nhãn !, thấy 
sư Pháp Loa hành pháp liền giác ngộ tiên duyên bùi ngùi than rằng: 
“Làm quan thì lên cõi Bóng Đảo, đắc đạo thì tới cõi Phổ Đà” 2; cháu 
thượng nhân gian là cõi tiên cảnh giới Tây Thiên là nước Phật. Phú 
quý sinh hoa e như lá dé mùa thu, sương trắng ngày hạ, quyến luyến 
mãi sao được. Thế rồi hai ba lần Tổ dâng biểu từ chức xin xuất gia 
học đạo. Thời ấy nhà vua đang tôn sùng đạo Phật nên cuối cùng Tổ 
được toại nguyện bèn thụ giới với Thién sư Pháp Loa ?, pháp hiệu là 
Huyền Quang. Nhà vua thường khen Tổ là người khác thường và bảo: 

— Kẻ này có con mắt dao, có thể trở thành pháp khí, đúng là bậc 
thánh tăng. 

Vâng mệnh vua, Tổ trụ trì ở chùa Vân Yên núi Yên Tử * Tổ học 
rộng xem nhiều tỉnh thông phật pháp tăng ni theo học đến gần ngàn 
người. Từ đấy Điều Ngự ` cùng Pháp Loa va Huyền Quang, ba vị 
Thiền su du ngoạn khắp các danh lam thắng cảnh trong nước. Điều 
Ngự sai Huyền Quang giảng kinh ở tòa trầm Hương để truyén thu 


1. Chùa Vĩnh Nghiêm huyện Phượng Nhãn: Chùa Vĩnh Nghiêm thường gọi là 
chùa Đức La, ở xã Đức La, huyện Phượng Nhãn đời Trần có tên là Long Nhãn. Nay là 
huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang. 

2. Bóng Đảo : Tức Bóng Lai, chỉ cõi tiên; Phổ Da: Phiên âm đầy đủ là Phổ Da 
Lạc Già sơn (Potalaha) ; tên Trung Quốc là Tiểu Bach Hoa. Theo Kinh Lăng Nghiêm, 
nơi đây Thiện Tài đồng tử nghe Quan Âm Bồ Tát thuyết pháp lần thứ 28 cũng là rừng 
chiên đàn, trúc tía ở phía Tây biển Đông, nay ở về phía Đông huyện Định Hải tỉnh 
Chiết Giang và cách huyện hơn 100 đặm, sừng sững ngoài biển có đảo mang tên ấy. 
Trên núi có chùa. 

3. Pháp Loa : Vị Tổ thứ hai, người kế vị Tổ Điều Ngự Trần Nhân Tông, sinh 
năm 1284, xuất gia khoảng 1304, năm 1308 được Nhân Tông trao y bát, nối tiếp điều 
hành việc dao trong cả nước. Về chi tiết thụ giới của Huyền Quang truyện ghi nhầm, 
thực ra Huyền Quang thụ giới với Thiên sư Bão Phác, mãi đến năm 1308 ông mới đi 
theo giúp với Pháp Loa. 

4. Chùa Vân Yên: (đến đời Thánh Tông đổi là Hoa Yên) do Thiên sư Hiện Quang 
(? — 1221) đời Lý sáng lập, đến đời Trần trở thành trung tam Phát giáo ở Việt Nam. 
Chùa ở trên núi Yên Tử, thuộc huyện Đông Triều, nay thuộc tỉnh Quảng Ninh. 

B. Điêu Ngự: Đạo hiệu của Trần Nhân Tông, vua thứ tư đời Trần và là vị Tổ thứ 
nhất Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. 
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cho dé ttt, lai có sác chi dác biét giao cho su soan Chu phám kinh và 
Công ván tó. Vua xem, thân cám bút phê: “Các kinh sách nhà Phật 
từng qua tay Huyén Quang thì một chữ không thé thêm, một chữ 
cũng không thể bớt”. Rồi sai in thành sách để truyền lại cho đời sau, 
lại ban thưởng vàng bạc nhiều không kể xiết. 

Ngày rim tháng Giêng năm Quy Sửu (1313) sư tới kinh chúc 
mừng vua rôi đến chùa Báo Ân ? giảng Kinh Thú lăng nghiêm. Buổi 
chiều trở về phòng tăng thién định chợt thấy đôi chim khách trắng 
không biết từ đâu bay tới đậu trên cây trước sân, rồi vừa bay liéng 
vừa kêu như điểm báo tin vui. Sư liền ngâm một bài theo điệu Tây 
giang nguyệt: 

Bạch thước thị ha ứng triệu, 
Tường lai đình hộ hoán minh. 
Cổ xưng hiếu tử hữu Tăng Sâm, 
Tưm túc chỉ điểu quán chỉ 


(Bạch thước báo điểm chỉ đó, 
Trước sân bay liệng hát vang. 
Đời xưa con hiếu có tăng Sâm 2 
Chim ấy ba chân Ÿ đậu chóp mũ). 
Sư lại nói riêng với đô đệ rằng: 
— Ta trụ trì ở chùa này phần nhiều thấy điểm lành, ứng nghiệm 
với câu sim “trời đất giao hòa ảnh hưởng” * không sai chữ nào. Phụ 
mẫu là vị Phật cha mẹ, ta vẫn nhớ mong. 


1. Chùa Báo Ân: Một ngôi chùa có tiếng đời Trần ở huyện Siêu Loại, nay là 
huyện Thuận Thanh, tỉnh Bác Ninh. Về chi tiết này truyện ghi nhằm là năm Quý Mão 
(1303), lúc này Huyền Quang chưa xuất gia. i 

2. Tăng Sám: Hoc trò Khổng Tử, là người rất có hiếu, tương truyền ông là tác giả 
sách Hiếu kinh. 

3. Chim ba chân: Có lẽ là một loại chim báo điểm lành. Nam sử Hy Lương Vũ đế 
chép:Sa môn Trí Huyền lấy móc sắt móc vào người để đốt 1000 ngọn đèn. Ngày bắt 
đầu giảng kinh có con chim ba chân đậu ở cả phía Đông điện rồi lại bay đến đậu ở mé 
cửa phía Tây Nam; ba lân bay ba lần đậu. 

4. Trời đất giao hóa ảnh hưởng : Trong Kinh Dich có câu: “Phù huyền hoàng 
giả, thiên địa dã. Thiên huyền như địa hoàng”, nghĩa là: Huyền hoàng là trời đất. Trời 
là huyền mà đất là hoàng. Theo nguyên lý của Kinh Dich thì qué can và qué khôn 
tượng trưng cho trời đất, cũng tượng trưng cho cha mẹ. Trời đất giao cảm thì vạn vật 
sinh sôi nảy nở. Ở đây nói đến cha mẹ nên Huyền Quang dùng câu này. 
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Tức thi sư sửa soạn hành trang dáng biểu xin vé quê thám cha 
me. Nhân dip đó su dựng một ngôi chùa ở phía Tây nha va phía 
Đông chùa Ngoc Hoàng, đặt tên chùa là Dai Bi Ì ý từ câu “Đại từ dai 
bi quan thế âm bồ tát cứu độ cha mẹ quy y đạo Phật”, nhân thé chùa 
mang tên sư. 

Lại nói khi sư bắt đầu dựng chùa thì từ Thiên tử đến thứ dân ai 
cũng đóng góp công đức; tién tài, vàng bạc nhiều vô kể. Kinh quyển 
in xong, mở pháp hội lớn, khách thập phương tụ tập, chơi xem đến 
nghìn vạn người. Bảy ngày đêm hội mới tan. Sư lại đem của công đức 
phân phát cho tăng ni các đạo tràng và những người nghèo khổ rồi 
mở một tiệc yến nhỏ mời họ hàng làng xóm cùng bạn bè cố cựu và 
chia cho vàng lụa để tó tinh thần. Ngay hôm đó sư lén đường về nơi 
trụ trì, bạn bè làm thơ đưa tiễn đến hơn ba chục bài. 

Lại nói sư trở về chùa Vân Yên chính vào năm Quý Sửu (1813), 
vừa tròn 60 tuổi. Một hôm đương buGi triều, vua chợt báo các thị thần 
và tăng ni, đạo sĩ rằng: 

— Người ta sống trong khoảng trời đất đội khí âm và mang khí 
dương, thích ăn ngon mặc đẹp, lòng dục ấy ai cũng có. Bon ta sở di 
dẹp được dục vọng sang một bên là vì dốc lòng theo đạo song cũng 
chỉ là để lo một mặt mà thôi. Cớ sao riêng lão tăng Huyền Quang từ 
khi sinh ra vẫn sắc sắc không không, lặng lẽ như nước không sóng, 
trong sáng như gương không bụi? Ấy là ngăn lòng dục hay vô dục? 

Lúc ấy có một viên quan văn đứng bên cạnh tâu rằng: ` 

Họa hổ, họa bì nan hoa cốt, 
Tri nhân, tri diện bất tri tam. 


(Vë hổ, vé da, xương khó vẽ, 
Biết người, biết mặt, khó hay lòng). 
Xin bệ hạ hãy thử xem sao? 
Nhìn ra thì học sĩ lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Binh Chi ?. Vua 


1. Chùa Đại Bi: Chùa Huyền Quang xây ngay cạnh nhà, nay thường được gọi là 
chùa Tổ ở Hương Vạn Tải. 

2. Mac Binh Chi (1272 — 1346) tên tự là Tiết Phu, người làng Lan Khê, huyện 
Bình Hà, châu Nam Sách, lộ Lạng Giang (nay là huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương), 
sau đời đến làng Ling Động, huyện Chi Linh cùng châu, nay cũng thuộc tỉnh Hải 
Dương, đậu trạng nguyên năm 1340. Ông làm quan dưới bốn triểu vua Trần: Anh 
Tông, Minh Tông, Hiến Tông, Dụ Tông, là một nhà thơ đặc sắc đương thời. 

744 


nghe lời tau không dé lộ ý nhung quyết dinh kén một cung nữ tuổi 
chừng hai mươi trở lại, có phong thái yếu điệu như Phi Yến ` có cách 
cư xử khôn khéo như Điêu Thuyén Ÿ để giao việc. Bay giờ có cung 
nhân tên là Điểm Bích, hiệu là Nàng Ba, mẹ người huyện Đường An” 
nhà nghèo không lấy được chồng. Gặp năm hạn hán bà phải đi ăn 
xin, qua chùa Quỳnh Lâm * huyện Đông Triều vào ngủ nhờ một tối. 
Khoảng canh ba đêm ấy trăng sao vằng vặc, trời đêm trong suốt; 
bỗng một chàng trai không tường dung mạo, không biết họ tên đến 
bên cạnh xin cùng chăn gối một lần, rồi đi ngay. Nhân thế bà mang 
thai. Đến kỳ mãn nguyệt khai hoa, sinh được một gái bế về quê nhà. 
Một người nhà giàu trong làng đem một quan tiên mua đứa bé lam 
con nuôi, các bạn gái thường gọi đùa là “cô gái chùa Quỳnh”. Khi lớn 
lên Nang Ba rất xinh đẹp, tính lại hiếu học. Tam giáo Cửu lưu ? 
không môn nào không am hiểu tường tận. Lúc đó triều đình có lệnh 
tuyển cung nữ, Điểm Bích vừa chín tuổi, được tuyển vào cung. Nàng 
có tài “xuất khẩu thành chương”, các loại thơ trường thiên, ngũ ngôn 
đều giỏi nhưng đặc biệt sành về quốc âm, vua thường khen là “cô gái 
Thần đồng”. Khi ấy vua cho triệu nàng vào nội điện trao cho một tờ 
thẻ bài và dặn: 

~ VỊ tăng này vốn không có lòng sắc dục, tính tình cứng rắn, giới 
hạnh rất nghiêm. Nhà ngươi có nhan sắc, nói năng khéo léo lại 
thông kinh sử, hãy đến thử xem sao! Nếu sư quyến luyến mà sinh 
lòng dục thì người dó đành lấy cho được một nén vàng làm bằng. Nếu 
ngươi gian dối tất phải tội, ngươi hãy kính cẩn phụng mệnh. 

Điểm Bích vâng chỉ ra đi, mang theo một đứa hầu gái nhỏ. Đến 
chùa Vân Yên nàng nhờ một vãi già thưa với Quốc sư quê quán nhà 
cửa và xin xuất gia tu hành học đạo. Vai già thường sai Điểm Bich 


1. Phi Yến: Cung nhân đời Hán. Nhờ tài ca vũ và sắc dep nên được vua rất yêu, 
lập làm hoàng hậu. 

2. Điêu Thuyén: Nguyên sách chép là Điêu Thuyền, Thuyền là cách gọi quen 
thuộc của Việt Nam. Theo Tam quốc chí diễn nghĩa, nàng là một ca nữ nhà Vương 
Doãn. Vương đã dùng nàng làm kế ly gián giữa Dong Trac và La Bô. Sau La Bö giết 
Dóng Trac (bố nuôi) để cướp nàng. 

3. Đường An: Đời trần thuộc châu Thượng Hồng, lộ Lạng Giang, nay thuộc tỉnh 
Hải Dương. 

4. Chùa Quỳnh Lâm: 0 dia phán xà Hà Lói, nay là xà Trang An, huyén Dong 
Triéu, tính Quang Ninh. Quynh Lâm cũng là một trung tam Phát giáo lớn doi Tran. 

5. Tam giáo Cüu luu: Tuc ba dao: Nho, Phát, Lào và chin hoc phái Nho gia, Dao 
gia, Am duong gia, Pháp gia, Mac gia, Tung hoành gia, Tap gia, Nóng gia, Danh gia. 
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sáng chiéu dáng trà cho Quóc su. Thay nàng có phong thái Hang Nga 
cot gió mà khóng có cung cách Phát tit cáu dao, Quóc su sai bon tang 
ni qué trách vãi già và bát nàng phái vé qué tim đôi lứa làm án, đợi 
đến khi tuổi già sẽ cho đến chùa học dao. Thi Bích thấy sư giới hạnh 
nghiêm cẩn uy nghi, khó lòng dem nhan sắc lung lạc, liền nghĩ ra 
một kế. Đêm đến nàng khóc lóc với vãi già: 

- Thiếp vốn con một nhà dòng dõi ở Đường An, nếp nhà thi lễ, 
nối đời làm tướng văn tướng võ. Cha thiếp được ấm phong giữ chức 
Huyện thừa huyện Cảm Hóa, dao Ninh Sóc !. Gặp mùa thuế, thu được 
115 dật vàng mười, bỏ đẫy mang về kinh nộp kho. Khi trọ ở phố 
Toán Viên phía Bắc phủ ˆ bị kë gian thông mưu cướp gần hết, không 
đủ vàng đem nộp. Việc ấy đã trình lên bộ Hộ, quan trên bộ thương 
tình cho khất hẹn đến cuối năm phải nộp đủ số, quá hạn sẽ tâu lên 
triéu đình, vợ con điển sản sẽ tịch thu hết. Do đó thiếp phải đi 
khuyến hóa mười phương. Công đức bố thí của khắp châu lộ quận 
huyện nhà nghèo cũng như nhà giàu và gia tài điền sản của nhà đều 
bán hết nhưng số vàng vẫn chưa đủ. Nghe tôn sư đạo cao đức trọng, 
sẵn lòng từ bi nên thiếp hỏi đường tới đây, định chờ lúc thong thả sẽ 
bày tổ sự tình, xuất trình tờ phổ khuyến mong người ban cho công 
đức chút đỉnh. Nhu thế thật là may mắn chang những cha thiếp thoát 
vòng tội lệ mà cả nhà thiếp trai gái đều được giải thoát. Điều đó người 
xưa gọi là “làm cho người chết sống lại, xương khô sinh thịt” vậy. 

Các tăng ni đệ tử nghe chuyện của nàng ai cũng thương cảm chảy 
nước mắt, đều bạch Quốc sư xin đem vàng bạc góp công đức để cứu 
sinh mệnh một nhà. Huyền Quang trầm ngâm hồi lâu nói: 

- Ngày xưa Hán Văn Dé cám lời nói của Dé Oanh ? mà tha nhục 
hình; Đường Thái Tông xem sách Minh đường đô * mà cấm hinh phat 


1. Huyện Cảm Hóa, dao Ninh Sóc : Huyện Cảm Hóa đời Trần thuộc châu Thái 
Nguyên. Năm Quang Thuận thứ 7 (1466) trấn Thái Nguyên đổi làm Thừa Nguyên; đến 
năm thứ 10 (1469) Thái Nguyên được đổi thành thừa tuyên Ninh Sóc. Trong truyện 
này nhiều tên đất đã được ghi theo tên gọi ở đời Lê. 

2. Phố Toán Viên: Phố Vườn Tỏi, nay thuộc làng Láng ngoại thành Hà Nội. 

3. Dé Oanh: Người con gái có hiếu thời Hán Văn Đế (179 - 157 trước Công 
nguyên). Cha nàng mắc tội hình nàng xin làm nô tì cho nhà quan để chuộc tội cha. 
Hán Văn thấy nàng hiếu thảo thương tình tha tội cho cha nàng. 

4. Sách Minh đường dé tức Minh đường châm cứu đô, một cuốn sách vẽ các 
huyệt hướng dẫn châm cứu. Theo Đường thư Hình pháp chí, Đường Thái Tông (627 ~ 
649) từng xem sách này, thấy ngũ tạng của con người đều gần lưng, nếu châm cứu sai 
có thể làm chết người, vì thấ Anz ra lệnh bỏ hình phạt đánh roi vào lưng. 
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đánh roi vào lung. Hai vị vua đó đếu thé hiện được đức hiếu sinh của 
Thượng đế, nên con cháu được hưởng lộc trời đến ba bốn trăm năm. 
Nếu không có trời phù giúp thì đâu được như vậy! Ta sẽ vì nàng về 
kinh tâu việc này, ngõ hầu mở rộng đức hiếu sinh của hoàng đế mà 
cũng là mưu tính một việc tốt đẹp, đó là cứu khổ cho chúng sinh vậy. 

Một chú tiểu đứng bên bạch rằng: 

~ Pháp luật là phép chung của thiên hạ. Kẻ kia bất cẩn, phép quan 
trị tội, đó là theo luật chưng. Còn chúng ta đem vàng tiền bố thí, ấy là 
ơn riêng. Dem ơn riêng mà phá bỏ phép chung thì có nên chăng? 

Quốc sư nói: 

ー Tiểu nói phải đó! 

Rồi đem một dật vàng tốt cho Thị Bích để chuộc tội cha. Các 
tăng ni cũng đem tiền riêng bố thí. 

Thị Bích được vàng, lạy tạ quốc sư xin về nhà. Đến kinh sư, nàng 
vào quỳ trước vua tâu: 

~ Thiép vâng chi đi thử Thién sư Huyền Quang. Đến chùa Vân 
Yên xưng là con gái nhà dân, nhờ bà vãi già xin sư cho trụ trì học 
đạo. Bà vãi thương, sai thiếp dâng trà nước lên sư. Trải hơn một 
tháng mà sư chua hé để mắt hỏi han. Một hôm vào khoáng nửa đêm, 
sư lên chùa tụng kinh. Canh ba, sư và mọi người tăng ni đều về trai 
phòng nghỉ. Thiếp bèn đến cạnh phòng sư nghe ngóng động tĩnh, 
bỗng thấy sư ngâm một bài kệ rằng: 

Vang uặc trăng mai ánh nước, 
Hiu hiu gió trúc ngâm sénh. 
Người hòa tươi tốt cảnh hòa lạ, 
Máu Thích Ca nào thua hữu tình. 

Sư ngâm nga hai ba bận, lúc đó thiếp bèn bước vào phòng, từ giã 
sư xin về thăm cha mẹ, hẹn sang năm lại đến học đạo. Sư giữ thiếp 
ngủ lại một đêm, rồi cho thiếp một dat vàng: 

Vua nghe lời tâu, bùi ngùi không vui, nói: 

— Việc nàng nếu có thực, ấy là lỗi tại ta đã bày kế chăng lưới bắt 
chim. Nếu việc không có thực thì Quốc sư khó tránh được mối hiểm 
nghi “vườn dua sửa dép" ?. 


1. Vườn dưa sửa dép: Trong bài Cổ quân tử hành có câu: Quá điền bát nap ly. Lý 
hạ bất chỉnh quan, nghĩa là : Qua ruộng dưa không xó dép (sợ bị nghi là cúi xuống ăn 
trộm dưa), dưới cây mận không sửa mũ (sợ bị nghỉ là dơ tay hái trộm mận). | 
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Liên sai mở hội Vô già ! ở phía Tây kinh thành, sai người triệu 
sư về làm chức mật án pháp. Trong đàn tràng các pháp khí, áo cà sa, 
bình bát đều trang sức bằng đổi môi, vàng bạc châu ngọc. Sư thấy sứ 
giả tới triệu liền lập tức về kinh yết kiến. Sớm hôm sau tới Hội đàn, 
thấy bốn mặt đều căng lụa vàng, bên trong bay lẫn các tap vật và đồ 
lục cúng ? sư hiểu ngay nguyên do là việc cung nữ tới thử hôm trước. 
Sư ngẩng lên trời than thở, lên đàn ba lần, xuống đàn ba lần rồi 
đứng giữa đàn bái vọng thánh hiển mười phương, tay trái cầm bình 
ngọc tráng, tay phái cầm nhanh liễu xanh, khấn rồi ray nước khắp 
trong ngoài đàn tràng. Bỗng một đám mây đen từ phía Đông Nam 
xuất hiện, cát bụi mù mịt; chốc lát trời lại quang tạnh, các tạp vật 
trên đàn tràng đều bay hết, chỉ còn lại hương đèn lục cúng. Tăng ni 
và người xem hội thấy thế đều run sợ thất sắc. Vua thấy sự hành 
pháp thấu suốt trời đất lién doi chiếu lễ xuống vai sư tạ lỗi, giáng 
Thị Bích làm thị tì quét dọn chùa cảnh Linh trong nội điện. Từ đó 
vua càng kính trọng sư và gọi là vị sư nối pháp. 

Về sau sư trụ trì ở chùa Thanh Mai ? sáu năm, lai tru trì ở chùa 
Côn Sơn *, dựng tháp Cửu phẩm liên hoa, tụng đọc kinh sách để 
truyền thụ cho hậu học. 

Ngày 23 tháng Giêng năm Giáp Tuất (27-2-1334) sư mất ở chùa 
Côn Sơn. Ngày 24 tin về đến quê nhà, dân làng lấy ngày đó làm 
ngày gió Tổ. Vua Minh Tông 5 cho mười lạng vàng, sai môn đệ tăng 
ni dựng tháp ở góc trái phía sau chùa, lại cấp cho ruộng thờ, tất cả là 
150 máu, 5 sào, ban tên thuy là “Trúc Lâm Thiên su dé tam đại”, lai 
đặc phong là bậc nối pháp Huyền Quang Tôn Giả. 


Đỗ Van Hy - Trần Thị Bang Thanh dich, chú 


1. Hội Vô già (Pancavarsika): Một hội lễ mà tất cả mọi người hiền thánh, đạo 
tục, sang hèn, trên dưới đều có thể cùng đem của cải cúng dàng và hành pháp bố thí 
cầu phúc. Vô già có nghĩa là bao dung, không ngăn trở ai. 

2. Luc cúng: Sáu thứ dâng để cúng Phật : Hoa, hương, nến, canh, quả, tra. 

3. Chua Thanh Mai: Nguyên tên là Hương Hải ở xã Phụ Vệ, huyện Chí Linh, 
nay thuộc huyện Nam Thanh, tỉnh Hải Dương. 

4. Côn Sơn: Tên Nóm là chùa Hun; hiện vẫn còn ở trên núi Côn Sơn, xã Cộng 
Hòa, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nhưng có lé ngày nay quy mô chùa đã khác thời 
Trần rất nhiều vì đã được trùng tu nhiều lần. 

5. Trân Minh Tông: Trần Mạnh (1300 — 1357), vua thứ năm triều Trần, con thứ 
tư Trân Anh Tông, làm vua 15 năm (1314 — 1329) và ở ngôi Thượng hoàng 25 năm 
(1329 — 1357). Minh Tông cũng là một nhà thơ có nhiều nét đặc sắc của đời Trần. 
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VAN BAN CHU HAN 


(Xem từ cuối sách trở lén 
theo cách doc sách chi Hán thói xua) 


KHÓA HU LUC 
THIEN UYÉN TAP ANH 
- TAM TO THUC LUC 
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TONG TAP VAN HOC VIET NAM 


TAP 2 
Trang 
KHÁI LUAN 7 
TRAN CẢNH (Trần Thái Tông) 
- Tiểu sử 25 
— Ký Thanh Phong am tăng Đức Sơn 26 
(Gửi nhà sư Đức Sơn ở am Thanh Phong) 
- Tống Bắc sứ Trương Hiển Khanh (Tiễn sứ Bắc Truong 27 
Hiên Khanh) 
ー Thién tông chỉ nam tu 29 
— Khóa hu lục 32 
* Lời giới thiệu 32 
* Quyển thượng 34 
* Quyển hạ 108 
TRẦN TUNG (Tuệ Trung Thượng sĩ) 
ー Tiểu sử 153 
— Kiến giải 154 
ー Dưỡng chân (Nuôi dưỡng chân tính) 155 
— Thủ nên ngưu (Giữ con trâu đất) 156 
- Phỏng Tăng Điền Dai sư (Thăm Đại su Tăng Điển) 157 
— Vấn phúc Đường Đại su vật 159 
(Thăm bệnh Đại sư phúc Đường) 
— Hy Trí Viễn Thién su khán kinh tả nghĩa 160 
(Đùa Thiền sư Trí Viễn xem kinh giảng nghĩa) 
— Điệu Tiên sư (Thương xót bậc thầy xưa) 161 
— Thị chúng (Gọi báo mọi người) 162 
— Thị học (Gọi bảo người học đạo) 163 
— Ngẫu tác (Chợt hứng làm thơ) 165 
— Giản để tùng (Cây thông dưới khe) 166 


ー Xuất trần (Ra khói bụi trần) 167 


— Chi dao vó nan (Dao lón khóng khó) 
— Tam vuong (Vua tám) | 
— Phóng nguu (Tha tráu) 
— Dé tinh xá 
— Ngáu tác (Chgt húng làm tho) 
— Chiéu than (Soi minh) 
— Ty tai 
— Thi tu Tay phuong bói 
(Gọi bảo những người tu Tây phương) 
— Thoát thế (Thoát đời) 
— Giang hồ tự thích (Vui thích giang hồ) 
— Thị đồ (Gọi bảo học trò) . 
— Tịnh bang cảnh vật (Cảnh vật Tịnh Bang) 
— An Định thời tiết (Thời tiết An Dinh) 
— Nhập trần (Vào vòng cát bui) 
~ Thế thái hư huyễn (Thói đời hư ảo) 
~ Họa Huyện lệnh (Hoa thơ Huyện lệnh) 
~ Họa Hung Trí Thượng vị hầu 
(Họa thơ Hưng Trí Thượng vị hầu) 
— Tung Thánh Tông đạo hoc 
(Coi trọng đạo học của Thánh Tông) 
— Giang hồ tự thích (Vui thích giang hó) 
— Vật bất năng dung (Vật không thể tùy theo mọi người) 
— Phúc Đường cảnh vật (Cảnh vật phúc Đường) 
ー Khuyến thế tiếm đạo (Khuyên đời vào dao) 
— Thị chúng (Gọi bảo mọi người) 
— Trụ trượng tử (Chiếc gậy) 
— Dén tỉnh (Chot tỉnh) 
~ Thoái cư (Lui về) 
— Phóng cu6ng ngâm (Bài ca cuồng phóng) 
— Sinh tử nhàn nhi di 
(Sóng chết chi coi thường mà thói) 
— Tùy theo cơ duyên mà ứng đối 
- Tung cổ . 


' 


TRÁN HOÀNG (Trán Thánh Tóng) 
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ー Tiểu sử 
— Hạnh An Bang phủ (Chơi phủ An Bang) 
— Dé Huyền Thiên động (Dé động Huyễn Thiên) 
— Cung viên xuân nhật ức cán 
(Ngày xuân trong vườn ngự nhớ người cũ) 
— Hạ cánh (Cảnh mùa hà) 
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— Van Tran Trong Trung (Viéng Tran Trong Trung) 241 


LE VAN HUU 
— Tiéu sú 243 
— Trung Trác Trung Nhi 244 
— Quan sú (Xem sú) 245 
— Thiện vi quốc giả (Người giỏi trị nước) 246 
ー Tiền Ngô Vương , 。 247 
— Truc quân chi tử (Duói con vua) 248 
- Ngô Nam Tấn Vuong (Nam Tấn Vuong nhà Ngô) 250 
— Tiên Hoàng (Đinh Tiên Hoàng) 251 
— Thiên địa (Trời đất) 252 
— Đại Hành (Vua Lê Đại Hanh) 254 
— Thiên tử (Vua Ngoa Triều) 256 
— Ngoa Triều thí kỳ huynh (Ngoa Triều giết anh) 257 
— Hữu Chu hung Vương (Nha Chu day nghiệp Vương) 258 
— Ly Thái Tó 259 
— Ly gia (Nhà Ly) 261 
— Có giá (Thai xua) 262 
— Thién tif tu xung 263 
— Bé Nghiéu, Dé Thuan, Van Vuong, Vi Vuong 265 
— Tiền niên (Năm trước) 266 
— Nhân tử (Kẻ làm con) 268 
~ Vận trù duy ác chi trung 269 
(Những việc trù tính trong cửa tướng) 
~ Thần tông (Vua Lý Thần Tông) - 271 
— Cổ nhân sở vị thuy giá 272 
(Việc mà người xưa goi là điểm lành) 
— Thiên sinh dân (Trời sinh dân) 273 
ー Dưỡng hổ di họa (Nuôi hổ để họa) 274 


TRẦN QUỐC TUẤN (Hưng Đạo Vương) 


— Tiểu sử 275 

ー Trần Hung Đạo Dai Vương Du chu kỳ tướng hich văn 279 
(Hịch kêu gọi tướng sĩ của Trần Hưng Đạo Vương) 

TRẦN QUANG KHẢI 

~ Tiểu sử 285 

— Tung giá hoàn kinh su (phó giá vé Kinh) h 286 

— Tống Bác Sứ Sai Trang Khanh 287 
(Tiễn Sứ Bác Sài Trang Khanh) 

— Phúc Hưng viên (Vườn Phúc Hung) 289 
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— Luu Gia dé (Bén dd Luu Gia) 
ー Xuân nhật Hữu cảm (Ngày xuân cảm hứng) 


ĐINH CỦNG VIÊN 


— Tiểu sử 
- Cù đường dé (Dé bức tranh Cù đường) 


TRẦN KHÂM (Trần Nhân Tông) 


— Tiểu sử 
~ Xuân nhật yết Chiêu Lăng 
(Ngày xuân thăm Chiêu Lăng) 
— Xuân hiểu (Buổi sớm mùa xuân) 
— Động Thiên hồ thượng (Trên hó Động Thiên) 
ー Quỹ Trương Hiển Khanh xuân bính 
(Tặng bánh xuân cho Trương Hiển Khanh) 
~ Xuân cảnh (Cảnh xuân) 
— Nhị nguyệt thập nhất nhật dạ 
(Đêm Mười một tháng Hai) 


- — Khuê bán (Nỗi buồn nơi buông the) 
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— Mai (Cây mai) 
— Xuân vãn (Cuối xuân) 
— Thiên Trường vãn vọng 
(Ở Thiên trường ngắm cảnh chiều) 
ー Nguyệt (Trăng) 
— Đề Phổ Minh tự thủy tạ 
(Đề ở nhà thủy tạ chùa Phổ Minh) 
— Vũ Lâm thu van (Chiêu thu ở Vũ Lâm) 
— Lạng Châu vãn cảnh (Cảnh chiều Châu Lạng) 
— Tán Tuệ Trung Thượng sĩ 
(Ca ngợi Thượng sĩ Tuệ Trung) 
— Dang Báo Đài sơn (Lên núi Bảo Đài) 
— Tảo mai (Hoa mai sớm) 
— Thiên Trường phủ (Phủ Thiên Trường) 
- Hạnh Thiên Trường hành cung 
(Đến chơi hành cung ở Thiên Trường) 
ー Họa Kiều Nguyên Lãng vận 
(Họa thơ Kiểu Nguyên Làng) 
— Đại Lam Than Quang tự 
(Chùa Thần Quang ở Dai Làm) 
— Cư trần lac dao phú 
- Đắc thú lâm tuyển thành dao ca 
— Thượng sĩ Hành trạng 
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293 


(Hanh trang của Thượng sĩ Tuệ Trung) 


NGUYEN SĨ CO | 
— Tiéu sú 363 
— Tung giá Tây chinh yết Tan Viên từ 364 
(Phò giá Tây chinh đến yết đền Tản Viên) 


PHAM NGU LAO 
— Tiéu su 365 
ー Thuật hoài (Tả nỗi lòng) 365 


BÙI TÔNG QUÁN 


ー Tiểu sử 367 

~ Giang thôn thu vọng (Ngắm cảnh thu xóm ven sông) 368 

ー Dinh Mùi cửu nguyệt đại thủy Dam Dam đê quyết 369 
(La vỡ đê Dam Dam tháng Chín năm Dinh Mùi) 

ー Van Thượng tướng Quốc công Hưng Dao Đại Vương 371 
(Viếng Thượng tướng Quốc công Bane Dao Đại Vương) 

— Vũ hậu tân cư tức sự 373 


(Thơ tức cảnh chỗ ở mới sau mưa) 


TRẦN THUYÊN (Trần Anh Tông) 


- Tiểu sử 375 
ー Đông Son tự (Chùa Đông Sơn) 375 
— Đông cảnh (Cảnh mùa Đông) 377 
— Hán Cao Té 378 
— Van Tiéu am (Am Van Tiêu) 379 
— Van Pháp Loa Tôn giả dé Thanh Mai tu 381 


(Đề chùa Thanh Mai viếng Pháp Loa Tôn giả) 


TRẦN KHẮC CHUNG 


— Tiểu sử 383 
— Vịnh cúc (Vịnh hoa cúc) 384 
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DONG KIEN CUONG (Pháp Loa) 


— Tiểu sử 
— Nhập tục luyến sơn (Vào cõi tục tiếc non xanh) 
~ Thị tịch 
— Khuyến xuất gia tiến đạo ngôn 
(Lời khuyên người xuất gia tiến tu việc đạo) 


LÝ ĐẠO TÁI (Huyền Quang) 


~ Tiểu sử 
— Ngọ thụy (Ngủ trưa) 
— Chu trung (trong thuyền) 
- Thạch thất (phòng bằng đá) 
— Thứ Bảo Khánh tự bích gian vân 
(Họa bài thơ trên tường chùa Bảo Khánh) 
— Địa lô tức sự (Tức cảnh bếp lò) 
— Nhân su đề Cứu Lan tự 
(Nhân có việc dé ở chùa Cứu Lan) 
— Mai hoa (Hoa mai) 
— Trú miên (Ngủ ngày) 
— Son vũ (Nhà trong núi) 
— Phiếm chu (Đi chơi thuyền) 
— Dé Động Hiên đàn việt giả sơn 
(Đề ở hòn giả sơn của thí chủ Động Hiên) 


_— Quá Vạn Kiếp (Qua Vạn Kiếp) 


ー Tặng sĩ đô tu đệ 

(Tặng những con em trên đường sĩ loạn) 
— Đề Hoàng Thủy tự (Đề chùa Hoàng Thủy) 
— Tảo thu (Thu sớm) 
— Cúc hoa (Hoa cúc) 
— Yên Tử sơn am cư (Ở am núi Yên Tử) 
— Diên Huu thu (Mùa thu ở chùa Diên Huu) 
— Vịnh Hoa Yên tự phú 


TRƯƠNG HÁN SIÊU 
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— Tiéu sú 

— Hóa Chau tác (Lam 6 cháu Hóa) 

— Cúc hoa bách vịnh (Vinh hoa cúc) 

— Dục Thúy sơn khắc thạch (Khác dá núi Duc Thúy) 
- Quá Tống đô (Qua Kinh đô nhà Tống) 

~ Dục Thúy sơn Linh Tế tháp ký 


387 
387 
388 
391 


395 
396 
397 
398 
399 


400 
401 


403 
404 
405 
407 
408 


409 
411 


412 
413 
416 
420 
422 
428 


431 
432 
434 
437 
438 
442 


(Bài ký tháp Linh Té ở núi Duc Thúy) 
— Khai Nghiém tu bi ky (Van bia chia Khai Nghiém) 
ー Bach Dang giang phú (Bài phú sóng Bach Dang) 


TRAN MANH (Trần Minh Tông) 
— Tiểu sử 
— Cúc (Hoa cúc) 
ー Tặng Trần Bang Cán hoa tượng tịnh thi 
(Tặng Trần Bang Cẩn bức chân dung kèm theo bài thơ) 
— Van Quán Viên Huệ Nhẫn Quốc sư 
(Viếng Quốc sư Huệ Nhẫn ở chùa Quán Viên) 
— Dé Đông Sơn tự (Dé chùa Đông Sơn) 
~ Cam Lộ tự (Chùa Cam Là) 
ー Nghệ An hành điện (Hành cung ở Nghệ An) 
— Dạ vũ (Mưa đêm) 
— Bạch Đằng giang (Sông Bach Đằng) 
— Độc Dịch (Đọc Kinh Dịch) 
— Nguyệt Ang sơn Hàn Đường 
(Nhà Hàn Đường ở núi Nguyệt Áng) 


TRẦN HIỆU KHẢ 
— Tiểu sử 
— Tức sự 


PHAM MAI 
~ Tiểu sử 
— Bác Sứ ngẫu thành 
(Ngáu hứng trên đường di Sứ phương Bác) 
— Bé ẩn giả sở cư họa vận (Họa vần bài Dé chỗ ở ẩn sĩ) 
— Phỏng tăng (Thăm nhà sư) 
— Nhàn cư đề thủy mặc trướng tử tiểu cảnh 
(Nhân lúc rỗi đề bức tranh nhỏ trên tấm trướng thủy mặc) 
ー Thiên thu giám phú (Pht Gương nghìn thu) 


PHẠM NGỘ 
— Tiểu sử 
— Giang trung dạ cảnh (Cảnh đêm trên sông) 
— Chí Linh đọa trung (Trên đường Chí Linh) 
— Yét Vạn Tải từ đường (Yết nhà thờ Vạn Tải) 
— Đại Than dạ bạc 
(Đêm đậu thuyền ở bến sông Đại Than) 
— Thu dạ tức sự (Tức cảnh đêm thu) 


448 
453 


459 
460 
461 


462 


463 
465 
46G 
467 
469 
471 
473 


475 
475 


477 
478 


479 
481 
482 


486 


491 
491 
493 
494 
496 


498 
757 


— Du phù Thạch nham nãi tiên tổ tu hành chi dia, chung 
trung tac 
(Cám tác lúc di thuyền dao chơi ở động phù Thạch là 
nơi tổ tiên tu hành) 


MẠC ĐĨNH CHI 


— Tiểu sử 
— Hy tình (Mừng trời tanh) 
ー Van cánh (Cảnh chiêu) 
— Tảo hành (Đi sớm) 
— Quá Banh Trạch, phỏng Đào Tiềm cố cu 
(Qua Banh Trạch, thăm nơi ở cũ của Đào Tiêm) 
— Ngọc Tỉnh Liên phú 


NGUYEN TRUNG NGAN 
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ー Tiểu sử 
— Yên Tử sơn trung (trong núi Yên Tử) 
~ Xuân trú (Ngày xuân) 
— Bắc sứ sơ độ Lô giang (Đi sứ Bắc mới qua sông Lô) 
— Tương giang tặng biệt 
(Tặng lúc chia tay trên sông Tương) 
ー Bạc Lang Thanh cơ (Đỗ thuyền ở ghénh Lang Thành) 
ー Hung quy (Về vui) 
— Tức sự 
— Bác sứ túc Khâu On dịch 
(Đi sứ Bắc trú ở trạm Khâu Ôn) 
~ Thái Bình lộ (Lộ Thái Bình) 
— Ủng Châu 
— Son phát Vĩnh Bình trại (Ra đi ở trại Vĩnh Binh) 
- Hó Nam (Tinh Hô Nam) ` : 
~ Tặng thi Hứa tăng Khác Sơn 
(Tặng thơ nhà sư Khắc Sơn ở đất Hứa) 
— Đàm Châu Hùng Tương dịch 
(Trạm Hùng Tương ở Đàm Châu) 
— Động Đình hồ (Hỗ Động Đình) 
— Nhac Duong lâu (Lâu Nhac Dương) 
— Thần phù cảng khẩu hiểu bac 
(Sáng sớm đậu thuyền ở cửa bể Thần phù) 
ー Trường An thành hoài cổ (Nhớ lại thành Trường An) 
— Yên Tu sơn Long Động tự 
(Chùa Long Động ở núi Yên Tử) 
ー Kiệt Đặc sơn (Núi Kiệt Đặc) 


500 


503 
504 
506 
507 
509 


513 


517 
518 
519 
520 
522 


523 
524 
526 
527 


529 
531 
533 
535 
537 


539 
541 
544 
547 


549 
551 


553 


THIEN UYEN TAP ANH | 
Lời giới thiệu | 555 


— Bài tua 558 
— Quyën thugng 561 
— Thiën phái Ti-Ni-Ba-Luu Chi 658 


TAM TÓ THUC LUC 


Lói giói thiéu 713 

— Vi tó thú nhat 714 

~ Vị tổ thú hai 728 

— Huyền Quang 740 
PHAN HAI 


VAN BAN CHU HAN 
(Xem tit cuói sách) 
Khóa hu luc 
Thượng sĩ ngữ lục 
Thiên uyén tập anh 


Tam tổ thực lục 
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TONG TAP VAN HOC VIET NAM 
Tron bó 42 tap 
Có chỉnh ly và bó sung 
TÀP 2 


Chiu trách nhiém xuát bán : 
NGUYÉN DÜC DIÉU 
Bién táp : 
BAN BIEN TAP 
NHA XUAT BAN KHOA HOC XA HOI 
Bién tap ky thuát : 
NGUYEN CU - DAO TRONG CUGNG 
Sua bản in : 
NGUYEN DUC BINH - NGUYEN DUY CHIÉM. 
VI QUANG THO 
Trinh bay bia : 
DÓ DUY NGOC 


In 300 cuón khó 16x24 cm tai Cong ty in Tran Phú — TP. Hó Chí Minh 
Só dáng ky ké hoach xuát ban : 143 - 02/CXB do Cuc xuát bán ky ngày 
4 tháng 1 năm 2000. In xong và nộp luu chiéu tháng 8 năm 2000. 
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